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83RON), dầu DO, dầu FO (hàm lượng lưu huỳnh thấp), dầu hỏa, dầu 
nhớt, khí đốt. 


e Xi măng, sắt thép, phân bón, các sản phẩm hóa chất công nghiệp. 
e Máy móc thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ các ngành kinh tế. 
° Công ty có hệ thống kho chứa (hóa chất, sản phẩm xăng đầu) và cầu 


cảng hoàn chỉnh có thê tiếp nhận tàu có trọng tải đến 30.000 tắn tại 
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TIỀN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỀU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII CỦA ĐẲNG 


PHÂN ĐẦU VUữii LÊN I!EN!B TÂI] 
IIHUI6 HHIIỆI1 VỤ C116 TÂG TƯ TUỜI!6 
TR016 THŨI t(Y [201 ? 


AI hội chúng ta có ý nghĩa quan trọng 
1)... chỉ đối với các cơ quan trung 


ương làm công tác tư tưởng - văn hóa, 
mà còn đôi với toàn bộ, đời sông tư tưởng, văn 
hóa nói chung trong cả nước những năm sắp 
tỚi. 

Đại hội đảng bộ khối lần này được tiến 
hành vào thời điệm đất nước đã ra khỏi khủng 
hoảng kinh tế - xã hội, tuy một số mặt còn 
chưa được củng cố vững chắc ; toàn đẳng đang 
tiến sát đến Đại hội VIII đưa đất nước bước 
vào thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa vì dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh. 

Báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ khối 
trước Đại hội đã kiểm điểm toàn diện hoạt 
động của Đảng bộ nhiệm kỳ vừa qua, nều rõ 
những thành tựu và tôn tại, rút ra các bài học 
kinh nghiệm. Báo cáo đá xác định những 
phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trên các lĩnh 
vực công tác thuộc khối xuất phát từ yêu cầu, 
nhiệm vụ chính trị chung của đất nước 5 năm 
1996 - 2000. Điều cần đi sâu phân tích là làm 
rõ nguyên nhân của những thành tựu và yếu 
kém, rút ra những bài học cân thiết, đồng thời 
chỉ ra cho được những nhiệm vụ và giải pháp 
đúng, trúng và khả thi để phát huy thành tích 
và ưu điểm, khắc phục khuyết điểm và yếu 
kém, phấn đấu vươn lên ngang tầm những 
nhiệm vụ trong thời kỳ mới. 

Ở đây tôi muốn gỢi ý với các đồng chí 
một đôi điều nhằm góp phần vào suy nghĩ 
chung của Đại hội. 


NGUYÊN ĐỨC BÌNH ° 


I - Năm năm qua, trước những diễn biến 
quốc tế phức tạp, đất nước có lúc đứng trước 
tỉnh thế hiểm nghèo tưởng chừng không vượt 
nôi, song với bản lĩnh chính trị vững vàng, 
Đảng ta đã kiên định đường lối đúng đăn, lãnh 
đạo nhân dân vượt qua mọi khó khăn thử thách, 
đưa sự nghiệp đôi mới tiếp tục tiến lên giành 
những thành tựu to lớn. 

Hoạt động tư tưởng đã được triên khai sâu 
rộng trên tât cả các hướng : lý luận, tuyên 
truyền, thông tin, cô động, văn hóa, văn nghệ... 
Đã huy động ngày càng hiệu quả các công cụ 
báo chí, xuât bản, đài, các lực lượng báo cáo 
viên, giảng viên và cán bộ lý luận, nhiều kênh 
nội bộ đẳng cũng như các đoàn thể nhân dân... 

Những cố gắng to lớn đó của các binh 
chúng trên mặt trận tư tưởng đã góp phần giư 
vững trận địa tư tưởng cách mạng, giữ vững 
ngọn cở chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tử tưởng Hồ 
Chí Minh, ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, đây lui những quan điểm tư tưởng 
sai trái, làm thất bại một bước sự tấn công của 
kẻ thù về tư tưởng. Chúng ta đã quyết tâm bảo 
vệ và ra sức phát huy những giá trị văn hóa 
dân tộc cùng với việc hấp thụ những tinh hoa 
văn hóa thế giới. Chủ nghĩa yêu nước, truyền 
thống anh hùng của dân tộc, truyền thống cách 
mạng được phát huy mạnh mẽ, qua đó, khơi 
dậy được tiềm năng tinh thân to lớn trong nhân 
dân, biễn thành một động lực quan trọng thúc 


* Bài phát biểu tại Đại hội đảng bộ khối các cơ quan trung 
ương về công tác tư tưởng 


* Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng 


Tiến tới Đại hội đại biểu toản quốc lần thứ VIII của Đảng 


đẩy sự nghiệp đổi mới tiền lên giành nhiều 
thành tựu trong các lĩnh vực kinh tê - xa hội, 
giữ vừng ồn định chính trị, củng có an ninh 
quôc phòng, mở rộng quan hệ đôi ngoại, xây 
dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng 
vừng mạnh. Tất cả những kết quả ấy đã góp 
phần đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh 
tê - xã hội, tạo tiền đề chuyển sang thời kỳ 
mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Đó là mặt cơ bản của tình hình. Tuy nhiên, 
những khuyết điểm và yếu kém đang tôn tại 
không ít trên mặt trận tư tưởng. Công tác tư 
tưởng đang đứng trước hàng loạt vân đê mới 
mẻ, phức tạp do cuộc sống đặt ra và không 
phải mọi vân đề đều đã có câu trả lời đủ sáng 
tỏ. Công tác tư tưởng nhìn chung thiếu sắc bén, 
nhanh nhạy, kịp thời. Tính chủ động, tính 
chiến đấu chưa cao. Bên cạnh: chiều hướng tốt, 
tích cực là dòng chính, cần thấy hết những khó 
khăn khách quan và chủ quan đang ảnh hưởng 
tiêu cực đến tình hình tư tưởng và tâm trạng 
xã hội. Đó là tác động từ mặt trái của cơ chê 
thị trường và việc mở cửa với bên ngoài ; › là 
4 nguy cơ mà Hội nghị đại biểu toàn quốc của 
Đảng giữa nhiệm kỳ nêu lên. Tình hình kinh 
te nhìn chung đáng phấn khởi, song cũng còn 
- tiềm ẩn không ít khó khăn. Đời sống nói chung 
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tuy được cải thiện rõ song chưa bền vững và 
một bộ phận nhân dân còn sông rât thiêu thôn. 
Sự phân hóa giàu nghèo ngày càng doäng ra 
g1ữa các tầng lớp, không phải bao giờ cũng 
tất yếu, nhất là giữa đa số nhân dân với số giàu 
lên một cách bât chính và phi pháp. Tệ tham 
nhũng còn phô biến, nghiêm trọng làm mọi 
người ¡ bất bình. Tệ nạn xã hội không giảm. Văn 
hóa độc hại, lối sông xa hoa trụy lạc chưa được 
ngăn chặn. Sự chống phá của các thế lực mưu 
toan thực hiện "diễn biến hòa bình", đặc biệt 
trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa ngày càng tỉnh 
VI Và ráO rIÊt, 

2 - Tình hình trên đặt ra những nhiệm vụ 
nặng nè cho công tác tư tưởng. Hơn nữa, và 
điều này càng phải đặc biệt nhắn mạnh, bước 
chuyển sang thời kỳ mới trong sự phát triển 
đất nước càng đặt ra cho mặt trận tư tưởng 
những nhiệm vụ lớn với những ni hỏi hết sức 
cao. Đó là những nhiệm vụ gì 2 

a) Trước hết, cân làm sáng tỏ về mặt lý 
luận con đường công nghiệp hóa, hiện đạt hóa, 
từ định hướng, đến những bước đi, đến những 
giải pháp lớn. Nhiệm vụ này rất không đơn 
giản. 

Không đơn giản bởi công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa ở nước ta không phải công nghiệp hóa, 


tiến có: Đạt hột đạt boểm cảm quốc lầm dhứ VỤI sửa Đông 


hiện đại hóa bất kỳ, mà là công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa theo con đường xã hội chủ HÿDhh 


nhằm mục đích chủ nghĩa xã hội. 


Không đơn giản bởi theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa nhưng tron một! thế giới đã khác 
nhiều so với trước đầy Khị còn "hệ thống xã 
hội chú nghĩa thể giới có tổ chức, có Hội đồng 
tương trợ kinh tế °, có "bao cầp quôc tế". Dĩ 
nhiên đây là tổn thất 1ớn lao nhưng nếu chúng 
ta biết rút ra những bài học kinh nghiệm cần 


thiết thì điều xấu có thể biến thành điêu tốt. - 


Không đơn giản còn vi sự hội nhập một 
thế giới được quộc tẾ hóa ngày càng cao vệ 
lực lượng sản xuât, về giao lưu kinh tế, trong 


điều kiện cuộc cách mạng khoa học và công 


nghệ diễn ra như vũ bão, nếu tất cả điều này 
đem lại cho ta những thuận lợi rất lớn, một 
vận hội mới, thì đồng thời đó cũng chính là 
một thách thức lớn đỗi với chúng ta - thách 
thức về khả năng tận dụng thời cơ, về khả năng 
lựa chọn, tranh thủ, "tiêu hóa" những cái thật 
sự ích lợi với ta mà thế giới đưa lại, lựa chọn 
trên cơ sở độc lập tự chủ, bảo đảm giữ vững 
định hướng xã hội chủ nghĩa và điều này đến 
lượt nó lại phụ thuộc một cách quyết định vào 


những yếu tô chủ quan được tạo từ bên trong. ˆ 


Và như vậy có nghĩa là bản thân sự nghiệp 
.công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi trước 
hỗt phải làm sáng tỏ một cách toàn điện lý 
luận vê chủ nghĩa xã hội và về con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam. 

Xây dựng cho được lý Tuận ấy chính là 
nhiệm vụ 'hàng đầu của công tác tư tưởng trong 
. 5 năm tới nhằm luận chứng khoa học cho 
đường lối chính sách của Đảng và đem lại cho 
công tác tư tưởng cơ sỞ vững chắc. và CÓ sức 
thuyết phục để tạo ra và củng cố niềm tin của 
nhân dân đối với con đường đi lên của đất nước 
dưới sự lãnh đạo của Đẳng. 


_b) Nhiệm vụ công tác tư tưởng không dừng 
lại ở bản thân tư tưởng mà phải biến tư tưởng 
thành hiện thực, thanh-hành động thực tiền. 
Muốn thể phải làm cho tư tưởng, quan điểm, 
đường lối Chính sách của Đảng thâm nhập sâu 
rộng vào quảng đại nhân dân. Đây là, nhiệm 
VỤ Của toàn đảng, của tất cả các cấp, các 
ngành. Trên mặt trận chúng ta thì đây là nhiệm 
vụ trước hết của đội ngữ báo cáo viên, của báo, 
đài, của tất cả phương tiện thông tin đại chúng, 
những lực lượng xung kích trên mặt. trận tư 
tưởng. Phải mở rộng mạng lưới báo cáo viên, 


thường xuyên bồi dưỡng, cung cấp "đầu vào" 

cho họ, phát huy tối đa năng lực, SỞ trường 
của họ. Phải nắm thật chắc và sử dụng ngày 
càng thành thạo sức mạnh cũa báo, đài, không 
ngừng mài sắc các vũ khí cực kỳ lợi hại này. 

Báo, đài phải thông tin nhanh, nhạy, kịp thời, 
có tính chiến đấu cao, có sức hấp dân lớn. Điều 
đặc biệt quan trọng là báo, đài phải luôn bám 
chắc „định hướng tuyên truyền, có thể có 
khuyết điểm khó tránh nhưng dứt khoát không 
được đi chệch hướng chính trị. : 

c) Thực trạng văn-hóa - văn nghệ hiện nay 
và những yêu câu nhiệm vụ trong thời kỳ mới 
đang đặt ra cho lĩnh vực này những trách 
nhiệm thật to lớn, nặng nẻ. 

. Văn hóa - văn nghệ phải gắn chặ(hơn nữa 
với đời sống, với vận mệnh và sự nghiệp lớn 
của dân tộc, của nhân dân, của đất nước. 


Không những phải kết hợp hài hòa giữa tăng _. 


_ trưởng kinh tế với phát triên văn hóa mà phải 


làm quán triệt sâu sắc và thể hiện cho được 


.trong thực tẾ quan niệm mới vẻ văn hóa như 


là nên tảng tỉnh thần của xã hội, là một yếu 
tố nội sinh của phát triển, vừa là một động lực 
vừa là một mục tiêu cao cả của chủ nghĩa xã 
hội. Kiên trì đường lối xây dựng một nên văn 
hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Ra sức 
tiếp thu những tính hoa văn hóa thể giới nhưng 
kiên quyết chồng khuynh hướng sùng ngoại, 
lai căng, mất gôc, ohống sự ) xâm nhập của mọi 
thứ văn hóa độc hại. Đoàn kết rộng rãi và động 
viên mọi lực lượng văn hóa văn nghệ dân tộc, 
mọi tài năng sáng tạo để có những tác phẩm, 
những công trình văn hóa có giá trị, tư ' tưởng 
và nghệ thuật cao, đáp ứng những nhu câu tỉnh 
thần đa dạng, phong phú xà ngày cang tăng 
lên của nhân dân. Kiên quyết chống những 
khuynh hướng phủ nhận thành tựu quá khứ, 
bôi đen lịch sử, hạ bệ anh hùn , những khuynh 
hướng tự do hóa tuyệt đối, đôi lập gia tạo văn 
nghệ với chính trị. 


đ) Nói tư tưởng không thể không nói đầu 
tranh tư tưởng. Bởi, trên lĩnh vực tư tưởng bao 
giờ cũng diền ra nhưng mâu thuẫn giữa cái 
đúng vỚi Câi sai, giữa cái mới với cái cũ, giữa 
tiên tiến và lạc hậu, giữa cái tiên bộ với cái 
phản động. Chúng ta lại đang sống trong một 
thế giới đầy rầy những mâu thuần giai cấp và 


* Viết tắt của tiếng Nga là C20 › của tiếng Anh là COMECON, 
của tiếng Pháp là CAEM -: 


Yiến cới Đại hội đại biểu toàn quốc lần tư VI của Đảng 


mâu thuần dân tộc, giữa tăng trưởng với phát 
triển, và trong một xã hội quá. độ theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa với một nên kinh tê 
nhiều thành phần, vận động. theo cơ chế thị 
trường, mở cửa với bên ngoài. Trong những 
điều kiện ấy, những mâu thuần hiện thực cực 
kỳ phức tạp không thê không phan ánh lên hệ 
tư tưởng và các hinh thái Ỹ thức. Do vậy cuộc. 
đầu tranh tư tưởng là tất yêu, không tránh khỏi. 

Điều quan trọng là phải biết cách đấu tranh, 

đấu tranh có hiệu quả và thích hợp với tỉnh 
hình chính trị chung. Phải nhận rõ tính chất 


và những đặc điểm khác nhau giữa các loại - 


mâu thuần trên từng lĩnh vực khác nhau, trong 
từng hoàn cảnh cụ thể, để có cách xử lý đúng 
đắn, nhất là không lẫn lộn . những mâu thuần 
có tính chất khác nhau dẫn đến những tốn 
thương cho sự nghiệp lớn, đoàn kết mợi lực 
lượng có thể đoàn kết nhằm mục tiêu xây dựng 


và bảo vệ Tổ quốc vi dân giàu, nước mạnh, 


xã hội công bằng, văn minh. 

3 - Cuối cùng tôi muốn đề cập một vấn 
đề ¡ mà tôi nghĩ có thể là rất mẫu chốt cần giải 
quyết hiện nay nếu không thì chúng ta sẽ 


không hoàn thành nhiệm vụ trong thời kỳ mới. ' 


Tôi. muốn nói đến vấn đề xây dựng đội ngũ 
cán bộ đủ năng lực, trình độ, phẩm chất ngang 
tầm nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đây cũng 
chính là một nhiệm vụ then chốt trong xây 
dựng đang bộ. 

Phải chăng chúng ta đang đứng trước một 
mâu thuân lớn - mâu thuẫn giữa yêu cầu nhiệm 
vụ ngày càng cao với trình độ và khả năng đáp 
ứng của đội ngũ chúng ta về nhiều mặt còn 
chưa ngang tâm ? Nhin vào bất cứ lĩnh VỰC 
công tác nảo trong khối chúng ta cũng thấy 
có tinh hình nhự vậy. Thật ra những nô lực và 
cái được là lớn, những tiến bộ, thành tích là 
không thể phủ nhận. Nhưng bên cạnh đó, còn 
nhiều cái chưa được, chưa thể tự hài lòng nếu 
so với yêu cầu của nhiệm vụ và nếu chúng ta 


có tinh thần tự đòi hỏi cao. Trong trường đảng | 


nổi lên vẫn đề chất lượng bài giảng. Ở viện 
cũng như ở trường đều có vấn đề chất lượng 
các công trình nghiên cứu. Ở các tạp chí lý 
luận cũng vậy. Còn báo, đài thì đó là chât 
lượng: thông tin, các bài bình luận, phóng sự, 
các tiết mục và chương trinh, v.v.. Trên lĩnh 
vực văn hóa, văn nghệ, các tác phẩm hay còn 


ít, những đỉnh cao sáng tạo rât hiểm. Càng | 


đáng lo không những là chất lượng các sản 
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phẩm thấp, những cán bộ đầu đàn, những nhà 


báo, nhà văn, nhà lý luận, nhà phê bình giỏi, 
có tài còn hiểm ; mà ngay cả sô lượng cần bộ 
cũng thiếu, có nơi hãng hụt nghiêm trọng về 
lớp cán bộ kế cận. 

Mặt xây đã yếu, mặt chống cũng có những 
chỗ bất cập ; chưa nói xây đã yêu thi lấy gì 
để chống, để ngăn, để thay thế những thứ độc 
hại phải loại trừ. 

Rút cuộc lại, tất cả là ở con người, là ở 
vấn đề cán bộ. Mà cán bộ ở khối ta là cán bộ 
tư tưởng, tuy có nhiều loại chuyên môn khác 
nhau đòi hỏi những yêu cầu, tiêu chuẩn khác 
nhau. Ở đây tôi chỉ muôn đề cập trên bình diện 
chung của đội ngũ cốt cán trên lĩnh vực tư 
tưởng nói chung. 

Là cần bộ tư tưởng, điều tự nhiên là phải 
có những tiêu chuẩn đòi hỏi cao về phẩm chất 


-tự tưởng, trình độ tư tưởng. Không thể làm 


công tác tư tưởng cho người khác một khi bản. 
thân mình thiếu kiên định về chính trị, tư tưởng 
không thông suốt, có lệch lạc về tư tưởng. 
Các Mác nói : "Bản thân nhà giáo dục phải 
được giáo dục”. Tư tưởng là nhận thức, là hiểu. 
biết, là tình cảm, là niềm tin. Điều gì mình 


_ chưa tin thì đừng hòng thuyết phục người khác. 


Một niềm tin sâu sắc phải dựa vững chắc trên 
cơ sở khoa học. Vì vậy, là cân bộ tư tưởng 


không thể không thường xuyên học tập, nâng 


cao trình độ nhận thức lý luận, khoa học, sự 
hiểu biết về chính trị, về quan điểm đường lối 
của Đẳng, về thực tiễn, về thời cuộc trong, nước 
và thế giới. Cán bộ tư tưởng ` thật sự có bản 
Iĩnh là phải hết sức mẫn cảm về chính trị, phải 
có khả năng nhận thức, nắm bắt và phản ứng 
nhạy bén, đúng định hướng chính trị, trước môi 
một sự kiện, mỗi một động thái ít nhiều quan 
trọng của thời cuộc. Thế mà chúng ta đang 
sông trong một. thế giới đầy những diễn biến 
phức tạp, bất trắc, khôn lường. Vì vậy, những 
đòi hỏi trên đây về phâm chất, năng lực, bản 
lĩnh, đối với cán bộ tư tưởng chúng ta là vô 
cùng cần thiết. 

Mong rằng điều nói trên được Đại hội 
quan tâm như một nhiệm vụ then chốt trong 
công tác xây dựng Đảng, khiến đảng bộ chúng 
ta thật sự là một thành trì tư tưởng cách mạng 
với những pháo đài kiên cố, CÓ SỨC chiến đâu, 
hiệu suất và hiệu quả chiến đấu cao nhất trên 
toàn bộ mặt trận tư tưởng - văn hóa C] 


Piến tới Đại hội đạt biểu toeùn quốc lồn từ VINH của Đúng 


VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA 
XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC 


TRÔNG Giñl ĐÓ 


ẢNG ta đã: xác định hai nhiệm vụ chiến 

lược gắn bó chặt chẽ với nhau của cách 

mạng nước ta hiện nay là : xây dựng đất 
nước và bảo vệ đất nước. Tìm hiểu môi quan 
hệ giữa xây dựng và bảo vệ để thực hiện tốt 
hai nhiệm vụ đó đang là một đòi hỏi khách 
quan. 

Trước hết, hãy xem các nhà kinh điển đã 
nói gì về vấn đề này và thực tiễn đã diễn ra 
trong cuộc cách mạng ở các nước xã hội chủ 
nghĩa như thế nào ? 


Hoạt động (rong thời kỳ chủ nghĩa tư bản 
tự do cạnh tranh, xuất phát từ luận điểm cho 
rằng trong thời ky ấy chủ nghĩa xã hội có thể 
“thắng trong cùng một thời gian ở tất cả các 
nước văn minh, các nhà Sáng lập ra chủ nghĩa 
xã hội khoa học, Mác và Ăng- ghen, chưa đặt 
ra cho mình nhiệm vụ trực tiếp trả lời các vẫn 
đề của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa và mỗi quan hệ giữa xây dựng và bảo 
vệ. Tuy vậy, hai ông cũng đã đề ra những tư 
tưởng làm nên tảng cho việc. tô chức vũ trang 
của giai cấp vô sản chiến thắng, cho việc bảo 
vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 


Hoạt động trong thời kỳ để quốc chủ 
nghĩa, Lê-nin đã phân tích chủ nghĩa đề quốc, 
phát hiện quy luật phát triển không đều của 
chủ nghĩa tư bản và đã kết luận về khả năng 


giành thắng lợi của cách mạng xã hội chủ: 


nghĩa ở một số nước, thậm chí ở ngay một 
nước. Từ đó Người đã nêu ra tư tưởng bảo vệ 
Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, coi đó là một tất 


yếu khách quan. Người chỉ ra rằng : bất cứ: 


ìN CácH MộNG 


MỚI 


LÊ XUÂN LỰU . 


cuộc cách mạng nào cũng vậy, nó chỉ: có thể 
thăng lợi khi giữ được chính quyền. 


Tư tưởng bảo vệ Tổ quốc của Lê-nin đã 
trở thành nên tảng lý luận của công cuộc bảo 
vệ Tổ quốc XÔ: việt trong suốt lịch sử tôn tại 
của nó. 


Là sản phẩm của điều kiện lịch sử trước 
đây, khi chủ nghĩa đề quốc lẫy chiến tranh để 
lật đổ chủ nghĩa xã hội, lý luận bảo vệ Tổ quốc 
xã hội chủ fghra phải lấy vũ trang bảo vệ Tổ 
quốc làm. nội dung chủ yếu. 


Cáth mạng xã hội chủ nghĩa thành công, 
nhưng kinh tế và khoa học kỹ thuật ở nước 
Nga xô viết lúc đó còn thấp kém hơn nhiều 
so với các nước đế quốc. Trong bối cảnh Ấy, 
trước âm mưu thủ đoạn vũ trang xâm lược của 
các thế lực phản động phương Ì Tây, muôn bảo 
vệ Tổ quốc, Chính quyền xô viết không có con 
đường nào khác là phải tập trung SỨC xây dựng 
đất nước, tạo ra tiềm lực quôc phòng, săn sàng 
chống xâm lược bằng vũ trang đề sông, còn. 


Quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
lúc đó là kết hợp quá trinh xây dựng các mặt 
của đất nước với quá trình xây dựng tiềm lực 
quốc phòng nhằm đáp ứng yêu câu của cuộc 
chiến tranh chống xâm lược. 


Ngày nay đã khác, chủ nghĩa đề quốc 
không còn có thể dễ dàng sử dụng chiến tranh 
đê thủ tiêu chủ nghĩa xã "hội. Chiến tranh 
không chỉ hao người tôn của, mà còn tạo cơ' 
hội cho các đối thủ cạnh tranh vượt lên trước. 
Hơn nữa, chiến tranh còn bị nhân dân trong 


® Giáo sư triết học 
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nước phản đối, loài người tiến bộ lên án, và 
cũng không đề dàng giành thắng lợi. Vì thế, 
các thế lực để quốc đầu sỏ buộc phải tìm con 
đường khác để thủ tiêu chủ nghĩa xã hội, đó 
là "điển biên hòa bình". 


Khởi đầu, "diễn biến hòa bình" chỉ là một 
tư tưởng chỉ đạo trong chính sách đối ngoại 
của các nước để quốc ; dần dân nó trở thành 
một chiến lược hoàn chính, từ mục tiêu, lực 
lượng đến biện pháp, bước đi để thủ tiêu chủ 
nghĩa xã hội. Chiến lược "diễn biến hòa bình" 
lây lực lượng quân sự làm công cụ răn đe, 


thông qua các. biện pháp chính trị, tư tưởng. 
tâm lý, kinh tê, văn hóa ngoại gia, đưa các . 


nhân tế chống chủ nghĩa xã hội vào trong các 


nước xã hội chủ nghĩa, tạo ra sự chuyển. hóa 


nhiều mặt, mà trước hết là ý thức hệ, từ đó 
tạo ra lực lượng ngay trong các nước xã hội 
chủ nghĩa đề làm cuộc thay đổi chế độ mà 
không cần chiến tranh. Vì vậy nó còn được 
gọi là cuộc "chiến tranh không có khói súng ”. 


Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên 
xô và các nước Đông Âu SỤP đổ, Việt nam trở 
thành một trọng điểm "diễn biến hòa bình” của 
chủ nghĩa đế quốc. Kịch bản "diễn biến hòa 


bình” mà chủ nghĩa đệ quốc thực hiện ở Việt 


nam cũng có những điềm chung như chủ nghĩa 
để quốc đã thực hiện Ở các nước, nhưng khi 
vào Việt nam nó có cái khác bắt nguôn từ đặc 
điềm của Việt nam . Dân tộc Việt nam đã được 
thử thách và rèn luyện trong cuộc: đầu tranh 
lâu dài chống xâm lược, kẻ thù không dễ gì 
lừa mị. Mặt khác, trong cuộc chiến tranh xâm 
lược trước đây, chủ nghĩa đề quốc đã tạo ra 
được một số lực lượng tay sai phản động nay 


còn ở lại trong nước hoặc đá di tán ra nước 
ngoài mà nó có thể sử dụng vào những âm mưu - 
đen tôi. Vị những. nguyên : nhân trên "diễn biến: 


hòa binh" ở Việt nam còn được kết hợp với 
. bạo loạn lật đổ, phối hợp với hoạt động quân 
sự. 

Do âm mưu "diễn biến hòa bình" của chủ 
nghĩa để quốc mà nội hàm khái niệm “bảo vệ 
Tô quốc" có sự phát triên. Lý luận về mối quân 
hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước đây 
vân đúng, nhưng không côn đây đủ. Nó có 
những điềm khác nhau sau đây : 

l- Ngày nay, bảo vệ Tô quốc không chỉ 
là bảo vệ vùng đất, vùng trời, vùng biên, mà 


8. 


còn là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ sự lãnh đạo của 
Đảng, bảo vệ con đường cách mạng xã hội chủ 
nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đã chọn. 
Bằng phương tiện kỹ thuật hiện đại, băng 
lưận điểm bịp bợm, các thế lực để quôc đang 
hằng ngày hăng giờ tiến công vào ý thức hệ 
của nhân dân ta, gieo rắc chủ nghĩa thực dụng, 
đề cao các. "giá trị" của chủ nghĩa tư bản như 
tự do, dân chủ, nhân quyên, đa đảng... ; đề cao 
những thành tựu kinh tê, kỹ thuật của chủ 
nghĩa tư bản như những ưu việt thuộc bản chất 
của chế độ tư bản chủ nghĩa. Mặt khác, chúng 
bôi nhọ, xuyên tạc những thành tựu lịch sử của 
chủ nghĩa xã hội, thôi phồng những yếu kém, 
những khó khăn của chủ nghĩa xã hội, cho đó 


_ là những cái thuộc bản chất của chế độ xã hội 


chủ nghĩa, bắt nguồn từ chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, từ sự lãnh đạo của đảng cộng sản ; lấy 
SỰ SỤp đồ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên 
xô và Đông Âu để chứng minh cho sự lựa chọn 
con đường xã hội chủ nghĩa là sai lầm. Chúng 
đựng lên tấm gương tương phản giữa hai chế 
độ, khơi dậy sự so sánh khập khiêng, gieo rắc 
mầm mống bất mãn, kích động đấu tranh đòi 
từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hỗ 
Chí Minh, từ bỏ sự lãnh đạo của đẳng cộng 
sản, từ bộ con đường CIÊN mạng xã hội chủ 
nghĩa. 


Chúng tìm cách phát triển các nhân tổ 
chống chủ nghĩa xã hội trong lòng xã hội ta; 


'tạo ra lực lượng chống đối bên trong bằng cách 
_ lôi kéo những kẻ thực dụng chạy theo đồng . 
tiên, những kẻ tham nhũng, buôn lậu, sa đọa, 
| những kẻ cơ hội, bất mãn, rồi ' 'quốc tế hóa" 


nó đê dể bê ủng hộ nó tử ngoài. Chúng còn 
tim cách tiếp cận, lôi kéo nhưng người mỡ hồ 
trong cán bỡ cao cấp, trong giới trí thức đề 
tạo dựng ngọn`cờ chống lại chế độ ta... 


Trong cuộc tiến công nhằm làm thay đổi 
ý thức hệ của cán bộ, đáng viên và nhân dân: 
ta, các thế lực để quốc gặp không ít khó khăn, 
nhưng không phải chúng không làm được gi. 
Chúng ta đều biết, trước âm mưu và thủ đoạn 
"diễn biến hòa bình" nói trên của các thế lực 
đề quốc, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân 
ta, đã có không ít người dao động, hoài nghi 
về tính đúng đăn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh, về sự lãnh đạo của 
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Đảng và con đường cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. Ở ta, có người đã muôn từ bỏ chủ nghĩa 
Mắc - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh để đi 
theo một tấm biển chỉ đường" khác. Có người 
chỉ muốn nói ta xây dựng một xã hội “dân chủ 
và phát triển " là đủ, không cần nói “định 
hướng xã hội chủ nghĩa”. Đã có ý kiến chỉ CoI 
Đảng là "một tô chức tiến bộ" trong hệ thống 
chính trị của đất nước, không muốn khẳng định 
Đảng là lực lượng lãnh đạo xã hội ta. Cũng 
có người muôn thay nguyên tắc tập trung dân 
chủ, nguyễn tắc tô chức cơ bản của Đảng và 
Nhà nước ta, bằng công thức "dân chủ tuyệt 
đối và kỷ luật nghiêm minh”, v.v.. 


Sự SỤp đô của chế độ xã hội chủ nghĩa ở 
Liên xô và Đông Âu có nhiều nguyên nhân, 
trong đó có nguyên nhân quan trọng là giới 
lãnh đạo không nhận ra kẻ thù đã thay đối 
chiến lược, lấy "diễn biến hòa bình" đề thủ tiều 
chủ nghĩa xã hội, nên chỉ hướng vào chống 
chiến tranh, bảo vệ hòa binh và chuẩn bị lực 
lượng quốc phòng đối phó với chiến tranh mà 
không chống lại các thủ đoạn "diễn biến hòa 
bình", để cho kẻ địch tạo ra sự chuyển hóa về 
ý thức hệ, tạo ra lực lượng chống phá từ trong 
đẳng thủ tiêu chủ nghĩa xã hội. 


Ngày nay, nói bảo vệ Tô quốc mà không 
chống "diễn biến hòa bình" › không bảo vệ chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, 
bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, bảo vệ con đường 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, thì đó chỉ là nói 
suông và dối trá. 


2 - Khi kẻ địch lấy "diễn biến hòa binh” 
làm thủ đoạn thủ tiêu chủ nghĩa xã hội thi mối 
quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng 
khác trước. 


Trước đây, khi kẻ địch lấy chiến tranh làm 
thủ đoạn thủ tiêu chủ nghĩa xã hội thì mối quan 
hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tô quốc là môi 
quan hệ kêt hợp giữa XÂY, dựng các mặt hợp 
thanh của xã hội mới với tiêm lực quốc phòng, 
để có thê nhanh chóng sử dụng được tiêm lực 
đó bảo vệ Tô quốc khi chiến tranh xâm lược 
diễn ra. Nói cách khác, đây là sự kết hợp giữa 
xây dựng: Tổ quốc VỚI chuẩn bị điều kiện để 
bảo vệ Tổ quốc lúc có chiến tranh. Ở đây, quá 
trình bảo vệ không diễn ra cùng một lúc với 
quá trình xây dựng. 


Ngày nay, khi kẻ địch lấy "diễn biến hòa 
bình” làm thủ đoạn thủ tiêu chủ nghĩa xã hội 
thì mối quan hệ đó đã thay đôi. Bảo vệ diễn 
ra neay trong quá trình xây dựng. Xây dựng 
và bảo vệ gắn bó với nhau trong từng chủ 
trương, từng hành động xây dựng, trong mọi 
thời điểm, mọi không gian và thời gian và trên 
mọi lĩnh vực : chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 
hội, khoa học kỹ thuật, ngoại giao... Ở bắt cứ 
lĩnh vực nào, xây dựng cũng đêu găn với bảo 
về. Không thể xây dựng đúng, có hiệu quả nếu 
trước hết. không xóa bỏ những sai lầm trong 

nội bộ, vô hiệu hóa sự chống đối của các phần 
tử xấu bên trong, đập tan các âm mưu của các 
thế lực bên ngoài. Thiếu bảo vệ đường lối, chủ 
trương, chính sách ngay trong từng việc làm, 
thi khó mà giữ được định hướng xã hội chủ 
nghĩa trong công cuộc xây dựng đất nước. 
Ngày nay, khi cuộc tiến công của chủ nghĩa 
để quôc chống chủ nghĩa xã hội đã chuyển 
trọng tâm từ lĩnh vực chính trị - quân sự sang 
lĩnh vực kinh tẾ, thì kinh tế được sử dụng như 
một công cụ để xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. Đầu 
tư, viện trợ, chuyển giao công nghệ, thường 
được găn với "dân chủ", "nhân quyền”, "đa 
đâng”, cư hưu hóa”, "thị trưởng tự do”... 

Nhu câu về vốn để xây dựng đất nước buộc 


các nước như nước ta phải tranh thủ mọi nguôn 
viện trợ và cho vay (của các chính phú, của, 


_ các tổ chức phi chính phủ, của các tô chức kinh 


tế quốc tế như Quỹ tiên tệ quốc ! tế, Ngân hàng 
thế giới, Ngân hàng phát triển châu Á...). 
Không có nước và tô chức nào cho vay mà lại 
không kèm theo những điều kiện nhất định. 
Những điều kiện này đương nhiên không chì 
mang tính kinh tế. Vì vậy, cân phải biết lựa 
chọn để không bị ràng buộc vào những điều 
kiện có hại cho ta. Đừng quên có những thế 
lực kinh tế đang muôn đóng vai trò "nhà nước 
thế giới", muốn "giải phóng” các nước xã hội 
chủ nghĩa còn lại băng con đường "tư hữu hóa" 
và "thị trường tự do”. 


Có vay thì phải có tra. Vay được vốn rồi, 
phải biết sử dụng cho đúng hướng để đạt mục 
tiêu tăng trưởng kinh tê và bảo đảm khả năng 
trả nợ. Không thê dung dưỡng tình trạng tham 
những mà hậu quả là nhân dân phải è ra trả 


nợ. 
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Ta tăng cường hợp tác, liên doanh với các 
nước không chỉ đề có vốn, mà còn để đôi mới 
công nghệ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Hiện nay, đi đôi với việc 
tận dụng những thành tựu của cuộc cách mạng 
khoa học, công : nghệ đề chiến thắng. trong cạnh 
tranh, các nước tư bản phát triền có xu hướng 
điều chỉnh công nghệ, chuyển dần các công 
nghệ thứ cấp, công nghệ bân sang cho các nước 
nhận viện trợ, đầu. tư. Nếu không tỉnh táo trong 
việc nhập công nghệ thì chẳng nhưng không 
đạt được mục tiêu đã định mà còn làm. cho đất 
nước trở thành bãi rác công nghiệp của các 
nước phát triển . 


Để phát triển kinh tế, cần phải học các 
nước tư bản về khoa học, công nghệ, và cả về 
tổ chức sẵn xuất và quản lý. Nhưng học các 

nước đó về tô chức sản xuất và quản lý thì 
phải biết lựa chọn. Đúng là trong lĩnh vực này, 
ta và họ có nhiều điểm chung giống nhau, bắt 
nguồn từ yêu cầu của tô chức sản xuất và quản 
lý nên kinh tế hiện đại. Nhưng không thê 
không thấy : quá trình kinh tê của nước ta trong 
thời kỳ quá độ khác về bản chất với quá trinh 
kinh tế của các nước tư bản phát triên . 


Việc mở rộng các loại hình dịch vụ như 
hợp tác lao động, cung cấp chuyên gia, làm 
các dịch vụ về: ngân hàng, thông tin, quảng 
cáo, bưu điện, du lịch... là những hoạt động 
cân thiết đề mở rộng quan hệ kinh tế với nước 
ngoài và là những hoạt động có khả năng thu 
ngoại tệ về cho đất nước. Tuy nhiên, các hoạt 
động đó phải đúng hướng, không gầy tồn thất 
cho nên kinh tê và văn hóa của đât nước. 


Sản xuất gắn với tiêu thụ, nên cân có tín 
dụng. Nhưng tín dụng trước hết phải tập trung 
vào tín dụng sản xuât. Tín dụng thương mại 
thi phải hướng vào phục vụ cho tiêu dùng hàng 
hóa trong nước chứ không phải hàng hóa nước 
ngoàải. 

Quảng cáo sắn VỚI nền kinh tế thị trường, 
nhưng không thể vì đồng tiền mà các phương 
tiện thông tin đại chúng quảng cáo cho bất cứ 
Cải Ø1, bất cứ hàng hóa nào, mà không cân biết 
đến "chất lượng hàng hóa và cách thức quảng 
CảO ra sao. 


Không thể vì tiền mà cho thuê đất để rồi 
mọc lên những ca-si-nô trên đất nước ta, vi 
tiền mà mở các sân gôn, không tính gì đến diện 
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tích đất trồng trọt bị thu hẹp và sinh thái bị 
phá hoại. 

Hoạt động du lịch là hoạt động của xã hội 
văn minh, có khả năng thu nhiều ngoại tệ, 
nhưng phải là du lịch văn hóa. Tuyệt đối không 
để cho những kẻ lợi dụng hoạt động đó, biến 
nước ta thành nơi ăn chơi sa đọa (du lịch sex) 
với những hậu qua nặng nề về xã hội và đạo 
đức. 

Cần mở rộng thông tin liên lạc trong nước 
và quốc tế để tạo điều kiện thuận lợi cho giao 
lưu, nhưng không vi thế mà buông lỗng quản 
lý, đề cho. những kẻ xấu hoặc kẻ thù lợi dụng 
phương tiện thông tin đưa bí mật kinh tế và 
quân sự ra ngoài hoặc chỉ đạo các hoạt động 
buôn lậu, phá hoại... 

Mở cửa về văn hóa là để tiếp thu tỉnh hoa 
văn hóa nhân loại. Không để cho kẻ địch lợi 
dụng giao ưu văn hóa gây hỗn loạn, làm mất 
đi bản sắc dân tộc của nên văn hóa. Trong mở 
cưa, thua thiệt về kinh tế còn có thể bù đắp, 
chứ để mất bản sắc văn hóa dân tộc thì sẽ mât 
tất cả. Vì vậy, để bảo vệ nên văn hóa dân tộc, 
chúng ta không thể để cho các thế lực thù địch 
bên ngoài tự do đưa vào ta những quan điểm 
thâm mỹ lỗi thời, các loại văn hóa phẩm phản 
động, đôi UY, ,hòng làm băng hoại tâm hồn, 
đạo đức, lối sống và lẽ sông của người Việt 
nam chúng ta ; không thể để cho bọn buôn 
lậu quôc tế tự do tung tiền vơ vét những cổ 
vật quý hiếm đặc trưng cho các thời đại phát 
triên của dân tộc ta ; không thể để cho kẻ xấu 
lợi dụng chính sách bảo tôn di tích lịch sử và 
di sản văn hóa, làm sống lại những phong tục 
tập quán lạc hậu cần bài trừ. Mặt khác, trong 
hoạt động văn hóa nghệ thuật, chúng ta cân 
đề cao chức năng của văn hóa nghệ thuật là 
giáo dục, xây dựng Con người, không để lọt 
vào những gi có hại, đi ngược với chức năng 
Ấy. 

3 - Ngày nay, trong đấu tranh chống "diễn 
biến hòa binh”, vai trò của các lực lượng cũng 
thay đôi so với thời ky còn chiến tranh chống 
xâm lược. Dù chiến tranh của chúng ta là chiến 
tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
nhưng đã là chiến tranh thì lực lượng chủ yêu 
để đương đầu với quân địch là lực lượng quốc 


(Xem tiếp trang 14) 
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XÂY DỰNG ĐĂNG 


PHẢI GẮN LHIẾ! 


nước ta cũng như của phong trào cộng 

sản và công nhân quốc tế, chúng, ta CÓ 
thê rút ra một bài học kinh nghiệm có tính 
quy luật là : công tác xây dựng đảng nhất 
thiết phải luôn luôn gắn liền với công tác 
bảo vệ đảng. Không phải chỉ Đảng ta, nhân 
đân ta khẳng định sự lãnh đạo của đảng cộng 
sản là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của 
cách mạng mà chính các thế lực thù địch 
cũng phải thừa nhận điều đó. Bởi vậy trong 
mọi thời kỷ cách mạng, lúc cách mạng gặp 
khó khăn cũng như khi thuận lợi, các thế 
lực thù địch luôn tìm cách đàn áp, hãm hại 
hoặc mua chuộc những người cộng sản làm 
tay sai cho chúng nhằm phá hoại, tiêu diệt 
đảng cộng sản. 

Nói đúng ra ở nước ta, ngay từ khi đảng 
cộng sản chưa ra đời, chính quyền thực dân 
phong kiến đã khủng bố rất dã man những 
người yêu nước, những người có tư tưởng 
cộng sản. Từ phong trào yêu nước nay đến 
phong trào yêu nước khác, từ tô chức cách 
mạng này đến tô chức chính trị khác hế có 
khuynh hướng cộng sản đều bị chúng thắng 
tay đàn áp. Đặc biệt từ khi Đăng cộng sản 
Việt nam ra đời (3 -2 - 1930) thì sự chống 
đối, phá hoại của kẻ thù càng trở nên tàn 
bạo, điện cuông. Bằng những thủ đoạn 
"khủng bố trắng" của chúng qua phong trào 
Xô viết Nghệ tĩnh do Đảng ta phát động năm 
1930-1931, hàng nghin hàng vạn người yêu 
nước và chiến sĩ cộng sản đã bị chúng bắt 
bớ, giam cầm, đây đi biệt xứ hoặc chém đầu. 
Chúng hy vọng với những thủ đoạn tàn bạo 
ây chúng có thể tiêu diệt được hết những 
người cộng sản và tư tưởng cộng sản. Mặt 


: lỪ thực tế đấu tranh cách mạng của 


N VỚI BẢO VỆ ĐANG 


NGUYÊN VĂN LỘC 


khác chúng vừa khủng bố vừa mua chuộc 
những người dao động, cài những phần tử 
AB (ăngtibônsêvích, tỨC phần tử chống 
cộng) vào các tô chức cộng sản, tô chức yêu 
nước khác của nhân dân ta để làm nội ứng, 
làm tay sai cho chúng phá hoại cách mạng 
ngay từ trong lòng cách mạng. Đồng chí 
Nguyễn AI Quốc, tức Chủ tịch Hồ Chí Minh 
kính mến của chúng ta, phải là người hết 
sức dày dạn kinh nghiệm, khôn khéo, lại 
được sự đùm bọc che chở của bạn bẻ quốc 
tế mới thoát khỏi được nanh vuốt độc ác 
của kẻ thù, mặc dù chúng đã tìm đủ mọi cách 
đề hãm hại đồng chí. Liên tiếp những năm 
sau đó, kể từ khi Cách mạng Tháng Tám 
thành công, nhân dân ta đã giành được 
chính quyền, rồi trải qua những năm chiên 
đấu chông lại sự xâm lược của để quốc 
Pháp, đế quốc Mỹ, đặc biệt là dưới thời 
Mỹ - ngụy, Đảng cộng sản Việt nam và 
những người cộng sản Việt nam vần luôn 
luôn là mục tiêu hãm hại, khủng bố, tìm diệt 
hoặc mua chuộc của các thế lực thù địch để 
phá hoại cách mạng nước ta. 

Nhin rộng ra, một số đảng cộng sản và 
công nhần trên thế giới do sự phá hoại của 
các thế dực thù địch nên đã bị tiêu diệt, bị 
tan rã về tô chức hoặc đã biến chất trở thành 
các đảng xã hội dân chủ. Liên xô vĩ đại và 
các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu đã tôn 
tại và phát triển trong mây chục năm dưới 
sự lãnh đạo của các đảng cộng sản và đã 
thu được nhiêu thành tựu rât đáng kể về xây 
dựng đất nước và bảo vệ đất nước nhưng rôi 
bị sụp đố, gây nên sự xúc động sâu sắc cho 
hàng trăm triệu người có tỉnh cảm cách 
mạng trên thế giới. Sự SỤP đô, sự tan rã của 
Đăng cộng sản Liên xô và đảng cộng sản ở 
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các nước Đông Âu có những nguyên nhân 
phức tạp nhưng trong đó phải kê đền sự phá 
hoại hệt sức thâm độc, ác liệt của các thế 
lực chống cộng từ nước ngoài và trong nước 
đã câu kêt chặt chế với nhau. 


* 


+ *# 

Do đường lối đổi mới đúng đắn của 
Đảng ta, công cuộc cách mạng của nhân dân 
ta trong mười năm qua đã đạt được nhiều 
thành tựu rất quan trọng. Đất nước đã ra khỏi 
khủng hoảng kinh tê - xã hội. Chúng ta giữ 
vững được ôn định chính trị, kinh tẾ tăng 
trưởng, xã hội phát t triên , đời sống nhân dân 
được cải thiện, quốc phòng an ninh được 
củng cô, uy tín của nước ta trên trường quốc 
tê ngày càng được nâng cao. Đất nước ta đã 
bước sang thời kỳ phát triên mới : thời kỳ 
đây mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nhăm đưa nước nhà từ nghèo nan 
lạc hậu hiện nay tiến lên thành một nước 
công nghiệp phát triên . 

Đảng ta, nhân dân ta tự hào về những 
thanh tựu đã đạt được, song chúng. ta biết 
rõ rằng một trong những nguy cơ và thách 
thức đôi với cách mạng nước ta hiện nay là 
các thế lực thù địch vân dang thực hiện âm 
mưu "diễn biến hòa bình" đối với nước ta. 
Nhiều kẻ đang lợi dụng việc nước ta đã có 
quan hệ ngoại giao với Hoa ky, với một sô 
nước phát triên khác ; đã tham gia nhiêu tô 
chức quốc tÊ Và đang mở rộng việc giao lưu 
kinh tê, văn hóa, coi đó là cơ hội thuận lợi 
mới đề dễ bề thâm nhập, tiến hành những 
hoạt động phá hoại. Một mục tiêu phá hoại 
rất CƠ bản, rầt thâm độc của kẻ thù hiện nay 
là phá hoại Đảng ta nhằm làm cho Đẳng ta 
biên chất, không còn là một đảng mắc xít 
lê nin nít chân chính, chỉ còn cái "mác" cộng 
sản rồi từng bước hoặc nhanh chóng Xa rỜI 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hỗ Chí 
Minh, từ bö con đường xã hội chủ nghĩa, 
đưa nhân dân ta đi theo con đường tư bản 
chủ nghĩa. Chúng đang thực hiện âm mưu 
này băng nhiều thủ đoạn rất nham 
hiêm, như : xuyên tạc chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin là lỗi 
thời ; xuyên tạc, đa kích vai tro lãnh đạo va 
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đường lối lãnh đạo của Đảng, cho răng sau 
khi đất nước đã gianh được độc lập tự do 
thi đảng cộng sản đã hết vai trò lịch sử. Bằng 
những tài liệu, báo chí phản động đưa từ 
nước ngoài vào, kết hợp vỚi sô tài liệu do 
một sô phân tử bất mãn viết ở trong nước, 
chúng giả danh cách mạng, tung ra nhiều 
luận điểm : nào là kiến nghị này, cương lĩnh 
nọ, nêu chủ trương đa nguyên đa đảng, nêu 
những tin đôn thất thiệt vu cáo Đảng ta, Nhà 
nước ta nhăm gây hoang mang, nghỉ ngờ 
trong Đảng và trong nhân dân. 

Cùng VỚI những hoạt động xuyên tạc, 
vu cáo, chúng còn tìm cách kích động, chia 
rẽ phá hoại sự đoan kết nhất trí của Đảng, 
hòng làm cho nội bộ nghi ngờ, chống đôi 
lẫn nhau, nhằm thực hiện mưu đồ lấy cần 
bộ trẻ chống lại cân bộ gia, lấy "cộng sản 
con" chống lại "cộng sản bố". Chúng danh 
sự ưu tiên, ưu đãi đặc biệt cho một sô người, 
kể cả người trong gia định cán bộ trung cao 
câp của ta để lôi kéo họ. Chúng dùng đô la, 
gái đẹp và những lợi ích khác đề mua chuộc, 
hủ hóa những ƯỜI thiếu vững vàng, những 
phần tử bất mãn, nhằm từng bước hinh thành 
những phe nhóm đối dịch trong tô chức đảng 
và các tô chức khác để chống lại đường lôi 
của Đảng. Trên thực tế ở một số nơi đã có 
người sa vào cạm bẫy của chúng... 

Bởi vậy, lúc này hơn lúc nào hết chúng 
ta cân năm vững và thực hiện đúng phương 
châm công tác xây dựng đang phai thật sự 
gắn liên VỚI công tác bảo vệ đảng. Một mặt 
cần tiếp tục chăm lo xây dựng đảng, vững 
mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tô chức 
đáp ứng những yêu cầu đang đặt ra trong 
tinh hinh hiện nay ; mặt khác phải thật sự 
nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tỉnh 
táo trước những âm mưu thủ đoạn phá hoại 
đảng của các thể lực thù địch. 

Công tác xây dựng đảng phải kết hợp 
chặt chẽ. với công tác bảo vệ đảng và phải 
được tiến hành bằng nhiều biện pháp đồng 
bộ ở tất cả các nganh, các cập một cách 
thường xuyên chứ không thê giải quyết một 
cách đơn giản, phiến diện hoặc chi khi nào 
câầp trên nhắc nhơ thi câp dưới mới quan tâm. 
Trước mắt cần tiến hành tốt một số biện 
pháp cơ ban sau đây : 


Yiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần đứ VIII của Đảng 


- Trước hết, cân bảo vệ đường lối của 
Đăng. Đường lối của Đảng là sự vận dụng 
đúng đắn sáng tạo tính thần cơ bản của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh 
vào thực tiễn cụ thê của cách mạng nước ta 
hiện nay. Đường lối của Đảng là sinh mệnh 
chính trị của Đảng, là ngọn đèn soi đường 
chỉ lối cho cách mạng nước ta đi tới thắng 
lợi. Chính vì vậy mà kẻ thù nhằm trước hết 
vào việc xuyên tạc vu cáo, phá hoại đường 
lối của Đảng. Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản 
chủ nghĩa đòi hỏi người đảng viên phải nhất 
trí cao với đường lối của Đẳng, có lập trường 
kiên định trong việc thực hiện đường lối của 
Đảng, có lòng tin vững chắc vào sự lãnh đạo 
của Đảng, vào thắng lợi của cách mạng. 
Thường xuyên coi trọng việc giáo dục, bôi 
dưỡng những vấn đề về đường lối, quan 
điêm của Đảng cho cần bộ đảng viên, nhât 
là những cán bộ chủ chốt ở các ngành, các 
cấp để đội ngũ ta kiên định và chủ động đầu 
tranh chống lại những luận điệu vu cáo, 
xuyên tạc của kẻ thù. Phê phán nghiêm khắc 
những hiện ,tượng nói năng tùy tiện, vô 
nguyên tắc về đường lối của Đảng và có biện 
pháp xử lý kiên quyết những trường hợp 
nghiêm trọng. 

- Chăm lọ bảo vệ sự đoàn kết nhất trí 
của Đảng. Cần. luôn luôn chi nhớ lời dạy 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh : "Sức mạnh vô 
địch của Đang là ở tỉnh thân kỷ luật tự giác, 
ý thức tô chức nghiêm chính của cán bộ và 
đẳng viên" `“. "Các đồng chí từ trung ương 
đến các chi bộ cân phải giữ gìn sự đoàn kết 
nhất trĩ cÚA Đáng như giữ gìn con ngươi của 
mắt mình"`“/. Sự đoàn kết trong Đảng phải 
dựa trên cơ sở đường lối của Đảng, trên cơ 
SỞ những nguyên tắc tô chức và sinh hoạt 
của Đảng, thường Xxuyến tiến hành tự phê 
bình và phê bình và trên tinh thần đồng chỉ 
thương yêu nhau, chứ không phải là "đi hòa 
vi quý" một cách tầm thường. Cân tỉnh táo 
cảnh giác với những mưu đô chia rẻ phá hoại 
của kẻ thù. Một mặt, cần đề cao tính đảng, 
sự tin cậy, thương yêu quý mến nhau, cô 
găng giải quyết tôt một số mâu thuẫn đang 
tôn tại ở nơi này, nơi khác. Mặt khác, cân 
xử lý thật nghiêm những hoạt động có tính 
bè phái gây chia rẽ nội bộ. 


-Chăm Ìo nâng cao phẩm chất của cán 
bộ đảng viên. Chúng ta đều biết trong mọi 
thời kỳ cách mạng, chất lượng đảng viền, 
phẩm chất đảng viên luôn luôn là một yếu 
tô có ảnh hưởng sâu sắc tới vai trò lãnh đạo 
và sức chiên đầu của Đảng. Phải nhận rằng 
nhiều năm gần đây, trong một bộ phận cán 
bộ đảng viên đã bộc lộ rất rõ những biểu 
hiện sa sút, không lành mạnh vê đạo đức 
phâm chất, nhất là những tệ nạn tham nhũng, 
buôn lậu, lam ăn bất chính. Điều đó đã ảnh 
hưởng rất xâu tới vai trò lãuh đạo của Đăng, 
tới chức năng quản lý của Nhà nước và lòng 
tin của nhân dân. Chính ke thù đang nhằm 
vào tình hình ấy để thực hiện mưu đô phá 
hoại Đảng ta. Chúng vừa chú ý làm tha hóa 
thêm cán bộ đẳng viên ta, vừa cố ý gây nên 
sự bất bình trong dư luận xã hội, gây chia 
rẻ giữa nhân dân với Đâng và Nhà nước. 
Trong bài phát biểu tại kỳ họp thứ chín của 
Quốc hội ngày 12-3-1996 vừa qua, đồng chí 
Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nhấn mạnh : 
"Nhiều đồng chí đã nhận xét rất đúng là trên 
phương diện đối nội, tình trạng tham nhũng 
và tiều cực trong bộ mây nhà nước là nguy 
cơ lớn nhất đe dọa mọi thành quả cách mạng 
của chúng ta ". Bởi vậy cần thực hiện thật 
nghiêm kỷ luật của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước đối với mọi cán bộ đẳng viên và 
công chức nhà nước. Mọi cán bộ sai phạm, 
bất kê ở cương vị công tác nào, đều phải tủy 
theo tính chất, mức độ và tác hại của sai lầm 
mà xử lý nghiêm minh. Đối với những người 
không còn đủ tư cách đảng viên thi kiên 
quyềt đưa ra khỏi Đang. 

- Làm tốt việc lựa chọn nhân sự qua đại 
hội đảng bộ các cấp. Từ trước tới nay Đăng 
và Nhà nước ta luôn quan tâm đến việc xây 
dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
cân bộ quản lý chủ chốt ở các ngành, các 
cấp. Trong. tỉnh hình mới hiện nay, vân đề 
này càng cân được coi trọng hơn nữa. Cần 
năm vững những yêu câu về công tác cán 
bộ như đã nói trong Nghị quyêt Hội nghị 


lần thứ ba của Ban châp hành trung ương 


(1) Hồ Chí Minh : Tuyển rập. Nxb Sự thật, Hà nội, 1980. 
t HH, tr 211 


(2) Hồ Chí Minh : Sđd, tr 54! 
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Yiến tới Đại hội đại biêu toàn quốc lần thư VIII của Đảng 


Đảng (khóa VII) về đôi mới và chỉnh đốn 
Đảng. 

Yêu cầu rất quan trọng hiện nay là cần 
xem xét lựa chọn, sắp xếp cho được những 
cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các ngành các 
cấp có phẩm chất chính trị vững vàng, thật 
sự trung thành với sự nghiệp cách mạng và 
đường lối của Đảng và có đủ năng lực, đủ 
kiến thức đề thực hiện nhiệm vụ nặng nề 
trước yêu cầu mới của cách mạng hiện nay. 
Những cân bộ chưa thật tin cậy thì không 
nên đê làm công tác lãnh đạo, quản lý. Đê 
phòng và kiên quyết ngăn chặn những phần 
tử cơ hội tìm cách len lỗi vào Đảng hoặc 
chiêm giữ những vị trí công tác quan trọng. 

- Tăng CƯỜNG hơn nữa công tác quản lý 
cán bộ, đảng viên bằng những biện pháp tích 
cực và chặt chẽ, nhất là sộ cán bộ đảng viên 
ở các cơ quan đơn vị có tầm quan trọng đặc 
biệt, những người có nhiệm vụ thường 
xuyên quan hệ, tiếp XÚC với người nước 
ngoài. Phải nhận rằng một thiếu sót lớn của 


VỀ MỖI 0UAN HỆ... 
( Tiếp theo trang Ï0) 


phòng. Còn trong đầu tranh chống "diễn biến 
hòa binh”, khi nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng. bao vệ 
con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa, thì 
các lực lượng chính trị, kinh tế, văn hóa, HgoạI 
giao lại là những lực lượng chủ chốt, vì chính 
các lực lượng này đề ra chủ trương và định 
hướng công việc hằng ngày. Tuy nhiên, lực 
lượng quôc phòng vẫn có nhiệm vụ đối với 
các nội dung bảo vệ trên, và là lực lượng chủ 


chốt trong chống bạo loạn lật đô, cũng như 


khi chiến tranh xâm lược xảy ra. 


Cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa 


bình" hiện nay ở nước ta phức tạp hơn trước 
đây, khi còn Liên xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa Đông Âu. Chủ nghĩa để quốc đứng ngoài 


"bức màn sắt" đã phá "bức màn sắt". Chế độ 


xã hội chủ nghĩa ở Liên xô và Đông Âu đã bị 


sụp đổ. Kẻ thù đang hy vọng thông qua chính 


sách của Đảng và Nhà nước ta mở cửa và hội 


l4 


ta vừa qua là công tác quản lý cán bộ rất 
lỏng léo. Nhiều trường hợp, cán bộ đi công 
tác như thế nào, làm gì, kể cả đi công tác 
nước ngoài, người có trách nhiệm cũng 
không biết. Nêu không chú ý khắc phục 
khuyết điểm này thị kẻ thù sẽ lợi dụng đề 
thực hiện mưu đồ phá hoại. Đồng thời các 
cơ quan có trách nhiệm của Đảng và Nhà 
nước cân rà soát lại các chế độ, chính sách 
cán bộ, các quy chế về công tác của cán bộ, 
sửa đổi bô sung những điều cân thiết nhằm 
bảo đảm cho công tác quản lý cán bộ, việc 
kiểm tra công tác của cân bộ được chặt chẽ 
và đi vào nên nếp. - 

Những biện pháp nói trên tuy chưa phải 
là tật cả nhưng là những. vấn đề có ý nghĩa 
cấp bách và thiết thực đối với công tác xây 
dựng đàng gắn liền với bảo vệ đảng hiện nay 
nhằm bao đảm cho Đảng ta vững mạnh đề 
tiếp tục đưa công cuộc đôi mới đất nước tiễn 
lên hơn nữa C] 


nhập kinh tế nước ta với kinh tế thể giới đề 
đấy mạnh hơn nữa chiến lược "diễn biến hòa 
bình". Thực tế cho thấy, nó có thể trực tiếp 
tác động vào cán bộ, đáng viên và nhân dân 
ta bằng các cuộc hội thảo ; nếu ta sơ hở, nó 
có thê nắm được những bí mật quốc gla. Bằng 
hàng hóa, bằng đô la, nó đã và đang tìm cách 
tiếp cận, lôi. kéo, mua chuộc những. phần tử 
bất mãn, tham những, sa đọa, mơ hồ, những 
tên cơ hội, chống đối. 

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
ngày nay đòi hỏi chúng ta phải nhận rõ âm 
mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của chủ 
nghĩa để quốc ; thấy được nội dung bảo vệ Tô 
quôc ngày nay có những điểm mới, khác trước; 
giải quyết tốt mối quan hệ giữa xây dựng và 
bảo vệ, nâng cao ý thức bảo vệ trong mọi chủ 
trương và mọi hoạt động ; bảo đảm đúng vai 
trò của các lực lượng trong cuộc đầu tranh 
chống "diễn biến hòa bình". Chi có như vậy, 
chúng ta mới thực hiện được tốt hai nhiệm vụ 
chiến lược, bảo đảm cho nước nhà phát triển 
theo đúng con đường xã hội chủ nghĩa mà 
Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn Q 


NHÂN KỶ NIỆM LẦN THỨ 106 NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỖ CHÍ MINH 


Ê công cuộc cải cách nền hành chính 
nhà nước của ta tiệp tục phát triên 
đúng hướng, chúng ta cân hiêu rõ 


thêm và quán triệt sâu sắc hơn tư tưởng Hồ: 


Chí Minh về một nhà nước kiểu mới. Đó là 
những quan điểm /ợi ích, quan điểm làm chủ 
và quan điểm quyên lực của nhân dân trong 
quá trình xây dựng Nhà nước ta. Đây là cơ 
sở lý luận và tư tưởng cách mạng quan trọng, 
đã và đang làm kim chỉ nam cho hành động 
của Đảng và nhân dân ta trong giai đoạn 
cách mạng mới xây dựng Nhà nước pháp 
quyên xã hội chủ nghĩa. 


| 
“NƯỚC TA LÀ NƯỚC DÂN CHỦ" 


1 - Khi nói "nước ta là nước dân chủ", 
Chủ tịch Hô Chí Minh đã chỉ ra nội dung 
cốt lõi của nó là : lợi ích và quyền lực thuộc 
về nhân dân, dựa trên nên tảng của sự liên 
minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp 
nông dân và tâng lớp trí thức, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng. Đây là cơ sở chủ yếu để phân 
biệt nên dân chủ của Nhà nước ta so với các 
nên dân chủ khác. "Pháp luật của ta hiện nay 
bảo vệ quyên lợi cho hàng triệu người lao 
động". "Pháp luật của ta là pháp luật thật 
sự dân chủ, vì nó bảo vệ quyền tự do, dân 
chủ rộng rãi cho nhân dân lao động" 
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Tư tưởng "vì dân, do dân" của khối đại 
đoàn kết dân tộc vì lợi ích dân tộc, để giữ 
nước và xây dựng nước đã được Người quán 
triệt trong quá trình lãnh đạo của Đảng và 
quản lý của Nhà nước ta suốt hai cuộc chiến 
tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở miền Bắc. 

2 - Nhà nước dân chủ chỉ có thể mạnh 
khi dựa hắn vào dân, quán triệt tư tưởng 
"nước lấy dân làm gốc, chính quyền là của 
nhân dân". 

Dân là gốc của nước, nước lấy dân làm 
gốc, "gốc có vững, cây mới bền", dân có 
giàu nước. mới mạnh trên cơ sở “thực hiện 
chính quyên mạnh mẽ và sáng suỗt của nhân 
đân" `“'. Dân là lực lượng vô tận để dựng 
nước và giữ nước, để sáng tạo ra mọi của 
cải vật chất và văn hóa của xã hội. 

Thực tiễn cách mạng nước ta và một số 
nước xã hội chủ nghĩa khác trên thế giới đã 
chứng minh rằng : cách mạng chỉ có thể 


thắng lợi khi tập hợp được quần chúng và 
_ được quân chúng ủng. hộ ; 
mất quần chúng sẽ mất chính quyên. 


tri lại, nêu đê 


* GS, TS. Giám đốc Học viện hành chính quốc gia 


(1) Hồ Chí Minh : Nhà nước và pháp luật, Nxb Pháp lý, 
Hà nội, 1985, tr 187 


(2) Hiễn pháp Việt nam (năm 1946, 1959, 1980, 1992), Nxb 
chính trị quốc gia, Hà nội, I995, tr 8 
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Nhân Hỹy niệm lần thứ ï©®6 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 


3 - Dân là chủ : chủ nhà nước, chủ xã 
hội, chủ vận mệnh của chính mình. "Chính 
quyền từ xã đến chính phủ trung ương do 
dân cử ra", "đoàn thể từ trung ương đến xã 
do dân tô chức nên". Nguồn trí tuệ của nhà 
nước là dân. Dân là sáng tạo, nha nước có 
trach nhiệm phát hiện, hoàn chinh, nâng cao 
thành pháp luật và chính sách để thúc đây 
xã hội phát triên. 

Dân là chủ, chứ không phải nô dân, thần 
dân, thứ dân... như trong các xä hội cũ, cũng 
không phải công dân như trong xã hội tư 
bản, vì công dân ở đấy cũng không bao giờ 
là người chủ. 

4 - Theo Chủ tịch Hỗ Chí Minh, một 
nước dân chủ là trong đó dân phải thực sự 
là chủ. "Bao nhiêu quyên hạn đều của dân". 
Đặc trưng của quản lý nhà nước là băng pháp 
luật, đồng thời nhà nước quản lý bằng biện 
pháp hành chính cũng như băng toàn bộ các 
biện pháp hoạt động cách mạng, nhất là 
bằng vận động quân chúng. 

Người đã nhiều lần nêu lên : "Nước ta 
là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì 
dân là chủ" ”) Mặt khác, Người đã chỉ rõ: 
"Dân là chủ thì Chính phủ phải là đây tớ". 
"Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có 
quyền đuôi Chính phủ" @) Vì vậy, phải tăng 
cường chính quyền nhân dân, nghiêm chỉnh 
thực hiện dân chủ với nhân dân, chuyên 
chính với kẻ thù. Dân chủ cũng cân phải có 
chuyên chính để giữ lấy dân chủ, xây dựng 
nhà nước gần đân, sát dân, dựa vào đân và 
phục vụ dân. 

5 - Công cuộc đối mới đất nước, sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhăm 
mưu câu lợi ích ngày càng cao cho nhân dân 
ta như là mục tiêu hàng đầu đã được Đảng 
xác định trong Cương lĩnh xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta, nó phụ thuộc chủ 
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yếu vào việc thực hiện thành công những 
nhiệm vụ bức xúc nói trên. Đấu tranh chống 
thói quan liêu, xa rời lợi ích quần chúng, xa 
hoa lãng phí, tham nhũng cũng như sự yếu 
kém về trình độ quản lý và chuyên môn được 
xem là trọng tâm trong công tác giáo dục 
và phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện 
nay để nhanh chóng hình thành một đội ngũ 
cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng 
lực, suốt đời phụng sự cho sự nghiệp vì lợi 
¡ch của nhân dân. 


I 
"BAO NHIÊU LỢI ÍCH DỀU VÌ DÂN" 


I - Một nhà nước dân chủ, theo Chủ tịch 
Hồ Chí Minh là : 
"Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. 


Bao nhiêu quyên hạn đều của dân” cả) 


Dân làm chủ, vi dân có lợi ích. Đặt lợi 
ích lên hàng đầu là thể hiện rõ quan điểm 
triết học duy vật lịch sử, rất đúng với lý luận 
và có ý nghĩa thực tiễn cao, đặc biệt là trong 
công cuộc đổi mới hiện nay. Gắn với công 
cuộc cải cách một bước nên hành chính, cải 
cách bộ máy nhà nước, chúng ta càng thấy 
sự cân thiết nhận thức, quán triệt tư tưởng 
Hô Chí Minh về một kiểu chính quyền, một 
kiểu nhà nước mà nhân viên của nó thực sự 
trở thành nô bộc của nhân dân, vì nhân dân 
mà phục vụ. 


2 - Ngay nay, trong công cuộc xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt 
nam, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quán 
triệt tư tưởng đó trong việc hoạch định chiến 
lược và các chương trình phát triền kinh 
tế - xã hội, xây dựng một xã hội mới, một 
cuộc sống mới. 

(3) St 6. tr 2386 


(4) Sd.t 4, tr 282 - 283 
(5) Se/.t 5, tr 299 
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Quan điểm lợi ích đều vì nhân dân đã 
được Đảng và Nhà nước ta phát triển cụ thể 
hóa trong Hiến pháp và các quan điểm "lấy 
dân làm gốc", "dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiểm tra" hay lấy "con người là mục tiêu 
và động lực chính của sự phát triển kinh tế- 
xã hội", thực hiện một "chiến lược vì dân 
và do dân"... đều phù hợp với những mục 
tiêu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt ra như: 

"1. Lam cho dân có ăn. 

2. Lam cho dân có mặc 

3. Làm cho dân có chỗ ở 

4. Lam cho dân có học hạnh” Ki, 


3 - Vấn đề mấu chốt trong quan điểm 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lợi ích là ¿ắt 
cả lợi ích đều vì dân. Điều đó đòi hỏi tất cả 
sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà 
nước, sự tác động của các chương trình, dự 
án phát triển kinh tế - xã hội phải lấy việc 
đem lại lợi ích cho nhân dân làm mục tiêu 
tối cao. Tránh những khuynh hướng lệch lạc 
như khoa trương hình thức, hành động 
không vi lợi ích nhân dân. 


Khi nhắn mạnh tất cả lợi ích đều vì dân, 
"không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không 
yên", Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đồng thời 
cảnh tỉnh cho tất cả cán bộ, đẳng viên về 
nguy cơ thoát ly lợi ích của nhân dân, làm 
biến chất và mất nguồn sức mạnh của Đảng 


và Nhà nước ta : "Việc gi lợi cho dân, ta - 


phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải 
hết sức tránh". 

4 - Nhà nước dân chủ nhân dân hay nhà 
nước xã hội chủ nghĩa cũng chỉ là nhà nước 
của dân, do dân, vì dân, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng. Một nhà nước như vậy phải là một 
nhà nước trong sạch. Ngay từ những ngày 
đầu thành lập nước Việt nam dân chủ cộng 
hòa, Người đã chỉ ra nguy cơ các bệnh của 
nhà nước do một đảng cầm quyền và của 


cán bộ, đảng viên có chức có quyền trong 
bộ máy nhà nước và dạy rằng : "... các cơ 
quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến 
các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là 
để gánh việc chung cho dân, chứ không phải 
để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền 
thống trị của Pháp, Nhật". 

5 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước 
là chống chủ nghĩa quan liêu, vì quan liêu 
sinh ra tham ô, lãng phí. Chúng là kẻ thù 
nguy hiểm của nhân dân, của bộ đội và 
Chính phủ. Vị chúng không mang gươm, 
mang súng, lại nằm ngay trong các tổ chức 
của ta để làm hỏng công việc của ta. 

Hiện nay, bệnh quan liêu, nạn tham 
nhũng, tệ xa hoa, lãng phí phát triển đến mức 
hết sức nguy hại, trở thành "quốc nạn”, trái 
với bản chất nhà nước và đạo đức của dân 
tộc, của đảng viên và cán bộ, công chức nhà 
nước. Thực trạng đó, tự nó không biện minh 
được, không lời tuyên truyền, giải thích, 
thanh minh nào thay thế được ! Chỉ có hết 
lòng vì lợi ích của nhân dân như Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã dạy thì mới có thê khắc 
phục được những căn bệnh trầm trọng ấy. 

6 - Trong quan điểm lợi ích, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh còn nêu gương sáng giữa lời 
nói và việc làm. Đối với Người, "bao nhiêu 
lợi ích đều vì dân", không dừng ở lời nói, 
khẩu hiệu suông, mà phải được thể hiện 
trong chương trình hoạt động cụ thể của 
Đảng, Nhà nước và tất cả cán bộ, đảng viên. 
Và khi mọi người dân thấy và hiểu được điêu 
đó "là lợi ích của họ và nhiệm vụ của họ 
cũng như của Nhà nước", thi sẽ tạo nên một 
động lực mạnh mẽ, phát huy tiềm năng của 
mỗi người, của các tập thê lao động và cả 


cộng đồng dân tộc trong thực hiện Cương 


(6) Sđ¿, t 4, tr 87-88 
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lĩnh xây dựng đất nước, ra sức làm giàu cho 
mình và cho đất nước. 

Do đó, thực hiện quan điểm lợi ích của 
nhân dân trong hoạt động thực tiễn của Đẳng 
và Nhà nước, đòi hỏi tất cả cán bộ, đẳng viên 
phải không ngừng phát huy được bản chất 
tốt đẹp và sức mạnh của Đảng, Nhà nước 
và chế độ ta. Đi chệch quan điểm này trong 
hoạt động thực tiễn sẽ làm mất lòng tin của 
nhân dân và sẽ không tạo nên sức mạnh của 
cộng đồng dân tộc trong công cuộc bảo vệ, 
xây dựng và phát triên đất nước. 

7 - Để thực hiện quan điểm "bao nhiêu 
lợi ích đều vì dân", phải tiếp tục đổi mới 
phương thức tổ chức và hoạt động của hệ 
thống chính trị. Tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng, làm cho Đảng thực sự vững mạnh, 
trong sạch, nhằm nâng cao vai trò và chất 
lượng lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với 
nhà nước và xã hội. Đổi mới và tăng cường 
hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nhà nước, 
đặc biệt là đôi mới quản lý hành chính nhà 
nước. Xây dựng một đội ngũ cán bộ, công. 
chức vừa có phẩm chất chính trị vững vàng, 
đạo đức trong sáng, vừa có trinh độ lãnh đạo, 
quản lý và chuyên môn cao đê "người công 
chức phải đem hết tất cả sức lực và tâm trí 
theo đúng đường lối của Chính phủ và nhằm 
lợi ích của nhân dân mà làm việc”. 

: II 
"CÔNG VIỆC ĐỔI MỚI, XÂY DỰNG 
LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA DÂN" 


l - Nhà nước ta là một Nhà nước dân 
chủ, trong đó nhân dân thực sự làm chú vận 
mệnh của đất nước. Quan điểm này của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh là nền tảng quan trọng 
đê tô chức và hoạt động của nhà nước. Nhân 
dân thực hiện quyền làm chủ đất nước, xã 
hội và cuộc sống của mình bằng nhà nước 
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và các tô chức quân chúng, xã hội do mình 
lập ra và quản lý. 

Đã là chủ, dân phải có trách nhiệm của 
người chủ. Dân phải lựa người mà mình tin 
cậy để ủy thác quyền lực, đồng thời thường 
xuyên kiêm soát, giúp đỡ cơ quan đảng, nhà 
nước thực thi quyền lực đúng thẩm quyên. 
Vì vậy, để thực hiện quyền làm chủ của nhân 
dân, thì vấn đề cốt tử là làm sao cho nhân 
dân thực sự quyết định vận mệnh của đất 
nước, của bản thân, hay nói cách khác là 
thực thi một nên dân chủ thực sự với những 
hình thức thích hợp. Chừng nào chúng ta 
chưa tim ra và thực thi những hình thức dân 
chủ hữu hiệu, với nguyên tắc mà Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã chỉ rõ "quyền hạn đều của 
dân", không phải ở bộ máy và cũng không 
phải ở những người có chức quyền, thì 
chừng đó quyền làm chủ của nhân dân chưa ˆ 
thực sự được thực hiện. 


2 - Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về 
quyên làm chủ của nhân dân, Đảng ta đã đúc 
kết thành cơ chế tổng thể trong điều hành - 
đất nước ta là "nhân dân làm chủ, nhà nước 
quản lý, đảng lãnh đạo". Đảng và Nhà nước 
cũng đã thực hiện những biện pháp thiết thực 
nhằm tạo điều kiện cho nhân dân ngày càng 
phát huy quyền làm chủ của mình, như trưng 
câu ý kiến toàn dân về xây dựng Hiến pháp, 
đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện 
trình các đại hội toàn quốc của Đảng, các 
đạo luật và các quyết định quan trọng của 
Đảng và Nhà nước, mở rộng quyên tự do 
lựa chọn các đại biểu của nhân dân trong 


. các cấp chính quyền, mở rộng quyền làm 


chủ của nhân dân thông qua các tô chức nhà 
nước và đoàn thê v.v.. Tuy nhiên, do những 
nguyên nhân khác nhau, trong thực tế ở nơi 
này, nơi khác chúng ta chưa làm tốt lời dạy 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nên chưa tạo 


Nhân Kỷ niệm lấn thứ ï©@6 ngày sinh Chu tịch Nó Chí Minh 


được và chưa tạo đủ điều kiện để nhân dân 
thực hiện quyền làm chủ của mình. Tình 
trạng dân chủ hình thức trong việc thăm dò, 
lấy ý kiến của nhân dân ; tình trạng dân chủ 
cực đoan, dân chủ quá trớn vẫn còn xây ra 
làm cần trở quyền làm chủ của nhân dân. 

3 - Vai trò của người chủ đất nước, đòi 
hỏi dân phải nâng cao trình độ để xứng đáng 
là người chủ. Dân phải được giác ngộ, được 
tổ chức, được lãnh đạo đúng đắn thì mới phát 
huy được lực lượng vô tận của mình. Nếu 
dân không được giác ngộ, lãnh đạo thì không 
biết mình phải làm gì, đi theo hướng nào, 
và như vậy lực lượng dù đông đảo cũng 
không thành sức mạnh. 

Vì vậy, phải có sự lãnh đạo của Đảng, 
có sự quản lý của Nhà nước, có công tác 
giáo dục, vận động quân chúng, dựa vào 
giác ngộ quần chúng, tạo khí thế cách mạng 
và ý thức làm chủ của nhân dân. "Đảng cộng 
sản là người lãnh đạo, nhưng cũng là người 
đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Lãnh 
đạo có nghĩa là làm đầy tớ, dân mới là người 
chủ". 


IV 
"QUYỀN HÀNH VÀ LỰC LƯỢNG 
ĐỀU Ở NƠI DÂN, QUYỀN HẠN 
ĐỀU CỦA DÂN" 

1 - Một quan điểm quan trọng gắn liền 
với quan điểm lợi ích và quan điểm làm chủ 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh là : "quyền hành 
và lực lượng đều ở nơi dân", "quyền hạn đều 
của dân" (7). Tất cả sự nghiệp là của nhân 
dân, do nhân dân quyết định. Người còn chỉ 
rõ phải thực hiện nguyên tắc hợp hiễn : "trăm 
điều phải có thần linh pháp quyền". Đó là 
cốt lõi của Nhà nước pháp quyên mà hệ 
thống cơ quan hành pháp phải hoạt động 
trên cơ sở pháp luật. Pháp luật là nền tảng 


của hoạt động hành chính để bộ máy nhà 
nước được điều hành bằng pháp luật và theo 
pháp luật. ' 

2 - Như chúng ta đã biết, vấn đề mấu 
chốt của nhà nước và thực chất của nhà nước 
là vấn đề quyền lực và tổ chức quyền lực. 
Lần đầu tiên trong lịch sử loài người, Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại 
đã đem lại một thể chế nhà nước mà tất cả 
quyền lực thuộc về nhân dân. Nhà nước ta 
ra đời sau thắng lợi Cách mạng Tháng Tám 
1945 là Nhà nước dân chủ nhân dân, mà thực 
chất là Nhà nước chuyên chính vô sản. Lần 
đầu tiên, nhân dân ta làm chủ đất nước, thực 
hiện quyền lực tuyệt đối của mình thông qua 
nhà nước. | 

3 - Quan điểm quyền lực thuộc về nhân 
dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh là luận điểm 
cơ bản trong quá trình xây dựng và phát triển 
nhà nước công nông đầu tiên ở Đông - Nam 
Á ! Quyền lực đó, trước hết được thể hiện 
ở chỗ dân cử ra chính quyền từ xã đến Chính 
phủ trung ương, tức là quyền xây dựng và 
tô chức quản lý của bộ máy nhà nước. Nhân 
dân vừa là người cử ra chính quyền các cấp, 
vừa là người quản lý, kiểm tra, kiểm soát 
toàn bộ hoạt . động của bộ máy quyền lực đó. 
Nhân dân bầu ra Quốc hội, cơ quan quyền 
lực cao ñhất, và Hội đồng nhân dân các cấp, 
cơ quan quyên lực đại diện cho mình ở các 
địa phương. Vì vậy, quyền lực nhà nước là 
quyền lực của nhân dân trao cho nhà nước 
để thay mặt nhân dân quản L toàn điện xã 
hội. : 

4 - Xét về mặt quản lý, hệ thống các cơ 
quan nhà nước và công chức lãnh đạo nhà 
nước là chủ thể quản lý xã hội, còn xét về 
mặt chính trị - xã hội, thì nhân dân là chủ 
thể quản lý đất nước, thể hiện quyền lực của 


(7) Sđad, t 5, tr 299 
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mình thông qua việc bầu ra và kiểm soát 
Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao 
nhất và tất cả các hệ thống nhà nước khác. 

Vì vậy, xét về bản chất, tất cả quyền lực 
nhà nước ta đều từ nhân dân. Nhà nước ta 
được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc 
quyền lực nhà nước thống nhất, không phân 
chia, nhưng có sự phân công và phối hợp 
giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực 
hiện 3 quyền : lập pháp, hành pháp, tư pháp. 

5 - Quan điểm quyền lực của nhân dân 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn thể hiện ở 
chỗ sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, 
do nhân dân quyết định. Do đó, quyên lực 
này phải gắn liền với một nền dân chủ, một 
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, tạo điều kiện 
cho nhân dân thực hiện quyền làm chủ đất 
nước, làm chủ xã hội của minh. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn đạy 
chúng ta : quản lý gắn liền với lợi ích, với 
quyền làm chủ và quyên lực của nhân dân 
trong tổ chức và hoạt động nhà nước. 

V 

Để thực hiện tư tưởng Hỗ Chí Minh về 
xây dựng nhà nước, Đảng và Nhà nước ta 
đang giải quyết hàng loạt vấn đề, trong đó 
đáng chú ý là : 

I - Vấn đề chính quyền - điều cơ bản 
của cách mạng. Đây là điều không chỉ có ý 
nghĩa khi tập hợp quần chúng đứng lên 
giành chính quyền, mà ngay cả khi đã có 
chính quyền trong tay. Chính quyền của nhà 
nước xã hội chủ nghĩa phải thực sự của dân, 
do dân và vì dân, phấn đấu xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội vì lợi ích của toàn 
dân và của dân tộc. 

2 - Mở rộng quyền dân chủ để nhân dân 
thực sự thực hiện quyền lực và quyền làm 
chủ đất nước của mình, để nhân dân thực 
sự quyết định những vấn đề trọng đại của 
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đất nước và để huy động được sức mạnh của 
từng công dân và cả cộng đồng đất nước 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
xã hội chủ nghĩa. 

3 - Nâng cao chất lượng hoạt động và 
đổi mới phương thức hoạt. động của Quốc 
hội, Hội đồng nhân dân, nhằm đáp ứng được 
lợi ích, nguyện vọng, quyên làm chủ và 
quyên lực của nhân dân. 


4 - Nâng cao quyền lực nhà nước và 
nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt 
động của bộ máy hành pháp và hành chính 
nhà nước, thể hiện đầy đủ ý chí và lợi ích, 
quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc 
quản lý và điều hành đất nước, phục vụ tốt 
xã hội và công dân. Chống chủ nghĩa quan 
liêu, nạn tham nhũng và các tệ nạn khác. 
"Chính phủ phải hết sức làm gương. Nếu làm 
gương không xong thì sẽ dùng pháp luật mà 
trị những kẻ hối lộ, đã trị, đang trị và sẽ trị 
cho kỳ hết". 

5 - Nâng cao chất lượng hoạt động của 
các cơ quan tư pháp (hệ thống Tòa án và 
Viện kiểm sát nhân dân) nhằm thực thi 
quyền lực tối cao của nhà nước và của nhân 
dân. Thực hiện sự xét xử độc lập, công minh 
theo pháp luật của hệ thống tòa án và thực 
hiện quyền kiểm sát và công tố của Viện 
kiểm sát nhân dân nhằm thực thi quyền lực 
của nhân dân và thiết lập kỷ cương, trật tự 
xã hội. 

6 - Nâng cao chất lượng đội ngũ đẳng 
viên, công chức, viên chức về phẩm chất 
chính trị, đạo đức, phong cách và năng lực 
quản lý, năng lực chuyên môn, đáp ứng được 
những đòi hỏi của công cuộc đổi mới đất 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và 
để thực sự là đầy tớ trung thành của nhân 
dân, toàn tâm toàn ý phục vụ cho lợi ích của 
nhân dân Q 


MNhôn Kỷ niệm lần thứ ¡®6 ngày sánh Ghủ tịch Hồ Chí Minh 


Nói thêm vê 


VẤN ĐỀ CÁCH MẠNG VÀ ĐANG CỘNG SÁN 
TRONG TƯ TƯỞNG HỖ CHÍ MINH 


ÁC phẩm Làm gì ? của Lê-nin được viết 
vào những năm đầu tiên của thế kỷ XX. 
Trong tác phẩm này, Lê- -nin nêu bật mối 
quan hệ khăng khít giữa ba yếu. tố : Lý luận 
cách mạng, Đảng cách mạng và phong trào 
cách mạng. Người viết : "Không có lý luận 
cách mạng thi cũng không thể có phong trào 
cách mạng... chỉ đảng nào được một lý luận 
tiên phong hướng dân thì mới có khả năng làm 
tròn vai trò chiên sĩ tiên pho 
Một phần tư thế kỷ sau, Hồ Chí Minh viết 
Đường cách mệnh - tác phẩm có ý nghĩa lịch 
sử to lớn trong việc vạc đường lối cho cách 
mạng Việt nam, đặc biệt là việc xây dựng 
Hà, ta về chính trị, tư tưởng và tô chức. Đọc 
hí Minh, ta gặp lại tư tưởng Lê-nin. Ngay 
Hạng bia cuỗn đởng cách mệnh, Hồ Chí 
dẫn Làm gì ? ca Lê-nin : “Không có 
lý luận cách mệnh thì không có cách mệnh vận 
động... Chỉ có theo lý luận: cách mệnh tiền 
phong, đảng cách mệnh mới làm nổi trách 
nhiệm cách mệnh tiên phong." 

Sự vĩ đại, của Hồ Chí Minh thể hiện ở chỗ, 
trong tác phẩm việt cách đây 7/0 năm, Người 
đã luận chứng sâu sắc mối liên hệ giữa phong 
trào cách mạng, Đảng cách mạng với nên tảng 
tư tưởng và kim chỉ nam của đang đó. 

Hồ Chí Minh hiểu rằng, người dân một 
nước thuộc đia như Việt nam, đến với cách 
mạng gặp rất nhiều trở ngại. Bởi vì : “Tụi tư 
bản và đề quốc chủ nghĩa nó lầy tôn giáo và 
văn hóa làm cho dân ngu, lấy pháp luật buộc 
đân lại, lầy sức mạnh làm cho dân sợ, lầy phú 
vh uý làm cho dân tham. Nó làm cho dân nghe 

ên hai chữ cách mệnh thì sợ rùng mình" (2). 
Chính sự 'thống trị của thực dân Pháp (Hồ Chí 
Minh nhấn mạnh) đã đưa hơn hai mươi triệu 
đông bào Việt nam đên tỉnh trạng "hâp hôi 
trong vòng tử địa”. Vẫn đề cập bách nhất lúc 
này là đua nhanh chóng cứu lây giống nòi Việt 
nam. Sự tàn bạo của thực #2 đệ ; CÁC Phon 
trào chống Pháp ở nước ta đên những năm 2 


NGUYÊN KHÁNH BẬT °* 


của thế kỷ này đều thất bại, là 'thực tế để những 
người yêu nước Việt nam hiểu ra rằng "muôn 
sông thì phải cách mệnh”. 

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, phá bỏ chế 
độ xã hội cũ tôn tại đã mây nghìn năm, xâ 
dựng xã hội mới, là cách thà Đó là việc rât 
khó. Vì vậy muôn cách mạng t \ành công, theo 
Hồ Chí Minh, khôn chỉ làm hết sức mình mà 
còn phải biết cách lắm. Hộ Chí Minh đặt câu 
hỏi : cách ,mạng trước hệt phải có cái gì 3 
Người tự trả lời : "Trước hết phải có đẳng cách 
mệnh, để trong thì vận động và tô chức dân 
chúng, ngoài thì hiền lạc với rảnh tộc bị áp bức 
và vô sản giai câp mọi nơi" 


Hỗ Chí Minh nhìn nhận .— dưới nhiều 
góc độ và những cách khác nhau. Ở cách nào, 
góc độ nào,Đảng vẫn là trước hết, là lực lượng 
dẫn đường chi lôi, “ví như cái máy phát 
điện" 4). Tư tưởng này Hồ lúc đi xa, trong 
Dị chúc, vân ưƯỢC. Chí Minh nhấn 
mạnh : “Trước hết nói về Đảng". 


Muốn có phong trảo cách mạng và đưa 
cách mạng đên thành công, trước hệt phải có 
một đẳng cách mạng vững mạnh. Đảng cách 
mạng chi vững mạnh khi có lý luận tiên p phong 
dẫn đường, có chủ nghĩa mang bản chât các 
mạng và khoa học làm nên tảng. Hồ Chí Mi nh 
đòi hỏi một đảng " phải có chủ nghĩa làm cốt". 
Theo Hồ Chí Minh, “Đảng mà không có chủ 

nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu 
không có bàn chỉ nam". 


* PTS, Quyền trưởng Khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện 
chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

(1) V.1. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ Mát-xcơ-va, 1975, 
L6, tr 30 - 32 

(2) Hỗ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 
nội. 1995, t 2. tr 267 

(3) Hồ Chí Minh : Sđ⁄, t 2, tr 267 - 268 

(4) Hồ Chí Minh : Nxb Sự thật, Hà nội, 1985, t 5, tr 184 

(5) Hồ Chí Minh : Tuản tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 
nội 1995, t 2, tr 268 
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Trong những năm tháng hoạt động ‹ Ở nước 
ngoài, Hô Chí Minh đã nghiên cứu nhiều chủ 
nghĩa, nhiều học thuyết trên thế giới. Thành 
tựu có ý nghĩa nhât của quá trình hoạt động, 
học tập và nghiên ‹ cứu đó, là Người đã đưa đên 
cho Đảng cộng sản và. cách mạng Việt nam 
một nên tàng tư tưởng và kim chỉ nam duy nhất 
đúng đắn. Từ giữa những năm 20, Hồ Chí 
Minh đã kết luận : "Bây giờ học thuyết nhiêu, 
chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính 
nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ 
nghĩa Lê-nin (). Sau này, Người nhân mạnh 
thêm : chú nghĩa Mác - Lê-nin không chỉ chân 
chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất 
mà còn là khoa học nhất (6), 

Như vậy, trong thời đại hiện nay sự sống 
còn của dân tộc ta đòi hỏi phải có sự lãnh đạo 
của Đăng cộng sản Việt nam. Việc Hỗ Chí 
Minh lựa chọn chủ nghĩa Mác - Lê- -_nn làm 
nên tầng tư tưởng và kim chỉ nam của Đảng 
trước hết là "đề cứu lấy giộng nòi ˆ. Sự lựa chọn 
đó không phải chủ yêu vì lợi ích của g1ạI câp 
công nhân, càng không phải ‹ chi vị quyền lợi 
của những người cộng sản, mà rõ ràng là xuât 
phát từ lợi ích của toàn dân tộc. 

Hồ Chí Minh nhiều lần chỉ rõ : việc Đảng 
cộng sản Việt nam lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
với bản chất cách mạng nhât, khoa học nhất 
làm nên tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành 
động, tất yêu đưa Đảng trở thành lực lượng 
tiên phong của dân tộc trên mọi lĩnh vực. 
Người cho răng, "Đang ta là con nòi, xuất thân 
từ ' giai cầp lao động. Hộ Chí Minh không chỉ 
nói "Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, mà 


Người còn khăng định : Chủ nghĩa Mác - 


Lê-nin là lực lượng tư tưởng hùng mạnh chỉ 
đạo Đảng ta, vi vậy mà Đảng ta trở thành hình 
thức tô chức cao nhât của quân chúng lao động, 
hiện thân của trí tuệ, danh dự và lương tâm 
Việt nam Ø), 

Những phẩm . chất tiêu biểu nệu trên của 
Đảng cộng san Việt nam đã được Hồ Chí Minh 
luận chứng sâu sắc, và thực tế đã trở thành hiện 
thực sinh động trên đất nước ta hơn 6 thập kỷ 
qua. Vậy mà đến hôm nay vân có người chưa 
nhận thức được hoặc cô tình xuyên tạc điều 
đó ; họ cho răng đất nước cân đặt dưới sự lãnh 
đạo của một lực lượng khác, có trí tuệ hơn €Œ?). 
Thử hỏi đạo đức và văn minh, lương tâm và 
trí tuệ của dân tộc ta thê hiện tập trung ở đâu 
nêu không phải trong Đảng cộng sản Việt nam, 
đội tiên phong của giai cấp và của dân tộc, 
như Đăng ta khăng định, được ca dân tộc thừa 
nhận và lịch sử chứng minh. 

Hơn 60 năm qua, nhân dân Việt nam dưới 


phong kiến, ngày nay thông qua sự nghiệp đối 
mới đang từng bước chiên thăng nghèo nàn, 
lạc hậu. Nguôn gôc của sự chiên tháng đó đã 
được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ : “Chúng 
tôi là những kẻ chiến thắng hiện tại cũng như 
trong tương lai, vị con đường đi của chúng tôi 
được học thuyết vĩ đại của "chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin soi sáng” f8), 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin là cơ sở chủ yếu 
nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, 
những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trước 
hệt la chủ nghĩa yêu nước Việt nam, những 
tình hoa văn hóa nhân loại đá được tông _ hợp 
lại qua trí tuệ sáng suốt và nhân cách vĩ đại 
Hồ Chí Minh, ĐÓP phần hình thành nền tư 
tương của Người. Tư tưởng Hỗ Chí Minh là 
kết quả sự vận dụng sáng tạo và phát triên chủ 
nghĩa Mắc - Lê-nin vào điều kiện Việt nam. 
Hồ Chí Minh có những đóng góp quan trọng 
vào việc phát triên chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
đặc biệt là lý luận về Đảng cộng sản, về cách 
mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở các nước thuộc địa, phụ thuộc. Vì 
vậy Đảng cộng sản Việt nam khăng định : 
"Chủ nghĩa Mắc - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh là học thuyết cách mạng và khoa học, 
là vũ khí tỉnh thần ủa giai cập công nhân, 
nhân dân lao động và cả dân tộc ta". 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh là hai bộ phận không thê tách rời tạo 
nên nền táng, tư tưởng và kim chỉ nam cho hành 
động của Đảng và cách mạng Việt nam. Đề 
làm cho nên tảng tư tưởng của Đảng ngày càng 
vững chắc, cách mạng Việt nam phát triên. 
đúng hướng, chúng ta cân nghiên cứu học tập,. 
vận dụng và phát triên, cũng như phải đầu 
tranh đê bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lề-nin và tư 
tưởng Hỗ Chí Minh. 

Việc Đảng ta nêu cao tư tưởng Hồ Chí 
Minh, khẳng định đó là bộ phận hợp thành nên 
tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của 
Đảng và cách mạng Việt nam là hoàn toàn 
đúng đắn. Điều đó phù hợp với những đóng 
góp vị đại và tấm gương đạo đức trong sảng 
của Hồ Chí Minh, đáp ứng nguyện vọng, tỉnh 
cảm mà nhân dân Việt nam dành cho Người. 
Sự ghi nhận đó cũng có ý nghĩa đôi với đông 


(Xem tiếp trang 26) 


(6) Xem Hỗ Chí Minh : Toàn rập, Nxb Sự thật, Hà nội, 
1986, t6, tr 253 

(7) Xem Hỗ Chí Minh : Toản tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 
1987, t7, tr 207 

(8) Hồ Chí Minh : Toản tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1986, 


sự lãnh đạo của Đảng đã chiến thắng để quốc, „t6, tr 183 
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CHỦ TỊCH HÔ CHÍ MINH 
UÓI UIỆC BảO UỆ MÔI TRUÔNG SINH THÁI 


ÀO những năm 60 của thế kỷ XX, vấn 

đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi 

trường sinh thái mới thực sự trở thành 
vấn đề cấp bách, gay gắt và có tính chất toàn 
cầu. Nhưng ngay tư những năm 20 đến những 
năm 60 của thế kỷ XX, trong quá trình hoạt 
động và lãnh đạo cách mạng, vân đề này đã 
được Chủ tịch Hỗ Chí Minh đặt ra và giải 
quyết. Điều đó được thể hiện ở những nội dung 
sau : 


I - Về đấu tranh bảo vệ 
môi trường sinh thái 


- Từ những năm 20 trong thời kỳ còn hoạt 
động cách mạng Ở nước ngoài, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã nêu rõ, chủ nghĩa đế quốc là 
nguồn gốc chiến tranh. Người lên án mạnh mẽ 
các cuộc chiến tranh của bọn để quốc, thực 
dần, vì các cuộc chiến tranh này làm cho nhân 
dân thế giới đau thương, khổ cực, hủy diệt sự 
sống trên trái đất. Người thường xuyên tố cáo 
những tội ác đã man, tàn bạo của để quốc thực 
dân trong các cuộc chiến tranh chinh phục, 
cướp bóc ở các nước thuộc địa. Chúng đã dùng 
vũ lực trắng trợn cướp thuộc địa và thi hanh 
chính sách "đốt sạch, phá sạch, giết sạch" đối 
với nhân dân các nước đó. 


Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Người lên 
ân tội ác của bọn "quỷ sứ Mỹ" đã dùng thuốc 
độc và vi trùng gầy bệnh đậu mùa cho bộ đội 
và nhân dân Triêu tiên ; dùng máy bay từ Tây 
Đức sang rải "trùng sâu bọ” phá hoại mùa 
màng của Tiệp khắc. Người lên án đề quốc 
Mỹ đã tiến hành cuộc chiến tranh hủy diệt ở 
Việt nam. Chúng đã dùng "những chất độc hóa 
học, hơi độc, những bom na pan, bom bi... 
đề tàn phá miên Nam. “Chúng bắn phá các 
đường giao thông, các khu công nghiệp, các 
vùng đông dân cư ở thành thị và nông thôn, 


NGUYÊN AM ° 


các nhà thương, trường học, nhà thờ, đền chùa, 
đê đập v.v. " (D ở miễn Bắc. 

Trong nhiều bài báo, trong các bức điện 
gửi Các Hội nghị hòa bình quốc tế chống bom 
nguyên tử, bom khinh khí, Người lên án mạnh 
mẽ các nước để quôc, đứng đầu là Mỹ, đã sử 
dụng bom nguyên tử và đang ra sức sản xuất 
và thí nghiệm các vũ khí hóa học, nguyên tử, 
gây ô nhiêm và phá hủy môi trường sông Ở 
nhiều khu vực trên trái đất. Người tô cáo tội 
ác của để quôc Mỹ và Anh (25-4-1962) đã thử 
bom hạt nhân ở khu vực Thái bình dương, là làm 
cho những đợt "mưa phóng xạ,sẽ tràn về 
phương Nam đến In-đô-nê-xi-a, Ân độ, Nam 
Việt nam, châu Phi, châu Nam Mỹ..." €' gây 
ô nhiễm môi trường và rất nguy hại đối với 
COn người - 

Hậu quả của chiến tranh hạt nhân là loài 
người và mọi sự sống trên trái đất bị hủy diệt. 
Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi nhân 
dân ta và nhân dân thế giới phải kiên quyết 
đấu tranh chống việc thử bom nguyên tử và 
bom khinh khí, kiên quyết đậu trạnh đòi giải 
trừ quân bị toàn bộ và triệt để, "để cho nhữn 
tội ác kinh khủng do đề quốc Mỹ gây ra Ở 
Hi-rô-si-ma và Na-ga-da-ki không bao giờ còn 
diễn lại..." Ô), 

Với chính sách khai thắc, VƠ VÉCt tài 
nguyên khoáng sản của các nước thuộc địa đề 
làm ,glầu, bọn đế quốc, thực dân đã phá hủy 
nguôn tài nguyên thiên nhiên phong phú và 
môi trường sông lành mạnh ở các nước thuộc 
địa. Người sớm vạch trần điều đó trước dư 


luận. Người chỉ rõ : Ở Đông dương, thực dân 


k Giảng viên trường Đại học sư phạm 1 Hà nội 

(1) Hồ Chí Minh : Toản tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1989, 
t 10, tr 602, 603 

(2) Sđd, t9, tr 358 

(3) Xem S44, t9, tr 143 
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Pháp ra sức vơ vét, cướp bóc những nguồn tài 
nguyên khoáng sản quý (than, sắt, 
vôn-phơ-ram, vàng.. .), nguôn nông, lâm sẵn 
(lúa, chè, CaO Su, cà phê.. .) xuất khẩu kiếm lời. 
Việc khai mỏ ở đây "rất tôi", vì chúng không 
đầu tư vốn và kỹ thuật. Chúng 'chị vơ vét 
những cái gì dễ VƠ VỆ, như một kẻ vội khoắng 
sạch những cái gi tiện tay để chuôn đi cho 
nhanh" 4), Trong nông nghiệp, bọn thực dân 
khai thắc theo kiểu "sống chết mặc bay", 
không: đầu tư kỹ thuật canh tác mới nên năng 
suất rất thấp. Rừng cây Ở Đông dương rộng 
lớn "xanh tươi nôi tiêng ; có nhiêu gô, cây 
công nghiệp quý và CỐ Vai trò rất quan trọng 
đối với môi trường sống, nhưng bị bọn thực 
dân chiếm và chặt phá bừa bãi. , Chúng chặt 
gỗ bán, nhét tiền vào túi, rồi VỀ Pháp đàng 
hoàng nghĩ ngơi Ởở thôn quê, chẳng cân chú ý 
gây lại các rừng chúng đã phá phách" ©). Ở 
châu Phi, bọn đề quốc, thực dân Anh, Pháp, 
Ý, Bồ - đào - nha, Bỉ, Đức v.v. tranh nhau khai 
thác, cướp bóc các nước thuộc địa, đã làm cạn 
nguồn tài nguyên thiên nhiên, phá hủy môi 
trường sống, làm cho "nạn đói và dịch bệnh 
thường xuyên xảy ra tàn phá các thuộc địa". 
Các nguồn. động, thực vật trù phú của châu 
Phi đã bị đẩy vào thảm họa diệt vong. Những 
vùng ven sông, trù phú và đông đúc dân cư, 
chỉ sau 15 năm đã biến thành những miền 
hoang vu. Những mảnh xương tàn đã rãi trắng 
Các Ốc đảo và làng mạc bị tàn phá”. "Nền văn 
minh” của các bộ tộc châu Phi cũng đã bị "tiêu 
tan”, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh tố cáo bọn thực dân 
Anh đã "thi hành một cách kiên quyêt một 

"chính sách bông. ở châu Phi. Họ sẽ biên 
Xu-đăng thành một đồn điền rộng lớn, và để 
thực hiện mục đích đó, họ sẽ chuyên, hướng 
dòng sông Nin ở miền thượng lưu. Đôn điền 
được tưới nước như vậy sẽ đem lại một năng 
suât kỳ diệu ; nhưng nông nghiệp miên hạ lưu 
sông Nin sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng, vì dòng 
nước màu mỡ tôt tươi đã bị đôi đi hướng 
khác" (6), 

Khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ, đã 
thúc đẩy nên kinh tế tư bản chủ nghĩa phát 
triển mạnh mẽ, đem lại những món lợi nhuận 
kếch sù cho các nhà tư bản. Nhưng vì chỉ nhằm 
phục vụ lợi ¡ích của các nhà tư bản, nên nhà 
nước tư sản không có chính sách và sự quan 
tâm bảo vệ, cải thiện môi trưởng sống. Sự phát 
triển khoa học kỹ thuật và công nghiệp của 
các nước tư bản đã làm ô nhiễm môi trường 
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sinh thái, đe dọa nghiêm trọng đến sinh mạng, 
đời sống con người, nhất là đối VỚI SỰ SÔng 
của nhân dân lao động nghèo khô. 

Trong nhiều bài báo, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã phê phán tỉnh trạng ô nhiễm môi 
trường sống ở nhiều nơi, ngay cả ở thủ đô của 
các nước tư bản chủ nghĩa phát triển. 


Ngày nay, vấn đề môi trường sinh thái 
đang là sự thách đồ nghiêm trọng có tính toàn 
cầu. Chủ tịch Hỗ Chí Minh đã nhìn rõ hậu quả 
tai hại này cách đây mây chục năm. Và nguy 
cơ này một phân lớn trách nhiệm thuộc về chủ 
nghĩa tư bản. 


II - Về xây dựng, cải thiện 
môi trường sinh thái 


Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng đến 
cải thiện, xây dựng môi trưởng sinh thải, cụ 
thể là vận đề bảo vệ rừng, trông cây gây rừng; 
phát triển thủy lợi và cải tạo đât đai ; xây dựng 
đời sống mới. 

e Bdo vệ rùng, trồng cây gây rùng : 

Rừng là một yếu tố tự nhiên quan trọng 
trong tông thể tự nhiên, một bộ phận cơ bản 
của môi trường sống, chịu ảnh hưởng trực tiếp 
của các yếu tô khác nhự địa hình, khí hậu, thủy 
văn, đất trông v.v.. Đồng thời rừng tác động 
trở lại rất quan trọng đối với các yếu tố trên. 
Rừng giữ vai trò điều hòa đặc biệt quan trọng 
để lập lại thế cân bằng môi trường sinh thái, 
đảm bảo sự sống trên trái đất. 


Với tầm nhìn chiến lược đó, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã phát động, trực tiếp chỉ đạo ` "Tết 
trồng cây, làm cho việc trông cây gây rừng, 
bảo vệ rừng trở thành phong trào của quần 
chúng, đạt được kết quả. tốt. 


Người luôn luôn nhắn mạnh ý nghĩa, tác 
dụng to lớn, nhiều mặt của việc trông cây gầy 
rừng. Việc làm này "rôn kém ít mà lợi ích rật 
nhiều". Nó “chẳng những có ị nghĩa kinh tế, 
mà côn cô ý nghĩa chính trị ”v ì à "quốc phòng 
to lớn. Người thường nhân tinh ý nghĩa, tác 
dụng tO lớn của trông cây gây rừng đối với 
việc cải tạo thiên nhiên, cải thiện và nâng cao 
chất lượng môi trường sống và cải thiện đời 
sống của nhân dân. ' 


Người chủ trương trồng cây nào phải tốt 


cây ấy. Trồng cây gây rừng đi đôi với việc bảo 


(4) Sđd, t2, tr 56 
(5) 5đđ, t 2, tr 57 
(6) Sđd, t 2, tr 14 
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'vệ rừng ; phải "bảo vệ rừng như bảo vệ nhà 
cửa" của mình, Người phê phán và phân tích 
sâu sắc tác hại to lớn của việc chặt phá rừng 
bừa bãi, làm tôn hại đến nguôn lợi to lớn của 
đất nước và phá hủy môi trường sinh thái, gây 
ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đến đời sông 
nhân dân. Người thường nói ; 'Rừng vàng bê 
bạc”, phá rừng thì dễ, nhưng gây lại rừng thì 
hải mật hàng chục năm. Phá rừng nhiều Sẽ 
ảnh hưởng đên khí hậu, ảnh. hưởng đến sản 
xuẤt, đời sống rất nhiều. Nếu rừng kiệt thì 
không còn 8Ô, và mất nguồn nước thì ruộng 
nương mất màu, gây ra lụt lội và hạn hán. 
Không chỉ trên lời nói mà cả trên hành động, 
Người luôn gương r mẫu tích cực trồng cây và 
chăm sóc cây tươi tốt, nêu một tắm gương sáng 
cho chúng ta noi theo. 
e Phát triển thủy lợi và cải tạo đất đai : 
Cũng như rừng, đất và nước. là những yếu 
tố tự nhiên, là bộ phận cơ bản của môi trường 
sinh thái, có ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuât 
và đời sống con người. Đối với nước ta, kinh 
tế nông nghiệp lúa nước giữ vai trò chủ yêu, 
lại phụ thuộc vào thiên nhiên, khỉ hậu thất 
thưởng ; bão lụt, úng hạn sâu bệnh... liên tiếp 
XâY ) ra, cho nên giải quyết vấn đề nước và đât 
cố tâm quan trọng đặc biệt. 


„ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ ý nghĩa, 
tâm quan trọng của vấn đề đất, nước đối với 
các mặt kinh tê, chính trị, xã hội và môi trường 
sinh thái ở nước ta. Người nói : "Việt nam ta 
có hai tiếng Tổ quôc, ta cũng gọi Tổ quốc là 
đẫt nước ; có đầt và có nước, thì mới thành 
Tổ quốc. Có đất lại có nước thi dân giàu nước 
mạnh... Nhiệm vụ của chúng ta là làm cho đất 
và nước điêu hòa với nhau đề nâng cao đời 
sông nhân dân, xây dựng chủ nghĩa xã 
hội” Œ), Để có đủ nước, điều hòa nước, để bảo 
VỆ, phát triển sản xuất, cải thiện môi trường 
sông, phòng chống và giảm nhẹ tắc hại. do 
thiên tai gây ra, công tác thủy lợi là vô cùng 
quan trọng và luôn được Người quan tâm. 

Hằng năm Người thường xuyên viết báo, 
thư, điện, hoặc đi về các địa phương trực tiếp 
tham gia, nhắc nhở, động viên, kiếm tra việc 
đắp đê, xây dựng kè, công, đào sông, khơi 
ngòi, trồng cây, chống bão lụt, úng, hạn... 


Chủ tịch Hỗ Chí Minh thường vận động 
nhân dân ta vận dụng những kinh nghiệm làm 
thủy lợi của dân tộc trước đây, đồng thời chú 
ý. theo dõi những kịnh nghiệm. làm thủy lợi 
của các nước đề phô biến cho cán bộ và nhân 


dân ta vận dụng. Người chú ý nhắc nhở và theo 
đõi sát sao tình hình diễn biến của thời tiết, 
khí hậu trên thế giới và trong vùng Đông - Nam 
Á để chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai 
Ở nước ta. 

Người nhấn mạnh phương châm : "giữ 
nước là chính, thủy lợi hạng nhỏ là chính và 
nhân dân tự làm là chính... Trên cơ sở thủy 
lợi hạng nhỏ là chính, cần giúp đỡ địa phương 
làm những công trình thủy lợi hàng vừa, tận 
dụng những công trinh lớn sẵn có. Nhà nước 
sẽ làm thêm một ít công trình hạng lớn ở những 
nơi thật cần thiết" (8), Người còn lưu ý nhân 
dân không quá lạm dụng phân hóa học làm 
ảnh hưởng đến môi trường đất đai trong canh 
tác. 

e Xây đựng đời sống mới : 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên giáo 
dục, động viên cán bộ đấu tranh bài trừ những 
hủ tục, lễ thói cũ, lạc hậu, thi đua xây dựng 
và thực hiện "Đời sống mới. Theo quan niệm 
của Người, nội dung đời sống mới rất phong 
phú, đây đủ về mọi phương điện, trong đó có 
sức khỏe và môi trường sông. 


Người nhắc nhở : sống không những chỉ 
đầy đủ về điều kiện vật chất mà còn có cuộc 
sống tỉnh thần, văn hóa cao. Sống gắn bó với 
thiên nhiên, sạch sẽ, lành mạnh, có đủ sức 
khỏe để học tập, lao động, công tác, chiên đấu, 
xây dựng quê hương đất nước. 


N gười luôn quan tâm, chăm sóc đến môi 
trường sông, điều kiện làm việc của nhân dân, 
nhắc nhở mọi người giữ gìn vệ sinh, sức khỏe 
tốt ; phải ă ăn sạch, ở sạch, uỗng sạch, mặc sạch. 
Khi tới thăm các cơ quan, trường học, bệnh 
viện, hợp tác xã, đơn vị bộ đội hoặc đến công 
tác ở một địa phương, N gười thường kiểm tra, 
BÓP M về công tác vệ sinh, giữ gìn sức khóe, 
nơi ăn ở, làm việc, v.v. rất cụ thể chu đáo. 


Đối VỚI nhân dân thành phế, Người nhắc 
phải biết giữ gìn vệ sinh, chấm dứt thói xấu 
vứt rác Ở đường phố, vườn hoa. Với nông thôn, 
Người giải thích : Con n gười muốn mạnh khỏe 
sông lâu để lao động sản xuất tốt, phải ăn ở 
vệ hợp sinh. Muốn có vệ sinh phải ‹ có nước 
sạch, muốn có nước sạch phải đào giếng, đào 


nhiều giếng Sẽ CÓ nhiều nước sạch. Với nhà 


mắy, hâm mỏ, công trưởng, Người chú ý đến 


việc giữ gìn vệ sinh công nghiệp, đảm bảo sức 


(7) Sđd. t 8, tr 482 
(8) Sđd, t §, tr 261 - 262 
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Nhân kỷ niệm lần chứ ¡®6 ngày sinh Chủ cịch Hồ Ghí Phinh 


Xu an toàn lao động cho người lao động, 
"người lao động là võn quý nhất" đồng 
thời nhắc nhở phải chống gây ô nhiễm änh 
hưởng đến sức khỏe của nhân dận bên ngoài 
nhà máy. Ngay sau khi miền Bắc, „ được giải 
phóng, tới thăm và nói chuyện với cán bộ, 
công nhân nhà máy điện Yên phụ, nhà mây 
đèn Bờ hồ (1954), Ñ BƯỜI căn dặn lãnh đạo và 
công nhân nhà máy cân nghiên cứu hạn chế 
bụi than bay tỏa ra các vùng chung quanh nhà 
máy, ảnh. hướng đến sức khỏe của nhân dân. 
Nói chuyện với cán bộ công nhân nhà máy sứ 
Hải dương (1962), Người nhắc nhở anh chị em 
trọng sản xuất phải đeo khẩu trang chống bụi, 
nêu không sẽ ảnh hưởng xâu đến sức khỏe. 
Người cũng rất quan tâm, chăm sóc đến 
môi trường sông và lao. động, sức khỏe. của 
các chuyên gia nước ngoài lao động và công 
tác tại nước ta. 


ị 
xí * 


Những ý kiến và hoạt động thực tiễn của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lĩnh vực xây 
dựng, bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái 


{ 
\ 


đều xuất phát từ lòng yêu thiết tha, chân thành ` 
đối với con người và thiên nhiên, được nảy nở, 
phát triển từ chủ nghĩa nhân văn cao cả của 
người chiến sĩ cộng sản. Điều đó càng thể hiện 
rõ Người không chỉ là một vị anh hùng giải 
phóng dân tộc mà cỏn là một nhà văn hóa lớn. 
N gày nay, mầm mống chiến tranh đề quốc 
và chiến tranh hạt nhân chưa phải đã hết. Tài 
nguyên thiên nhiên, rừng vẫn đang bị khai thác 
bừa bãi. Vấn đề ô nhiễm môi sinh, và các thiên 
tai (lũ lụt, sạt lở, động đất, sa mạc hóa...) do 
sự biến đối đột ngột, to lớn của khí hậu thời 
tiết gây ra, cũng đang xảy ra ở nhiều nơi trên 
thế giới. Do đó, bảo vệ môi trường sinh thái 
đã và đang trở thành vấn đề cấp bách, có tính 
toàn cầu và trở thành một trong những chính 


sách hàng đầu của các quôc BIA, dân tộc trên 


thế giới. Vì Vậy, những ý ý. kiến và tư tưởng của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc xây dựng, bảo 
vệ và cải thiện mối trường sinh thái càng có 
giá trị lý luận và thực tiễn hết sức to lớn và 


có ý nghĩa thời đại vô cùng sâu sắc Q 


Núi thêm... 


( Tiếp theo trang 22) 


đảo nhân: dân và bâu bạn trên thế giới. Bởi vì 
tự tưởng Hồ Chí Minh không những có giá trị 
bên vững với dân tộc Việt nam mà còn lan tỏa 
ra cả thê giới. 


Nhận định về những di sản của Mác, ngay 
từ năm 1908, Lê-nin đã viết : người ta chỉ có 
thể rút ra một kết luận duy nhật là : đi /heo 
con đường mà lý luận của Mác vạch ra thì 
chúng ta ngày càng đi đến chân lý khách quan 
(tuy không bao giờ có thê nắm hệt được) ; nếu 
đi theo bắt cứ một con đường nào khác, chúng 
ta chỉ có thể đi đến sự lẫn lộn và đối trá" (9 


,_ Sự phân tích, nhận định của Hồ Chí Minh 
về chủ nghĩa Mắc - Lê-nin thật sâu sắc, toàn 
diện. Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng những 
dị sản của Lê-nin, trước hết là những vần đê 
về dân tộc và thuộc địa. Với Lê-nin và nhữn 
di sản của Người, cách đây hơn 70 năm Hồ 
Chí Minh đá căn dặn : "Khi gòn sông, Lê;nin 
là người thây, người cha của 'nhân dân bị Ấp 


bức. Sau khi mật, Người là ngôi sao sáng chị: 


đường tiến 'tới : sự n hiệp giải phóng vĩ 
đại của nhân dân bị áp bức” (10), 
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"Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng 
đúng đắn, sáng tạo và phát triên chủ nghĩa 
Mác --Lê-nin vào hoàn cảnh Việt nam. Phương 
pháp đánh giá của Lê-nin về những di sản tư 
tưởng do Mác để lại và của Hồ Chí Minh về 
những di sản tư tưởng của Lê-nin, là hết sức 
khoa học, đúng đắn và khách quan. Với 
phương pháp â aây những người Việt nam hôm 
nay và các thế hệ tiếp theo cũng có thể nói về 
Hồ Chí Minh như sau : Hỗ Chí Minh là người 
sáng lập Đảng, Mặt trận, Quân đội, Nhà nước 
cách mạng ở Việt nam. Khi còn sống Hồ Chí 
Minh là người cha của cách mạng nước ta. 
Ngày nay tư tưởng Hỗ Chí Minh là ngôi sao 


. chỉ đường cho chúng ta trong công cuộc đôi 


mới đi tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, văn minh: Đó chính là con 
đường mà Hồ Chí Minh đã chọn. Nếu đi theo 
bất cứ một con đường nào khác thì sẽ bị lẫn 
lộn và dối trá 


(9) V.I.Lê-nin : Toản rập, Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1980, t 18, 
tr i68 

(10) Hồ Chí Minh : Toàn (ấp, Sự thật, Hà nội, 1982, t 2, 
tr 30 


ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHÍA Ở 


VIỆT NAM - $Ự LỰA CHỌN TẤT YÊU 


IỆN nay, công cuộc c đổi mới đất nước 

theo định hướng xã hội chủ nghĩa do 

Đảng cộng sản Việt nam khởi xướng và 
lãnh đạo đã và đang đạt được những thành quả 
bước đầu đáng khích lệ. Tuy nhiên, đây đó 
.không phải không có những tư tưởng hoài nghi 
_ Sự lựa chọn cọn đường đi lên chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta. Vẫn: đề được đặt ra là sự lựa, \ chọn 
đó có phải. là tất yếu không và nêu là tât yêu 
thì luận giải và thực hiện nó bằng cách. nào Ề, 
Nội dung sau đây sẽ góp phân trả lời các vấn 
đệ nêu trên. 


I - CƠ SỞ CỦA SỰ LỰA CHỌN 
ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
Ở VIỆT NAM. 


1- Theo lý thuyết hình thái kinh tế-xã hội 
của C. Mác, xã hội xã hội chủ nghĩa là một 
xã hội ra đời và phát triên trên cơ sở thay thẻ, 
kê tiếp xã hội tư bản chủ nghĩa. Việc nghiên 
cứu sự ra đời và phát triền của xã hội đó hải 
được tiếp cận như là một quá trình biện chứng, 
vừa phủ định xã hội cũ, phủ định chế độ người 
bóc ột người và phủ định sự tha hóa con 
người ; va kê thừa những tỉnh hoa và những 
giá trị của nhân loại dựa vào đặc trưng: Của Xã 
hội mới. Đó là sự kế thừa những mặt. tích cực 
và những ma bộ của kinh tê thị trường hiện 
đại, của ø thành tựu khoa học - công nghệ 
tiên tiền, của xu hướng khu vực hóa, toàn cầu 
hóa... mà nhân loại đạt được trong giai đoạn 
chủ nghĩa tư bản hiện đại. 


Cũng theo lý thuyết này và có tính đến lý 
thuyết phát triên nên văn minh thì chủ nghĩa 
hội phai là một xã hội hàm chứa trong nó 
những nhân tố kinh tế, chính trị, văn hóa và 
xã hội ắn với ba mục tiêu : giải phóng dân 
tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con 
người. Vị thế, phải xem xét toàn diện các đặc 
trưng của chủ nghĩa xã hội không chỉ trên các 
khía cạnh kinh tê, chính trị, mà còn chú ý cả 
về mặt xã hội và nhân văn, cho dù điều kiện 


PHAN THANH PHÔ" và AN NHƯ HẢI"" 


kinh tế phát triển còn ,chưa cao, để nghiên cứu 
sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa xã hội: 
hiện thực. 

Cần lưu ý rằng xã hội xã hội chủ- nghĩa; 
theo C. Mác, lẽ ra phải ra đời từ các "nước tư 
bản văn minh" có nên kinh tế đã phát triên 
cao. Song, xã hội đó do những điều kiện lịch 
sử đặc biệt v và do sự lựa chọn của Đảng và nhân 
dân ta, lại xuât hiện ‹ ở Việt nam, một nước kinh 
tế chưa phát triên, nên sản xuất nhỏ còn chiêm 
th j Chính vì thế chủ ¡ nghĩa xã hội với các 

.. trên chỉ có thê được hình thành 
" bước ở nước ta trên cơ sở được xây dựng 
theo hướng những đặc trưng đã định mà ta gọi 


_ là định hướng xã hội chủ nghĩa. Đê có được 


đầy đủ các đặc trưng của một xã hội xã hội 
chủ.nghĩa đích thực, nước ta đương nhiên phải 
trải qua những bước quá độ lịch SỬ đặc biệt, 
với mô hình tô chức quá độ, với các hình thức 
kinh tế quá độ, với £ac khâu và bước đi trung 
gian quả độ, đề có thê rút ngắn đáng kê thời 
gian thực hiện các trật tự phát triên tự nhiên 
và đạt những mục tiêu theo định hướng đã 
chọn. 

Cũng cần ý thức sâu SẮC rằng, xã hội xã 
hội chủ nghĩa đích thực mà ta hướng tới không 
phải đã có sẵn "hình mẫu". Toàn bộ mô hình 
về một xã hội như vậy đang trong quá trình 
hình thành. Việc cụ thê hóa mô hình đó hoàn - 
toàn không đơn giản, nó chỉ có thê làm dân 
từng bước. Vì vậy, trong nội dung của mô hình 
chủ nghĩa xã hội, chỉ nên xác định những thuộc 
tính khái quát nhất, cơ bản nhất. Trên cơ sở 


đó, ta sẽ làm thử, tổng kết và từng bước bổ 


sung, hoàn chỉnh dân mô hình chủ nghĩa xã 

hội cân lựa chọn. Chỉ với phương pháp tiếp 

cận như vậy, ta mới không xa rời phương pháp 

Ôhnnh của chủ nghĩa: Mác - Lê-nin, mỗi làm 

Phone phú và sông động chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin trong thực tiền. 


* PGS, PTS kinh tế, Trường đại học kinh tế quốc dân 
** Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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Nghiên sứu - Yrao đôi 


2- Không phải ngẫu nhiên nước ta lựa 
chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, và 
cũng không phai như một số y kiên cho răng 

"sự lựa chọn đó mới chỉ mang tính tất yêu vê 
chính trị chứ chựa phải tât yêu về kinh tê” 
rằng "không thể định hướng cái chưa có", 
không thể phát triển định hướng xã hội chủ 
nghĩa bằng kinh tế thị trưởng vì “khác nào như 
"lửa với nước”, kinh tê thị trường làm sao có 
thê dung nạp chủ nghĩa xã hội được (!)".. 


, Thậtra, nếu dựa vào những phương phúp 
tiếp cận khoa học, thì vân đề không phải như 
vậy. Bởi vì : : `... 

Thứ nhất, không thê có "tât yêu vê chính 
trị” nêu chưa có "tât yêu về kinh tế". Hơn nữa, 
không thể quạn niệm tiên đề kinh tế găn với 
tính tất yếu về kinh tế theo kiểu khép kín và 
theo cơ chê bao câp quốc tế như trước đây, 
mà phải đặt nó trong điều kiện mới của cộng 
đông quốc tế. Các nước, trong đó có nước ta, 
có thê thông qua chính sách kinh tế đối ngoại 
hữu hiệu đề tiệp nhận những nhân tố của thời 
đại, sử dụng quy luật lợi thế so sánh và lợi 
thế của nước phát triển muộn, qua đồ sử dụng 
những tiền đề kinh tế mà nhân loại đã đạt được, 
để rút ngăn đáng kể thời gian thực hiện định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 


Thứ hai, về mặt lịch sử, nước ta đã từng 
trải qua hơn một thế kỷ dưới sự thống trị của 
chủ nghĩa tự bản Pháp và Mỹ. Nêu theo quy 
luật phố biên của sự phát triên thì nước ta ắt 
đã phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa, 


nhưng thực tế đã không điên ra như vậy. Điêu . 


này khiến ta càng vững tin hơn vào định hướng 
xã hội chủ nghĩa đã chọn khi thấy hàng trăm 
nước trên thê giới từng chịu sự thông trị của 
chủ nghĩa tư bản và đi theo chủ nghĩa tư bản, 
nhưng trừ một sô rất ít nước do hoàn cảnh đặc 
biệt, còn hầu hết vẫn là những nước kinh tế 
chậm phát triển như cũ. 


Sau thắng lợi của các cuộc kháng chiến 
chống xâm lược, đất nước được độc lập, xã 
hội ta đứng trước những thử thách cực kỳ gay 
gắt. Một trong những thách thức đó là mâu 
thuần giữa xu hướng vận động rự phát: theo 
con đường tư bản chủ nghĩa và xu hướng vận 
động : giác đi lên chủ nghĩa xã hội. Đảng ta 
kiên định con . đường đi lên chủ nghĩa xã hội, 
con đường. mà Đảng và nhân dân ta dưới sự 
lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn 
từ năm 1930. Bởi lẽ, chỉ có chủ nghĩa xã hội 
mới thực sự giải phóng dân tộc, giải phóng 
glai cầp và giải phóng con người, mới thực sự 
đưa nhân dân ta tới cuộc sông âm no, hạnh 
phúc. Tất nhiên, khi chọn con đường xã hội 
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chủ nghĩa, chúng ta không: quan niệm chủ 
nghĩa tư bản là hoàn toàn xâu. Thực tê, trên 
con đường đó, chúng ta đã và đang tự giác sử 
dụng những nhân tö tiến bộ mà nhân loại đã 
đạt được trong chủ nghĩa tư bản (những thành 
tựu về khoa học - công, nghệ, kinh tê thị trưởng 
hiện đại, xu hướng quốc tê hóa...) để rút ngăn 
đáng kể thời gian đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. : ... : 

Thứ ba, mọi người đều biết răng kinh tế 
thị trường không phải là cái riêng có của chủ 
nghĩa tư bản, mà là thành quả chung của quá 
trinh phát triển văn minh của nhân loại tồn tại 


- qua nhiêu phương thức sản xuất xã hội khác 


nhau. Bên cạnh những phạm trù, quy luật kinh 
tế chung, kinh tê thị trường còn có những đặc 
điểm riêng gắn liền với tính chất và trình độ 
của lực lượng sản xuẤt, với bản chất của chế 
độ xã hội trong đó nó tổn tại qua. mỗi giai đoạn 
lịch sử. Đúng là kinh tế thị trường đã đạt tới 
đỉnh cao dưới chủ nghĩa tư bản, nhưng cho đến 
nay giữa. các nước tư bản phát triển nhất cũng 
không có mô hình kinh tê thị trường giông 
nhau. Về bản chất, kinh tế thị trường không 
phải chỉ toàn là tiêu cực, "xấu xa như người 
ta lâm tưởng. Nó có những yếu tố tiến-bộ và 
tích cực mà không ai có thê phủ nhận. Kinh 
tế thị trường tạo ra động lực thúc đẩy sản xuất 
xã hội phát triển, đẩy nhanh quá trình xã hội 
hóa sản xuât. Phát triên kinh tê thị trường theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, thực chât là một 
kiều tô chức nên kinh tê viềa phát huy được 
nhân tố động lực thúc đấy ‹ sản xuất xã hội, vừa 
phát huy được nhân tố mở đường, hướng dẫn 
và chế định sự vận động của nền kinh tê theo 
mục tiêu xã hội chủ nghĩa đã chọn. Quan điểm 
coi kinh tế thị trường và chủ nghĩa xã hội như 

"nước với lửa", chỉ có giá trị như một lời nhắc 
nhở phải ø1ữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa 
khi phát ‹ triên kinh tế thị trường ; nó hoàn toàn 
không có nghĩa là coi chúng như hai cái gì đó 


hoàn toàn "đối lập" với nhau. 


Thứ rư, không thể lấy sự sụp đồ của chế 
độ xã hội chủ nghĩa Ở Đông Au và Liên xô 
cũng như việc nước ta từ bố cơ chế kinh tế tập 
trung quan liêu bao cấp cũ đê chứng minh sự 
lựa chọn chủ nghĩa xã hội là sai lâm. Thật ra, 
hai sự việc trên chỉ chứng tỏ sai lầm của Sự 
nhận thức giản đơn, thậm chí lệch lạc về chủ 
nghĩa xa hội. Công cuộc đôi mới toàn diện do 
Đảng. ta khởi xướng và lãnh đạo là bằng chứng - 
đậy SỨC thuyết hục, về khả năng tạo ra những 
tiền đề cần thiết để có thể thực sự rút ngăn 
quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 


Nghiên cứu - Vrae đổi 


II - NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN 
ĐỀ HIỆN THỰC HÓA ĐỊNH HƯỚNG 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA. 


Như trên đã nói, định hướng xã hội chủ 
nghĩa là một tất yêu lịch sử ở nước ta. Tuy 
nhiên, để hiện thực hóa định hướng t trên, không 
thể không xác định nội dung và giải pháp chủ 
yếu để thực hiện nó. 


1- Về nội đụng chủ yêu để thực hiện định 
hướng xã hội chủ nghĩa Ở nước ta. Từ đặc điểm 
một nước phát triên muộn cả về kinh tế thị 
trường lẫn công nghiệp hóa, VIỆC thực hiện 
định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đương 
nhiên không. thể đi theo mô hình "cô điển" 
phát triên tuần tự, như thường thấy Ở các nước 
đi trước ; mà phải đi theo mô hình khác, gắn 
với những điều kiện mới của thời đại : phát 
triển rút ngăn, như thường thấy ở các nước đi 
sau, "Phát triên rút ngăn” không phải là một 
thuật ngữ mới I mẻ. Nó đã từng được Mác và 
Ăng- ghen để cập khi luận giải VỀ những, điều 
kiện cân thiết để các nước lạc hậu có thể tiến 
thắng lên chủ nghĩa xã hội” ŒÙ, 


"Phát triển rút ngắn" không có nghĩa là 
"cắt bỏ" hay, "bỏ qua" một hoặc một số giai 
đoạn phát triên lịch. sử tự nhiên. Nó là quá trinh 
thực hiện đúng, các giai đoạn phát triên tự 
nhiên nhưng. với khoảng thởi gian ngăn hơn, 
tức là rút ngăn đáng kệ thời gian để thực hiện 
các giai đoạn phát triển theo trình tự tự nhiên. 


Trong điều kiện nước ta hiện nay, chỉ có 
mô hình phát triên rút ngắn mới sớm đưa nền 
kinh ế thoát khỏi sự tụt hậu so với khu vực 
và thế giới ; mới có điều kiện khắc phục nguy 
cơ "diễn biên hòa bình”... › mới thực hiện được 
mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, văn minh" như con đường phát triển theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa đã lựa chọn. 


Có thể khái quát nội dụng chủ yêu của mô 
hình phát triển rút ngắn ở nước ta như sau : 


- Kết hợp hài hòa giữa quy luật phát triển 
"nhảy vọt” với quy luật phat triên tuân tự”, 
tìm ra con đường phát triện "trung gian” giữa 
hai quy luật đó đê rút ngắn đáng kê thời gian 

đi lên chủ nghĩa xã hội. 


- Vận dụng tư tưởng trong "Chính sách 
kinh tế mới" (NEP) của Lê-nin để đi từ sản 
xuất nhỏ lên chủ nghĩa xã hội, trong đó đặc 
biệt soi trọng các hình thức, của chủ nghĩa tư 
bản nhà nước. Sáng tạo nhiều hình thức kinh 
tế trung gian quá độ, phù hợp với điều kiện 
thực tế của đật nước. Qua đó, nhà nước xã hội 
chủ nghĩa tổ chức quá trình hình thành và 


chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triên nên kinh 
tê thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, 
đưa sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn từng bước 
vững chắc. 

2- Về những giải pháp chủ yếu để thực 


_ hiện định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 


Để thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa, Ở 
nước ta theo những nội dung nói trên, cần tiên 
hành đồng bộ những giải pháp chủ yêu sau : 


Một là, phải đặt con người vào vị trí trung 
tâm của quá trình phát triên, thực hiện có hiệu 
quả quốc sách giáo dục, đào tạo ; thống nhất 
tăng trưởng kinh tế với công bằng và tiên bộ 
xã hội. : l 

„. Hai là, thực hiện chuyên dịch cơ cầu kinh 
tê theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nhằm tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật và kinh 
tế cân thiết đề nhân dân từng bước làm chủ 
về kinh tế, chính trị và văn hóa. 


_Ba là, xây dựng nền kinh tế . hàng hóa 
nhiều thành phân (trong đó, kinh tế nhà nước. 
giữ vai trò chủ đạo) vận động theo cơ chế thị 
trường có sự quản lý của nhà nước xã hội chủ 
nghĩa. 

Bến la, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng 
cộng : sản Việt nam. Đây không chỉ là giải pháp 
mà còn là điều kiện chính trị tiên quyêt đê đât 
nước có một bộ tham mưu có khả năng lãnh 
đạo, tổ chức giải quyết các mâu thuân cua thời 
kỳ quá độ, ,bảo đâm định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Muốn vậy, Đảng phải thật sự trong 
sạch, đảng viên và nhật là cán bộ phải thật sự 
có trí tuệ và năng lực. 


Năm là, xây dựng nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa mà quyên. lực của nó thê hiện 
ở sự điều tiết kinh tế thị trưởng bằng pháp luật, 
với tính chất thật sự là của dân, do dân và vi 
dân. Muốn vậy, phải đây mạnh cải cách nhà 
nước về hành chính, xây dựng đồng bộ hệ 
thống luật pháp, tăng Cường năng lực và sự 
nghiêm minh của các cơ quan tài phán. 


Sáu là, phất triển một nên văn hóa đậm 
đà bản sắc dân tộc và tiệp thu có chọn lọc 
những tỉnh hoa văn hóa của nhân loại. 


Bảy là, tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu 
quả các quan hệ đối ngoại, bô sung và hoàn 
thiện chính sách và cơ chê kinh tê đối ngoại, 
tạo sự năng động để đưa đất nước sớm hòa 
nhập VỚI cộng đông thế giới, khai thác có hiệu 
quả nhân tô thời đại phục vụ cho định hướng 
đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta Lì 


(1) Xem C. Mác và Ph. Ăng-ghen : Tuyển tập, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1983, t 4, tr 451 
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I 


Nghị quyết 12 (ngày 3-1-1996) của Bộ 
chính trị khẳng định, trong 10 năm thực hiện 
đường lối đổi mới của Đảng ta, ngành thương 
mại cùng các ngành và địa phương đa đạt được 
những thành tựu bước đầu quan trọng Ở lĩnh 
vực lưu thông hàng hóa và dịch vụ, góp phần 
tạo nên những biến đổi sâu sắc trên thị trường 
trong nước và thị trường ngoài nước. 


Trong những cái được mà cơ chế thị 
trường mang lại, có lẽ cái được lớn nhất là về 
cơ bản đã xớa bỏ được cơ chế tập trung quan 
liêu bao cấp trong hoạt động thương mại dịch 
vụ, thực hiện được việc mua bán tự do theo 
quan hệ cung - cầu, hình thành được giá cả 
trên cơ sở giá trị, quan hệ hàng - tiền, quan 
hệ cung cầu và sức mưa trên thị trường. Nhờ 
thực hiện cơ chế thị trường có sự định hướng, 
quản lý và điều tiết của nhà nước, chúng ta 
đã có thể phát huy tiêm năng sản xuất, kinh 
doanh của các thành phần kinh tế trong lưu 
thông hàng hóa, phát huy được vai trò tự điều 
tiêt của thị trường, làm cho hàng hóa trên thị 
trường ngày một phong phú, giá cả tương đối 
ồn định, làm cho nước ta ngày càng có nhiều 
mặt hàng đứng vững được trên thị trường thế 
` giới. 

Thực tiễn 10 năm qua cũng cho thấy, giữa 
thị trường trong nước và thị trường ngoài nước 
có sự gắn bó hữu cơ. Địa phương nào, khu vực 
nào thực hiện đúng đường. lối đa phương hóa 
và đa dạng hóa của Đảng về kinh tế đối ngoại, 


30 


¬ 
h 


thì ở địa phương đó, khu vực đó, 
thị trường có sự phát triển VƯỢt 
bậc ; hoạt động xuất nhập khẩu 
tác động rõ đến quá trình chuyển 
dịch cơ cấu sản xuất, phân công 
lại lao động xã hội, túc đây việc 
thay đổi công nghệ và nâng cao 
chât lượng sản phẩm. TP Hồ Chí 
Minh, Hà nội, An giang, Sông bề, 
Đồng nai... là những điên hình về 
mặt này. Ở những nơi này, . Cùng 
với sự tăng trưởng nhanh vẽ xuât 
nhập khẩu và hợp tác đầu tư với 
nước ngoài, thị trường có mức - 
tăng lưu chuyển gần gấp đôi so 
với mức trung bình của cả nước. 
Những năm qua, cùng với sự phát triển 
bung ra của các chủ thể tham gia thị trường, 
thương nghiệp nhà nước có sự điêu chỉnh lớn 
về tổ chức, từng bước đổi mới phương thức 
kinh doanh nhằm thích ứng với cơ chế mới và 
hoạt động có hiệu quả trong điều kiện ngày 
cang mắt đi những ưu đãi của nhà nước. Vấn 
đề lớn đặt ra hiện nay không phải là có cần 
thương nghiệp nhà nước không (như một số 
người trước đây còn băn khoăn) mà là làm thế 
nào để thương nghiệp nhà nước hoạt động có 
hiệu quả hơn, xứng đáng với vai trò là lực 
lượng nòng cốt, là chỗ dựa cho nhà nước trong 
ôn định và định hướng thị trường. 


Nói đến kết quả về quản lý và điều hành 
giá cả thị trường trong 10 năm qua, : không thể 
không nói đến những, tiến bộ và cố găng của 
Nhà nước ta trong quản lý thị trường và Hoạt 
động thương mại. Dù còn thiếu. Luật thương 
mại, song môi trường pháp lý cho hot động 
thị trường phải nói là đã tốt hơn. Các nghị định 
quan trọng của Chính phủ ban hành trong hai 
năm 1994 và 1995 như nghị định về mặt hàng 
cầm kinh doanh: và kinh doanh có điều kiện, 
về tổ chức và quản lý thị trường, chống đầu 
cơ, buôn lậu v.v. thực tế đã tạo khuôn khổ pháp 
lý cho hoạt động kinh doanh và quản lý thị . 
trường đi vào nền nếp. Nhờ có Nghị định 
33-CP của Chính phủ, hoạt động mua bán 


* Giáo sư, Bộ thương mại 
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phục vụ xuất khẩu ở ta đã bớt đi cảnh hỗn loạn, 
tranh mua, tranh bán... 

Dù chính sách và cơ chế quản lý hiện nay 
còn xa mới đạt tới chỗ đập ứng được yêu câu 
của một cơ chế thị trường đích thực, nhưng 
nó đã mạnh dạn xóa đi những gì đã lỗi thời, 
chỉ tạm giữ lại những phương. sách quá độ còn 
cần thiết để bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội 
chung của hoạt động thương mại. 


H 


Tuy vậy, tấm huân chương thị trường cũng 
có mặt trái khá rõ. Sự bung ra nhanh của 
thương mại dịch vụ tuy là xu hướng có tính 
quy luật của một thị trường sau nhiều năm xơ 
cứng bởi sự phân định duy ý ý chí về "thị trường 
có tô chức" và "thị trường tự do", nhưng tính 
tự phát, manh mún, đôi lúc còn mang tính 

"chụp giật" của một nền thương nghiệp nhỏ 
lại không sớm được:ngăn chặn có hiệu quả 
bằng khuôn khổ pháp lý và tổ chức quản lý, 
giảm sát thị trường thích hợp. Đó chính là 
mảnh đất cho nạn buôn lậu, buôn bán hàng 
giả diễn ra nghiêm trọng, tác lên xấu đến 
sản xuất và đời sống. 


Với một thị trường trên 70 triệu dân, trong 
đó hơn 80% là dân nông thôn, trị giá lương 
thực thực phẩm còn chiếm 1/3 tổng. mức bán 
lẻ và hàng nông - lâm - thủy sản còn chiếm 


tới 50% trị giá kim ngạch xuât khẩu, mà nên 
thương mại lại quá tập. trung ở thành thị, mở 


ra chưa đủ rộng đối với khu vực nông thôn, 
thì đó là một khiếm khuyết cần lưu ý. 


Một thời gian khá dài sau khi chuyển san 
cơ chế kinh tê mới, tư tưởng "phi thương bẩt 
phú" chi phối khá rõ. Phải thừa nhận răng hoạt 
động thương mại những năm qua đã đem lại 
giá trị gia tăng đáng kể cho nên kinh tế. Nhưng 
giờ đây, nếu nhìn xa về chiến lược kinh tế với 
mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, thì 
vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải 
được đặc lên hàng đâu. Điệu đó đòi hỏi ngành 
thương nghiệp nước ta, nhất là thương nghiệp 
thuộc khu vực nhà nước, phải có sự đôi mới 
cả về nội dung và hình thức hoạt động. 

Mười năm qua, bên cạnh bức tranh phong 
phú, đây ¡ màu sắc về nền thương nghiệp nhiều 
thành phần, với thương nghiệp tư nhân chiếm 


trên 70% tỷ trọng lưu chuyển hàng hóa bán 
lẻ trên thị trường xã hội, ta cũng thấy rõ sự 
chuyển biến còn chậm chạp của thương nghiệp 
nhà nước, đúng như Nghị quyết 12 của Bộ 
chính trị đã đánh giá :"Hiệu quả kinh doanh 
của thương nghiệp nhà nước còn thấp, tổ chức 
phân tán, thiêu vôn nghiêm trọng. Quốc doanh 
sản xuất chưa liên kết được với quôc doanh 
thương nghiệp, thương nghiệp nhà nước trung 
ương chưa liên kết được với thương nghiệp nhà 


nước địa phương. Do đó, chưa phát huy được 


sức mạnh tổng hợp của kinh. tế quôc doanh 
trong việc điều hòa cung - - cầu, õn định giá 
cả, hướng dân, tô chức và liên kết các thành 
phẩm kinh tế khác, hạn chế tính tự phát của 
tư thương”. Mộ 

Mặc dù có nhiều cố gắng và tiến bộ, nhưng 
công tác quản. lý nhà nước còn nhiều yếu kém. 
Chính sách và cơ chế quản lý, quản lý hành 
chính và công tác cán bộ còn không ít khe hở 
dễ phát sinh tiêu cực. . _ 
— Đáng chú ý là do thiếu sự phối hợp đồng 
bộ, kịp thời giữa các cơ quan có chức năng 
quản lý nhà nước về lưu thông hàng hóa, nên 
hầu như năm nào cũn diễn ra những cơn sốt 
về giá đối với một số hàng hóa quan trọng. 
Cũng còn phải phần đâu nhiêu mới đi tới được 
một cơ chê xuât nhập khâu vừa hướng tới quá 
trình tự do hóa , ngoại thương ngày Càng đầy 
đủ, va thúc đấy. sản xuất, xuất khẩu và bảo 
hộ hợp lý sản xuất trong nước. 

Quản lý hành chính nhà nước quá. phân 
tán cũng dẫn đến quan liêu, cửa quyền và kém 
hiệu lực. 


„I 


Phát triển thị trường theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa trước hết phải bám sát mục tiêu 
định hướng trong từng giai đoạn chiến lược 
vê phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
Thông qua việc tổ chức tốt thị trường và lưu 
thông hàng hóa, mở rộng các quan hệ kinh tế 
đối ngoại phục vụ tốt sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, thúc đầy chuyển dịch cơ cầu 
kinh tế, phân công lại lao động xã hội, góp 


(1) Nghị quyết của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới tổ chức 
và hoạt động thương nghiệp, phát triển thị trường theo định . 
hướng xã hội chủ nghĩa 
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phần ôn định giá cả, kiềm chế lạm phát, tạo 
nhiều giá trị gia tăng cho nền kinh tế, đáp ứng 
tối. .các nhu câu ngày càng phong phú, đa dạng 
của nhân dân. Đó là mục tiêu vừa cấp bách, 
vừa mang tầm chiến lược của 15 - 20 năm tới 
trong hoạt động thị trường và thương nghiệp. 

Một thị trường được tổ chức tốt là một thị 
trường lành mạnh, trật tự và kỷ cương, hoạt 
động thương mại sống động, cạnh tranh nhưng 
theo đúng pháp luật. Một thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa nhất thiết phải là một 
thị trường văn minh, hiện đại, phát triển theo 
các quy luật kinh tế khách quan, có khả năng 
hội nhập với thị trường khu vực và thế giới, 
nhưng không phải là thứ thị trường phân hóa 
và cách biệt quá đáng giữa một bên là những 
đô thị sôi động đến nghẹt thở và bên kia là 
khu vực nông thôn nghèo nàn, chậm phát triển. 


Để thị trường phát triển theo các mục tiêu 
nêu trên, cần tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt 
động của thương mại dịch vụ, khai thắc mọi 
khả năng và tính tích cực của mọi thành phần 
kinh tế tham gia thị trường. 


Trong điều kiện nước ta hiện nay, kinh tế 
nhà nước nói chung và thương nghiệp nhà 
nước nói riêng, là lực lượng. kinh tê quan trọng 
nhất trong việc thực hiện các chủ trương kinh 
tẾ - xã hội của Đảng. Do vậy, cân phải xây 
dựng và tô chức tốt thương nghiệp nhà nước 
và hợp tác xã mua bán (mà mục tiêu và phương 
thức hoạt động có nhiêu khả năng liên kết với 
thương nghiệp nhà nước) nhằm tăng cường vai 
trò chủ đạo của thương nghiệp nhà nước trên 
những lĩnh vực, địa bàn và mặt hàng quan 
trọng. Điều này đòi hỏi phải cải cách mạnh 
mẽ hơn nữa thương nghiệp nhà nước, bám sát 
các tiêu chí "nhu cầu" và "hiệu quả" mà tổ chức 
lại thương nghiệp nhà nước, thực hiện đa dạng 
hóa SỞ hữu, mở rộng các hình thức liên doanh, 
liên kết giữa thương nghiệp nhà nước với sản 
xuất, với các thành phân kinh tế khác trong 
và ngoài nước dưới các hình thức thích hợp 
của kinh tế tư bản nhà nước. 


Bên cạnh mục tiêu hình thành các tập đoàn 
kinh doanh mạnh có khả năng đối tác với nước 
ngoài, chúng ta cân đặt mục tiêu rõ cho các 
doanh nghiệp ấy ở thị trưởng trong nước. Tạo 
cho các doanh nghiệp ây những điêu kiện cân 


c&, 


thiết để có thể vừa buôn bán đối ngoại tốt, via 
đóng vai trò nòng cốt, có sức mạnh chi phối 
cung - cầu, giá cả những mặt hàng thiết yếu 
trên thị trường nội địa. 

Thương nghiệp nhà nước phải tổ chức và 
mở rộng mạng lưới đại lý với các đại lý cho 
ra đại lý (số lượng, phương thức kinh doanh, 
giá cả... theo sự chỉ đạo của công ty giao hàng), 
qua đó thương nghiệp nhà nước thực hiện chức 
năng hướng dẫn thị trường, hỗ trợ, liên kết với 
các thành phân kinh tế khác. 

Phát triển thị trường theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa đòi hỏi phải tổ chức lại thị 
trường trên các địa bàn theo hướng phát huy 
vai trò chi phối của thị trường đô thị đối với 
thị trường cả nước hoặc khu vực, làm cho mạng 
lưới thương mại ở thị trường nông thôn phát 
triển đa dạng, phù hợp với nhu câu mở rộng 
giao lưu hàng hóa, thúc đẩy quá trình công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa nông thôn. Cần 
coi trọng các cụm kinh tế thương mại dịch vụ 
với nhiều loại hình sơ chế, chế biến, bảo quản, 
đóng gói, mua bán vật tư hàng hóa... thuộc các 
thành phần kinh tế như là mô hình chủ yếu. 
Mở rộng mạng lưới đại lý thương nghiệp nhà 
nước ở trung ương, tỉnh và huyện. Đôi với 
miên núi, bên cạnh việc củng cố và phát triển 
các công ty quốc doanh, cần coi trọng việc 
phát triên chợ và chợ phiên, cáo phương thức 
kinh doanh mang tính chất khơi luồng lưu 
thông hàng hóa ở vùng cao. 

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chính sách 
thương mại và cơ chế quản lý thương mại dịch 
vụ theo hướng tiến dần tới cơ chế thị trường 
đích thực, bảo đâm tự do kinh doanh theo pháp 
luật và phù hợp với thông lệ uốc tế, với hệ 
thống chính sách và định chê thích hợp về 
thương nhân, về mặt hàng, giá cả, về quản lý 
doanh nghiệp. 


Gắn liền với cơ chế chính sách, phải tiếp 
tục xây dựng đồng bộ bộ máy quản lý nhà nước 
theo hướng đề cao chức năng quản lý ngành 
của Bộ thương mại, trên cơ SỞ phối hợp tốt 
hơn giữa các bộ, ngành về hoạch định chính 
sách, về thông tin kinh tế, về tổ chức và giám 
sát thị trường C] 


Ừ sau khi các nước xã hội chủ nghĩa Đông 

Âu và Liên xô cũ sụp đổ, nhiều người cho 

'rằng học thuyết Mác - Lê-nin trong đó 

có kinh tế chính trị (KTCT) Mác - Lê-nin đã 

lỗi thời và không còn giá trị. Cũng có thể nói 

rằng, kể từ đó, vị trí, vai trò của khoa học 

KTCT Mác - Lê-nin đã và đang "bị đe dọa" 

từ nhiều phía với mức độ và phạm vi khác 
nhau : 


VỀ VIỆC BIẢNG DẠY 


bÁC KHỦA HỌC KINH TẾ 
TRŨN6 HỆ THÔNG CÁC TRƯƠNG 


NƯỚC TR 


CHU VĂN CẮP ° 


cỐ 


- Ở các trường đại học, cũng như ở hệ 


trường Đảng, bộ môn KTCT bị thu hẹp cả về ˆ 


thời gian lẫn nội dung. 

- Có nhiều người nguy biện rằng "KTCT 
Mác - Lê-nin" chỉ nên giảng dạy những câi gì 
của Mắc, Lê-nin thôi. Và ,trong thực tế đã có 
một số trường đại học (kể cả các trường kinh 
tế) người ta đưa môn KTCT Mác - Lê-ñin vào 
chương trinh đào tạo nhưng nội dung của môn 
học này chỉ bao gồm lịch sử các học thuyết 
kinh tế và KTCT tư bản chủ nghĩa của Mác 
và Lê-nin mà thôi. 

- Theo cách phân loại của Bộ giáo dục và 


đào-tạo thì KTCT Mác - Lê-nin, và kinh tế - 


học (vĩ mô, vi mô, phát triển...) là những môn 
khác nhau, độc lập với nhau. Từ đó môn kinh 
tế học (KTH) (vĩ mô, vi mô) được đưa vào nội 
dung chương trình học ngày càng "lắn át" môn 
KTCT Mắc - Lê-nin. Bên cạnh đó có hàng 
chục cuốn sách giáo khoa KTH nước ngoài, 
vốn là môn học cơ sở trong hệ thống đào tạo 
các chuyên gia kinh tế ở các trường đại học 


Nghiên cứu - Trae đổi 


phương Tây, được dịch và xuất bản với số 
lượng lớn, được các nhà nghiên cứu kinh tế 
và giảng viên ở các trường truyền bá cho người 
học rột cách hối hả. Tình hình đó càng làm 
cho vấn đề trở nên phức tạp, làm cho cả người 
dạy lẫn người học phân vân. Nhiều cơ sở đào 
tạo đặt thành sự lựa chọn trong việc giảng dạy 
và học môn nào giữa KTCT và KTH, thậm 
chí giữa kinh tế chính trị Mác - Lê-nin hay 
kinh tế vĩ mô. 

Nguyên nhân của tình 
hình trên có thể có nhiều, 
ở đây tôi chỉ xin nêu hai 
điểm : 

Thứ nhất, chưa xác 
định rõ ranh giới các môn 
khoa học KTCT Mác - 
Lê-nin với KTH vĩ mô, 
KTH vi mô. 

Thứ hai, mẫy năm đổi 
mới, "mở cửa" nên kinh tế 
chuyển từ kinh tế hiện vật 
sang kinh tế hàng hóa, lý 
luận KTCT Mác - Lê-nin và các khoa học kinh 
tế khác dường như bị "hãng hụt" về nội dung. 
Trong khi đó, dòng lý luận kinh tế thị trường 
hiện đại, qua nhiều kênh khác nhau đã ảnh 
hưởng khá rộng vào nước ta ; nên đã có hiện 
tượng tiếp thu và đưa vào giảng dạy các lý luận 
kinh tế thị trường của phương Tây một cách 
thiếu cân nhắc về mức độ cũng như nội dung. 

Như vậy, trước hết cân phải xác định ranh 
giới và mối quan hệ giữa KTCT Mác - Lê-nin 
và kinh tế học (vĩ mô, vi mô). 

Về vấn đề này, hiện đang nổi lên ba loại 
quan điểm : Một là : KTH, trước hết là KTH 
vĩ mô, là sự bổ sung, làm phong phú thêm 
những nguyên lý của KTCT Mác - Lê-nin, hay 
nói cách khác : KTCT Mác - Lê-nin và KTH 
vĩ mô có những mối quan hệ nhất định có thể 
bổ sung cho nhau. 


* PGS. PTS, Trưởng khoa KTCT Học viện chính trị quốc 
gia Hỗ Chí Minh 
* 
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Hai là : KTCT Mác - Lê-nin và KTH (vĩ 
mô, vi mô) là những môn học độc lập với nhau. 
Ba là : KTH (vĩ mô, vi mô) tuyệt nhiên 


không phải là KTCT khoa học, càng không 
phải là KTCT Mác - Lê-nin, mà nó là sự tiếp _ 


nối - hình thức biến tướng của KTCT tư sản 
(phát sinh từ kTCT tư sản) trong thời đại ngày 
nay ; hay nói cách khác, nó là KTCT theo quan 
điểm tư sản hiện đại. 

Để lý giải những quan điểm trên, chúng 
ta cần xem xét, so sánh quá trình Hình thành, 
đối tượng nghiên cứu, phương pháp luận và 
mối quan hệ của hai môn học. 

.] - Vài nét lịch sử. 


- Danh từ khoa học "kinh tế chính trị" do 
Mông-crê-chiên (Montchrestien), nhà kinh tế 
học người Pháp theo chủ nghĩa trọng thương, 
dùng trong tác phẩm "Bàn về kinh tế chính 
trị". Thuật ngữ “kinh tế chính trị" được 
A. Xmít, Ð. Ri-các-đô và Các Mác kế thừa và 
sử dụng. 


Nhưng Giăng Bap-tít Xay (Jean - Baptiste. 


Say) (1766 - 1832) Nhà KTH tầm thường 
người Pháp, cùng thời với Ð. Ri-các-đô muốn 
tuyên truyền cho thuyết hòa hợp giai cấp, tô 
son, bào chữa cho giai câp tư sản, đã mưu toan 
tách rời kinh tế với chính trị. Khuynh hướng 
của Xay là muốn biến khoa học KTCT thành 
. khoa học thực hành nào đó. Ông đã phân loại 
một cách tầm thường KTCT và chia KTCT 
thanh ba bộ phận (xây đựng lý luận KTCT theo 
trật tự) : sản xuất, phân phối. tiêu dùng. Sự 
phân chia như vậy và cách giải thích các phạm 
trù kinh tế của Xay đã hàm ý bỏ qua yếu tố 
giai cấp và xã hội trong khi nghiên cứu KTCT, 
lần tránh các mâu thuẫn đối kháng trong xã 
hội tư bản chủ nghĩa. Đó là mâm mống xuất 
hiện thuật ngữ “Economics" mà ta dịch là 
"kinh tê học". Có lẽ vì thế mà có người quan 
niệm KTH có cách đây khoảng 200 năm. Ý 
kiến khác lại cho rằng sự ra đời, phát triển của 
KTH hiện đại được đánh dấu bởi lý luận kinh 
tế của trường phái Tân cổ điển, hoặc có thể 
tính từ khi xuất bản cuốn sách "Lý thuyết tổng 
quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ" của 
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J.M.Kê-in-xơ (John Maynard Keynes) tháng 
2-1936. 

Cần lưu ý rằng : 

- Không phải tất cả các trường phái kinh 
tế ở các nước tư bản phát triển đều từ bỏ thuật 
ngữ "kinh tế chính trị". 

- Không có gì để nghi ngờ rằng không ở 
đâu và không bao giờ có kinh tế phi chính trị 
và cũng không có chính trị phi kinh tế. Nhà „ 
kinh tế học Mỹ J.K.Gan-brết (John Kenneth | 
Galbraith) cũng khẳng định rằng trên thực tế, 
không thể nào tách được kinh tế khỏi chính 
trỊ. 

Như vậy, xét về lịch sử khoa học, KTCT 
hay KTH đều nằm trong dòng phát triển của 
lịch sử các học thuyết kinh tế. Trong dòng lịch 
sử đó, KTH là một nhánh (dòng phái sinh) của 
KTCT tư sản, nó chịu ảnh hưởng của A.Xmit, 
Ð. Ri-các-đô và thích ứng với yêu cầu lịch sử 
cụ thể của chủ nghĩa tư bản. 

2- Đối tượng nghiên cứu của KTCT 
Mác - Lê-nin và KTH (vĩ mô, vì mô). 

Trong tác phẩm "Chống Đuy-rinh", 
Áng-ghen đã xác định : Khoa học KTCT, 
"theo nghĩa rộng nhất là khoa học nghiên cứu. 
những quy luật chi phối sự sản xuất và sự trao 
đổi những tư liệu sinh hoạt vật chất trong xã 
hội loài người" Ø), Trong bộ “Tư bản" , CÁc 
Mác đã xác định : "đối tượng nghiên cứu của 
tôi là phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa 
và những quan hệ sản xuất và trao đổi thích 
ứng với phương thức Ấy" 2. Như vậy, mặc dủ 
nhắn mạnh quan hệ sản xuất và trao đổi, nhưng 
ông vẫn khẳng định đối tượng nghiên ‹ cứu của 
KTCT là phương thức sản xuất - sự thống nhất 
bản chất giữa lực lượng sản xuất và tin! M 
sản xuất nhất định. 


Chính vì vậy trong bộ. "Tư bản", Mác đã 
đề cập rất nhiều tri thức. về tăng, trưởng kinh 
tế, về tiết kiệm các yếu tố sản xuất, về tổ chức 
quản lý... 


(1) C.Mác - Ph.Ăng-phen : Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 
I983,t 5, tr 207. 


(2) C.Mác - Ph.Ảng-ghen : §đ#,: 2, ư t9 


Nhìn vào tổng thể quá trình tái sản - 
xã hội, Mác nghiên cứu cả 4 khâu : 
xuẤt - phân phối - trao đổi - tiêu dùng. và b 
đây hàng loạt vấn để về vốn, lao động, thu 
nhập, thất nghiệp, lợi ích, cơ cấu kinh tế, cạnh 
tranh, cung - cầu hàng hóa, giá cả ... được xử 
lý trong mối quan hệ sản xuất rất phức tạp ‹ dưới 
sự tác động qua lại của lực lượng sản xuất và 
kiến trúc thượng tầng. Nhiều vần đề kinh tế 
thuộc tầm vĩ mô và vi mô cũng được Mác 
nghiên cứu. 

; Trước đầy dơ nhận thức chưa đầy đủ về 
đôi tượng của KTCT Mác - Lê-nin, nên các 
sách giáo khoa KTCT Mắc - Lê-nin đã không 
khai thắc hết những tri thức nói trên mà chỉ 
nặng về khai thác khía cạnh có lợi cho việc 
giáo dục tư ' tưởng,chính trị, đầu tranh giai cấp 
giữa giai cấp vô sẵn và giai cấp tư sản. 


Mục đích nghiên cứu của KTCT Mắc - ` 


Lê-nin lä tìm ra các quy luật kinh tế chỉ phối 
sự vận động của các 'phương t thức sản xuất, qua 


đó vạch rõ tính chất quá độ lịch sử dủa các _ 


phương thức sản xuất (trực tiếp là phương thức 
sản xuất tư bản chủ nghĩa) ; tìm ra các giải 
pháp giúp cho hoật động thực tiễn tủa con 
người hiệu quả hơn, nhanh chóng hơn, chỉ đạo, 
hướng dẫn, cải tạo thực tiễn hướng tới mục 
đích. 

Kinh tế chính trị Mác - Lê-nin chứa đựng 
_ các chức năng nhận thức, tư tưởng, phương 
›pháp luận và thực tiễn. Vì thế, KTCT Mác - 
Lê-nin là một khoa học xã hội cơ bản cung 
cấp những nguyên lý lý luận làm cơ sở cho 
các bộ môn khoa học kinh tế khác, và là cơ 
sở cho đường lối đổi mới kinh tế - xã hội ở 
nước ta. KICT Mác - Lê-nin cung cấp kiến 
thức mang "tầm chiến lược" để cải tạo thực 
tiễn kinh tế - xã hội. 


Đối tượng nghiên cứu của KTH 9 Có nhiều 


quan niệm khác nhau, nhưng đều đề cập đến 
một vấn đề cơ bản : KTHnghiên ‹ cứu cách thức 
.mà nền: kinh tế sử dụng các nguồn tài nguyên 
nhằm đập ứng nhu cầu của con người. Từ đó 
có thể đưa ra định nghĩa : "KTH là môn học 
nghiên cứu: c4:h xã hội sử dụng nguồn tài 


: 


_ Nghiên œứu - Yrae đổi 


nguyên khan hiếm để sản xuất ra những hàng 
hóa cân thiết và phân = cho các thành viên 
của xã hội". 

Nội dụng cốt lối tủa KIH là nghiên cứu 
"cách lựa chọn" của nền kinh tế trong việc sản 
xuất sản phẩm, -yêu cầu lựa chọn bắt nguồn 
từ sự khan hiếm nguồn tài nguyên. Chính do 
khan hiếm tài nguyên nên mới cần đến khoa 
học kinh tế. Có thể nói KTH là môn khoa học 
bắt nguồn từ sự khan hiếm. Đó cũng là một 
đặc trưng của KTH. : 

Mục tiêu cuỗi cùng của việc nghiên cứu 
kinh tế là nhằm thỏa mãn tốt nhu câu của con 
người. Mục tiêu đó quy định nội dung nghiên 
cứu của KTH là hiệu quả, tăng trưởng, ôn định 
về trên hai góc độ : vĩ mô và vi mô. Một đặc 


,rưng của KTH là nghiên cứu mặt lượng. 


Tóm lại : KẸH nghiên cứu kinh TẾ nhằm 
giải quyết ba vấn đề cơ bản sản xuất cái gì, 
sản xuất như thê nào, sản xuất cho ai ? 

Xem xét sự phát triển của KTH hiện đại 
qua các lý thuyết, ta thấy : KTH chỉ ra các 
giải phấp lý thuyết cho những vấn đề được đặt 
ra của nên kinh tế trong một thời gian nhất 


định. Bởi vậy, KTH cung cập kiến thức có 


"tầm chiến thuật" để giải quyết các vấn đề kinh 
tế - xã hội tron# một giai đoạn cụ thể. Phải 
thừa nhận rằng KTH đạt được những thành tựu 
về lý thuyết tăng trưởng, chính sách cơ cấu, 
về chiến lược và kế hoạch dài hạn, trung hạn, 
đặc biệt về chiến lược tình thế về tài chính, 
tiền tệ, giá, lương, tỷ giá... 

3 - Về mặt phương nhấp luận nữ Eï cứu. 

Phương pháp nghiên cứu của KTCT 
Mác - Lê-nin là phương pháp của chủ nghĩa 
duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch 
sử. Hay nói cách khác là "phương pháp trừu 
tượng hóa khoa học”, phương pháp trình bày 
của KTCT Mác - Lê-nin là đi từ trừu tượng 
đến cụ thể. Do đó KTICI có ưu thế về phát 
hiện các quy luật kinh tế, các nguyên lý kinh 


. tế cơ bản, bản chất các hiện tượng và quá trinh 


kinh tế. 
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Nghiên cứu - Vrae đổi 


Cơ sở phương pháp luận của KTH là dựa 
trên nền tảng triết học duy tâm chủ quan, tức 
là họ giải thích các phạm trù, hiện tượng kinh 
tế dựa trên tâm lý cá biệt (cá nhân) tâm lý cộng 
đồng (số đông), tâm lý người sản xuất và người 


tiêu dùng. Hãy xem các nhà KTH tư sản giải, 


thích phạm trù năng suât giới hạn, giá trị ích 
lợi sẽ rõ. 

Về mối quan hệ giãa KTCT Mác - Lê-nin 
và XTH. KTCT Mác - Lê-nin và KTH là những 
khoa học kinh tế, mỗi môn khoa học ấy có ưu. 
thế riêng của mình. Bởi vậy, thái độ khách 
quan, khoa học là nghiên cứu, nắm vững 
những nguyên lý của KTCT Mắc - Lê-nin và 
làm giàu KTCT Mác - Lê-nin bằng cách tiếp 
thu những nguyên lý khoa học, những tri thức 
khoa học của KTH hiện đại, chứ không phải 
là đối lập, tách biệt và xuyên tạc chúng. Các 
Mác đã khẳng định học thuyết của mình là hệ 
thống KTCT "mở" biện chứng và phát triển 
không ngừng. 

KTCT và KTH (vĩ mô) có đối tượng và 
phương pháp nghiên cứu riêng. Mục tiêu và 
phương pháp tiếp cận khác nhau, song KTCT 
Mác - Lê-nin và KTH (vĩ mô) đề cập nhiều 
vấn đề giống nhau, do đó hoàn toàn có thể bổ 
sung cho nhau. Có thể khẳng định : lý luận 
KTCT trở thành nền tảng (cơ sở) cho các quan 
điểm lý luận của KIH (vĩ mô), kinh tế học 
(vĩ mô) trở thành "cầu nối" để triển khai lý 
luận KTCT vào các ngành kinh tế cụ thê. 

KTCT Mác - Lê-nin giữ vị trí không 
những là môn học cơ bản mà còn là môn cơ 
sở (đối với các trường lớp chuyên kinh tế). Là 
cơ sở phương pháp luận của KTH, KTCT 
Mác - Lê-nin khái quát mặt bản chất và nêu 
các quy luật của các hiện tượng và quá trinh" 
kinh tế, nhấn mạnh mặt kinh tế - xã hội của 
vấn đề. KTH thì cụ thể hóa bản chất các quy 
luật, làm phong phú các nguyên lý, quy luật 
kinh tế mà KTCT Mác - Lê-nin đã khái quát, 
KTH nêu ra các phương pháp cụ thể, các thao 
tác có tính chất kỹ thuật - công nghệ để nắm 
bắt, phân tích và xử lý các hiện tượng kinh tế 
thông qua các giải pháp tình thế. 


2£ 


Từ những điều trình bày trên, chúng tôi 
cho răng : 

| - Phải lấy KTCT Mác - Lê-nin làm gốc 
để từ đó nghiên cứu KTH vĩ mô, kinh tế học 
vi mô, kinh tế học phát triển. Những môn học 
này bổ sung, làm phong phú và rõ thêm những 
nguyên lý của KTCT Mác - Lê-nin, chứ không 


__ phải là lấn át, thậm chí thay thế KTCT Mác- 


Lê-nin. 

2 - Không thể bỏ hoặc cắt xén chương 
trình giảng dạy môn KTCTT Mác - Lê-nin. Phải 
dành cho KTCT Mác - Lê-nin thời gian thỏa 
đáng đề có thể khắc phục những nhược điểm 
của việc nghiên cứu và giảng dạy KTCT Mác- 
Lê-nin trước đây. 

3 - KTH vĩ mô và vi mô mặc dù có những 
hạn chế, những quan điểm "tầm thường” khi 
đề cập đến bản chất giai cấp - xã hội. của các 
hiện tượng kinh tế, nhưng nó cung cấp nhiều 
trì thức, phương pháp phân 4 tích các quan hệ 
của nên kinh tế thị trường cần thiết cho nhận 
thức và hoạt động (cho cả kinh doanh và quản 
lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường). Bởi 
vậy, không thể không học KTH vĩ mô và vi 
mô. 

4 - Tên gọi KTH nên theo tên môn học : 
KTH vĩ mô, KTH vi mô, KTH phát triển... 
Đồng thời xây dựng một giáo trình thống nhất 
phù hợp với yêu cầu thực tiễn kinh tế đất nước, 
tránh trùng lắp không cần thiết, tránh sự đối 
lập với KTCT Mác - Lê-nin. 

5 - Việc giảng dạy KTH vĩ mô và KTH 
vi mô ở các trường nên đề khoa KTCT trực 
tiếp quản lý và giảng dạy ; giảng dạy KTH vĩ 
mô và vi mô sau khi giảng dạy và nghiên cứu 
KTCT Mác - Lê-nin ; môn KTCT Mác - 
Lê-nin trong hệ thống các trường đào tạo cử 
nhân, với vị trí và nội dung môn học phải bảo 
đảm từ 8 đến 10 học trình (120 - 150 tiết), môn 
học KTH vĩ mô và vi mô bảo đảm từ 4 - 6 
học trình. Và hệ thống các trường cần thiết 
phải có giáo trình kinh tế vĩ mô, vi mô phù 
hợp với từng đối tượng 1 


ò7: 


BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
Ở CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ VÙNG MỎ 


l 

Ứ bùng nô › dân số thế giới, việc thiếu lương 

thực ở những nước đang phát triển và sự 

phát triên nên kinh tế công nghiệp ở các 
nước trên thế giới đã và đang làm cạn kiệt tài 
nguyên thiên nhiên, gầy ra sự hủy hoại lớn tới 
môi trường và sức khỏe của con người. Chi 
trong năm 1390, trên thế giới đã có l6,9 triệu 
ha rừng bị tàn phá, 25 tỉ tấn đất đá bị xói 
mòn ; 99 triệu tấn CO2 thải vào không khí, 
22,3 triệu thùng , dầu bị đắm xuống biên, và 
trên 2 tỉ tân. chất rắn của các ngành công 
nghiệp thải vào môi trường. Tất cả những điều 
đồ đã làm ô nhiễm nghiêm trọng không khí, 
nguồn ‹ đất và nguồn nước. Tầng ô dôn, như 
chiếc lồng kính hình cầu che chớ cho sự sống 
trên trái đất, bị phá hoại nghiêm trọng ; nhiệt 
độ trái đất tăng lên và mực nước biên có xu 
hướng dâng cao. Khí hậu toàn cầu có liên quan 
tới sự cân bằng hiện có của các chất khí, đặc 
biệt là CO2 và hơi nước trong khí quyền. Sự 
cân bằng đó hiện nay đang bị phá vỡ 
bởi sự tích tụ các khí như COa, 
Clo-ro-flu-o-ro-các-bon, NO, ô dôn, mê tan 
sinh ra do hoạt động của con người. 

Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, 
song nguyên nhân chính là do phát triền công 
nghiệp và khai thác khoáng sản một cách 
không hợp lý, vô tổ chức, gây suy thoái môi 
trường nghiêm trọng. Vì vậy, bảo vệ môi 
trường và phát triên lâu bên là hai mặt của một 
thể thông nhất, không thê tách rời nhau. Kêt 
hợp hài hòa giữa phát triên và bảo vệ môi 
trường để bảo đảm sự phát triển bền vững đã 
trở thành mỗi quan tâm của tất cả các quốc gia 
trên thế giới. 


Việt nam là một nước có nền công nghiệp 
phát triên ở mức thấp. Nhưng . ảnh hưởng của 
sự phát triển đến môi trường ở các khu công 
nghiệp và vùng mô đã ở mức báo động. Một 


LÊ NHƯ HÙNG “ 


số vùng công nghiệp tập trung như Lâm 
thao - Vĩnh phú (hóa chất cơ bản là phân và 
các hợp chất đạm), Phả lại (nhiệt điện), Biên 
hòa (hóa luyện kim, thực phẩm, cơ khí), Bà 
rịa - Vũng tàu (hóa chất, dầu khí) và một số 
nhà máy lớn rải rác ở các tỉnh như xi măng 
Hoàng thạch, Bim sơn, Kiên giang... hoặc 
công nghiệp đa ngành tập trung với mật độ cao 
Ởở các thành phố lớn như Hà nội, TP Hồ Chi 
Minh, Hải phòng, Nam định đều gây ô nhiễm 
lớn. Chẳng hạn ở TP Hồ Chí Minh và Hà nội, 
mức ô nhiễm đã vượt tiêu chuẩn cho phép từ 3 
đến 15 lần. Bụi ở quanh nhà máy xi măng Hải 
phòng đã vượt tiêu chuẩn ổ lần. Nguôn ô 
nhiễm chính là chất thải của các xí nghiệp, nhà 
máy thuộc các ngành công nghiệp như năng 
lượng, luyện kim, hóa chất và phân bón, công 
nghiệp thực phẩm, vật liệu xây dựng. Điện 
hình hiện nay là các nhà mây nhiệt điện hằng 
năm thải vào không khí khoảng 4 062 tân bụi, 


7 470 tấn NO, 3 040 000 tần CO2, 16 540 tần 


SO2, 529 tấn xỉ. Với nhịp độ công nghiệp hóa 
và đô thị hóa ngày càng tăng, lượng chât độc 
thải vào môi trường trong thời gian tỚi, chắc 
còn tăng gấp bội. Tác động gây ô nhiễm môi 


trường của sản xuất công nghiệp là rất lớn, 


nhưng tác động của khai thác tài nguyên 
khoáng sản đền môi trưởng còn lớn hơn nhiều. 
Tài nguyên khoáng sản Ở nước ta rất đa 
dạng và phân bố rộng khắp. N goài một số mỏ 
có trữ lượng lớn như than, dâu khí, bô xít, , 
a-pa-tít, các mỏ khác ở nước ta có trữ lượng 
không lớn lắm, , Chúng ta đã phát hiện được hơn 
5 000 mỏ, điểm quặng và các biêều hiện của 
hơn 60 loại khoảng sản. Hiện nay ta mới đưa 
vào khai thác 300 mỏ với 30 loại khoáng sản. 
Qua. khảo sát thực tế ở một SỐ vùng trọng điểm 
(Quảng ninh, Lào cai, Nghệ an, Bắc thái), 


- chúng tôi thấy việc khai thắc khoáng sản đã có 


* PGS, TS, Trường đại học mö địa chất 
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những tác động tiêu cực đến môi trường cụ thể 
như sau : 

-N guồn nước (gồm nước ngầm và nước 
mặU bị giảm trữ lượng và chât lượng bị ô 
nhiễm do,chế độ địa chât thủy văn bị phá, vỡ, 
do bãi thải không có các công trình xử lý, hoặc 
do công nghệ thải và xử lý nước thải không 
được thiết kế và xây dựng hoàn chỉnh. Lượng 
nước chứa trong c các hâm lò than cũ l những 
nguồn gây "ô nhiễm chậm". 


: Không khí bị ô nhiễm do bụi và khí độc 
Ở các xí nghiệp khai thác than đã. tới mức báo 
động khẩn cập. Gần một nửa số người mắc 
bệnh bụi phôi ở nước ta, tập trung ở vùng khai 
thác than Quảng ninh. Bụi tại các hơi khả sát 
có bông dộ TÔ Hon-giới ha cho phép từ 30 
đến 50 lần. 

- Rừng cây bị tàn phá ; lớp phủ thực vật bị 
suy giảm nghiêm trọng. Chỉ trong một thời 
gian ngăn, hàng trăm héc ta đất ở một số vùng 
có đá quý bị tàn phá nặng nề. Ở Nghệ an và 
Hà tĩnh, năm 1943 diện tích rừng chiếm 15%, 


năm 1974 giảm còn 42%, đến Tiây chỉ còn 
10%. 


- Cảnh quản thiên nhiên, tiềm năng của 
ngành du lịch ở nhiều nơi đã bị tổn hại nghiêm 
trọng do khai thác bừa bãi, vô tổ chức. 


Đó là toàn cảnh tác động tiêu cực của sản 
xuất công nghiệp và khai thác khoảng sản đên 
môi trường sinh thái. Nhà nước ta cần có chiến 
lược và giải pháp có hiệu quả nhằm đưa đất 
nước đi lên theo hướng công nghiệp hóa và 
hiện đại hóa Mà. vân báo vệ được môi 
trường sinh t 


H 

Để nền kinh tế nước ta phát t triển bên vững, 
chiến lược bảo vệ môi trường ở các khu công 
nghiệp và vùng mỏ cân đạt được những mục 


tiêu /rước mắt và lâu dài. Những mục tiêu 
trước mắt là : 


- Xây dựng và ban hành luật mỏ, ra các 
văn bản dưới luật VỆ bảo vệ môi trường Ở các 
khu công nghiệp và Các vùng mỏ, có quy chế 
về quy hoạch, về kế hoạch hóa và quản lý môi 
trường ở các xí nghiệp công nghiệp và các mỏ. 

- Bổ sung và hoàn thiện các tiêu chuẩn về 
môi trường. 

- Tựng t bước xóa bỏ tác động tiêu cực đến 
môi trưởng Ở các xí nghiệp công nghiệp và các 
mộ lớn đang hoạt động tại các vùng trọng 
điểm. 
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cộng nghệ kỳy thuật ' 'sạch' 


- Lập lại kỷ cương trong khai thắc tài 
nguyên khoáng sản. 

Thực hiện được : những mục tiêu trước mắt 
cũng chính là tạo tiền đề cho việc thực hiện. 


. những mục iêu lâu dài : 


- Đưa các luật lệ đã ban hành vào. nên nếp, 
quản lý chặt chế môi trường Ở các vùng công 
nghiệp và vùng mỏ. 

- Tăng thêm các tiêu chuẩn pháp quy đối 
với các thành phân môi trường theo đúng côn 
ước quốc tế, kiêm soát chặt chế việc tuân thủ 
quy chê bảo vệ môi trường ở các xí nghiệp 
công nghiệp và các mỏ. 

- Cải tiên công nghệ và trang, thiết bị để 
giảm ô nhiễm môi trường ở các xí nghiệp công 

hiệp và các mỏ đang hoạt động, áp dụng 
công nghệ hiện đại và các trang, thiết bị í ít gây 
ô nhiềm ở các đơn vị mới. 

- Bảo vệ tốt sức khỏe của người lao động 
trong các › xí nghiệp côn nghiệp và các mỏ ; 
hạn chế và tiên tới xóa Ỏ tác động tiêu cực 
đôi với đời sống của dân cư ở các vùng công 
nghiệp và vùng mỏ. 

- Tiến hành công tác cải tạo đất, trồng cây 
gây rừng, khắc phục ‹ các tác hại lâu dài về địa 
chất, sinh thái ở những vùng mỏ cũ, mỏ bỏ 
hoang hoặc vắng chủ, khôi phục lại cảnh quan 
phục xụ du lịch. 

Đề đạt được những mục tiêu của chiến 
lược bảo vệ môi trường vùng công nghiệp và 
vùng mỏ, cân áp dụng những giải pháp chính 
sau đây : 

L) Giải pháp, về công nghệ - kỹ thuật vả 
luật lệ. Để có thể ngăn cản sự ô nhiễm, việc 
phòng ngừa phải được tiến hành ngay từ đầu 
và tại nguôn tạo ra õ nhiễm. Trong công 
nghiệp, Biải, pháp cơ bản nhất là thay đối công 
nghệ, bao gồm : thay đổi công nghệ và thiết bị 
gia công, thay đổi sản hầm. Đối với khai 
khoáng, giải háp cơ bản là cải tiến công nghệ, 
kỹ thuật và 'phương pháp khai thác cũ, lạc hậu, 
là những cái vừa gây ô nhiễm môi trường vừa 
gây lãng phí tài nguyên. Chỉ cho phép nhập 
các công nghệ, kỹ thuật ít gầy - ô nhiêm, các 

đối VỚI Các XI 
nghiệp công nghiệp và các mỏ mới xây dựng. 
Ap dụng các công nghệ xử lý ô nhiễm để đến mức 
cần thiệt trước khi xả các chất thải vào môi 
trường. r+ dụng các biện pháp để xóa bỏ, loại 
trừ tác động gây ô nhiễm Ởở các mỏ cũ, bỏ 
hoang hoặc không: có chủ, đặc biệt chú ý các 
bãi thải do khai thác than và kim loại nặng. 

Khi Ị xây dựng luật mỏ, nên có một chương 
riêng về bảo vệ môi trường ở các mỏ và các 
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vùng mỏ. Đồng thời, quy định hệ thống tổ chức 
Và Cơ quan có thầm quyền về quản lý và kiểm 
soát môi ' trường Ở các : vùng công nghiệp và các 
vùng mỏ, Ở nội bộ các xí nghiệp công nghiệp 
và các mỏ. Cần xác định trách nhiệm và quyên 
hạn của các cấp chính quyền địa phương và 
các đoàn thể quân chúng ‹ đôi với việc bảo vệ 
môi trường ở các vùng công nghiệp và vùng 

mỏ Mặt khác, nghiên cứu thành lập tòa án có 
trác nhiệm xét xử những vụ vi phạm. về bảo 
vệ môi trường (hoặc giao cho các tòa ân kinh 
tê, dân sự, hình sự đảm nhiệm). 

2) Giải pháp về quy hoạch, kê hoạch hóa, 
quản lý môi trường. 

a) Ở tầm vĩ mô : Xúc tiến việc lập quy 
hoạch tổng thể và quy hoạch chỉ tiết cho các 
vùng công nghiệp và các vùng mỏ trong cả 
nước, nhăm bảo vệ mội trường, cảnh quan 
thiên nhiên, bảo vệ sức khỏe chơ dân cư các 
vùng công nghiệp và vùng mỏ. 

b) Ở tâm vị mô : Ở các xí nghiệp công 
nghiệp và các mỏ đang hoạt động, cân đưa vào 
chỉ tiêu kế hoạch vấn đề bảo vệ môi trưởng, 
bảo vệ sức khỏe cho người lao động và dần cư 
ở vùng phụ cận. Đôi với các xí nghiệp cổng 
nghiệp hay các mô sắp hoạt động, cần đưa 
ngay vào dự án (hoặc luận chứng kinh, tế - kỹ 
thuật) các biện pháp về bảo vệ mội trường vả 
bảo vệ sức khỏe cho người lao động và dận cư 
ở vùng phụ cận. Trước khi cho phép, cơ quan 
được quyên câp giầy phép phải lây ý kiến bằng 
văn bản của cơ quan quản lý môi trưởng c có liên 
_ quan. 

Trong việc quản lý môi trường vùng công 
nghiệp và vùng mỏ, cân áp dụng các biện pháp 
sau đây : 

” + Tổ chức các cơ quan quản lý môi trường 
ở vùng công nghiệp và vùng mỏ trực thuộc Bộ 
khoa học công nghệ và môi trường ; các cơ 
quan: này vừa chịu sự chỉ đạo ‹ của Bộ vừa chịu 
sự chỉ đạo của chính quyên. cấp tỉnh. 

+ Tô chức hệ thông các trạm kiêm soát 
môi trường, đặc biệt r môi trường nước và không 
khí. Các trạm này cân đạt tiêu chuẩn quôc tê 
về trang, thiết bị cũng như trình độ và nội dung 
kiểm soát. Tổ chức ngay các trạm Ở các khu 
công nghiệp tập trung và ở các vùng mỏ trọng 
điểm. Cùng với hệ thống các trạm kiểm soát 
môi trưởng, các phòng thí nghiệm vê môi 
trường phải đủ mạnh đề phân tích được tất cả 
các yêu tÔ cân kiêm soát. 

+ Ban hành chế độ báo cáo định kỳ về môi 
trường Ở các khu công nghiệp và các vùng mỏ, 
Ở từng xí nghiệp và từng mo. Báo cáo do ban 


( 


_ CƠ SỞ gửi đến c 


- 


giảm đốc mỏ và trạm kiểm soát môi trường Ở 
uan quản lý môi trường câp 
huyện và tỉnh, đồng gửi đên chính quyền các 
câp. 

__3) Giải pháp về tài chính. Cùng với việc 
đây mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện 
đại hóa đất nước, công tâc bảo vệ môi trường 
vùng công nghiệp và „vùng mỏ cần những 
khoan chỉ lớn. Nêu chỉ trông vào ngân sách 
nhà nước hiện nay còn hạn chế thì không đủ. 
Trong việc bảo vệ môi trường, chị phí đề ngăn 
ngừa sự cô gây Ô nhiễm bao giờ cũng có hiệu 
quả và đỡ tôn hơn nhiều so với chỉ phí để khắc 
thể hậu quả khi sự cố đã xây ra. Vì vậy, về 

ảo vệ môi trường, theo tôi, cần áp dụng các 
biện pháp tài chính sau đây : 


+ Ban hành một khoản lệ phí bảo vệ môi 
trường do chính phủ quy định. Các xí nghiệp 
công nghiệp và các công ty mỏ (kể cả quốc 
doanh, tư doanh, liên doanh với nước ngoài) 
phải nộp khoản lệ phí này vào ngân sách nhà 
nước từng tháng hoặc từng quý, và được tính 
khoản đó vào. giá thành sản phâm. Đối với các 
mỏ đang hoạt động, còn phải nộp thêm một 
khoản lệ phí để giải quyết việc san lấp ‹ các hầm 
lò, xử lý các bãi thải... sau khi mỏ ngừng hoạt 
động. . 

+ Các khoản tiền phạt vi phạm luật lệ về 
môi trưởng đều nộp vào ngân sách tỉnh, huyện, 
xã, nơi xảy ra vi phạm (có trích tỷ lệ % nộp 
lên câp trên). 


+ Các xị nghiệp công nghiệp và các mỏ tự 
lo chị phí về quản lý môi trường nội bộ cũng 
như về đên bù thiệt hại cho lao động làm VIỆC 
tại các xí nghiệp và dân cư ở vùng phụ cận. 

:_ + Trích một phân quy 327 (trồng cây gây 
rừng) một phần viện trợ của quốc tẾ và SỐ tiên 
ủng hộ của các đoàn thể quân chúng, các cá 
nhân trong và „ngoài nước, các hội bảo vệ môi 
trường, các tô chức quốc tế cho VIỆC. bảo vệ 
môi trường ở các khu công nghiệp và vùng mỏ. 


+ Chi tiêu về quản lý và bảo vệ môi trường 
cần quán triệt nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả. 
Các khoản thu, chỉ đều phải được quản lý chặt 
chẻ, chống lãng phí, tham ô. Mọi khoản chỉ 
đều phải-báo cáo quyết toán và nều cận, sẽ do 
tô chức kiểm toán nhà nước thẩm tra. 


Thực: hiện tốt các giải pháp nêu trên, gắn 
bảo vệ môi trưởng ' với ¡ phát triền lấu bền ở các _ 
khu công nghiệp và vùng mỏ, , chúng ta sẽ vừa 
đẩy mạnh được sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, vừa bảo vệ được môi trường v và 
tài nguyên của đất nước Q 
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ÔNG bằng sông Cửu long 

(miền Tây Nam bộ) là nơi 

cư trú của hơn l6 triệu dân 
(trong đó có trên I triệu 300 
ngàn bà con các dân tộc Khơ 
me, Chăm, Hoa...) với diện tích 
tự nhiên khoảng 4 triệu ha 
(trong đó có 2 triệu 500 ha đất 
nông nghiệp). Tuy chỉ chiếm 
22% dận sô, nhưng hằng năm 
đồng bằng sông Cửu long sản 
xuất ra 50% sản lượng thóc và 
49% nông sản của cả nước, góp 
phần quan trọng đưa nước ta trở thành nước 
đứng thứ 3 trên thế giới về xuất khẩu gạo trong 
mây năm qua. 

Khỏi cân phải thuyết n minh nhiều cũng có 
thể thấy rằng, với những tiềm năng to lớn (đặc 
biệt là trong sản xuât nông nghiệp) của mình, 
đồng bằng sông Cửu long đang trở thành một 
trong những trung tâm kinh tế quan trọng của 
đất nước ta, nhất là khi bước vào thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhưng để phát huy 
được tiêm năng của đồng bằng sông Cửu long, 
thì trước hết vùng đất này phải được công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó "yêu tô 
nhân lực” được đặt lên hàng đầu. 

Qua mấy năm đổi mới, đời sống của người 
dân đông bằng sông Cửu long được cải thiện 
rõ Tệt. "Cái ăn, của người dân đã thực sự được 
giải quyết. Thế nhưng, nếu đánh giá mức sống 
của người dân một cách toàn diện, „trong đó 
không chỉ có "ăn" mà còn các nhu câu cơ bản 
khác như : "mặc", "ở", "chữa bệnh" và nhất 
là "học hành” và "hưởng thụ văn hóa" thì phải 
thắng thắn thừa nhận rằng đông bằng sông Cửu 
long hiện đang ở mức thập nhất nước (tương 
đương miền núi). Một vài số liệu sau đây về 
thực trạng giáo dục đào tạo Ở đồng bằng sông 
Cửu long sẽ minh chứng điều đó. 

Cả khu VỰC đồng bằng sông Cửu long | hiện 
có 63 103 người có trinh độ cao đẳng trở lên 
(trong khi cả nước có tới gần 800 000 người 
có trinh độ đại học trở lên), lại phân bỗ rât 
không đều _giữa các tỉnh, ngành. Nếu tính cả 
số người có trinh độ trung học chuyên nghiệp 
thi con số này cũng chỉ chiêm 0,15% dân sô 
Ở đồng bằng sông Cửu long (tỷ lệ này trong 
cả nước là 0,36% dân số). Tỷ lệ người lao động 
có kỹ thuật so với dân sô trong độ tuôi lao 
động ở đồng bằng sông Cửu long là 3% (năm 
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1993), còn bình quân trong cả nước cùng thời 
kỳ là 10%. 

Theo thống kê, năm 1994 ở các tỉnh đồng 
bằng sông Hồng có 1 802 12I học sinh tiêu 
học nhưng học sinh trung học phổ thông có 
243 570 em. Ở miền Đông Nam bộ có 
l 097 482 học sinh tiểu học còn học sinh trụng 
học phô thông có 130 446 em. Nhưng Ở đồng 
bằng sông Cửu long cùng thời gian này có 
2 278 957 học sinh tiểu học, mà số học sinh 
trung học chỉ có 126 166 em. Tỷ lệ học sinh 
bậc trung học phổ thông bỏ học ở đồng bằng 
sông Cửu long năm học 1933 - 1224 là 16,3% 
cao hơn so với Tây nguyên (15, 32). 


Cả vùng có 15 trường dạy nghề với 6 482 
học sinh và 405 giáo viên (trong đó chỉ có 157 
người có trinh độ đại học). Ngoài ra Ở đồng 
Đăng, sông Cửu long chỉ có 50% số huyện, thị 
xã có trung tâm đạy nghề và một sô lớp dạy 
nghề dân lập tư nhân. Nhin chung, các trưởng 
lớp dạy nghề bước đầu đáp ứng được một phân 
nhu cầu phát triên kinh tê của vùng trong giai 
đoạn hiện nay, song chưa đào tạo được những 
công nhân có tay nghề cao ; chất lượng đào 
tạo tay nghề còn có những cách biệt khá xa 
giữa những trưởng lớp ở thành thị và nông 
thôn, vùng sâu và vùng biên giới, vùng có 
đông đồng bào dân tộc ít người ; trang thiết 
bị máy móc còn thiếu, chất lượng kém, phương 
tiện dạy nghề cũng rất thiếu và không đồng 
bộ v.v.. 

Hiện nay ở đồng bằng sông Cửu long có 
29 trường trung học chuyên nghiệp, với sô học 
sinh hệ dài hạn tập trung là 9 541 em. 

Yếu tố hàng đầu quyết định chất lượng 
giáo dục là đội ngũ, giáo viên. Vậy mà, trong 
số I1 tỉnh ở đồng bằng sông Cửu long chỉ có 


* Nha mỹ học 


7tnh (Cần. thơ, Long an, Đồng tháp, An giang, 
Bến tre, Tiền giang, Vĩnh long) có trường cao 
đẳng sư phạm. Tông số sinh viên hệ chính quy 
tập trung là 4 157 em ; các hệ khác là 12 092 
em cùng với một đội ngũ giáo viên là 549 
người, Điều đáng c chú ý là hầu hết số giáo viên 
này đều chưa có bằng thạc sĩ, phó tiền sĩ (mới 
có trinh độ sau đại học : 30 người, đại học : 

282 người, số còn lại tôt nghiệp cao đẳng sư 
phạm). Ngoài ra, có một sô giáo viên tốt 
nghiệp khoa sư phạm trường Đại học Cần thơ. 


Chỉ tính riêng ở các trường quốc lập hiện 
đồng bằng sông: Cửu long đang thiêu ! 496 
giáo viên mẫu giáo, l I 6l6 giáo viên tiêu học, 
332 giáo viên phổ thông trung học. Nếu tính 
cả những giáo viên chưa chuân hóa ở các bậc 
học thì ngành mẫu giáo còn thiếu 2 194 người, 
tiểu học là 27 402 người, phổ thông trung học 
là 413 người. 


Cả khu vực đồng bằng sông Cửu long mới 
chỉ có một Trường đại học Cần thơ. Tống cộng 
sau 20 năm (1975 - 1995), trường đã đào tạo 
được l4 199 kỹ sư, bác sĩ, cử nhân thuộc 30 
ngành học. Nếu so sánh, ta sẽ thấy nô! lên một 
hiện tượng, đáng lưu tâm là : Năm 1995, số 
sinh viên tốt nghiệp chỉ bằng 56% năm J991 
(617/1 126 sinh viên) ; kém hơn so với các 
năm : 1994 (800), 1993 (631), 1992 (837) và 
cũng ít hơn những năm từ 1980 đến 1990. 


Tại sao lại có sự thụt lùi như vậy ? Ở đây 
tôi chị xin dẫn ra một vài nguyên nhân đáng 
chú ý : 


a - Hằng năm, trường chi tiếp nhận được 
khoảng 10 - 12% sô người dự thi vào học. Một 
mặt, do cơ sở vật chất và phương tiện đào tạo 
của trường thiếu, yếu. Mặt khác, do mặt bằng 
trình độ học sinh tốt nghiệp trung học phô 
thông (tú tài) quá thấp, đa số không đạt điểm 
chuẩn khi thi vào trường (mặc dù nhiều năm, 
Trường đại học Cần thơ đã phải hạ điểm chuẩn 
thu nhận sinh viên vào học ngành này hay 
ngành khác). 

b - Một nguyên nhân nữa không kém hần 
quan trọng là, mặc dù đời sống kinh tế của bà 
con nông dần đồng bằng sông Cửu long đã 
được nâng lên không Ít SO Với trước, nhưng 
học sinh ở các _vùng sâu, vùng hải đảo, vùng 
kháng chiến cũ vẫn gặp nhiều khó khăn khi 
đi học xa nhà. Có những em (kế cả các em 
gia đình ở các huyện ly, thị trấn) thi đậu vào 
Đại học Cần thơ nhưng không lo nổi tiền đóng 
học phí hằng năm (hiện nay là Ï triệu 200 ngàn 
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đồng) nên đành phải bỏ học. Gia đình càng 
chật vật, vất và nhiêu. bề khi phải lo nơi ăn, 
ở, chi phí cần thiết hằng tháng cho con em 
minh trọ học trong các thành phố trung tâm. 
Theo tính toán của Trường đại học Cân thơ 
thì hằng tháng mỗi em phải chỉ tiên ăn chừng 
I80 ngàn đồng, tiền ở 30 ngàn đồng, các sinh 
hoạt khác khoảng 200 ngàn đồng. Vậy mà theo 
hộ khẩu đăng ký khi dự thi vào Đại học Cần 
thơ thi trong sinh viên học ở trường hiện nay 
chỉ có 38% em sống ở thành thị ; số còn lại 
sống Ở nông thôn, trong đó có tới 38% sống 
ở vùng nông thôn sâu và xa. 

Ngoài Trường đại học Cần thơ, ở nhiều 
tỉnh đồng bằng sông Cứu long có Trung tâm 
đào tạo đại học tại chức (hiện đang có khuynh 
hướng chuyên thành những Trung: tâm giáo 
dục thường xuyên của tỉnh). Sinh viên của các 
trụng tâm này gồm các em thi vào Đại học 
Cần thơ hoặc các trường đại học ở TP Hồ Chí 
Minh không đủ điểm chuẩn và một số là cán 
bộ được cử đi học (hoặc tập trung, hoặc học 
ngoài giờ công tác ở cơ quan V.V,). 

Tình hình nói trên tất yếu dẫn đến những 
trở lực khó vượt qua trên con đường phát triên. 
Đã "nghèo" về chữ, "đói" vê tri thức thi làm 
sao có thể công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành 
công được ! Và chẳng lẽ sự nghiệp ấy trong 
5 - 7 năm nữa chỉ phố thác cho các gia đình 
giàu có, đủ tiền nuôi con chấu mình về Cần 
thơ "tầm sư, học nghệ" 2 Bản chất chế độ ta 
không cho phép. điều đó xảy ra. Chúng ta cần 
phải suy nghĩ và khắc phục. 

Tôi cho răng một trong những con đường 
thoát ra khỏi nguy cơ ây là ngay từ bây giờ 
phải thành lập những trường đại học cộng đông 
ở đồng bằng sông Cửu long - một loại trường 
đa câp, đa ngành, đa lĩnh vực, găn chặt với 
các nhiệm vụ chính trị, kinh tÊ, xã hội v.v.. 
của từng tỉnh. Trường vừa có nhiệm vụ đào 
tạo giai đoạn một (đại cương) cho sinh viên 
trước khi vào các trường đại học chính quy, 
đào tạo các hệ cao đẳng, trung học chuyên 
nghiệp, vừa đào tạo các nghề mà địa phương 
cân hiện nay cũng như trong tương lai như : 
nữ công gia chánh, vận hành, sửa chữa các loại 
máy, công nhân, thủy thủ lành nghề. Đồng thời 
các trường này còn đào tạo những nghệ mà 
đồng bằng. sông Cửu long đang thiêu nhiều và 
sẽ thiêu trầm trọng hơn khi công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa ở cả thành thị và nông thôn như: 
quản trị xí nghiệp, quản trị hợp tác xã, thư ký 
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văn phòng biết sử dụng máy vi tính, biết 
ngoại ngữ v.v.. 

Ở đây cần nhấn mạnh vai trò trung tâm 
của Trưởng đại học Cần thơ. Với một lực lượng 
cán bộ giảng dạy khá mạnh : 110 tiến sĩ, phó 
tiến sĩ, thạc sĩ và 435 cử nhân, bác sĩ, kỹ sư, 
Trường đại học Cần thơ hoàn toàn đủ khả năng 
đâm đương ` vai trò "bà đỡ” cho các trường đại 
học cộng đồng trong khu vực. Đó là chưa kế 
sự liên kết, hợp tác với các trường đại học lớn 
ở TP Hồ Chí Minh và Hà nội. Vì vậy, đề nghị 
Nhà nước sớm chính thức cho phép Trường 
đại học Cần thơ phối hợp cùng các tỉnh ở đồng 
bằng sông Cửu long, thành lập các trường đại 
học cộng đồng ở miền Tây Nam bộ. 


Theo tôi, phương châm hoạt động của các 
trường đại học cộng đồng phải gọn nhẹ mà 
vân bảo đảm hoạt động có hiệu quả thiết thực, 
góp phần đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa ở địa phương. Bộ máy chỉ 
đạo nhất thiết nên trực thuộc Ủy ban nhân dân 
từng tỉnh và do phó chủ tịch phụ trách văn xã 
làm chủ tịch hội đồng quản trị. Irong hội đồng 
quản trị cần có 2 phó chủ tịch. Một là giảm 
đốc sở giáo dục đào tạo tỉnh, hai là hiệu trưởng 
hoặc phó hiệu trưởng Trường đại học Cần thơ. 
Các ủ ủy viên hội đồng quản trị có thể gồm hiệu 
trưởng trường đại học cộng đông của tỉnh, 
trưởng. phòng đào tạo Trường đại học. Cần 
thơ và một số trí thức, chuyên gia ở địa 
phương v.v. 


Hội động quản trị phải được Bộ giáo dục - 
đào tạo. bổ: nhiệm. với nhiệm kỳ 4 hoặc 5 năm, 
có quyền hạn chỉ đạo mọi hoạt động về các 
mặt của trường đại học cộng đông ; đông thời 
cũng có trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ giáo 
dục đào tạo về những hoạt động đó. 

Vấn đề tô chức bộ máy điều hành ở các 
trường đại học cộng đông là quan trọng ; 
nhưng quan trọng hơn là nội dung và lực lượng 
giảng dạy ở những trường đó. 

- Trước mắt, khi các trường đại học cộng 
đông vừa mới thành lập, chưa có đủ cán bộ, 
giáo trình, kinh nghiệm v.v. cần dựa vào lực 
lượng của Trưởng c đại học Cần thơ. Trường đại 
học Cần thơ có thê giúp đỡ các trường đại học 
cộng đồng ở đồng bằng sông Cứu long từng 
bước khắc phục các khó khăn nhằm nâng cao 
chất lượng quản lý, đào tạo và chuyên giao 
công nghệ ; cung câp giáo trinh giai đoạn Ï 
đại học, gửi các giáo viên thỉnh giảng những 
môn học mà đại học cộng đồng chưa phụ trách 
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được ; cấp chứng chỉ đại học đại cương cho 
sinh viên các trường đại học cộng đồng, tiếp 
nhận vào Đại học Cần thơ các sinh viên có 
chứng chi đại học đại cương khi chọn ngành 
học tại Đại học Cần thơ ; đào tạo và đào tạo 
lại giáo viên khoa học cơ bản và dạy nghề theo 
thỏa thuận giữa các trường đại học cộng đồng 
và Trường đại học Cần thơ ; bôi dưỡng nâng 
cấp cán bộ quản lý, liên kết với các trưởng đại 
học cộng đồng tô chức thi tuyến, thi giữa và 
cuối học kỳ cho sinh viên các trường trên v.v.. 

._ Một khó khăn không thê coi nhẹ khi nghĩ 
đện việc hinh thành các trường đại học cộng 
đông làn guồn t tài chính. Cần xã hội hóa nguôn 
lực này, có thê là từ đầu tư của tỉnh, của Bộ 
giáo dục đào tạo ; từ đóng 8Óp của nhân dân 
địa phương, và các cơ quan, xí nghiệp (đặc biệt 
là những cơ quan, xí nghiệp gửi người đến 
học) ; học phí của sinh viên, học sinh ; từ viện 
trợ không hoàn lại của nước ngoài, từ học bổng 
do các cá nhân và đoàn thể tài trợ v.v.. 

Đại học cộng đồng là một loại hình đào 
tạo mới ở Việt nam, song đối với nhiều nước 
trên thế giới như Mỹ, Nhật bản, Hàn quốc, Ấn 
độ... thì đại học cộng đồng đã phổ biến từ mẫy 
chục năm nay và gÓp phân đặc lực vào công 
cuộc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực. Hiện 
nay ở châu Á có tới "hàng ngàn trường đại học 
cộng đồng. Riêng ở Mỹ có tới 1 500 trường 
đại học loại này. 

Tôi tin chắc rằng loại hình trường đại học 
cộng đông khi được ra đời ở Việt nam trong 
tình hình mới của đất nước ta sẽ rất thích hợp. 

Riêng với đồng bằng sông Cửu long, đây 
là loại hình đào tạo phù hợp với mọi tầng lớp 
nhần dân tạo điều kiện cho con em những gia 
đình còn nghèo túng Ở các vùng sâu, vùng 
kháng chiến cũ, vùng nông thôn và hải đảo 
có cơ hội được học lên vi không phải vất vả, 
tốn kém như theo học ở Cần thơ và TP Hồ 
Chí Minh. 

Cái lợi trên đã to lớn, song vẫn chưa to 
lớn bằng cái lợi là ta có thể đáp ứng kịp thời 
những yêu cầu mới về trí thức, về . công nhân 
lành nghề v.v... của sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa ngay tại địa phương mình 


theo đúng nhu câu của từng tĩnh. * 


* Các số liệu trong bài được lấy từ nguồn của Tiểu ban 
nghiên cứu chiến lược kinh tế - xã hội trung ương năm 1992, 
Bộ kế hoạch và đầu tư (Báo cáo quy hoạch tông thể đồng bằng 
sông Cửu long 1995), Trường đại học Cần thơ và các sở giáo 
dục đào tạo trong khu vực. 
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Một phương (hức 
(ích eœe bói đướổng 
và phat huy 

nhần (ô con ngươi 


HẾ dục thể thao là lĩnh vực nhằm hoàn 

thiện và sáng tạo thể chất con người. Thể 

dục thể thao đích thực sẽ tạo ra những 
chuẩn mực giá trị tinh thần không chi giới hạn 
trong giải trí, nghỉ ngơi, mà còn nâng con 
người lên tầm cao mới. Bất cử quốc gia nào 
đều có mong muốn chuẩn mực thể chất của 
công dân nước mình ngày một tiến triển, làm 
tiền đề cho sự phát triển xã hội. Vì thế, thể 
dục thể thao thực sự trở thành bộ phận của 
chính sách kinh tế - xã hội. 


Ngày nay, chúng ta tiếp tục thực hiện 
đường lôi đôi mới của Đảng đưa đât nước 
chuyên sang thời ky công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, thì thê dục thể thao càng được coi trọng 
như một phương thức tích cực trong việc bôi 
dưỡng và phát huy nhân tố con người. Sản 
phẩm của tập luyện thể dục thể thao là sức 
khỏe. Quan niệm ngày nay coi sức khỏe là 
trạng thái hoàn toàn dề chịu của thể chất, tinh 
thần và ứng xử xã hội. Những yếu tố giá trị 
do hoạt động thể dục thể thao đưa lại thường 
biểu hiện bằng sự phát triển các tố chất vận 
động (sức mạnh, sức nhanh, bên bỉ, khéo léo...) 
làm phong phú hệ thống, kỹ năng cân thiết cho 
đời sống và lao động sản xuất ; tạo ra ý chí 
(kiên định, sáng tạo, khắc phục khó khăn, dũng 
cảm, tổ chức kỷ luật...) ; rèn luyện phẩm chất 
đạo đức (trung thực, công bằng, trong sáng, 
đoàn kết, khiêm tốn, giúp đỡ và học hỏi 
nhau...) ; tác phong làm việc (nhanh nhạy, tháo 


vát, chính xác, năng động, kỹ cương, nên 
nếp.. -). Những giá trị và chuẩn mực đó luôn 
biêu hiện trong mối quan hệ tông hòa giữa con 
người với xã hội, giữa con người với con người 
như những thước đo tầm cao và độ sâu của 
văn hóa con người. Con người phát triển và 
sự phát triển của con người đều xoay quanh 
thang giá trị đó. Về phương diện tác động của 
thê dục thể thao tới xã hội, ta thấy nó góp phần 
thỏa mãn nhu câu hưởng thụ của con người, 
tạo ra môi trưởng xã hội lành mạnh, một khí 
thế vươn lên sung sức của cả cộng đồng. 
Những trận bóng đá hay, những động tác bay 
lộn trên không đẹp mắt, những bài võ thuật 
hấp dẫn, cho tới những cử chỉ dứt khoát, thể 
hiện ý chí kiên cường vượt nhau để về đích 
của các vận động viên xe đạp v.v. đều mang 
tính nhân bản hướng tới cái đẹp, cái cao cả. 
Hàng vạn con người trên khán đài sân vận 
động đều mong muốn chứng kiến những cảnh 
ngoạn mục của sự đua tranh tài măng và ý chí, 
sự công bằng và trung thực. Đồng thời, khán 
giả chân chính cũng săn sàng lên án những 
hành vi thô bạo, thiếu đạo đức của một vận 
động viên hoặc cầu thủ nào đó. Sự hấp dẫn 
mạnh mẽ và rộng lớn của thể dục thể thao đối 
với con người là võ tận. Thật khó có loại hình 
văn hóa nghệ thuật nào sánh nôi với khả năng 
cuốn hút của thể dục thể thao đối với hàng 
triệu con người. Thiếu vắng những cuộc thi 
đấu thể thao, đời sống con người như thiếu hẳn 
một món ăn tỉnh thần, một nguồn giải trí bổ 
ích. 


Cơ sở và mục tiêu của thể dục thể thao 
chính là phục vụ con người phát triển cả thể 
chất lẫn tinh thần. Vì vậy, phát triển thể dục 
thể thao. phải trở thành sự nghiệp của đại bộ 
phận quân chúng nhân dân. Hiện pháp năm 
1992 ở nước ta đã quy định thể dục thể thao 
mang tính dân tộc, khoa học và nhân dân. Thể 
dục thể thao phải được phát triển rộng rãi trong 
nhân dân, trước hết là trong thanh, thiếu niên. 
Tính nhân văn sâu sẮC, cao cả của thể dục thể 
thao được thể hiện rất rõ trong "Lời kêu gọi 
toàn dân tập thể dục " mà Bác Hồ kính yêu 


* PTS, Tổng Cục thê dục thể thao 
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đã đưa ra ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám 
thành công. Trong vô vàn khó khăn của những 
ngày mới thành lập nước, tháng 3-1946 Bác 
Hồ đã dạy : ' .. giữ gìn dân chủ, xây dựng nước 
nhà, gây đời sông mới, việc VN cũng cân có 
sức khỏe mới làm thành công" ``', vì vậy, mọi 
người phải ra sức tập thê dục. Giờ đây, khi 
đất nước chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, thì con người cần 
nâng cao sức khỏe hơn nữa mới có thê lao động 
tốt. Nền sản xuất công nghiệp khác hắn nền 
sản xuất nhỏ. Nó đòi hỏi sức khỏe của người 
lao động phải có sự biến đối về chất. Có như 
vậy họ mới đáp ứng được những yêu cầu 
như : bền bỉ, dẻo dai dù phải làm việc trong 
môi trường đầy. tiếng động ; chịu đựng được 
sự căng thăng về thần kinh khi phải lặp đi lặp 
lại nhiêu lần một động tác ; phản xạ nhanh 
nhạy trước bảng điều khiển cả một hệ thống 
máy móc tự động với hàng chục tín hiệu... Lao 
động công nghiệp đòi hỏi tổ chức chặt chẽ, 
nghiêm ngặt và đúng thời gian. Ở những ngành 
phải làm việc trong điều kiện môi trưởng khắc 
nghiệt (như ngành khai thác than, dầu. khí, 
hàng không, vận tải biển, v.v.) thì yếu tố sức 
khỏe càng quan trọng. Để đáp ứng được những 
yêu câu của nên quôc phòng hiện đại với vũ 
khí, phương tiện mới hết sức tỉnh vi, với 
phương thức tác chiến tổng lực đòi hỏi sức 
chiến đấu cao, thì thể lực ở người chiến sĩ các 
quân binh chủng phải hơn hắn thời kỳ trước 
đây. Rö ràng, công cuộc công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước đang đặt ra cho ngành thể 
dục thể thao nhiệm vụ hết sức nặng nề. Thể 
dục thể thao thể hiện và khăng định mình bằng 
sức khỏe và thể chất cường tráng của nhân dân, 
trước hết là của thế hệ trẻ, phù hợp với nhịp 
độ tăng trưởng của kinh tế và xã hội. Thế hệ 
trẻ thường chú ý trang bị cho mình hành trang 
vào đời về trí tuệ, văn hóa, mà coi nhẹ rèn 
luyện về thể chất. Như vậy là họ tự để mất 
một cơ may không bao giờ trở lại trong cuộc 
đời một con người. Bởi vì, chỉ có phát triển 
toàn diện, hài hòa giữa thể lực và tinh thần, 
con người mới có thể làm việc lâu dài và có 
hiệu quả. Tại Hội nghị lần thứ tư BCH TƯ 
Đảng (khoá VỊ), đồng chí Tông bí thư Đỗ 
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Mười đã chỉ rõ : "Trí tuệ là tài sản quý giá 
nhất trong mọi tài sản, nhưng chính sức khỏe 
là một tiền đề cần thiết để làm ra tài sản đó". 
Rõ ràng, thế hệ trẻ muốn vươn lên chiếm lĩnh 
khoa học hiện đại, càng phải rèn luyện thân 
thể. 


Hiến pháp nước ta đã quy định công tác 
giáo dục thể chất trong nhà trường, là chế độ 
bắt buộc. Thực hiện nghiêm túc chế độ đó để 
nâng cao thể chất và hoàn thiện kỹ năng lao 
động hướng nghiệp cho thế hệ trẻ, là một yêu 
cầu cấp bách để chuẩn bị cho nguồn lao động 
tương lai. Ở những nước công nghiệp phát 
triên , các trường chuyên nghiệp dạy nghệ rât 
CoI trọng việc giáo dục thể chất hướng nghiệp 
cho học sinh. Ở các trường khác, giáo dục thể 
chất được coi là môn học quan trọng như các 
môn học khác. Cơ sở vật chất cần thiết cho 
tập luyện thể dục thể thao (như nhà tập, sân 
bãi ngoài trời, bể bơi) ở các trường, từ đại học 
đến phổ thông, được nhà nước ưu tiên đầu tư... 
Gần 20 triệu học sinh, sinh viên đang học tập 
tại các trường hiện nay, là một nguôn lực cực 
ky to lớn cho công cuộc xây dựng đất nước. 
Suy cho cùng, đầu tư để nâng cao thể chất cho 
thế hệ trẻ, chính là đầu tư để phát huy tối đa 
hiệu quả trí tuệ của nguồn lực nói trên cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 


Ngoài đối tượng chiến lược đó, thể đục 
thể thao cần trở thành thói quen rèn luyệnh hằng 
ngày của các tầng lớp nhân dân, nhất là ở độ 
tuôi lao động. Thê dục thể thao trong lực lượng 
lao động ở khu vực sản xuất kinh doanh, cần 
được chăm lo, khuyến khích. Đó là cách nghỉ 
ngơi tích cực, góp. phần tái tạo sức lao động, 
hạn chế bệnh nghề nghiệp phát sinh và phát 
triển . Nẵng suất lao động cao là yếu tố quyết 
định và cũng là mục đích cao cả của sự phát 
triển kinh tế xã hội. Thể dục trước giờ và trong 
giờ nghỉ giữa ca, giữa kíp lao động, được nhiều 
nhà khoa học chứng minh là biện pháp nghĩ 
ngơi tích cực của người lao động. Nó được 
nhiêu nhà quản lý kinh tế hiện nay quan tâm 


áp dụng. Không phải ngẫu nhiên trong các dự 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn rập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1984, 
t4, tr 122 


án đầu tư của nước ngoài xây dựng các nhà 
máy, xí nghiệp, công ty, khách sạn ở ta, hầu 
hết đều có Các hạng mục công trình phục vụ 
thể dục thể thao. Trong hoàn cảnh khó khăn 
chung, khá nhiều công ty, xí nghiệp ở ta hiện 
nay đã có kế hoạch và chủ trương chăm lo phát 
triển phong trào thể dục thể thao. Nhiều cụm 
văn hóa - thể thao ở Hà nội, Nghệ an, TP Hỗ 
Chí Minh... đã tiến hành đều đặn các cuộc thi 
đầu thể thao. Chủ trương phát triển thể dục 
thể thao giờ đầy đã trở thành một bộ phận trong 
chính sách và chương trình phất triển sản 
xuất - kinh doanh ở nhiều đơn vị. 

Phát triển thể dục thể thao tự n guyện trong 
nhân dân là cách bồi dưỡng và tăng cường sức 
khóe ít tốn kém nhất. Cùng với đời sông kinh 
tế được cải thiện, nhu cầu về thể dục thể thao 
trong nhân dân cũng ngày càng lớn. Phương 
pháp rèn luyện thân thê hiện nay rất đa dạng 
và phong phú. Tập đi bộ, tập chạy, tập thể dục 
dưỡng sinh, chơi câu lông, bóng bàn, bơi lội... 
là những môn tập đơn giản, nhưng lại được 
nhân dân ưa thích. Mỗi người tự chọn một môn 
thể thao, một phương pháp tập luyện phù hợp 
với mình để rèn luyện thân thể hăng ngày, đó 
là biểu thị tinh thần làm chủ bản thân, làm chủ 
xã hội. Có sức khỏe mới có thể làm việc tốt, 
tăng thu nhập, bảo đảm đời sống vui tươi, hạnh 
phúc. Dù ở đâu, mọi người đều có thể chọn 
môn thể thao thích hợp với mình để rèn luyện. 
Tập thể dục thể thao là nghĩa vụ, nhưng cũng 
là quyền lợi thiết thân của môi người trong xã 
hội. Nhận thức :. đúng đắn để đưa thể dục thể 
thao vào đời sống xã hội một cách hữu ích, 
đó còn biểu hiện về trình độ dân trí của nhân 
dần. 

Trong thời đại ngày nay, khi Đảng và Nhà 
nước ta đang thực hiện chính sách mở cửa, hội 
nhập với thế giới và khu vực bằng một chính 
sách ngoại giao đa phương trong xu thế liên 
kết quốc tế ngày càng mạnh mẽ cùng với 
những thành tựu kỳ diệu của khoa học - công 
nghệ, đặc biệt là của vô tuyến truyền hình và 
thông tin viễn thông, thì tác dụng của thể dục 
thể thao không chỉ bó hẹp trong phạm vi một 
quốc gia. Thể dục thể thao có tác dụng to lớn 
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trong việc tăng cường giao lưu quốc tế. Những 
cuộc thi đấu tranh giải thể thao quốc tẾ, trong 
đó vận động viên của hàng chục, hàng trăm 
nước đua sức, tranh tài, được truyền hình để 
hàng trăm triệu con người trên thế giới cùng 
xem, chính là những dịp tốt để mọi người trên 
hành tỉnh có thể biểu hiện chung niềm vui hoặc 
nỗi lo, thêm hiểu biết về nhau, và nâng cao 
tính tự trọng, tự tin của con người. Thành tích 
của các vận động viên trong các cuộc tranh 
tài quốc tế chính là sự “quảng cáo” rộng rãi 
cho hình ảnh của mỗi dân tộc trên tỉ Tường quốc 
tế. Các ngôi sao thể thao mang tầm quốc tế 
thường được chính phủ và nhân dân nước họ 
tôn vinh ; có người được coi như một “anh 
hùng dân tộc", một "đại sứ danh dự”... Đóng 
góp của họ vào việc nâng cao uy tín nước mình 
trên thế giới, vào việc củng cô và tăng cường 
lòng tự hào dân tộc, là rất lớn. Đó là lý do vì 
sao chính phủ nhiều nước đã không tiếc tiền 
của và công sức đầu tư cho việc xây dựng các 
đội tuyển quốc gia, phát t triển các môn thê thao 
có nhiều ảnh hưởng quốc tế. 


Sự quan tâm đầu tư của Nhà nước ta cho 
đoàn vận động viên Việt nam tham dự SEA 
GAMES 18 tại Thái lan vừa qua cùng những 
thành tích rất đáng khích lệ của đoàn, là kiử 
minh chứng cho điều vừa nói. 


Đương nhiên, xây dựng nên thể Nụ thể 
thao dân tộc để "dân cường thì nước thịnh", 
là một sự nghiệp không phải hôm nay nghĩ, 
ngày mãi đã có. Đó là cả một quá trình vật 
lộn gian khổ đối với từng con người, đối với 
cả cộng đồng với SỰ ( chăm lo của Đảng và Nhà 
nước. Nó đòi hỏi mỗi quốc gia phải giao lưu, 
hội nhập đa phương, đa dạng với các nước 
trong khu vực và trên thế giới, học tập nhau, 
hợp tác với nhau vì mục đích cao đẹp tửng 
được ghi trên lá cờ của mỗi thế vận hội. 

Nhận thức vai trò quan trọng của thể dục 
thể thao đã khó ; có được hành động thiết thực, 
đúng hướng, đầu tư có hiệu quả, tạo ra thành 
tích mới cao hơn các nước, càng khó. Song 
để có ngày hái quả, ngành thể dục thể thao, 
hơn ai hết, luôn ý thức được rằng, phải chăm 
chút, ươm mầm ngay từ hôm nay 
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THIÍ( TRẠNG LA0 ĐÔNG UIỆT NAAI 
T#0A€ CÁC D0ANH N€HIỆP Cú UỐN ĐÂM! TIf NƯỚC NGUÀI 


(việt tắt ñ DNĐINN) là loại hinh kinh 

tế mới hình thanh ở nước ta gần chục năm 
nay. Nó đang có xu hướng phát triên và mở 
rộng. Nhưng trong các DNĐTNN cũng đang 
nảy sinh nhiêu vân đề nôi cộm, bức xúc. Qua 
nhiều đợt khảo sát, điều tra, thanh tra của Bộ 
lao động - thương binh và xã hội, Tổng liên 
đoàn lao động Việt nam, U bạn nhà nước 
vệ hợp tác và đầu tư (nay là Bộ kế hoạch và 
đầu tư), chúng tôi xin nêu một sô vân đề xung 
(th người lao động Việt nam trong các 

oanh nghiệp loại này. 


H)ưe¿ nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 


Những dấu hiệu đáng mừng 


Kể từ khi Nhà nước ta ban hành Luật đầu 
tự nước ngoái tại Việt nam (tháng 12-1287) 
đến nay (tháng 3- 1996), đã có 58 nước có 
doanh nghiệp tham gia đầu tư trực tiếp vào 
Việt nam với khoảng 1600 dự á án, và tông sô 
vốn là 19 tỉ USD. „Trong sô đó có 65% tông sô 
dự án được câp giây phép đầu tư vào các ngành 
công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, dầu khi, 
xi măng, nông - lâm nghiệp, chế biến nông 
sản - thực phâm, giao thông... Số còn lại thuộc 
các lĩnh vực dịch vụ, ngân hàng, tài chính, dịch 
vụ kỹ thuật V.V.. Các DNĐTNN đã góp phần 
phát triên sản xuất, kinh doanh, đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tạo 
việc làm cho hơn 10 vạn lao động Việt nam. 
Phần lớn các DNĐTNN được hình thành từ 
việc liên doanh với các cơ sở thuộc doanh 
nghiệp nhà nước, do vậy có tới 65% số lạo 
động là từ các doanh nghiệp nhà nước chuyện 
sang, sô còn lại là tuyên mới. nhiều 
DNĐTNN, người lao động được nâng cao 
trình độ hiểu biết, về chuyên môn, nghiệp vụ, 
tay nghề, được làm việc với máy móc, công 
nghệ, thiết bị hiện đại. Công nhân, lao động 
làm việc trong các doanh nghiệp này cũng 
bước đầu được : rèn luyện trong mỗi trưởng sản 
xuất công nghiệp:thời gian chính xác, lao động 
ti mi, khân trương. Ở nhiều DNĐTNN, người 


46 


ĐỖ MINH NGHĨA - VŨ NGỌC LẦN 


lao động được tộn trọng, đối xử tử tế ; đời sống 
vật chât, tinh thần được quan tâm, được hưởng 
lương và các khoản bảo hiểm, chế độ nghỉ ngơi 
thỏa đáng, được thăm hỏi lúc ốm đau, bệnh tật, 
ngày sinh nhật được chúc mừng v.v.. Một số 
công nhân, lao động. có thu nhập cao, an tâm, 
hài lòng với công việc. 

Ngay sau khi Luật đầu tự nước ngoài tại 
Việt nam được ban hành và nhất là những năm 
gần đây, Đảng và Nhà nước ta rất chú ý xây 
dựng, ban hành các luật, các văn bản dưới luật, 
tạo "hành lang pháp lý" và điều kiện thuận lợi 
cho các doanh nghiệp, trong đó có DNĐTNN 
hoạt động. Năm 1990, Nhà nước ta đã ban 
hành Nghị định số 223/ HĐBI quy định về 
quy chê lao động đối với các DNĐTNN. Bộ 
Luật lao động có hiệu lực từ ngày 1-1-1995 là 
bộ luật rât cơ bản và quan trọng đã quy định 
và điều chỉnh mối quan hệ lao động trong mọi 
doanh nghiệp thuộc các thành phân kinh tê. 
Tính đền cuôi năm 1995, Chính phủ đã ban 
hành gân 20 văn bản dưới luật hướng dân việc 
thi hành bộ luật này. Đồng thời về trách nhiệm 
quản lý nhà nước cũng như vai trò của tổ chức 
công ‹ đoàn, người đại diện bảo vệ quyên lợi của 
người lao động, cũng đã được xác định rõ trong 
Bộ luật lao động và Luật công đoàn, đã được 
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
nam phê chuẩn năm 1990. 


Những mặt trái đang nồi cộm 


Tuy đã có những kết quả bước đầu đáng 
mừng như trên và tuy đã có nhiều thuận lợi về 
môi trưởng pháp lý để các nhà đầu tư nước 
ngoài hoạt động, nhưng cho đến nay đang nổi 
lên nhiều vấn đề xung quanh người lao động 
Việt nam trong các DNĐTNN. 

Hâu hệt các nhà đâu tư nước ngoài vào 
Việt nam đều coi việc thu lợi nhuận cao là mục 
tiêu „hàng đầu, cho nên họ triệt đề lợi dụng 
nguôn lao động dồi dào, rẻ mạt của ta và những 
sơ hở, yếu kém trong quản lý, điều hành của 
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cán bộ, những bỡ ngỡ, thiếu hiêu biết của 
người lao động Việt nam . Nhiêu DNĐTNN 
đã thái quá trong việc thực hiện mục tiêu lợi 
nhuận của mình, gây ra những ân tượng xâu, 
những sự bât bình trong công nhân, lao động 
tại các doanh nghiệp nói riêng và trong xã hội 
nói chung. Lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà 
nước ta, nhiều doanh nghiệp vin vào những ]ý 
do như mới thành lập, chưa ôn định sân xuât, 
kinh doanh chưa có lãi, chưa tiêu thụ được 
hàng v.v. đê trộn lậu thuê, không trả lương 
hoặc trả lương rất thâp cho người lao động Việt 
nam . Vệ mức lương tôi thiêu (môi quan tâm 
hàng đâu của người lao động) đôi với lao động 
giản đơn (từ tháng 5-1992) Nhà nước ta quy 
định là 35 USD/người/tháng, và nay đã điêu 
chỉnh lên 45 USD. Thê nhưng cho đên nay, 
nhiều giới chủ vân trả lương đưới mức tôi thiêu 
35 USD cho công nhân lao động giản đơn và 
cho cả những lao động có kỹ thuật trong các 
công đoạn san xuât. Vào năm 1993 - 1994 tại 
các xí nghiệp liên doanh Ree Young, Misha, 
Sơn quán (TP. Hô Chí Minh) hâu hệt các tô 
trưởng sản xuất đã làm việc được một năm trở 
lên mà chỉ được hưởng 20 - 30 
USD/người/thâng. Ở doanh nghiệp Sài gòn - 
Kim Cương (100% võn của Hồng công), công 
nhân phải làm việc từ 10 - 12 giờ/ngày nhưng 
chỉ nhận được 20 - 25 USD/người/tháng. Một 
số ông chủ Tập lở đánh lận con đen” bằng cách 
cộng tât cả các khoản phụ câp trách nhiệm, 
tiên ăn giữa ca, phụ câp nặng nhọc, độc 
hại v.v., vào mức lương chinh đê báo cáo răng 
"đã trả lương cho công nhân cao hơn mức quy 
định" ! Một sô doanh nghiệp dùng mánh khoẻ 
kéo dài thời gian thử việc (theo quy định là 60 
ngày) đê chỉ phải trả 70% mức lương tôi thiêu 
trong khi người lao động đã tham gia làm sản 
phâm chính. Ở Công ty Fine, năm 1994 nhiêu 
công nhân đã làm việc 3 tháng mà chỉ được 
hưởng lương học việc. Ở nhiều công ty giới 
chủ tuy tiện chuyền hình thức trả lương, thay 
đôi định mức khoán, tự ý chuyên công nhân từ 
công đoạn này sang công đoạn khác mà không 
có sự bàn bạc, thông nhât ý kiên với người lao 
động và tô chức công đoàn như đã quy định. 
Nhiều khi chủ doanh nghiệp hứa (băng môm, 
không có văn bản) răng sẽ tăng lương, bôi 
dưỡng làm thêm giờ, nhưng sau đó lại không 
thực hiện, gây bât binh trong công nhân, lao 
động. Thí dụ, năm ]994 tại xi nghiệp Hà nội - 
Chinh hai (100% vốn của Đài loan) chủ doanh 
nghiệp đã đề nghị công nhân làm thêm giờ và 
hứa sẽ trả tiên công 250 đồng cho công lắp 
ráp I động cơ quạt. Khi công nhân đã lắp được 


2 600 động cơ và yêu cầu thanh toán tiền công 
thị giới chủ hạ tiền-công thanh toán xuông 180 
đông/1 động cơ. Khi công nhân đầu tranh đòi 
trả tiền thù lao như đã hứa thì giới chủ "chạy 
làng” và điều 12 công nhân từ phân xưởng lắp 
ráp xuông phân xưởng cơ khí. 

Cuối năm 1995, Công ty|Eland (100% vốn 
của Hàn quốc) tùy tiện chuyển hình thức trả 
lương theo giờ sang hình thức khoán sản phâm, 
làm sụt lương của người lao động. Ở nhiều 
doanh nghiệp không có hệ thông thang, bảng 
lương hoặc giới chủ quy định đơn giá sản phẩm 
quá thâp so với yêu câu chất lượng, nâng định 
mức cao, buộc người lao động phải kêo dài 
thời gian lao động như ở các Công ty 
Magnicon, Công ty Lạc tỉ, Công ty Ree 
Young, Công ty Triumph (TP Hỗ Chí Minh) 
hoặc Công ty giày Quốc bảo (Quảng nam - Đà 
năng). 

Mặc dù Bộ luật lao động của nước ta đã 
quy định các quy tắc sử dụng lao động nhưng 
trên thực tế, nhiều DNĐTNN không ký hợp 
đồng lao động (HĐLĐ) với công nhân. Có 
doanh nghiệp có 642 công nhân nhưng giới 
chủ chỉ ký hợp đông với 90 công nhân. Đến 
nay, theo điều tra chưa đầy đủ, vẫn còn từ 30 - 
40% số doanh nghiệp chưa ký HĐLĐ, số công 
nhân gọi là "tạm tuyên”, "làm theo thời vụ” 
vân còn đông. Đên cuỗi năm 1995, 600 lạo 
động làm việc tại Công ty Delta (100% võn 
của Hàn quôc), 1 600 công nhân đã làm việc 
2 năm tại Công ty Hung chan (100% võn của 
Hàn quôc và Xin-ga-po) v.v.. vần chưa được 
ký HDLĐ. Ở không ít doanh nghiệp, có tiên 
hanh ký HĐLĐ thì nội dung hợp đồng sơ sài, 
không rõ ràng về công việc, tiện lương, thời 
gian làm việc, nghỉ ngơi, về chê độ bảo hiêm 
và an toàn iao động. Chỉ có 55% sõ DNĐTNN 
có đóng bảo hiêm xã hội. Nói chung trong các 
HĐLĐ phía người lao động Việt nam luôn 
luôn bị thiệt thỏi so với quy định. : 

Có hơn 10% số doanh nghiệp được kiêm 
tra đã vi phạm các quy định về thời gian lao 
động và nghỉ ngơi. Ở nhiều doạnh nghiệp 
thuộc ngành may, ngành giày đêu có hiện 
tượng công nhân phải làm thêm giờ nhưng lại 
hưởng lương khoán sản phâm mà không trả 
tiên lương làm thêm giờ. Thí dụ, ở Công ty 
giày Quốc bảo (Quảng nam - Đà năng) công 
nhân thường phải làm việc từ 12 đên 14 
giờ/ngày ; ở Công ty giày Fine, Công ty 
Hung-chan (ngày 4-l 1-1995, một sô nữ công 
nhân phải làm việc từ 7 giờ 30 sáng đên 20 giờ 
vân chưa được nghỉ nên nhiêu người đã bị ngất 
xIU). 
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Bên cạnh tỉnh trạng làm việc nặng nhọc, 
căng thẳng VỚI đồng lương chưa tương xứng, 
người lao động ở nhiều doanh nghiệp còn phải 
chịu đựng một kỷ luật hà khắc : cắm không đi 
vệ sinh trong giỡ làm việc ; chị em "đến tháng. 
không được đi thay đồ trong giờ làm việc, aI 
vi phạm sẽ bị ghi tên và phạt 10 000 đ; nều bị 
nhiêu lần sẽ không được lên lương ; công nhận 
nghỉ ôm phải. báo trước mới được giải quyết. 
Một số nơi còn dọa cắt hợp đồng đối với nữ 
công nhân có thai. Công nhân, lao động xin 
nghĩ đề lọ ma chay, con ôm, không được giải 
quyết. Điều đặc biệt nghiêm trọng là nhiều chủ 
doanh nghiệp đối xử thô bạo, sỉ nhục, chà đạp 
thể xác và nhân phẩm người lao động Việt 
nam. `. 

Tình trạng trên là nguyên nhân dân đèn 
các cuộc đình công của công nhân lao động 
xây ra trong nhiều năm nay ở các DNĐTNN. 
Từ năm 1988 đến hết năm 1993, tông cộng có 
30 cuộc định công ; năm 1994 có 28 Cuộc ; 
năm 1995 có 24 Cuộc ; 3 tháng đầu năm ¡996 
đã xảy ra ]2 cuộc liên tiếp. Thời gian ngừng 
sản xuất có nơi chỉ xảy ra vài ba giờ hoặc Ì 
ngày ; có nơi kéo dài 3 - 4 ngay (28 công nhân 
của Công ty dệt len Magnicon đình công 4 
ngày liên trong tháng 3- 1895). Một sô vụ gần 
đây nhất là vụ đình công xảy ra vào ngày 
9-2-1996, khi một chuyên gia Hàn quôc đành 
một lái xe của hãng Davitaxi. Vụ xủy ra ngày 
IŠ5-3-1996 tại Xĩ nghiệp liên doanh bên xe Bà 
rịa - Vũng tàu, nguyên nhân do một chuyên gia 
Hàn quôc đánh một lái xe của xí nghiệp. Cũng 
vào ngày I5-3-I996 có vụ đình công tại Công 
ty Fine Industrial (Sông 2) một chuyên gia 
Hàn quốc đánh và bóp cô một nữ công nhân 
Việt nam. Đặc biệt vào ngày 27-3- ¡996, tại 
Công ty Sam Yang (100% vốn của Hàn quốc) 
(TP Hô Chí Minh), một nữ kỹ thuật viên Hàn 
quốc đã gọi l5 nữ tổ trưởng sản xuất người 
Việt nam tại các dây chuyền may đến và bắt 
xếp hàng trước mặt các công nhân đang làm 
việc. Bà ta vừa chửi măng vừa dùng chiêc giày 
may dở đánh vào đầu, vào mặt các tô trưởng 
vi lý do họ đã không thực hiện đúng hướng dân 
của bà ta về sử dụng nguyên vật liệu. Một sô 
chị bỏ chạy bị bà ta đuổi đẳnh. Hai nữ tổ trưởng 
bị đánh gây thương tích phải đưa đi bệnh viện. 
Vì vậy, hơn 300 công nhân đã đồng loạt đình 
công phản đối giới chủ. Trong 3 tháng đầu năm 
1996, tại công ty này đã xảy ra 3 cuộc đình 
công có từ 500 đến 370 công nhân tham gia. 
Cho đến nay, công ty này vân chưa ký HDLĐ 
(mặc dù đã hoạt động từ tháng 10- J295) và 
mức lương của công ty tra cho công nhân cũng 
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thấp hơn mức tối thiểu đã được Nhà nước ta 
quy định. 


Vai trò của tổ chức công đoàn ? 


Qua thực trạng trên đây, nhiều người đặt 
câu hỏi : vậy thì vai trò của tô chức công đoàn, 
của những người Việt nam có trách nhiệm Ở 
doanh nghiệp đó như thế nào ? Chả nhẽ cứ để 
công nhân, lao động Việt nam làm việc Ở các 
DNĐTNN bị vắt kiệt sức, bị đối xử thô bạo 
ngay trên mảnh đất của mình hay sao ? 


Đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này qua 
nghiên cứu chúng, tôi thấy cho đến nay mới chỉ 
có khoảng 30% sô DNĐTNN có tÔ, chức công 
đoàn. Những doanh nghiệp có xảy ra đình 
công hâu hệt chưa có tô chức công đoàn hoặc 
có nhưng chi là hình thức. Đến hệt năm 1995, 
ở Hà nội có 28/182 DNĐTNN có tô chức công 
đoàn, ở TP Hồ Chí Minh là 161/449. Tổng sỐ 
lao động trong các DNĐTNN tham gia tô chức 
công đoàn mới chi có từ 20 - 25%. Việc chậm 
thành lập tổ chức công đoàn trong các 
DNĐTNN có nhiều nguyên nhân. Vệ phía 
người lao động mới quan tâm đến nhu cầu bức 
thiệt là việc làm và thụ nhập bảo đảm đời sông 
trước mắt mà chưa mây quan tâm đến tổ chức 
của mình. Về phía tổ chức : công đoàn thì lũng 
túng, thiếu phương pháp vận động quần chúng 
trong hinh thức doanh nghiệp mới này. Rất ít 
doanh nghiệp tô chức được sinh hoạt công 
đoàn đề công nhân phản ánh và bày tỏ được 
những vân đề bức xúc của họ. Có nơi công 
đoàn còn ngại đề xuất với giới chủ những kiên 
nghị của công nhân, lao động. Do đó công 
nhân, lao động thiệu tin tưởng. vào tổ chức 
công đoàn. Họ tự tô chức đình công như cuộc 
đình công của 300 công nhân Công ty 
Mountech (tháng I-1993 và tháng 2-1995), 
của 400 công nhân Công ty Choong nam - Việt 
thắng (tháng 12-1993), của công nhân Công ty 
Elanđ (tháng 10-1995). 


Liên quan trách nhiệm trong việc đề tình 
hình xấu xảy ra ở nhiều DNĐTNN là những 
người đại diện phía Việt nam trong doanh 
nghiệp đó. Những nơi xảy ra tranh chấp lao 
động thường một phần. do năng lực, trìn độ, 
tinh thân trach nhiệm, ý thức dân tộc của một 
sô người đại diện cho phía Việt nam yếu kém. 
Ngoài ra không ít người đại diện vi vụ lợi cá 
nhân, chạy theo đồng tiền, làm ngơ hoặc đồng 
tình với giới chủ nước ngoài, đi ngược lại lợi 
ích chính đắng của đa số công nhân, lao động. 
Một trong những vân đề bức xúc, nổi cộm hiện 
nay trong việc hợp tác đầu tư với nước ngoài 


là sự yếu kém của cán bộ Việt nam tham gia 
các dự án. Có thể nói đây là một khâu yếu nhất 
của ta hiện nay. 

Về phía công nhân, lao động của chúng ta, 
nói chung là tốt, , nhưng củng có một sô công 
nhân, lao: động sông tự r do, buông thả, thiếu ý 
thức tô chức kỷ luật, hay vì phạm nội quy, có 
những biêu hiện dân chủ quá trớn. Khi vao làm 
VIỆC trong các doanh nghiệp của người nước 
ngoài điêu hành uan lý, quan hệ chủ thợ, 
người làm thuê rõ rang, họ thầy gò bó, mất dân 
chủ và dễ dàng phản ứng. Một hạn chế rất lớn 
nữa la nhiều người lao động Việt nam ít quan 
tâm, không am hiểu pháp luật nhật là những 
luật có liên quan trực tiếp đèn công việc và 
quyền lợi của họ. cho nen nhiều khi vi phạm 
luật pháp mà không biết hoặc khi đấu tranh, 
đòi hỏi cũng. thiếu căn cứ pháp lý. Tình trạng 
bất đồng ngôn ngữ, "ông nói gà, bà nói vịt" 
cung là hạn chế dễ gây sự hiểu lầm, mâu thuẫn. 
Vì những lý do như trên đã dẫn đến trong thời 
øian qua, các cuộc đình công tại các DNĐTNN 
đều mang tính tự phát và IÚ0% các cuộc đình 
công không theo luật. Vì vậy, vân đề đặt ra là 
vai trò của các tổ chức quân chúng trong các 
DNĐTNN, rất quan trọng, nhất là tô chức œ công 
đoàn. 

„_ Quatìm hiệu ở những DNĐTNN sản xuất 
ồn định và phát triên, người lao động được 
quan tâm, đời sông được cải thiện không có 
các cuộc đình công, ï† xảy ra tranh chấp, lao 
động, hay có tranh chấp cũng nhanh chóng giải 
quyết ôn thỏa, thấy một số yêu tố chủ yếu sau 
đây : 

- Ngay từ khi đàm phán, ký kết các hợp 
đông liên doanh đều có sự phối, kết hợp các tô 
chức đàng, chính quyên, công đoàn ở địa 
phương, cơ sở đề xúc tiễn nhanh các tổ chức 
quần chúng trong doanh nghiệp, xây dựng các 
điều khoản bao đam về xã hội, an, ninh, gÓp 
vôn, quản lý doanh nghiệp, v.v.. Điển hình như 
cách làm Ở công ty Lever Haso (Hà nội), hay 
công ty khai thác đá Pioner Tranmesko. 

- Tô chức công đoàn có vai trò hết sức 
quan trọng trong việc báo vệ lợi ích người lao 
động ; đại diện ¡ ngươi lao động xây dựng, ký 
kết thỏa ước lao động tập thể ; ; bàn bạc, tham 
gia với người sử dụng lao động giải quyết các 
vấn đề quan hệ lao động, xây dựng quan hệ 
chủ thợ ; thương lượng, thỏa thuận với chủ 
doanh nghiệ đề: 814i QuyÊt các tranh chấp lao 
động ; tõ › chức đấu tranh, đình công đúng pháp 
luật. Và điều rất quan trọng là công đoàn tô 
chức, tập hợp rộng rai người lao động tuyên 
truyền, giáo dục người lao động thực hiện 


Điều tra 


đúng pháp luật nhà nước. Nhiều DNĐTNN đã 
làm khá tôt những nội dung trên đây như công 
ty Lever Haso, xí nghiệp Golden Vtcc, 
Posvina, Nippovina v.v.. 

-_ Việc tuyên chọn cán bộ tham gia vào hội 
đông quản trị trong các DNDTNN cũng có vị 
trí rât quan trọng. Họ phải là những cán bộ có 
phẩm chất, năng lực quản lý, năm vững. pháp 
luật, vận động, quy tụ được quân chúng và phải 
gIÓI ngoại ngữ. Có như vậy họ mới không bị 
chủ mua chuộc, mới góp phân. giải quyêt được 
những vấn đề nảy sinh trong các DNĐTNN và 
bảo vệ được những lợi ích chính đáng của công 
nhân, lao động nước ta trên cơ sở pháp luật của 
nhà nước đa quy định. 

Một số kiến nghị _ 

- Các cơ quan chức năng, có thầm quyền 
trong quản lý hợp tác. đầu tư VỚI nước ngoài 
vả quản lý lao động cân hướng dẫn các nhà đầu 
tư nước ngoài vệ pháp luật của Nhà nước ta, 
liên quan đến đầu tự và lao động. “Cần thâm 
định kỹ các dự án đầu tư và yêu cầu các nhà 
đầu tư thực hiện đúng các quy trình bảo đảm 
các vấn đề về lao động và an toàn xa hội. 
Nhanh chóng hoàn chỉnh các cơ chế thực hiện 
luật pháp lao động, tăng cường kiểm tra kinh 
tế kỹ thuật, thanh tra lao động, xử lý kịp thời, 
nghiêm minh các trường hợp vị phạm luật 
pháp Việt nam. 

- Chuân bị kỹ lưỡng đội ngũ cân bộ Việt 
nam tham gia vào các Tiên doanh, bảo đam 
phâm chất, năng lực. Tạo cơ chế quản lý có 
hiệu quả với sự tham gia của các đoàn thể 
(đảng, công đoan, đoàn thanh niên v.v. ) 

- Cần nhanh chóng thanh lập tòa an địa 
phương, trong đó có thành phân của công 
đoàn, để đàm phán, thương lượng, hòa giải khi 
có tranh chấp lao động. Đối VỚI Các nhà đầu 
tư cô tình vi phạm luật pháp hoặc có hanh vi 
xúc phạm nhân phẩm, thân thể người lao động 
cân được xét xử theo luật pháp của Nhà nước 
ta. | 

- Điều quan trọng là phải thành lập ngay 
các tô chức công đoàn làm người đại diện cho 
công nhân, lao động trong việc xây dựng các 
thoa ước lao động tập thê và ký kết hợp đồng 
lao động. Đây chính là con đường tốt nhất đề 
tranh những cuộc tranh chấp và đình công. Tố 
chức công đoàn cân phố biên Luật công đoàn, 
Bộ luật lao động đến tận người lao độn ìø vũ các 
nhà đầu tư nước ngoài ở Việt nam để ai cũng 
biết các bộ luật đó và thực hiện (2 
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(Nhân đọc Tuyển tập văn học Hỗ Chí Minh) `" 


HÀ xuất bản Văn học vừa cho ra mắt bạn 

đọc Tuyển tập văn học Hồ Chí Minh. 

Bộ sách gôm 3 tập : Tập | tuyển truyện 
và ký, tập H tuyển những bài viết có liên quan 
đến quan điểm của Người về văn hóa nghệ 
thuật, tập HI tuyển sáng tác thơ. Những tác 
phâm của Hồ Chí Minh được tuyển trong bộ 
sách thực ra đá tửn D4 được công bô rải rác trong 
nhiều năm. Đóng góp đáng ghi nhận của Tuyền 
tập là đã kế thừa khá nghiêm chỉnh thành tựu 
sưu. tầm phát hiện về văn thơ Hồ Chủ tịch của 
nhiều người trong nhiều năm, đồng thời có 
công tuyên lựa, phân loại, hệ thống hóa các 
tác phẩm đó, giúp người đọc có cái ¡ nhìn bao 
quát tương đôi toàn diện sự nghiệp văn học 
Hỗ Chí Minh. Một cái nhìn như thể cho thấy 
sự nghiệp văn thơ của Người thật là phong phú, 
đa dạng từ nội dung đền hình thức. 

Đối với Hồ Chí Minh, văn học trước hết 
phải là một vũ khí, một hoạt động cách mạng. 
Có nghĩa là mỗi bài văn, bài thơ viết ra phải 
hướng vào một đối tượng cụ thể nào đó, phải 
nhằm đạt tới một mục đích thiết thực nào đó. 
Người thường nhắc đi nhắc lại như một kinh 
nghiệm thiết thân của mình : trước khi cầm 
bút, phải trả lời hai câu hỏi Vì ai mà 
mình việt ? Mục đích viết làm gì ? Từ đó mới 
quyết é định Viết cái gì ? (nội dung) và Cách 
viết thê nào ? (hình thức) (2, Đó là quan ‹ điểm 
sáng tác nhất quân của Hồ Chí Minh thể hiện 
ở mọi bài việt của Người. Ngay trường hợp 
làm thơ chỉ để 'khuây khỏa” trong tù (Nhật 
ký trong tù), Người cũng xác định rõ mục đích 
và đôi tượng: 

Ngâm thơ ta vẫn không ham, 
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Nhung vì trong ngục biết làm chỉ đây : 

Ngày clài ngâm ngợi cho khuây, 

Vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do. 

Quan điểm sáng tác ấy đã tạo nên tinh thần 
nhất quán của sự nghiệp văn học của Người. 
Nhưng cung quan điểm sáng tác ấy đã đem 
đến cho văn thơ Người tính chất phong phú, 
đa dạng ít thấy ở những cây bút khác. Bởi lẽ, 
trải qua hơn nửa thế kỷ | hoạt động cách mạng, 
khi ở Tây Âu, khi ở Trung quôc, Thái lan, khi 
trên đất nước mình, yêu câu cách mạng từng 
nơi, từng lúc đã đặt ra cho Người biệt bao 
nhiệm vụ cụ thể phải giải quyết, đã khiến 
Người phải đối phó với biết bao kẻ thù trong 
những tình huống khác nhau, phải liên kết với 
biết bao bè bạn, phải thuyết phục nhiêu người 
sắc tộc khác nhau, tôn giáo, giai cầp, đáng phái 
khác nhau, giới tính, lứa tuôi, nghề nghiệp, 
trình độ văn hóa, chính trị, đặc điểm tâm lý 
khác nhau... Mỗi bài viết, vì thế, tuy cùng 
chiến đấu cho một lý tưởng cách mạng duy 
nhất, nhưng phải tùy theo từng đối tượng, từng 
mục đích cụ thể mà lựa chọn nội dung việt và 
hình thức viết cho phù hợp. Ở thủ đô Pa-ri, 
viết cho người Pháp và những đồng bào biết 
tiếng Pháp thì hành văn phải rât hiện đại và 
"rật Pháp "(Phạm Huy Thông) như : Part, Lời 
than vãn của bà Trưng Trắc, Vì hành, Varen 
và Phan Bội Châu, “Sở thích đặc biệt”, Động 
vật học, Nói vê loài câm thú v.v.. Nhưng việt 


cho người du kích nông dân Việt nam thi lời 


* GS. Đại học quốc gia 

(1) Nhà xuất bản Văn học, Hà nội. 1995 

(2) "Cách viết", Tuyển tập Hồ Chí Minh, Nxb Văn học, Hà 
nội, 1995. t 2. tr 346 - 352 


văn lại phải hết sức giản đị, phải theo lối truyện 


chương hồi truyền thống cho phù hợp với thị 


hiếu bình dân : Cách đánh du kích, Kinh 
nghiệm dụ kích Pháp v.v.. Về thơ ca cũng vậy. 
Viết cho công nông - trước Cách mạng Tháng 
Tám hầu hết còn mù chữ - thì phải "hết SỨC 
nõm na mộc mạc, mượn lối ca, về quen thuộc 
với dân gian : Ca dân cay, Ca công nhân, Ca 
dt kích, Ca sợi chỉ, Hòn đá v.v.. Nhưng thơ 
tặng cụ Định Chương Dương, cụ Võ Liêm Sơn, 
cụ Bùi Bằng Đoàn thì lời lẽ lại phải trang nhã, 
cô kính, và tốt nhất là dùng thơ chữ Hán luật 
Đường. 


Nhin chung, đối với Hỗ Chí Minh, vấn đề 
Viết cho ai luôn được đặt lên hàng đầu.'Người 
không ngại nhắc đi nhắc lại điều đó : "Minh 
viết ra cốt là để giáo dục, cổ động ; nếu người 
xem mà không nhớ được, không hiểu được, là 
viết không đúng , nhắm không đúng mục đích. 
Mà muôn cho người xem hiểu được, nhớ được, 
làm được, thi phải viết cho đúng trình độ của 
người xem” 1). Từ khi trở vẻ nước, Người chủ 
yếu viết cho đối tượng công nông binh. Người 
đặc biệt chú ý khai thác kho tàng thành ngữ, 
tục ngữ dân gian là cách diễn đạt vừa ngăn 
gọn, đích đẳng, vừa giầu hình ảnh của quân 
chúng công nông. Nhưng dù đã viết rất dễ 
hiểu, khi VIẾt xong, Người vần cần thận "nhờ 
một số đồng ‹ chí công nông binh đọc lại. Chỗ 
nào ngúc ngắc, chữ nào khó hiểu, họ nói ra 
thì phải chữa lại” t), 


Đó là quan điểm sáng tác văn học của Hỗ 
Chí Minh. Nắm được quan điểm này, có nghĩa 
là có được chiếc chìa khóa thứ nhất để mở vào 
lâu đài văn học của Người. Đối với mỗi bài 
văn, bài thơ của Người, phải căn cứ vào thời 
điểm ra đời của nó, phân tích tình hình chính 
trị của đất nước ở thời điểm ấy để xác định 
Người viết cho ai, nhăm mục đích gì. Có như 
vậy mới hiểều được đúng và đánh giá đúng tác 
phẩm của Người từ nội dung đến hình thức. 
Đó là nguyên tắc phương pháp luận cơ bản 
nhất của việc nghiên cứu thơ văn Hồ Chí Minh. 


* kề 
* * 


Tính đa dạng của sự nghiệp văn học Hỗ 
Chí Minh thê hiện nối bật ở bình diện thể loại 
sáng tác và phong cách nghệ thuật. Đây là một 
cây bút lớn, tài năng nhiều mặt, có khả năng 


thể hiện trong nhiêu phong cách khác nhau - 
có thê gọi là cây bút đa phong cách. 

Trước hết tài năng ấy bộc lộ Ởở văn chính 
luận. Những người biên soạn Tuyến tập văn 
học Hỗ Chí Minh chắc hắn quan niệm văn 
học theo nghĩa văn hinh tượng nên không chú 
ý đến phương diện này của tài năng Hỗ Chí 
Minh chăng ? Văn chính luận không thuyết 
phục. người đọc bằng hình tượng nghệ thuật 
mà bằng lập luận lôgích. Về thể văn này, Hồ 
Chí Minh đã sáng tạo nên những tác phâm có 
thể coi là mẫu mực và bất hủ. Tuyên ngôn độc 
lập la một ví dụ. Người ta thường đánh giá 
tác phẩm này như một ảng "thiên cổ hàng 
văn", một "Binh Ngô đại cáo của thời đại mới". 
Nhưng Bình Ngô đạt cáo của Nguyễn Trãi ra 
đời trong thời đại gọi là "Văn sử bất phân" 
nên chính luận chì là một yếu | tỐ. Khí thế "hùng 
văn” của tác phẩm được truyền đến người đọc 
chủ yếu nhờ một hệ thống hình tượng từng 
từng lớp lớp và một giọng văn sôi nối, dồn 
dập, đầy hứng khởi. Sức mạnh của nó là ở lý 
lẽ sắc bén, ở cách lập luận chặt chẽ, ở những 
luận cứ đích đáng (hình ảnh nếu có chẳng qua 
cũng chỉ là để phụ giúp cho lý lẽ thêm sắc 
sảo và hấp dẫn mà thôi). Nếu tìm hiểu cụ thể 
tình hình chính trị của đất nước ta khi Bác Hồ 
đọc bản Thyên ngôn để xắc định cụ thể đối 
tượng Người hướng tới và nắm được cụ thể 
những luận điệu của bọn đế quốc mà Người 
cân bác bẻ, ta sẽ thấy cách lập luận của Người, 
cách đưa các luận cứ của .Người thật là chặt 
ché, đanh thép. Không phải ngầu nhiên mà bản 
Tuyên ngôn độc lập của Việt nam đã mở đầu 
bằng mây lời văn trích từ bản Tuyên ngôn độc 
lập của Mỹ và bản Tuyên ngôn nhân quyền 
và dân quyên của Pháp. Từ quyên con người 
được kháng định trong bản Tuyền ngỗn độc 
lập của Mỹ, Người khéo léo “suy rộng ra" đề 
khẳng định quyên độc lập tự do của các dân 
tộc. Luận điềm â ây có thề xem như phát súng 
lệnh dõng đạc mở đầu cho phong trào giải 
phóng các dân tộc thuộc địa nửa sau thê kỷ 
XX v.Vv.. 

Bài Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa 
Lê-nin cũng là một áng văn chính luận xuât 


(3) Tuyển tận văn học Hỗ Chí Minh, Nxb Văn học, Hà nội, 
1995. 12, tr 349 


(4) Tuyển tập văn học Hà Chí Minh, Nxb Văn học, Hà nội 
I995,t 2, tr 350 
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sắc. Nhưng tắc phẩm lại được viết theo một 
phong cách khác. Ở đây, độc giá là những 
người cộng sản trên toàn thế giới. Luận điểm 
cần thuyết. phục là : "Chu nghĩa Lê-nin chẳng 
những là cái câm nang thần. ky, không những 
là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sắng 
con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng” 
Với đối tượng này, Người không dùng nhiều 
lý le, không. tranh luận, không hùng biện. 
Người thuyết phục bằng kinh nghiệm thực tế 
của bản thân mình được diễn tả bằng những 
dòng hồi ký sinh động, tươi. tắn, và một giọng 
văn rất mực khiêm tồn. Về mặt thê loại, có 
thê gọi đây là một tác phâm hỏi ký - chính 
li rất độc đáo. 


* + 


Tuyển tập văn học Hồ Chí Minh đặc 
biệt chú trọng tuyên truyện, ký và thơ. 

Về truyện, rất tiếc chưa tìm được văn bản 
Nhật ký chìm tàu là tác phẩm có ảnh hưởng 
lớn trong phong trao cách mạng Việt nam. Ỡ 
thê văn này, bút pháp, phong cách của tác øid 
củng rất đa dạng. Sự khác biệt về phương diện 
này thấy rõ. nhất là giữa những truyện ngắn 
viết băng tiếng Pháp và những. truyện Người 
viết từ khi về nước. 

Những truyện viết bằng tiếng Pháp như 
đã nói, hành văn rất hiện đại Và "rất Pháp”. 
Những truyện này nói chung đều nhằm tố cáo 
tội ác của bọn thực dân, tư bản, bọn phong kiến 
tay sai đối với nhân dân lao động các dân tộc 
thuộc địa, đồng thời đề cao những tắm gương 
yếu nước và cách mạng. Tuy vậy không truyện 
nao giống truyện nào, dù là những tác phâm 
cùng nhăm vào một đích (chẳng. hạn truyện 
Vị hành và truyện Lời than van của bà Trưng 
Trắc cùng lên án tên vua bù nhin Khái Định). 
Vị hành tạo ra một tình huống nhâm lẫn rất 
thú vị, trong đó nhân vật chính (Khải Định) 
không có mặt mà lại được khắc họa rất rõ nét. 
Tác giá dùng hình thức viết thư đề có thể dễ 
dàng. chuyển cảnh, chuyên giọng một cách 
linh. hoạt và tự nhiên. Lời than vấn của bà 
Trifng Trắc lại phát huy trí tưởng tượng đê tạo 
ra một thế giới rùng rợn diễn tả cơn ác mộng 
của Khai Định bị tố tiên xỉ nhục và ruông bỏ. 
Vuren và Phan Bội Cháu thì vận dụng tài quan 
sát và ký họa, tạo ra những đoạn văn tường 


SÂU 


thuật sắc sao hệt như quay một cuốn phim tư 
liệu về hành trình của Varen, đồng thời khai 
thác triệt đê thủ pháp đối lập để làm nổi bật 
hai nhân cách : Varen thị băng nhắng, ba hoa 
và t¡ tiện, Phan Bội Châu thi uy nghĩ, lãm liệt. 
Pari sử dụng ngòi bút phóng sự rất linh hoạt, 
giọng văn thi đi từ mĩa mai chua chát đến căm 
giận xót xa. Con Hgư(Ời biết mùi hun khói, có 
thể gọi la một truyện viên tưởng chính trị, còn 
Đông tâm nhất trí lại có dáng dấp một truyện 
ngụ ngồn v.v.. 

Nhưng truyện tác giả viết từ khi về nước 
thì khác hăn : dùng lối truyện kể, không chú 
ý dựng canh, dựng người. Sức hấp dẫn của 
truyện là ở tình tiết thú vị, gói gọn trong những 
đoạn văn ngắn tương đối độc TẬP, được xâu 
chuỗi vào nhau, tựa như lối kết câu chương 
hỏi. Mỗi đoạn thường mở đầu và kết thúc bằng 
hai câu lục bát lây Kiều hóm hình. Những 
truyện này chủ yêu nhằm vào đối tượng công 
nông, binh, nên cách viết như thể là thích hợp. 


Các thê ký chiếm vị trí rất quan trọng trong 
sự nghiệp văn học của Hỗ Chí Minh, có lẽ vì 
Người "có nhiều duyên nợ với báo chí" 0) 
chăng ? 


Vào những năm 20, khi hoạt động Ở Pháp, 
Nguyễn Ái Quốc viết hàng loạt bài ký rất có 
giá trị : Trí thức uyên bác, hành văn biến hóa, 
dựng canh, dựng người gây ấn tượng đậm nét 
nghẹ thuật châm biếm sắc sảo, tính chiến đầu 
mãnh liệt (Động vật học, Nói về loại cầm thú, 
Viện hàn lâm thuộc địa, Hành hình kiểu Linsơ 
V.V..). 

Tác phẩm quy mô nhất là tập phóng sự 
điều tra Bán án chê độ thực dân Pháp (1925). 
Đây là cuốn sách đầy công phu và tâm huyết. 
Tác giả muốn cuồn sách phải là một bản án 
đanh thép đây luận cứ đích đáng khiến kẻ bị 
lên án không thể chối cãi được. Muốn vậy phải 
có tư liệu phong phú và xác thực, tốt nhật là 
dùng tư liệu do chính người Pháp cung câp qua 
những thư từ và nhật ký của họ. Nguyễn AI 
Quốc. rất CÓ ý thức về điều này : “Tôi không 
muốn tự mình viết lấy, vì như thế không có 
giá trị thực sự. Tôi sẽ dung những đoạn văn 
trong các sách họ việt về thực dân Pháp. 
Tôi sẽ có gắng làm cho đậm nét những đoạn 


(5) Tuyển tập văn học Hỗ Chí Minh. Nxb văn học, Hà nội 
I995,t2, tr 279 
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ấy" 6), đó là lời tâm sự của Nguyễn với một 
người bạn trong thời gian chuân bị cho cuôn 
sách từ 1920. 

Sau này, nói về công tắc tuyên truyền địch 
vận, Người cùng nhắc lại kinh nghiệm ` đáy gáy 
ông đập litnø ông” đỏ 


Bản án chế độ thực dân Pháp gồm 12 
chương tố cáo mọi mặt tội ác của chủ nghĩa 
thực dân Pháp đối với người bản xứ. Tác phẩm 
kết thúc băng chương Nô lệ thức trnh, thê hiện 
quy luật tất yếu : tức nước vỡ bờ. 


Giá trị của tác phẩm không phải chỉ do 
tư liệu phong phú mà còn do cách diễn ý và 
hành văn đầy nghệ thuật với những mệnh đề 
có sức khái quát lớn, với những bức kỹ họa 
sinh động về một loạt "nhà khai hóa”, Kem 
theo những chỉ tiết đặc tả hành vi độc ác khủng 
khiếp của chúng. Tất cả được viết với một 
øiọng châm biếm sâu cay và mãnh liệt như dùi 
đâm, như roi quất : "Trước năm 1914, họ chỉ 
là những tên da đen “hèn hạ”, những tên 
Annamit` 'hẻn hạ”, giỏi lắm thì củng chỉ biết 
kéo xe và ăn đòn của các quan cai trị nhà ta. 
Ấy thế mà cuộc "chiến tranh vui tươi” vừa 
bùng nô, thị lập tức họ biến thành những đứa 

_COn yêu. , những người "bạn hiền" của các 
quan CaI trỊ "nhân hậu ° (..). Khi đại bác đã 
ngây thịt đen thịt vàng rỒi, thi những lời tuyên 
bô "tỉnh tứ" của các nhà cầm quyền nhà ta 
bỗng dưng im bặt như có phép màu (...) : "Các 
anh đa bảo vệ Tô quốc. thê là tốt. Bây gIỞ 
chúng tôi không cần đến các anh nữa, cút đi! tt 


Từ khi về nước, Hồ Chí Minh tiếp tục viết 
nhiều bài ký đặc sắc với nhiều bút danh khác 
nhau : Tân Sinh, L.T., T. Lan, Chiến sĩ... CỔ 
nhiên bút pháp phong cách có đổi khác : bớt 
đi tính uyên bác, thường trình bây tư liệu dưới 
hinh thức truyện kê, thinh thoảng điểm xuyết 
mây vần thơ lục bát lây Kiều. Những bài kỹ 
viết ở Pháp trước kia, nhăm lên án chủ nghĩa 
thực dân, nên giọng châm biếm quyết liệt là 
am hướng chủ "đạo, Giờ đây Người chủ yếu 
viết để ca ngợi nhân dân mình đánh giặc và 
xây dựng đất nước, nẻn giọng văn rất mực đôn 
hậu và vui. Tuy nhiên để hấp dân người đọc, 
tác gia cũng dùng nhiều thủ pháp linh hoạt và 
biến hóa : có khi. là lối viết thư, văn thông tin 
báo chí xen với giọng trữ tình, đôi chỗ dùng 
đến cả thủ ,pháp "đồng hiện (Tình nghĩa anh 
em Việt - Ấn - Miễn) : có khi mô phỏng lối 


truyện chương hôi, mỗi đoạn một chuyện, mở 
đầu bằng hai. câu có vần, kết thúc bằng mấy 
lời khêu gợi đọc tiếp "chương" sau. 


Ở những bài ký dài (như Vừa đi đường vita 
kể chuyện), tắc giả. rất chú ý đối giọng, chuyển 
cảnh luôn luôn để tránh đơn điệu. Ở những 
bài ký ngắn có nội dung đa kích địch, Người 
thường hư cầu ra những màn hài kịch để nhân 
vật bị lên í án tự mình thông báo những tội trạng 
va những thất bại của minh bằng đối thoại, 
độc thoại (Đề quốc Mỹ bị và bí, 'Tống Giôn 
Vd VỊ giết chết nghị sĩ Ñ. Kennddi...). 


Đọc những bài ký của Hồ Chí Minh, nhất 
là hồi ký, nhật ký có một thú vị đặc biệt là 
được thấy hiển hiện rõ nét cái tôi Hỗ Chí 
Minh : một cái tôi rất đỗi trẻ trung và hồn nhiên 
gian đị, say mê hoạt động, ham học hỏi. thích 
du lịch khi có điều kiện, có năng khiếu quan 
sắt sắc sảo mau lẹ của một ký giả có tài, ở 
đâu, làm gì cũng sống hết mình với công việc, 
Với người, với cảnh, "tỉnh thần dân chủ thấm 
sâu trong tác phong sinh hoạt hằng ngày, trong 
thái độ chân tỉnh và yêu quý những con người 
bình thường vô danh, nhưng là nên tảng của 
dân tộc, là động lực vĩ đại của lịch sử. 


* 
* + 


Tuyển tập văn học Hỗ Chí Minh dành 
cho hø Hỗ Chí Minh số trang lớn nhất đề ¡n 
lại toan bộ những bài thơ, câu thơ của Người 
đa phát hiện được cho đến ngày nay. 


Đặt những bài ca, bài về Người viết ở Việt 
bắc thời Mặt trận Việt minh bên cạnh những 
bài thơ chữ Hán của Người trong Nhật kÝ trong 
trì hay ra đời trong thời kỳ kháng chiến chống 
Pháp, thoạt xem, tưởng chừng như của những 
cây bút khác nhau. 

Một đằng là những sáng tác dân gian hết 
sức mộc mạc chât phác : 

Trên đôi cô mọc xanh xanh 

Một đán có đậu ngoài ghênh va xá... 

- Việt nam độc lập đồng nình 

Có bản chưng trình đánh Nhật, 

đánh Tây... 

Tiếp thu và phát huy nghệ thuật dân gian, 
nhà thơ dân gian Hô Chí Minh sử dụng rộng 


(6) Dẫn theo Tông tập văn học Việt nem. Nxb Khoa học xã 
hội. 1980. t 36, tr 427 
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rãi những thủ pháp quen thuộc của ca dao, dân 
ca, găn thơ với ca (Ca dân cày, Ca phụ nữ, Ca 
sợi chỉ, Ca du kích v.v..) nhà thơ dân gian Hỗ 
Chí Minh muốn chính trị nhập sâu vào sinh 
hoạt vui chơi thoải mái của dân gian, và có 
thể đi theo họ véo von trên nương rây, réo rắt 
giữa cánh đồng, ngân nga nơi sườn non, bờ 
SUỐI... 

Với những bài thơ chữ Hán, Hỗ Chí Minh 
lại trở thanh một nhà thơ cô điên. Một con 
người từng sông lâu năm ở phương Tây hiện 
đại, từng viết những truyện ký "như một ngôi 
bút phương Tây sắc sao" (Phạm Huy Thông), 
khi làm thơ cảm hứng trư tình cho mình hay 
những đồng chí gần gũi với mình thưởng thức, 
lại thường làm thơ chữ Hán đậm màu sắc 
Đường thị. Có quy luật gì ở đây chăng ? Có 
lẻ mọi hồn thơ xưa nay đều hình thành từ tuôi 
thiếu niên, trong môi trường tình cảm, trong 
không khí văn hóa nghệ thuật được nhà thơ 
hít thỏ từ tuôi chín, mười, thậm chí từ khi còn 
nằm trong nôi. Hỗ Chí Minh sinh ra trong một 
gia đình trí thức Hán học, hẳn thơ ấy, phải 
chăng đã hình thành một cách hôn nhiên tự 
nhiên từ nhỏ trong không khí sinh hoạt văn 
chương của những ông nghề, ông cứ, nghĩa lu 
trong âm hưởng của thơ Đường. thư Tong ) 

Người để lại cho đời tạp Nhớt ký trong 
rà, một thi phẩm lớn. Từ ngày bản dịch Nhật 
ký trong tì ra đời, đa có hang trăm công trình 
lớn nhỏ, trong nước, ngoài nước VIÊL VỀ giả 
trị tư tưởng và nghệ thuật của tác phẩm này. 
Ở đây chi xin nói thẻm vẻ một khía cạnh của 
tập thơ : tính chất phong phú, đa dạng tử nội 
dung đến bút pháp, phong cách. Có thể nói, 
tập thơ đã tạo nền một sự thông nhất hài hòa 
rat độc đáo của nhiều yếu tỐ tư tưởng và nghệ 
thuật tưởng như đối lập với nhau. 


Chi điểm qua hệ thống đề tài cũng đa thấy 
như thế : bên cạnh những đề tài rât thi vị võn 
quen thuộc với thơ ca cô điên như phong, hoa, 
tuyết, nguyệt, triêu cảnh, văn cảnh, đăng Sơn, 
ức hữu... (người xưa gọi là : giai thì, mỹ cảnh, 
thắng sự, lương bằng), là những đề tài rất nôm 
na, đầy chất "văn xuôi" như của các bài Điền 
động, Sơ đáo Thiên bảo ngục. Lại sang, Bảo 
THỊ (01114 cẩu nhục, Hạn chế, Nhân đồ ngã v.V.. 


Đi vào thế giới hình tượng thì thấy bên 
cạnh một cái tôi trữ tinh có phong thái ung 
dung, nhàn tản, bầu bạn với thiên nhiên, tựa 
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như Nguyễn Trãi ở Côn sơn, Nguyễn Bỉnh 
Khiêm ở Bạch Vân am, là một cái tôi khác 
khao khát tự do, khao khát chiến đấu, lòng như 
lửa đốt hướng về Tổ quốc, về đồng chí, đồng 
bào đang ngóng đợi mình. Nghĩa là bên cạnh 
một bạc hiện triệt của thuở xưa sông thanh thân 
Ởở ngoài dòng chảy của thời gian, là một chiến 
sĩ cách mạng luôn tính đếm từng chút quang 
am qua đi một cách oan uồng bên ngoài song 
sắt nhà lao : "Bán thang rồi”, “Tám tháng hao 
môn với xích gông"”, "Mông chín ta vừa đến 
Liễu châu, Ngoánh lại hơn trấm ngày ác 
mộng, Ngày đi bạn tiễn đến bên xông. Hẹn 
bạn vê khi lúa đỏ đồng”, rồi "Giam lâu ngày 
chia được chuyền " hay "Tiếc ngày 017” V. V., 
Nghĩa là sông cao độ từng giờ từng phút của 
mình. 


Mà cả hai đều là Hồ Chí Minh, đều rất 
Hồ Chí Minh. 


Ấy là sự thống nhất hài hòa giữa cái cô 
điển và cái hiện đại trong một nhân cách thơ 
phong phú và độc đảo. 


Ông Lẻ Hữu Mục trong một tầm trạng hằn 
học và đầy ác ÿ đã viết cả một cuốn sách để 
chứng minh "Hồ Chí Minh không phải là tác 
gia Neục trung nhật ký” Œ?Ô Trong bài Câu 
chuyển tác giả Nuục trung nhật ký tín trong 
cuon Âw\' nh mới về Nhật kÝ trong tủ, Phan 
Ngọc đã nêu lên tám lỗi về lập luận của Lê 
Hữu Mục !Ẻ). Tôi cho rằng ông Mục còn mặc 
một tội, khác nữa, ấy là có tình không hiểu một 
đặc điêm của tập thơ viết trong tù : tác phẩm 
được viết với một phong cách "phong phú, đa 
dạng. Ông Mục lập luận : "Sự tương phản giữa 
hai phong : cách thơ" mà ông gọi là ' 'phong cách 
khái quát của thơ Đường” '(như Tảo giải, Mộ. 
Dạ lãnh v.v..) và “phong cách đới tục” (như 
Bào hương cáu nhục, Lạc liễu nhất chích nha, 
Ngục trung sinh hoạt v.V. ) để nói răng tập thơ 
không thê là tác phẩm của một người. 


Nói ông Mục "cô tỉnh không hiểu", vì 
trong khi cho rằng những bài thơ có phong 
cách. Đường thi không phải của Hồ Chí Minh, 
ông lại thừa nhận bài "Tân xuất ngục học đăng 
sơn (Mới ra trì, tập leo núi) là của Người. Như 


(7) Lưng Văn, (Ừ số 67 đến 70 ở Ca-na-đa. Sau ín thành 
sách. do Trung tâm văn bút Việt năm hai ngoại xuất bản, Làng 
Văn phát hành, thủng TI- 990 

(8) Xem Suy nghĩ mới về Nhật ký trong từ, Nxb Giáo dục, 
Hà nội. 1993. tr 615 - 627 


vậy là tự ông đã bác bỏ lập luận của mình một 
cách đích đáng hơn ai hết. Vị Mới ra th, tập 
leo núi là một trong những bài hay nhất của 
Hồ Chí Minh viết theo phong cách Đường thi. 

Cũng cần nói thêm điều này : ông Mục 
cho răng trong Nhật ký trong t có một loạt 
bài thơ mang phong cách Đường thi. Nhận xét 


ấy cũng chi đúng một nửa. Phải thấy rằng. 


những bài thơ ây, một mặt rất Đường, mặt khác 
lại không hắn là Đường. "Đường ˆ ở chỗ khi 
viết về thiên nhiên, thường chỉ dùng vài nét 
chấm phá, để lại nhiều khoảng trồng, cốt ghi 
lấy linh hôn của cảnh hơn là hình xác của tạo 
vật. "Đường" ở thế giới hình tượng tính, có 
tính phi thời gian, và ở hình ảnh nhân vật trử 
tinh ung dung \ tự tại, tâm hôn hòa hợp với thiền 
nhiền. Nhưng không hắn là "Đường", vị thể 
_ giới nghệ thuật của nhà thơ cách mạng thể hiện 
một quan niệm khác với người xưa về không 
gian, thời gian, và về con người trong quan 
hệ với tạo vật. Nếu trong thơ xưa, thiên nhiên 
là chủ thể, con người thường sắm vai ngư, tiểu, 
canh, mục ẩn dật, giữa chốn thôn đã, lâm tuyên, 
thì trong thơ Hỗ Chí Minh, con người là con 
người hành động. Con người không ân đi mà 
hiện ra, không phải ẩn sĩ mà là chiên sĩ. Con 
_ người sống cao độ với thời gian. Con người 
là chủ thể : 

Đi đường mới biết gian lao 

Nái cao rồi lại núi cao trập trùng ; 

Núi cao lên đến tận cùng, 

Thu vào tâm mắt muôn trùng nước non. 

(Đi đường - Tấu lộ) 

Sự đa dạng của phong cách Nhật ký trong 
f¿ còn có liên quan đến tính chất nhật ký của 
tác phẩm. Trong nhà tù, Bác Hồ ngôi ghỉ chép 
những sự thật diễn ra hăng ngày mà Người 
quan sắt được. Cũng là một cách đề giải trí, 
đồng thời có lẽ còn là nhu cầu của một con 
người hết sức năng động, không chịu đê cho 
tâm trí mình được nghỉ ngơi chăng ? 

Có hai sự thật người tù cách mạng có thể 
theo dõi, quan sát và ghi chép. Một là sự thật 
khách quan, nghĩa là những điều mắt thấy, tai 
nghe Ở trong nhà tù và trên đường đi đầy. Đối 
với sự thật này, tác giá dùng lôi thơ hướng 
ngoại là chính, một thứ thơ thiên về bút pháp 
tự sự - tả thực : 


Hỏa lò ai cũng có riêng rôi, 


Đọc sáeh 


Nho nhỏ, to to máy chiếc nôi ; 

Cơm, nước, rau, canh, đụn với nâu, 

Suốt ngày khói lửa mãi không thôi. 
(Sinh hoạt trong tủ) 


Kết hợp những bài thơ mà Lê Hữu Mục 
gọi la "phong cách đới tục” này lại, ta có thể 
hình dung được rất cụ thể, chỉ tiết, như xem 
một cuôn phim tài liệu, bộ mặt của nhà tù và 
một phần xã hội Trung quốc hồi 1242, 1943. 


Nhưng có một loại sự thật khác : ây là diễn 
biến tư tưởng và tâm trạng của tác giả khi một 
minh đối diện với thiên nhiên hay với bản thân 
minh. Đối với sự thật này, tất nhiên phải dùng 
lối thơ hướng nội, bút pháp trữ tình - một thứ 
nhật ký tâm sự, nhật ký tư tưởng. Kết hợp 
những bài này lại, ta lại được chiêm ngưỡng 
một bức chân dung tỉnh thần tự họa rất rõ nét 
và sinh động của nhà thơ. 


Ở loại bài thứ nhất, người ta thấy, trong 


nhà thơ Hồ Chí Minh, có nhà báo Nguyễn Ái 


Quốc hết sức sắc sảo trong bút pháp ký sự, 
phóng sự và nghệ thuật mỉa mai, châm biếm. 


Ở loại bài thứ hai, ta lại thầy ở nhà thơ 
cách mạng, sự tiếp nối truyền thống thi ca lâu 
đời của phương Đông, của dân tộc, từ Lý Bạch, 
Đỗ Phủ... đến Nguyễn Trãi, Nguyễn Bính 
Khiêm, Nguyễn Du, Nguyễn Khuyên v.v.. 


* 
* * 


Sự nghiệp văn học Hồ Chí Minh là một 
đối tượng lớn đòi hỏi được nghiên cứu lâu dài. 
Hiện nay: vẫn còn có những ỹ kiến khác nhau 
về một số tác phẩm của Người cần được đưa 
ra thảo luận trên tỉnh thần "khoa học nghiêm 
túc. Vị thể, xuất bản bộ Tuyển tập văn học 
Hỗ Chí Minh là một việc làm bổ ích. Lẽ ra 
bộ sách nên có một bài tựa nghiêm chính phát 
biểu quan niệm của những người biên soạn về 
khái niệm “Sự nghiệp văn học Hồ Chí Minh”, 
về các tiêu chí phân loại và tuyển chọn. Thiếu 
một quan điểm chỉ đạo như thế, các tác giả 
bộ sách không tránh khỏi lúng túng và thiếu 
nhất quán. Người ta thây bộ sách có chỗ thiếu 
(văn chính luận), lại có chỗ thừa (phần thơ 
không tuyển mà in toàn bộ). Tập II (về quan 
điểm - văn hóa văn nghệ) có vẻ tham lam và 
bối rối... Mong rằng, khi tái bản, bộ sách sẽ 
được biên soạn tốt hơn nữa 
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Sinlahoattưtưổng ` 


T ờ chỏ biến thành khách 


ÁCH đây chục năm, tôi 
đã có dịp về thăm và làm 


việc với nhà máy C. Huy 
bạn thân của tôi là bí thư đảng 
Ủy kiêm giám đôc nhà máy. 
Như thê, Huy là chủ, còn tôi là 
khách. 

Hôm nay, nghe tin nhà 
máy liên doanh với nước ngoài, 
làm ăn khá, tôi đên tìm hiệu 
tinh hinh và tiện thê thăm Huy. 
Giảm độc (là người nước 
ngoài) và Huy (bây giờ là bí thư 
đang Ủy kiêm phó giám đốc) 
cùng tiếp tôi. Trong khi làm 
việc, tôi hỏi Huy điều gi, anh 
cũng trả lời : "Minh cũng là 
khách như ông thôi”. Thậm chí 
tôi hỏi giảm đồc về quan hệ của 
ông ta với tô chức đảng trong 
nhà máy, Huy cũng liệc mắt 
nhìn và hích nhẹ vao vai tôi 
ngâm ý bảo tôi răng đừng động 
đen chuyện đó. Ngược lại, 
giảm độc nghẹ tôi hoi thị cười 
và chì tay về phía Huy mà 
nói : Điều đó , ông hỏi ngài 
Huy đây sẽ rõ... Tôi chờ Huy 
nói, nhưng anh lại từ chối khéo 
là muộn giở rồi, ta đi xem dây 
chuyên sản xuất, kẻo công 
nhân thay ca.. 

` Buôi làm: việc kết thúc. ra 
về tâm trí tôi có gi như hụt 
hãng. Vì sao nhà máy cửa 
mình, công nhân cửa mình và 
Huy bạn tôi. một giảm đôc 
không kém cói, một cán bộ 
từng trải, đã qua bao thử thách 
mà khi liên doanh với người 
nước ngoài lại phai hạ mình. tự 
ty đẻn thẻ † Tôi quyêt định đẻn 
thăm Huy ở nhà riêng vào buôi 
tối. Căn nhà Huy ở mỘt ngõ 
nho ngoại ô, đã xây lại, phòng 
khách khang trang hơn trước, 
có sa lông, có máy lạnh. Anh 
mới tôi uông bia lon thay cho 
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VŨ PHÒNG 


nước chè xanh, thứ nước mà tôi 
và anh khi còn trong quân ngữ 
thường nói với nhau răng đó là 
thứ nước giải khát hạng nhât. 
Sau vài câu hỏi thăm, hàn 


huyện gia đình và bạn be, tôi. 


chủ động hoi Huy : Thu nhập 
độ này chặc khá hơn 2 Huy vừa 
bật nút bia, vừa trả lời : Có hơn; 
không hơn thì liên doanh làm 
quái øi 2 Thấy anh nói tới 
chuyện liên doanh, tôi hỏi 
luôn: Nhà máy minh liên 
doanh bao nhiêu năm ? Huy trả 
lời : 20 năm. Tôi lại hoi : Ty 
lệ góp vốn thế nào ° k Huy đáp: 
mình 40, họ 60. Tôi hỏi tiệp : 

mình có 40% vốn, tại sao hỏi 
cái g1, ông cũng nói là không 
biết. Huy không trả lời ngay 
mà hỏi lại tôi : Ông đã học 
thêm về kinh tế thị trường 
chưa - Trọng làm ăn bây giỜ 
aI nhiêu tiền là người đó năm 
tất cả ! Tôi ngất lời Huy : Đồ 
là ngoài thương trường. còn 
trong liên doanh phải có thỏa 
thuận chứ. Nếu liên doanh mà 
mình mât chủ quyên thị liên 
doanh làm øi. Huy nhìn thắn 

vào tôi và nói : Thê thi nghi 
khỏe, nhà máy đóng cửa, việc 
lam không có, công nhân về 
cuc vườn. Tôi im lặng, vì 
nghe Huy nói cũng có lý. Thấy 
tôi im, Huy nói tiệp : Ong 
không biết chứ vừa rồi mình đã 
phải tìm mọi cách, chạy ngược, 
chạy xuôi, câu xin qua bao 
nhiều cửa mới có liên doanh 
này đầy. Có liên doanh mới có 
vốn, mới đôi mới được thiết bị, 
hàng hóa làm ra họ bao tiêu, thị 
trường ôn định và công nhân 
mới có việc làm, đời sông mới 
khá lên. Ma đê có được những 
điều đó, mình phải chịu làm 
phó. họ làm trương, mình chịu 
làm khách đẻ họ lam chủ. Mà 


đã lạm trưởng, làm chủ thi họ 
quyết định tất cả. Điều đó chắc 
ông hiệu 7 ? Tôi đáp : Minh hiểu, 
rât hiểu, nhưng không vì thê 
mà phía nhà máy minh nhún 
nhường mãi, chịu là khách mãi, 
các ông phải có trách nhiệm 
với 40% cô phần của nhà nước 
mình trong liên doanh, có trách 
nhiệm với công nhân của mình 
chứ 2 

Huy trầm ngâm lúc lâu rôi 
thủng thăng nói : Ai chả biết 
thẻ, nhưng. nhiều việc khó khăn 
lắm ông ơi : Nếu ông ở địa vị 
minh, ông sẽ thấy. 

Biết Huy ở vào -thế bí, 
không nở hỏi anh quá nhiều, tôi 
làng sang chuyện khác. Ông 
vân thích đọc sách đấy chứ 2 
Anh tra lời ; vân còn, chăng 
những thế còn đọc hơn cả trước 
kia. Tôi rút trong cặp ra tặng 
anh cuôn sách "Mẹo cạnh 
tranh va chiên thăng trong 
kinh (oanh"”. Tôi nói : biêu ông 
cuôn sách này, đọc cho vui 
thôi. Trong này họ nói ôi mẹo 
vặt, có cả mẹo từ khách biên 
thành chủ, từ chủ biên thành 
khách đây... 

„ Huy tiền tôi ra cửa, tôi 
năm chặt tay Huy và nói : Minh 
liên doanh nhưng nước mình là 
nước có chủ quyên ; nhà nước 
có luật pháp, công nhân là của 
chúng ta, chúng ta lại có 40% 
vốn. Phía liên doanh. họ có 
mục tiêu lợi nhuận, họ cũng 
muôn làm ăn lầu dài. “Dù họ có 
làm giảm đốc, có nhiều vốn thì 
họ cũng làm ăn trên đất nước 
ta, phải tuân theo luật pháp của 
ta, đôi bên cùng có lợi. Trong 
nhà máy, ta có đang bộ, có 
công đoan, có đoàn thanh niên 
là hậu thuần rất lớn, làm ø1 mà 
phải hạ mình quá vậy. Mình 
nghĩ răng Huy không. phải chì 
là khách như cậu nói mà là 
người chủ, chủ thật sự. 

Huy, nắm tay tôi rất lâu và 
rôi anh lắc lắc tay tôi rất mạnh. 
Huy nói, minh hiểu ý ông, ông 
đện thăm mình thật đúng lúc, 
đồng đội chúng mình lúc nào 
cũng có nhau phải không ? 
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ỘT trong những bí quyết thành công 
của nên kinh tế các nước ASEAN trong 
ba thập kỷ qua là sự quản lý có hiệu quả 
của nhà nước đối với quá trình kinh tế. Tuy 
nhiên, kết quả đạt được ở mỗi nước không 
giống nhau vì nó tùy thuộc vào mức độ và cách 
thức quản lý, sự điều tiết của nhà nước và đặc 
điểm tình hình kinh tế - xã hội của mỗi nước. 
Từ thực tế Ở các nước ASEAN, chúng ta có 
thể rút ra một số vấn đề chung về sự quản lý 
vĩ mô của nhà nước trong nền kinh tế thị HƯỚNE 
- Ở các nước Tiày như sau : 


1 - - Định hướng chiến lược KH: đấn 
đóng vai trò tiên quyết đối với 
sự phát triển kinh tế của mỗi nước 
__ Những năm 50 và 60, các nước ASEAN 
đều thực hiện chiến lược “Phát triển thay thê 
nhập khâu ", nhăm giảm bớt sự phụ thuộc đồi 
với hàng nhập khẩu từ bên ngoài. Các nước 


này đã tìm cách hạn chế đến mức tối đa hàng 
thành phẩm công nghiệp nhập từ các nước 


công. nghiệp phát triển, tập frung phát triển 


một số ngành công nghiệp trong nước thay thế 
“ hàng nhập, mở rộng thị trường nội địa, tận 
dụng tối đa vốn đầu tư từ trong nước. 

_ Các nước này đều chú ý đầu tư xây đựng 
thêm nhiều ngành và cơ sở công nghiệp quôc 
doanh. Tuy nhiên, hiệu quả = tế thấp, vì 
trong điều kiện nền kinh tế "mở", hàng hóa 
sản xuất trong nước không thể Muổ tranh được 
với hàng hóa nước ngoài. Kết quả là, các nước 
này vẫn phải tiếp tục nhập khẩu các loại 
nguyên liệu, ky thuật, thiết bị mây móc từ bên 
ngoài và nền kinh tế của họ ngày càng lệ thuộc 


NGUYÊN DUY HÙNG “ 


chặt chẽ hơn vào các nước công nghiệp phát 
triển . 

: Tình trạng đó đã TỶ chế sự phát triển kinh 
tê, làm cho các nước này (trừ Xin- -ga-po) 
không hòa nhập được vào nên kinh tế thế giới. 
Đến giữa thập kỷ 60, kinh tế các nước ASEAN 


. đã đi vào tình trạng bế tắc, lạm phát và giá cả 


tăng không kiểm soát được, nợ nước ngoài 
ngày càng nhiêu. Thị trường trong nước không 
được mở rộng, nhiều xí nghiệp trong nước bị 
phá sản do kinh doanh thua lỗ. Tất cả kéo theo 
sự mất ổn định chính trị - xã hội ở hầu hết các 
nước vào cuôi thập kỷ 60. 

Từ năm 1969, đặc biệt là sau Hội nghị 


ngoại trưởng chung lần thứ tư của Ủy ban kinh 
. tÈ xã hội châu Á - Thái bình dương của Liên 


hợp quốc (ESCAP), các nước ASEAN đã tim 
ra một chiến lược mới : „ Phát triển theo hướng 
xuất khẩu". Sự thay. đổi chiến lược này nhằm 
tận dụng tối đa nguồn vốn và công nghệ tiên 
tiến từ bên ngoài vào việc khai thác mọi tiềm 
năng của môi nước, tập trung phát triền những 
ngành công nghiệp có thể xuất khẩu được, 
từng bước cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường 
thế giới. Vì vậy, các ngành. công nghiệp khai 
khoáng và công nghiệp chế biên hướng vào 
xuất khẩu có điêu. kiện phát triển nhanh, thúc 


_ đẩy quá trình liên kết kinh tế đối ngoại. Chiến 


lược này phù ,hợp với nhu cầu của các nước 
đang phát triển cần nhiều vốn và công nghệ 
hiện đại, còn các nước phát triển lại có nhu 
cầu đầu tư và chuyển giao công nghệ đến các 
nước đang phát. triển. Như vậy, mối quan hệ 
kinh tế giữa các nước được mở rộng trên 
nguyên tắc "hai bên cùng có lợi". Để thực hiện 


4. 


* PTS, Ban tổ chức trung ương 
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chiến lược này, chính phủ các nước ASEAN 
đã rút kinh nghiệm trong việc điều chỉnh nền 
kinh tế, đã xây dựng, và hoàn thiện một hệ 
thống điều tiết gôm các luật, chính sách kinh 
tế và các cơ quan nhà nước làm chức năng là 


công cụ điều tiết nhằm hướng dẫn, khuyến & 


khích và kiểm soát sự phát triên của mọi thành 
phần kinh tế phù hợp với những mục tiêu đã 
đề ra. 


2 - Nhà nước có chính sách thu hút 
vốn đầu tư từ các nguồn trong và 
ngoài nước, đặc biệt là vốn đầu tư 
nước ngoài 
Nguồn vốn đầu tư trong nước ở các nước 
này là khá cao chủ yếu do làm tốt việc khuyến 


khích tiết kiệm. Bảng dưới đây cho thấy điều 
đó. 


ĐẦU TƯ VÀ TIẾT KIỆM SO VỚI GDP 
CỦA CÁC NƯỚC ASEAN THỜI KỶ 1971 - 
(trung bình hằng năm) 
(Đơn vị : %) 


I980 


an 
¡ Tông số vốn | Tiết kiệm so 
| đầu tư trong 


nước so với 
Ề “‹?›. ....Ô 
In-đỗ-nê-xi-a 24.8 22 


26.7 23 
Ma- lai-xi-a | 20,5 28 
_] __ 35,0 26- 


(Nguồn : Vai trò nhà nước trong ,phát : triển 
kinh tê các nước ASEAN, Nxb Thông kê, Hà 
nội, 1993) 

Tỷ lệ tiết kiệm đạt được như vậy là do 
chính phủ các nước đã có chính sách khuyến 
khích gửi tiền tiết kiệm, điều chỉnh lãi suất 
hợp lý. Nguyên tắc chung là lãi suất tiết kiệm 
đương, nghĩa là cao hơn mức lạm phát, mới 
khuyến khích gửi tiết kiệm cũng như sử dụng 
võn vay có hiệu quả. 

Tất cả các nước đều khuyến khích các 
thành phần kinh tế phát triển, kể cả xí nghiệp 
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vừa và nhỏ. Họ cho rằng có như vậy mới sử 
dụng được mọi nguồn võn trong dân. Bởi vậy, 
trong tông số vôn đầu tư cơ bản, vốn của tư 
nhân thường chiếm tỷ trọng lớn. Tỷ lệ đó ở 
Xin-ga-po năm 1968 là 58.5% ; năm 197] : 

74% ; năm 1973 : 68,6%. Ở Phi- líp-pin tỷ lệ 
vốn đầu tư của khu vực tư nhân năm 1965 là 
92,6% ; năm 1970 : 90,9%; năm I988 : 82,9%. 


Hình thức huy động vốn khác cũng khá 
phong phú và linh hoạt. Các hình thức cổ 
phiếu, trái phiếu, thị trường chứng khoán rất 
phát triển. Hoạt động của thị trường chứng 
khoán đã góp phần quan trọng vào việc huy 
động vốn, tạo điều kiện cho vôn di chuyển dễ 
dàng đến những khu vực kinh doanh có hiệu 
quả và bổ sung cho hoạt động của hệ thống 
ngân hàng. 


Nguồn vốn của tư bản nước ngoài được 
coi là yếu tố cơ bản: để phát triển kinh tế các 
nước ASEAN. Nguồn vôn này bao gồm các 
khâu viện trợ, vốn vay để tự đầu tư và đầu tư 
trực tiếp của nước ngoài. Các nước ASEAN 
cho răng đầu tư trực tiếp có lợi hơn nên đặc 
biệt khuyến khích hình thức này. Đầu tư trực 
tiếp của nước ngoài vào ASEAN tăng mạnh 
nhất là vào nửa cuôỗi thập ký 79. Đầu tư trực 
tiếp không chỉ là nguôn bố sung hết sức cần 
thiết mà còn góp phần vào quá trình chuyển 
giao công nghệ, giúp cho các nhà kinh doanh 
trong nước những kinh nghiệm quý về tổ chức 
quản lý. 


Hinh thức này cũng tạo khả năng hùn vốn 
nhanh hơn và giải quyỆt tốt vẫn đề thị trường 
tiêu thụ. Vị vậy các nước ASEAN đều có các 
chính sách mở cửa rộng rãi để thu hút vốn đầu 
tư nước ngoài. Nội dung cơ bản của chính sách 
đó như sau : 


+ Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư 
băng cách đề ra các chính sách ưu đãi bảo đảm 
và tạo điều kiện thuận lợi cho tư bản nước 
ngoài đầu tư và nhanh chóng phát huy vốn đầu 
tư. Các nước ASEAN đều đã sớm ban hành 
luật đầu tư nước ngoài, trong đó bảo đảm 
không quốc hữu hóa, xác định rõ quyền sở hữu 
kinh doanh của tư bản nước ngoài. 


Nhà nước bảo hiểm đối với đầu tư nước 
ngoài, không hạn chê đầu tư vào các ngành 


then chốt, miễn là đầu tư nhiều vốn, dùng 
nhiêu nhân công, có kỹ thuật hiện đại và quy 
trình công nghệ mới, dùng nguyên liệu bản 
địa. 

Các đối tượng kinh doanh đó còn được 
hưởng ưu đãi về tài chính như miễn thuế, bảo 
đảm cung cấp nguồn lao động ốn định và rẻ, 
cho phép tự do hồi hương vôn và lợi nhuận. 
Riêng ở Xin- -ga-po và Ma-lai-xi-a, nhà nước 
không hạn chế tỷ lệ cô › phần của nước ngoài 
trong các ngành sản xuât. 

+ Tạo không khí ổn định chính trị, môi 
trường kinh doanh thuận lợi cho các hoạt động 
của các công ty tư bản nước ngoài. Thực hiện 
chế độ nhập cảnh, thậm chí cả việc cư trú dễ 
đàng đối với các nhà tư bản công nghiệp và 
chuyên môn kỹ thuật nước ngoài. 

_ + Xây dựng trước các cơ sở hạ tầng có 
săn hệ thông cung cấp điện nước, nhà ở, bưu 
điện, kho tàng, giao thông thuận lợi, cho thuê 
với giả rẻ,-nhằm giúp các nhà đầu tư nước 
ngoài nhanh chóng đi vào hoạt động sản xuất, 
rút ngắn vỏng quay vốn. 

+ Lập ra các khu vực mậu dịch tự do hoặc 

"khu công nghiệp chế biến xuất khẩu", "khu 


công nghiệp tự do” để thực hiện toàn bộ các 


biện pháp nói trên. 
3 - Nhà nước thực hiện chính sách 
bảo đảm ổn định tài chính - tiền tệ 

Mục tiêu của chính sách tài chính - tiễn 
+ệ là bảo đảm ổn định tiền tệ và hạ thấp ty lệ 

lạm phát. | 
Việc thực hiện một cách linh hoạt, mệm 
dẻo các chính sách thuế và tín dụng như : nới 
lỏng hàng rào thuế quan, miễn giảm thuế và 
. có lãi suât ưu đãi đối với hàng xuất khẩu... đã 
'có tác dụng kích thích sản xuất và xuất khẩu. 
Các biện pháp mà chính phủ các nước ASEAN 
thường sử dụng để ồn định tiền tệ và chống 
lạm phát là : thực hiện có, hiệu quả việc thu 
thuế, tăng cường xuất khẩu để tăng thu cho 
ngân sách, dùng quy phát hành để bù đắp bội 
chi, tăng tỷ lệ lãi suât tiên gửi và tiễn vay ngân 
hàng, khuyến khích hạn chế chi dùng... Nhờ 
đó, các nước ASEAN đã kiểm soát được lạm 
phát và ốn định tiền tệ, tạo điều kiện thúc đây 
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phát triển và tăng trưởng kinh tế một cách liên 
tục. „ 

Chính sách và các giải pháp kiểm soát lạm 
phát, ôn định tiền tệ được coi là biện pháp tổng 
hợp nhất của các biện pháp điêu tiết vĩ mô, 
nó có ảnh hưởng đến mọi hoạt động kinh tế 
và đời sống xã hội. Ở các nước ASEAN, lạm 
phát chủ yêu là do chi của ngân sách quá lớn, 
duy trì bao cấp, đặc biệt là qua tín dụng (lãi 
suất thấp hơn mức lạm phát) và do phần đầu 
tư của nhà nước lớn mà hoạt động kém hiệu 
quả. Điển hình là ở In-đô-nê-xi-a, năm 1967 
mức lạm phát tới 650%. Đến nay, tuy còn lạm 
phát ở mức độ nhất định 3 - 5% mỗi năm, 
nhưng nhìn chung các nước ASEAN đã kiểm 
soát được lạm phát. 

Ma-lai-xi-a đề ra các biện pháp chống lạm 
phát như : tăng tỷ lệ lãi suất tiền gửi và tiền 
vay ngân hàng, ấn định số lượng tiền mặt dự 
trù tăng lên ở các ngân hàng thương mại và 
kho dự trữ, giới hạn tín dụng cao nhất đối với 
các ngân hàng thương mại và các công ty tài 
chính, khuyến khích hạn chế chỉ dùng... 


4 - Nhà nước điều tiết thu nhập 


Thực tế ở các nước ASEAN cho thấy, giữa 
tăng trưởng kinh tế và phân phối thu nhập có 
mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại lần 
nhau. Tăng trưởng kinh tẾ không chỉ dẫn đến 
sự giàu có chung của đất nước, mà còn tạo điều 
kiện thuận lợi để giúp các nhóm thu nhập, thực 
hiện việc giảm và xóa bỏ đói nghèo. Không 
thể có tăng trưởng kinh tế lâu dài nếu không 
áp dụng chính sách phân phối hợp lý ; phân 
phối thu nhập một cáềh tự phát tất yếu dẫn 
đến phân hóa, bất bình đẳng. 

Có thể nói, các nước ASEAN có những 
thành công nhất định trong việc phân phối điều 
tiết thu nhập. Chính phủ Ma-lai-xi-a bằng việc 
thực hiện "chính sách kinh tế mới" và mục tiêu 
giảm tỷ lệ nghèo đói, tiến tới xóa bở nghèo 
và cấu trúc lại nền kinh tẾ - Xã hội, đã đưa 
đến kết quả là tỷ lệ người sống dưới mức nghèo 
khổ giảm từ 49,3% (năm 1970) xuống 17% 
(1990) và 13,5% (1993). 
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5 - Nhà nước điều tiết hợp lý 
các thành phân kinh tê 


Mặc dầu các nước ASEAN đều nhấn 
mạnh đến sự cần thiết của tư nhân hóa nhưng 
các doanh nghiệp nhà nước vẫn giữ vai trò chủ 
yếu trong các lĩnh vực then chốt của nên kinh 
tế. Ở nhiều nước, khu vực kinh tế quốc doanh 
đóng vai trò mở đường trong một sô khâu quan 
trọng nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho các 
nhà kinh doanh tư nhân nhanh chóng phát huy 
được hiệu quả đầu tư sản xuất như : xây dựng 
và hiện đại hóa cơ sở hạ tâng, đảm nhận các 
dịch vụ thông tin, tiếp thị, giáo dục, đào tạo 
và một phần nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật 
mới. 

Sự đóng, góp của các xí nghiệp quốc doanh 
không chỉ có tác dụng thúc đấy nhanh chóng 
quá trình biến đổi cơ cấu sản xuất, đây mạnh 
việc tiếp thu kỹ thuật mới, mà còn góp phần 
quan trọng vào việc giải quyết việc làm và tạo 
ra một phân nguôn thu cho ngân sách. 


Tuy nhiên, khu vực quốc doanh ở tất cả 
các nước ASEAN đều hoạt động kém hiệu quả. 
Nguyên nhân chính dân tới tình trạng này : 
một là, do cơ chế hoạt động của các xí nghiệp 
quốc doanh chưa thích ứng với tình hình 
mới ; hai là, bộ máy quản lý công kênh, kém 
năng động, lại thường được hưởng các quy chế 
ưu đãi nên không chịu sức ép của cạnh tranh 
trên thị trường ; ba là, xí nghiệp quốc doanh 
ít quyền tự chủ hơn vì họ phải gắn với nhiều 
cấp quản lý, sự phụ thuộc này không chỉ bắt 
nguồn từ các nhiệm vụ kinh tê mà còn do nhà 
nước giao cho những trách nhiệm mang tính 
chất xã hội nên thường không đề cao hiệu quả 
kinh doanh. Ngoài ra, các hiện tượng tham 
những cũng thường xảy ra, làm hạn chế kết 
quả của các hoạt động kinh doanh. 


6 - Nhà nước có chiến lược phát triển 
nguồn nhân lực 


. Trong quá trình thực hiện chiến lược phát 
triển kinh tế, nhà nước các nước ASEAN đều 
chú , trọng 'thực hiện chiến lược phát triển 
nguồn nhân lực theo hướng : 
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- Đầu tư thích đáng cho giáo dục đào tạo, 
coi đây là quốc sách quan trọng. Ngoài việc 
tăng kinh phí từ ngân sách cho giáo dục đào 
tạo, chính phủ còn huy động vốn trong xã hội, 
thu hút đầu tư nước ngoài thông qua đa đạng 
hóa giáo dục đào tạo. Xin-ga-po và 
Ma-lai-xi-a đặc biệt chú trọng giáo dục năng 
khiếu, phát triên nhân tài. In-đô-nê-xi-a và 
Thái lan thực hiện có hiệu quả việc đa dạng 
hóa giáo dục đào tạo. Chi phí của Nhà nước 
In-đô-nê-xi-a cho giáo dục đào tạo so với tổng 
nguồn chỉ tăng từ 9% (1969 - 1974), 17,6% 
(1984 - 1989) lên 21% (1990 - 1995). 


- Đào. tạo đi trước một bước để tạo tiền 
đề thúc đấy phát triển, tăng trưởng kinh tế. 


” - Sử đụng có hiệu quả nguồn lao động 
được đào tạo và trả lương thích đáng cho 
những lao động có trình độ, bảo đảm tái sản 
xuât, mở rộng sức lao động. 


Chính phủ Xin-ga-po đã đưa ra một hệ 
thống bảo đảm gia tăng tiên lương của người 
lao động gắn với năng suất lao động của cá 
nhân và kê: quả hoạt động của công ty Chính 
phủ chấp nhận sự chênh lệch cần thiết giữa 
lao động giản đơn và lao động phức tạp nhằm 
tạo ra đòn bấy kích thích nâng cao trình độ 
học vấn, kỹ năng. 

Bên cạnh những thành công nói trên, việc 
mở rộng vai trò của chính phủ trong nên kinh 
tế thị trưởng ở các nước ASEAN đôi khi cũng 
dẫn đến sự thất bại : nhà nước đề ra các mục 
x* quá lớn dẫn . đến mất cân đối của nền kinh 

ế ; những quyết định không đúng của nhà 
"1À gây thiệt hại cho nên kinh tê. Bộ mây 
hành chính nhà nước không trong sạch dẫn đến 
tệ tham những làm mất hiệu : quả của thị 
trường... 

Điều đáng lưu ý là quá trình nhà nước điều 
tiết nền kinh tế ở In- đô-nê-xi-a và Phi-líp-pin 
trong giai đoạn chuyển đổi chiến lược phát 
triển kinh tế là nghiêng về điều tiết nền kinh 
tế trong nước thích ứng với thị trường bên 
ngoài, chủ yếu là thị trường tư bản chủ nghĩa, 
hơn là thích ứn với thị trường nội địa. Do đó, 
khi nên kinh tế thế giới suy thoái và khủn 
hoảng đã tác động tiêu cực trở lại nền kinh tế 
ở các nước này... 


CGUẢNG CÁO 


LỚN LÊN CÙNG VIỆT NAM 


HOẠT ĐỘNG CHÍNH 
* 53 Khách sạn với 2549 phòng đạt tiêu chuấn quốc té. 
* 41 nhà hàng & 4 khu du lịch, 1 sân golí. 
* Dịch vụ lữ hành chuyên nghiệp (trong và ngoài nước) 
* Xuất nhập khấu - Vận chuyến - Xây dựng - Đầu tư & liên doanh 
Xin liên hệ : | 


49 Lê Thánh Tôn, Q.1 - TP.HCM, ĐT : 8298914 - 8298129 - 8230101 


(/]⁄J 0) ĐỊh thì ĐẠI JIỐI WIII 
ĐÀN G CỘN 0 SÀN VIỆT NAM 


0ŨNG TY BAY DICH VỤ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 
VIETNAM AIR SERVIDES 0MPRNY 


VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH HÀNG HÓA VÀ THUÊ CHUYÊN 
TRANSPORT OF PASSENGFRS / FREIGHT / CHARTER 


FLIGHT SCHEDULE 
(Effective from October, J5 to next notice date) 


vVAs=ä.. ÍFrom HC - CHI MINH CITY. FlightN°  ETD ETA 


'—ễ 


To CA 
L Wedngsdlay, Saturday VF611 0730 0900 


|To CON DAO 
—— Tue§day, Thusday, Saturday VF620 


0830 0910 


To HO CHI MINH CITY FightN° ETD ETA | 
From CA MAU 

Wednesday, Saturday VF612 0930 1100 
From CON DAO 

Tuesday, Thursday, Saturday VF621 0930 1010| 
From SINGAPORE _ FlghtN° ETD ETA 
To VUNG TAU 

Wednesday VF501 0830 0945 
FomVUNGTIAU ~- FlightN° ETD ETA 
To SINGAPORE 

_ Wednesday _ VF502 1430 1745 


DỊCH VỤ BAY THUÊ CHUYỀN : 
Thực hiện các chuyến bay thuê chuyền trên toàn lãnh thổ 


Trong các giải pháp bay được chú trọng khai thác, VN và các nước Đông Nam Á. Sẵn sàng phục vụ 24/24” 
các nhà lãnh đạo VASCO và đích thân TGĐÐ đã có những bằng các loại máy bay : 
kế hoạch chắc chắn và bảo đảm hệ số an toàn cao nhất JET STREAM 31 - JET STREAM 41 
với các máy bay hiện đại hàng đầu thế giới về thông số KING AIRB 200 
ky thuật và tiện nghỉ cũng như các phi công đã qua thử ANTONOV 90 - ANTONOV 2 
thách tới gần 3000 giờ bay - VASCO vỚi các chuyến bay * Booking offices : 
du lịch taxi và đặc biệt bay cấp cứu kịp thời, nhanh và -InHCMC :_ ®114 Bach Dang St., Tan Son Nhat 
chuẩn xác - các chuyên gia giàu kinh nghiệm ở đây đã Infl Airport, Tan Binh Dist., HCM 
tiến hành thành công nhiêu đợt trong các điều kiện thời _ ®445999 ; 422790 / 314 ; 443179 / 2883 
tiết biến động và các biểu thời gian thất thường. - In Vung Tau : ® 4 Le Loi - Vung Tau 

Với phương án tăng cường thuê chuyến và chế độ bảo # (0164) - 56279 
hiểm - cả hành khách lẫn máy bay - VASCO đã tạo được - In Ca Mau :_ ® 5A Bay Thien St. - Ca Mau 
các quan hệ đối tác tín nhiệm, cũng như mối yên tâm ở #(0178) - 36436 ; (0178) - 36410. 
nhiều đơn vị và cá nhân khách bay. Đó là thời cơ thuận - In Con Dao : ® 3 Nguyen Hue - Con Dao 


lợi cho VASCO những năm sau này... #(0164) - 30110 ; (0164) - 30157 
dung * ö “`XfNG Ta +, Trưng Š._...#ˆ47H108 ;.5ý 't, 0 (03+ : 
: TA k ` j GV :UfUC tr, 2:!YHECMW^3¡1C tivid/ f1) í sý '' ¿ Cuên, 


: TA 

' t>: `. 
~ 
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CÔNG TY MäY VIỆT TIỀN 


Số 7 - Lê Minh Xuân - 
Q. Tân Bình - TP HCM 


ĐT : 8640800 
Fax : 84-8-645085 


VÓN KINH DOANH : 
73.000.000.000 đ VN 


VỐN PHÁP ĐỊNH : 
46.400.000.000 đ VN 


CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG : 
Sản xuất quần áo may sẵn các loại : 
- Sản lượng quy đổi sơ mi bình quân năm 15.000.000 chiếc 
- Sản phẩm chủ yếu : áo sơ mi nam, nữ, quân tây, jacket 
- Với 8.000 lao động và hơn 3.500.000 máy may các loại 
CÁC ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC : 
- Các xí nghiệp may : 12 
- Xí nghiệp hợp tác sản xuât kinh doanh : 02 
- Xí nghiệp liên doanh trong nước : 04 
CÁC XN HỢP TẮC LIÊN DOANH VỚI NƯỚC NGOÀI :Q} 
- Liên doanh với Hồng Kông : 04 
- Liên doanh với Đài Loan : 02 
- Liên doanh với Anh : 01 
THỊ TRƯỜNG TIỀU THỤ :Gồm 21 nước trên thế giới 


- Các nước châu Á 37,45% 
- Các nước châu Âu 61,85% 
- Các nước Bắc Mỹ 0,70% 


Didgitlzed by 


TÔNG (ÔNG TY THỰ PHẨM - BỘ THƯƠNG MẠI 
(ENERAÄL 0RP0RAÄTIDN 0F F00D VIETNAM 0ENEC0F0V 


64 BÀ HUYỆN THANH QUAN - QUẬN 3 - TP. HCM 
TEL : 230412 - 293366 - 293375 
TELEX : 811420 - GECOFO VT. FAX: 84.8.295428 


- Chế biến và xuất khẩu : Nông sản, 
thủy hải sản đông lạnh, rau quả và 
các loại thực phâm khác. 
- Nhập khẩu : đường, sữa, bia, bánh 
kẹo, dầu ă ăn, vật tư, nguyên liệu phục 
vụ cho chế biến thực phâm 
- Bán buôn các mặt hàng nông sản 
thực phẩm, bia rượu, bánh kẹo ... 
được sản xuất trong nước với chất 
lượng cao. 

- Dịch vụ nhà khách và ăn uống. 

- Liên doanh đầu tư với nước ngoài, 
sản xuất và chế biến thực phẩm. 


- Chi nhánh tại Hà nội : 


Dịa chỉ : 210 - Trần Quang Khải - 
Hà nội 

Tel: 011.4265415 - 01.4256089 

Fax: 84.4.255354 


- Các cửa hàng và trung tâm bán buôn bán lẻ tại 
TP. Hồ Chí Minh : 


I95 - Nam kỳ khởi nghĩa- 
Q3 TP. HCM 
TEL : 291760 - 200344 


TEL : 642345 


CÔNG TV XỔ SỐ HIẾN THIẾT LONG ñN 


GIÁM ĐỐC 

Bà : Lê Thùy Liêm 
Địach: — - 

1C đường Cân Đôt 
Phường 2 - Thị xã Tân an 


Điện thoại : 
(0.72) 8.26495 - 8.2644 


Công ty xổ số kiến thiết Long An 


œ® Công ty xô số kiến 
thiết Long an là đơn vị có 
tầm hoạt động rộng ở các 


n n k | 26 7 "XSKT ng Ấn gã: k N: 
tính phía Nam, ượng VỀ số ¿ VNI š 

phát hành. hàng năm đều = LAN THU 28. 
tăng, đạt kết quả kinh doanh __) TUNG 

tốt, đóng góp từ 25% đến : 
30% cho nguôn thu ngân 
sách địa phương và tạo việc 
làm cho nhiều lao động ở 
các nơi thông qua hoạt động 
tiều thụ vé sô. 

Nám 1994 doanh thu 
Công ty đạt 142 tÍ, nộp ngân 
sách 51,149 tI đồng (119% 
kế hoạch), sang năm 1995 
đạt doanh thu 171/38 tỉ 
đông, nộp ngân sách - sen 
60,027% tỉ đồng. | 


e Côngty xô số kiến thiết Long an thực hiện tốt các công tác xã hội ; từ thiện từ quỹ phúc lợi : I 
xây 26 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, nhận phụng dưỡng II bà mẹ Việt nam anh hùng, cứu trợ. 
bị lũ lụt v.v. 

e Từ những thành tích đạt được đíc giám đốc và Công ty được nhận 2 huân chương lao động hạng 
thưởng xứng đáng và động viên cho đơn vị. | 


LQÌG 


Thực hiện chương 
trình tăng tốc của ngành, 
trong 3 năm qua Bưu 
điện Long an đã đầu tư 
gàn 100 tỉ đồng xây dựng 
cơ sở vật chát, trang thiết 
bị kỹ thuật chuyên ngành 
hiện đại đáp ứng ngày 
càng tốt hơn nhu cầu 
thông tin liên lạc “Trung 
tâm BCVT Long an" của 
nhân dân, các ngành 
kinh tế, kỹ thuật, an 
ninh quốc phòng v.v. 

đối năm 1993 Long 
› 3324 máy điện 
hì hiện nay phát 
àn 10.000 máy, 
› 0/81 máy/100 
g 100% số xã có 
^ai tự động. 
thực hiện kế 


ng tốc giai đoạn 1 (1993 - 1995) tốc độ phát triển đã 


1ăm cộng lại. 


n thu qua các năm : 
1990 : 1,163 tỉ đồng ; phát triển được 120 máy điện 


1991 : 2,010 tỉ 
1992:4322 tỉ 
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Trung tâm bưu chính viễn thông Long an 


1993:58 tỉ ` 1075 v | 
1994 : 12 16 tỉ , 2836 š 
1995 : 21,02 tỉ : 3550 : 


Với những thành tích đạt được, từ năm 1990 đén nay Bưu 
điện Long an đã nhận các phần thưởng : 9 cờ thi đua suất 
sắc của Tổng cục Bưu điện và UBND Tỉnh, 7 bảng khen trong 
k 299 : đó có bảng khen của Thủ tướng chính phủ về thành tích sản 
: 618 € xuắt. 
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CÔNG TY THƯƠNG MAI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ PETEC 


Kế TRỤ SỞ CHÍNH : 194 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, Q3, TP. HỒ CHÍ MINH 


Tel : 8 299299/8 293633. Fax : 84-8-299086/225991. Tlx : 811251/811241 PET VT 
CHI NHANH HA NCI : 26 TANG BẠT HO, QUẬN HAI BA TRƯNG, HA NỘI. 


Tel : 8 259839/8 250157. Fax : 84-4-266873. Tlx : 412411 PET HN. 


| ® GẠO: Xuất khẩu trực tiếp các loại gạo có chất lượng cao (từ 5% đến 
25% tắm). Công ty có hệ thống các Xí nghiệp chế biến, đánh bóng gạo 
xuất khâu hoàn chỉnh tại Cần thơ, Long an và thành phố Hồ Chí Minh. 


° CÀ PHÊ : Xuất khẩu trực tiếp các loại cà phê hạt. Nhận ủ Ủy thác ; EÓP 
vốn đầu tư, liên doanh liên kết với các đơn vị sản xuất và xuât khâu cà 
phê trong cả nước trên lĩnh vực : trồng, chế biến và xuất khâu cà phê. 


e Các hàng hóa nông sản và hàng tiêu dùng khác. 


e Các loại xăng dầu đạt tiêu chuẩn quốc gia : xăng (MOGAS 92RON, 
§3RON), dầu DO, dầu FO (hàm lượng lưu huỳnh thấp), dầu hỏa, dầu 
nhớt, khí đốt. 


e Xi măng, sắt thép, phân bón, các sản phâm hóa chất công nghiệp. 
e Máy móc thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ các ngành kinh tế. 
° Công ty có hệ thống kho chứa (hóa chất, sản phẩm Xăng dầu) và cầu 


cảng hoàn chỉnh có thẻ tiếp nhận tàu có trọng tải đến 30.000 tấn tại | 


thành phó Hồ Chí Minh, Đà năng và Hải phòng. 


e Góp vốn đầu tứ, hợp tác, liên doanh, liên kết với các đơn vị kinh tế 
trong nước về các lĩnh vực : Bảo hiểm, ngân hàng, vận chuyên hành 
khách, vận chuyên xăng dầu... 


Xï nghiệp xăng dâu Cát lái (thuộc công ty PETEC) tại TP.HCM. 


- SE 4.110 C- suees 


Trụ sở chính công ty PETEC tại TP. HCM 


PHƯƠNG CHÀM 
KINH ĐOAMH 


HỢP TÁC 
CHẤT LƯỢNG 


HIỆU QUÁ 


Tạp clií Công sản 


CƠ QUAN LỸ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐÀNG CỘNG SÀN Nưệt NAM 


. BỘ BIÊN TẬP : 7 Nguyễn Thượng Hiền, Hà nội - Dây nói : 252061 - 252062 
Cơ quan thường trú tại miền Nam : 19 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phó Hô Chí Minh - Dây nói : 225768 ' 


I\Ÿ/ § t7 @ïð KỐ tà § @ 


TIỀN TÚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIÊU VŨ OANH - Mấy vấn đề về xây dựng lý tưởng cho thanh niên hiện 
T0ÀN QUŨC LÂN THỨ VIlt nay 3 
VĂN TIỀN DŨNG - Đôi điều rút ra từ thực tiễn lãnh đạo chiến tranh 
cách mạng của Đảng P¿ 
NGUYÊN KHẮC HIỀN - Hoàn thiện hệ thống chính sácH thuế 11 
NGHIÊN CỨU - TRA0 ĐôI HOÀNG CÔNG - Có thể giữ được định hướng xã hội chủ nghĩa trong 
cơ chế thị trường không ? 15 
DƯƠNG BÁ PHƯỢNG và NGUYỄN ĐÌNH LONG - Mối quan hệ giữa 
phát triển kinh tế và công bằng xã hội 18 
NGHIÊM HƯNG - Họ muốn gì khi đồng nhất vấn đề sở hữu với dân 
chủ và nhân quyền ? 23 
VŨ DUY THÔNG - Thơ kháng chiến - tài sản thơ dân tộc dưới sự 
lãnh đạo của Đảng 26 
THỤC TIÊN - KINH NEHIỆM BÙI QUANG HUY - Công cuộc đổi mới ở Trà vinh - Thành tựu và 
hướng phát triển 31 


'** Đảng bộ thành phó Nam định trước ngưỡng cửa thế kỷ 21 
(Phỏng vắn đông chí Nguyên Phú Hậu, bí thư Thành ủy Nam định) 34 
NGUYÊN HUY TÍNH - Hà bắc với phong trào soạn thảo và thực hiện 


"Quy ước làng văn hóa" 39 
ĐIỀU TRA DOÃN CÔNG KHÁNH và NGUYÊN ĐỨC THĂNG - Thị trường nông 

sản ở Bắc bộ 43 
SINH HẠT TU TUỦNG NGUYÊN TRUNG THỰC - "Vô thỉnh hữu đáo" 46 
THƯ GỦI BỘ BIÊN TẬP TRẦN TÔ TỬ - Đừng để sự "đối vốn" thay cho sự "đối nhân" A7 
THÊ GIÚI : VÂN ĐỀ, SỰ KIỆN NGUYÊN XUÂN SƠN - Sức sóng của một phong trào 49 

PHAN HUYEN TRẤN - Kê chuyện Mê-hi-cô : Người giàu cũng khóc 52 
QUA SÁCH BÁ0 NƯỚC NG0ÀI ® *® * Mỹ la tinh : Tương lai trắc trở 56 
TÌM HIÊU KHÁI NIỆM Viện trợ phát triển chính thức (ODA), đầu tư trực tiếp của nước ngoài 

(FDI) 59 
TIN H0ẠT ĐỘNG Hội nghị bàn về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống mù 


LÝ LUẬN - THỰC TIÊN chữ và phổ cập giáo dục tiểu học ở các tỉnh Nam bộ 60 


Bìa 1: Các hoạt động của thiếu nên Ảnh : ĐÌNH TRÂN, ĐINH QUANG THÀNH - TTXVN_. 


COJEP2KAHHE 


K 8° BceHauuoHapHoMy Cbe3ny IlapTHñHHX IlpencTaBHTe1e8.By Oanb - HekTopue 
IpOỐJ€MH OỐ ODjÙODMJ€HHH HI€AIOB H4 HHH€HH€R MOJIOH€XH. BaH TH€H 3yHFr - 
HeKOTOpH€ YpOKH, H3BJ€q€Hbe C ïDAKTHKH HADTHñHOTO DYKOBOJCTBA D€BOJIO HHOHHORB 
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TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII CỦA ĐẲNG 


HáyY Vân DÊ Về Xây D(IiG LÝ TởiïG 
CHO THỊ†IH HIEII HIỆP PI4Y 


l 


Chuẩn bị hành trang cho thế hệ trẻ bước 
vào thời kỳ mới là một công việc cực kỳ to lớn, 
có ÿ nghĩa trọng đại. Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ tư Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa 
VII) khẳng định : "Sự nghiệp đổi mới có thành 
công hay không, đất nước ta bước vào thế kỷ 
21 có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới 
hay không, cách mạng Việt nam có vững bước 
theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không là 
tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc 
bồi dưỡng, rèn luyện th thế hệ thanh niên. Công 
tác thanh niên là vân đề sống còn của dân tộc, 
quyết định sự thành bại của cách mạng Việt 
nam ". Rõ ràng vấn đề thanh niên và công tác 
vận động thanh niên mang tính chiến lược. Nó 
vừa cấp thiết, vừa cơ bản, vừa toàn diện và 
công phu. Nó bao gồm nhiều việc như nuôi 
dưỡng, giáo dục, rèn luyện, sử dụng, tức là 
phải chăm lo từ thể chất đến tinh thân, trí tuệ, 
nếp sống văn hóa cho thanh niên, để xây dựng 
một lớp trẻ hoàn thiện đáp ứng được những đòi 
hỏi ngày càng cao của xã hội. Vì vậy, xây dựng 
lý tưởng cho thế hệ trẻ là một việc quan trọng 
có ý nghĩa rất quyết định. 


Lịch sử đã chứng tỏ rằng, thời đại nào 
cũng vậy, dân tộc nào cũng vậy, thế hệ đi trước 
luôn luôn coi việc xây dựng lý tưởng cho thế 
hệ đi sau là một công việc trọng đại. Dân tộc 
ta, ông cha ta có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh 
vực này và những kinh nghiệm quý báu đó đã 
được Đảng ta nhân lên gâp bội, nhất là từ khi 
Đảng cầm quyền. Chính vì thế, từ năm 1930 

ên nay, các thế hệ trẻ Việt nam luôn luôn có 
một lý tưởng cao cả vì độc lập của Tổ quốc, vì 
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tự do của dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội. Các thế 
hệ trẻ Việt nam đã hăng hái tiến lên dưới ngọn 
cỡ vinh quang của Đảng, đầu tranh và công 
hiến qua các thời kỳ_ vận động cách mạng, 
kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội để thực hiện có hiệu quả lý tưởng 
cao đẹp đó. Hôm nay đây đất nước đã độc lập, 
thống nhất trọn vẹn và . đang chuyển sang bước 
ngoặt mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, 
vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
minh, các thế hệ trẻ của các thời kỳ trước và 
hiện nay đã và đang đảm nhận trách nhiệm 
nặng nề trước đất nước, và phải tăng cường hơn 
nữa quá trình chuẩn bị cho các thế hệ tương 
lai. 


Lý tưởng (đặc Diệt với tuổi trễ) có ý nghĩa 
quan trọng trong đời sống con người. Nó quyết 
định mục tiêu, con đường, phương pháp sôn 
cho cả một đời người. Muốn có lý tưởng tốt 
đẹp, bản thân thế hệ trẻ phải chủ động học tập, 
ren luyện, nhưng nếu thiếu sự nuôi dưỡng của 
gia đình, tập thê, bè bạn, xã hội, tức là thiêu sự 
chăm sóc của thế hệ đi trước, không tiếp nhận 
tốt truyền thống văn hóa dân tộc thì khó khăn 
nguy hiểm vô cùng. Bởi vậy toàn xã hội, toàn 
cộng đồng phải COI trọng và để nhiều công sức 
tâm huyết vào công việc này. 


Vậy lý tưởng của tuổi trẻ Việt nam hiện 
nay ra sao ?Có nhiều ý kiến khác nhau xung 
quanh vấn đề này. Có người cho rằng thanh 
niên hiện nay hư hỏng nhiêu quá, lý tưởng mờ 
nhạt, sông buông thả, chạy theo đồng tiền, 
chạy theo lối sống cá nhân. Lại có người cho 


* Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành trung ương Đảng 
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rằng, không đến nỗi như thế, thanh niên hiện 
nay sông mạnh mẽ, họ đủ sức gánh vác các 
công việc của lịch sử giao phó... Hai loại ý kiến 
trên đều có phân đúng, Song chưa ì phản ánh đầy 
đủ thực trạng và bản chất của tuổi trẻ hiện nay. 
Muốn đánh giá đúng cần có sự phân tích khoa 
học với thái độ bình tĩnh, thận trọng, phù hợp 
với đặc điểm tâm lý và hoàn cảnh sống của 
tuổi trẻ. 


Trong số 72,7 triệu dân ở nước ta hiện nay, 
số người dưới 30 tuổi chiếm 69%, trong đó 
thanh niên (từ 15 đến 29 tuổi) có 20 triệu 


người, chiếm 27,5% ; thanh niên công nhân có ` 


khoảng 1,6 triệu, thanh niên nông thôn I5,ŠS 
triệu, thanh niên trí thức khoảng 250 000, 
thanh niên chiếm tới 85% trong lực lượng vũ 
trang, thanh niên là học sinh, sinh viên khoảng 
I 288 nghìn người... Bước vào thời kỳ đổi mới, 
xóa bỏ cơ chế bao cấp, phát triển kinh tế nhiều 
thành phần theo cơ chê thị trường, thanh niên 
ta có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không 
ít khó khăn trong quá trình vươn lên khẳng 
định và phát huy thê mạnh của tuổi trẻ. Trong 
bầu không khí chung của đổi mới, thừa hưởng 
truyền thống cách mạng của cha ông, được 
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Đảng, Nhà nước, xã hội, gia đình nuôi dạy có 
hệ thống, thanh niên hồ hởi, tin tưởng vào công 
cuộc đôi mới, tắm mình trong các mối quan hệ 
dân chủ, cởi mở. Nhưng mặt khác, chịu sự tác 
động mặt trái của kinh tế thị trường, một bộ 
phận không nhỏ thanh niên lúng túng, ngỡ 
ngàng trước ngưỡng cửa vào đời. Bởi vậy, nhìn 
nhận thanh niên, phong trào thanh niên và tổ 
chức chính trị của thanh niên trước tiên cần 
phải có cái nhìn sáng suốt, bình tĩnh và thông 
cảm. 

Bước đầu phân tích tình hình tuổi trẻ 
chúng ta có thể rút ra một số nhận xét cơ bản 
là : tuyệt đại đa số thanh niên Việt nam hiện 
nay có lý tưởng cao đẹp, có ý thức trách nhiệm 
công dân, có tri thức, có sức khỏe, tin tưởng và 
tham gia tích cực vào công cuộc đổi mới đất 
nước. Lý tưởng cao đẹp mà thanh niên ta theo 
đuổi chính là lý tưởng cách mạng do Đảng 
vạch ra, là con đường đi tới tương lai của đât 
nước và dân tộc, đó là xây dựng một nước Việt 
nam xã hội chủ nghĩa, giàu đẹp, vưững mạnh, 
công bằng, văn minh, Nhờ vậy thanh niên ta 
đã vượt qua được nhiều thử thách khắc nghiệt 
để lập thân, lập nghiệp, để xây dựng và bảo vệ 
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tổ quốc. Nhiều phẩm chất và tài năng của tuổi 
trẻ đã được xã hội cô vũ, khuyến khích trên tất 
cả các lĩnh vực như an ninh, quốc phòng, khoa 
học công nghệ, sản xuất kinh doanh, y tẾ, giáo 
dục và văn hóa nghệ thuật... Những năm đầu 
đổi mới, nhất là những năm 1989 - 1291, trong 
lúc tình hình thế giới có nhiều đảo lộn, trong 
khi thanh niên và phong trào thanh niên Đông 
Âu và Liên xô (củ) mât phương. hướng, các tô 
chức chính trị của thanh niên các nước Ấy tan 
rã thì thanh niên ta về cơ bản vẫn vững vàng, 
và tự chủ. Phong trào thanh niên và tô chức 
Đoàn thanh niên tuy có một số biểu hiện lũng 
túng trong việc tập hợp thanh niên và trong 
hoạt động thực tiên nhưng quan điểm chính trị 
vân vững vàng không dao động. Phải khẳng 
định, đây chính là một trong những thành công 
của việc xác định lý tưởng của tuổi trẻ Việt 
nam hôm nay. Tôi muôn nhắn mạnh điều này 
để khắc sâu thêm niềm tin yêu của toàn đảng, 
toàn dân, các thế hệ đi trước vào lớp trẻ hiện 
nay. Thanh niên hôm nay, họ không hè đứng 
ngoài . chính trị. Công cuộc đổi mới đất nước 
đã cuốn hút họ vào đời sống chính trị. Thanh 
niên hôm nay quan niệm rất cụ thể và thiết thực 
về chí hướng của mình. Họ tước bỏ các từ ngữ 
hoa mỹ mà nói thẳng, nói rõ định hướng của 
mình là lập thân (tức là không ăn bám, dựa 
dẫm), lập nghiệp (tức là làm nên sự nghiệp cho 
bản thân, đất nước), bảo vệ độc lập tô quốc, 
xây dựng tổ quôc theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Tôi nghĩ răng, lý tưởng. đó, lé sông đồ 
chính là lý tưởng mà Đảng và các thế hệ đi 
trước mong muốn trao lại cho thanh niên. 


Cũng phải nói rằng, hiện nay vẫn còn một 
bộ phận thanh niên sông không có lý tưởng. 
Họ đá không hiểu hoặc xem nhẹ giá trị tốt đẹp 
của cuộc sông, của đạo lý, chạy theo lối sống 
tầm thường, dẫn tới những vi phạm thật đâng 
tiếc, hao phí tuổi thanh xuân, làm đau lòng gia 
đình và xã hội. Nhiều thanh niên chưa được 
tập hợp vào tổ chức, không được rèn luyện 
trong một môi trường tập thê, đồng đội, bạn bè 
tốt. 


Nguyên nhân của tình trạng trên có 
nhiều, nhưng tựu trung có thể là do một số 
nguyên nhân sau đây : 


- Về khách quan: Do có sự biến động phức 
tạp của tình hình quốc tẾ, do các thế lực thù 
địch tiến công bằng nhiều thủ đoạn, đặc biệt 
là thủ đoạn "diễn biến hòa bình". Mặt khác, 
mặt trái của cơ chế thị trường cũng tác động 
mạnh mẽ vào đời sống thanh niên. 


- Về chủ quan : Đảng, Nhà nước ta mặc 
dầu đã có nhiều cố gắng phát triển kinh tế xã 
hội để có điều kiện chăm lo cho thanh niên, 
nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn chưa vượt 
qua được như : chưa lo đủ việc làm, chưa đáp 
ứng được yêu câu rất mới, rất đa dạng, rất Cao 
và việc học hành của thanh niên. Các tổ chức 
chính trị xã hội, đặc biệt là Đoàn thanh niên 
còn nhiều lúng túng trong việc tập hợp thanh 
niên ; hoạt động mang nặng tính hình thức, coi 
nhẹ các nội dung sinh hoạt chính trị. Nhiều bậc 
phụ huynh còn khoán trắng việc giáo dục con 
em cho nhà trường và xã hội. 


Việc chuẩn bị hành trang cho thế hệ trẻ 
hôm nay tiến vào tương lai còn nhiều điểm 
chưa thật tốt. Suy cho cùng, trước nhất trách 
nhiệm thuộc về tất cả chúng ta , thế hệ những 
người đi trước. 


Từ nay đến năm 2000, tình hình thanh niên 
và công tác vận động thanh niên sẽ có nhiều 
chuyển động mới mẻ. Lao động trẻ được bổ 
sung liên tục hằng năm, do đó, trên tổng thể, 
lao động trẻ Sẽ bị dư thừa. Sự dư thừa đó tập 
trung chủ yếu ở nông thôn. Chất lượng lao 
động trẻ cũng chưa thê đáp ứng kịp với nhịp 
độ phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Theo bước tiến của xã hội, nhu cầu của tuổi trẻ 
phát triển đa dạng, phong phú và ngày càng 
cao. Tâm lý cá nhân phát triên theo hướng tự 
khẳng định. Sẽ có tỉnh trạng phân hóa mạnh 
về thu nhập, lối sống, định hướng giá trị trong 
thanh niên. Nhiều vân đề lớn đặt ra trong công 
tác giáo dục tuổi trẻ như : giáo dục bồi dưỡng 
kiến thức cơ bản, nghề nghiệp, việc làm, nâng 
cao thể lực, sức khỏe và chồng các tệ nạn xã 
hội, xây dựng nếp sống văn minh cho thanh 
niên... Tất cả những công việc ấy buộc chúng 
ta phải có những giải pháp mang tính chiến 
lược, khẩn trương và thận trọng. 
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Làm tốt công tác giáo dục lý tưởng sống 
cho thanh niên là một nhiệm vụ cập thiệt hiện 
nay. Có nhiều người cho rằng, cứ lo đủ việc 
lam cho thanh niên, cứ chăm sóc thanh niên no 
đủ là thanh niên sẽ sống tốt ngay. Quan niệm 
đó không đúng. Thực tiễn cho thấy, ở nhiều 
quốc gia, dù thanh niên có đủ việc làm, có ăn 
no mặc âm nhưng không được giáo dục tốt thì 
vấn hư hồng, không thê nối nghiệp được cha 
ông. Cho nên giáo dục lý tưởng cho thanh niên 
bao giờ cũng là một công việc mang tính chiến 
lược. 


Mục tiêu cơ bản của công tác giáo dục lý 
tưởng cho thanh niên hiện nay là hình thành 
một thế hệ con người mới có lý tưởng xã hội 
chủ nghĩa cao đẹp. Lý tưởng đó không hề trừu 
tượng, xa vời mà nó đang được thực hiện từng 
bước, từng phân trong cuộc sống. Đề giúp 
thanh niên vững tin vào lý tưởng sống đó, 
chúng ta: cần chú ý một số vấn đề có tính 
nguyên tắc là : 


1) Giáo dục lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho 
thanh niên là một bộ phận hữu cơ của toàn bộ 
chiến lược vận động thanh niên. Bởi vậy phải 
đặt nó trong các mỗi quan hệ giáo dục văn hóa, 
khoa học kỹ thuật, chăm lo việc làm, chăm lo 
các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, vui 
chơi giải trí của thanh niên. 


2) Phải giáo dục đầy đủ, có hệ thống cho 
thanh niền những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
những quan điểm và đường lối cơ bản của 
Đảng ta về cách mạng Việt nam, đặc biệt là 
đường lối đối mới của Đảng hiện nay. Có làm 
tốt nhiệm vụ này mới giúp cho thanh niên có 
nhận thức đúng, có hanh động đúng trước sự 
tấn công của các thế dực thù địch, trước các 
cám dõ của lối sống tầm thường. 


3) Sự lãnh đạo của Đảng đối VỚI thanh 
niên và Đoàn thanh niên là nhân tố quyết định. 
Đổi mới chính sách thanh vận của Đảng ; đôi 
mới sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn thanh 
niên cộng sản Hồ Chí Minh ; xây dựng Đoàn 
vững mạnh... phai được coi là một bộ phận 
quan trọng của công tác xây dựng Đẳng. 
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4) Giáo dục lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho 
thanh niên phải là nhiệm vụ của toàn xã hội, 
trước hết là của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các 
đoàn thể, nhà trường và gia đình. 


Theo mục tiêu và các nguyên tắc trên, 
trước mắt từ nay đến năm 2000, chúng ta cân 
tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể sau : 


- Ưu tiên chăm lo cho công tác giáo dục 
và đào tạo, đặc biệt chú trọng xóa mù chữ, giáo 
dục phô thông, đào tạo nghề và đào tạo đại 
học. Toàn bộ ưu tiên này phải đạt được hiệu 
quả cao, tạo ra các điều kiện, mở ra các cơ chế 
và chính sách khuyến khích thanh niên học 
tập, phát triển tài năng. Phải coi trọng việc 
giáo dục chính trị và hoạt động chính trị trong 
nhà trường. Các bộ môn khoa học Mác- Lê-nin 
phải được tô chức giảng dạy đồng thời ở tất cả 
các trường và coi như những môn văn hóa cơ 
bản. : 


- Việc làm cho thanh niên là quốc sách, vì 
vậy nhà nước cần có những chính sách, chủ 
trương cụ thể để tạo ra việc làm cho thanh niên, 
tăng thu nhập cho thanh niên. 


- Xây dựng và hoàn thiện môi trưởng xã 
hội lành mạnh cho thế hệ trẻ, cho công tác 
thanh niên. Gia đình, làng xóm, khu dân cư, 
trường học, nơi vui chơi, nơi làm việc phải là 
môi trường lành mạnh mới góp phần phát huy 
Vai trÒ năng động sáng tạo và hình thành nhân 
cách tốt của thanh niên. 


- Thực sự tăng cường công tác Đoàn thanh 
niên cộng sản Hỗ Chí Minh. Toàn bộ nỗ lực 
của công tác Đoàn thanh niên phải được tập 
trung vào mục tiêu giúp thanh niên làm theo 
khâu hiệu mà Lê-nin nêu ra là : Học, học nữa, 
học mãi. Học văn hóa, học chính trị và lối sống 
xã hội chủ nghĩa. Đoàn thanh niên phải là nơi 
tập hợp thanh niên, lôi cuốn thanh niên vào các 
tô chức xã hội do Đoàn sáng tạo, vào các 
chương trinh cụ thể về phát triển kinh tế xã hội, 
bảo vệ Tô quốc, chống tiêu cực xã hội.. . Đẳng, 
Nhà nước đầu tư thích đáng về tài chính, cơ sở 
vật chất và cán bộ cho Đoàn thanh niên và 
công tác thanh niên Ø 
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ĐÔI ĐIỀU RÚT RA 
TỪ THỰC TIÊN LÃNH ĐẠO 
CHIẾN TRANH CÁCH MANG CỦA ĐẢNG 


chủ yếu là lịch sử của những cuộc chiến 

tranh cách mạng giữa một bên là các thế 

lực đế quốc phản động quốc tế lớn mạnh nhất, 

và một bên là dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. : 


LLu‹ sử Việt nam trong nửa thế kỷ qua 


Giữ vị trí chủ đạo trong những sự kiện sôi 
động, hào hùng đó, Đẳng cộng sản Việt nam 
là đảng duy nhất có đủ ý chí và bản lĩnh, trí 
tuệ và sức mạnh dẫn dắt nhân dân thực hiện 
mơ ước ngàn đời của dân tộc : giành được hòa 
bình trong độc lập, tự do đề lao động xây dựng 
cuộc sống mới theo con đường mình lựa chọn. 


Lịch sử là vị quan tòa thông minh nhất. 
Nhìn lại chặng đường đấu tranh đã qua của 
nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhớ 
lại những lực lượng, phương tiện và thủ đoạn 
mà kẻ địch đã sử dụng để chồng phá ta, những 
tình huống hiểm nghèo ” ngan cận treo sợi 
tóc" ; những thác ghènh, cạm bấy mà cách 
mạng phải vượt qua ; con số hàng chục vạn 
đẳng viên hy sinh hoặc bị tù đày tra tấn, bất 
cứ một ai có chút ý thức công bằng cũng phải 
thừa nhận Đảng cộng sản thật xứng đáng với 
sự tín nhiệm của nhân dân mình. Chính một 
người Mỹ, ông Ga-bri-en Côn-cô, đã phân tích 
rằng, nguyên nhân thắng lợi của nhân dân Việt 
nam là có lãnh tụ Hồ Chí Minh thiên tài, có 
Đảng cộng sản rất có bản lĩnh, có đường lối 
đúng đắn. Ông viết : "Thành tựu của Đảng với 
tư cách là một lực lượng dẫn đường là hiếm 
có trong thế kỷ hai mươi" (), 


Đợi tướng VĂN TIỀN DÙNG 


Thực tiền 30 năm chiến tranh giải phóng 
và bảo vệ Tổ quốc đã khẳng định sự lãnh đạo 
đúng đắn của Đảng là nguôn gôc quan trọng 
nhất bảo đảm thắng lợi. Và Đảng ta trong quá 
trình cách mạng đã không ngừng giữ vững và 
tăng cường sự lãnh đạo của mình trước những 
đòi hỏi của tình hình và nhiệm vụ trong từng 
giai đoạn cách mạng. 


Suốt 30 năm lãnh đạo chiến tranh cách 
mạng nói riêng và hơn 60 năm lãnh đạo cách 
mạng Việt nam nói chung, Đảng ta đã phải xử 
lý nhiều vấn đề to lớn, phức tạp và khó khăn, 
đã trải qua những cuộc chiến đấu oanh liệt và 
thu được nhiều thắng lợi vẻ vang. Đó là do 
Đảng ta luôn luôn giữ vững và giương cao 
ngọn cờ của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, vũ khí 
không gì thay thế được, vận dụng sắng tạo và 
phát triên chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào những 
điều kiện lịch sử cụ thể của Việt nam, gắn liền 
với bối cảnh quốc tế trong những thời kỳ khác 
nhau để định ra đường lối, chính sách phù hợp 
với lợi ích của nhân dân và dân tộc minh, phù 
hợp với quy luật phát triển của xã hội và xu 
thê của thời đại. 


Một trong những đặc trưng nôi bật của sự 
lãnh đạo của Đảng ta trước hết là tính kiên 
định cách mạng. Về điểm này, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh chỉ rõ : "Đảng lao động Việt nam 
không sợ kẻ địch nào dù cho chúng hung tợn 


(1) Ga-bri-en Côn-cô : Giải phẫu một cuộc chiến trunh, Nxb 
Quân đội nhân dân, Hà nội, 1991, t 2, tr 251 


Yiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thư VIII sủa Đảng 


đến mấy, không sợ HH vụ nào dù nặng nề 
nguy hiểm đến mấy... " 0), 


Chẳng những không sợ mà Đảng ta còn 
dám đánh, biết đánh và biết thắng những thế 
lực phản động quốc tế lớn mạnh nhất, kể cả 
tên đế quốc đầu sỏ, dám đảm đương những sự 
nghiệp to lớn chưa có tiền lệ trong lịch sử và 
biết tìm ra những giải pháp đúng để xử lý 
những thách thức. Khi chiến tranh phát triên 
thuận lợi cũng như trong những giờ phút 
nghiêm trọng nhất của đât nước, Đảng vẫn 
luôn kiên quyết, tỉnh táo, sáng suốt, kiên trì 
con đường đã lựa chọn, dù tình hình trong 
nước và thế giới có khó khăn và diễn biến 
phức tạp đến đâu. 

Tính kiên định của Đảng là sự thống nhất 
giữa tỉnh thần dũng cảm và sự khôn ngoan ; 
giữa ý chí và lý trí, cách mạng và khoa học. 
Có nhiệt tình cách mạng nóng bỏng mới nhìn 
đúng, đặt trúng vấn đề ; có trí tuệ, bình tĩnh 
mới giải quyết đúng vấn đề. 

Một đặc điểm xuyên suốt nữa là tính độc 
lập tự chủ của Đảng trong việc quyết định 
những vấn đề quan hệ đến sự sống còn của đất 
nước, của dân tộc. 

Quán triệt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh : đem sức ta giải phóng ta, có tự lập mới 
độc lập, có tự cường mới tự do, Đảng ta đã 
chủ động lãnh đạo công cuộc tự giải phóng 
của dân tộc không chờ đợi cách mạng ở "chính 
quốc”, tự mình tìm ra con đường cứu nước 
đúng đắn, đi từ giải phóng dân tộc tiến lên giải 
phóng xã hội, giải phóng con người. Đảng ta 
đã xử lý đúng - đắn mối quan hệ giữa nhiệm vụ 
chống để quốc và chỗng phong kiến trong 
kháng chiến chống Pháp, mối quan hệ giữa 
cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng xã 
hội chủ nghĩa trong kháng. chiến chồng Mỹ, 
mối quan hệ giữa dân tộc và quốc tế. Do phát 
huy được tỉnh thần độc lập tự chủ mà Đảng ta, 
nhân dân ta không khuất phục trước mọi sự đe 
dọa và sức ép, tự lực tạo dựng những nhân tố 
cơ bản làm nên chiến thắng. 


Độc lập tự chủ là nhân tố quan trọng bảo 
đảm sự đúng đăn và sáng tạo. Trong quá trình 
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lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã luôn sáng tạo, 
kết hợp hữu cơ cách mạng và chiến tranh cách 
mạng, khởi nghĩa và chiến tranh, phương pháp 
cách mạng và phương thức tiến hành chiến 
tranh, vận dụng tông hợp quy luật cách mạng 
và quy luật chiến tranh, tạo ra sức mạnh tổng 
hợp áp đảo quân thù. Đảng ta không tự bó 
mình trong nêp nghĩ và cách làm cũ kỹ khi 
điều kiện lịch sử đã thay đổi, luôn luôn tìm 
được nhận định đúng và những giải pháp thích 
hợp với hoàn cảnh cụ thể để thoát ra khỏi 
những tình huống hiểm nghèo. Sáng tạo lớn 
nhất được thể hiện rõ trong hai cuộc kháng 
chiến và chiến tranh nhân dân Việt nam, một 
kiểu chiến tranh cách mạng độc đáo, lấy nhỏ 
đánh lớn, lấy ít địch nhiều, lấy nhân nghĩa 
thắng hung tàn. Đó là chiến tranh toàn dân, 
động viên, tô chức, vũ trang toàn dân, kết hợp 
với nhân dân tự vũ trang, cả nước đánh giặc 
dưới sự lãnh đạo của Đảng tiên phong, đánh 
địch toàn diện theo tư tưởng chiến lược tiến 
công, phát huy cao độ sức mạnh của từng 
người, từng tập thể, từng địa phương và sức 
mạnh chung của cả nước. 


Điểm cơ bản nhất trong đường lối độc lập 
tự chủ, đúng đắn, và sáng tạo của Đảng là đã 
găn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. 
Đảng đã "tự mình trở thành dân tộc", hiểu thấu 
nguyện vọng và lợi ích của dân tộc, coi độc 
lập dân tộc là mục tiêu hàng đầu của cách 
mạng. Điều đó đã được đúc kết trong lời tuyên 
bố bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh : "Không 
có gì quý hơn độc lập tự do”. Độc lập dân tộc 
được Đảng ta đặt trong mối quan hệ khăng 
khít với chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội 
đem lại nội dung mới và bảo đảm vững chắc 
cho độc lập dân tộc. Có độc lập dân tộc mới 
có chỗ đứng cơ bản để tìm ra con đường xây 
dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp với đặc điểm 
lịch sử, truyền thống văn hóa và bản sắc dân 
tộc Việt nam, làm cho sự nghiệp đó trở thành 
sự nghiệp của cả dân tộc. Mang bản chất giai 
cấp công nhân, đông thời có tính dân tộc, đậm 


(2) Hỗ Chí Minh : Toàn rập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1986, t ó, 
tr 54 
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đà bản sắc dân tộc là đặc trưng của mọi thiết 
chế chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa... của 
Nhà nước ta. Tách rời dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội, dân tộc và giai cấp là tự mình tước bỏ một 
nguôn sức mạnh to lớn đã đưa cách mạng và 
kháng chiến đến thành công. 


Nhận thức sâu sắc trách nhiệm lịch sử của 
mình trước toàn dân, Đảng ta đã không ngừng 
phấn đấu, vươn lên ngang tầm đòi hỏi đối với 
một đảng cầm quyền lãnh đạo kháng chiến và 
kiến quốc - sự nghiệp trọng đại chưa có tiền 
lệ. Vân đề xây dựng một đảng như thế được 
đặt ở trung tâm của sự chú ý của Bác Hồ và 
Đảng ta trong suốt hai cuộc kháng chiến. Sau 
khi đã đề ra đường lối kháng chiến kiến quốc 
đúng đắn, Đảng ta đi sát thực tế, bám chắc 
nhân dân, nên nắm bắt được những vấn đề bức 
thiết trước mắt, thấy được xu thế phát triển của 
tình hình trọng từng giai đoạn, đề ra những 
định hướng chính xác, nhạy bén, được toàn 
đảng, toàn quân, toàn dân luôn đi đúng đường, 
đúng hướng. Đảng đã thực hiện phương châm 
ở đâu có quân chúng là ở đấy có tô chức đảng 
lãnh đạo, và môi tô chức cơ sở đảng là một bộ 
tham mưu, mỗi đẳng viên là một chiến sĩ tiên 
phong của công cuộc kháng chiến, kiến quốc. 
Trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, 
Đẳng ta coi chất lượng là vấn đề quyết định. 
Đảng đòi hỏi đảng viên phải không ngừng học 
tập, ren luyện, tu dưỡng nâng cao đạo đức 
cách mạng, bởi vì trong điều kiện Đảng cầm 
quyền, đạo đức cũng là vấn đề chính trị. 
Phải "học để làm việc, học để làm người, học 
để làm cán bộ". Năm 1945, chỉ với 5 000 đảng 
viên, Đảng đã lãnh đạo 25 triệu dân cả nước 
làm cách mạng Tháng Tám thành công. Suốt 
những năm chống Pháp, rồi chống Mỹ, cũng 
như trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở miên Bắc, Đảng ta cũng chỉ có mây chục 
vạn người mà đã dẫn dắt toàn dân tộc làm nên 
những thắng lợi vang dội có ý nghĩa thời đại. 


Chúng ta luôn tâm niệm lời dạy của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh : "Một dân tộc, một đảng 
và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có 
sức hấp dẫn lớn, không nhất định ngày hôm 


nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến 
và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng 
nữa..." (- ) cho nêni phải thường xuyên giữ gìn 
Đảng ta thật trong sạch. Đảng luôn quan tâm 
chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa quan liêu, 
chủ nghĩa bè phái, cục bộ bản vị..., dũng cảm 
tiến hành phê bình và tự phê bình khi có 
khuyết điểm và sai lầm. Kiên quyết sửa chữa, 
kiên quyết "quẳng những phần tử phá hoại, cơ 
hội, ươn hèn, quan liều, quân phiết bè phái ra 
ngoài bộ máy kháng chiến" ()_ giữ gin sự 
đoàn kết thống nhất trong Đảng như giữ gìn 
con ngươi của mắt mình. 


Chính vì đã làm như vậy, cho nên mặc dù 
sinh trưởng ở một nước vốn là thuộc địa nửa 
phong kiến, giai cấp công nhân đại công 
nghiệp còn ít ỏi, Đảng ta vẫn giữ vững bản 
chất giai cấp công nhân và tính tiền phong, 
luôn gắn bó với quân chúng, được quân chúng 
tín nhiệm và thừa nhận là lực lượng lãnh đạo 
của cả dân tộc. 

Trên chặng đường 30 năm chiến tranh 


cách mạng, đảng và dân đã kết thành một 


khối, ý đảng và lòng dân là một. Chính vì vậy 
mà những mưu to4h đòi chia quyền lãnh đạo 
hoặc phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng đều 
bị thât bại và bị nhân dân quẳng Vào sọt rác 
lịch sử. Chừng nào sự liên hệ gắn bó giữa đảng 
và nhân dân vẫn như máu thịt thì không một 
thế lực nào ngăn được chúng ta tiến tới mục 
đích đã định. Bởi vì, chúng ta đã biết "Xây lầu 
thắng lợi trên nền nhân dân” (5). 

Tuân theo quan điểm tư tưởng của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh "phải dựa vào dân, có dân 
là có tất cả, rời dân ra là nhất định thất bại”, 
Đảng đã biết khơi nguồn lực lượng và sức sáng 
tạo vô tận của nhân dân, ra sức làm cho nhân 
dân có ý thức về vai trò và quyền làm chủ của 
mình, và trang bị cho họ những gì cân thiết 
nhất đề sử dụng quyền đó. Trong hai cuộc 


_ (3) Hồ Chí Minh : Tuyển rập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1980, t 2, 


tr 49] 

(4) Trường Chỉnh : Kháng chiến nhất định thắng lợi, Nxb Sự 
thật, Hà nội, 1947, tr 45 

(5) Hồ Chí Minh : Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà nội. 1980, t 1, 
tr 43] 
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Tiến tới Đại hội đại hiểu toàn quốc lần thứ VIIE sa Đảng 


kháng chiến, nhân dân Việt nam là chủ thể tự 
giác và năng động của kháng chiến, là chủ 
nhân của mọi thành quả đạt được bằng nghị 
lực phi thường và sức sáng tạo vô tận của 
mình. Kế thừa truyền thống "cả nước đánh 
giặc", "trăm họ là binh" của tổ tiên ta, chúng 
ta đã sáng tạo ra chiến tranh nhân dân, một 
kiểu chiến tranh cách mạng mới mà có người 
Mỹ đã đặt ngang hàng với phát minh ra thuốc 
súng. Đó thực sự là cuộc chiến tranh toàn dân, 
toàn diện, đầy sáng tạo, sáng kiến, với những 
cách đánh phong phú, muôn hình vạn trạng 
của nhân dân ta đề giành thắng lợi. 


Cách mạng và chiến tranh cách mạng 
Việt nam sở dĩ vô địch vì Đảng ta đã biết và 
khéo tập hợp lực lượng toàn dân tộc trong khối 
đại đoàn kết toàn dân theo tư tưởng của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. Toàn dân tộc đoàn kết, trên 
dưới đoàn kết ; đoàn kết với các nước láng 
giềng anh em, đoàn kết với bầu bạn quốc tế 
và cả nhân loại tiến bộ, tập hợp mọi lực lượng 
có thể tập hợp, chúng ta đã tạo nên sức mạnh 
vĩ đại không gì phá nổi, mà trong đó hạt nhân 
là sự đoàn kết thống nhất của Đảng, sự gắn bó 
giữa đảng, chính quyền, quân đội và nhân dân. 


Kinh nghiệm của hai cuộc kháng chiến 
cho thấy : công tác mặt trận và dân vận nhằm 
đoàn kết toàn dân là nhiệm vụ chính trị của 
Đảng và chiến lược của cách mạng. Bởi vì 
toàn dân đoàn kết là điều kiện cốt tử để kháng 
chiến thắng lợi, kiến quốc thành công. Muốn 
đoàn kết toàn dân phải thường xuyên quan tâm 
xây dựng và củng cố Mặt trận dân tộc thống 
nhất. Mặt trận là một tổ chức rộng rãi nhằm 
tập hợp quần chúng, là nơi thể hiện của các 
quan ‹ điểm, dợi ích khác nhau, đồng thời là nơi 
cô gắng "cầu đồng tồn dị", vì đại nghĩa dân 
tộc, vì lý tưởng xã hội chủ Ni Đảng ta luôn 
tim cách phát huy giá trị tích cực của tính đa 
dạng â ấy, quy tụ nó vào một hướng thống nhất. 
Muốn đoàn kết được nhân dân, phải chống các 

bệnh hẹp hỏi, biệt phái, quan liêu, quan cách, 
quan dạng, trừng trị những cán bộ làm mắt uy 
tín của chính quyền và đoàn thể ; đồng thời 
không đoàn kết một chiều, mà đoàn kết trên 
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cơ sở đấu tranh có lý, hợp tình trong nội bộ 
mặt trận. Chăm lo cải thiện đời sống cho nhân 
dân, mở rộng quyên dân chủ của nhân dân, có 
cơ chế, có mối liên hệ giữa đảng, nhà nước và 
nhân dân, coi đó là điều kiện không thể thiếu 
đề cố kết nhân dân chung quanh đảng. 

Đảng ta luôn luôn chăm lo tăng cường 
liên minh công nông, coi đó là nền tảng của 
mặt trận thống nhất dân tộc, nền tảng của 
chính quyền và quân đội nhân dân. Phải trên 
nền tảng đó mà củng cố khối đoàn kết toàn 
dân, củng cố chính quyền nhân dân, củng cố 
quân đội "hiếu với dân" vì nhân dân phục vụ, 
kiện toàn sự lãnh đạo của giai cấp công nhân. 


Tuân theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, Đảng ta luôn luôn chú trọng mở rộng 
sự đoàn kết quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ và 
giúp đỡ của nhân dân thế giới đối với sự 
nghiệp chính nghĩa của chúng ta ; đồng thời 
tích cực góp phần vào cuộc đấu tranh chung 
của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân 
tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Bằng chính 
cuộc kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ 
quyền dân tộc thiêng liêng của mình, Đảng ta, 
nhân dân ta đá góp phần củng cố tình đoàn kết 
quốc tẾ, đấu tranh có lý, có tình chỗng những 
nhân tố chia rẽ, kết hợp chủ nghĩa yêu nước 
với chủ nghĩa quốc tế, kết hợp phong trào cách 
mạng„nước ta với phong. trào cách mạng của 
giai câp công nhân và các dân tộc bị áp bức 
trên thê giới. 


Ngày nay, Đảng ta đang lãnh đạo toàn dân 
thực hiện công cuộc đối mới toàn diện đất 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Những bài học rút ra từ sự lãnh đạo của Đảng 
trong 30 năm chiến tranh cách mạng vẫn giữ 
nguyên giá trị. 

Vận dụng những bài học ấy vào điều kiện 
thực tế hiện nay, chúng ta sẽ tạo ra sức mạnh 
mới đề thực hiện lý tưởng, hoài bão chung của 
mọi người Việt nam yêu nước : "dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh", xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
vững chắc Tô quốc xã hội chủ nghĩa Œ 


Yiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thư VEII' quá Đảng 
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Ử năm 1990 đến nay, trong quá trình 
triển khai thực hiện các luật thuế, 
pháp lệnh thuế, Chính phủ đã trình 
Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa 
đổi, bổ sung một số luật thuế, pháp lệnh 
thuế cho phù hợp với yêu cầu của tình hình 
mới. Đối chiếu với mục tiêu, yêu cầu đề ra, 


hệ thống chính sách thuế hiện hành đã đạt ' 


những kết quả sau đây : 

I - Bảo đảm được nguồn thu ổn định 
cho ngân. sách nhà nước. Số thu về thuế đã 
chiếm phân chủ yếu trong tổng, số thu trong 
nước của ngân sách nhà nước và tăng nhanh 
qua các năm, bảo đảm về cơ bản yêu cầu 
chi thường xuyên ngày càng tăng của ngân 
sách nhà nước, giảm tỷ lệ bội chi, góp phần 
kiềm chế lạm phát và đã dành một phần 
ngày càng tăng cho tích lũy. 


2 - Bước đầu phát huy được tác dụng 
quản lý, điều tiết vĩ mô nên kinh tế. Việc 
âp dụng chung một hệ thống các luật thuế 
đối với các thành phần kinh tế góp phần 
thúc đẩy sản xuất phát triển, mở rộng lưu 
thông hàng hóa, đây mạnh xuất khâu và 
khuyến khích sự hợp tác đầu tư trực tiếp của 
nước ngoài. Góp phần củng cố và sắp xếp 
lại doanh nghiệp nhà nước (tử hơn 12 000 
doanh nghiệp năm 1990 xuống còn 6 480 
doanh nghiệp năm 1995), thúc đây các 
doanh nghiệp nhà nước tăng cường hạch 
toán kinh doanh, từng bước tính đủ đâu vào, 
khấc phục tình trạng "lãi giả, lỗ thật", kinh 
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tế quốc doanh được củng cố và tiếp tục phát 
triên. 


3 - Thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu đầu 
tư dẫn tới sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
đồng thời góp phân tăng nguồn thu ngân 
sách nhà nước (ưu đãi thuế đối với cơ SỞ 
sản xuất mới thành lập, Cơ SỞ sản xuất đầu 
tư chiều sâu, đầu tư mở rộng, khuyến khích 
sản xuất hàng xuất khẩu, khuyến khích đầu 
tư trực tiệp của nước ngoài, khuyến khích 
vùng kinh tế chậm phát triển, thúc đẩy sự 
chuyển dịch cơ cấu ngành..). 


4 - Về mặt xã hội, hệ thống. thuế được 
áp dụng chung cho các thành phần kinh tế, 
các tâng lớp dân cư, bảo đảm sự bình đẳng 
và công bằng về nghĩa vụ nộp thuế. Những 
tổ chức, cá nhân cạnh tranh lành mạnh, làm 
ăn có hiệu quả kinh tế cao, cần khuyến 
khích đê họ đầu tư vốn, cải tiến công nghệ, 
tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản 
phâm và chỉ phí dịch vụ. 

5 - Về mặt pháp lý, các loại thuế được 
ban hành chủ yêu dưới hình thức luật, pháp 
lệnh nên tính pháp luật cao hơn. Cùng với 
VIỆC đây mạnh tuyên truyền, giải thích về 
thuế, nhận thức vê nghĩa vụ và trách nhiệm 
nộp thuê của các đội tượng nộp thuế cũng 
ngày càng được nâng cao. 

Nhin chung, cơ cấu và nội dung hệ 
thống chính sách thuế hiện hành vê cơ bản 
là phù hợp với cơ chế quản lý mới. Và nên 
kinh tẾ Việt nam trong thời gian đầu mới 
chuyển đổi thuế đã phát huy tác dụng tích 
cực, đạt kết quả tương đối khá. 


* Chuyên viên kinh tế cấp cao 
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Viếm tới Đại hội đại Điểu te¿n quốc tần thủ VI cua Đảng 


Tuy nhiên, trước yêu cầu, nhiệm vụ 
phát triên kinh tế - xã hội từ nay đến năm 
2000 có nhiều vấn đề mới đặt ra, hệ thống 
chính sách thuế cũng như từng loại thuế đã 
bộc lộ rõ các nhược điểm, cần được nghiên 
cứu sửa đối, bô sung. Những nhược điểm 
chung của cả hệ thống thuế là : 


Một là, chưa bao quát được hết các 
nguồn thu đã, đang và sẽ phát sinh trong 
quá trinh phát triên của nên kinh tế thị 
trường như lãi cổ phân, lãi tiên gửi tiết 
kiệm, thu nhập từ chuyển nhượng. cô phân, 
thu nhập tử chuyển nhượng tài sản ; chưa 
bao quát hết các hoạt động dịch vụ như kinh 
doanh chứng khoán, các hoạt động đầu tư 
vốn ra nước ngoài... 


Hai là, hệ thống chính sách thuế vừa 
nhằm mục tiêu tạo nguồn thu cho ngân 
sách, vừa phải thực hiện nhiều chính sách 
kinh tế - xã hội khác nhau, lại rải đều cho 
tất cả các loại thuế, làm cho chính sách thuế 
phức tạp, nhiều thuế suất, nhiều ngoại tệ, 
nhiều trường hợp miễn giảm. Vì vậy không 
bảo đảm được tính trung lập của thuế, vừa 
khó khăn cho công tác quản lý thu, vừa tạo 
cơ sở cho người nộp thuế có cơ hội tránh 
thuế và trốn thuế. 


Ba la, trong một. sắc thuế còn thu chôn 
chéo, trùng lắp, thể hiện rõ nhất là thuê 
doanh thu. Tuy đã có xử lý bằng cách định 
thuế suất thấp, doanh thu tính thuế đối với 
hoạt động thương nghiệp là chênh lệch giữa 
giá bán và giá mua đê tránh gây sức ép đây 
giá lên, nhưng vẫn chưa phù hợp được với 
nền kinh tế đa dạng, nhiêu thành phần. 


Bồn là, phạm vi đánh thuế còn hẹp, 
nhưng có khi lại gộp nhiều loại thuế, gây 
tâm lý là thuế suất nặng và không linh hoạt. 
Cụ thê : 


- Thuế nhập khẩu bao gồm cả thuế 
doanh thu, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với 
hàng hóa nhập khẩu. 

- Mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 
thì không phải nộp thuê doanh thu. 


l2 =„ 


Năm là, chính sách thuế bô sung và sửa 
đổi thường xuyên để đáp ứng yêu cầu thực 
tế là cần thiết, nhưng lại gây ra tâm lý thiếu 
tin tưởng và thiếu an tâm đối với các đối 
tượng nộp thuế. Trong vòng 4 năm, chún 
ta đã sửa đối, bổ sung 3 lân đối với thuế 
doanh thu và thuế xuất khẩu, thuế nhập 
khẩu ; 2 lần đối với thuế tiêu thụ đặc biệt ; 

I lần đối với thuế lợi tức, thuế nhà đất và 
khoản thu sử dụng vồn ngân sách nhà nước. 


Sáu là, sự phân biệt giữa thuế và lệ phí 
chưa rõ ràng. Có một sô loại thuế mang tính 
chất lệ phí (như môn bài, sát sinh) ; có loại 
lệ phí lại mang tính chất thuế (như lệ phí 
trước bạ). Từng ngành, từng cấp cũng tự đặt 
ra các loại lệ phí một cách tùy tiện. Nhiều 
trường hợp người kinh doanh phải nộp 
nhiều loại lệ phí còn cao hơn cả thuế phải 
nộp. 


Những nhược điểm nêu trên nếu không 
được sửa đổi một cách căn bản sẽ làm trở 
ngại cho việc phát triển kinh tế - xã hội và 
việc thực hiện chính sách kinh tế đối ngoại 
mở cửa của nước ta, nhất là khi Việt nam 
tham gia khối các nước ASEAN và 
GATT/WTO. 


" 


Để cho hệ thống thuế đáp ứng được yều 
cầu của thời kỳ mới, theo tôi, vân đề có tính 
quyết định là phải quán triệt những quan 
điêm cơ bản sau đây trong việc xây dựng 
chính sách thuế. 


1 - Hệ thông chính sách thuê phải báo 
đảm nguôn thu đáp ứng nhu câu chỉ cân 
thiết của đất nước trên cơ Sở thúc đây sản 
xuất, kinh doanh. Quan điềm này đối lập 
với quan điểm ' thụ đơn thuần", chỉ nghĩ 
đến thu cho thật nhiều, không quan tâm đến 
sản xuất, đến bôi dưỡng nguồn thu. Nhà 
nước không thê động viên nguôn thu với 
bất kỳ giá nào, mà phải căn cứ vào khả 
năng đóng góp của các đối tượng nộp thuế, 
bảo đảm lợi ích kinh tế cho họ, giải quyết 
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hài hòa lợi ích của nhà nước và của xã hội. 
Do đó, khi nghiên cứu các chính sách thuế, 
cần lượng hóa và giải quyết thỏa đáng mối 
quan hệ phân. phôi giữa nhà nước và đối 
tượng nộp thuế, có tỷ lệ động viên đúng đắn 
đối với từng lĩnh vực và tỷ lệ động viên 
chung của tổng giá trị sản phẩm do xã hội 
làm ra. 


Vì vậy, việc điều tra, nghiên cứu phải 
rất cụ thể và thật chu đáo trước khi hoạch 
định một chính sách thuế. Khi thực hiện, 
nếu một sắc thuế nào đó thực sự là nguyên 
nhân gây ra một sự giảm sút mạnh về sản 
xuất, kinh doanh hoặc gây ra hiện tượng 
phát triển không theo định hướng của nhà 
nước, thì phải kịp thời xem xét và điều 
chính lại mức động viên hoặc chính sách 
thuế cho phù hợp. 


2 - Phát huy tác dụng đông bộ của cả 
hệ thông thuế. Các sắc thuê trong hệ thông 
thuê cần được thiết kế gắn bó, hỗ trợ lẫn 
nhau. Một hệ thống thuế không chỉ đơn 
thuân là con sô cộng các loại thuê, mà phải 
có sự ăn khớp, phối hợp chặt chẽ giữa các 
sắc thuế với nhau để phát huy tác dụng 
đồng bộ của cả hệ thông thuế. Mỗi sắc thuế 
chì nên tập. trung vào một hay hai mục tiêu 
chủ yếu nhằm sử dụng đúng đắn chức năng 
của từng loại thuế, làm cho từng. sắc thuế 
phát huy được ưu điểm vốn có của nó, và 
có thể hỗ trợ cho các sắc thuế khác cùng 
phát huy tác dụng đồng bộ của cả hệ thống 
thuế. Ví dụ, như thuế doanh thu, đối tượng 
thu là mọi hoạt động sản xuất kinh doanh 
và dịch vụ ; thuế tiêu thụ đặc biệt vừa huy 
động nguôn thu cho ngân sách, vừa hướng 
dẫn sản xuất và tiêu dùng ; thuế nhập khẩu 
là để bảo hộ sản xuất trong nước ; thuế lợi 
tức và thuế thu nhập cá nhân nhằm điều hòa 
thu nhập. Để bảo đảm cho hệ thống thuế 
đạt được nhiều mục tiêu, như thu được 
nhiều về tài chính, thể "hiện tính công bằng 
về nghĩa vụ nộp thuế, có tác dụng kích 
thích về kinh tế và đơn giản về nghiệp vụ, 


cần sử dụng nhiều sắc thuế bổ sung cho 
nhau. 


Khắc phục tình trạng đánh thuế chồng 
chéo, trùng lắp bằng cách áp dụng thuê 
TVA thay cho thuế doanh thu hiện hành và 
thực hiện giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt cao 
cấp, là giá chưa có thuế. (Hiện nay giá tính 
thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán ra của sản 
phẩm hàng hóa đã có thuế, làm đội chi phí 
sản xuất kinh doanh lên rất lớn, trong khi 
giá thị trường chỉ chấp nhận ở một mức độ 
nhất định). Phân biệt rõ chức năng, tính 
chất gián thu hay trực thu của từng sắc 
thuế : thuế gián thu đánh vào hàng hóa và 
dịch vụ được tính trong giá cả hàng hóa, 
dịch vụ ; thuế trực thu đánh vào thu nhập. 
Trong điều kiện nên kinh tế nước ta còn 
kém phát triển, thuế trực thu chưa trở thành 
nguồn thu lớn của ngần sách nên phải COI 
trọng thuế gián thu để bảo đảm nguồn thu 
ổn định của ngân sách. Đồng thời cần 
nghiên cứu hoàn thiện các chính sách thuế 
thu nhập công ty (thay cho thuế thu nhập 
đối với người có thu nhập cao) theo hướng 
mở rộng các khoản thu nhập chịu thuế (tiên 
lương, tiền công, các khoản phụ cấp và tiền 
thưởng có tính chất tiền lương, tiên công, 
thu nhập từ hoạt động nông nghiệp, kinh 
doanh nhỏ, thu nhập từ. đầu tư và thu nhập 
khác ...) và đưa dần thuế này thành một loại 
thuế quan trọng trong thời gian tới. 


3 - Phát huy mạnh mẽ tác dụng quản 
lý, điều tiết vĩ mô, khuyễn khích phát triển 
đúng hướng của hệ thông chính sách thuế. 


Cần xây dựng một hệ thống thuế tương 
đối hoàn chỉnh, bao quát được hết các đôi 
tượng và các nguồn phải thu, bao quát được 
hết các khoản thu nhập, các hoạt động kinh 
tế mới nảy sinh và sẽ này sinh trong quá 
trinh phát triển của cơ chế thị trường. Thuế 
không chỉ đánh vào tiêu dùng, thu nhập mà 
cỏn đánh cả vào tài sản. Thuế phải có tác 
dụng khuyến khích đầu tư vào những lĩnh 
vực và khu vực kinh doanh mà lợi nhuận 
bình quân thấp hơn các lĩnh vực và khu vực 
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khác, điều tiết những lợi nhuận siêu ngạch, 
khuyến khích xuất khẩu, bảo hộ sản xuất 
trong nước, nhưng cũng đòi hỏi các xí 
nghiệp trong nước cải tiền công nghệ, tăng 
năng suât lao động và chất lượng sản phẩm 
đê từng bước vươn lên cạnh tranh thắng lợi 
với các hàng ngoại. 


Cán bộ nghiên cứu chính sách thuế 
không những cân có kinh nghiệm và kiến 
thức về thuê mà trước hết phải quán triệt 
các quan điểm cơ bản, nắm vững chiến lược 


phát triển kinh tế - xã hội, định hướng và - 


quy hoạch phát triển của đất nước trong 
từng thời kỳ, dự đoán được quá trình vận 
động của nền kinh tế thị trường ở Việt nam 
trong tương lai. 


Tham khảo kinh nghiệm các nước là 
cần thiết, nhưng cần tránh giáo điều, rập 
khuôn, vi nên kinh tế của ta có những đặc 
thù riêng và là một nền kinh tế có sự quản 
lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. 

4 - Giảm bớt diện giảm, miễn thuế của 
'các sắc thuế, nhất là đỗi với các loại thuê 
gián thu hoặc giảm, miễn thuê để thực hiện 
các chính sách xã hội. Mọi vấn đề mang 
tính chất xã hội (ưu đãi đối với người 
nghèo, gia đình liệt sĩ...) cần được xử lý 
dưới hinh thức chi ngân sách, không nên 
gắn yêu cầu này vào thuế rồi buộc chính 
sách thuế phải đâp ứng. Đông thời, cần quy 
định cụ thể, rõ ràng về các tiêu chuẩn, 
trường hợp được ưu đãi, miễn hoặc giải lảm 
thuế. Việc quy định miễn, giảm thuê cần 
thực hiện theo những nguyên tắc chặt chế 
và nhất ¡quản trong cả hệ thống thuế. Không 
nên biến việc ưu đãi, miễn, giảm thuế trở 
thành một thuế "trợ cấp' ' đặc biệt cho các 
doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế hoặc cá 
nhân nào đó và tạo điều kiện cho các hiện 
tượng tham những phát triên. 


5® Hệ thông thuê hoàn thiện phải thể 
hiện được sự bình đẳng giủa các doanh 
nghiệp thuộc các thành phân kinh tê khác 
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nhau, giữa các cá nhân trong hoạt động 
sản xuất kinh doanh. Không phân biệt đối 
xử về nghĩa vụ nộp thuế giữa doanh nghiệp 
nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Việc 
thực hiện chế độ thuế ưu đãi đối với các nhà 
đầu tư nước ngoài là nhằm thu hút vốn. 
Song, trên thực tế, rất khó tính toán hiệu 
quả cụ thể. Bởi vì, người đầu tư nước ngoài 
không chỉ quan tâm đến việc ưu đãi thuế 
mà điều quan trọng hơn là họ chú ý đến tình 
hình pháp luật, kết cấu cơ sở hạ tầng, trình 
độ nghiệp vụ và ngoại ngữ của đội ngũ 
công nhân viên chức, cũng như môi trường 
đầu tư và điều kiện kinh tế - xã hội của nước: 
mà họ đầu tư. Việc ưu đãi như vậy không 
thể không làm cho các doanh nghiệp trong 
nước băn khoăn ; từ đó dễ có phản ứng tiêu 
cực vê mặt đóng góp cho nhà nước như liên 
doanh với nước ngoài đề tránh thuế một 
cách hợp pháp. 


Hiện nay, do các điều kiện hoạt động 
sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài không giống 
nhau, luật pháp lại chưa đồng bộ, chưa hoàn 
chỉnh và nhất quán nên trước mắt, để thúc 
đẩy thu hút vốn đầu tư nước ngoài, ta vẫn 
có thể tạm thời chấp nhận việc phân biệt ưu 
đãi thuế giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài và doanh nghiệp trong nước. 
Song về lâu dài cần thu hẹp và tiến tới xóa 
bỏ sự phân biệt này nhằm tạo ra các điều 
kiện như nhau trong cạnh tranh giữa các 
đơn vị kinh tế, thúc đẩy việc thu hút vốn 
đầu tư trong nước cũng như ngoài nước để 
phát triển kinh tế. Những quy định về thuế 
phải cụ thể, đễ hiểu, dễ làm, dễ quản lý. 
Đơn giản hóa hệ thống thuế đòi hỏi thực 
hiện cơ cấu thuế suất đơn giản, có ít loại 
thuế suất. Thu hẹp số lượng thuế suất của 
mỗi sắc thuế không có nghĩa là nâng cao 
mức thuế suất, mà cần định ra mức thuế vừa 
phải ; đồng thời mở rộng diện thu thuế để 
bảo đảm cho nguồn thu ngân sách Ø 
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ẤT chấp sự sụp đổ của chế độ xã hội 

chủ nghĩa ở Liên xô và Đông Âu, bất 

chấp những tuyên truyền về sự vĩnh 
hằng của chủ nghĩa tư bản, chúng ta khẳng 
định rằng có chủ nghĩa xã hội, và đó là mục 
đích của chúng ta. Chúng ta quan niệm chủ 
nghĩa xã hội là một xã hội do nhân dân lao 
động làm chủ ; có trình độ phát triển lực lượng 
sản xuất rất cao dựa trên chế độ công hữu các 
tư liệu sản xuất chủ yếu ; có nền văn hóa tiên 
tiến đậm đà bản sắc dân tộc ; con người được 
giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, 
được phát triển tự do và hài hòa, có cuộc sống 
ám no, hạnh phúc ; các dân tộc bình đẳng, 
đoàn kết cùng tiến bộ ; hữu nghị hợp tác với 
các quốc gia khác (1), 


Từ thực tiễn thành công. cũng như thất bại 
của hơn 70 năm phát triển của hệ thống xã hội 
chủ nghĩa thế giới, từ kinh nghiệm của các 
quốc gia khác và của bản thân mình, chúng ta 
xác định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
một nước lạc hậu như nước ta không thể nào 
khác con đường phát triển nền kinh tê thị 
trường có nhiều thành phần do đẳng cộng sản 
lãnh đạo. 


Lịch sử phát triển của nền kinh tế thị 
trường đã dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa tư 
bản. Đó là một bước tiến của loài người, song 


cũng là một quá trình đầy máu và nước mắt. | 


Chúng ta không muốn sự phát triển kinh tế thị 
trường ở Việt nam lặp lại những đoạn đường 
khúc khuỷu mà chủ nghĩa tư bản đã đi qua với 
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bao hậu quả xã hội tiêu cực mà đến nay cũng 
chưa giải quyết được. Do đó, Đảng cộng sản 
Việt nam khẳng định cần có định hướng xã 
hội chủ nghĩa cho sự phát triển của nên kinh 
tẾ thị trường ở Việt nam. Cần phải. làm cho 
nền kinh tế thị trường nhiều thành phân ở Việt 
nam có tính nhân đạo nhiều hơn, phục vụ cho 
con người nhiều hơn, để cùng với quá trình 
phát triển của lực lượng sản xuất, đông thời 
giải quyết luôn những vấn đề xã hội nảy sinh 
mà chính các nước tư bản chủ nghĩa phát triển 
nhất cũng khó giải quyết. 


Liệu có thể làm được điều đó không hay 
chỉ là ảo tưởng ? Hoặc như nhiều người lo 
ngại (và không ít kẻ mong muốn) răng nền 
kinh tế thị trường sẽ đưa chúng ta tới chủ 
nghĩa tư bản ? Bởi vì, theo họ, kinh tế thị 
trường /á: yếu sẽ dẫn đến một cơ cấu kinh tế 
xã hội, trong đó SỞ hữu tư nhân tư bản chủ 
nghĩa chiếm ưu thế, từ đó dẫn đến một kiến 
trúc thượng tầng chính trị, pháp lý phục vụ số 
ít (tức nhà nước và pháp luật tư sản), một hệ 
thống các quan hệ xã hội do đồng tiền chi phối 
và các vấn đề xã hội gay gắt khác, như : người 
bóc lột người, bất công, bất bình đẳng, phân 
cực giàu nghèo, v.v.. 


Quả thật, đó là những điều chúng ta muốn 
tránh, bởi vì sự xuất hiện. hay tăng lên của 
chúng chính là biểu hiện của cái mà ta có thể 
gọi là sự "chệch hướng". Và chúng ta khẳng 


(1) Xem Cương lĩnh xây dựng đắt nước trong thời kỳ quá độ. 
lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà nội, 1991, tr 8 - 9 
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định : chúng ta không những có thể tránh được 
những hậu quả xâu về mặt chính trị, kinh tẾ, 
xã hội do sự phát triển tự phát. của nền kinh tế 
thị trường, mà hơn thế, nhờ vậy còn tạo được 
môi trường, điều kiện tốt cho sự phát. triển lâu 
bền của nên kinh tế thị trường nhiều thành 
phần ở nước ta (chứ không phải triệt tiêu nó 
như có người nghị). Cơ sở khách quan để 
khẳng định điều này là gì ? Theo tôi, có mấy 
căn cứ : 


] - Thời đại cho phép thực hiện phương 
thức mới : phát triển nên kinh tÊ thị trường mà 
không "tàn phá” tự nhiên và xã hội. 


Công nghiệp hóa tư bản chủ nghĩa hoặc 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa theo kiều 
cũ đều có những mặt tiêu cực. Công nghiệp 
hóa tư bản chủ nghĩa ở các thế kỷ trước là sự 
tàn phá ghê gớm môi trường tự nhiên, là quá 
trình “cừu ăn thịt người”, là sự tước đoạt và 
bần cùng hóa nông dân, là quá trình bóc lột 
giả trị thặng dư tuyệt đối và tương đối vừa tàn 
bạo, vừa tỉnh vi. Sự mù quáng chạy theo lợi 
nhuận làm tha hóa mọi quan hệ xã hội, dẫn 
đến "người với người là chó sói" .. Còn công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa theo kiểu cũ lại 
tách rời với các quan hệ kinh tế thị trường, do 
đó không tạo được động lực thật mạnh mẽ cho 
sự phát triên. 


Chúng ta khẳng định phải hội nhập nền 
kinh tẾ nước ta với nền kinh tế thế giới, phát 
triển nền kinh tế nhiều thành phần theo cơ chế 
thị trường, có nghĩa là không đi theo con đường 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa kiểu cũ. Tât 
nhiên, chúng ta cũng không đi theo con đường 
công nghiệp hóa như ở các nước tư bản chủ 
nghĩa vào những thế kỷ. trước. Chúng ta tiến 
hành công nghiệp hóa đồng thời với hiện đại 
hóa. Phương châm là kết hợp những bước tiến 
tuần tự về công nghệ với tranh thủ cơ hội đi 
tắt, đón đầu, hình thành những mũi nhọn phát 
triển theo trình độ tiên tiền của khoa học, công 
nghệ thế giới. Công nghiệp hóa và hiện đại 
hóa mà chúng ta tiên hành, không chỉ là đây 
nhanh nhịp độ và nâng cao tỷ trọng công 
nghiệp trong nên kinh tế quốc dân, mà còn là 
sểb2 vú dịch cơ cấu kinh tế gắn với đôi mới 
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căn bản về công nghệ, tạo nền tảng cho sự tăng 
trưởng nhanh, hiệu quả cao và lâu bền của nền 
kinh tế (2). Theo kinh nghiệm của nhiều nước 
công nghiệp hóa thành công, chỉ cần 20 - 30 
năm có thê tạo nên một cơ cấu kinh tế hiện 
đại, một nền công nghiệp, nông nghiệp, du 
lịch, dịch vụ ở trình độ cao. Điều đặc biệt là 
công nghiệp hóa theo quan điểm hiện đại, cho 
phép gắn kết hợp lý (chứ không phải là tách 
rời) giữa công nghiệp và nông nghiệp, giưa 
phát triển thành thị với phát triên nông thôn. 
Nó cho phép ngay từ đầu tạo ra cơ sở kinh tế 
hạn chế được hồ ngăn cách giữa các tầng lớp, 
giai cấp trong xã hội do quá trình công nghiệp 
hóa. Đó chính là mục tiêu mà bấy lâu nay 
chúng ta phần đấu. 

2 - Xã hội Việt nam là xã hội Á Đông có 
bản sắc văn hóa độc đáo. 

Từ thực tiễn của nhiều nước trên thế giới 
nói chung và ở châu Á nói riêng đi vào xã hội 
công nghiệp hiện đại, người ta đã rút ra kết 
luận : văn hóa là một nội lực của sự phát triển. 
Công nghiệp hóa có quy luật chung, nhưng nó 
được thực hiện ở các xã hội cụ thể khác nhau. 
Hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán v.v. 
luôn luôn là hoạt động của con người với 
những lối ứng xử và quan niệm rất riêng của 
môi dân tộc. Nói cách khác, cùng là một hoạt 
động kinh tế, nhưng ở người này có thê khác 
ở người kia do họ có những "triết lý" khác 
nhau bắt nguôn từ nền văn hóa khác nhau. Rốt 
cuộc, triết lý nào phù hợp hơn với lợi ích con 
người cả về vật chất lẫn tinh thần, thì nó sẽ 
thúc đấy kinh doanh, sản xuất tốt hơn. Kinh 
tế thị trường là sự cạnh tranh, nhưng sự cạnh 
tranh ngày nay ngày càng văn mình hơn. Đó 
là sự cạnh tranh trong khuôn khổ pháp luật, 
với sự hợp tác, nương tựa lần nhau. Quan hệ 
sản xuất ngày nay ngày càng mang tính người 
hơn, nghĩa là không thể chỉ là lạnh lùng, tiền 
trao cháo múc. Yếu tố con người ngày càng 
được chú ý, thể hiện ở sự quan tâm lẫn nhau, 
ở tính tập thể, v.v.. Điều này được thừa nhận 


(2) Xem Văn kiện Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ. 
khóa VHI. 1994, tr 27 


ở cả phương Đông lẫn phương Tây, ở cả các 
nước châu Âu lẫn các nước châu A. 


Nhưng văn hóa không chỉ la động lực cho 
sự phát triên với tư cách là yếu tố của hệ thống 
quản lý sản xuất và quản lý xã hội, với tư cách 
là triết lý chỉ phối quan hệ giữa người với 
người. Văn hóa còn là đối tượng của bản thân 
hoạt động kinh tế. Không có một nền văn hóa 
đặc sắc thì không thể có một ngành kinh tế du 
lịch phát đạt, mà trong cơ cấu kinh tế hiện đại, 
đây lại chính là ngành đem lại nguồn thu nhập 
rất to lớn. 


Việt nam có một nên văn hóa mang nhiều 
đặc điểm Á Đông rất đặc SẮC. Văn hóa Việt 
nam không những có nhiều yếu tố phù hợp với 
triết lý kinh doanh hiện đại và xứng đáng là 
đối tượng của kinh tế, mà còn có nhiều điều 
phù hợp với những chuẩn mực xã hội và đạo 
đức của chủ nghĩa xã hội. Đó là tính cộng 
đồng, lòng nhân ái, sự tôn trọng lợi ích tập thê, 
sự găn bó gia đình... : 


Tiếp thu có chọn lọc những giá trị văn hóa 
nhân loại, trên nên tảng văn hóa truyền thống, 
chúng ta có thê đi tới chỗ có được sự phát triền 
hải hòa giữa cá nhân, tập thể và xã hội ; giữa 
đời sống vật chất và đời sống tinh thần, tâm 
linh của con người ; giữa quá. khứ, hiện tại và 
tương lai. Đó là những điều cần thiết trong xã 
hội xã hội chủ nghĩa. 


3 - Một kiên trúc thượng táng chính trị, 
pháp lý ôn định và ngày cảng dân chú. 


Kiến trúc thượng tầng chính trị, pháp lý ở 
nước ta không phải như ở châu Âu là sản phẩm 
của cuộc cách mạng tư san kiểu cô điền, là kết 
quả phát triển tự phát của nên kinh tế thị 
trường. Kiến trúc thượng tầng ở nước ta là sản 
phẩm của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 
I945 dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt 
nam lật đô ách thống trị của thực dân và phong 
kiến. Nhà nước Việt nam dân chủ cộng hòa 
trước kia và Nhà nước cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt nam hiện nay là nhà nước của dân, 
do dân, vi dân. Nền kinh tế thị trường nhiều 
thành phân hiện nay ở nước ta, trong đó có 
thanh. phần kinh tế tư bản chủ nghĩa, được 
khuyến khích phát triển trong khuôn khô của 


: 
« $ 
Mghiên cứu - Trao đôi 


chế độ pháp luật và sự quản lý của Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa Việt nam. Chính công nhân 
và nhân dân lao động nước ta chủ động phát 
triển kinh tế tư bản chủ nghĩa để phục vụ mình. 
Chúng ta đã có một hệ thống chính trị vững 
mạnh và các công cụ chuyên chính cần thiết. 
Nhưng điều quan trọng hơn là đã có một hệ 
thống pháp luật ngày càng hoàn thiện tạo nên 
khung, pháp lý rộng rải cho mọi thành phần 
kinh tế cùng phát triển, đáp ứng được các đòi 
hỏi của các thành phần kinh doanh khác nhau. 


Mặt khác, các cơ sở kinh. tế quan trọng 
nhất của đất nước như đường sắt, hàng không, 
dầu khí, các hệ thống ngân hàng, bưu điện, 
viễn thông v.v. đều do  NhÀ nước ta nắm. Như 
vậy chúng ta có đủ sức mạnh kinh tế để đứng 
vững và làm chủ đất nước. Do đó, sự phát triển 
của nền kinh tế nhiều thành phần với sự xuất 
hiện của những tầng lớp xã hội mới không làm 
lung lay, mà ngược lại, còn là tiền đề không 
thể thiếu để củng cố kiến trúc thượng tầng 
chính trị, pháp lý hiện tại. Yêu cầu thực sự của 
nền kinh tế thị trường nhiều thành phần hiện 
nay ở nước ta là sự ôn định về chính trị và 
pháp luật, chứ không phải là đảo lộn, xáo trộn 
nó. 


Tất nhiên, ở mỗi giai đoạn lịch sử, cách 
thức tô chức quyên lực nhà nước, chế độ hành 
chính cần được cải tiến cho thích hợp. Mục 
đích là dân chủ nhiều hơn và thực chât hơn ; 
chủ quyền của đất nước và lợi ích của nhân 
dân lao động được bảo vệ tốt hơn. Cương lĩnh 
xây dựng chủ nghĩa xã hội đã xác định phương 
hướng đầu tiên (cũng có thể coi là điều kiện 
quan trọng hàng đâu của "định hướng xã hội 
chủ nghĩa") là "xây dựng nhà nước xã hội chủ 
nghĩa, nhà nước của nhân dân, do nhân dân, 
vị nhân dân, lấy liên minh giai cấp công nhân 
với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm 
nên tảng, do đảng cộng sản lãnh đạo. Thực 
hiện đầy đủ quyên làm chủ của nhân dân, giữ 
nghiêm kỷ cương xã hội, chuyên chính với mọi 
hành động xâm  uờ lợi ích của Tô quốc và 
của nhân dân" ' 


(3) Cương finh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nụa vũ hót, Nxb Sự thật. Hà nội. 1991, tr 9 
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4 - Đảng cộng sản Việt nam, đảng của 
giai cập công nhân va đán tộc Việt nam. 


Để bảo đảm định hướng xa hội chủ nghĩa, 
cân có một đảng cầm quyền /rung thành với 
lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Nhưng như vậy thôi 
_ chưa đủ. Đảng ấy còn phải có đủ trí tuệ đề 
nhận thức được quy luật khách quan, con 
đường cần phải đi, những điều kiện khách 
quan và chủ quan cân thiết... Đảng phải ‹ có 
năng lực tô chức, khả năng lôi cuốn quần 
chúng và xã hội nói chung vào việc thực hiện 
những nhiệm vụ phát triên kinh tế, xã hội. 
Đảng cũng cần có bản lĩnh chính trị của người 
lãnh đạo, bởi vì điều này ảnh hưởng trực tiếp 
đến sự tồn tại của chế độ chính trị và nhà nước, 
qua đó ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế - 
xã hội. Điều vừa nói có thể thấy rõ qua những 
kinh:nghiệm ở Liên xô và Đông Âu. 


Đảng cộng sản Việt nam đáp ứng được 
những yêu câu này. Được Chủ tịch Hồ Chí 
Minh sáng lập, tô chức và rèn luyện, Đảng 
cộng sản Việt nam đã trải qua g gần 70 năm đấu 
tranh cách mạng, dẫn dắt nhân dân Việt nam 
giảnh chính quyền tử tay thực dân, đánh thắng 
các đề quốc to, bao vệ độc lập, thống nhất cho 
Tổ quốc. Đảng đã có một thực tiễn phong phú 
trong việc lánh đạo chính quyên phát triển 
kinh tế, xã hội. Đảng cộng sản Việt nam đã 
và đang là đội tiên phong của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động, đại biểu cho lợi 
ích của cả dân tộc Việt nam. Có một Đẳng như 
thế là một điều kiện khách quan thuận lợi, là 
nhân tổ quyết định cho sự định hướng xã hội 
chủ nghĩa thành công. Do vậy, một trong 
những phương hướng của sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa 
là : “xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh 
về chính trị, tư tưởng và tổ chức ngang tầm 
nhiệm vu, bảo đảm cho Đảng làm tròn trách 
nhiệm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta" f#) Đồng thời, "phải 
phòng và chống được những nguy cơ lớn : sai 
lầm về đường lối. bệnh quan liêu và sự thoái 


b 
hóa, biến chất của cán bộ, đang viên” (5) Ø 


(4) Sđ¿. tr 1 
(5) SÍ, tr 6 
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AIÔI 0UAN HỆ GIỮA 
PHÁT TRIÊN KINH TÊ 
UÀ CÔNG BĂNG XÃ HỘI 


DƯƠNG BÁ PHƯỢNG ° 
và NGUYÊN ĐỈNH LONG “** 


l- Phát triên kinh tê và công băng xã hội. 


Vào những năm 50 trên thế giới đã xuất 
hiện khái niệm các nước phát triên và châm 
phát triển dựa trên ba chỉ tiêu chính : l) Tổng 
sản phẩm trong nước (GDP) hay tông sản 
phẩm quôc dân (GNP) tính trên đầu người ; 2) 
Mức độ thỏa mãn các nhu cầu cơ bản của xã 
hội ; 3) Cơ cấu của nền kinh tế. Đầu những năm 
90, các chuyên gia của Ngân hàng thế giới đưa 
ra sự phân biệt giữa phát. triền và tăng trưởng 
kinh tế : “Phát triên là nâng cao phúc lợi của 
nhân dân. Nâng cao tiêu chuân Isống và cải tiến 
giáo dục, sức khỏe và bình đăng về cơ hội là 
tât cả những thành phần cơ bản của phát triên 
kinh tê. Bảo đảm các quyền: chính trị và công 
dân là một mục tiêu phát triển rộng hơn. Tăng 


_ trưởng kinh tẾ là một cách cơ bản để có thể có 


được phát triên, nhưng trong bản thân, nó là 
một đại diện rất không toàn vẹn của tiến 
bộ" (!)` Như vậy, phát triên kinh tế bao hàm cả 
tăng trưởng kinh tê và C¡ các tiêu chuẩn đánh giá 
chât lượng cuộc sống của dân cư trong xã hội. 
Hiện nay, khái niệm phát triển được hiểu rộng 
thanh ` phát triển bên vững, nghĩa là nó phải 
đáp ứng các nhu câu của hiện tại m không làm 
thương. tôn đến tương lai, đề cạn yếu tÕ mỗi 
trường sinh thái. 2 


Công bằng xa hội la một phạm trụ chính 
trị - xã hội thể hiện môi quan hệ giữa các thành 


* PTS, Viện kinh tế học. Trung tâm KHXH và nhân văn quốc 
gia 

** PTS, Viện kinh tế nông nghiệp. Bộ nông nghiệp và phát 
triển nông thon 


(1) World Bank. Ievelopment and Environment. 
J3evelopment Report 1993, Oxford Ủniversity Press 1992 
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viên trong xã hội dựa trên nguyên tắc thông 
nhất giữa công hiến và hưởng thụ. Giưa phát 
triển kinh tế và công bằng xã hội có mối quan 
hệ biện chứng khăng khít. Phát triển kinh tế là 
điều kiện tiên quyêt và căn bản để giải quyết 
công bằng xã hội. Công bằng xã hội vừa là mục 
tiêu phấn đấu của nhân loại, vừa là động lực 
quan trọng của sự phát triển . Trình độ phát 
triên xã hội chứa đựng một nội dung quan 
trọng là công bằng xã hội. Mức độ công băng 
xã hội càng cao thi trình độ phát triền, trinh độ 
văn minh của xã hội đó càng cao. Song khả 
năng giải quyết công bằng xã hội lại chịu sự 
chi phối bởi trình độ phát triển kinh tế của một 
quốc gia. Một khi quốc gia, dân tộc đó đang ở 
trình độ kém phát triền, nghéo nàn, lạc hậu thi 
những yếu tố vật chất giúp cho việc giải quyết 
công băng xá hội có nhiều hạn chế. Muôn có 
sự phát triển đặc biệt VỚI tốc độ cao, cần phải 
ưu tiến đầu tư có trọng điểm vào một số ít 
chương trinh , một số khu vực, một số vùng, 
một sô bộ phận dân cư có tiêm năng phát triên 
thuận lợi. Những nơi này sẽ là những đầu tàu 
kéo các khu vực, vùng, bộ phận dân cư khác 
phát triển theo. Trong điều kiện đó, tất yếu 
phải "hy sinh” những nơi khác chưa được tập 
trung đầu tư và như vậy công bằng xã hội vần 
còn bị vị phạm. Bên cạnh đó, sự chênh lệch về 
tài năng, sức khỏe, năng lực cống hiến, lao 
động giữa các thành viên là rất khác nhau. 
Công hiến khác nhau thi hưởng thụ khác nhau, 
dẫn tới sự chênh lệch về thu nhập và phân biệt 
ø1lâu - nghèo. Mặt khác, ở các nước nghèo, kém 
phát triền sẽ càng thiếu những điều kiện, yếu 
tố vật chất, kỹ thuật, kinh tẾ, xã hội cho phép 
đánh giả chính xác mức độ cống hiến của từng 
thành viên để trả công tương xứng. Điều đó 
cũng. sẽ dẫn tới sự thiêu công bằng trong việc 
trả công, thù lao, hưởng thụ. 


2 - Các phương thúc giải quyết mỗi quan 
hệ giữa phát triển kinh tê và công băng xã hội 
trong lịch sử. ` 


Thời đại nguyên thủ giải quyết mỗi quan 
hệ giữa phát triên kinh tê và công bằng xã hội 
theo phương thức mọi người cùng làm, cùng 
hưởng ngang nhau, nó không tạo ra được động 
lực của xã hội nên tốc độ phát triên vô cùng 
chậm chạp. Xã hội nguyên thủy phân rã, 


nhường chỗ cho những chế độ xã hội có sự 
phân chia đẳng cấp ra đời. 


Trong chế độ nô lệ và phong kiến, những 
bất công và bất bình đẳng trong xã hội ngày 
một gia tăng làm cho sự phát triển kinh tế bị 
kim hãm ghê gớm. Trong thời kỳ cách ,mạng 
khai sáng của chủ nghĩa tư bản, một số quốc 
gia, dân tộc, một sô bộ phận dân cư đã đi tiên 
phong trên con đường tự do hóa kinh tế và kinh 
doanh. Nó đã tạo nên những động lực mạnh 
mẽ thúc đây sự phát triên nhanh chóng. Sự 
phân hóa giàu nghèo diễn ra ngày càng mạnh 
và khoảng cách giữa giàu. và nghèo ngày một 
gia tăng. Điều đó phân nào cũng đã làm cho 
động lực phát triển bị hạn chế, kinh tế khủng 
hoảng, của cải bị lăng phí, môi trường bị hủy 
hoại. Trên phạm vi toàn cầu có sự phân chia 
thành các nước giàu và các nước nghèo, lạc 
hậu. 

Trong thời kỳ hiện đại, một số nước xã hội 
chủ nghĩa trước đây đã tiễn hành công hữu hóa 
tư liệu sản xuất và thực hiện. chế độ phân phối 
theo lao động. Song, do điều kiện cơ sở vật 
chất - kỹ thuật, thiết bị - công nghệ và cơ chế 
đánh giá mức độ cống hiến của từng thành viên 
thiếu chính xác, thực hiện chế độ tiên lương và 
phân phối thu, nhập theo lỗi bình quân chủ 
nghĩa, thực chất cũng là thiếu công băng, làm 
thui chột động lực khuyến khích lợi ích, làm 
cho quá trình phát triền kinh tế một thời bị đình 
trệ. 


Gần đây, một số nước có nên kinh tế phát 
triển cao đã bằng các chiến lược ưu tiên phát 
triển, như đẩy mạnh công nghiệp hóa hướng 
ngoại, phát triển mạnh khu vực công nghiệp - 
dịch vụ nhỏ ở nông thôn đề tăng khối lượng 
việc làm, thu nhập... vừa đây mạnh phát triển 
kinh tế, vừa tăng yếu tố công bằng xã hội. 
Đồng, thời, trên cơ sở phát triển kinh tế, thông 
qua các chính sách kinh tế vĩ mô như thuế, lãi 
suất tín dụng, ‹ các chương trình giáo dục đào 
tạO, y tế, cứu tế xã hội... thực hiện cơ chế phân 
phối lại thu nhập quôc dân giữa các tầng lớp 
dân cư, đã làm giảm bớt sự chênh lệch giữa 
người nghèo và người giàu. Tuy nhiên, những 
giải pháp trên của các nước đó cũng còn mang 
tính nửa VỚI, chưa thực sự giải quyết được vân 
đề công bằng xã hội. 
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3 - Quan điểm và phương pháp giải quyết 
mỗi quan hệ giữa phát triên kinh tê va công 
bằng xã hội ở nước ta hiện nay vả trong thời 
gian tới. 


Trước đây, các chính sách kinh tế kiểu 
hành chính - tập trung - bao cấp đã làm cho lợi 
ích cá nhân không được chú ý đúng mức, động 
lực khuyến khích người, lao động bị thui chột, 
người tài không muôn công hiến, người CÓ Sức 
lao động không muốn lao động. Công bằng, 
binh đẳng xã hội được biểu hiện ra thành sự 
chia đều cái nghèo cho mọi người trong xã hội. 
Nền kinh tế - xã hội lâm vao tỉnh trạng khủng 
hoàng, động lực phát triển bị ngừng trệ. Cho 
đến cuối những năm 80, đầu những năm 90, 
nước ta vân chưa vượt qua cửa ải GDP/ 
người/năm với mức 200 USD, là mức của 
những nước nghèo nhất thế giới. 


Với chính sách đôi mới của Đảng và Nhà 
nước từ sau các Đại hội VỊ và VỊI, chúng ta 
quyết tâm chuyển nên kinh tế sang cơ chế thị 
trường có sự quản lý của nhà nước, mở cửa hội 
nhập với quốc tê, đa dạng hóa các hình thức 
sở hữu, phát huy quyên tự chủ của các địa 
phương, Cơ sỞ và các sáng kiến cá nhân, tăng 
cường khuyến khích lợi ích vật chất... làm cho 
nên kinh tế nước ta bắt đầu có bước phát triên 
khá. Liên tục trong mây năm liền (1990 - 
I995), tốc độ tăng GDP hằng năm đạt khoảng 
8 - 9%. Tỉnh trạng lạm phát phí mã những năm 
trước đây đã bị chặn đứng và đầy lùi. Tổng sản 
lượng lương thực tăng hằng năm trên dưới | 
triệu tân và năm 1995 đạt 27,5 triệu tần. Từ 
chõ trước đây mỗi năm thường thiếu [ triệu tấn 
lương thực, đến nay đã xuất khẩu khoảng 2 
triệu tấn gạo/năm. Khu vực kinh tế nông thôn 
đang được phát triển, và ngày càng có nhiều 

"tỉ phú", "triệu phú.. Cán cân thương mại và 
buôn bán quôc tê trở nên lành mạnh hơn và đã 
vượt qua cửa ải 4 tỉ USD xuất khẩu mỗi năm - 
một con số gấp 4 lần mơ ước của thời kỳ tập 
trung, bao câp trước đây. 


Tuy nhiên, bên cạnh sự hồi sinh _lớn lao 
ẤY, trong nhiều người còn có những nối lo âu. 
Có rất nhiều vấn đề mới nay sinh, do cơ chế 
mới đang hình thanh chưa hoàn thiện với nhiều 
chính sách chưa tính hết hậu quả về mặt xã hội, 
quan hệ thị trường đang như những bài toán 
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hóc búa đối với người lao động khi họ tự mình 
phải bươn chải. Chế độ lương mới đã có tác 
dụng kích thích các ngành, các doanh nghiệp, 
những người lao động hăng hái lao động, sản 
xuât - kinh doanh có năng suất và hiệu quả, 

song do cơ chế tô chức quản lý và sản xuất của 
nhà nước đã và đang tạo cho một số ngành, cơ 
quan, doanh nghiệp có được những lợi thế độc 
quyên, dẫn đến có những nguôn thu nhập độc 
quyền cao, chênh lệch rât xa so với những 
ngành, cơ quan, doanh nghiệp khác. Thêm vào 
đó là sự yêu kém của một hệ thống luật pháp, 
của sự kiêm tra, giám sát, điều tiết của bộ máy 
quản lý nhà nước, tệ nạn tham nhũng, buôn 
lậu... tạo nên những bất công trong xã hội. Sự 
phân hóa giàu - nghèo diễn ra trên phạm vi 
toàn quốc ngày càng rõ nét. Mức chênh lệch 
thu nhập công khai giữa nhóm người glàu và 
nhóm người ngheo bình quân ở các địa phương 
từ 8 đến 10 lần, cá biệt có nơi gấp tới l5 lần 
và còn có xu hướng gia tăng. Một số ý kiến 
cho rằng, điều đó đã vi phạm nghiêm trọng sự 
công bằng xã hội. Đánh giá và giải quyệt vần 
đề này quả là một bài toán hóc búa đối với toàn 
đảng, toàn dân ta trong bước đường đi tới. 

Không thể có được một đáp số hoàn mỹ, mà 
chỉ có phương án tối ưu cho cả hai vấn đề đó 
trong điều kiện hiện nay. Vị vậy, theo chúng 
tôi, cân phải có một sô quan điểm đánh giá 
và giải quyết vẫn đề trên : 


- Thế giới đang ở trào lưu phát triển mạnh 

mẽ, nước ta đang là một trong những nước 
£ 

nghèo và kém phát triên nhật, thì mục tiêu 
tiên hàng đầu là phải đạt tốc độ phát triển kinh 
tế ở mức cao và có hiệu quả bền vững. Phương 
châm là tìm ra con đường phát triên để đuôi 
kịp các nước, tránh nguy cơ tụt hậu. 


_~ Khi chúng ta chưa đạt tới trình độ phát 
triên vượt qua ngưỡng 1000 USD - GDP/ 
người/năm, nghĩa là chưa vượt qua cửa ải của 
các nước nghèo, chậm phát triên (theo quy 
định của Liên hợp quốc năm 1982) thì tiềm lực 
kinh tế. cho phép giải quyết sự nghèo khó và 
công bằng xã hội luôn gặp khó khăn. Vì thế, 
nhiệm vụ phát triển kinh tê với tốc độ cao và 
ồn định phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm. 


- Qua mây năm thực hiện công cuộc đổi 
mới đã thu được những thành tựu đáng mừng 


về tốc độ phát triên kinh tế, thu nhập và đời 
sống của các tầng lớp dân cư tăng lên đáng kể. 
Thực hiện cơ chê sản xuất - kinh doanh - phân 
phối thông qua thị trường có sự quản lý của 
nhà nước, trên thực tê, đã bảo đảm được công 
bằng xã hội một cách khả dĩ nhất, và chúng đá 
tạo nên những động lực mạnh mẽ thúc đây phát 
triển kinh tế nhanh hơn. Bởi vậy, kiên trì thực 
hiện công cuộc đổi mới, chuyên toàn bộ nên 
kinh tê hoạt động theo cơ chế thị trưởng có sự 
quản lý M của nhà nước để bảo đảm ưu tiên phát 
triên với tốc độ cao, động thời giải quyết được 
$t( công bằng 81a công hiễn và hưởng thụ của 
các thành viên trong xã hội là một quan. điểm 
cần nhất quán trong thời gian tương đỗi lâu 
dai. 

- Sự phân hóa giàu. nghèo diễn ra trong 
mấy năm gân đây ở cả nông thôn lẫn thành thị 
là sự phân hóa có tính chât tương đối. Phần 
đông những người giàu, đặc biệt ở nông thốn, 
là những người có thu nhập từ các nguôn làm 
ăn chính đáng, trước hết là do họ có tài năng, 
có sự năng động, sáng tạo trong kinh doanh, 
thêm vào đó là có những điều kiện vật chất như 
tiềm lực về vốn, sức lao động dôi dào hơn. Chỉ 
có một số ít người giàu nhờ có được địa vị kinh 
tế do cơ chế tạo nên, cho phép họ phát huy lợi 
thế và một số rất ít do làm ăn phi pháp. Ngược 
lại, những người nghèo, phần đông là lười lao 
động, không có kinh nghiệm làm ăn, có ít sức 
lao động lại đông con và thiếu nhiều điều kiện 
sản xuất - kinh doanh. Như vậy trong sự phân 
hóa giàu nghèò ở đây đã thê hiện được một 
phân nguyên ‹ tắc đúng đắn là : ai làm tốt, làm 
giỏi, làm nhiều thì được hưởng nhiều, còn ai 
làm kém. làm đở, làm ít thì được hưởng ít. Cho 
nên, sự phân hóa giàu nghèo hiện nay so với 
thời kỳ bình quân chủ nghĩa trong chế độ tập 
trung, quan liêu, bao cấp là biểu hiện của việc 
công băng xã hội đang được thiết lập lại, chứ 
không phải công bằng xã hội đang bị vi phạm 
(loại trừ những trường hợp làm ăn phi pháp - 
những trường hợp này luật pháp cần phải trừng 
trị). 


-N gay trong bản thân các chính sách phát 
triển kinh tế - xã hội cũng có thể thực hiện được 
các chương trinh nhằm mở rộng sự công bằng 
xã hội. Nhiều nước trên thế giới đã đề ra những 


Nghiên sưu - Yrao đổi 


chiến lược phát triển kinh tế tập trung đầu tư 
vào nguôn lực con người, hướng vào những 
ngành thu hút nhiều lao động, mở rộng chõ 
làm việc với thu nhập ngày càng cao đã cho 
phép thực hiện công bằng xã hội ngày một tốt 
hơn. Vị vậy, nêu chúng ta xây dựng và thực 
hiện được những chính sách phát triển đúng 
đắn, thích hợp, có tính đến yêu tô biện chúng 
giữa phát triên kinh tỄ và công bằng xã hội, 
thì cũng cô thể va thực hiện được mục tiêu u 
tiên hàng đâu cho phát triển kinh tễ, vừa thực 
hiện được những chương trình bảo đảm sự 
công bằng xã hội ngày càng tốt hơn. 


Các phương pháp hay chính sách kinh tẾ - 
xã hội đê giải quyết vẫn đề nói trên, trong giai 
đoạn trước mắt cũng như trong vòng 10 - 15 
năm tới ở nước ta, theo chúng tôi : 


Một là, cân phải xây dựng những chiến 
lược phát triển thích hợp, tạo ra tôc độ phát 
triển cao, đồng thời nâng cao được đời sông 
nhân dân. Kinh nghiệm của các nước Đông A 
cho thấy, chiến lược phát triển cần nhiều lao 
động, hướng về xuất khẩu đã thúc đây tốc độ 
phát triền nhanh trên CƠ SỞ lợi thế so sánh về 
giá nhân công rẻ, đồng thời có khả năng tạo ra 
nhiều chỗ làm việc, thúc đẩy tăng thu nhập, 
tăng công bằng xã hội. Tuy nhiên, đến thời 
điểm hiện nay, chính sách phát triển hướng về 
xuất khẩu sẽ gặp nhiều trở ngại so với thời 
điểm các nước Đông Á tiến hành, vì các quốc 
gia phát triển cạnh tranh với các nước chậm 
phát triển, đồng thời có nhiều nước cùng tiến 
hành trong những lợi thế tương tự như nhau. 
Bởi vậy, nên chọn hướng xuât khâu nhing 
ngành, nghệ, lĩnh vực có lợi thế so sánh, cùng 

với chính sách phát triển hướng vÄo thị trường 
nột địa trên cơ sở mở rộng việc làm, tăng thu 
nhập cho mọi tầng lớp dân cư, là biện pháp 
khôn khéo, vừa bảo đảm được mục tiêu phát 
triển, vừa giải quyết một bước sự công bằng 
xã hội. 


Hai là, trong điều kiện kinh tế - xã hội còn 
lạc hậu, với hơn 80% dân SỐ sống ở nông thôn, 
đời sống khó khăn, thi chiến lược phái triển 
kinh tê hướng đâu tự vào cải biên cơ câu kinh 
tÊ nông nghiệp, tiễn hành công nghiệp hóa khu 
vực kinh tê nông thôn, thúc đây giao lưu kinh 
tê giữa nông thôn với thành thị và với thị 
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trưởng thể giới, SẼ là động lực mạnh mẽ thúc 
đầy sự phát triển kinh tẾ - xã hội chung của cả 
nước ; đồng thời xóa dần khoảng chênh lệch 
giữa thành thị và nông thôn, tiến tới nâng cao 
tính công bằng xã hội. Chính sách phát triển 
và công nghiệp hóa nông thôn cũng như thúc 
đây giao lưu kinh tế cần có sự đầu tư, hỗ trợ 
của nhà nước và tập trung vào phát triển cơ sở 
hạ tầng, trước hết là đường giao thông, điện, 
thủy lợi ; đông thời tạo thị trường vốn, công 
nghệ, giúp đở người nghèo..., hỗ trợ đầu tư 
phát triển công nghiệp và dịch vụ vừa và nhỏ, 
cũng như sản xuât hàng hóa ở nông thôn một 
cách có hiệu quả. 


Ba là, sự hòa quyện biện chứng giữa các 
động lực phát triển và công bằng xã hội thông 
qua các biện pháp bảo đảm tạo điều kiện cho 
mọi thành viên (rong xã hội đều có quyền và 
có khả năng vê cơ sở vật chất và cơ hội ngang 
nhau để tham dự vào quá trình sản xuất xa hội, 
nâng cao thu nhập cho bản thân họ. Tiến hành 
giao đất, giao rừng cho nông dân và cho phép 
họ có toàn quyền sử dụng vào mục đích sản 
xuất. Thừa nhận sức lao động là hàng hóa, hình 
thanh các thị trưởng lao động, kết hợp với tăng 
cường đầu tư cho giáo dục đào tạo, y tế, chăm 
sóc sức khỏe cộng đông.. , để phát triển nguồn 
nhân lực có sức khóe, có tri thức, kỹ năng lao 
động ngày càng Cao và tương đối đồng đều. 
Trên cơ sở có các chiến lược phát triển tạo ra 
nhiều chỗ làm việc để có thể sử dụng hợp lý, 
có hiệu quả đội ngũ lao động được đao tạo ra 
hằng năm. Đây sẽ là nhân tô tích cực thúc đây 
tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, đông thời là biện 
pháp bảo đảm cho công bằng xã hội ngày càng 
tôt hơn. 


Bốn là, đổi mới cơ chế tổ chức quản lý và 
sản xuất - kinh doanh theo hướng hạn chế sự 
độc quyền của một số ngành, cơ quan quản lý, 
doanh nghiệp nhà nước, nhằm thu hẹp những 
nguồn thu nhập độc quyền cao. Đông thời tăng 
cường công tác kiểm tra, kiểm soát phát hiện 
những nguồn thu nhập và phương thức phân 
phối bất hợp lý để điều tiết vào ngân sách, 
ngăn chặn tệ nạn tham nhũng, buôn lậu, trốn 
thuế và làm ăn phi pháp. Đây là một trong 
những biện pháp quan trọng làm giảm sự bất 
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công trong xã hội phải được thực hiện kiên 
quyết và có hiệu quả. 

Năm là, biện pháp dễ nhận thấy và có tác 
dụng tích cực đối với việc bảo đảm tính công 
bằng xã hội là thực hiện phân phôi lại thông 
qua chính sách thuê, bảo hiểm xã hội, các 
chương trình cứu tễ và phúc lợi xã hội... Đây 
là biện pháp bảo đảm giải quyết công bằng xã 
hội có hiệu quả nhất trong điều kiện nền kinh 
tế hoạt động theo cơ chế thị trường hiện nay. 
Song, cơ chế điều hòa phân phối thu nhập ấy 
có thực hiện được tốt hay không lại phụ thuộc 
vào tốc độ và trình độ phát triển của nền kinh 
tế. Nền kinh tế phát triển, doanh thu và lợi 
nhuận của các doanh nghiệp và các thành phân 
kinh tế khác trong xã hội cao thì mức thuế và 
khối lượng thuế sẽ thu được nhiều, ngân sách 
quốc gia mới có đủ để mở rộng các chương 
trinh xã hội, cứu tế và phúc lợi công cộng khác. 
Ở đây, cũng cần chú ý rằng, khi thực hiện các 
chính sách điều hòa phân phối thu nhập luôn 
phải tính đến việc #w tiên hàng đầu cho phát 
triển. Các chính sách, công cụ thuế nếu đặt ở 
mức quá cao sẽ làm giảm xuống quá thấp mức 
tích lũy cho đầu tư phát triển của từng doanh 
nghiệp, hoặc nếu tiến hành điều hòa quá mức 
thu nhập của người có thu nhập cao sẽ làm thui 
chột các động lực khuyến khích lợi ích cá 
nhân, dẫn tới sự đình trệ và công bằng xã hội 
sẽ bị vi phạm. 


Tóm lại, các biện pháp giải quyết công 
bằng xã hội và phát triển kinh tế có quan hệ 
mật thiết với nhau, vừa thống nhất vừa mâu 
thuần biện chứng. Song, những biện pháp giải 
quyết công bằng xã hội quan trọng và có hiệu 
quả nhất, xét đến cùng, vẫn luôn luôn dựa trên 
cơ sở của sự phát triển kinh tế nhất định. Mục 
tiêu của chúng ta là phải : "Làm cho người 
nghèo thì đủ ăn. Người đủ ăn thì khá giàu. 
Người khá giàu thì giàu thêm. Người nào cũng 
biết HH người nàö cũng biết đoàn kết, yêu 
nước" Ö như Bác Hồ đã từng mong muốn Œ 
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HẾ giới hiện đại đang tiến lên, phần 

đầu ngay một tốt hơn cho dân chủ và 

nhân quyên. Đó là điều ít ai chối cãi 
được. Quả thật, nêu ngày nay chúng ta đang 
chứng kiến một tình hình là thế giới đang 
phát triển theo hướng đa phương, đa dạng, 
thì vấn đề dân chủ và nhân quyên mang tính 
đa dạng cũng là lẽ đương nhiên. Thế nhưng, 
điêu này lại đang Bây ra sự không hài lòng 
cho những ai đó muốn nhắn mạnh đến giá 
trị “toàn nhân loại" của dân chủ và nhân 


HO MUỒN CÌ KHI ĐỒNG NHẬT 


VÂN ĐỂ ®Ở HỮU VỚI 


DÂN CHỦ VÀ NHÂN QUYỀN ? 


NGHIÊM HƯNG 


quyền. Họ muốn về các vấn đề này, nước 
nào cũng phải nghĩ và làm đúng như họ, 
bằng không thì là "vi phạm” dân chủ và 
nhân quyên. Một trong những mưu toan, 
đồng thời là cơ sở lập luận của họ là đông 
nhất dân chủ và nhân quyên với sở hữu ; và 
sở hữu, theo ý họ, là sở hữu tư nhân. 


Vị sao như vậy ? Chúng ta thử cùng 
nhau tìm hiểu. 


Trước hết, hãy nói về “sở hữu”. Thực 
chất của vấn đề "sở hữu" là quyên sở hữu 
trong xã hội. Do vậy, ở đây khái niệm "sở 
hữu” được sử dụng với nghĩa là quyền SỞ 
hữu. Tiếp đó, cân phân biệt giữa quyên sở 
hữu cá nhân và quyên sở hữu í nhân. SỞ 
hữu cá nhân liên quan tới vậi phẩm tiêu 
dùng, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hằng 
ngày của mỗi cá nhân ; còn SỞ hữu tư nhân 
liên quan tới í liệu sản xuất, phục vụ cho 
nhu cầu sản xuất kinh doanh, kiếm lợi 
nhuận trong xã hội. Quyên sở hữu chỉ có ý 
nghĩa trong xã hội khi nó được luật pháp 


kháng định và được thực thị trong cuộc 
sống, bởi vì "quyền" không có nghĩa nào 
khác là cái mà phạm vi luật pháp cho phép. 


Đã nói đến quyên sở hữu, có lề cũng cần 
nói thêm : muôn có nó phải có một quyên 
nữa - quyên chiếm luữu sản phẩm xã hội. 
Gắn liên với quyền này là quá trinh tích tụ 
của cài hay quá trình làm giàu. Về vấn đề 
này, cho đên bây Ø1Ø tư tưởng của Mác trong 
Tuyên ngôn của Đảng cộng sản vẫn đúng. 
Ong nói : ; "gười cộng sản 
không cấm ai về quyền 
chiếm hữu sản phẩm xã 
hội (của cải Vật chất), má 
chi câm ai sử dụng quyền 
đó để bóc lột, nô dịch con 
người trong xã hội. 


Lẻ đương nhiên, đã 
công nhận quyên chiếm 
hữu. thì phải công, nhận 
quyên sở hữu. Chỉ có điều, 
đối với người cộng sản, 


quyền sở hữu nào gầy tai 
họa cho xã hội, cho con người, thì cân phải 
ngăn chặn, xóa bỏ. Chủ nghĩa tư bản đã cho 
thấy : sở hưu tư nhân khi đã phát triển tới 
đỉnh cao thì nó gây tai họa như thế nào cho 
loài người. Chính vì thế, sau khi phân tích 
t¡ mi chủ nghĩa tư ban, vạch trân sở hữu tư 
nhân chính là nguồn gốc của mọi sự bóc lột 
và nô dịch trong xã hội, dân loài người đến 
sự chém giÊt lẫn nhau, Mác đã tuyên bố : 
cần phải ' xóa bỏ” sở hữu tư nhân. Còn xóa 
bỏ nó như thế nào, thì tùy nơi, tùy lúc, tùy 
hoàn cảnh cụ thể. Và xóa bỏ nó thì cũng là 
đê khôi phục sở hữu cá nhân trên phạm vì 
toàn xã hội. Đây là ý tưởng sâu sắc mang 
tính quy luật tât yếu mà lịch sử phải tuân 
theo. Thế là một lân nữa ta lại thấy thiên tài 
của Mắc. Một sô người công kích, phản bác 
Mác về điều này, rõ ràng là họ không hiểu 
Mác, không hiêu hoặc cô tình không hiểu 
biện chứng của lịch sử. 


— chúng ta quay lại vấn đề "dân chủ" 
"nhân quyên". Một xã hội muốn có dân 
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chủ và nhân quyên thực sự, thì trước hết 
phải tôn trọng sở hữu cá nhân, không chỉ 
trên văn bản luật pháp mà cả trong thực tế 
cuộc sống. Khi đặt vấn đề xóa bỏ chủ nghĩa 
tư bản, xây dựng chủ nghĩa cộng sản, Mác 
chủ trương xóa bỏ sở hữu tư nhân, trên cơ 
sở đó khôi phục sở hữu cá nhân ở trình độ 
cao hơn : trên phạm vi toàn xã hội. Như vậy 
rõ ràng chi có chủ nghĩa công sản khoa học 
do Mác sáng lập, mới giải quyết được vẫn 
đề dân chủ và nhân quyên một cách triệt đề. 


Trong lịch sử, ta thấy chủ nghĩa xa hội 
hiện thực không chỉ đề ra mà còn thực hiện 
từng bước mục tiêu thỏa mãn các nhu cầu 
của cá nhân. Nhưng. đáng tiếc ở đó có lúc 
đã nhằm lẫn, đánh đồng sở hữu cá nhân với 
sở hữu tư nhân, hoặc hết sức coi nhẹ sở hữu 
cá nhân. Tất cả những sai làm đó đã phải trả 
giá. Ở đây, chỉ xin lưu ý một điều : khi đi 
vào lãnh đạo công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở Nga, đúng là lúc đầu Lê-nin chú 
trọng sở hữu nhà nước và sở hữu tập thê, coi 
nhẹ các sở hữu khác, nhưng chỉ ít lâu sau 
đó, ông đã nhận ra sai lầm và sửa chữa sai 
lầm. Kết quả là sở hữu tư nhân đã từng bước 
được khôi phục. Tiếc thay, sau khi Lê-nin 
mất, vì nhiêu lý do, những người kế nghiệp 
lại quay lại với ý tưởng lúc đầu của ông : 
chì chập nhận sở hữu nhà nước và sở hữu 
tập thê, còn sở hữu tư nhân (thậm chí cả sở 
hữu cá nhân) thị bị đánh một đòn chí mạng. 
Sai lâm đó kéo dài, khiến cho chủ nghĩa xã 
hội hiện thực ở Đông Âu và Liên xô lâm vào 
khủng hoảng và cuôi cùng bị sụp đô như ta 
đã biết. Ngay nay, nhờ sửa chữa những sai 
lầm nêu trên, một số nước xã hội chủ nghĩa 
không những đứng vững mà ngày càng đạt 
được kết quả quan trọng. 


Song song tôn tại với chủ nghĩa xã hội 
hiện thực, chủ nghĩa tự bản lại đông nhất sở 
hữu cá nhân và sở hữu tư nhân theo một 
hướng khác. Các nhà lý luận tư sản coi sở 
hữu tư nhân, cũng như tự do cá nhân, là 
thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Điều đó 
khác nào họ thừa nhận mỗi người có quyền 
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tự do dùng sở hữu của mình để chiếm đoạt 
sở hữu của người khác, nô dịch người khác. 
Cũng vi vậy sau Cách mạng tư sản Pháp đã 
hơn 200 năm, khẩu hiệu "tự do, bình đăng, 
bác ái” do nó đề ra vẫn còn là cái gì xa vời 
đối với đại đa số người nghèo không sở hữu. 


Lúc Mác còn sống, lịch sử đã cho thấy : 
cùng với sự phát triên của sở hữu tư nhân, 
giai cấp các nhà tư bản đã xuất hiện và giàu 
lên như thế nào nhờ vào máu và mồ hôi của 
những người nô lệ làm thuê Ở chính quốc và 
thuộc địa. Cũng do sự tiếp tục tôn tại và phát 
triển của sở hữu tư nhân mà ngày nay chúng 
ta thấy những hiện tượng cực kỳ phi lý: ở 
các nước giàu nhất, các nhà tư bản chỉ chiếm 
vài phân trăm dân số mà nắm trong tay hàng 
mấy chục phần trăm của cải vật chất trong 
xã hội ; trên thế giới, nợ của nước nghèo 
phải trả cho nước giàu ngày càng lớn, lớn 
đến nỗi cho dù được xóa nợ, thi nước nghèo 
cũng phải vay thêm nợ mới nếu như muôn 
tôn tại và phát triên... Lịch sử đầy đau khổ 
này TÕ ràng chỉ có thể gột rửa trên cơ sở ý 
tưởng của Mác : xóa bỏ sở hữu tư nhân, khôi 
phục sở hữu cả nhân trên phạm vi toàn xã 
hội. Chỉ có như vậy mới xóa bỏ được sự 
phân cực giàu nghèo trong phạm vị một 
nước cũng như giữa các quốc gia dân tộc 
trên thế giới, thực hiện binh đẳng, công 
bằng xa hội. Tiếc răng, công cuộc gột rửa 
này như ta thấy, hoàn toàn không đơn giản 
và dễ dàng. Nó phải kinh qua cơn đau đớn 
lâu dài. gay go và phức tạp. Như vậy Mác 
cũng như chủ nghĩa xã hội khoa học đâu 
phải chủ trương thủ tiêu sở hữu cá nhân như 
các học giả tư sản muốn làm cho mọi người 
lầm tưởng. Mác và chủ nghĩa xa hội khoa 
học chỉ chủ trương xóa bỏ sở hữu tư nhân, 
vì nó là cội nguôn của bao đau khô tới nay 
mà nhân loại phải chịu đựng. 


Không chỉ đồng nhất sở hữu cá nhân với 
sở hữu tư nhân, một số người còn đông nhất 
SỞ hữu với dân chủ và nhân quyền. Họ nói 
thắng thừng : "sở hữu là dân chủ và nhân 
quyền". Điêu này thật ra cũng không có gì 


là lạ, bởi vì quyên của con người về kinh tế 
gắn với sở hữu. Nhưng muôn tôn tại và phát 
| triên, con người đầu chỉ cần có quyền về 
kinh tế. Chưa kể có nơi, có lúc, quyêt định 
đối với con người lại không phải quyên kinh 
tế mà là quyền chính trị hoặc quyên văn 
hóa. Nói đến quyền cøn người, quyền của 
một thực thể sinh học - xã hội, thì phải nói 
đến tắt cả các quyền : kinh tế, chính trị, văn 
hóa, xã hội... Không thể chỉ nói quyền này, 
mà lờ đi hoặc không nói đến quyên kia. Mọi 
ý định tuyệt : đối hóa quyền sở hữu, đều méo 
mó, không khách quan. Nói như họ, thực tẾ 
là không muốn thừa nhận con người. là một 
thực thê xã hội, một ' 'tồng hòa các mối quan 
hệ xã hội. như Mác quan niệm. 


Sở hữu thật ra chỉ là một mặt trong 
"tổng hòa các mối quan hệ xã hột. Lẫy một 
mặt của vấn đề rồi tuyệt đối hóa nó lên, ít 
nhất người ta đã phạm sai lâm về phương 
pháp. Trong lịch sử, người ta đã từng mặc 
sai lầm tương tự. Thời cổ đại, người ta COI 
con người là "động vật chính trị” ; nô lệ 
đứng ngoài chính trị, nên nô lệ đương nhiên 
không phải là “người”. Đến chế độ phong 
kiến, thần quyền chiếm ưu thế, thì dân chủ 
và nhân quyên có lúc gần như đồng nhất với 
phép thông công. của nhà thờ. Ngày "ĐÁ 
nêu như ai đó nói, sở hữu là "dân chủ: 
nhân quyên ' thi rõ ràng "dân chủ” v à "nhân 
quyền” ' chỉ đành cho những người có của. 
Đôi với các nước đã đi theo con đường xã 
hội chủ nghĩa như nước ta, cờ đó cũng có 
nghĩa : đê có "dân chủ" và "nhân quyên”, 
chỉ còn cách là quay về với chủ nghĩa tư 
bản. Thật vậy, chỉ có ở các nước tư bản chủ 
nghĩa hiện nay mới có chuyện : cá nhân nào 
chiếm được nhiều của cải xã hội, nắm tron 
tay các tư liệu sản xuất chủ yếu thì sẽ có tât 
cả. "Dân chủ" và "quyên con người" theo 
kiểu của họ mới đây đủ làm sao Ï! Nắm các 
mạch máu kinh tê, các cơ quan quyền lực 
chính trị, các phương tiện thông tin đại 
chúng... họ thỏa sức muốn nói gì thì nói, 
muôn làm gi thi làm. Còn dân nghèo thì cứ 
việc "tự do" sống trong cảnh khốn cùng, 
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thất học, thất nghiệp, bệnh tật, sa đọa... Cho 
nên cũng dễ hiêu vì sao các ông chủ sở hữu, 
các nhà tư bản, ghét cay ghét đắng CẢI gỌI 
là "xóa bỏ sở hữu tư nhân” hay ' công hữu 
hóa tư liệu sản xuất" mà các nhà mác xít chủ 
trương và các nước xã hội chủ nghĩa đang 
tiền hành. Họ hằn học đã kích vẫn đề sở hữu 
ở các nước xã hội chủ nghĩa, lấy đó làm mục 
đích, phương tiện cho việc thực hiện âm 
mưu "điễn biến hòa bình". Họ không ngừng 
la lối "xóa bỏ tư hữu” như Mác nói là SaI ; 
răng muốn có "dân chủ" và nhân quyền" 
thi dứt khoát phải "tư nhân hóa” nên kinh tế 
quốc dân, “đa nguyên hóa" hệ thống chính 
trị... Tiếc răng, một bộ phận lãnh đạo ở một 
SỐ nước xã hội chủ nghĩa trước đây đã không 
chịu nồi sức ép đó, từ bỏ con đường đã chọn, 
đi theo hướng này. Kết quả là ở các nơi ấy 
đã xảy ra hiện tượng cướp bóc thế kỷ : người 
ta đua nhau bán đô, bán tháo tài sản nhà 
nước một cách vô tội vạ ; không ít kẻ cơ hội 
qua đó đã giàu lên nhanh chóng và trở thành 
nhà tư bản trong nháy mắt, còn đại đa SỐ 
người lao động thi cũng chỉ trong gang tắc 
của thời gian bị đây vào cảnh thất nghiệp 
với cuộc sông dưới mức nghèo khô, mât 
luôn quyên dân chủ, quyền con người mà 
trước đó họ từng được hướng... 


Đất nước ta đang từng giờ đôi mới và 
có nhiều thành quả tốt đẹp nhờ có đường lối 
đúng đắn, trong đó có sự chắt lọc kinh 
nghiệm của các nước khác về lĩnh vực 
quyền con người và quyên sở hữu. Chúng 
ta chủ trương phát triên kinh tế nhiều thành 
phần, đa dạng hóa các hinh thức sở hữu, 
trong đó lấy kinh tế quốc doanh làm chủ 
đạo, thực hiện cơ chế thị trường có sự điều 
tiết của nhà nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, phần đấu cho dân giàu nước 
mạnh, chú ý phát triên văn hóa xã hội hài 
hòa với tăng trưởng kinh tế, bảo đảm ngày 
càng đây đủ dân chủ và quyền con người. 
Thực tế ngày càng cho thấy, đó là cách đi 
tốt nhất đê đưa đât nước không ngừng tiến 
lên, tranh được những đau đớn mà lịch sử 
đã gặp phải Ø 
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Lâu nay, trong các công trình 
nghiên cứu, nhiều tác giả đã đi đến nhất 
1 : CỔ một nên thơ cách mạng, một 


Tàn, 


THƠ ÌMÍNG GHHỔI si 6n ng me nh 


ki sửn [hơ thân lộ: 
(hú sự lĩnh (l2 


(q Ủng 


VU DUY THÔNG “ 


RONG những thành tựu nghệ thuật dưới 

sự lãnh đạo của Đảng hơn nửa thế kỷ 

qua, nhìn nhận khách quan, dễ thấy văn 
học luôn có vị trí hàng đầu về nhiều mặt. 
Trong nên văn học cách mạng đó, đầu tiền 
phải kể đến rhơ. Thành tựu của thơ được thể 
hiện ngay ở đội ngũ sáng tác, tác phâm và tầm 
anh hưởng xã hội của nó với công chúng nghệ 
thuật. Với thơ, nhất là thơ trữ tình, quá trình 
sáng tác là quá trình nhà thơ bộc lộ cái tôi chủ 
quan của mình trên mặt giấy như một thông 
điệp về quan niệm sống, về cảm nhận, rung 
động trước hiện thực khách quan. Thông điệp 
đó được gưi tới người đọc và người đọc lại tái 
hiện những xúc cảm thấm mỹ qua tác phẩm 
thơ bằng chính xúc cảm và vốn sống của 
minh. Bởi vậy, khi nhà thơ và công chúng thơ 
là con người của một thời kỳ lịch sử nhất định, 
thi cái tôi trừ tình của nhà thơ cũng mang dấu 
án của thời kỳ lịch sử đó. Một bài thơ được 
tiếp nhận đối với người đọc là bài thơ cái tôi 
trữ tình của nhà thơ đồng thời cũng là cái ta 
của cả cộng đông. Văn học phản ánh thời đại 
không chỉ là tắm gương thụ động sao chụp, 
ghi chép thực tiễn, mà còn phản ánh một cách 
chủ động hiện thực tâm trạng thời đại ; trong 
một tác phẩm, đại diện cho hiện thực đó, 
chính là tâm trạng tác gia. 
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tranh giành độc lập dân tộc từ những 
năm 30 dưới sự lãnh đạo của Đẳng. Sau 
Cách mạng Tháng Tám, cùng VỚI Sự 
phát triển của cách mạng, nó là bộ phận 
của nền văn học chính thống, cho đến 
ngày nay. Như vậy, văn học cách mạng 
trong đó có thơ nửa thế kỷ qua là một 
giai đoạn trong tiến trình thơ của dân 
tộc có bê dày hàng nghìn năm lịch sử 
là điều không phải bàn luận. Nhưng khi 
đánh giá về thơ cách mạng, người ta 
thường chia ra hai bộ phận : đó là thơ 
phản ánh công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và thơ kháng chiến. Tuy 
hai chủ đề không phải lúc nào cũng 
tách bạch, nhưng thuật ngữ thơ kháng chiến", 
"văn. nghệ khẳng chiến" đã trở thành quen 
thuộc. “Thơ kháng chiến" . dùng ở đây nhằm 
vào những tác phẩm trực tiếp miêu tả hiện thực 
tình cảm của nhà thơ trong sự nghiệp đánh 
giặc, cứu nước của nhân dân ta kéo dài suốt 
ba thập kỷ. Thơ kháng chiến cả về SỐ lượng 
và chất lượng là dòng chảy lớn nhất, cuộn xiêt 
nhất của thơ cách mạng nước ta. Hiện tượng 
văn học độc đảo đó khiến cho hầu hết các tác 
giả khi bàn về thơ cách mạng sau năm 1945 
đều sử dụng những cứ liệu hoặc nều ý kiến từ 
dòng thơ mang chủ đề hoặc đề tài này. 


Đề tài cách mạng và kháng chiến còn là 
nguồn cảm hứng lâu dài của các văn nghệ sĩ 
nhưng giai đoạn thơ được sáng tác trong những 
năm đánh giặc thì đã có khoảng cách 20 năm, 
thời gian đủ để lùi xa, nhin nhận. Khi đánh 
giá một thời ky văn học cần đặt các tác phẩm 
trong bối cảnh ra đời, đồng thời nghiên cứu 
nó với cách nghĩ của ngày hôm nay. 

Giai đoạn kháng chiến chống thực dân 
Pháp, nhất là những năm đầu của thời kỳ này, 
văn học chưa tách ra thành một ngành nghệ 
thuật ; các nhà thơ dù đã từng chuyên nghiệp, 
đi vào cuộc chiến không phải với tư cách để 


* Nhà thơ 
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chuyên lam nghề thơ. Họ vào bộ đội, viết báo, 
đi phục vụ chiến dịch, vận động thuế nông 
nghiệp, trừ gian, phá tê... Họ tự nguyện sử 
dụng tài năng và chút hiểu biết về thơ để làm 
những bài ca dao, hò, vè, tấu.. . tuyên truyền 
cho kháng chiến. Thơ trữ tình (nếu có) chủ 
yếu ghi trong số tay hoặc truyền miệng cho 
nhau. Việc xuất bản rất khó khăn bởi giấy và 
mực in rất thiếu, cần ưu tiên cho những nhu 
cầu cấp bách hơn thơ. Như vậy, thơ phong trào, 
thơ tuyên truyền sốt dẻo là một thực tế khách 
quan không hẳn chỉ vì sự gò bó, ép buộc. Gần 
cuôi cuộc kháng chiến chống Pháp, thời kỳ 
đấu tranh thống nhất đất nước và nhất là trong 
quá trình chống Mỹ cứu nước, đội ngũ nhà thơ 
chuyên nghiệp mới dân dần hình thành. Họ là 
những nhà thơ Mới bừng sáng trở lại sau nhiều 
năm trăn trở "ft thung lũng đau thương tới 
cánh đồng vui" (Chễ Lan Viên). Họ là lớp nhà 
thơ đã khẳng định mình từ trong phong trào 
sáng tác nghiệp dư thời kỳ đầu chống Pháp. 
Họ là lớp đông đảo những người được đào tạo 
trong nhà trường xã hội chủ nghĩa, có ý thức 
nghề nghiệp "ngỡ không thơ thì không cả đời 
mình" và hăm hở bước vào cuộc chiến với chất 
lãng mạn „ đường ra trận mùa này đẹp lắm" 
(Phạm Tiến Duật) nhưng cũng đầy ý thức về 
mất mát, hy sinh đang chờ. 


Từ trong “phong trào” thơ sáng tác với 
mục đích truyền cho nhau niễm tin vào chiến 
thắng, tăng thêm dũng khí chiến đấu trước vận 
nước nghiêng nghèo, nền thơ bác học đã ra 
đời. Thơ vận động theo quy luật của cái đẹp. 
Chỉ có tư tưởng đúng và nhiệt tâm chưa đủ đê 
có thơ hay, hoặc chăng cũng chỉ là sự thành 
công ngầu nhiên, sự lóc sáng bất ngở của bản 
năng sáng tạo. Thơ hay là sản phẩm của một 
quá trình lao động tự giác của tâm hồn, tài 
năng và tay nghề. Cho nên cũng dễ giải thích 
càng về cuối hai cuộc chiến tranh, đội ngu thơ 
ngày càng đông đảo, số lượng cũng như chất 
lượng thơ cũng có những bước vượt lên rõ nét. 

Nói đến vấn đề chất lượng nghệ thuật thơ 
kháng chiến, trước hết cân. thỏa thuận một 
quan niệm : đã nói đến thơ cần nói đến những 
bài thơ hay, những bài thơ qua vài chục năm 


vẫn còn lay động trái tim người đọc. Nếu chịu 
khó ghi chép tất cả những bài ca dao có trong 
dân gian, chắc không đủ giấy in, nhưng chỉ 
cân đọc vài trăm câu ca dao trong một tuyển 
tập khá quen thuộc đã đủ khiến ta mê đắm tài 
thơ của cha ông. Những bài thơ xuất hiện trong 
phong trào thơ Mới hắn tới cả vạn nhưng di 
sản thơ Mới để lại cho thơ Việt nam chắc 
không vượt quá số trăm và thật hay chắc không 
quá số chục. Cũng như thế với thơ kháng 
chiến, dù thiên kiến hay khó tính đến đâu, khi 
khắc họa bức chân dung thơ Việt nam nửa cuối 
thế kỷ 20 lại không đặt lên vị trí hàng đầu các 
nhà thơ cách mạng và hàng trăm bài thơ sẽ 
còn mãi tới mai sau cho dù sự rơi rụng vẫn 
tiếp tục theo quy luật của nghệ thuật. 


Vậy cái hay của thơ kháng chiến phải 
chăng chỉ ở chỗ nó cần và nó đúng ? Nói như 
vậy chỉ là cách làm giảm. giá trị có thật của 
thơ kháng. chiến bởi có nhiều điều cân và đúng 
trong chiến tranh Sẽ không còn cần và đúng 
trong thời binh. Vấn đề là ở chỗ cùng với nhân 
sinh quan tiến bộ và trách nhiệm công dân của 
nhà thơ, thơ kháng chiến còn là một giai đoạn 
phát triển mới của nghệ thuật thơ Việt nam. 


Sau một thời gian dài trì trệ, giữa những 
năm 30 của thế kỷ này, thơ Việt nam đã có 
một cuộc cách mạng, đó là phong trào thơ Mới. 
Cuộc cách mạng này có tâm ảnh hưởng sâu 
rộng không chỉ riêng với thơ mà còn với nhiều 
ngành nghệ thuật khác. Suốt thời kỳ trung cổ, 
trừ một số thiên tài vượt lên trên thời đại minh, 
cái tôi trong thơ bác học phong kiến hết sức 
ước lệ, mở nhạt. Các nhà thơ Mới đã đưa cái 
tôi, cái bản ngã "Ta là Một, là Riêng, là Thứ 
Nhất" (Xuân Diệu) trở thành nhân vật trữ tình 
trung tâm của thơ. Thơ Mới cũng đã đổi mới 
mạnh mẽ trong hình tượng, ngôn ngư, nhịp 
điệu, nhạc tính cho thơ Việt. Các nhà thơ Mới 
tiêu biểu sau này phần lớn đều đến với cách 
mạng và một lần nữa họ lại trở thành những 
người đứng ở vị trí hàng đầu của thơ cách 
mạng, tự vượt lên chính mình về tư tưởng và 
nghệ thuật. 


Đến đầu những năm 40 của thế ky này 
một lần nữa thơ lại rơi vào tình trạng bế tắc ; 
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ngay những nhà thơ tài năng nhất của thơ Mới 
cũng ngừng viết hoặc không vượt nồi những 
đỉnh cao của mình. Cách mạng đã mang đến 
cho thơ một chân trời mới, nơi gặp gở giữa 
khát vọng chân - thiện - 1ÿ của người nghệ SĨ 
và lý tưởng cao ca của toàn dân tộc. Xúc cảm 
thâm my đã thay đôi về chất, thơ cần tìm tới 
cách biêu đạt mới tương ứng. Cuộc hành trình 
vô cùng gian khổ và không chỉ một lần thất 
bại. Những bài thơ, thậm chí cả những trường 
ca hô hào ôn ä tỏ ra ít hiệu quả nghệ thuật. 
Tìm tới thị pháp của ca dao truyền thống, 
thành ra hò, vè nông cạn. Tiếp cận với nghệ 
thuật biểu diễn, thơ thành những bài tấu trong 
những đêm lửa trại. Thí nghiệm thơ không vần, 
thơ văn xuôi nhưng công chúng quá vắng ve. 
Tiếp tục mạch "chinh phu”, "cô lữ” của thơ 
Mới nhưng cũng không thể liên mạch, dài hơi. 
Từ những mò mắm, thê nghiệm đó, xuất hiện 
nhiều tác phẩm đôi mới rõ nét về thi pháp, cho 
đến ngày nay vẫn còn là mẫu mực của nghệ 
thuật thơ Việt. 


Về thể loại, thê thơ không hạn chế về số 
câu, số chữ với cách ngắt câu, ngắt đoạn phóng 
túng ta quen gọi là rhơ rự (k2 đã tự khẳng định 
như một thể thơ có tần số xuất hiện cao. Manh 
nha của thể thơ này đã có ở Nhớ rừng (Thế 
Lữ), Với vàng (Xuân Diệu), Ave Maria (Hàn 
Mặc Tử) nhưng còn là những bước thê nghiệm, 
ít nhiều còn hơi hướng của niêm luật ; thì đến 
Nhớ (Hồng Nguyên), Đèo cả, Màn tím hoa 
sữm (Hưu Loan), Pha đường, Ta đi tới (Tố 
Hữu), Lửa đèn, Gứi em cô thanh HIẾN Xung 
phong (Phạm Tiến Duật) v.v. nó đã hoàn thiện, 
trở thành một thê thơ độc lập. Trước thơ kháng 
chiến, chưa từng có hiện tượng sử dụng nhiều 
thể thơ trong một tắc phẩm, thí dụ như trong 
Bên kia sông Đuỗng (Hoàng Câm), Ta đi tới 
(Tố hữu). Tết quân đán (Lưu Quang Thuận) 
và nhiều sáng tác khác. Vào thời kỳ chống 
Mỹ, xuất hiện thê loại rường ca trữ tình khác 
xa những trường ca mà thực chất là truyện thơ, 
kịch thơ thời thơ Mới. Đó là những tác phẩm 
thơ dài, có chương tiết nhưng không có cốt 
truyện mà vận động theo mạch cam xúc trữ 
tình. Có thể kê đến Mặt đường khát VỌNG 
(Nguyễn Khoa Điềm), Đường đi tới biển 
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(Thanh Thảo), Đường tới thành phố (Hữu 

Thỉnh), Mặt trời trong lòng đất (Trần Mạnh 

Hảo). Những tìm tòi nhằm phá vỡ câu trúc thơ 

“9 bát, thơ không vân, thơ văn xuôi, thơ hai 
.. hiện nay cũng có nhiều hứa hẹn. 


Chúng ta cũng dễ dàng tìm được trong thơ 
sau 1945 sự đôi mới về nhịp điệu thơ, ngôn 
ngữ thơ theo hướng tiếp cận với ngôn ngữ, cách 
biểu đạt đời thường. Có le, ngôn ngữ binh dân 
thời kỳ thơ Mới chỉ thấp thoáng trong thơ 
Nguyên Bính thi giờ đây ùa vào thơ : 

Đằng nớ vợ chưa 

Đăng nớ ? 

Tớ côn chở độc lập 

Cả lũ cười vang ruộng bắp 

(Hồng Nguyên) 

Bác ơi Bác chưa ngủ 

Bác có lạnh lắm không 

(Minh Huệ) 

Không có kính không phải vì xe 

không có kính 

Bom giật, bom rung kính vỡ đị rôi 

(Phạm Tiến Duật) 


Sự đối mới về ngôn ngữ mang đến cho thơ 
diện mạo hiện đại khiến sau nửa thể kỷ vẫn 
không gây cảm giác gián cách về thời gian. 

Một thành tựu nổi bật của thơ kháng chiến 
được nhiều người thừa nhận đó là đã Sáng tạo 
nên hệ thông hình tượng có sức truyên cảm 
sâu sắc, có sự đổi mới về chất so với trước đó. 
Hình tượng thơ là kết quả đồng hiện của nội 
dung và hình thức, ở đó thế giới quan, tài năng, 
vốn sống nghệ thuật, cảm hứng, thi pháp của 
nhà thơ hòa quyện với nhau. Một giai đoạn 
văn học, nói hẹp hơn, một giai đoạn thơ để lại 
dấu ấn sâu sắc nhất thông qua những hình 
tượng thơ mà nó tạo dựng. Con cò, con bống 
trong ca dao cô ; người quân tử trong thơ 
Nguyễn Trãi, Cao Bá Quát, Nguyễn Công 
Trứ ; người phụ nữ bạc phận bị bóp nghẹt 
quyền sống trong Truyện Kiều, Cung oán 
ngâm, Chỉnh phụ ngâm, thơ Hỗ Xuân Hương ; 
những nhà nho bất đắc chí trong thơ Nguyễn 
Khuyến, Tú Xương, Tản Đà ; cái tôi cô đơn, 
u uất không toại nguyện (yêu đời, yêu người, 
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yêu nước được biểu hiện cụ thể qua hình ảnh 
con hồ trong cũi sắt, khách chinh phu, khách 
tha hương, người mơ, người say, người điền...) 
thời kỷ thơ Mới là những hình tượng ¡in đậm 
trong thơ Việt. Tiếp thu tinh hoa truyền thống 
và phát triển trên một bình diện mới, thơ kháng 
chiến đã sáng tạo nên những hình tượng chưa 
từng có hoặc có thì cũng thay đối về căn bản 
trong xúc cảm thấm mỹ. 


Hình tượng Tổ quốc đã có trong văn học 
viết với Nam quốc sơn hà (Lý Thường KiệU), 
Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn), Bình Ngô 
đạt cáo (Nguyễn Trãi), trong thơ văn Nguyễn 
Đình Chiểu, Phan Bội Châu và nhiều nhà thơ 
khác. Khi hào sảng, khi bị tráng, khi ấn Ức xa 
xôi, hình tượng. Tổ quốc trong thơ Việt nam 
khá liền mạch và làm nên giá trị chủ yếu trong 
những tác phẩm tiêu biểu của văn học nước 
nhà. Tuy nhiên, chỉ trong thơ cách mạng, thơ 
kháng chiến, hình tượng Tổ quốc mới kết hợp 
được tình cảm yêu nước với tỉnh thần thời đại 
(Hình của Đảng lông trong hình của Nước - 
Chế Lan Viên), giữa dân tộc với quốc tế (Ta 
vì fq, ba chục triệu người. Cũng vì ba ngan 
triệu trên đời - Tố Hữu). Tình yêu Tô quôc 
không dừng lại ở lòng tự tôn non sông gầm 
vóc, con rông, cháu tiên và những thời vàng 
son quá khứ mà còn là niềm tự hào về hiện 
tại, niềm lạc quan về tiền đồ đất nước. Hình 
tượng Tổ quốc cũng được sáng tạo ở nhiều 
chiều kích phong phú : 


- Thiên nhiên tươi đẹp : 
Đẹp vô củng Tổ quốc ta ơi 
Rừng cọ, đôi chè, đồng xanh ngào ngại 
(Tế Hữu) 
- Lịch sử rạng rỡ : 
Nước chúng ta 
Nước nhiững người chưa bao giờ khuất 


Đêm đêm rì râm trong tiếng đất 
Những buổi ngàv xưa vọng nói về 


(Nguyễn Đình Thi) 


- Con người cân cù, đôn hậu, giàu khí 


phách : 
Những người vợ nhớ chồng góp cho 
đát nước hòn núi Vọng Phụ 


Cặp vợ chông yêu nhau góp nên 
hòn Trông Mái 
Gót ngựa Thánh CGióng đi qua còn 
trăm ao đầm để lại 
Chín mươi chín con voi góp mình 
dựng đất tổ Hùng Vương 


(Nguyễn Khoa Điềm) 
Niềm tự hào chính đáng được nhân lên 


trong tư thế rũ bủn đứng dậy sắng lòa” của 
người chiến thắng, ở tầm vóc của độc lập, tự 
do : 


Tổ quốc có bao giờ đẹp thế này chăng ? 
Chưa đâu, kể cả những ngày đẹp nhất 
Khi Nguyễn Trái làm thơ va đánh giặc 
Nguyễn Du viết Kiều đất nước hóa 
thành văn 
Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc 
Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên 
sóng Bạch đằng 
(Chế Lan Viên) 


Nếu hình tượng Tổ quốc được sáng tạo ở 
tầm kỳ vĩ thì hình tượng người lính - anh bộ 
đội Cụ Hồ - lại mang sắc thái mới mẻ khác. 
Họ là những người nông dân áo vải yêu đời, 
trái tìm nặng tỉnh yêu thương, đi vào cuộc 
chiến tranh đây gian khổ, hy sinh với niềm lạc 
quan chiến thắng. Người lính hôm nay khác 
xa với người lĩnh trong ca dao cổ hay người 
chinh phu mang chí lớn vu vơ, đầy mặc cảm 
thất bại trong thơ Mới (Tổng biệt hành - Thâm 
Tâm). Người lính cách mạng mang lòng căm 
thù quân xâm lược đã gây ra bao cảnh “Ciặc 
kéo lên nguùn ngụi lứa hưng tân" (Hoàng Cầm). 
Trong lòng họ có cả nôi ngậm: ngui (Mau tím 
hoa sứn - Hữu Loan), nỗi đau mất đồng đội 
(Nắm mộ và cây trâm - Nguyễn Đức Mậu), 
niêm thương nhớ khôn nguôi người thân 
(Đồng chí - Chính Hữu), nỗi buôn, điều không 
thể thiếu được trong con người (Tây Tiên - 
Quang Dũng). có cả niềm day dứt đến ứa nước 
mắt : 


Anh ngước nhìn lên hai dốc núi 
Hàng thông, bờ có, con đường quen 
Nắng li bỗng dưng mở bóng khôi 
Núi vẫn đôi mà anh mắt em 

(Vũ Cao) 
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Nhưng vượt lên phần con người bình thường 
ấy là phẩm chất của người anh hùng kiểu mới. 
Từ anh vệ quốc hồn nhiên trong những ngày 
đầu đánh Pháp tới anh chiến sĩ giải phóng quân 
dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, đội ngũ trùng 
điệp thời kỳ đánh Mỹ, anh bộ đội Cụ Hô là 
hình ảnh tiêu biểu cho những thể hệ thanh niên 
cách mạng, là "Dáng đứng Việt nam tạc vào 
thé kỷ", như một câu thơ đầy hình tượng của 
Lẻ Anh Xuân. 


Một hình tượng thơ khác để lại nhiều rung 
động trong lòng người đọc là những con người 
ở hậu phương, trong đó thành công nhất là 
gương mặt những người mẹ, người vợ, người 
chị, người yêu găn bó thân thương với người 
ra trận. Khi đất nước lâm nguy "Giặc đến nhà 
đàn bà cũng đánh", khi giặc đi rồi, người phụ 
nữ thành nơi nương tựa, nơi lặng lẽ chắt chiu 
từng tắm áo, bát gạo nuôi người lĩnh. Họ là bà 
mẹ cắm từng cây mạ giữa mưa phùn gIÓ r€t, 
nồi nhớ con tê tái ; mẹ đào hầm từ lúc tóc còn 
xanh đến khi đã phơ phơ đầu bạc ; mẹ lót ổ 
rơm cho người lính đêm hành quân (Nơi ám ổ 
FỞỚIH - Nguyễn Duy), đốt ngọn lửa âm mỗi 
chiều mỗi sớm (Bếp lửa - Bằng Việt). Họ 
thành những "giọt đèn”, chia bình yên cho mỗi 
con đường (Hữu Thỉnh). Đất nước bị chia cắt 
hai mươi năm ròng rã, thế hệ này đến thể hệ 
khác nối nhau ra tiền tuyến nhưng tuổi xuân 
không dừng lại chờ ngày chiến thắng, biết bao 
người con gái như người phụ nữ trong trường 
ca Đường tới thành phố đã phải "chôn tuôi 
xuân trong má lúm đồng tiên". Thơ kháng 
chiến khắc họa với thái độ trân trọng về người 
phụ nữ và cũng rất nhiều đồng cảm với người 
phụ nữ. Thơ Việt từ xưa luôn dành cho người 
phụ nữ những dòng thân thương nhất nhưng 
chưa bao giờ hình tượng người phụ nữ lại đâng 
yêu, cao đẹp như trong thơ kháng chiến. 


Còn có thê kể ra nhiều hình tượng thơ đặc 
sắc được sáng tạo trong thơ kháng chiến. Hình 
ảnh những anh hùng có tên tuôi và không tên 
tuôi mà hình tượng người anh hùng dân tộc, 
người cộng sản Hồ Chí Minh là một minh 
chứng đặc sắc. Trừ đôi nét chấm phá về Lê 
Lợi trong Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, 
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chưa từng xuất hiện một tiền lệ về một anh 
hùng dân tộc được khắc họa sát nguyên mẫu, 
với chất lượng nghệ thuật cao như trường hợp 
Hồ Chí Minh. Còn có thể kê thêm Nguyễn 
Văn Trỗi, Trần Thị Lý, mẹ Suốt, cô du kích 
núi Đôi, liệt sĩ Nguyễn Viết. Xuân v.v.. Từ 
những hinh tượng thơ, một số đã được trinh 
bày ở trên, phần nào đã trở thành mô- típ ồn 
định trong một thời gian dài, thơ kháng chiến 
đã góp phần làm phong phú thêm cuộc sống 
và con người Việt nam trong văn học, ở vào 
một giai đoạn rất quan trọng trong lịch sử cũng 
như trong tiến trình văn hóa dân tộc. 


Nghệ thuật luôn vận động, đổi mới. 
Khẳng định thành quả, đồng thời cùng tìm ra 
những mặt hạn chế, bất cập của thời kỳ đã qua, 
như chuẩn bị hành trang cho thời kỳ mới là 
đòi hỏi hợp lẽ tự nhiên. Bên cạnh những gặt 
hái không thể phủ nhận như vừa trình bày vài 
nét chính ở trên, thơ cách mạng nói chung hay 
thơ kháng chiến không tránh khỏi những mặt 
một chiều, dễ dãi, non nớt. Mạch hướng ngoại 
lấn át hướng nội. Xu hướng phố cập hạn chế 
mong muôn nâng cao. Sự đồng điệu đến mức 
thái quá có phân ngăn trở sự tìm tòi, thể 
nghiệm riêng của người nghệ sĩ. Cái tôi trư 
tinh với nhiều cung bậc, nhiều trạng huống bị 
che khuất vì sự ưu tiên cho cải ta cộng đồng. 
Mặc dù vậy, không thể từ những hạn chế này 
(thực ra ngoài vai trò chủ quan còn do hoàn 
cảnh lịch sử quy định) mà phủ định nửa thế 
ky thơ giàu sức sáng tạo. Thơ kháng chiến đã 
kế thừa tài sản thơ nhiều thế kỷ, không những 
của dân tộc mà của cả nước ngoài. Giờ đây, 
kế thừa có chọn lọc thơ kháng chiến lé nào lại 
trái quy luật, đến nỗi phải chối bỏ theo cách 
"cưa đứt đục suốt" ? Con người có thê nôn 
nóng hay vội vã nhưng thời gian không bao 
giờ nôn nóng. Mà chính thời gian tính băng 
năm tháng, thời gian đo bằng ký ức và tâm 
hôn người đọc sẽ là phán quan cho những giá 
trị đích thực của nghệ thuật dù nó được viết ở 
đầu, vào thời gian nào. Còn hạnh phúc nào 
hơn được tự hào về nền văn học cách mạng 
thời gian qua và được quyền hy vọng vào 
những mùa quả sai tru hơn, ngọt ngào hơn 
trong xanh tươi khu vườn văn học Việt nam 
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Công cuộc đồi tới ở Trà Úinf 


Thành tựu 0à hướng phát triÊn 


Cửu long (năm 1976 sáp nhập với tỉnh 
Vĩnh long thành tỉnh Cửu long ; tháng 
3 ~ 222 tách ra) với diện tích tự nhiên 
2 371 km”, đất nông nghiệp I4 591 ha 
(116 571 ha trồng lúa, rừng ngập mặn trên 20 
000 ha), có 65 km bờ biển ; dân số năm 1995 
là 977 800 người (30% là dân tộc Khơ me). 
Tỉnh Trà vinh khi tách ra kinh tế - xã hội 
còn nhiều khó khăn, đời sống tụt hậu rất xa so 
với các tỉnh trong khu vực : 42 000 hộ nông 
dân sống dưới mức nghèo khổ, cơ sở hạ tầng 
kinh tế - xã hội thấp kém, trình độ dân trí thấp, 
nhiều vấn đề bức "bách về văn hóa, xã hội đặt 
ra chưa giải quyết. được... Nhưng với xu thế 
phát triển chung của cả nước, đảng bộ, quân 
dân Trà vinh phát huy truyền thống cách 
mạng, đoàn kết, tự lực tự cường, vận dụng sát 
đúng đường lối đổi mới của Đảng vào thực 
tiến, tập trung tạo mọi điều kiện thuận lợi cho 
các thành phân kinh tế, đầu tư phát triển sản 
xuất kinh doanh, làm cho kinh tế của tỉnh 4 
năm qua (1992 - 1995) đạt được nhịp độ tăng 
trưởng liên tục, khắc phục được một bước tụt 
hậu. Giá trị thu nhập quốc nội (GDP) tăng 
bình quân hằng năm 8,45% ; thu nhập bình 
quân đầu người năm 1992 là 233 USD, năm 
J9295 tăng lên 295 USD. Cơ cấu kinh tế đang ˆ 
chuyển dịch tích cực, giá trị tỷ trọng công 
nghiệp dịch vụ không ngừng tăng lên. Kinh tế 
quốc doanh có 21 doanh nghiệp (hầu hết mới 
thành lập sau chia tỉnh) được bố trí ở các lĩnh 
vực then chốt của nền kinh tế, nhiều doanh 
nghiệp đang vươn lên làm ăn có hiệu quả, tăng 
được nguôn thu cho ngân sách. Kinh tế tập thể 
được củng cố và phát triển với nhiều hình thức 


'¬ Trà vinh nằm ở đồng bằng sông 


BÙI QUANG HUY ° 


đa dạng, thích hợp, thúc đấy tích cực quá trình 
sản xuất kinh doanh, mở mang ngành nghề, 

phân công hợp lý lực lượng lao động, tạo được 
bước chuyển biên mới trong quan hệ sản xuất 
Ở nông thôn. Đã xây dựng được 22 hợp tác xa 
tiểu, thủ công nghiệp, giao thông vận tải ; 
3 244 tổ hợp tác trong nông nghiệp ; 9 quỹ tín. 
dụng nhân dân ; 206. tô tương trợ vốn phát. 

triên kinh tế gia đình... Kinh tê tư nhân được 


khuyến khích và phát triển rộng, mạnh. Đãcó ' : 


235 doanh nghiệp tư nhân và trên + 000 hộ 
kinh doanh cá thê trên lĩnh vực tiểu, thủ công 
nghiệp, thượng mại, dịch vụ. 


Cùng VỚI nhịp độ phát triển kinh tẾ, văn ˆ- 


hóa, xã hội, đời sống nhân dân có nhiều tiến 
bộ, khắc phục được tỉnh trạng hộ đói, giảm 
50% hộ nghèo ; số hộ giàu và hộ khá không 
ngừng tăng lên. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội 
được đầu tư xây dựng ngày càng nhiều hơn, 
bộ mặt nông thôn khống ngừng đổi mới. Các 
chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách đối 
với người có công được triển khai thực hiện 
tốt. Đoàn kết nội bộ, đoàn kết dân tộc, lương 
giáo tiếp tục được phát huy ; an ninh chính trị 
ồn định ; kỷ cương luật pháp tốt hơn ; những 
tiêu Cực trong nội bộ và ngoài xã hội được 
khắc phục có hiệu quả ; lòng tin của nhân dân 
đối với sự lãnh đạo của Đẳng, đối với chế độ 
xã hội chủ nghĩa được củng cô và tăng cường. 


Thành tựu của tỉnh Trà vinh tuy còn 
khiêm tốn, còn nhiều vấn đề kinh tế - xã hội 
chưa giải quyết tốt, nhưng đi lên trong điều 
kiện một tỉnh mới, còn nhiều khó khăn thử 


* Bí thư Tính ủy Trà vinh 
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thách ; đạt được những thành tựu đó là điều 
có ý nghĩa rất quan trọng. Điều đó cho thấy 
đảng bộ, chính quyên và nhân dân các dân tộc 
tinh Trà vinh đã vận dụng và thực hiện đúng 
đường lối đôi mới của Đảng, đúng định hướng 
xã hội chủ nghĩa, tạo được cơ sơ cho sự phát 
triển ở chặng đường tiếp theo. 

Từ những thành tựu và tôn tại trong những 
năm qua ở Trà vinh, chúng tôi sơ bộ rút ra một 
số bài học như sau : 

Một là, đoàn kết đảng bộ, đoàn kết quân 
dân, đoàn kết dân tộc, lương giáo là nhân tố 
thường xuyên, quyết định thăng lợi. Đây là bài 
học truyền thống qua 2 cuộc kháng chiến cũng 
như trong thời "kỳ xây dựng tỉnh Cửu long 
trước đây và hiện nay đang được phát huy 
trong đảng bộ, nhân dân tỉnh Trà vinh. Thực 
tế đã chứng minh khi nào phát huy tốt truyền 
thống đó thì khắc phục được khó khăn, tạo 
được sức mạnh, đưa phong trào từng bước phát 
triên đi lên. 

Hai la, phát huy ý thức tự lực tự cường, 
khai thác tốt tiềm lực tại chỗ đi đôi với việc 
tranh thủ và sử dụng chi viện bên ngoài có 
hiệu quả thì kinh tế phát triền, xã hội ôn định. 
Nền kinh tế - xã hội của tỉnh còn có nhiều khó 
khăn, do đó phát huy ý chí tự lực tự cường, 
. tỉnh thần trách nhiệm của từng địa phương, 
, đơn vị, tứng cá nhân cán bộ, đảng viên và nhân 
_ dân là vấn đề có ý nghĩa quyết định. Đông thời 
tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên, sự ủng hộ 
của bạn bè đê phát huy khai thác tốt tiêm năng 
thế mạnh của địa phương đê thúc đây sản xuất 
phát triên, ôn định và nâng dân đời sống của 
nhan dân. 

Ba là, thường xuyên cảnh giác, tăng 
cường quốc phòng và an ninh, giữ vững ôn 
định chính trị. Do đặc điểm vị trí của tỉnh Trà 
vinh, khi đặt nhiệm vụ kinh tế trọng tâm, phải 
thưởng xuyẻn tăng cường canh giác, củng cô 
quốc phòng và an ninh, giữ vững ôn định 
chính trị là hết sức quan trọng, chăng những 
có ý nghĩa đối với tỉnh mà còn có ý nghĩa đối 
với cả khu vực. Thực hiện nhiệm vụ an nĩnh - 
quốc phòng phải trên cơ sở phong trào quân 
chúng và biện pháp nghiệp vụ tốt, đầu tranh 
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và xử lý đúng người đúng tội, đúng chính sách 
dân tộc, tôn giáo, không đê sơ hở, kẻ xâu lợi 
dụng kích động. 


Bên là, xây dựng đảng trong sạch, vững 
mạnh gắn với đổi mới phương thức lánh đạo 
của Đảng. Trong điều kiện đảng cầm quyền, 
vai trò lanh đạo của đảng bộ là rât quan trọng. 
Để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 
của địa phương, phải coi trọng công tác xây 
dựng đảng cả về chính trị - tư tưởng, tô chức 
và cán bộ, phải tự đổi mới, chỉnh đốn đảng 
ngang tầm với nhiệm vụ trong giai đoạn mới, 
nhất là đảng bộ cơ sở. Kinh nghiệm cho thấy, 
nơi nào đảng bộ trong sạch, vững mạnh, biết 
phát huy tính năng động sáng tạo, dám nghĩ, 
dám làm, dám chịu trách nhiệm với cấp trên, 
với nhân dân thì đảng bộ thực hiện tốt nhiệm 
vụ chính trị của mình, các chủ trương, chính 
sách của Đảng được quần chúng đồng tình, tự 
giác thực hiện có hiệu quả. 

Năm lá, tập hợp quần chúng vào tổ chức, 
phát huy quyên làm chủ của nhân dân, gÓp 
phần thúc đầy phát triển kinh tẾ - xã hội ở cơ 
sở. Muốn có phong trào quần chúng hành 
động cách mạng, trước hết phải tập hợp quần 
chúng vào tô chức, thông qua đó tuyên truyền, 
giáo dục quần chúng thông hiểu và nhất trí với 
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, đồng thời với việc 
giải quyết những yêu cầu bức xúc, những lợi 
ích và nguyện vọng chính đẳng của nhân dân. 
Đảng bộ tập hợp được quân chúng sẽ khơi dậy 
phong trào hành động cách mạng của quân 
chúng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính 
trị của địa phương và làm. thất bại âm mưu của 
kẻ thù chia rẻ đẳng và quần chúng. Ngược lại, 
nếu không làm tôt công tác vận động quần 
chúng, nhất là không tập hợp quần chúng vào 
các tô chức, không năm được quân chúng, 
quan liêu, cửa quyền thì sẽ bị kẻ xâu lợi dụng, 
lôi kéo và kích động, gây mất ôn định chính 
trị, trật tự an toàn xã hội. 

Tiến tới Dại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ VIII của Đẳng, trong Báo cáo chính trị của 
đại hội tỉnh đẳng bộ Trà vinh lần thứ 6, đã đề 
ra mục tiêu phấn đấu từ nay đến năm 2000 là : 


Thực hiện công nghiệp hóa nông - ngư nghiệp 
gắn với công nghiệp và dịch vụ, nhất là công 
nghiệp chế biến và phát triển tiêu, thủ công 
nghiệp địa phương, đưa tăng trưởng kinh tê 
(GDE) hăng năm tăng 12% - 13%, và đời sống 
của nhân dân trong tỉnh tăng hơn hai lần so 
với hiện nay. Để thực hiện được mục tiêu đó, 
chúng tôi xác định phải tiến hành các biện 
pháp sau đây : 


l - Tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
theo hướng tăng dàn giá trị tỷ trọng công 
nghiệp, dịch vụ. Phát huy đầy đủ tiềm năng 
hiện có về đất đai, lao động ; tập hợp và hướng 
dẫn để đại bộ phận vùng dân đi vào các hình 
thức hợp tác, lam cho nông nghiệp phát triển 
toàn diện ; đấy mạnh cách mạng sinh học và 
khoa học công nghệ trong nông nghiệp, không 
ngừng cải tạo giống mới, cây con có chât 
lượng cao, tạo ra nhiều mặt hàng chế biến xuất 
khẩu đủ sức cạnh tranh với thị trường trong và 
ngoài nước. Tăng cường năng lực sử dụng 
điện, từng bước điện khí hóa đi đôi với cơ khí 
hóa và thủy lợi hóa trong nông nghiệp, đưa 
tốc độ tăng trưởng nông nghiệp bình quân đạt 
từ 5,5% đên 6%. 


Đây mạnh đầu tư phát triển ngành thủy 
sản, cả nuôi trồng và khai thác, chế biến, nhât 
là khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư 
mua sắm trang thiết bị, phương tiện khai thác 
ngày càng hiện đại. Tăng cường các biện pháp 
kỹ thuật bảo đảm phục vụ tốt yêu cầu nuôi 
trông, đưa sản lượng nuôi trồng, khai thác đạt 
| 50 000 tấn vào năm 2000 ; tốc độ tăng trưởng 
thủy sản đạt từ 17% đến 18%/năm. 


2¬ Vận dụng tốt chính sách phát triển 
kinh tế nhiều thành phần, khuyến khích và tạo 
điều kiện cho các thành phần kinh tế (kể cả 
ngoài tỉnh, ngoài nước) ; đầu tư phát. triển 
công nghiệp. nhất là công nghiệp chế biến hải 
sản, đường. chế biến sản phẩm từ cây dừa, lúa 
gạo Ở những khu vực tập trung theo quy hoạch 
và phát triên công nghiệp vừa và nho, phát 
triển tiểu, thủ công nghiệp, dịch vụ ở địa bàn 
nông thôn, nhăm tăng tỷ trọng công nghiệp, 
dịch vụ trong cơ câu nên kinh tê, đồng thời 
phục vụ tích cực cho yêu câu phát triển nông 
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nghiệp toàn diện. Chỉ đạo các hoạt động xuất 
nhập khẩu, thương mại, du lịch thành những 
ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, nhằm tạo 
nhanh nguồn vốn cho đầu tư phát triển công 
nghiệp và kết cấu hạ tầng. 


3= Tập trung giải quyết những vấn đề bức 
xúc về văn hóa - xã hội, xóa hộ đói, giảm hộ 
nghẻo, trên cơ sở vận động các nguồn vốn 
giúp nông dân phát triển sản xuất, mở rộng 
ngành nghề tiểu, thủ công nghiệp, dịch vụ, 
bảo đảm cho mỗi người trong độ tuổi lao động 
có việc làm ổn định. 


Vận động nhân dân triệt để tiết kiệm để 
đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ 
tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn, nhất là các 
trạm điện hạ thế, cầu, đường, trường học, nước 
sạch... 


Khẩn trương đào tạo đội ngũ cán bộ khoa 
học - kỹ thuật, trước hết là trong ngành nông 
nghiệp, thủy sản, tin học, bảo đảm đủ sức tiếp 
thu ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào 
sản xuất. 


4 - Tiếp tục xây dựng đẳng bộ trong sạch, 
vững mạnh nhất là đẳng bộ cơ sở xã, phường, 
các đơn vị sản xuất kinh doanh, bảo đảm đội 
ngũ cán bộ, đẳng viên có đủ năng lực, kiến 
thức lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nghị 
quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước đáp 
ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng 
trong giai đoạn mới. 


Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, 
đoàn kết dân tộc, lương giáo, tạo động lực cho 
sự phát triển, thực hiện thắng lợi sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 


Hòa với xu thế chung của cả nước, với sự 
nỗ lực phần đấu của toàn đảng, toàn dân, tỉnh 
Trà vinh nhất định sẽ thực hiện thắng lợi mục 
tiêu của đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ 6 đề ra, 
đưa Trà vinh ngày càng phát triển cùng cả 
nước trên con đường dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, văn minh, theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa 
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ĐẢNG BÔ THÀNH PHÔ NAM ĐỊNH 
TRƯỚC NGƯỠNG CỬA THÊ KỶ 2T 


Vừa qua, nhóm phóng viên Ban xây dựng đẳng của Tạp chí Cộng 
sản đã về. khao sát thực. tê ở thanh phô Nam định ( trnh Nam hà) va đã 
có buổi tiếp xúc, trao đôi ý kiến với đông chí Nguyễn Phú Hậu, ủy viên 
Ban thường vụ tỉnh ú úy, bí thự thành úy. Dưới mHÌI: la những nội dung chính 


của buổi trao đổi đó. 


e_ PHÓNG VIÊN : Các đồng chí vừa tiến 
hành Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố lần 
thứ XII. Xin đồng chí cho biết một SỐ nét khái 
quát về những thành tựu và những tôn tại của 
khóa XI (1991 - 1995). 


° ĐÔNG CHÍ NGUYÊN PHỦ HẬU : Vâng, 
chúng tôi vừa mới tiến hành thành công Đại 
hội đại biểu đảng bộ thành phố lần thứ XII 
(nhiệm kỳ ¡996 - 2000). Đại hội đã thảo luận, 
đánh giá nghiệm t túc những thanh tựu cũng như 
những thiêu sót, tồn tại của khóa XI ; đồng thời 
đề ra phương hướng, mục tiều và nhiệm vụ cơ 
bản của khóa XII. Nếu nói một cách thật khái 
quát thì những thành tựu và những tồn tại chủ 
yêu của khóa XI là : 


+ Thanh tựu : Giả trị tổng sản lượng công 
nghiệp - tiêu công nghiệp thuộc Đảng bộ thành 
phố tăng hăng năm 18% trong đó tiêu công 
nghiệp tăng 21%. Tổng sản lượng lương thực 
vượt chỉ tiêu do Đại hội khóa XI đề ra là 20% 
(15 533 tấn). Đàn gia súc, gia cầm tăng 21%. 
Các loại hình dịch vụ được mở rộng và phát 
triển. Số thu ngân sách được phân cấp năm 
¡995 tăng 2,9I lần so với năm 991. Tông số 
vốn đầu tư xây dựng cơ bản tăng gần 6 lần. Tỷ 
lệ tăng dân số tự nhiên là 1,44% (giảm được 
0.06% so với chỉ tiêu do Đại hội khóa XI đề 
ra). Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Số cơ 
SỞ đảng trong sạch, vững mạnh năm 1995 tăng 
gấp đôi so với năm 1990 - 199]. 


+ Tôn tại : Cơ sở hạ tầng tuy đã được chú 
ý. đầu tư xây dựng nhưng vân chưa đáp ứng yêu 
cầu phát triên đô thị. Nhiều người chưa có việc 
làm ; đời sống của một bộ phận nhân dân còn 
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khó khăn. Các loại tệ nạn xã hội còn diễn biến 
phức tạp. Công tác xây dựng đẳng trong một 
sẽ lĩnh vực chưa ngang tâm với đòi hồi ngày 
càng cao của nhiệm vụ chính trị ; ; tính tiên 
phong gương mẫu, ý thức đảng của một bộ 
phận đảng viên còri hạn chế.. 


e PHÓNG VIÊN: Thành phố Nam định gắn 
liên với ngành đệt. Vì thế từ hàng trăm năm 
nay nó đã được gọi là "thành phố dệt". Với tư 
cách là bí thư thành ủ UY, đồng chí nghĩ g1 trước 
cảnh "tuênh toàng rêu phong" của ngành dệt 
thành Nam ụ 


» ĐÔNG CHÍ NGUYÊN PHÚ HẬU : : Aịn thú 
thật, đông chí hỏi điều đó là động vào nỗi đau 
của lãnh đạo tỉnh và thành phố nói chung và 
của cá nhân tôi nói riêng. Về vấn đề này, theo 
tôi, phải có sự đánh giá thật công tâm. Thành 


phố Nam định hiện nay rất cần sự công tâm Ấy. 


Từ hàng trắm năm nay, thành Nam luôn găn 
chặt với ngành dệt. „ Ngay khi ngành dệt nỗi 
đình đám trong chiến tranh, trong cơ chế cũ, 
thì thành phố chúng tôi đã phải chịu cái cảnh 

"quá tải” về đường - trưởng - điện - nước. 
Nguôn thu của thành phố quá nhỏ bé so với 
yêu câu chi thường xuyên và đầu tư cho hạ tầng 
cơ sở. Khi ngành dệt ở đây rơi vào cảnh 'tuềnh 
toàng rêu phong như đồng chí nói thì số người 
không có việc làm, số gia đình thiếu kế sinh 
nhai tử các nhà mây đệt buông ra, trở thành 
sức ép rất lớn đối với tỉnh và thành hồ. Nhiều 
khóa lanh đạo đẳng, chính quyên nỗi tiếp nhau 
đã trăn trở, tìm tòi con đường ra, giải bài toán 
khó này cho thành phố. Không ai có thể phủ 
nhận những cố gắng vượt quá sức mình của 
đảng bộ giàu truyền thông cách mạng này. 


Mặc dù vậy, Nam định vần không bứt lên 
được. Nó luôn luôn ở cái thế "thường thường 
bậc trung”. Mà đã vậy thi nguy cơ tụt hậu SO 
VỚi Các huyện, thị trong tỉnh rất có thể xảy ra. 

Trong hai ngày 26 và 27-3-1996, Đại hội đại 
biểu đảng bộ thành phố lần thứ XII đã đề cao 
tự phê bình và phê bình, nhin thắng vào thực 
trạng, xây dựng quyết tâm vượt lên trở về với 
` vị trí là trung tâm công nghiệp của khu vực. 

Các đại biểu tẬp trung trí tuệ tìm hướng đi lên 
cho thành phố. Hầu hết các ý kiến đều thống 
nhất rằng thế bay lên của thành phố không thê 
tách rời hướng ra của ngành dệt Nam định. 

Không thể để cho ngành dệt và đội ngũ công 
nhân ngành đệt thành Nam bập. bènh, thoi thóp 
trong c cái dòng chảy của cơ chế thị trường. Về 
vấn đề này chúng tôi xác định rất rõ trách 
nhiệm của mình. Nhưng phải nói thật là nhiều 
cái vượt quá tầm của chúng tôi. Trong VIỆC 
tháo gg khó khăn, trung ương mà trước hết là 
Tổng công ty dệt may Việt nam, Tỉnh ủy và 
Ủy ban nhân dân tỉnh Nam hà đều có trách 
nhiệm. Việc tháo gỡ đang được thực hiện và 
đã có kết quả ban đầu. Cái cần thiết, theo tôi, 

là phải "thoáng" hơn về cơ chế, về cách nghĩ, 

cách làm ; phải tăng cường sự đoàn kết nhất trí 
và gắn bó với nhau, nâng cao tầm đrÍ tuệ và đối 
mới đội ngũ cân bộ. Cùng với điều đó, đầu tư 
thỏa đáng về cơ sở vật chất ky thuật cho ngành 
dệt. Đi đối với công nghiệp dệt, phát triên 
mạnh công nghiệp may, mở rộng thị trưởng cả 
trong và ngoài nước, chú trọng đến thị hiểu và 
thời trang... Chỉ có như vậy, ngành dệt thành 
Nam mới thoát khói cảnh tượng như hiện nay. 


e PHÓNG VIÊN : : Để chuẩn bị tiên đề vững 
chắc bước vào thế kỷ 21, phương hướng chung 
và mục tiều tổng quát của thành phố Nam định 
trong 5 năm 1996 - 2000 là gì ? 


e ĐÔNG CHÍNGUYỄN PHÚ HẬU: Quán triệt 
sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và của Tỉnh 
ỦY Nam hà, nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc 
Việt nam xã hội chủ nghĩa, -chuyển sang thời 
kỳ mới đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa... thành phố, Nam định trong 5 năm tới sẻ 
tiếp tục phát triển kinh tế theo cơ cấu : công 
nghiệp - tiêu công nghiệp - thương mại - dịch 
vụ vả nông nghiệp. Thành phố, sẽ tập trung 
khai thác tiềm năng, thế mạnh, đấy nhanh nhịp 


Thưc tiền Minh nghiệm 


độ tăng trưởng kinh tế theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Gắn phát triên kinh tê với 
văn hóa - xã hội nhăm nâng cao đời sống vật 
chất, tỉnh thần của nhân dân, giữ vững an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bảo đảm nền 
quốc phòng địa phương vững mạnh. Đổi mới 
công tác xây dựng đẳng, chính quyền và hoạt 
động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân 
dân, đáp ứng yếu câu phát triển của thành phố 
trong thời kỳ mới. 

Chúng tôi sẽ phần đấu trong 5 năm tới đạt 
được một sô mục tiêu chủ yêu sau đây : 

I - Tăng trưởng GDP hằng năm từ 12 đến 
15%. Trong đó : công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp tăng 20 - 25% ; dịch vụ, thương mại 
tăng l5 - 20% ; kinh tế nông thôn tăng 15 - 
I7%, trong đó sản xuất nông nghiệp tăng 4 - 
5%. Cải thiện môi trường để thu hút đầu tư vào 


thành phố . Thúc đấy chuyển dịch cơ cấu kinh 


tế, bảo đảm đến năm 2000 đạt tỷ trọng : công 
nghiệp và tiểu công nghiệp 29% ; dịch vụ và 
thương mại 50,5% ; nông nghiệp 4% ; đầu tư 
xây dựng trên 10%. 


2 - Tạo và khai thác các nguồn thu để thu 
ngân sách bình quân hằng năm tăng 25 - 30%. 


3 - Tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp, 
chinh trang thành phố, theo quy hoạch. Phân 
đấu xây dựng thành phố sạch, xanh, sảng, đẹp. 
Đưa điện năng tiêu thụ tăng 3 lần, nước sinh 
hoạt tăng 2 lân trên đâu người so với năm 1995, 


4 - Hoàn thành phổ cập trung học CƠ SỞ. 
Giữ vững truyền thông đạy tốt, học tôt. Giành 
những đỉnh cao mới trong các lĩnh vực văn 
hóa, văn nghệ, giáo dục, thể dục thể thao. Hạ 
ty lệ tăng dân số tự nhiên xuống l,4%. Tạo 
thêm nhiều việc làm, ồn định và nâng cao đời 
sống nhân dân. Phần đấu thu nhập bình quân 
tính theo đầu người năm 2000 tăng gấp đôi so 
với năm 1995, 


5 - Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch 
vững mạnh. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự 


an toàn xã hội, củng cố vững chắc nền quốc 
phòng toàn dân. 


e_ PHÓNG VIÊN : Để thực hiện phương 
hướng chung và mục tiêu tổng quát nêu trên, 
các đông. chí có những giải pháp cụ thể gì ? 


e ĐÔNG CHÍNGUYỀN PHÚ HẬU: Nhất định 
phải có những giải pháp cụ thể. Nói mạnh hơn 
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là những giải pháp thật cụ thê. Những giải 
pháp đó là : 

| - Tập trung phát triển công nghiệp - tiểu, 
thủ công nghiệp theo hướng CÔng nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Trước mắt là củng cô và phát 
triển công nghiệp dệt, may, cơ khí, điện tử, chế 
biến nông sản, thủy sản và vật liệu xây dựng. 
Đông thời, khuyến khích mở rộng. làng nghe, 
phát triển tiểu công nghiệp Ở cả nội và ngoại 
thanh. Tập trung đầu tư chiều sâu băng công 
nghệ tiên tiến để vừa nâng cao năng lực sản 
xuất, vừa sản xuất ra nhiều sản phẩm mới, chất 
lượng cao, bảo đảm đủ sức cạnh tranh trên thị 
trường, đóng góp cho ngân sách. Từng bước 
đôi mới công nghệ sản xuât của ngành cơ khí, 
tạo bước phát triển mới, hướng vào sản xuất 
các mặt hàng kim khí tiêu dùng, cơ khí phục 
vụ nông nghiệp, giao thông, chê biến, lắp ráp 
xe máy. Đối với công nghiệp điện tử, đầu tư 
liên doanh hợp tác với nước , ngoài và một số 
công ty mạnh trong nước để lắp ráp các thiết 
bị ¡điện tử dân dụng, điện tử chuyên dùng, cải 
tiến công nghệ lắp rấp tủ lạnh. Tìm đối tác đầu 
tư để củng cô và xây dựng thêm một SỐ doanh 
nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, cán 
kéo thép, bê tông đúc sẵn.. . Tiếp tục sắp xếp 
lại các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả. Kiên 
quyết chuyển hinh thức sở hữu đổi với những 
đơn vị sản xuất kinh doanh thua lỗ. Làm thử 
việc thực hiện cổ phần hóa. Tạo điều kiện 
thuận lợi cho các thanh phần kinh tế ngoài 
quốc doanh phát triển lành mạnh theo đúng 
quy định của pháp luật. Thực hiện tốt luật 
khuyến khích đầu tư trong nước. Giải quyết 
dứt điểm những tồn tại của một số cơ sở kinh 
tế ngoài quôc doanh, bảo đảm quyền lợi người 
lao động, góp phần ồ ồn định sản xuất chung trên 
địa bàn thành phố. 


2 - Tạo sự chuyền biên mới về thương mại, 
dịch vụ, tải chính. Trong những năm tới, phải 
tăng nhanh giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng 
hóa, đôi mới cơ cầu mặt hàng, tăng khả năng 
san xuất trực tiếp, mở rộng các mặt hàng thu 
hút nhiều lao động... từng bước đưa thành phố 
trở thành trung tâm dịch vụ của tỉnh và phía 
Nam đồng bằng sông Hồng. Các doanh nghiệp 
nhà nước làm chức năng dịch vụ phai giữ được 
vai trò chủ đạo trên các lĩnh vực như : cung 
ứng lương thực, xăng dầu, xi măng, vận tải, 
bưu điện và một số hàng hóa tiêu dùng thiết 
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yếu. Tăng cường công tác quản lý thị trường 
nâng cấp và sắp xếp lại các chợ, các phố kinh 
doanh, bảo đảm văn minh thương nghiệp. 
Thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời các nguôn 
theo luật định. Bảo đảm chi theo kế hoạch ; 
tiết kiệm chỉ ; chống tư tưởng trông chờ bao 
cấp vê tài chính. Phân đấu tông thu ngân sách 
trên địa bàn đến năm 2000 khoảng 224 tỉ đồng 
(tăng 3,2 lần so với năm I995); các xá, phường. 
có số thu tử 300 triệu đồng trở lên, trong đó 
30% có số thu trên 500 triệu đồng. 


3 - Chuyển dịch cơ câu kinh tế. nông 
nghiệp và nông thôn đạt kết quả Cao, HÔNG 
nghiệp mang nét đặc trưng của nông nghiệp 
ngoại thành. Phát, triển kinh tế nông nghiệp 
theo hướng sản xuất hàng hóa. Tập trung thâm 
canh, tăng sản lượng lương thực trên một đơn 
vị diện tích. Tận dụng ruộng đất, ao vườn để 
phát triên các cây, con có giả trị kinh tế cao. 
Củng cố hệ thống thủy nông, thủy. lợi nội 
đồng, bảo đảm tưới, tiêu kịp thời và phòng 
chống lụt, bão, úng . Làm thử việc trồng rau 
theo công nghệ sạch. Gắn sản xuất nông 
nghiệp với phất triển tiểu công nghiệp, khôi 
phục làng nghề truyền thống, mở mang những 
ngành nghề mới. Tiếp tục đổi mới quản lý đê 
hợp tác xã đảm nhận những việc mà từng hộ 
làm không có hiệu quả. như dịch vụ kỳ thuật, 
thực hiện quy trinh công nghệ tiên tiền trong 
sản xuât... Cùng với chính quyên, đoàn thê 
chăm lo phúc lợi, xây dựng nông thôn mới, 
nâng cao đời sông, phân đầu không còn hộ 
ngheo, các xã đều có trưởng cao tầng, có 
đường liên thôn rải đá, liên xã rải nhựa ; từng 
bước hình thành các khu trung tâm văn hóa xã, 
thị tứ. 

4- Đây mạnh quản lý đô thị và đầu tư 
phát triên. Đô thị hóa đang là xu thế của thời 
đại, của nên kinh tế mở. Do đó công tác đầu 
tư phát triển , quản lý đô thị là rât cập bách. 
Trước mắt, chúng tôi sẻ tập trung quản lý quy 
hoạch tổng thể, xây dựng quy hoạch chỉ tiết 
trong từng g phân khu chức năng như thương mại 
dịch vụ, công nghiệp, du lịch, văn hóa, chính 
trị và hai khu dân cư. mới phía tây - bắc và phía 
đông - nam thành phố ; đồng thời, xây dựng 
quy hoạch chỉ tiết cho từng ngành trên địa bàn 
và chỉ đạo việc thực hiện theo đúng quy hoạch. 
Thiết lập một hệ thống hồ sơ địa chính mang 
đầy đủ tính khoa học, thực tiễn và tính pháp 
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lý. Quản lý chặt chế đất đai theo luật định ; sử 
dụng có hiệu quả quỹ đất hiện có. Kết hợp các 
biện pháp vận động tích cực với xử lý hành 
chính nghiêm minh để hình thành nhanh nếp 
sống văn minh và kỷ cương của người dân đô 
thị. 


Còn về đầu tư phát triển, thành phố SẺ tập 
trung nâng cấp các cơ SỞ hạ tầng kinh tế - xã 
hội trên địa bàn. Cụ thể là : 


- Cải tạo lưới điện thành phố để đáp ứng 
yêu cầu sản xuất theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa với tổng số vốn đầu tư là 17,3 triệu 
USD. Hoàn chỉnh hệ thống đèn đường chiều 
sâng công cộng. 


- Nâng cấp và mở rộng các tuyến đường 
cửa ô. Khôi phục đường bờ sông, làm mới 
đường bao phía tây - bắc thành phô. Nhựa hóa 
đường giao thông nội thành, đường trục các xã 
ngoại thành. Vận động nhân dân đóng góp xây 
dựng đường liên thôn, xóm, ngõ, vĩa hè. Nâng 
cao năng lực bốc dỡ ở cảng Nam định, quản lý 
chặt chẽ các phương tiện vận tải, phân luồng 
đường nội thành, hoàn thành hệ thông tín hiệu 
đường giao thông, góp phần giảm bớt ách tắc, 
tai nạn. 


- Quy hoạch lại mạng lưới các trưởng học 
ở thành phố. Ì Phần đầu đến năm 2000 về cơ bản 
các trường đều được xây dựng kiên cố, không 
dưới 3 tâng. Nâng. câp các phòng khảm đa 
khoa, nhà hộ sinh và các trạm y tế xã, phường. 


- Đưa khả năng cấp nước sạch ở thành phố 
từ 50 lít lên [00 liƯWngười/ngày ; giải quyết dứt 
điểm tình trạng thiêu nước sinh hoạt. Chú 
trọng hơn nữa vệ sinh môi trường. 


- Tạo điều kiện thuận lợi để bưu điện tỉnh 
hiện đại hóa mạng lưới thông tin. Phân đấu đến 
năm 2000 có 8 máy điện thoại/100 dân. 


5 - Chăm lo hơn nữa các văn đề xã hội và 
chất lượng nguồn nhân lực. Trước hết phải đầu 
tư thích đáng để các ngành giáo dục đào tạo 
vày tế đạt được những đỉnh cao mới. Nâng cao 
chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 
thông tin, thể dục thể thao, nhất là ở cơ sở. 
Thực hiện tốt các chính sách xã hội, nhân đạo, 
từ thiện. 


6 - Thực hiện tỖI Việc áp dụng các tiễn bộ 
kỹ thuật va chuyê ên giao công nghệ tiền tiền 
trong sản xuÁt. Có chính sách khuyến khích 


và động viên với đội ngũ cần bộ khoa học, kỹ 
thuật, trong đó lây Hội khoa học kinh tế làm 
nòng cốt đê đầu tư chất xám, phục vụ sự phát 
triên trên các lĩnh vực của thành phó. Áp dụng 
những biện pháp thiết thực để chống ô ô nhiễm, 
bảo vệ môi trường sống như : cải tiền việc thu 
gom, vận chuyển, xử lý phân, rác, nước thải, 
bụi, tiếng ôn. Phát huy trí tuệ của đội ngũ trí 
thức, của toàn dân đóng góp xây dựng thành 
phố trên các lĩnh vực. 


T- Tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn đảng ; 
củng cô chính quyền vững mạnh ; đổi mới 
phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc 
va các đoan thể nhân dân. Tôi đưa vấn đề này 
xuống cuối cùng không có nghĩa là xem nhẹ 
vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng của nó, mà 
hoàn toàn ngược lại. 

- Trong công tác xây dựng đảng, trước hết 
chúng tôi chú ý làm tôt những việc : Giư vững 
và tăng cường bản chất giai cấp công nhàn và 
tính tiên phong của Đẳng trong điều kiện mới. 
Nâng cao năng lực lánh đạo và sức chiến đấu 
của từng tô chức cơ sở đảng, của từng đảng 
viên. Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, bố trí, sắp 
xếp bộ mây và cán bộ, xây dựng quy hoạch 
cán bộ ngăn hạn, trung hạn và dài hạn của 
thành phô một cách khoa học. Từng bước nâng 
cao chât lượng đội ngủ cán bộ ngang tâm 
nhiệm vụ. Phát huy mạnh mẽ dân chủ trong 
đàng, đi đôi với tăng cường đoàn kết thống 
nhất nội bộ, giữ gìn ký luật, kỷ cương trên cơ 
sở những nguyên tắc tô chức và sinh hoạt đẳng. 

- Trong công. tác xây dựng chính quyền, 
chúng tôi chú ÿ nâng cao hiệu lực quản lý của 
các cập. tư thanh phô đến phường, xã và CÁC CƠ 
quan cùng với cải cách một bước nên hành 
thính theo đúng tỉnh thần Nghị quyết Trung 
ương 8 (khóa VII). Hội đồng nhân dân thành 
phố và các phường, xã phải phát huy hơn nửa 
chức năng giảm sát trong việc thực hiện chủ 
trương, đường lỗi của Đảng. Phải đổi mới nội 
dung và phương thức hoạt động của hội đồng 
nhân dân. Các nghị quyết của hội đồng nhân 
dân phải sát thực tế, có tính khả thi và động 
viên được các tầng lớp nhân dân thực hiện. 
Hoạt động và nội dung công tác của ủy ban 
nhân dân thành phố cũng phải theo hướng bám 
sát thực tiên và theo đúng pháp. luật hiện hành. 
Xúc tiền gấp việc bố trí sắp xếp bộ máy, cán 
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bộ làm công tác chính quyền theo đúng tiêu 
chuẩn công chức nhà nước. Có kế hoạch bôi 
dưỡng kiến thức và năng lực cần thiết cho đội 
ngũ cần bộ làm công tác này. Từng bước thực 
hiện quy chê viên chức. 

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành 
viên từ thành phố đến cơ sở cũng cần đôi mới 
nội dung và phương thức hoạt động cho phù 
hợp VỚI tình hình chung của cả nước, của tỉnh 
và phù hợp với đặc điểm riêng của thành phố. 
Phương hướng chung là phải sât CƠ SỞ, . hướng 
hoạt động của nhân dân vào các chủ đề : việc 
lam, đời sống, dân chủ và công bằng xã hội, 
xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đẳng, 
nhân đạo từ thiện, xây dựng cuộc sống mới, 
nếp sống văn minh đô thị, đấu tranh với các 
hiện tượng tiêu cực, đặc biệt là tham những và 
các tệ nạn xã hội. 


© PHÓNG VIÊN : Những phương hướng, 
mục tiêu và giải pháp nêu trên rât cụ thê. 
Nhưng theo đồng chí thì tính khả thi của nó 
đền mức nào 2 
e ĐÔNG CHÍ NGUYÊN PHÚ HẬU : Tất cả 
những văn kiện trình Đại hội XII của đẳng bộ 
thành phố. đều là trí tuệ của tập thể, đã được 
toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thành 
phố đóng góp ý kiến nhiều lần và cuối củng, 
được Ban thường vụ Tỉnh ủy Nam hà chỉ đạo 
thông qua sau nhiều cuộc thảo luận với thành 


phố. Nó không phải là ý muốn chủ quan của 
bộ phận lãnh đạo, mà là ý chí, nguyện vọng 
của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân 
thành phố, là quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của 
Tỉnh ủy, Hội đông nhân dân, Ủy ban nhân dân 
và các ban ngành của tỉnh. Vì vậy, theo tôi, nó 
có tính khả thi. Tất nhiên, phải lường trước cả 
những rủi ro. Mà đã gặp rủi ro thì các nhiệm 
vụ, mục tiêu khó có thể thực hiện một cách 
trọn vẹn. 


e_ PHÓNG VIÊN : Đối với các đồng chí, 5 
năm của nhiệm kỳ khóa XII có ý nghĩa rất 
quan trọng. Việc thực hiện tốt các nhiệm vụ, 
mục tiêu nêu trên là tiên đề để các đồng chí 
bước vào thế kỷ 21 một cách tự tin. Với những 
thành tựu đã đạt được và với những truyền 
thống tốt đẹp sẵn có, chúng tôi tin tưởng dưới 
sự lãnh đạo của Thành ủy, thành phố Nam định 
sẽ thật sự xứng đáng là trung tâm chính trị, 
kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh 
Nam hà và khu vực nam sông Hồng. 


se. ĐÔNG CHÍ NGUYÊN PHÚ HẬU : Cảm ơn 
các đồng chí. Thay mặt Thành ủy Nam định, 
tôi cũng xin chúc Tạp chí Cộng sản mãi mãi 
xứng đáng là ngọn cờ tư tưởng và lý luận của 
Đang ta + 
Nhóm phóng viên Ban xây dựng đảng 
(thực hiện) 


HÀ BẮC VỚI... 


( tiếp theo trang 42) 


- Việc phổ biến, tuyên truyền "Quy ước 
lang văn hóa” cũng cân rút kinh nghiệm để 
đưa ra phương thức hợp lý. Ở Hà bắc, sau khi 
bản quy ước được phê duyệt, đa sỐ các làng 
đã tổ chức khá tốt việc tuyên truyền, phổ biến. 
Song điều đó chỉ kéo dài vài ba thắng đầu, còn 
sau đó hầu như bị lãng quên. Thực te cho thấy, 
nhiều làng xã đã có cách làm hay như : quán 
trIỆt, phổ biến trong chị bộ, các đoàn thê nhân 
dân, các hội, câu lạc bộ ; đưa vào chương trinh 
truyền thanh hoặc ¡n án, phát cho từng gia 
định... . Tiếc răng các biện pháp đó không được 
tiến hành thường xuyên, đồng bộ, do đó "độ 
thấm" chưa đủ. 
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Từ thực tiễn phong trào xây dựng và thực 
hiện "Quy ước làng văn hóa" ở Hà bắc, có thê 
kháng định : đây là một chủ trương tốt, xét về 
mục đích của nó, đây còn là một phong trào 
hợp hiến, hợp pháp, hợp đạo lý và hợp lòng 
dân nhằm xây dựng và phát triển nông thôn 
mới theo định hướng của Đảng. Phong trào đã 
thu được thành tựu bước đầu và phần nào đã 


_ cÓ tác dụng đến sự ồn định, phát triển kinh tế - 


xã hội cũng như gìn giữ các truyền thống tốt 
đẹp của quê hương Hà bắc. Đây quả thật đang 
là những gợi mở cho các nhà quản lý, hoạch 
định chính sách, các nhà lý luận và khoa học 
tiếp cận, nhin nhận dưới các góc độ khác nhau 
các vấn đề về nông dân, nông nghiệp hiện 
nay. 
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NGUYÊN HUY TÍNH ° 


RÒNG lịch sử phát triển của đất nước 
T1: làng (thôn, bản) đóng một vai trò khá 

đặc biệt. Đây vừa là một đơn vị hành 
chính, vừa là một thực thể xã hội có độ cố kết 
rất bèn vững trải mấy trăm năm dưới các triều 
đại phong kiến, nhất là ở các tỉnh phía bắc. 
Dưới chế độ mới, cùng với phong trào tẬp thể 
hóa nông nghiệp với vai trò nôi bật của các 
hợp tác xã, địa vị của làng có phần bị lu mờ. 
Đến cuối những năm 80, quá trình đổi mới 
trong cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp cùng 
chính sách khoán mới đã thôi một luồng gIÓ 
mới vào nông thôn nước ta. Tình hình kinh tê - 
xã hội nông thôn có nhiều chuyên biến căn 
bản. Vai trò của làng được đề cao trong quản 
lý kinh tế - xã hội. Hâu hết các hoạt động kinh 
tế - hành chính - văn hóa - xã hội chuyển trọng 
tâm từ xã về làng. Tình hình trên đặt ra hàng 
loạt vấn đề mới trong quản lý nhà nước ở nông 
thôn. Tại Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành 
trung ương Đăng (khóa VỊI), ngày 3-6-1993 
đồng chí Tống bí thư Đỗ Mười nói : "Nhà 
nước cần sớm đề ra quy chế thích hợp với chức 
năng, vai trò của xã, của thôn, xóm, làng, bản, 


“trong tình hình mới. Trong khuôn khô pháp 


luật và dựa vào những quyổ định này, xã có thê 
xây dựng "hương ước” đề tô chức quản lý các 
hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh quốc 
phòng... trên địa bàn”. 

Trong trào lưu chung đó, nông thôn Hà 
bắc với truyền thống văn hóa làng xã lâu đời 
của trần Kinh bắc xưa đã có những bước đi 
tích cực. Ngay từ năm 1282, ở một số làng 


trong tỉnh, nhân dân đã chủ động soạn 
thảo các bản quy ước của làng, coi đó là 
công cụ, là "cơ sở pháp lý" để quản lý 
đời sống cộng đông. Qua kiểm nghiệm 
bước đầu, các bản quy ước này đã 8ÓP 
phần quản lý tốt các hoạt động kinh tê - 
xã hội Ở CƠ SỞ, tạO ra chuyển biến tích 
cực về nhiều mặt trong từng đơn vị cư 
dân truyền thống. Ngành văn hóa tỉnh 
đã phát hiện và nhân rộng cách làm này, 
sau đó đề ra "Kế hoạch xây dựng làng 
văn hóa" và tử tháng 8-1990 có "Hướng 
dẫn về việc xây dựng quy ước làng văn 
hoá”. Từ một sô ít làng khởi thảo "Quy 
ưỚC làng" đầu tiên cho đến đầu năm 1993, việc 
soạn thảo "Quy ước làng văn hóa” và "Xây 
dựng làng văn hóa" được triển khai ở nhiều 
huyện trong tỉnh. Cuối năm 1991 toàn tỉnh có 
gần 400 làng, đến cuối năm 1992 đã có gần 
500 làng xây dựng được "Quy ước làng văn 
hóa". Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân tính thấy rõ đây là một trong những 
vấn đề lớn nôi lên trong đời sông chính trị - 
xã hội ở nông thôn trong tỉnh, nên đã nắm bắt 
và chỉ đạo phong trào đi đúng hướng. Hội 
đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 15, 

ngay 21-4-1993 đã ra nghị quyêt "Xây dựng 
quy ước làng văn hóa" với ba nguyên tắc cơ 
bản : 


- Tuân thủ các quy định của pháp luật. 
- Kế thưa phong tục, tập quán truyền 


thống và nên văn hóa cô truyền tôt đẹp, loại 
bỏ các hủ tục mê tín. 


- Phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi 
làng, nhưng không được gây phương hại đến 
lợi ích của làng khác. 


Nghị quyết còn chỉ ra một số yêu cầu cụ 
thể về nội dung cần tiền hành trong quá trình 
xây dựng và thực hiện “Quy ước làng văn hóa" 
như : trách nhiệm và quyên lợi của mỗi công 
dân, mỗi gia đình và tô chức trong việc tuân 
thủ pháp luật, bảo vệ phong tục tập quán, 
truyền thống tỐt đẹp, bảo vệ di sản văn hóa, 
công trình kinh tê và môi trường ; xây dựng 


khối đoàn kết toàn dân, bảo vệ an ninh và trật 


* Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hà bắc 
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tự ; xây dựng nếp sống văn minh ở thôn xóm.. 
Nghị quyết cũng đề cập đến quy trình xây 
dựng, sửa đồi, bô sung quy ước phải theo một 
trình tự thống nhất : trưởng thôn (hoặc trưởng 
bản) dự thảo ; lấy ý kiến nhân dân ; trình ủy 
ban nhân dân xã phê duyệt trên cơ sở hướng 
dẫn và kiểm tra của các cơ quan chức năng 
của huyện, thị xã. Để chỉ đạo tốt VIỆC Xây 
dựng và thực hiện quy ước, Nghị quyết nhắn 
mạnh tiếp tục củng cô và kiện toàn tô chức 
quản lý Ở thôn, bản (gồm trưởng thôn, trưởng 
bản và các tô chức cộng đồng) và giao cho Ủy 
ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức 
năng hướng dẫn thực hiện. 

Thực hiện chủ trương trên, tỉnh đã có các 
văn bản hướng dẫn cuộc vận động này. Ban 
chỉ đạo nếp sông văn hóa tỉnh được kiện toàn, 
do đồng chí phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tĩnh 
phụ trách văn xã làm trưởng ban. Các thành 
viên của Ban như Sở văn hóa thông tin, Ban 
tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban dân số và kế 
hoạch hóa gia đình, Hội liên hiệp phụ nữ tĩnh, 
Đoàn thanh niên... trên cơ sở chức năng, 
nhiệm vụ của minh, đều có kế hoạch triên khai 
thực hiện Nghị quyết. Ban văn hóa xã hội của 
Ủy bạn nhân dân tỉnh có kế hoạch theo dõi 
kiểm tra việc triển khai nghị quyết. Ngành văn 
hóa thông tin - cơ quan thường trực của ban 
chỉ đạo nếp sống văn hóa tỉnh - đã hướng dẫn 
các huyện, thị, cơ sở xây dựng "Quy ước làng 
văn hóa”, dự thao quy ước khung, định ra " 
tiêu chuẩn xét công nhận làng văn hóa, ¡ 
bằng công nhận làng văn hóa, giấy chứng 
nhận ”Gia đình văn hóa” để cung cập cho các 
địa phương trong tỉnh... Ở cấp huyện. thị, xã, 
phường, các cấp ủy đẳng hội đồng nhân dân 
đều ra nghị quyết chuyên đề hoặc có thông tư 
lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng "Quy ước làng văn 
hóa". Ban chỉ đạo nếp sông văn hóa các 
huyện, thị và các xa phường cũng được kiện 
toàn và đi vào hoạt động. Trong quá trình tổ 
chức và chỉ đạo, nhiều địa phương, nhất là ở 
thôn, bản, đã có những biện pháp tích cực, 
sáng tạo, phù hợp với điều kiện ở cơ sở. Tính 
đến tháng 8- ¡995 đã có hơn I 000 chỉ bộ thôn, 
bản trực tiếp chỉ đạo xây dựng "Quy ước làng 
văn hóa". Các đoàn thể nhân dân như mặt trận, 
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hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, hội phụ 
nữ, hội nông dân, các tổ chức quần chúng, các 
hội tự nguyện.. ở thôn xóm đã tham gia tích 
cực vào phong trào. Ban quản lý thôn, các 
trưởng thôn có vị trí quan trọng trong phong 
trảo. 


Đến tháng 8-1995 toàn tỉnh đã có I 383 
làng, khu phô xây dựng được "Quy ước làng 
văn hóa", "Quy ước khu phố văn hóa" (bằng 
46% số thôn, bản, cụm dân cư toàn tỉnh), trong 
đó có khoảng 800 bản quy ước bảo đảm các 
nguyên tắc cơ bản. Hiện nay, 16/16 huyện thị 
trong tỉnh đều có các làng xây dựng xong 
"Quy ước làng văn hóa". Các huyện có nhiều 
làng xây dựng được quy ước là : Yên phong 
(89/89 làng), Tiên sơn (129/145 làng), Gia 
Ìit7ng (121/181 làng). Nhiều làng công giáo 
thuộc các huyện Gia lương, Lạng giang cúng 
xây dựng được "Quy ước làng văn hóa". Có 
thê nói, "Quy ước làng văn hóa” ở nông thôn 
Hà bắc đang được nhân rộng ra Ởở các vùng 
miền trong tỉnh ; một thời gian ngắn nữa sẽ 
có thêm nhiều huyện đạt I00% số làng xây 
dựng xong "Quy ước làng văn hóa”. 


„ Quy ước làng văn hóa" là hương ƯỚC 
mới” của làng để quản lý và điều chỉnh các 
quan hệ phô biến ở nông thôn hiện nay. 'Quy 
ƯỚC làng văn hóa" là sự cụ thể hóa hiến pháp 
và các văn bản pháp luật cho phủ hợp điều 
kiện, đặc điểm riêng có của môi làng... Qua 
các hội nghị sơ kết, tổng kết, nhất là các đợt 
đi kiêm tra khảo sát ở các làng điển hình xây 
dựng và thực hiện “Quy ước làng văn hóa”, 
bước đầu có thể nhận thấy một số mặt tích 
cực của phong trảo : 


- Đường lối, chủ trương của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước, chủ trương, chính sách của 
các cấp, các ngành được truyền tài xuống cơ 
sở nhanh và tôt hơn. Đặc biệt, những vấn đề 
liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, liên 
quan đến quyên và nghĩa vụ của người nông 
dân, được nhân dân năm bắt, nhận thức rõ và 
đầy đủ hơn. Việc tuân thủ pháp luật khá hơn, 
an ninh trật tự ở thôn xóm tiên bộ rõ. Các vụ 
vì phạm pháp luật, tỉnh trạng lần chiếm đất 
đai giảm nhiều ; việc sử dụng ruộng đất đúng 
mục đích được đa số nhân dân ủng hộ. Các 
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điểm nóng ở nông thôn, các tệ nạn xã hội, mê 
tín dị đoan giảm đi khá rõ. 

- Kinh tế, sản xuất phát triển với xu hướng 
lanh mạnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế có tiến 
bộ ; nhiều làng đã đề cập đến hiện đại hóa, 
công nghiệp hóa nông thôn, nông nghiệp và 
có những bước đi ban đầu đáng khích lệ. 
Ngành nghề truyền thống ở nhiều làng được 
khơi dậy và có những làng đã tạo ra được 
ngành nghề mới trên cơ sở địa - thế của mình. 
Phong trào xóa đói giảm nghèo có cả bê rộng 
và chiều sâu, được bà con nông dân đồng tinh 
hướng ứng, đời sống nhân dân được cải thiện 
và nâng lên một bước vững chắc. 


- Các chính sách xã hội được triển khai và 
thực hiện tốt hơn, đặc biệt là các lĩnh vực giáo 
dục, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, 
dân số - kế hoạch hóa gia đình, thê dục thể 
thao... thể hiện tính xã hội hóa khá cao ở cơ 
sở. Phong trảo khuyến học phát triên mạnh mẽ 
với nhiều hình thức phong phú và tác dụng tốt 
đến từng gia đình, từng dòng họ. Các công 
trinh phúc lợi được tôn tạo, các thiết chế văn 
hóa được củng cố. Nếp sống văn hóa trong 
việc cưới, việc tang, và lễ hội... có tiền bộ, văn 
minh. Tình đoàn kết trong xóm ngoài làng 
được giữ vững và củng cô ; nhiều việc làm 
. tỉnh nghĩa, tương thân tương ái xuất hiện ; 
phong tục tập quản tốt được kế thừa, phát huy. 
Truyền thống. văn hóa và cách mạng của con 
người Kinh bắc bước đầu được khơi dậy. 


- Đời sống văn hóa tinh thần, thể dục thể 
thao được nâng lên một bước. Ngoài SỰ Øla 
tăng các giá trị văn hóa tinh thần qua cắc kênh 
thông tin đại chúng, các hoạt động văn hóa 
giáo dục, thể dục thể thao có tính chất " nội 
sinh” từ mỗi làng xuất hiện khá nhiều. Ở rất 
nhiều làng, có các câu lạc bộ, hội tự nguyện 
hoạt động tốt như : hội vui tuổi già, hội bảo 
thọ, hội đồng tuế - đông niên - đông ngũ, hội 
thơ, hội cây cảnh, hội những người đọc sách, 
câu lạc bộ bóng chuyên, bóng đá, cầu lông, cờ 
vua, cờ tướng, câu lạc bộ những người không 
sinh con thứ ba... Chính các hội và câu lạc bộ 
này với nhiều đối tượng, lứa tuổi tham gia, đã 
khiến cho cuộc sống tỉnh thần, tâm hôn của 
nhân dân ở cơ sở phát triển đa dạng. 


- Vai trò, vị trí và sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
các tổ chức đẳng, chính quyên ở thôn, bản 
được nâng cao và có cơ sở pháp lý hơn. Hoạt 
động của các đoàn thể nhân dân ở từng làng 
có nội dung phong phú, thiết thực và hiệu quả. 
Ý thức tự giác, tự quản của người nông dân và 
mỗi xóm, thôn tăng lên rõ nét. 


- "Quy ước làng văn.hóa"” bước đầu được 
cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể ở thôn, 
bản hưởng ứng và đông tình cao và xem đó 
như là "bộ luật mới” của làng. "Quy ước làng 
văn hóa" không chỉ nhằm mục đích xây dựng 
"làng văn hóa” mà còn là phương tiện hữu 
hiệu để quản lý thôn, bản hiện nay và định 
hướng cho nông thôn, nông nghiệp phát triển 
đúng hướng, bền vững. 


Tuy nhiên, bên cạnh mặt được, mặt tích 
cực, phong trào xây dựng và thực hiện "Quy 
ước làng văn hóa” ở Hà bắc cũng bộc lộ không 
¡t những tồn tại, nhược điểm. Có thể khái 


quát một số điểm chính : 


- Nhận thức vai trò, vị trí và tác dụng của 
Quy ước làng văn hóa” chưa thật sự sâu sắc 
và chưa thống nhất. Một số tô chức đảng, 
chính quyền, nhất là ở cấp xã, chưa chú trọng 
đúng mức đến việc xây dựng và thực hiện 
"Quy ước làng văn hóa”. Tuy có chủ trương 
xây dựng "Quy ƯỚC làng văn hóa”, song nhiều 
xã chưa đưa ra được các biện pháp tích cực để 
chỉ đạo, triển khai trên địa bàn. Sự phối hợp 
giữa các thành viên trong Ban chỉ đạo nêp 
sông văn hóa của tính với các tô chức liên 
quan ở các huyện, thị, xã, phường chưa thật 
tôt. Cơ chế, quy chế làm việc chưa được rõ 
nét. Ở một số nơi, phong trào chưa được duy 
trì thường xuyên, còn mang tính "thời vụ”, 
"đầu voi, đuôi chuột”. 

- Một số ngành có cơ sở và điều kiện tốt 
đó có thể tham gia phong trào, còn đứng 
ngoài cuộc. Không ít người, trong đó có các 
nhà quản lý, còn cho đây là công việc riêng 
của ngành văn hóa... 

- Phong trào giữa các vùng trong tỉnh 
không đều. Ở vùng đông bằng, những nơi có 


xóm thôn tôn tại lâu đời, có truyền thống 
phong tục... thường sớm chú ý và tích cực xây 
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dựng "Quy ước làng văn hóa". Bởi vậy đến 
nay, trong khi có những huyện có từ 80 đến 
I00% số làng xây dựng xong Quy ước làng 
văn hóa”, thị có huyện lại chỉ có hơn chục 
phần trăm số làng xây dựng xong quy ước này; 
có những huyện đã có hàng chục làng được 
công nhận là làng văn hóa cấp huyện, hoặc đã 
có làng được công nhận là làng văn hóa cấp 
tỉnh, thì vẫn còn một số huyện chưa đề cập 
đến vấn đề này. 


- Việc xây dựng “Quy ước làng văn hóa” 

ở nhiều nơi còn thiên về hình thức, thanh tích, 
chưa chú ý đến chất lượng và hiệu quả thiết 
thực ; công tác sơ kết, tống kết, kiểm tra, đôn 
đốc, phát hiện và uốn nắn sai lệch cũng như 
động viên, khen thưởng, nhân điển hình, chưa 
được nghiềm túc, thường xuyên. Việc sử dụng 

“Quy ước làng văn hóa” để quản lý về mặt nhà 
nước và điều chỉnh các mối quan hệ phổ biến 
ở nông thôn, thực hiện các mục tiêu kinh tế - 
xã hội và văn hóa còn hạn chế. 


Một vấn đè thực sự còn đang gặp không 
¡t lũng túng là việc xây dựng nội dung của 
"Quy ước làng văn hóa". 


Thứ nhất, quy ước còn chung chung, nêu 
những điều có tính lý thuyết. Việc tiệp nhận 
dự thảo quy ước gợi ý của tinh còn mây móc, 
chưa thật căn cứ vào đặc điểm cụ thể của từng 
làng ; ; việc nghiên cứu các hương ưỚc Xưa cùng 
các phong tục, tập quán... vốn có của mỗi làng 
chưa được là bao. Chính vì vậy khi đọc các 
bản quy ước, thấy na ná giống nhau, mặc dù 
các làng ở các vùng có nhiều mặt rất khác 
nhau. 


- Thứ hai, nội dung. của Quy ước quả rộng, 
đề cập hàu hết các mối quan hệ phô biến ở 
thôn, xóm và nhiêu lĩnh vực của nông nghiệp, 
nông thôn, nông dân. Đây là điều cân suy nghĩ 
để xác định thật rõ quy ước cần hoặc không 
cần cái gì. Hơn nữa, có chương mục, điều 
khoản thật ra mới dừng ở quy định sơ khai ; 
căn cứ và cơ sở pháp lý không rõ hoặc không 
có ; hệ thông quy tắc xã hội, quy tắc sinh hoạt 
(đạo đức, tập quán, truyền thống tín ngưỡng 
tôn giáo...) chưa được sử dụng, vận dụng trong 
quy ước. Hiện nay, khi nhà nước ta đá ban 
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hành bộ luật dân sự những điều vừa nói cần 
được chú ý và giải quyết tốt. 

Thứ ba, điều kiện khả thi còn ít và khó cả 
ở góc độ con người, phương tiện, kinh phí và 
phương pháp điều hành. Xử lý các mối quan 
hệ giữa tỉnh và lý, giữa phép nước với tục lệ 
của làng... còn có những vấn đề chưa được đè 
cập và giải quyết thỏa đáng trong các bản quy 
ước hiện nay. Ngoài ra, một vấn đề khá 
nghiêm trọng là kiến thức pháp luật, văn hóa 
pháp lý thể hiện trong Quy ước làng văn 
hóa". Nhiều bản quy ước có những điều khoản 
(nhất là phân hình phạt) trái pháp luật, khiến 
viện kiêm sát nhân dân ở một sô huyện phải 
ra kháng nghị. Đây là điều cần sớm được khắc 
phục, vì nó dễ làm sống lại hủ tục "lệ làng to 
hơn phép nước”. Không ít bản quy ước còn đề 
cập các vấn đề thuộc các lĩnh vực đã được các 
bộ luật của nhà nước điều chỉnh. Về soạn thảo 
văn bản, cũng còn không ít vấn đề : có làng 
bản quy ước được viết công phu, dài đến 15 - 
20 trang, nhưng có làng chỉ sơ sài 4 - 5 trang ; 
có làng bản quy ước được đánh máy, in ấn đẹp, 
trang trọng, nhưng ở nhiều làng nó vẫn chỉ ở 
dạng viết tay, khó đọc... Trình độ soạn thảo, 
về cơ bản không bằng các hương ước trước 
đầy. 


- Công tác phê duyệt, thầm định cũng còn ˆ 
nhiều điêm cân được tiếp tục hoàn thiện. 
Nhiều xã rất lúng túng trong quá trình phê 
duyệt (đánh giá, góp ý, sửa chưa, bô sung...). 
Sở đĩ có tình trạng như vậy, chủ yêu là do điều 
kiện, trình độ kiến thức, hiểu biết... của cấp 
xã còn có những hạn chế nhất định. Theo 
hướng dân quy định thì sau khi dự thảo xong 
quy ước, các làng phải đưa lên ủy ban nhân 
dân xã để phê duyệt, và trước khi phê duyệt, 
xã phải trao đôi với phòng văn hóa và phòng 
tư pháp huyện, song nhiều nơi không bảo đảm 
quy định này. Ngoài ra, vẫn có một vài huyện 
việc phê duyệt “Quy ước làng văn hóa” lại do 
Ủy ban nhân dân huyện đảm nhận. Rõ ràng, 
đây là điểm còn chưa thống nhất trong chỉ đạo 
của tĩnh. 


(Xem tiếp trang 36) 
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phát triển sản xuất lương thực, thực phẩm 

vân lả một trong những mục tiêu hàng 
đầu mà Đảng và Chính phủ quan tâm. Trong 
Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ 
VIII của Đẳng nêu rõ : "Phát triền mạnh và toàn 
diện nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng san xuất 
hang hóa lớn, gắn liên với chế biến sản phâm 
bằng công nghệ ngày cảng tiền bộ, hiện đại. 


Cau sang nên kinh tế thị trưởng, việc 


“Đặc biệt coi trọng phát triên sản xuất lương 
thực đê bảo đảm an toàn lương thực cho đât 
nước trước mắt và lâu dải" Ù!), 


Bắc bộ là một trong những vùng kinh tế 
trọng điểm của cả nước với diện tích là 115 
475,3 kmÊ (bằng 34,9% diện tích ca nước) và 
dân số 26 triệu (36,5% so với ca nước). Trong 
những năm vừa qua và dự báo trong những năm 
tới, thị trường nông sản vân chiêm vị trí rât quan 
trọng. Nhin tổng thê cơ cấu cây trông, vật nuôi 
Ở vùng Bắc bộ đang có những thay đôi. Thực tế 
cho thấy đã và đang hình thành các vùng 
chuyên canh về lúa, mía, chè, cây ăn quả... với 
quy mô khác nhau. Tuy Vậy, kinh tê nông nghiệp 
và nông thôn Bắc bộ vẫn còn nhiều hạn chế và 
khó khăn : 


- Chăn nuôi phát triền chậm và không cân 
đối với trồng trọt. 


- Các yếu tố quan trọng của "đầu vào" sản 
xuất như phân bón, thuốc trử sâu phụ thuộc 
nhiều vào bên ngoài. Đầu tư và bảo vệ cây 
trồng, vật nuôi chưa được chú trọng, công tác 
khuyên nông cỏn yêu. 

- Cây công nghiệp trong. những năm qua tuy 
đã phát triển nhưng thiếu ổn định, năng suất 
còn thấp. Cơ cấu cây công nghiệp phát triên còn 

mang tỉnh tự phát vả đang gặp khó khăn về 
nhiều mặt. 

- Tỷ suất hàng hóa trong nông nghiệp thấp, 
các vùng và địa phương chưa phát huy được lợi 
thế so sánh của vùng và địa phương mình. 


- Kinh tá nông thôn Bắc bộ đã hướng về 
xuất khẩu nhưng bình quân chỉ mới đạt trên dưới 


DOÄN CÔNG KHÁNH “* 
và NGUYÊN ĐỨC THĂNG “°* 


400 USD cho một đâu ngườinăm là quá thấp. 
San phẩm hàng hóa xuất khẩu phân lớn ở dạng 
thô nên hiệu quả kinh tế thấp. Gần đây, chất 
lượng. nông sản đang là vẫn đề mang tính thời 
sự, gây nên tinh trạng ứ đọng và khó tiêu thụ. 
Nhiễu hợp đồng chào hảng của ta VỚi nước 
ngoài không thực hiện được là do chất lượng 
kém hoặc có những hảng không đủ yêu câu tôi 
thiểu về số lượng (theo hợp đồng đã ký). 


- Những năm vừa qua chỉ số giá. lương thực, 


- thực phẩm táng cao so với chỉ số giá chung (trừ 


năm 1992) và xu hướng đó là có lợi cho nông 
dàn. Tuy nhiên nó lại bất lợi cho các doanh 
nghiệp xuất khẩu nông sản và các doanh 
nghiệp kinh doanh nông sản, thực phẩm trên thị 
trường nội địa. 


Nhin bức tranh tổng quát về hoạt động xuất 
nhập khâu nông sản trong mây năm qua cho 
thầy mặt hảng nảy còn nhiều nồi truân chuyên. 
Những năm trước đây hàng nông sản xuất. khẩu 
chủ yêu theo Nghị định thư sang Đông Âu vả 
Liên xô cũ, dù chất lượng chưa cao nhưng vẫn 
tiêu thụ được. Khi thị trường khu vực này biến 
động, chuyên sang thị trường khu vực l thi 
không khỏi có những khó khăn bỡ ngỡ khi phải 
đối mặt với sự cạnh tranh nghiệt ngã. Bên cạnh 
đó với cách tính toán của các đơn vị kinh doanh 
nông sản, "nước lên, thuyền lên”, khi giá lên cao 
thi tìm mọi cách để có hàng xuất khẩu, khi giá 
xuống thập thi tìm mọi cách dim giả, ép giá 
hoặc bỏ rơi người sản xuất nên người nông dân 
phai chịu nhiêu thua thiệt. 


Phân tích tình hình trên, chúng tôi thấy có 
một sô nguyên nhân sau : 

- Chúng ta chưa xay dìng được chiến lược 
về phát triển thị trường nông sản. Chính vị vậy 
mả các chính sách kinh tế vĩ mô đối với sản xuất 


* Chuyẻn viên kinh tế, Bộ thương mại 
** Ủy bạn nhân dân tỉnh Lào cai 
(1) "Dự thảo báo cáo chính trị của Bạn chấp hành Trung ương 
Đăng khóa VỊI trình Đại hội lần thứ VHHI của Đăng”. phụ trương 
báo Nhiún đán, 10-4-1996, tr S 
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Điều Pa 


và tiêu thụ nông 'sản còn thiếu và yếu, chưa có 
sự đồng bộ. Điều đó đã tạo nên những lực cản 
hạn chê sự phát triển thị trường nông sản, làm 
chậm quá trinh phát triển nông nghiệp ở Bắc bộ 
theo hướng sản xuất hàng. hóa. 

- Thiếu vốn đề phát triển sản xuất hàng hóa 
trong nông nghiệp. Tỷ trọng đầu tư cho nên 
nông nghiệp trong toàn bộ vốn đầu tư cho nên 
kinh tế quốc dân giảm từ 15% năm 1990 xuống 
còn 11% năm 1994. Mặt khác, đến năm 1994 
mới có 137 dự án đầu tư nước ngoài vào nông 
nghiệp với tổng số vốn là S41 triệu đô la, chỉ 
chiếm 4,6% tổng số vốn đầu tư nước ngoải ở 
Việt nam. Phản lớn số vốn đâu tư đó lại tập trung 
ở đồng bằng Nam bộ, vì ở đó nông sản hàng 
hóa phong phú hơn ở đồng bằng Bắc bộ. Số vốn 
và sô dự án ít, SỐ thực tê hoạt động còn ít hơn, 
trong khi tiêm năng và môi trường thu hút vốn 
đâu tư còn rất lớn. Nhà nước chưa có chính 
sách khuyến khích các nhà đầu tư vào nông 
thôn, nông nghiệp, nên kết quả đạt được còn 
thấp SO VỚI tiêm năng. 

- Khoa học, ky thuật và công nghệ lạc hậu 
là một nguyên nhân cơ bản dẫn tới sự hạn chế 
trong phát triên thị trường nông sản. Đối với 
nông sản, vấn đề giống và chê biến có tâm 
quan trọng hàng đâu. Song, Ở nước ta nói chung 
và Bắc bộ nói riêng, việc đối mới giống và công 
nghệ chế biến nông sản hiện nay chưa đáp ứng 
được yêu câu của thị trường cả trong vả ngoài 
nước. Do chất lượng gạo không đạt tiêu chuẩn 
xuất khẩu như gạo hạt tròn, bạc bụng nhiều lại 
không được đánh bóng (vì hệ thống xay xát thô 
SƠ và quá cũ, 6/13 nhà máy xay xát các thiết bị 
tử năm 1960 về trước) nên năm 1993, các tinh 
phia Bắc còn dư 40 vạn tấn thóc và năm 1994 
là 50 vạn tần. Trước đây Ở nước ta mỗi năm xuất 
khẩu 50 ngản tần rau quả tươi nhưng đến năm 
1988 chỉ còn 17 066 tấn vả năm 1991 là 6 792 
tấn. Mấy năm gân đây, xuất khẩu rau quả của 
nước ta vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. 

- Cơ sở hạ tẳng nông thôn tuy có khả hơn 
trước, nhưng nói chung còn thấp, chưa đáp ứng 
được yêu câu phát triển thị trưởng nông sản. 
Điện cung cấp cho nông thôn, nông nghiệp chỉ 
chiếm 10% tông sản lượng. Hiện nay vân còn 
khoảng 15% số xã chưa có đường ô tô. 

Chuyển sang kinh tế thị trưởng có sự quản 
ly vĩ mô của nhà nước, thị trường trở thành nhân 
tố khuyến khích và quyết định sản xuất. Việc 
tạo lập và mở rộng thị trường là yêu câu sống 
côn, là nhân tô quan trọng quyết định sự phát 
triỀn. 
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Để mở rộng thị trưởng nông sản ở Bắc bộ 
cân thực hiện những giải pháp kinh tế, tổ chức 
vả quản lý: 

1 - Đầu tư xây dựng hoặc hỗ trợ đầu tư 
thông qua các dự án để tu bổ và phát triển hệ 
thông đường giao thông ở các khu vực có tỷ suất 
và khối lượng hàng hóa cao, cũng như các vùng 
có tiêm năng phát triển sản xuất hàng hóa nhằm 
tạo điêu kiện cho việc giao lưu kinh tế, giảm bớt 
chỉ phí lưu thông, hao hụt trong uá trinh vận 
chuyển, chế biên, bảo quản ; đông thời góp 
phân đầy nhanh quá trinh chuyển dịch cơ câu 
kinh tế trong nông thôn theo hướng sản xuất 
hảng hóa, khai thác lợi thế từng vùng, tạo nguồn 
cung ứng sản phẩm cho thị trường. 

2 - Nâng cao chất lượng nông sản đưa ra 
thị trường ngay tư khâu sản xuất nông nghiệp 
bằng các giải pháp vẻ giống, kỹ thuật, công 
nghà... và đi nhanh vào các sản phẩm chế biên 
với các hinh thức : 

- Phát triển chế biến quy mô lớn phục vụ 
xuất khẩu do các tổ chức kinh doanh lớn của 
nhà nước đảm nhiệm. Chiến lược nảy bao gồm 
cả việc gọi vốn đâu tư cho các dự án sản xuất, 
chế biến nông sản với trang thiết bị vả công 
nghệ hiện đại, đâu tư cải tạo giống, cây, con và 
sản phẩm mới cho phủ hợp với nhu câu thị 
trường ngoài nước. 

- Chế biến quy mô nhỏ, phục vụ nhu cầu 
đa dạng của thị trường trong nước. Đề khuyến 
khích việc làm nảy, nhà nước phải thực thi việc 
bảo hộ vả tăng cường hoạt động tiếp thị để 
khuyếch trương các sản phẩm sản xuất trong 
nước. 

- Gắn vùng sản xuất nguyên liệu với khu 
vực công nghiệp chế biến, thông qua hệ thống 
chính sách kích thích : giá khuyến khích, đầu 
tư ứng trước vốn sản xuất và hợp đồng bao tiêu 
sản phẩm, cung ứng vật tư phân bón... đi đôi với 
tiêu thụ, hỗ trợ về mặt khoa học và công nghệ. 

- Khuyến. khích và hỗ trợ để hình thành 
ngày cảng nhiều các nông trại với quy mô trung 
binh và lớn. 

3 - Cần bảo trợ sản phẩm nông nghiệp vì 
đây, là việc làm hết sức. cần thiết nhằm tạo ra 
sự ôn định trong phát triển nông nghiệp cả nước 
nói chung và ở Bắc bộ nöi riêng. Tuy nhiên vẫn 
đề này phải căn cứ vào vai trò của môi loại ' nông 
sản trên thị trường, hiệu quả sản xuất môi loại 
sản phẩm đó và điêu kiện tài chính để lựa chọn 
số loại sản phẩm cần bảo trợ. 

Như vậy, cần phân loại sản phẩm nông 
nghiệp làm hai nhóm (nhóm tiêu dùng trong 
nước là chủ yếu và nhóm dùng để xuất khẩu là 


e 


chủ yếu) để áp dụng hình thức bảo trợ phù hợp 
(tin dụng ưu đãi, trợ giá, bù đắp bằng tài chính, 
miễn, giảm thuế nông nghiệp, giãn nở hoặc xóa 
nợ). 


Phụ thu hàng nông sản xuất khẩu là một: 


chủ trương đúng, song việc thay đổi mức phụ 
thu nhiều lần trong năm đã gây ra phức tạp cho 
các doanh nghiệp và tâm lý bất ổn, hoang mang 
trong người sản xuất. Nên thu mức cô định theo 
đầu tần và ồn định trong một thời gian dài. Mức 
thu chỉ nên thay đổi hai lần một năm hoặc cố 
định trong một năm. Khi giá thế giới xuống quá 
thấp thì bãi bỏ mức phụ thu. Như vậy, người sản 
xuất sẽ an tâm biết trước mức phụ thu vả nhà 
xuất khẩu cũng có cơ sở để tính toán lỗ lãi trong 
Các hợp đồng buôn bán lâu dài để ổn định bạn 
hàng và thị trường. 


4- Tổ chức và bảo đảm một hệ thống thông 
tin vẻ giá cả, thị trường thường xuyên, chính 
xác, đặc biệt là các dự báo trung hạn và dải hạn 
_để người sản xuất có thể định hướng, lựa chọn 
và bô trí hệ thông cơ cầu cây trông, vật nuôi 
thích hợp. Các cơ quan điều hành vĩ mô có thể 
kịp thời ứng phó với những diễn biến của thị 
trường. Có thể xem đây là một biện pháp quan 
trọng để mở rộng thị trường. 


3- Xuất phát từ đặc điểm nông sản ở Bắc 
bộ sản xuất quy. mô nhỏ là chủ yêu, nhu cầu đa 
dạng, lại tiếp xúc trực tiếp ngay với thị trường 
thế giới, nên phải đa dạng hóa các "kênh" lưu 
thông và các "cấp độ" lưu thông hảng hóa. Phải 
chú trọng các hình thức lưu thông vừa và nhỏ, 
tương ứng với quy mô cung - câu, khu ến khích 
các kênh lưu thông trực tiệp tử san xuất đến tiêu 
thụ, với các cập độ tử thắp đến cao, các hình 
thức tử đại lý, ủy thác đến trực tiếp nhập khẩu. 
Bên cạnh đó, nhà nước có vai trò hướng dẫn, 
sắp xếp, quy tụ đầu mỗi nhằm hình thành các 
kênh lưu thông lớn nhằm nâng cao hiệu quả, 
khắc phục tình trạng tranh mua, tranh bán. 


Nhin toàn cảnh không gian thị trường theo 
"lát cắt" bổ dọc xuyên suốt từ thành thị đến nông 
thôn và miễn núi tạ sẽ hình dung trong tương lai 
một thị trường nhiều tâng, nhiêu cấp độ, quy tụ 
các điều kiện giao lưu hàng hóa với các quy mô 
khác nhau trong tổng thể không gian thị trường 
thông suốt và thống nhất. 


Để thị trưởng nông sản Bắc bộ phát triển 
mạnh cả bê rộng vả bê sâu, theo chúng tôi 
những việc cân làm ngay là : 


- Miễn, giảm thuế cho các doanh nghiệp 
hoạt động, kinh doanh trên địa bàn miễn núi, hải 
đảo. 


Điều P® 


- Ban hành những chính sách ưu đãi cân 
thiết để thúc đẩy nhanh công nghiệp chế biến 
nông sản - thực phẩm (miễn, giảm thuế nhập 
khẩu công nghệ, thiết bị, nguyên, phụ liệu phục 
vụ chế biến, thuế lợi tức, cải thiện giá điện...) 
hấp dẫn nước ngoải đâu tư vào lĩnh vực này. 


- Khi giá cả nông phẩm biến động, gây thua 
lỗ lớn có thể thực hiện việc bảo trợ trực tiếp qua 
thuế nông nghiệp (tránh việc phải xuất tiền ngân 
sách ra). 

- Tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh 
thương nghiệp, công nghiệp và dịch vụ được tự 
do di chuyển đến các thị trấn, thị tứ, nơi gần 
đường giao thông để xây dựng cơ sở kinh 
doanh. Việc làm này vừa đáp ứng những yêu 
cầu trước mắt, vừa tạo ra những điều kiện tiên 
đề để hình thành các tụ điểm công nghiệp - 
thương nghiệp - dịch vụ ở nông thôn, cơ sở của 
quá trinh đô thị hóa, công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông thôn trong giai đoạn 1996 - 2000 và 
những năm sau. 

- Với những ngành nghệ mới, những ngành 
sản xuất và sửa chưa nông CỤ, những, vùng sâu, 
vùng xa kinh tế chậm phát triển có thể thực hiện 
việc miễn thuế trong một thời gian nhất định. 


Nhìn chung, thị trường nông sản Bắc bộ 
còn nhiều vấn đề nan giải. Dẫu rằng đã bước 
đầu hình thành một nên nông nghiệp tổng hợp, 
đa dạng, nhưng chưa có vùng chuyên canh, 
chuyên môn hóa cao, trình độ sản xuất giữa các 
vùng, các khu vực kinh tế còn chênh lệch quá 
lớn. Đảng và Chính phủ cần có chính sách đâu 
tư 'khuyến khích đối với mặt hàng nông sản để 
Bắc bộ chuyển nhanh sang sản xuất hàng hóa, 
đầy mạnh xuất khẩu. Thực hiện" Chuyển dịch 
cơ cấu kinh tô lãnh thổ trên cơ SỞ khai thác triệt 
đề các lợi thế, tiềm năng của tất cả các vùng, 
liên kết hỗ trợ nhau, làm cho tất cả các vùng đều 
phát triền. 


Đầu tư ở mức cân thiết cho các đồ thị hạt 
nhân, các vùng kinh tế trọng điểm đề thúc đầy 
sự phát triển của toàn bộ nên kinh tế " (2). 

Nếu được Nhà nước chủ trọng đầu tư, và 

gọi vốn đâu tư từ bên ngoài vào với các dự án 
lớn Bắc bộ sẽ là một thị trường nông sản phong 
phú, đa dạng về mặt hàng của nước ta và sẽ 
trở thành vùng sản xuất nông sản hàng hóa xuất 
khẩu, đáp ứng cho nên kinh tế theo hướng công 


nghiệp hóa và hiện đại hóa Q 


(3) Tài liệu đã dẫn. tr 6 
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"Vô WủnÁ đấu áp” 


ÔI là bạn chí cốt của T.- 
một quan chức đâu tỉnh. 
Có lẽ phải mở ngoặc để 
nói rõ hơn về chuyện này một 
chút, nều không thi mọi người sẽ 
hiểu làm cho răng tôi "thầy người 


sang bắt quảng làm họ". Sở dĩ 


gọi là bạn chí cốt vỉ tôi và T. thân 
nhau tử thuở hàn vi, đã từng "bát 
cơm sẽ nửa, chăn sui đắp củng” 
tử những ngày còn ngôi trên ghế 
nhà trường phổ thông. 


Vì là chỗ thân thiết nên tôi 
được vợ chồng T. mời đến đề 
tham gia góp ÿ kiến cho việc tổ 
chức lễ thành hôn của cô "con 
gái rượu”. Cuộc họp trủ bị lúc 
đầu chỉ có vợ chồng T. và tôi ; 
nhưng sau đê cho dân chủ, 
chúng tôi quyết định mời thêm 
ca đương sự là cô dâu tương lai 
nữa. T. trình bày hết nỗi băn 
khoăn của mình. Anh nói : "Minh 
là cán bộ lãnh đạo cấp cao của 
tinh, quan hệ rất rộng, bạn bè ở 
tinh cung lắm, ở trung Ương cúng 
nhiều. Mình lại có độc nhất một 
Cô con gái, chăng nhiêu nhăn gi 
cho cam. Hôm cưới cháu nếu tô 
chức đơn giản quá, chăng mới ai 
thi sợ họ hàng, bạn bẻ trách móc 
vả cũng sợ cháu nó túi thân. 
Nhưng tô chức to, mời khắp lượt 
họ hàng, bạn bê thi minh lại sợ. 
Sợ mọi người không thông cảm, 
cho là mình có chức, có quyên, 
lợi dụng việc tô chức lễ cưới cho 
con để thu phong bỉ" ; như thế 
chăng khác nào một hình thức 
kinh doanh. Sợ dư luận cho răng 
minh vệnh váo, chơi ngông, 
muốn khoe khoang khuếch 
trương. Sợ bảy vẽ ra mất thời 
gian và mệt moi. Vợ T. nói thêm : 
"Cơ quan em là cơ quan kinh té, 
quan hệ cúng rộng, lại dinh dáng 
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đến chuyện tiền, hàng nếu 
không cân thận thì thế nào cũng 
bị nhiều người hiểu nhằm ; còn 
mệt mỏi và tốn kém thì em 
không lo". Thấy thế tôi bàn : 
"Minh đề nghị một phương án 
mả không sợ mọi người trách 
móc hoặc hiểu nhằm ; đồng thời 
cúng đề cháu nó thoải mái. Ta 
cứ tô chức cưới cho cháu hết sức 


- đơn gian, gọn nhẹ, không mời ai 


cả, chỉ làm vài mâm cỗ trong 
nhà. Sau đó sẽ in giấy báo hỷ 
thật lịch sự, trang trọng gửi khắp 


- lượt họ hàng, bạn bẻ gân xa và 


xin lỗi vì điều kiện không cho 
phép nên hôm cưới cháu không 
mời tới dự được. Như thế có khi 
lại được mọi người ủng hộ. Còn 
đối với bọn trẻ thì sau ngày CưƯỚI, 
cho chúng nó ít tiên đe tỏ chức 
mời bạn bè ăn uống tại nhà hàng 
(không có họ hàng và bạn bè 
của bồ mẹ tới dự). Như thê cỏ khi 
nó lại thích". Thấy phương án 
của tôi có lý nên vợ chồng T. tán 
thành ngay. Còn cô dâu tương 
lai thì khỏi phải nói. Nó giơ cả hai 
tay, nhiệt liệt ủng hộ chú Nguyễn 
Trung Thực. 

Nhưng sự đời không đơn 
giản như vậy. Chăng hiểu sao 
rat nhiều ngươi biết vợ chồng T. 
sắp gả chồng cho con. Họ còn 
biết rõ cả ngảy cưới. Sắp đến 
ngày đó không thầy có thiếp 
mời, họ tới tấp gọi điện thoại cho 
vợ chòng T. và trách móc : Biết 
anh chị sắp tổ chức lễ thành hôn 
cho chau, mặc dù không được 
mời nhưng là chỗ thân thiết nên 
thế nào hôm đó tôi (em) cũng 
đến chia vui với gia đình. Các cụ 
xưa có câu : "Hữu thịnh hữu lai, 
vô thinh bất đáo" (tạm dịch : mời 
thì đến, không mời thì thôi - 


NTT). Nhưng tư duy kiểu ấy cũ 
lắm rồi và nó mang đây tính 
khách sáo. Đã là chỗ thân thiết 
thì dù có "vô thính" (không mời) 
cũng "hữu đáo" (cứ đến) như vậy 
mới quý. Có phải thế không anh, 
chị ? 

Vợ chồng T. lại lũng túng và 
tôi lại được mời đến đề tham 
mưu. Tôi bản : Kiên quyết không 
gửi thiếp mời nhưng nếu ai biết 
mà đến thì cảng quý. Và, như 
thế thì phải chuẩn bị thêm một 
phương án dự phòng là khách 
đến sau khi uống trà, hút thuốc 
thi mời sang nhà khách của ủy 
ban nhân dân tỉnh dự bữa cơm 
thân mật. Thế là đồng chí chủ 
nhiệm nhà khách của ủy ban 
được mời tới. Vợ chồng T. nhờ 
anh chuẩn bị sẵn cho một số 
mâm cô đề khỏi "bị động" khi có 
khách không mời mà đến. Chủ 
nhiệm nhà khách vui vẻ nhận lời 
(và tất nhiên chẳng phải dặn gì 
thêm anh cũng lo rất chu đảo). 


Đúng là "vô thỉnh" nhưng rất 
nhiều người "hữu đáo". Chẳng ai 
đưa tiên mừng cho vợ chồng T. 
mà họ trực tiếp đưa cho cô dâu, 
kèm theo đó là lời trách khéo : 
"Bồ, mẹ không mời nhưng bác 
(chú, cô, anh, chị) cứ đến vả 
mừng cho chảu (em) chứ không 
phải biếu bố mẹ đâu mà sợ". 
Đưa riêng cho cô dâu nhưng trên 
tất cả các phong bì đều ghi rõ họ 
tên và nơi công tác của người 
mừng. 

Đám cưới của cô con gái 
rượu vợ chông T. thế mà vui. 
Chủ, khách đêu thông cảm và 
hiểu nhau. "Vô thỉnh hữu đáo" 
đúng là tư duy mới. Nhưng 
không hiểu sao tôi lại cảm thấy 
chạnh lòng. Đấy là đối VỚI VỢ 
chồng T. thì họ xử sự như vậy. 
Còn cán bộ thuộc loại "vô danh 
tiểu tốt" như tôi mà có con cưới 
VỢ, gả chông, nếu cũng bắt 
chước vợ chồng T. mà "vô thính" 
thì chắc chăng có ma nảo nó 
"hưu đảo” đâu QC 


}~<]\ Thư gửi Bộ biên tập : 


Đừng để sự “đối vốn” 
thay cho sự “đối nhân” 


ƯỚC ta đang trong quá 

trinh chuyền đổi tử nên 

kinh tế kế hoạch hóa tập 
trung sang nên kinh tế nhiều 
thành phân vận động theo cơ 
chế thị trường, có sự quản lý của 
nhả nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Quá trình này đã 
mang lại những thảnh tựu to lớn, 
song cũng đang nảy sinh không 
ít vẫn đề cần được hết sức lưu 
tâm cả trong quản lý vĩ mô và ví 
mô. 

Làm thế nào để tránh nguy 
cơ chệch hướng xã hội chủ 
nghĩa ? Trên đường tiến tới chủ 
nghĩa xã hội, chúng ta còn phải 
giải quyết nhiều vấn đề - từ lý 
luận đến thực tiễn, từ định danh, 
định tính, định hướng đến định 
lượng. ˆTuy nhiên, thực tiễn cuộc 
sống, thực tiễn đổi mới và mở 
cửa đã cho thấy ít nhiều có 
những liêu hiện của sự chệch 
hướng theo kiểu chủ nghĩa tư 
bản - xet dưới góc độ là một lôi 
sống, một nhân sinh quan trong 
việc xử lý các mối quan hệ kinh 
tế - xã hội. Một trong những biểu 
hiện đó là trong xã hội ta đang 
xuất hiện ngày càng rõ nét một 
cách xử lý các mối quan hệ xã 
hội dường như lấy sự “đối vốn" 
làm trọrg hơn là sự "đối nhân”. 


Trong các mối quan hệ, sự 
"đối nhân" có thể được hiểu là 
t'nh chất cư xử lẫy nhân thân, 
lầy đặc điểm của quan hệ giữa 
người với người trong truyền 
thống, lấy quan hệ giữa các cá 
thể trong cộng đồng làm căn cứ 


TBÂN TÔ TỬ ° 


để xử lý. Trong khi đó, sự "đối 
vốn" lại chỉ căn cứ theo đồng 
vốn, tức là lầy vốn, lấy đồng tiền 
làm cơ sở để chỉ phối quá trình 
xử lý các mối quan hệ đó. 

Đã có một số người nhằm 
tưởng rằng sự "đối nhân" và "đối 
vốn" chỉ là những thuộc tính của 
các loại hình doanh nghiệp và 
chỉ đóng khung trong phạm vi 
hoạt động kinh doanh. Nhưng 
thật ra, tính đối nhân và tính đối 
vốn có thể biểu hiện trong các 
mối quan hệ giữa cá nhân với cá 
nhân, giữa các thành viên trong 
một tổ chức, chúng không dừng 
lại ở tổ chức doanh nghiệp hay 
Ở phạm vi kinh doanh. Hai quan 
điểm và hai cách xử lý nói trên 
có thể biểu hiện trong các mối 
quan hệ giữa cá nhân với cá 
nhân như quan hệ bạn bè, quan 
hệ tinh yêu - hôn nhân, quan hệ 
gia đình... Chăng hạn, khi dựng 
vợ gả chồng, nếu lấy tính đối 
nhân làm trọng, thì những tiêu 
chuẩn lựa chọn được đưa ra sẽ 
liên quan đến nhân thân mà một 
đối tượng nào đó cần phải có, 
như : phẩm chất đạo đức, trình 
độ văn hóa, sở thích, hình 
dáng... Ngược lại , nếu đặt tính 
đối vốn lên hàng đâu, thì đối 
tượng số được xét theo tiêu 
chuẩn giàu nghèo, được đánh 
giá theo năng lực tài chính của 
đối tượng. Từ đó, đồng tiên dẫn 
dần sẽ trở thành lực lượng ngự 
trị trong các quan hệ xã hội. 
Hoặc trong quan hệ giữa cha mẹ 


với con cái cũng thế. Nếu bậc 
cha mẹ nào lấy sự "đối vốn" làm 
trọng, thì họ chỉ thương yêu 
những đứa con biết cách kiếm 
tiên mà không cần để ý đến 
nguồn gốc của đồng tiền. Trái 
lại, nếu sự thương yêu đó đặt 
trên cơ sở lây đạo đức của con 
cái làm trọng, thi bậc cha mẹ đó 
đã dùng cách "đối nhân". 

Rất tiếc là hiện nay, nhìn 
rộng ra ở phạm vi toàn xã hội, 
trong các mối quan hệ kinh tế - 
xã hội giữa cá nhân với cá nhân, 
một số người thường lấy tính đối 
vốn làm chuẩn mực xử lý các 
mồi quan hệ, mà quên đi câu nói 
dân gian Việt nam thường 
khuyên nhủ : hãy coi trọng cách 
đối nhân xử thế. 

Tính đối nhân và tính đối 
vốn cũng biểu hiện trong các 
mối quan hệ sản xuất ở các loại 
doanh nghiệp và đặc biệt là ở 
các chế độ xã hội khác nhau. 

Từ cách hiểu về "đối vốn" 
và "đối nhân" nêu trên, chúng ta 
có thể thấy rằng chủ nghĩa tư 
bản thực chất như một thứ chủ 
nghĩa đối vốn, như một nhân 
sinh quan hoản toản mang tính 
đối vốn : xem đồng tiên, xem sự 
giàu có về tài chính như một 
chuẩn mực cơ bản, thậm chí như 
một chuẩn mực duy nhất để đối 
xử với nhau trong sinh hoạt, 
trong đời sống kinh tế - xã hội. 
Một người đã theo thứ chủ nghĩa 
này thì có thể bỏ qua tất cả 
những gì thuộc về nhân nghĩa, 
về đạo đức xã hội. Đặt đồng tiền 
lôn trên tất cả, họ có thể sẵn 


. sàng hy sinh quyền lợi chung để 


phục vụ cho quyên lợi riêng của 
họ. 

Đối với đất nước ta hiện 
nay, nêu không nhận dạng rö 
tính đôi vôn, chúng ta có thê vô 


* Viện kinh tế TP Hồ Chí Minh 


47 


Yhư gửi Bộ biên tập 


tình rơi vào "chủ nghĩa đối vốn" 
giống như chủ nghĩa tư bản, 
mặc dù chúng ta muốn tránh xa 
nó. 

Hãy lẫy việc cổ phân hóa 
doanh nghiệp nhả nước làm vì 
dụ. Chỉ thị 84/TTg về việc này 
đã đưa ra một chính sách rất có 
ý nghĩa : bán chịu cổ phân cho 
công nhân viên chức đang làm 
việc tại doanh nghiệp nhà nước 
được cô phân hóa. Chinh sách 
này nhằm mục đích tốt đẹp là 
tạo điều kiện cho công nhân, 
viên chức sở hữu một phản tài 
sản doanh nghiệp nhà nước sau 
_ khi cổ phần hóa, tử đó thúc đầy 
họ lao động tốt hơn vì sự thịnh 
vượng của công ty mà họ đang 
cùng làm chủ. Dưới góc độ kinh 
tế, việc bán chịu này còn biểu 
hiện mối quan hệ tin dụng giữa 
nhà nước với những người lao 
động đã từng cống hiến công 
sức cho doanh nghiệp, cho nhà 
nước. Đó là một cách cư xử đây 
tình nghĩa (một số chủ doanh 
nghiệp tư nhân tốt bụng cũng 
thường làm như vậy đối với 
người làm công cho minh). Việc 
này cũng nhằm thắt chặt thêm 
môi quan hệ giữa những người 
cùng đi trên một chiếc thuyên 
doanh nghiệp, thực hiện những 
cuộc phiêu lưu trên biến cả 
thương trường đây sóng gió 
cạnh tranh. Tuy nhiên, trong 
thực tế mục đích vả ý nghĩa tốt 
đẹp của việc bán chịu đó đã bị 
giảm đi nhiều vì việc bán chịu 
này có phản coi trọng sự "đối 
vốn". Theo quy định : công nhân 
viên chức nêu có vốn riêng đề 
mua bằng tiên mặt bao nhiêu cô 
phân thì sẽ được nhả nước cho 
mua chịu bấy nhiêu cổ phản. 
Như vậy, cách bán chịu đó chi 
dựa trên một căn cứ, một tiêu 
chuẩn duy nhất là có vốn nhiều 
hay ít. Điều này sẽ dẫn đến một 
hệ quả là người giảu sẽ có điều 
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kiện làm giàu nhiều hơn người 
nghèo, và chưa tạo điều kiện để 
giúp người nghèo vượt qua 
ngưỡng cửa của sự nghèo khó. 
Thật ra, chính sách này 
hoàn toàn có thể giữ được mục 
đích, ý nghĩa tốt đẹp, nếu quy 
định phương thức bán chịu 
mang tính đối nhân, tức là dựa 
trên những tiêu chuẩn thuộc vẻ 
nhân thân của người công nhân 
viên chức để xét việc bán chịu. 
Chăng hạn, ta có thể dựa vào 
tiêu chuẩn "thâm niên công tác" 
trong khu vực nhà nước đề xét. 
Với tiêu chuẩn này, mối quan hệ 
giưa nhà nước với công nhân 
viên chức sẽ thắt chặt hơn, biêu 
hiện tình nghĩa với nhau nhiều 
hơn, vì ai cống hiến nhiều cho 
nhà nước, se được nha nước cho 
mua chịu nhiều cổ phần hơn. 


Hiện nay, các chính sách 
và biện pháp về cổ phân hóa 
doanh nghiệp nhà nước đang 
được xem xét, điều chỉnh và bổ 
sung. Nhưng rất tiếc, trong các 
văn bản dự thảo liên quan, chưa 
thấy có sự thay đổi về phương 
thức bán chịu cô phần cho công 
nhân, viên chức như đã nói ở 
trên. Theo tôi nghĩ, nguy cơ 
"chệch hướng xã hội chủ nghĩa” 
có thể bắt nguôn không phải 
đâu xa mà từ những sự việc nhỏ 
nhoi như vưa trình bay. Mới 
thoạt nhìn qua có thể không 
thấy có vấn đề gi cả, thậm chỉ 
còn bị nhằm tưởng như thế mới 
là công bằng. Nhưng một khi 
tình hình trên diễn ra với quy mô 
rộng lớn, tất sẽ nảy sinh những 
mâu thuẫn phức tạp, trước hết là 
trong đội ngủ công nhân viên 
chức. Chắc chăn nó sẽ lảm 
giảm đới ý nghĩa xã hội to lớn của 
việc xóa đói giảm nghèo. Và rất 
có thê, do những sự việc tưởng 
như nhỏ nhoi đó, tình trạng phân 
hóa giàu nghèo không giam mà 
tăng. 


Chính vì thế, tôi rất thắm 
thía với một trong những bài học 
kinh nghiệm đã được Đảng ta 
nhiều lần chỉ rõ là phải nhận 
thức thâu đáo tính 2 mặt của cơ 
chế thị trường, phải có những 
chính sách, chủ trương cụ thể 
bảo đảm định hướng xã hội chủ 
nghia. 


Trong thực tế, cơ chế đó đã 
kích thích tăng trưởng kinh tế 
nhanh, nhưng cũng kích thích 
sản sinh nhiều thói hư, tật xấu 
trong các thành phần kinh tế, 
trái ngược với định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Đã có những biểu 
hiện - ngay trong một số cán bộ 
đảng viên - tâm lý thực dụng, coi 
đồng tiền là tất cả, không quan 
tâm chế độ chính trị. Đó chính 
là miếng đất màu mỡ cho các 
thế lực thủ địch khai thác thực 
hiện ý đồ làm chệch hướng xã 
hội chủ nghĩa. 

Vì vậy, đòi hỏi mỗi cấp, mỗi 
ngành phải tỉnh táo nhận biết 
trong điều hành hoạt động hằng 
ngày, theo hướng : vưa thực 
hiện tốt chính sách khuyến 
khích phát triển kinh tế, khuyến 
khích làm giàu chính đáng, vừa 
phải thực hiện xóa đói giảm 
nghèo, hạn chế sự phân hóa 
giàu nghèo trong xã hội, sự 
chênh lệch quá xa về thu nhập 
trong nội bộ. 


Có thể khẳng định trong khi 
tạo lập các chính sách, chúng ta 
không có chủ đích đi theo con 
đường "chủ nghĩa đối vốn", 
nhưng cân lưu ý cảnh báo : nếu 
không nhận biết rõ về tính đối 
nhân và tính đối vốn, sẽ dễ đưa 
ra những phương thức thực hiện 
chính sách đi ngược lại những 
mục đích tốt đẹp của chủ nghĩa 
xa hội ma chúng ta đang theo 
đuôi Q 


SỨC SÔNG CỦA MỘT PHONG TRẢO 


NGUYÊN XUÂN SƠN “ 


AU sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên 
xô và Đông Âu, so sánh lực lượng trong 
đời sống chính trị thế giới trở nên bất lợi 
cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tẾ. 
Tình trạng thoái trào, khủng hoảng niềm tin, rối 
loạn về tổ chức đã diễn ra đối với nhiều đẳng 
cộng sản, nhất là những đảng chưa cầm quyền. 
Tuy nhiên, đây không phải là lần khủng. hoảng 
đầu tiên, lịch sử phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế đã chứng kiến một số lần khủng 
hoảng với những mức độ khác nhau. Nhưng qua 

mỗi lần như vậy, phong trào lại phát triển với 
tầm vóc lớn hơn. 


Thất bại của Công. xã Pa-ri, kéo theo nó là 
sự rối loạn về lý luận và tổ chức của phong trào 
cộng sản thời kỳ cuối thế kỷ XIX, thất bại của 
cách mạng 1905 - 1907 ở nước Nga là những lần 
tập dượt để cuối cùng giai cấp công nhân tiến 
hành cuộc Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, giành 
chính quyền, lập nên nhà nước công nông đầu 
tiên trên thế giới. Sự kiện này đánh dấu một 
bước phát triên vê chất của phong trào công 
nhân quôc tế. Sau Cách mạng Tháng Mười, chủ 
nghĩa xã hội hiện thực - thành quả c của phong 
trào cộng sản và công nhân quôc tế lại đứng 
trước những thử thách hết sức ngặt nghèo. Toàn 
bộ lực lượng đề quốc hiểu chiến nhất đã hùa 
nhau nhằm bóp chết nhà nước xã hội chủ nghĩa 
đầu tiên. Vào những năm 1941 - 1945, đã có lúc 
quân đội phát xít tiến sát đến ngoại Ô 
Mát-xcơ-va và tuyển bố sẽ duyệt bình tại Quảng 
trường Đó, trước điện Krem-li để xóa số hoàn 
toàn chế độ xã hội do giai cấp công nhân quốc 
tế tạo dựng nên. Nhưng chúng đã thất bại. Toàn 
bộ sức mạnh của hệ tư tưởng cộng với tính ưu 
việt có được của chủ nghĩa xã hội hiện thực đã 
đánh bại chủ nghĩa phát xít. Sau đó phong trào 
_ cộng sản và công nhân quốc tế lại phát triên với 
một tỐc độ và quy mô mới mạnh mẽ hơn nhiều. 
Hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa ra đời. 
Phong trào giải phóng dân tộc bùng lên trên 
khắp thế giới và đã kết thúc sự nô dịch hàng mấy 
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thế kỷ của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ. Các 
phong trào dân chủ, phong trào đấu tranh cho 
hòa bình và các phong trào tiến bộ xã hội khác 
cũng phát triển mạnh mẽ. Tất cả đã hợp lực với 
nhau trong cuộc đấu tranh để hiện thực hóa ước 
mơ ngàn đời của con người là xây dựng. một xã 
hội công bằng, văn minh, xóa bỏ vĩnh viên tình 
trạng người bóc lột người. 


-_ Vào thập kỷ 70, 80 thử thách mới lại đến. 
Lân -iày là sự đối mặt với cuộc đua trong kinh 
tế và khoa học kỹ thuật. Do những sai lầm chủ 
quan trong quá trình phát triên, phong trào xã 
hội chủ nghĩa thể giới đã rơi vào tình trạng 
khủng hoảng trầm trọng dẫn đến bị sụp đổ một 
bộ phận lớn của hệ thông xã hội chủ nghĩa, và 
Liên xô, nước xã hội chủ nghĩa lớn nhất cũng 
tan vỡ. 


: Sự kiện này đã gây chấn động lớn tới đời 
sông chính trị thế giới. Nhiều người trước đây đa 
từng, tự hào với những giai đoạn phát triên rực 
rỡ của chủ nghĩa xã hội, giờ đây không khỏi lo 
lắng, hoài nghi về sự phát triên của nó. Nhưng 
cuộc sống thực tiễn trong những năm qua đã cho 
thấy mọi kết luận về "sự suy vong”, "sự cáo 
chung”, "sự phá sản" của phong trào là hoàn toàn 
thiếu căn cứ. Xét trên tiền trình hình thành một 
chế độ xã hội mới (xã hội xã hội chủ nghĩa, một 
xã hội chưa từng có tiền lệ trong. lịch sử của nhân 
loại), thì sự thăng trầm trong quá trình phát. triển 
của nó có thể coi là một biêu hiện có thể Xây ra. 


Để có được kết luận khách quan và khoa 
học, không thê coi những thành công, hoặc thất 
bại ở một khu vực nào đó, vào thời gian nào đó 
để đưa ra những kết luận vội vã về SỐ phận của 
một phong trào vốn có lịch sử phát triển gân I50 
năm. Điều này có thể coi như một vấn đề có tính 
nguyên tắc trong phương pháp luận nghiên cứu 
về một phong trào xã hội. 


Có thể nói rằng, phong trào Cộng sản, công 
nhân quốc tế đã trải qua một cuộc khủng hoảng 


* PTS, Chủ nhiệm khoa Quan hệ quốc tê, Học viện chính trị 
quốc gia Hồ Chí Minh 


49 


Yhể giới : Vân đề, sư hiện 


lớn và hiện nay đang bắt đầu quả trinh phục hồi 
của nó. Các đảng cộng sản và công nhân cầm 
quyền cũng như chưa câm quyền đang tìm tòi, 
rút kinh nghiệm điều chỉnh chiến lược, sách 
lược và xác định những mục tiêu thích hợp với 
bối cảnh quốc tế mới. Đây là sự phục hỗi đây 
khó khăn và phức tạp bởi lẽ những tư duy cũ, bài 
học cũ, mẫu hình cũ cân phải được sàng lọc để 
tránh được những sai lầm và tạo ra cho được một 
tốc độ phát triển mới. Cơ sở lý luận của phong 
trào là chủ nghĩa. Mác - Lê-nin đang được phát 
triển sáng tạo và hoàn thiện hơn, giải quyềt 
những vấn đề mà thực tế đa dạng của thời đại 
cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đang 
đặt ra. 


Như vậy, nhiệm vụ của phong trào cộng sản 
và công nhân quôc tế hiện nay là cùng VỚI VIỆC 
tiến hành cuộc đấu tranh chông các lực lượng 
đối lập, các lực lượng chống cộng, chống chủ 
nghĩa xã hội, là cuộc đấu tranh nội bộ, bên trong 
phong. trào, nhằm chống chủ nghĩa cơ hội với 
các màu sắc khác nhau, chống chủ nghĩa bảo 
thủ, giáo điều đang trở thành vật chắn, những 
tảng đá ngầm cản trở sự phát triển trong sự đôi 
mới của phong trào. 


Các đảng cộng sản đang cầm quyền, ở 
Trung quôc, Việt nam, Cu ba... tuy phải đương 
đầu với không ít khó khăn, thách thức, nhưng 
với chính sách đổi mới, cải cách đúng đắn đã 
giành được nhiều thắng lợi to lớn trên các mặt 
chính trị, kinh tế, xã hội. Điều đó đã chứng minh 
một thực tế răng : chủ nghĩa xã hội đích thực chỉ 
xuất hiện bởi kêt quả của quá trình tìm tòi, khảo 
nghiệm và đổi mới. Và các nước xã hội chủ 
nghĩa hôm nay đã tạo nên cơ sở của một mô hình 
chủ nghĩa xã hội mới và có hiệu quả trong tương 
lai. 


Ở khu vực châu Á, các đảng cộng sản và 
đảng công nhần chưa câm quyên đang tiên hành 
củng cố lại đảng, điều chỉnh đường lối và 
phương thức hoạt động cho thích hợp với đòi hỏi 
mới. Đảng cộng sản Nhật bản không ngừng lớn 
mạnh, ngày càng có ảnh hưởng lớn trong đời 
sống chính trị của Nhật bản . Hai đẳng cộng sản 
lớn ở An độ đã tiến hành đại hội thành công 
trong năm 1995 và vẫn kiên trì chủ trương đoàn 
kết với các lực lượng cánh tả dân chủ trong 
nước, tập hợp lực lượng. Cả hai đảng cộng sản 
này vân tăng cường công tác phát triên đảng, 
CPI (48 vạn đẳng viên), CPIM (59 vạn đảng 
viên), và xây dựng được các tô chức quần 
chúng, công đoàn, thanh niên, sinh viên, phụ nữ 
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với số lượng khá lớn. Đảng cộng sản Nê-pan lần 
đầu tiên đã giành thắng lợi trong. cuộc bầu cử 
tháng 11-1994 với 88/205 phiếu và được quyền 
thành lập chính phủ. Mặc dù chính phủ chi tôn 
tại trong 8 tháng, nhưng những chính sách của 
chính phủ đưa ra đã thể hiện sự quan tâm tới 
người lao động và gây được tiếng vang tốt trong 
xa hội Nê- -pan. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan 
trọng vì nó tương phản VỚI Sự khủng hoảng của 
phong trào cộng sản quốc tế và để lại những bài 
học vê sách lược và kinh nghiệm đầu tranh nghị 
trường của những người cộng sản hiện nay. 


Ở khu vực châu Phi, sau sự kiện sụp đổ chế 
độ xá hội chủ nghĩa ở Liên xô và Đông Âu, tình 
hình các nước trở nên phức tạp. Thiếu đi sự đối 
trọng của Liên xô, các nước để quốc tìm cách 
can thiệp sâu hơn vào tình hình nội bộ của châu 
Phi làm cho tình hình chính trị khu vực này 
thêm rối ren và cuộc đầu tranh chống đói 
nghèo, bệnh tật càng trở nên gay gắt. Ở đại lục 
này đã nôi lên vai trò của Đảng cộng sản Nam 
Phi. Trong liên minh chặt chế với Đảng Đại hội 
dân tộc Phi nhằm chống chủ nghĩa A- -pác- -thaI, 
Đảng cộng sản Nam Phi đã có đóng góp lớn 
trong cuộc. đấu tranh xóa bỏ chế độ phân biệt 
chúng tộc ở Nam Phi. Trong tổng tuyên cử năm 
1993, đảng đã giành thắng lợi lớn và giữ 3 ghế 
bộ trưởng. Số đảng viên của đảng không ngừng 
tăng lên, hiện nay là hơn 70 nghìn người. Sự 
phát triển của Đảng cộng sản Nam Phi là nguôn 
cô vũ lớn đối với những người cộng sản châu 
Phi. Nó chứng tô rắng nêu đảng biết gắn bó với 
cuộc đấu tranh vì những giá trị tiến bộ của nhân 
dân thì nhân dân vân tin cậy và theo đảng. 


Tại khu vực Mỹ la tỉnh, các đẳng cộng sản 
và công nhân tiếp tục củng cố tô chức, tìm 
những giải pháp hoạt động tích cực và thích hợp 
với tình hình mới. Vừa qua, Đảng mặt trận giải 
phóng dân tộc Xan-đi-nô (SLN) Ni-ca-ra-goa 
đã tiên hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
hai nhằm chuẩn bị tham gia vào cuộc Tổng 
tuyển cử tháng 10-1996 ở Ni-ca-ra-goa. Thắng 
lợi của đại hội này đã có tiếng vang lớn đối với 
khu vực và phong trào chung. 


Hâu hết các đảng cộng sản ở khu vực Tây 
Âu, đều tiến hành các đại hột bất thường để định 
hướng tư tưởng, củng cô tô chức và xác định 
phương thức hoạt động. Một sự kiện có ý nghĩa 
quan trọng đã diễn ra vừa qua ở I-ta-li-a là trong 
cuộc Tông tuyển cử bầu quôc hội mới, các đảng 
cánh tả đã giành thắng lợi, chiếm đa số trong 
quốc hội. Ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu 


(cũ) như Hung-ga-ri, Bun- ga-rl, và đặc biệt là ở 
Ba lan, những người cộng sản đã đưa ra các 
chương trình tranh cử tiên bộ nên đã giành được 
thắng lợi to lớn trong các cuộc bầu cử. 


Đảng cộng sản Liên xô trước đây, sau khi 
tan rã đã tách ra thành nhiều đẳng mới với các 
tên gọi khác nhau và hơn 90% đẳng viên đã ra 
khỏi đảng. Nhưng từ năm 1994 đến nay phong 
trào đang dân dân hồi sinh, những thử thách, 
khó khăn lớn nhất đã qua đi. Chủ nghĩa chống 
cộng về căn bản bị đẩy lùi. Vai trò của các đảng 
cộng sản ngày càng tăng lên trong đời sông 
chính trị của đất nước. Sự liên minh của những 
người cộng sản đã dẫn đến kết quả giành thắng 
lợi lớn "trong bầu cử Đu-ma và các cấp chính 
quyền ở nhiều địa phương... 


Nhìn lại sự vận động của phong trào cộng 
sản và công nhân quôc tê trong mây năm vừa 
qua, ta thấy rõ phong trào không hề bị tiêu vong 
như một sô học giả phương Tây thường nói, mà 
hiện vẫn tôn tại và phát triển với những hình 
thức tô chức năng động hơn, các khâu hiệu đấu 
tranh thực tế và đa dạng hơn. Yếu tố cơ bản mà 
các đảng đề cập đến với mức độ khác nhau là sự 
tất yêu. phải tìm tòi, đổi mới toàn diện cả về tô 
chức và tư tưởng đê tránh lặp Ì lại những sai lầm 
trước đây, tránh rơi vào giáo điều, chủ nghĩa dân 
tộc hay chủ nghĩa bảo thủ. 


Các đảng cộng sản và công nhân hiện nay 
đều nhấn mạnh vai trò của học thuyết Mác - 
Lê-nin nhưng quan trọng hơn là sự vận dụng học 
thuyết đó vào điều kiện từng nước, từng khu 
vực, khai thác những mặt tốt, tích cực của nền 
kinh tế “thị trường... Sự nhận thức về tính năng 
động và đa dạng của chủ nghĩa xã hội đã phô 
biến trong phong trao và do đó đã thúc đây tính 
tích cực của nhiều lực lượng hướng tới cuộc đấu 
tranh cho một chế độ xã hội công bằng, xóa bỏ 
các hình thức người bóc lột người. Đây là một 
đặc điểm mới đáng phấn khởi bởi vì nó đã thể 
hiện tính độc lập, tự chủ của các đẳng trong việc 
khắc phục được những nhận thức vội vã, tả 
khuynh trước đây. 


Sự phục hồi của phong trào cộng sản và 
công nhân quốc tế diễn ra không đồng. đều và 
với nhịp độ khác nhau ở các khu vực, các quốc 
gia. Cá biệt ở một số đảng, số đảng viên đang có 
xu hướng giảm đi, đảng có tinh trạng phân hóa 
nghiêm trọng. Bởi vậy, bên cạnh việc đổi mới 
nhận thức lý luận, xắc định đường lối, khẩu hiệu 
đấu tranh đúng đắn, một vấn để cấp b; bách của 
các đảng cộng sản và công nhân quộc tế là phải 
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nhanh chóng mở rộng cơ sở xã hội của đảng, 
liên kết với các lực lượng cánh tả khác, tăng 
cường phát triển đảng trong lực lượng thanh 
niên, sinh viên và trí thức, trẻ hóa đội ngũ lãnh 
đạo, dân chủ hóa trong sinh hoạt đảng. Thực tế 
cho thấy, đảng nào có những điều chỉnh đúng 
đắn và nhanh chóng thì có cơ hội phát triển, uy 
tín của đẳng ngày càng tăng lên. 


Một tôn tại không nhỏ của phong trào cộng 
sản và công nhân quôc tế hiện nay là sự thiếu 
thống nhất. Ở một sô nơi như khu vực Liên xô 
cũ, Nam Á... đang tôn tại tình trạng hàng chục 
đẳng cộng sản cùng hoạt động trong một nước : 
Ấn độ có 10 đảng cộng sản lớn nhỏ ; ở Liên 
bang Nga có 6 đảng hoặc liên đoàn của những 
người cộng sản, nêu tính thêm các đảng cộng 
sản ở các nước cộng hòa thuộc Liên xô cũ thi 
con số đó lên đến trên 20 ; ở Tây ban nha có 4 
đẳng cộng sản... Sở dĩ có tình hình trên là do vẫn 
còn các sự khác biệt về nhận thức, đường lối, 
mục tiêu, và phương pháp đấu tranh... giữa các 
đẳng. Thực tê này đã ảnh hưởng không nhỏ tới 
cuộc đấu tranh chung, nhằm khẳng định vị trí 
của những người cộng sản trong điều kiện cụ thể 
của môi quôc gia. 


Có thê nói, từ sau sự SỤP đổ của chủ nghĩa 
xã hội hiện. thực ở Liên xô và Đông Âu, phong 
trào cộng sản và công nhân quốc tê đã gặp phải 
những thách thức nghiêm trọng nhưng đên nay 
đã bước vào một thời kỳ phát triên trở lại. 
Nhưng dấu hiệu „phục hôi ban đầu đang làm 
phấn chấn giải cấp công. nhân và nhân dân lao 
động thể giới. Sự đồ vỡ và khủng hoảng của chủ 
nghĩa xã hội đã đề lại cho những người cộng sản 
nhiều bài học quý báu. Các đẳng đều nhận thức 
rằng, phong trào không thể phát triển nếu không 
tiến hành đôi mới toàn diện và triệt. để. Một lý 
tưởng, một học thuyết, một đường lối nào cũng 
đều có mục tiêu là thực tiễn, và thực tiễn sẽ là 
nơi khảo nghiệm công bằng và khắt khe đối với 
mọi thứ lý luận. Sự sụp đô của chủ nghĩa xã hội 
ở Đông Âu và Liên xô vừa qua chính là một lần 
khảo nghiệm đối với đường lối xây dựng chủ 
nghĩa xã hội Xét về nhiều phương diện, kể cả 
đường Ì lối cải tổ của những năm cuôi thập niên 
80. Biết đấu tranh kiên trì bảo vệ những thành 
quả cách mạng chân chính và nhận thức được 
những sai lầm cần tránh để định hướng cho 
tương lai là những điều kiện quan trọng nhất tạo 
ra sự lành mạnh và phát triên của phong trào 
cộng sản và công nhân quốc tế hiện nay Q 
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KỀ CHUVỆN MIÊ-HI-Cô : W@ỜI @IÀU! CŨNG KHÓC 


) Việt nam ta, nói đến Mê-hi-cô là ai cũng biết đến 
ê' bộ phim truyền hình nhiều tập "Người giàu cũng 
khóc". Đó là một tác phẩm hay, nhất là đối với 
người nước ngoải. Cho đến nay đã có 40 nước mua bộ 
phim này. Nữ diễn viên chính trong phim là Vê-rô-ni-ca 
Ca-xtơ-rô được đón tiếp ở một nước còn linh đình hơn là 
một tổng thống. Điều nghịch lý là trong lúc các nước hoan 
nghênh bộ phim "Người giàu cũng khóc” như vậy thì ở 
Mô-hi-cô xem ra không phải ai cũng thích phim này. Thậm 
chí có người nói một cách nghiêm túc : Thật sự tôi không 
hiểu được tại sao các bạn lại thích nó đến thé. Đó không 
phải là đề tài của bài viết này. Ở đây tôi muốn bàn xem 
có thật ở Mê-hi-cô "người giàu cũng khóc” không. 
Mô-hi-cô giành được độc lập khỏi bản tay thực dân 
Tây ban nha năm 1821. Trong 50 năm đầu sau ngày độc 
lập, Mê-hi-cô sống trong tình trạng chính trị và kinh tế 
không ổn định và liên tiếp bị nhiều cuộc xâm lược của 
nước ngoài, trong đó cuộc xâm lược đem lại tốn thất nặng 
nề nhất cho Mê-hi-cô là mát hơn một nửa lãnh thổ (hai 
triệu km”) cho nước láng giềng phía bắc. Tuy nhiên, 
Mê-hi-cô chỉ thực sự trở thành một nhà nước hiện đại từ 
sau cuộc nội chiến đấm máu 1911 - 1919. Di sản thắng 
lợi của cuộc nội chiến này đầy mâu thuẫn và nghịch lý. 
Một mặt, những người chiến thắng trong cuộc nội chiến 
đã thông qua một hiên pháp tiến bộ (Hiến pháp năm 
1917). Nhiều điều khoản của hiến pháp này không khác 
máy so với hiến pháp các nước xã hội chủ nghĩa. Mặt 
khác, những người chiến thắng và những tổng thống kế 
tiếp, trên thực tế vẫn tiếp tục tiến hành ở Mê-hi-cô một 
chế độ cai trị không khác gì với chế độ độc tài của 
Poóc-phi-ri-ô Đi-át (Porfirio Diaz) (1875 - 191 1). tức là vẫn 
nhân mạnh tính liên tục của quyên lực trung ương và vai 
trò của sở hữu tư nhân trong phát triển kinh tế. Mê-hi-cô 
lại tiếp tục rơi vào tình hình không ổn định với các vụ ám 
sát chính trị và các cuộc bạo động của Thiên chúa giáo. 
Tình hình kéo đài mắt 10 năm cho đến giai đoạn Tổng 
thống Plu-tác-cô Ê-li-át Can-let (Plutarco Elias Calles) 
cảm quyển. Đề ổn định quyền cai trị, năm 1929 Can-lét 
thành lập Đảng dân tộc cách mạng (PNRỊ, tiên thân của 
Đảng cách mạng thế chế (PRI) hiện nay, nhằm đoàn kết 
tắt cả các lực lượng chính trị dưới một cương lĩnh chung. 
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Bốn điểm chính trong chương trình của Can-lét, cho đến 
nay vẫn được thực hiện tuy đã được điều chỉnh, là : 

1 - Mỗi tổng thống chỉ được cảm quyền một nhiệm 
kỳ, không được tái cử. Trước khi mãn nhiệm, phải chỉ định 
người thay thế để ra tranh cử. 

2 - Bộ máy nhà nước nắm quyên chỉ huy đối với quần 
đội và đảng cảm quyên. Về phần mình, quần đội có nhiệm 
vụ bảo vệ an ninh, còn đảng có nhiệm vụ động viên sự 
ủng hộ của quản chúng đối với bộ máy chính quyển trung 
ương, và không được làm điều gì để hạn chế hành động 
của chính quyên trung ương. 

3 - Cơ sở pháp lý đề tồn tại của chế độ là trung thành 
với những di sản cách mạng của các lực lượng tả cũng 
như hữu. 

- 4 - Cốt lõi của chế độ chính trị Mê-hi-cô là sự liên 
minh không tuyên bố giữa nhà nước và tư bản tư nhân. 
Điểm này mới được bổ sung sau này. 

Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình (1934 - 1940) 
La-da-rô Các-đê-nát (Lazaro Cardenas) đã triển khai một 
số chính sách cụ thế nhằm đưa nến chính trị Mê-hi-cô đi 
vào ôn định. Tổng thống Các-đê-nát cho đến nay vẫn 
được xem là một trong những tổng thống xuất sắc của 
Mê-hi-cô. Ông đã lập ra những bộ máy nhằm gắn liền nhà 
nước, đảng với nông dân và giai cắp công nhân, bảo đảm 
lợi ích của hai giai cấp này. Ông đã cho đây mạnh công 
cuộc cải cách ruộng đát, đặc biệt ủng hộ quyền sở hữu 
của cộng đồng đối với đắt công ở nông thôn, bảo vệ quyền 
lao động, và tiền hành việc quốc hữu hóa công nghiệp 
dầu mỏ năm 1938. 


Nhờ tình hình chính trị tương đối ồn định và sự hưởng 
ứng của giới tư bản trong nước, kinh tế Mê-hi-cô phát triển 
khá mạnh trong hai thập kỷ 50 và 60. Người ta bắt đầu 
nói đến sự "thần kỳ của Mê-hi-cô". Trong thời gian từ 1940 
đến 1970, kinh tế Mô-hi-cô phát triển với tốc độ bình quân 
6,35% một năm, thu nhập đầu người tăng 3% một năm. 
Trong 15 năm đầu của thời kỳ này, lạm phát tăng trên 
10% một năm, nhưng trong 15 năm sau chỉ ở mức dưới 
5% một năm. 


Tuy nhiên, từ cuối những năm 60, do nên kinh tế 
Mê-hi-cô phát triển quá nhanh, nhất là do công nghiệp 


hóa và đô thị hóa một cách ð ạt, xã hội Mô-hi-cô bát đầu 
xuất hiện những dấu hiệu khủng hoảng. Về mặt kinh té, 
công cuộc công nghiệp hóa của Môê-hi-cô ngày cảng gặp 
khó khăn do thâm hụt thương mại ngày càng lớn và do 
chính sách bảo hộ khát khe. Uy tín của chính quyển của 
Tổng thống Đi-át Oóc-đát (Diaz Ordaz) (1964 - 1970) gần 
như mắt hẳn. Mặc dù các chính quyền Mê-hi-cô nối tiếp 
nhau tìm mợi cách lấy lại sự thần kỳ đã mất, nhưng 
Mê-hi-cô ngày. càng lâm vào khủng hoảng. Để ra khỏi 
khủng hoảng, Mê-hi-cô đã vay nợ bên ngoài. Những điều 
đó đã không giúp được gì cho Mê-hi-cô mà cuối cùng còn 
kéo theo cả toàn Mỹ la tinh vào cuộc khủng hoảng. 12 
năm, từ năm 1970 đến năm 1982, được xem như là 12 
năm thảm khốc của Mê-hi-cô. 

Nhiệm kỳ 6 năm của Tổng thống Mi-ghen Đơ la 
Ma-đrit (Miguel De la Madrid) (1982 - 1988) trùng với "thập 
kỷ bị mắt” của phần lớn các nước Mỹ la tinh. Kinh tế 
Mê-hi-cô liên tục giảm sút trong lúc dân số không ngừng 
tăng lên làm cho thu nhập bình quân đầu người sụt xuống. 
Khủng hoảng kinh tế cộng với sức ép phải trả nợ nước 
ngoài là những nguyên nhân chính làm cho thâm hụt ngân 
sách ngảy càng nặng nẻ và nạn lạm phát phi mã. Cuỗi 
nhiệm kỳ của Tổng thống Ma-đrít, thâm hụt chiếm khoảng 
20% GDP. Lạm phát lên đến 180% (1988). Vốn nước 
ngoài tiếp tục rút khỏi Mê-hi-cô. Thời gian này, Mê-hi-cô 
lại gặp một tai họa lớn : trận động đắt tháng 9/1985 giết 
chết hàng ngàn người ngay ở thủ đô, thiệt hại bằng 2% 
GDP. Chưa kế năm 1986 giá dầu sụt 50% làm cho thu 
nhập của Mê-hi-oô trong xuắt khâu đá mắt đi khoảng bằng 
6% GDP. Chính quyển mắt uy tín nghiêm trọng. Nội bộ 
Đảng cách mạng thê chế, đảng cằm quyến, chia rễ sâu 
sác. Tổng thông kế nhiệm sau đó là ông Các-lốt Xa-li-nát 
đơ Goóc-ta-ri (Carlos Salinas de Gortar). Trong 6 năm 
cằm quyển của ông Xa-li-nát, nền kinh tế Mê-hi-cô đã có 
sự chuyến biến lớn được quốc tế thừa nhận. GDP bình 
quân hằng năm tăng 2,8%. GDP tính theo đầu người lên 
đến 3 470 đô la Mỹ (theo giá 1992). Lạm phát từ 180% 
(1988) giảm xuống còn 7% (1994). Tỷ lệ thắt nghiệp 3%. 
Cán cân thanh toán từ thâm hụt bằng 12,5% GDP năm 
1988, nay chuyển sang dư thừa (0,5% năm 1992 và 0,7% 
năm 1993). Dự trữ ngoại tệ của Mê-hi-cô tính đến ngày 
31-10-1994 là 17 242 triệu đô la Mỹ. Uy tín của ông 
Xa-li-nát lên cao đến nỗi vào giữa nhiệm kỳ đã có ý kiến 
cho rằng cần thay đổi hiến pháp để bầu ông Xa-l-nát làm 
tổng thống một nhiệm kỳ nữa. Năm 1993 tạp chí Time của 
Mỹ đã xem ông Xa-li-nát là nhân vật xuất sắc trong năm 
ở Mỹ la tỉnh. Hoa kỷ ủng hộ mạnh mẽ việc ông Xa-li-nát 
ứng cử vào chức tổng giám đốc Tổ chức thương mại thế 
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giới (WTO). Ngoài việc tham gia NAFTA, Mô-hi-cô được 
kết nạp vào APEC và OECD. 


Bên cạnh những thành tựu kinh tế đó, trong báo cáo 
cuối cùng của mình trước Quốc hội ngày 1-11-1994 ông 
Xa-li-nát cũng thừa nhận năm 1994, năm cuối cùng nhiệm 
kỳ tống thống của ông, ở Mê-hi-cô đã xảy ra một số sự 
kiện bi thảm từ trước đến nay chưa hề có. Đó là cuộc nỗi 
dậy ngày 1-1-1994 ở Chi-a-pát ; vụ ám sát ứng cử viên 
tổng thống của đảng cằm quyền, Lu-ít Đô-nan-đô 
Cô-lô-xi-ô (Luis Donaldo Colosio) ngày 23/3/1994 ; vụ ám 
sát tổng bí thư đảng cằm quyền Hô-xê Phran-xi-xoô Ru-ít 
Mát-xi-ơ (Jose Francisco Ruiz Massieu) ngày 28/9/1994 ; 
và một số vụ bắt cóc, tống tiền khác. 


* 
* * 


Nhìn chung, mặc dù có chỗ này chỗ nọ chưa thật 
tốt, nhưng nên kinh tế Mê-hi-cô dưới chính sách cải cách 
của ông Xa-li-nát được mệnh danh là Xa-li-na-xtơ-rôi-ca 
(nhằm đối lập với Pề-rê-xtơ-rôi-ca của ông Goóc-ba-tróp), 
là một nền kinh tế mạnh, một sự thân kỳ của Mỹ la tính, 
và có thể là một mô hình phát triển đối với các nước Đông 
Âu vừa ra khỏi cơ chế kinh tế tập trung bao cáp. Do đó, 
nhiều người đã sửng sốt trước việc ngày 20/12/1994 (tức 
chỉ sau 20 ngày nhậm chức của chính quyền mới và 5 
ngày sau Hội nghị thượng đỉnh các nước châu Mỹ thông 
qua kế hoạch mở rộng khu vực buôn bán tự do ra toàn 
Tây bán cầu), chính phủ Mê-hi-cô tuyên bố phá giá đồng 
pê xô 40% so với đồng đô la Mỹ (trước đó 1 pê xô x 0.29 
đô la ; sau khi phá giá, -† pê xô « 0,17 đô la), và kêu gọi 
cộng đồng quốc tế giúp Mê-hi-cô cứu vấn nên kinh tế. Một 
ngày sau đó, chính phủ Mê-hi-cô lại tuyên bố thả nỗi tỷ 
giá hối đoái đồng pê xô. Người ta đã ví tình hình nảy với 
hình ảnh nền kinh tế Mê-hỉ-cô như chiếc máy bay đang 
cất cánh bỗng nhiên đâm sằm xuống đất. Một lần nữa, 
nền kinh tế Mô-hi-cô lại lao vào khủng hoảng sau 6 năm 
phát triển khá ngoạn mục. Cuộc khủng hoảng lần này có 
mặt phức tạp hơn. do nó xảy ra trong bối cảnh nên chính 
trị Mê-hi-cô đang tích tụ nhiều sự kiện bi thảm chưa từng 
có và đến nay vẫn chưa được giải quyết. Điểm đạt được 
duy nhất là Mê-hi-cô đã tránh được tình trạng vỡ nợ nhờ 
có khoản tín dụng 50 tỉ đô la của Mỹ-và các tổ chức tài 
chính quốc tế cung cấp, nhờ việc xuất siêu do giá pê xô 
hạ so với đô la (đến nay lại hạ 130% so với tháng 
12/1994). Thâm hụt cán cân thanh toán cũng hạ còn 
4%. 


Tuy nhiên, tình hình Mê-hi-cô vẫn bị đát. Nợ nước 
ngoài của Mê-hi-cô nay vượt quá 200 tỉ USD. Cho đến nay 
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đồng pê xô vẫn tiếp tục mắt giá. Nêu trước ngày phá giá, 
1 đô la bằng 3,46 pê xô, và sau ngày phá giá bằng 6 pê 
xô thì nay có lúc vượt quá 8 pê xỏ. Theo những đánh giá 
bảo thủ nhát thì GDP năm 1995 là âm 6%. Lạm phát ít 
nhất lên đến 60%, và thất nghiệp từ 3,6% tăng lên xấp xỉ 
10%. Khủng hoảng kinh tế kèm theo với các vụ ám sát, 
bát cóc, động đất và báo lụt liên miên, tai nạn máy bay 
trong ngày quốc khánh (4 máy bay quân sự đã đâm vào 
nhau làm chết 6 sĩ quan, trong đó có 1 thiệu tướng), v.v. 
làm người dân ở thủ đô Mê-hi-cô ngửng có kêu trời : không 
biết tình hình rồi còn sẽ đi đến đâu nữa ! 


* 
* * 


Vậy những nguyên nhân nào đá dẫn đến cuộc khủng 
hoảng lần này ? Có thể nêu một số nguyên nhân cơ bản 
Sau : 


Một là, nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, bên cạnh 
thị trường lao động rẻ có sẵn, chính phủ Mê-hi-cô tập trung 
chống lạm phát nhằm tạo ra một đồng tiên mạnh và ôn 
định. Điều này không có gì sai cả. Cái sai là người ta đã 
dùng các biện pháp giả tạo đề có định tỷ giá hối đoái của 
đồng pê xô trong một thời gian quá dài. Từ năm 1990 đến 
quý 1/1994 người ta có giữ đề đồng pê xô chỉ được hạ giá 
13% so với đổng đô la. Mỗi ngày đồng pê xô chỉ được 
phép giảm 0,0004 so với 1 đô la Mỹ kế từ khi hiệp ước 
NAFTA có hiệu lực. Trong thời gian 1990 - 1994, giá hàng 
tiêu dùng ở Mê-hi-cô tăng 63% trong lúc ở Mỹ rất đắt cũng 
chỉ tăng 12%. Tình hình đó làm cho hàng hóa Mê-hi-cô 
xuất sang Mỹ rât bất lợi. Trái lại, hàng Mỹ nhập vào 
Mê-hi-cô giá rất rẻ nên rất có ưu thé. Người ta đồ xô nhập 
hàng ngoại và khuyến khích tiêu thụ hàng ngoại ; sản xuất 
hàng nội địa do đó bị đinh đồn. Chính sách tài chính tiền 
tệ nói trên cuôi cùng đã biến Mê-hi-cô thành một xã hội 
tiêu thụ. Tích lũy bên trong ngày càng giảm, từ 22% GDP 
năm 1988 tụt xuống còn dưới 16% năm 1994. Nếu quan 
sát kỹ, ngay từ năm 1993 (tức là lúc Mê-hi-cô tỏ ra rất hắp 
dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoải), nên kinh tế 
Mê-hi-cô đã bắt đầu trì trệ. Vốn nước ngoài đổ vào 
Mê-hi-cô năm 1993 là hơn 30 tỉ đô la, nhưng tóc độ tăng 
trưởng GDP trung bình trong thời kỷ này chỉ ở mức 
2,5%/năm, tức là thấp hơn tỷ lệ tăng dân số. Theo tính 
toán của các nhà kinh tê, mỗi năm thị trường lao động 
Mê-hi-cô tăng thêm † triệu người, muôn đáp ứng công ăn 
việc làm cho số đó, GDP của Mê-hi-cô hằng năm phải 
tăng khoảng từ 5 - 6%. 

Năm 1994 là năm bầu cử tổng thống. Xuất phát từ 
yêu câu chính trị, chính quyền của Đảng cách mạng thẻ 


34 


chế không thẻ phá giá đồng pê xô trong lúc lại có yêu cầu 
đây sản xuất lên. Trước tình hình đó người ta đá chọn biện 
pháp "uống thuốc độc đề giải khát”, tức là bơm nên kinh 
tế lên bằng việc tăng chỉ tiêu nhà nước. Kết quả là cán 
cân thanh toán thâm hụt trằm trọng. Để có tiền chỉ, người 
ta đã lợi dụng việc đổi đồng pê xô cũ ra đồng pê xô mới 
để tung ra thị trường một số lượng lớn pê xô. Năm1993 
số pê xô in thêm bằng 0,6% lượng pê xô đang chu chuyển, 
thì năm 1994 tăng lên 8,1%. Hành động này tuy được giấu 
kín, nhưng nó đã làm cho lượng pê xô chu chuyến trên thị 
trường tăng nhiều lần so với lượng đô la. Mặt khác, để bù 
cho sự thâm hụt, người ta còn dùng những nguồn vay nóng 
của nước ngoài. Tuy nhiên, tình hình không sao cứu vần. 
Tính đến ngày 30-11-1994, cán cân thanh toán vãng lai 
của Mê-hi-cô vẫn thiếu hụt gần 30 tỉ đô la, trong lúc khả 
năng thanh toán của Mê-hi-cô chỉ còn trên dưới 3 tỉ đô la. 


Hai là, chính sách đối với đầu tư nước ngoài đã 
không được cân nhắc kỹ. Do lãi suất cho vay ở Mê-hi-oÔ 
cao, các nhà tư bản nước ngoài đồ xô đâu tư vảo thị trường 
chứng khoán. Rất ít vốn nước ngoài được đầu tư vào các 
ngành sản xuất, cho nên khi có biến động chính trị, vốn 
nước ngoài rút khỏi Mê-hi-cô rất nhanh. Chính việc các 
nhà đầu tư nước ngoài rút vốn ð ạt khỏi Mê-hi-cô vào 
những ngày đầu năm 1995 đã đây Mê-hi-cô tới bờ sụp đồ 
về tài chính và sản xuất. 


Báo cáo của tổng thống Mê-hi-cô còn cho thầy một 
nhân tố khác góp phản tạo ra khủng hoảng là việc 
Mê-hi-cô xây dựng một loạt công trình dài hạn bằng các 
khoản vay nóng ngắn hạn làm cho số tiền lãi hằng năm 
lên rất cao. 


Tình hình trên đã khiến các nhà kinh tế Mê-hị-cô 
cũng như nước ngoài dự đoán không sớm thì muộn, cuộc 
khủng hoảng ở Mê-hi-cô cũng sẽ xảy ra. Chính sự biến 
động vẻ chính trị trong năm 1994 đã làm cho cuộc khủng 
hoảng nổ ra sớm hơn người ta tưởng. 


Ba là, cuộc khủng hoảng hiện nay ở Mê-hi-cô còn 
bắt nguồn từ chiến lược phát triển kinh tế dựa trên cái gọi 
là "chủ nghĩa tự đo mới” đang rất thịnh hành ở nhiều nước 
Mỹ la tinh. Nội đung cơ bản của nó là : tư nhân hóa đến 
mức tối đa, giảm sự can thiệp của nhà nước vào nên kinh 
té đến mức tối thiểu, và thực hiện một nền mậu dịch tự 
do. Chiến lược này không phải là không có những mặt tích 
cực. Nó không những tạo lối thoát cho cuộc khủng hoảng 
ở Mê-hi-cô trong thập kỷ 80, mà còn làm cho nên kinh tế 
nước này bắt đâu cắt cánh trong những năm đâu thập kỷ 
90. Nhưng chiến lược này cũng đây mâu thuẫn. Trước hết, 
nó phân hóa ghê gớm xã hội Mê-hi-cô ; không chỉ phân 
hóa giữa người giàu vả người nghèo, mà còn phân hóa 
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ngay nội bộ tầng lớp trung lưu. Nếu năm 1988 Mê-hi-cô 
mới có 2 tỉ phú (đô la), thì đến năm 1994 đã có 24 tỉ phú 
(sau vụ phá giá đồng pê xô, số tỉ phú hiện nay giảm xuống 
còn 10 người). Sự chênh lệch về thu nhập trong số người 
ăn lương nhà nước cũng rất cao. Nếu tính theo tỷ giá hói 
đoái từ khi đồng pê xô bị phá giá, thì lương một giáo viên 
trung học là 400 đô la“háng, trong lúc đó lương của ông 
Raaun Xa-i-nát (Raul Salinas), anh trai tổng thống 
Xa-li-nát , một giám đốc công ty quốc gia phân phối các 
sản phẩm cơ bản thuộc Bộ phát triển xã hội, là 16 000 đô 
laAháng. Dân số Mê-hi-cô hiện nay ước tính trên 90 triệu 


thì khoảng 40 triệu đang sống dưới mức nghèo đói (trong 


đó 20 triệu sống trong tình trạng cùng cực). Sự phân hóa 
giàu nghèo do chiến lược phát triển kinh tế chạy theo sự 
tăng trưởng, không tính đến công bằng xã hội, là nguyên 
nhân gây nên tình trạng bất ổn định và bạo loạn ở 
Mê-hi-cô. Đồng thời nó làm tăng thêm mâu thuẫn trong 
giới cầm quyền. Trong số dân nghèo ở Mê-hi-cô, cơ cực 
nhất là 7 triệu người da màu. Do đó, không có gì lạ khi 
cuộc khởi nghĩa vũ trang của các lực lượng quân đội giải 
phóng Da-pa-ti-xta đã nỗ ra ở bang Chi-a-pát, bang nghèo 
nhất ở Mê-hi-cô. Nội bộ Đảng cách mạng thể chế cũng 
đang phân hóa. Sự kiện mới nhất là việc ông Ca-ma-chô 
Xô-lít (Camacho Solis) sau một thời gian nằm im đã bắt 
đầu hoạt động trở lại, tuyên bố ly khai khỏi đảng đó và 
đang hoạt động đề thành lập một mặt trận đối lập, chuẩn 
bị cho cuộc bầu cử vào năm 2000. Nguyên là thị trưởng 
một thành phố 22 triệu dân, nên việc ông ra khỏi đảng 
chắc sẽ kéo theo ông hàng triệu đảng viên khác. 


Ở Mêô-hi-cô người ta đá khẳng định gần như công 
khai rằng các vụ ám sát chính trị trong năm 1994 là do 
mâu thuẫn nội bộ giới cảm quyển Đảng cách mạng thể 
chế. Ông Ra-un Xa-i-nát, anh trai cựu tổng thống 
Xa-li-nát, đang bị bát giam, chờ ngày xét xử vì bị buộc tội 
là chủ mưu vụ sát hại tổng bí thư Đảng cách mạng thế 
chế. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, chưa ai đưa ra được bằng 
chứng cụ thể. Cựu tổng thống Xa-li-nát hiện nay đã tự ra 
nước ngoài sống lưu vong. Từ đỉnh cao nhất của danh 


vọng và quyên lực, ông Xa-li-nát ngày nay bị người dân. 


Mê-hi-cô xem như là nguyên nhân của mọi tai họa đang 
đỗ xuống đầu họ. 


Bón là, cũng như ở nhiều nước khác, nạn tham 
_ nhũng, hồi lộ ở Mê-hi-cô đã góp một phần đáng kể vào 
sự phân hóa này. Mê-hi-cô có điểm giống với các nước 
khác là nạn tham những chỉ diễn ra trong giới có chức có 
quyên hoặc có ô dù. Còn điêm khác giữa Mê-hi-cô và một 
số nước khác ở Mỹ la tinh là sự thoái hóa của một bộ phận 
công chức (kể cả cấp cao) và lực lượng bảo vệ trị an 


thường liên quan tới hoạt động của các tổ chức tội phạm 
dính liên với các đường băng buôn lậu ma túy. Điều này 
cũng dễ hiểu. Về vị trí địa lý, Mê-hi-cô 3/4 nằm ở Bắc Mỹ 
và 1/4 nằm ở Trung Mỹ. Mê-hi-cô nằm trên con đường 
trung chuyển ma túy từ Cô-lôm-bi-a và một số nước khác 
ở Nam Mỹ đến Mỹ. Riêng tập đoàn ma túy vùng vịnh 
Mê-hi-cô đã rất lớn, có tài sản tới trên 30 tỉ đô la. Bọn 
buôn lậu ma túy sẵn sàng bỏ tiền ra với bắt cứ giá nào 
đề mua các quan chức có quyền lực và lực lượng bảo vệ 
an ninh Mê-hi-cô. Thời gian qua hàng ngàn nhân viên 
cảnh sát đã bị thanh lọc do nhận hồi lộ của bọn buôn lậu 
ma túy. Nhiều quan chức cao cấp của chính phủ đang bị 
điều tra về số tài sản bị nghỉ ngờ là có được nhờ con 
đường làm ăn bắt chính, kế cả qua việc nhận hối lộ của 
bọn buôn lậu ma túy. 

Do đặc điểm trên mà vấn đề tham nhũng, hối lộ ở 
Mê-hi-cô không cón đơn thuần là vấn đề xã hội, mà nó 
đe dọa cả nền an ninh chính trị và chủ quyển của nước 
này. Người dân Mê-hi-cô có những lý do chính đáng đề lo 
ngại cho nền an ninh và chủ quyển dân tộc của họ trước 
chính sách tư nhân hóa trong chiến lược kinh tế của chính 
quyền. Người Mê-hi-cô vốn có tinh thản dân tộc rất cao. 
Hơn 90% số dân Mê-hi-cô theo công giáo, nhưng câu nói 
cửa miệng của người Mê-hi-cô là : "Với chúng tôi, Chúa ở 
quá xa, còn Mỹ thì ở quá gân !". Do đó, họ không có con 
đường nào khác là phải cùng sống hòa bình và hợp tác 
với Mỹ. Tuy nhiên, họ không muốn bị phụ thuộc vào Mỹ. 
Trong lúc đó, chiến lược phát triển kinh tế của chính phủ 
với chủ trương tư nhân hóa gân như toàn bộ nên kinh tế 
(hiện nay ở Mê-hi-cô chỉ còn công nghiệp khai thác dâu 
mỏ vẫn do nhà nước nắm) và chính sách mậu dịch tự do, 
thực tế lại đang tạo điều kiện cho tư bản nước ngoài, đặc 
biệt là tư bản Mỹ, trở thành những người chủ thực sự của 
nền kinh tế Mê-hi-cô. Người Mê-hi-cô không phản đối chủ 
trương tư nhân hóa nếu như nó chỉ được áp dụng cho 
những ngành kinh tế không có tính chất huyết mạch ; đó 
là điều nên làm vì nó giúp cho nhà nước có thể tập trung 
làm tốt các ngành kinh tế then chốt, tăng thêm sức mạnh 
của nhà nước trong việc quản lý nền kinh tế nói chung. . 
Người Mê-hi-cô cũng không phản đối chính sách mậu dịch 
tự do vì nó là xu hướng chung của nên thương mại thế 
giới hiện nay. Nhưng đối với các nước đang phát triển, đây 
là con dao hai lưỡi, cần phải hết sức thận trọng, ổi từng 
bước một. Cho nên, không phải ngẫu nhiên ở Mê-hi-cô lực 
lượng vũ trang giải phóng Da-pa-ti-xta đã chọn ngày 
1/1/1994, ngày hiệp ước NAFTA bất đầu có hiệu lực, để 
nổi dậy Cì 
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Ử đầu thập kỷ 90 trở lại đây, rất nhiều 
í_ phân tích cho răng, các chính sách 

kinh tê mới đã làm thay đối toan bộ nên 
kinh tế Mỹ la tỉnh. Tuy nhiên, nhiều người 
không đồng ý với nhận định đó. Theo họ, 
các thanh tựu đạt được như kiềm chế lạm 
phát, ổn định đồng tiền, xử lý thành công 
tỉnh trạng đình đốn và xuất khẩu thấp, chỉ 
là thành tựu trên bề nồi. Các chính phủ Mỹ 
la tính vẫn chưa giải quyết thanh công một 
số khó khăn cơ bản, như sự bất bình đẳng 
về thu nhập, khả năng cạnh tranh quốc tê 
yếu, hiệu quả thấp, V.V.. 


Sự phát triển đầu thập kỷ 90 


Đầu thập kỷ 90, những thay đổi to lớn 
đã diễn ra ở Mỹ la tinh nhờ có sự đôi mới về 
kinh tế. Tự do hóa thương mại đã cải thiện 
tỉnh hinh tài chính và thúc đây các công ty 
ở đây hoạt động có hiệu quả hơn. Thời kỳ 
I985 - 1989, chi phí cho khu vực công cộng 
ở Mỹ la tỉnh đã vượt quá các khoản thu của 
chính phủ khoảng 5% GDP. Nhưng, từ năm 
1990, nhờ cắt giảm chỉ tiêu và cải thiện việc 
thu thuế, Mỹ la tinh đã gần như cân bằng 
được ngân sách. Hiện tại, 17 trong sô 22 
nước Mỹ la tỉnh đã giảm được mức lạm phát 
xuống chỉ còn một con sô. Lạm phát trung 
bình ở khu vực này (không tính Bra-xin mới 
điều chỉnh kế hoạch trong năm 1994) từ 
130% năm 1989 đã giảm xuống còn 14% 
năm 1994. 

Nhờ tự do hóa thương mại rộng rãi, mức 
thuê đã hạ từ hơn 50% trong thập kỷ 80 
xuống còn khoảng I5% vào giữa thập kỷ 
90. Với một quan điêm mới về thế gIỚI, 
được nhân dân ủng hộ, lại sẵn: sàng uông 
một liều thuốc đắng đề đương. đầu với nguy 
CƠ Sụp đô kinh tế đang đến gân, các chính 
thê mới ở Mỹ la tinh đã cố gắng đưa tự do 
hóa thương mại vào các chương trình ổn 
định chính sách kinh tế vĩ mô của họ. 

Khu vực thương mại tự do phát triển đột 
ngột, buôn bán giữa các nước láng giềng 
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tăng lên, điều đó đã trở thanh một động lực 
quan trọng cho tăng trưởng. Ác- hen-ti-na và 
Chi-lê trong 3 năm qua đã tăng gấp ba mức 
buôn bán của họ với các nước khác. Bra-xin 
cũng tương tự như vậy, và hiện là đối tác 
thương mại lớn nhất của Ác-hen-ti-na. Ở 
quy mô lớn hơn, xuất khẩu trong nội bộ khu 
vực thời ky I986- 1992 đã tăng khoảng 
135%. Trong những năm 1991 - 1994, 
thương mại giữa I 1 nên kinh tế lớn nhất khu 
vực đã tăng 50%. 

Thương mại tự do cũng tạo ra làn sóng 
đầu tư xuyên quốc gia chưa tửng có. Năm 
1991, đầu tư của Chi lê vào Ac-hen-ti-na 
chưa tới 100 triệu đô la, đến năm 1994 đã là 
2,7 tỉ đô la. Đâu tư của Bra-xin vào các nước 
láng giêng cũng tăng lên ; , đầu tư tư nhân 
giưa Vê-nê-du-ê-la và Cô- lôm-bi-a, giữa 
Chi-lê và Pê-ru luôn luôn cao. Nắm lẫy cơ 
hội, các nước đã ký các hiệp ước hội nhập 
và tăng cường liên kết kinh tế mới. Hiện đã 
có khoảng 30 hiệp ƯỚC thương mại tự do 
giữa hai nước hoặc nhiêu nước. 

Trong tất cả những thay đối về kinh tế, 
sự bùng nô đầu tư nước ngoài là một hiện 
tượng dễ thấy . nhất và quyết liệt nhất. Trong 
thập ky 80, đầu tư nước ngoài chiếm chưa 
đến 1% GDP của khu vực ; sang thập kỷ 90, 
nó đã chiếm 6% GDP. Toàn bộ đâu tư tư 
nhân đã tăng từ 13,4 tï đô la năm 1990 lên 
tới 57 t¡ đô la năm 1994. Riêng đầu tư trực 
tiếp đã tăng 68%, năm 1991 đạt 14 tỉ đô la, 
và năm 1994 đạt 22 tỉ đô la. Tăng trưởng 
kinh tế trung bình thời kỳ 1985 - 1989 là 
1,5%. Kê từ năm 1990, tăng trưởng hằng 
năm là 3,5%. 


Khởi điêm của sự bùng nô 
Diễn biên kinh tê ở Mỹ la tỉnh trong 
thập kỷ 90 phụ thuộc vào những thay đôi 
* Xem bài "Mỹ la tỉnh, buôi sáng hôm sau" (Latin America : 
The morming aftcr) và bài "Mỹ la tình : Thể hệ tiếp theo” (Latin 


America : The next Generauon) trong tạp chỉ Mỹ Công việc đổi 
nụoat (ForetgHn Aƒ/fafrc) số 7 - 8, năm 1995 


trên thị trưởng tài chính quốc tế cũng như 
những đổi mới kinh tế trong khu vực. Tự do 
hóa thương mại Ở đây trùng hợp với việc các 
nước công nghiệp có xu hướng mua bán cô 
phiếu hơn là gỬI. tiên tiết kiệm. Riêng năm 
1993, các nhà đầu tư Mỹ đã mua ở nước 
ngoài khoảng 68 tỉ đô la cổ phiếu, nghĩa là 
lớn hơn so với toàn bộ thập kỷ 80. Một phần 
vốn đầu tư này đi vào các thị trường tài 
chính đã mở cửa với lãi suất cao. Việc nới 
lỏng hoặc loại bỏ việc. kiểm soát đối với tỷ 
giá hối đoái đã tạo điều kiện cho các nhà 
đầu tư chuyển tiền ra nước ngoài một cách 
dễ dàng. Từ năm 1990, đầu tư tư nhân vào 
Mỹ la tinh đã tăng Š lần. Điều đó làm tăng 
giả cổ phiếu, khiên cho các thị trưởng mới 
trở nên hấp dẫn hơn. Năm 1993, giá cổ 
phiếu ở các thị trường này đã tăng 64%. Từ 
đó, các thị trường chứng khoán ở Mỹ la tinh 
trở thành những ngôi sao trong thị trường tài 
chính quốc tê. 

Tuy nhiên, với tự do hóa thương mại, 
với sự khôi phục tăng trưởng kinh tế và sự 
tiêu dùng. tăng lên, ở Mỹ la tỉnh đã diễn ra 
một làn sóng nhập khẩu không cần bằng với 
xuất khẩu. Năm 1994, xuât khẩu chỉ tăng 
9%, trong khi nhập khẩu tăng 12%. Như 
vậy, đầu tư nước ngoài đã trở thành một thứ 
dâu bôi trơn về chính trị và kinh tế. Không 
có đầu tư nước ngoài, việc thâm hụt mậu 
dịch sẽ tiếp tục tác động xâu do số dân tăng 
nhanh, do tỷ giá hồi đoái không hợp lý, do 
lạm phát giảm chậm, và rỗt cuộc là nhịp độ 
tăng trưởng kinh tẾ sẽ chậm lại. Ngược lại 
với Đông A, nơi đầu. tư nước ngoài được sử 
dụng phân lớn cho đầu tư sản xuất, ở Mỹ la 
tinh nó được dùng vào mục đích mở rộng 
tiêu thụ là lĩnh vực bị kiềm chế suốt thập kỷ 
80. Đây chính là nguyên nhân và là sự khởi 
phát của thảm kịch kinh tế ở Mỹ la tỉnh. 


Đối diện với thách thức 
Có 46% dân số Mỹ la tỉnh là người 
nghèo. Năm 1994, cứ 5 người dân thi có I 
người không đủ tiền cho cuộc sống tối thiểu 
hãng ngày. Song, Mỹ la tỉnh không phải là 
khu vực nghèo nhất. Thời kỳ 1950 - 1970, 
trước cuộc khủng hoảng nợ và đổi mới thị 
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trường, thu nhập của người dân nghèo, đã 
suy giảm. Đầu thập kỷ 90, sự bất bình đẳng 
trong thu nhập càng tăng : 10% số hộ gia 
đình giàu nhât chiêm 40% tổng thu nhập, 
trong khi 20% số hộ nghèo. chiếm chưa đền 
4%. Có nhiều lý do đê giải thích sự nghèo 
khô và bất bình đẳng. Song lạm phát, định 
đồn, thất nghiệp... là những, nhân tô chính. 
Gần đây, tôc độ lạm phát giảm cùng với sự 
khôi phục tăng trưởng kinh tê đã ngăn chặn 
một phần sự bành trướng đói nghèo mà khu 
vực phải chịu đựng trong suốt thập kỷ 80. 
Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng chưa đủ để 
giảm đi sự nghèo khổ. Năm1993, thu nhập 
bình quân đầu người thấp hơn năm 1980 là 
5%. Theo Ngân hàng thế giới, số người 
nghèo tăng lên hằng năm trong khi tốc độ 
tăng trưởng kinh tế trung bình giảm xuống 
dưới 3,4%. Hơn nữa, không tính đến tốc độ 
tăng trưởng cao thì cũng có ít hy vọng đạt 
được tiến bộ xã hội, trừ phi chi phí xã hội 
tăng lên đột ngột. 

Để duy trì tốc độ tăng trưởng cần phải 
tăng nhanh mức tiết kiệm. Ở các nước Đông 
Ẫ, tỷ lệ tiết kiệm trung bình là 35% GDP. 
Mức độ tiết kiệm của khu vực Mỹ la tính 
hiện nay chì bằng khoảng một nửa tỷ lệ đó 
và là mức thấp nhất kể từ thập kỷ 60. Xu 
hướng mới về ồn định gIÁ. cả, cân bằng ngân 
sách, đổi mới tài chính và tư nhân hóa quỹ 
trợ cấp đã báo trước một điều tốt cho việc 
tăng dân tỷ lệ tiết kiệm. Tuy nhiên, trong lúc 
đó, tăng trưởng kinh tế vẫn tiếp tục phụ 
thuộc vào đầu tư nước ngoài, khiên cho các 
nên kinh tế không ổn định trước những thay 
đổi trên thị trường tài chính quốc tế. 


Mức tiết kiệm thấp đi đôi với mức đầu 
tư thấp. Khu vực cân một lượng đầu tư to lớn 
trong nhiều lĩnh vực. Chỉ tính nhu cầu về 
nước, vệ sinh công cộng, truyền thông, năng 
lượng và giao thông vận tải, đã cân một 
khoản đầu tư 60 tỉ đô la một năm cho 6 năm 
tới - khoảng hơn Ï tý đô la một tuần. Đầu tư 
vào nông nghiệp và chế biến để đổi mới 
công nghệ và tăng cường hiệu quả cũng rất 
to lớn. Số tiền cần thiết chỉ có thể đến từ sự 
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kết hợp giữa đầu tư nước ngoài và tiết kiệm 
Cao trong nước. 

Hiệu quả thấp là khó khăn lớn nhất đối 
với việc bán sản phẩm xuất khẩu để duy tri 
nhịp độ tăng trưởng cao. Trong khi đổi mới 
rõ ràng đã làm cho khu vực mang tính cạnh 
tranh cao hơn, nhưng các nhà xuât khẩu vân 
còn vấp phải những trở ngại lớn về cơ cấu. 
Ở Xin-ga- PO, chi cân 20 phút, đề làm thủ tục 
hải quan và khoảng vài giờ để bốc, XẾp hàng 
cho một con tàu. Ở phân lớn các cảng Mỹ la 
tinh, quá trình này kéo dài hàng ngày, thậm 
chí hàng tuân. 

. Trong thập ký 50, khu vực chiếm 12, S70 
xuất khẩu thê giới. Năm 1990 chỉ chiếm 
chưa đến 3,5%, thấp nhất trong, thế kỷ, và 
hiện nay cũng chỉ chiếm chưa tới 5%, thấp 
hơn cuôi thập kỷ 70. 


Sau hàng thập kỷ thực hiện chính sách 
bảo hộ, hiện nay các nước Mỹ la tỉnh đang 
đặt cọc tương lai của họ vào xuất khẩu. Họ 
hy vọng việc mở rộng xuất khẩu ra ngoài 
khu vực trong khuôn khổ các hiệp định 
thương mại tự do với các nước phát triển sẽ 
trở thành động lực ổn định cho tăng trưởng. 
Tuy nhiên, công VIỆC này còn phải chờ đợi 
vị việc mở rộng xuât khâu sang Mỹ, châu Á 
.và châu Âu cũng phải có điều kiện và cân 
có thời gian. 


Hiện nay, tất cả các nước trong khu vực 
vẫn đứng trước những thách thức cơ bản : 
vừa phải bảo đảm sự ôn định kinh tế vĩ mô, 
vừa phải giảm thiểu nhanh chóng sự ngheo 
khổ và bât bình đẳng. Thành tựu đạt được 
trong việc ồn định chính sách kinh tế vĩ mô 
đầu thập kỷ này đã hỗ trợ to lớn cho các 
chính phủ đưa đất nước ra khỏi tình trạng 
khủng hoảng kéo dài. Song trong giai đoạn 
sau điều chinh, các phép mâu kinh tê vĩ mô 
vẫn chưa đủ để khôi phục lòng tin của nhân 
dân. Dân chủ hóa đang làm cho khu vực Báp 
nhiều khó khăn hơn bao giờ hết trong việc 
kiểm chế Sự bất bình đẳng trong một xã hội 
truyên thống. Sự kiên nhân của người nghèo 
đang bị bảo mòn bởi tiến bộ chậm chạp vê 
mặt xã hội. Cuộc nôi dậy ở bang Chi-a- pát 
(Mê-h-cô) và các cuộc nôi dậy ở 
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Vê-nê-du-ê-la mới đây đã khiến cho các nhà 
chính trị phải nhớ lại hậu quả của việc 
không giải quyết nhanh chóng các bất bình 
đăng xã hội. 

Đi về đâu ? 

Mặc dù đã có những biểu hiện tích cực, 
các nước Mỹ la tinh vẫn gặp phải một số 
khó khăn không dễ khắc phục. Về chính trị, 
khu vực đang chuyển động rất chậm với 
những tiến trình cải cách nhằm củng cố và 
làm sâu sắc thêm nền dân chủ so với kinh tế. 
Ở nhiều nước, các hệ thống luật pháp và tòa 
án vẫn phải được đổi mới. Thế hệ các nhà 
lãnh đạo tiếp theo nhận ra răng, họ cũng 
phải tạo ra sự tiến bộ trong việc nâng cao 
chất lượng giáo dục, chấm dứt sự nghèo 
khổ, phân phối lại tài sản và thu nhập một 
cách công bằng hơn. Hội nghị thượng đỉnh 
châu Mỹ ở Mai-a-mi tháng 12-1994 là bước 
đi đầu tiên. Thêm vào đó, ngoài việc đạt 
được các hiệp định mậu dịch khu vực, hội 
nghị đó còn có các hiệp định về củng cố dân 
chủ, cải thiện quyên con người , về đấu 
tranh chống tham nhũng và buôn bán ma 
túy ; vê giảm bớt nghèo khố, cải thiện giáo 
dục và bảo vệ môi trường. Giải quyết các 
vấn đề chính trị, xã hội này là một nhiệm vụ 
rất khó khăn. Song với tiền trình cải cách 
kinh tế đang diễn ra tốt đẹp ở nhiều nước, 
người ta hy vọng có thê tìm ra những giải. 
pháp hữu hiệu. 

Nếu thế hệ mới ở Mỹ la tinh thành công, 
họ có thể đưa ra được một quan hệ mới với 
Hoa kỳ trên cơ sở hợp tác nhiều hơn là phụ 
thuộc, chấm dứt chu kỳ chuyển tiếp từ độc 
tài sang dân chủ, và ngược lại. Nhưng họ có 
thê châm dứt được chu kỳ tăng giá - phá sản 
cũng như các cuộc khủng hoảng đã tàn phá 
khu vực trong nhiều năm nay hay không, thì 
đó vẫn còn là một câu hỏi lớn. Tương lai của 
khu vực cũng đã mở ra nhưng còn nhiều trắc 
trở 

TBỊNH CƯỜNG 
(tổng thuột) 


VIỆN TRỢ PHÁT TRIỀN CHÍNH THỨC (ODA). 
ĐẦU TƯ TRƯC TIẾP CỦA NƯỚC NGOÀI (FDI) 


® VIỆN TRỢ PHÁT TRIÊN CHÍNH THỨC (ODA - Official Development Assistance) là hình thức chuyển giao nguồn vốn 
(tiền tệ, vật chất, công nghệ...) từ các tổ chức tài chính quốc tế, từ các nước công nghiệp phát triên cho các nước đang phát 
triển và chậm phát triên. 

Trước đây có hai hệ thông ODA : ODA của các nước xã hội chủ nghĩa và ODA của các nước tư bản chủ nghĩa. Ngày nay, 
về cơ bản, chỉ còn một hệ thông ODA. 

Theo nghị quyết của Liên hợp quốc, các nước giàu cần trích 0,7% tông sản phẩm quốc dân (GNP) của mình để thực 
hiện nghĩa vụ đối với các nước nghèo. Tuy nhiên, trên thực té, chỉ có một số ít nước thực hiện hoặc vượt được định mức này, 
như số liệu năm 1990 cho thấy : Na uy : 1,14% GNP ; Đan mạch : 0,96% GNP ; Thụy điển : 0,92% GNP ; Hà lan : 0,88% GNP 
(trong khi đó Mỹ chỉ trích : 0,17% GNP, Nhật : 0,33% GNP). 

Cơ cầu ODA phụ thuộc vào nước hoặc tổ chức kinh té, tài chính quốc tế tài trợ. Thông thường gồm hai phân : phân không 
hoàn lại và phần hoàn lại với điều kiện ưu đãi. Phần không hoàn lại lớn hay nhỏ tùy thuộc vào hảo tâm của chủ tài trợ, trung 
bình là 15% tông số ODA (tỷ lệ cao là 35% ODA). Phần hoàn lại với điều kiện ưu đãi (lãi xuât tháp, thời hạn dài...) chiếm phần 
lớn ODA. Nước nhận ODA phải trả dân phản này cả gốc lẫn lãi theo hiệp định đá thỏa thuận. 

Một số tổ chức của Liên hợp quốc như FAO, UNDP, UNESCO cũng thực hiện ODA. Phần lớn ODA của các tô chức này 
là viện trợ nhân đạo, cứu té, hỗ trợ giáo dục, dân só..., tuy nhiên khối lượng không lớn. 

ODA có hai loại : không điều kiện và có điều kiện. Trên thực té, rất it nước viện trợ không điều kiện (có lẽ chỉ có Thụy 
điển). Còn các nước viện trợ thường gắn với các điều kiện cụ thả về chính trị, kinh té... 


ODA có nhiều hình thức : viện trợ qua con đường nhà nước, theo thỏa thuận của hai hay nhiều bên ; viện trợ qua Liên 
hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác ; viện trợ của các tô chức phi chính phủ ; viện trợ theo hình thức mới là mở rộng hạn 
ngạch nhập khẩu cho nước được tài trợ (như Mỹ bao tiêu sản phẩm cho Đài loan). 


Tại 3 hội nghị quốc tế về ODA cho Việt nam ở Pa-ri trong 3 năm qua, các nhà tài trợ đã cam kết viện trợ cho Việt nam 
6 tỉ USD. Tính đến hết năm 1995, Việt nam đã ký được nhiều dự án với 4,6 tỉ USD viện trợ. Các nước và tổ chức viện trợ lớn 
nhất cho Việt nam là Nhật bản, Ngân hàng thé giới, Ngân hàng phát triển châu Á. 

® ĐÀU TƯ TRỰC TIẾP CỦA NƯỚC NGOÀI (FDI) là một trong những hình thức đầu tư quốc té. 

Đầu tư quốc té là hình thức di chuyên vốn (tư bản) từ nước này sang nước khác nhằm mục đích kiếm lợi nhuận. 

Vốn đầu tư có nhiều dạng : tiền (nội, ngoại tệ), tư liệu sản xuất, sức lao động, công nghệ, bằng sáng chế phát minh... 

Đầu tư quốc té có thê là đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI - Foreign Direct Investment) 
là hình thức đâu tư trong đó vốn của chủ đâu tư nước ngoài bỏ vào các cơ sở sản xuất hoặc dịch vụ, đạt tới mức cho phép 
người đó có thê trực tiếp tham gia ðiều hành các cơ sở nói trên. Hình thức này hiện đang đóng vai trò quan trọng trong hoạt 
động kinh tế đối ngoại của nước ta. 


Đầu tư gián tiếp của nước ngoài là hình thức đầu tư trong đó vốn của chủ đầu tư nước ngoài chỉ bó hẹp ở một số cổ 
phần nhất định, không đủ đề người đó có thẻ trực tiếp tham gia điều hành các cơ sở sản xuất hoặc dịch vụ mà họ có cổ phản. 

Nếu đầu thế kỷ này đâu tư quốc té chủ yếu hướng vào các nước đang phát triển và chậm phát triển thì hiện nay nó lại 
chủ yếu hướng vào các nước tư bản phát triên. Đầu tư quốc tế vào các nước đang phát triển và chậm phát triển tuy có giảm 
nhưng vẫn còn lớn. Mức độ đầu tư đó ở mỗi nước nhiều hay ít tùy thuộc vào sự ôn định của môi trường đầu tư và chính sách 
thu hút vốn đầu tư. Đề tránh rủi ro và bắt trắc, khi đầu tư vào các nước này, chủ đầu tư thường chọn những dự án đâu tư nhỏ, 
có khả năng thu hồi vốn nhanh, hoặc tập trung khai thác những tài nguyên chiến lược như dầu khí, sắt thép... 


Đầu tư quóc té vào Việt nam có xu hướng ngày càng tăng. Tính đến đầu năm 1996 đã có 1 606 dự án đầu tư của nước 
ngoài được cấp giấy phép với số vốn trên văn bản là 18,8 tỉ USD. Cả số lượng và quy mô đâu tư đều tăng. Đầu tư quốc tế ở 
ta năm 1988 mới có 366 triệu USD thì năm 1995 đá lên tới 7,4 tỉ USD, như vậy bình quân mỗi năm tăng 50%. Quy mô trung 
bình của một dự án ở ta năm 1990 là 3,5 triệu USD, năm 1994 lên 10 triệu USD và năm 1995 đạt 16,38 triệu USD. Cơ câu và 
hình thức đầu tư cũng có sự chuyền dịch và thay đổi đáng kẻ. Mây năm đầu, vốn đầu tư chủ yếu tập trung vào các ngành dâu 
khí (34,2%) và kinh doanh khách sạn (20%). Nhưng từ năm 1991, vốn đầu tư vào các ngành công nghiệp và nh vực khác đã 
tăng nhanh. Năm 1993, vốn đầu tư vào các ngành công nghiệp chiếm khoảng 50% tổng số vốn đâu tư. Sau 8 năm, khoảng 
64,6% số vốn đầu tư là thuộc các ngành sản xuất vật chát, trong đó hơn 60% dự án thuộc loại đầu tư chiều sâu. Việc phân bó 
vốn đầu tư trên địa bàn cả nước cũng ngày càng hợp lý và cân đối hơn C] 


59 


lên xi2 tát _ : hủ N _ " 
TT t{ Arvc le } ~k- ^ _ .—. 
ha Bìi "=> THƯC TIỀN `*Ÿ 
+ xš : An ân ;- l _= Ỷ 
mm. áo. ⁄ ' M3 (sọ. .ễŠ Š “Ân, v kẻ ° _ 


HỘI NGHỊ BÀN VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CHỐNG MÙ CHỮ VÀ 
PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC Ở CÁC TỈNH NAM BỘ 


Trong hai ngày 13 và 14-5-1996, tại TP Mỹ tho, tỉnh Tiên giang đá diễn ra Hội nghị bàn về sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác chóng mù chữ và phổ cập tiêu học ở các tỉnh Nam bộ, do Ban khoa giáo trung ương, Bộ Giáo dục và đào tạo, Ủy ban 
quốc gia chống mù chữ và phố cập giáo dục tiêu học phối hợp tô chức. GS Nguyễn Đình Tứ, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng 
ban khoa giáo trung ương và GS Trằn Hỏng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo chủ trì hội 
nghị. Tham gia dự Hội nghị cón có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và ngành giáo dục của 16 tỉnh Nam bộ và đại diện một số ban 
ngành có liên quan như : Đoàn TNCS Hỗ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt nam, Hội nông dân Việt nam, Bộ nông nghiệp và 
phát triển nông thôn, Bộ tài chính, Bộ kế hoạch và đầu tư, Ủy ban văn hóa - giáo dục của Quốc hội, Ban tô chức chính phủ, Bộ 
tư lệnh bộ đội biên phòng, v.v.. 

Khu vực Nam bộ gồm 16 tỉnh, thành phó với diện tích khoảng 62 746 km” và số dân khoảng 22 triệu người (chiếm gần 
32% số dân cả nước) có một vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển chung của đât nước. Ở đây có "tam giác kinh tế động 
lực" TP Hồ Chí Minh - Đồng nai - Bà rịa - Vũng tàu (một trọng điêm đầu tư trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa) và 
khu vực đồng bằng sông Cửu long (gồm 11 tỉnh) có vai trò quyết định đối với chiên lược an toàn lương thực chung của cả nước. 

Tình hình phát triển kinh tế và thu nhập ở Nam bộ mấy năm qua cho thấy những dấu hiệu rất lạc quan, nhưng trình độ 
dân trí và thực trạng giáo dục - đào tạo ở đây lại rất đáng lo ngại. 

Toàn khu vực chỉ mới có TP Hồ Chí Minh vừa được công nhận đạt chuẩn quốc gia về chống mù chữ và phổ cập tiểu học 
(trong khi cả nước có 15 tỉnh, thành đã được công nhận). Số XP mù chữ ở độ tuổi 15 - 35 trong 5 năm qua tuy có giảm nhưng 
giảm không đáng kẩ, cá biệt có địa phương (như An giang, Cần thơ) còn tăng. Tính chung, cả Nam bộ hiện còn trên nửa triệu 
người ở độ tuổi (cả nước là 1,8 triệu) bị mù chữ, gần nửa triệu trẻ em từ 6 - 14 tuổi thất học (chiếm gần 20% số trẻ em trong độ 
tuổi). Tỷ lệ học sinh tiểu học lưu ban, bỏ học còn cao. Cơ sở vật chất của các trường lớp tiêu học ở Nam bộ rất yếu ; vẫn còn 
đến 30% số phòng học xây dựng tạm bợ. Đội ngũ giáo viên vừa thiếu, vừa yếu (vẫn thiếu 11 000 giáo viên tiêu học). 

Trong 5 năm qua, công tác chống mù chữ, phổ cập tiểu học ở Nam bộ tuy có rất nhiều cố gắng nhưng kắt quả còn tháp, 
tiến độ chậm và rất không đồng đều giữa các địa phương. Thực trạng này nếu đề kéo dài sẽ trở thành lực cản kéo lùi bước tiên 
của các tỉnh Nam bộ trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vì vậy, cần có ngay những biện pháp cắp bách, kiên quyết 
và mạnh mẽ thúc đây phong trào chống mù chữ, phổ cập tiều học ở các tỉnh Nam bộ với mục tiêu đạt chuẩn quốc gia trước năm 
2000 như nghị quyết của Đảng đã đề ra. 


Trong bối cảnh đó, sau khi nghe hai bản báo cáo của đống chí Nguyễn Đình Tứ và đồng chí Trần Hồng Quân, các đại 
biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận vẻ thực trạng công tác chông mù chữ và phỏ cập tiểu học, rút ra những nguyên 
nhân và bải học kinh nghiệm, đặc biệt là tìm giải pháp và li ra. Những ý kiến phát biểu tại hội nghị đã cho thấy rõ những nguyên 
nhân khách quan không thê bỏ qua. Đó là cơ sở hạ tầng yếu kém, đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa (đến hơn 30% s xã ở 
Nam bộ chưa cò điện và đường ô tô) ; đời sóng một bộ phận nông dân cón thấp, phải ối làm thuê, làm mướn ; có đến gần 1,4 
triệu đồng bào thiểu số (như Khơ me, Hoa, Chăm...) ; trong nhân dân còn khá nặng tư tưởng ỷ lại, trông chờ thiên nhiên, "không 
cần học vẫn đủ ăn"... Tuy nhiên, quyết định vẫn là những nguyên nhân chủ quan. Các cập ủy đảng, chính quyền chưa nhận 
thức thật sâu sắc vai trò và vị trí của giáo dục, vì vậy chưa quan tâm đây đủ, chỉ đạo và lãnh đạo sát sao, ráo riết đối với công 
tác chống mù chữ, phổ cập tiêu học ; chưa tạo được sự phối hợp đống bộ giữa các cầp các ngành, gây thành phong trào sâu 
rộng trong nhân dân. Một số địa phương còn mang nặng tâm lý trông chờ, ý lại cấp trên, chưa thật sự chủ động, dựa vào sức 
mình là chính. Đúng là điều kiện kinh tế rắt quan trọng, nhưng thực ngay ở khu vực đã cho thấy : một số địa phương làm tốt 
công tác chống mù chữ và phỏ cập tiêu học như Bền tre, Tiên giang (dự kiến đạt chuẩn quốc gia vào năm 1997) lại không phải 
là những tỉnh khá về kinh ú nếu không nói là vào loại nghèo (như Bắn SỈ Ngược lại, một số tỉnh giàu như Bà rịa - Vũng tàu, 
Cần thơ, An giang lại đang đứng ở tốp cuối. Nói cách khác, điều kiện kinh tê - xã hội ở các địa phương làm tốt, hoàn toàn không 
thuận lợi hơn các địa phương làm kém. 

Hội nghị cũng đề cập việc gắn công tác chống mù chữ, phổ cập tiểu học với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở 
địa phương đề tạo nên hiệu quả lâu bền, chống nguy cơ tái mù chữ, kích thích nhu cầu học tập trong nhân dân, thu hứt sự tham 
gia rộng rãi của mọi lực lượng xã hội, xã hội hóa các nguồn lực cho công tác chống mù chữ, phổ cập tiểu học... 

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Tứ nhắn mạnh : Mục tiêu xóa mù chữ và phổ cập tiểu học toàn quốc 
vào năm 2000 được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VI) và sẽ được Đại ki VIII khăng định, qua mấy năm thực hiện 
đã được thực tế chứng minh là hoàn toàn có tính khả thi. Đó là mặt bằng dân trí tối thiệu để đưa đất nước bước vào công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Các cắp ủy và chính quyên ổịa phương có nghĩa vụ phải thực hiện bằng được, không bản lùi. Qua hội nghị 
này, từ thực tế điển hình của các xã, các huyện đã làm tốt công tác chống mù chữ và phổ cập tiêu học, củn khẳng định : mục 
tiêu nêu trên cũng có thể thực hiện được ở các tỉnh Nam bộ. Vẫn để còn lại là ở trách nhiệm của lãnh đạo và ý thức của người 
dân trên cơ sở dựa vào sức mình là chính Q 
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COREPXAHME (CneuwanoHuli HoMep nocanuteHuji ẾMY Cbeany [lapTww) 


[lapruR_pa2yMa w_Bepui, [lpe3wnenr Xo lu Mu O Haul6ũ napTWW. Cweanui Haueä nñapTMu. Ï eH@pa/IibHtie 
ceKperapn [lapTwu o napTMHHOM CTDOMT@/ñbCrBe. ®AH HAHF @Y - HeKOTOptI© YDOKH O ñaDTMfHOM 
CTDOMT6/IbCTBG B roRnti oOÔHOBn6Hwn. /ÌE TXE /]AHFT” - KoMMYHWMCTM+©Ckan [laprun BoeTHaMa - flo4@MY OHa 
no6enwna ? /IE BAH YEH - KoMMYHMCTW+©CKan flaprwn BbeTHaMa - BonnouleHuW© wn©w O T©CTHOĂ CBR3w 
HAUMWOHA/bHOl H63ABMWCWMOCTH W COUMA/IM3Ma. HakanyHe 8°T9 _Cne2na Flap1Iuu. *°** - O63op MH©@HUä, 
BH@C6HHbX B TñDO@KT FO/MTM+4@CKOTO HñOKñana K g°My Cteany [laprwnu (4@pe3 p@naKUMO X<ypHaña 
"KoMMyHWCT"). BYM HFOK HWHb - PeaoHaHCc onHoro noKyM6HTA (npOeKTHorO BapwaHra). CYAH XA - 
BnewarneHWwñ O nñapTMlHbiX Cb63ñnaX Da3HtLIX ypDOBHGU. HHT TAH - PaanyMbn Ha nopore Ctea2na [lapTwuw. 
[IpaKTrwka, onuir, HYEH HMHb Tbị h ®AM TAT S3OHF” - WHrenwreHruwun w pa6ora FlapTww cC Heũ. HFYEH 
3M HWMEH - HanoHelñutee #CnonHeHW© nOnMTMKM OÕHOB/IĐHMR W OTKDBTbiX ñB@D6Ù BO MMR WHHRYCTDMAnM3aUMW 
M MOR©DHM3aAuMM CTDaHuLi XÃ TXM XMET - [lepBoHadanoHti© DAa3MbAU/IOHMR Hân ñÌDMMOHGHMOM fñIO/IMTMKM 
OÕHOB'6HMR napTMM B ñDOBWHbuwl TyeH KyaHr. BÝY CYAH KMEY - Koppynuun u opb6a C H@ũ B HaLI@ũ CTDAHG. 


CONTENTS (Spectadl edttton deuoted to ueÌlcoming the 68th Party Congress) 

The Party of wisdom and confidence. President Ho Chỉ Minh speaking about our Party. Qur Party Congresses. Party's general 
Secretaries speaking about party building. PHAN DANG PHU - Some lessons ơn party building during the years of renovation. LE 
THE LANG - The Communist Party of Vietnam - why she prevailed. LE VAN YEN - The Communist Party of Vietnam - embodiment 
of the ldea of independence closely combined with socialism. On tho threshold of the 68th Party Congress. ° ° ° - Summeary of 
Opinions contributed to the political reports project for submitting to the 8th Party Congress (via the Editors board of the jourmnal 
*Communist"). BUI NGOC TRINH- Reverberations of a document on the project. XUAN HAI - Some impressions from Party 
congresses at different Ievels. NHAT TAN - Thinking on the threshold of the Party Congress. Practce - Experience. NGUYEN 
DINH TU and PHAM TAT DONG - Intelligentsia and the Party's work with them. NGUYEN DY NIEN - Further implemontation of 
the policy of renovation and open doors for the sake of the country's industrialisation and modemisation. HÀ THỊ KHIET - Initial 
thoughts on the application of the Party's policy of renovation in Tuyen Quang province. VỤ XUAN KIEU- Corruption and the 
struggle against i† in œur country. : 


SOMMAITRE (Numéro spéctaÌ en honneur dụ VIIle Congrèes nattondl dụ PCY) 

Un Parti de lintelligenca et de la confiance. L'Oncle Ho parle de notre Parti. Les Congrỏs đe notre Parti. Les Secrótaires 
gónéraux du Parti parlent de I'édification du Parti. PHAN DANG PHU - Quelques lecons sur I'ódification du Parti pendant les 
annéos de renouveau. LE THE LANG - Le Parti communiste du Vietnam - par quoi s'explique sa victoire ? LE VAN YEN - Le Parti 
communiste du Vietnam - incarmatioh de la pensóe de Iindéópendance naltionale liéo au socialisme. Au seuil du Ville Congrẻs 
national du Parti. * * ° - Les avis apportós au projet du Rapport politique prósenté au Ville Congrỏs du Parti (envoyós ả la Rédaction 
đe la Revue du Communisme). BÙI NGOC TRINH - La rópercussion đun projet do document. XUAN HAI - Quelques réóflexions 
sur les Congrẻs du Parti à différents instances. NHAT TAN - Réflexions au seuil du Congrós. Pratque - Expériences. NGUYEN 
DINH TU et PHAM TAT DONG - Les intellectuels et lo travail du Parti à !'intention đe Iintelligentsia. NGUYEN DY NIEN - Continuons 
lo renouveau ot I'ouverture pour l'oeuvre dindustrialisation et de modemisation du pays. HA THỊ KHIET - Quelques réflexions sur 
Iapplication de la politique de renouveau du Parti à Tuyen Quang. VŨ XUAN KIỂU - La corruption øt la lutte contre la corruption 
đdans notre pays. 


SUMARRIO (Nưmero especial en honor del Octauo Congreso nactonadl del Parttdo 


Comuntsta de Vietnam) ' 

EI Partido de la inteligencia y de la confianza. El Tío Ho habla sobre nuestro Partido. Los Congresos de nuestro Partido. Los 
secretarios generales del Partido hablan sobre la edificación del Partido. PHAN DANG PHU - Algunas lecciones sobre la edificación 
doi Partido en los añnos de renovacioán. LE THE LANG - El por queá đe la victoria del Partido Comunista de Vietnam. LE VAN 
YEN - El Partido Comunieta de Vietnam - personificacioán del pensamiento de la independencia nacional ligado ai socialiamo. 
AI unbral del Octavo Congreso Nacional del Partido. °*°° Chequeos de los aportes ai proyecto đe Informe Poiitico presentado al 
Octavo Congreso Nacional del Partido (enviado a la Redacción de la Revista del Comunismo). BUI NGOC TRINH - La repercusión 
de un proyecto de documentos. XUAN HAI - Algunas reflexiones sobre los congresos doi Partido a diferentes instancias. NHAT 
TAN - Reflexiones al umbral doi Congreso. Prácticas - Experiencias NGUYEN DINH TU y PHAM TA BDONG - Los inteloctuales 
y el trabajo del Partido a la intención de la intelectualidad. NGUYEN DUY NIÊN - Continuar la renovación y la abertura por la obra 
de industrialización y de modemización del pais. HA THỊ KHIET - Algunas reflexiones sobre la aplicaciỏn de la renovación del 
Partido en Tuyen Quang. VỤ XUAN KIỂU - La corrupción y la lụcha contra la misma øn Vietnam. 
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BC HỒ NÓI VỀ ĐĂNG T71 


CHỦ TỊCH HÔ CHÍ MINH là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Người 
đã trọn đời hy sinh phân đâu cho sự nghiệp của Đảng và hạnh phúc của nhân dân. 
Người đã để lại cho chúng ta rất nhiều bài nói và bài viết quan trọng về Đảng và công 
tác xây dựng Đảng. Trong không khí toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nô nức chuẩn 
bị Đại hội VIII của Đảng, chúng ta không khỏi bôi hôi xúc động tông nhớ tới công lao 
trời biển của Người, ôn lại những lời căn dặn của Người. Tạp chí Cộng sản xin trân 
trọng giới thiệu một số đoạn trong bài nói của Người tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành 
lập Đảng (năm 1960). 


Với tất cả tỉnh thân khiêm tôn của người cách mạng, chúng ta vẫn có qIyÊn nói rằng: 
Đăng ta thật hà vĩ đại ! 

Đăng ta vĩ đại thật. Tư ngày Dị đề quốc Pháp xám chiên, Nước tạ là một xứ thuộc 
địa, dân ta là vong quôc nô, Tô quốc ta bị dày xéo (hưỚi gói sắt của kẻ thà lung ác. TTOHgØ 
máy mươi năm khi chưa có Đăng, tình hình đen tôi như không cô đường ra. 


TƯ HUAY' HỚI ra đời, Đăng ta liền GIUNG CO0 HØ011 CƠ cách Hạng, đoàn kêt và lãnh 
đạo toàn đân ta tiên lên đâu tranh giải phóng dân tộc, giải phòng giai cấp. Miàu cở đủ 
của Đăng chốt lọi nhi HIất [HƠI MỚI Học, Xế tan cát mãn (Ích tôi, soi đường dân lôi cho 
nhân dân ta ving Đước tiên lên con (htỜHØ thắng lợi trong cuộc cách mạng phản dễ, phản 
phong. 


- Ấn qua phái nhớ người tr ông cây. Trong cuộc trung bưng vi ve hôm nay, chúng ta 
phải nhớ đến những anh hàng, liệt sĩ của lang ta, của đân tai. 


Trong 15 nấu đâu tranh trước Cách HẠNH Tháng Tám và tr 01 tĩH, CHÍNH HĂIM 
kháng chiên, biết bao đẳng viên ưu tú và quan chúng cách mạng đa vị dân, vị Đang mà 
hy sinh một cách cực kỳ oanh liệt, Chỉ riêng tr ðng cập Trung tong của Đăng đa có 14 
động chí bị đê quốc Pháp bắn, chém, hoặc đập chết trong nhà tà. Máu đào của các liệt 
sĩ ấy đã lam cho lá cơ cách mạng thêm do chói. Sự hy sinh anh dùng của các liệt sĩ đã 
chuẩn bị cho đất nước nở hoa độc lập, kêt qua tự do. Nhân dân ta đời đời ghỉ nhớ công 
ơn các liệt s1, và chúng ta phải luôn luôn học tập tĩnh thân dự cám của các liệt sĩ để 
pươi tái cả mọi khó khăn gian khỏ, hoàn thành st nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ đã 
chuyển lại cho chúng (d. 


- Nhân đây, tôi muốn nhắc lại HẰNG ¿ , 0H Ji đồng chí hiền nay la Ủy Viển Trung 
tdng fd, (rước ngày khỏi nghĩa đa được đê & quọc Pháp táng cho 2322 năm tt dày. Dó là 
không kể những án tử hình vắng mặt và những cuộc vượt ngục trước khi hột hạn ở ft. 
Biên cái rủi thành cái IV, Các đồng cl fa đa li đutg "hướng ngày tháng ở tủ để hội họp 
tứ hiọe tập lý luận. NIột lần nữa, việc đó lại chứng to răng chính sách Khủng bố Cực kỳ 
đd man của kẻ thủ chẳng Hh Nữ không ngắn trở (hức bước tiền của cách JHẠHE, ma trai 
lại HÓ đã (rỞ HẾN HỘI thu lựa thứ vàng, HO TÊN tuyển chủ người cách mạng cảng thém 
cứng rắn. Mà kết quả là cách mạng đã thắng, đề quốc đã thua, 


Đảng của trí tuệ và niềm tin 


°1 10% 0 X1/00) 101.6. 11 dƒ ti (HA + T210 nh 1 srtid có thí chuyên vị (nh hùng đẹn 
tọc lI Thánh Gió: tờ (T dư nự uc fro báu TT, giớc Hưởớứt VẤM, TrOHĐ HhữHữ nay đều 
kháng chiến, biáNg tt (A lạnh đạo hàng nghn hang tan @nh hnng nội tưởng Thánh 
Giống dùng gây tâm vòng đánh thực dân Pháp, 

VHHˆ tủ ¡11 đệ QHÓC H4 D00 Ñ tên là 1€ doi đệ ;théng hàn Gi ng và lục hàu của 
khá hến nhậu, Ngày nay Ở mch bắc đã lioàn tuản tưdi PHOd, 2đ tụ đun kêt và rán 
đo nhân đạn tú TÌM (hủ kiện thiết chủ Holiirq xa hồi vay đứng đời vòng PHÍ (HƠI, HO 
M4 1Ý HựC títuan pùong, Hệ c0n có HHỘI HgHWỚIU Viết 1111 DỤ bọc lột, PỤL nghèo mạn, thì Đang 
NT :(11/1/11:1//114 crto dủo là Mì MHHÙ chứa lam tron HhícỦt vụ, Cho nén Lang vừa Eð tĩnh 
công tiệc lữ HH cấu h HỒIi kinl lệ yà văn hóa lạc ÍLÌN CHÀA HŒỚC t4 1H /lÓt HÊN kứnh tổ 
Vq tựa ha Í¡ Œ1ỉ HỒN, TH TH thời lựi l21 lon q11 (011 đói HH: việc U10 HN tdiig ca 
6z môi cần thiêt của dời vong đt tg duay của nan dàn, Cho HỎñ Ù), 119 {4 1? đị VÌ HÓ 
bái THỊ €1 nhắc, dđ207 thi vì nó gân gặt tán (FoHig lòng của Imót dong lau tít 

- thẳng ta v1 đại rì ngoàt lợi ích của eit cấp, của nhàn dam, của đân tòc, Đăng ta 
khong có lợi ích ựt khúc. ` 

-.À///27H 11 HICNH H2) cưa 1ing tạ là lình dạo nhân dan đẩy pmunr tin dựa tìng gia 
&¿ mm NHAT, thực lian h tiệt lim do Nay dựng chủ nà na xả hội ở mièn bác, [a0 CƠ SƠ V320 
chúc cho ciốc đau tranh thực hiện thôn tơ nh; Í HƯỚC ĐH: 


Nhan tÍ1H ta có trủ tên tha 2m0 lướ động CầN Cử, lui ( dư 2C CC THUỚC (,HỈ GHI hết [0H27 gID 
đữ. (CÔ hHmg 1a phái có quyết tâm học tép và theo ÂÓU0 các Hước anh e0, 


` (ta tÔI đẹp của Có# tt đua lấy thành tích chào nừng Dáng đã chững tð rằng vú 
Ñ†.H tú tực Hưnng tự tin dân tá rất doi đào và to lầu, khỉ tư tưng đa thong vướt thì 
kíin0 Kha ỚI CHNHớŒ PHẾ? đưa, công trước f0 LH HIẤY CHHữ LH được, 


T?HU 1110 AC 0ÙI (hạn dấu IH 2 ĐCH da d1 C1 thun Hiền lúa dòng, bớt kỳ ‹ 
Cứ 11 HđÓ, À1 CODG Tróc ỨI vi D11 17411 doi đạt dc CúCÚ HẠNG, túy tri chu "nh 
cá tớ, cỗ cửng học Xe ch trị, văn hóa và Ähoa lạc, ÑY thuật, lành tôt công tác kính 
tê tài chín], 9Hd10 Tra HUNỢ ĐI tiệc GQUUNG hỏi duận kết và học hỏi những du] em 
mưodT TÀdHự và HựcaT T000, dư CH1H@ THANH tiên bọ, 

/Hỏi khởi nghượn, Đang 1á chỉ có tan Š II đang viên mà lạnh đạo được nhân dâu cả 
nhức dam Cúch Bhtng Tháng Tú tua ng đợt, Neày này, tàng nơi Đăng tá đã tăng gán 
cải lăn, nekìn là độ nữa trên (l1: 9550 II ta lại có lớn 619) vạn duan viên Đoan 
th! HỆ AMICIE dt {MU do Ệ HINH: uyên thân đèn Tá vững chúc, gan (loi Nhấm dần hung 

NÖ#tjt KHI đưản ti ldn tặc FOHĐ Tá v 20 1 Hìn, HỆH?Œ (T1 vớ trí thic ta được rên luyên (hư 
théch tà tiền bà Không ngưng, Nối Eóán lại: híc hoừng của cÏtHg ta fo TÚN ï'à Hgày cang 
ffllisbt đo E0 VI T i0 1 di vướng vuat của Dan, "hưng 1a HẦu AI định: thanh COHg EFONg xự 
ft TRE IPVNIH EU DU chủ nghĩa XAq hÓi, tr hát cđùnh tháng LỚN ỨFOHĐ CHỢ CHÓC đâm tranh (JIifC 
HHICH [1192010 nhất nước Hua và dép phản Xe đáng vào việc béo tệ hòa bình ở châu, 1 tà 


thuê GiỚi, 


[tp Tá vE (bú HH bi l XÓP. 0; JHT HN ttdũi 

lúa người năm phân đụ nà thăng lợi kiệt bứo nhiên tình, 
J0 0/00 00000000010 W//)00 600/001) .10 

[è thông nhật, dóc l p, là hòa bình đi HO, 

Cnm dH [SaHớ thai lÀ to. 


Jd HHỚI HN lịch Sể Đét ø là cả một nho lịch xứ bằn lợ P419 ~Ä 


Đảng của trí tuệ và niềm tin 


ˆ ^ Ẻ ^ 
Hội V.SHỊ THÁKH LẬP ĐANG CỆ'.a sả VấT tañ1 


Từ ngày 3 đến ngày 7-2-1930, Hội nghị hợp nhật Đảng đã họp tại Cửu long, gần Hương 
cảng (Trung quốc). Đồng chỉ Nguyễn Ai Quôc (Hồ Chí Minh) chủ trì Hội nghị. Hội nghị 
đã nhât trí hợp nhất Đông dương Cộng. sản Đảng và An nam cộng sản Đảng, đê lập ra một 
đẳng duy nhất lấy tên là Đảng cộng sản Việt nam và ngày 24-2-1930 đã tiêp nhận Đông 
dương cộng sản liên đoàn vào Đẳng. 

Hội nghị ‹ đã thông qua. Chính CưƯƠINE vấn tất, sách lược văn tắt, Chương trình tóm tắt 
Điều lệ văn tắt của Đảng và các điều lệ vắn tắt của các tổ chức quần chúng do đồng chí Hỗ 
Chí Minh soạn thảo. 

Nhân dịp này, Người đã ra lời kêu gọi gửi công nhân, nông dân, binh sĩ, thanh niên, học 
sinh và toàn thể quân chúng bị áp bức bóc lột. 

Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt nam có ý nghĩa như một đại hội thành 
lập Đẳng cộng. sản Việt nam. 

Hội nghị lần thứ nhất BCHTU (10-1930) đã thông qua Luận cương chính trị, đổi tên 
Đảng thành Đảng cộng sản Đông dương, bầu đồng chí Trân Phú làm Tổng bí thư của Đẳng. 


EẠI FỆt ĐẠI E!ÊU T0Ả3 0992 LẦN T2U | CỦA BẢPñ 


Họp từ ngày 27 đến 31-3-1935 tại Ma cao (Trung quốc). Tham dự Đại hội có 13 đại 
biểu thuộc các đảng bộ trong nước và tổ chức của đảng hoạt động Ở nước ngoài. Đại hội 
đánh giá những thắng lợi trong việc khôi phục và phát triển phong trào đầu tranh của quân 
chúng, đề ra ba nhiệm vụ chủ yếu của Đẳng trong thời gian trước mắt là : củng cố và phát 
triên đảng ; đây mạnh cuộc vận động thụ phục quân chúng ; mở rộng tuyên truyên chống đề 
quốc, chồng chiến tranh... Đại hội đã bầu BCHTƯ gồm 13 đồng chí. BCHTU đã cử đông 
chí Nguyên Ái Quốc làm đại diện của Đảng bên cạnh Quốc tê cộng sản. 

Tại Hội nghị Trung ương thắng 3-1938, đồng chí Nguyễn Văn Cừ được cử làm Tổng bí 
thư của Đảng. 

Tại Hội nghị TƯ tháng 5-1941, “ chí Trường Chinh được cử làm Tổng bí thư của - 
Đảng. 


bội g1 EẠI E lần iề, việt n1] ñ.... 


Họp từ ngày 11 đến 19-2- 1951 tại xã Vinh quang, huyện Chiêm hóa, tỉnh Tuyên quang. 

Dự đại hội có 158 đại biểu chính thức, 53 đại biểu dự khuyết thay mặt hơn 766 nghìn 
đảng viên cả nước. 

Đại hội ¡quyết định xây dựng Đảng lao động Việt nam kế thừa truyền thống quang vinh 
của Đẳng cộng sản Việt nam, Đảng cộng sản Đông dương. Đại hội nêu rõ nhiệm vụ của cách 
mạng Việt nam là : tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược và đánh bại bọn can thiệp Mỹ, giành 
độc lập và thống. nhất hoàn toàn, bảo vệ hòa bình thế giới. 

Đại hội đã bầu BCHTUƯ gồm 19 đồng chí ủ ủy viên chính thức, 10 đồng chí ủy viên dự 
khuyết. BCHTU đã cử ra Bộ chính trị gôm 7 ỦY viên chính thức và một ủy viên dự khuyết ; 
bầu Ban bí thư TU Đảng để giải quyết công việc hằng ngày của Đảng. 

Đồng chí Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Đảng. 

Đồng chí Trường Chinh được bầu làm Tổng bí thư của Đảng. 


Đảng của rí tuệ và niềm tin 
ĐẠI HỘI ĐẠI BIÊU TBẢN QUỐC LẦN THỨ III CỦA ĐẢNG 
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Họp từ ngày 5 đến ngày 10- 9-1960 tại Hà nội. 

Dự đại hội có 525 đại biểu chính thức và 51 đại, biểu dự khuyết thay mặt hơn 500 nghìn 
đảng viên cả nước. Gần 20 đoàn đại biểu quốc tế đến dự đại hội. 

Trong lời khai mạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát : "Đại hội lần này là đại hội xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc và đấu tranh hòa bình thống nhât nước nhà". 

Đại hội bầu BCHTƯ gồm 47 ủy viên chính thức và 31 ủy viên dự khuyết. 

BCHTƯ bầu Bộ chính trị gồm II Ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết ; bầu Ban 
bí thư Trung ương Đảng gồm 7 đồng chí. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu lại làm Chủ tịch Đảng. 

Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Bí thư thứ nhất BCHTƯ Đảng. 


ĐAI HỘI ĐAI BIÊU T0ÀN QUỐC LẦN THỨ IV CỦA ĐẢNG ` 


Họp từ ngày 14 đến 20-12-1976 tại Hà nội. Đự đại hội có 1008 đại biểu thay mặt hơn 
1,5Š triệu đẳng viên trong cả nước. Đến dự đại hội có 29 đoàn đại biểu quốc tế. Đại hội lần 
này là đại hội toàn thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc, là đại hội tổng ] kết những bài học 
lớn của cuộc kháng chiên chống Mỹ, cứu nước ; là đại hội thống. nhất Tổ quôc ; là đại hội 
đưa cả nước tiên lên theo con đường xã hội chủ nghĩa. Đại hội quyêt định đổi tên ¡ Đảng thành 
Đảng cộng sản Việt nam. Đại hội bầu BCHTƯ gồm 101 ủy viên chính thức và 32 ủy viên 
dự khuyết. 

BCHTUƯ bầu Bộ chính trị gồm 14 ủy viên chính thức và 3 ủy viên dự khuyết ; bầu Ban 
bí thư Trung ương Đảng gôm 9 đồng chí. 

Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Tổng bí thư của Đảng. 
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ĐAI HỘI ĐẠI BIÊU T0ÀN QUỐC LÂN THỨ V CUA ĐANG 


Họp từ ngày 27 đến 31-3-1982 tại Hà nội. Dự đại hội có 1033 đại biểu thay mặt hơn 
1,727 triệu đẳng viên. Đến dự đại hội có 47 đoàn đại biểu quốc tẾ. 

Đại hội vạch ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu chủ yêu về kinh tế - xã hội 1981 - 
1985 và những năm 80, đề ra hai nhiệm vụ chiến lược : xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội và săn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc Tổ quôc Việt nam xã hội chủ nghĩa. 

Đại hội bầu BCHTƯ gồm ll6ủ ủy viên chính thức và 36 ủ ỦY viên dự khuyết. 

BCHTƯ bầu Bộ chính trị gồm. 13 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết ; bầu Ban 
bí thư Trung ương Đảng gồm 10 đồng chí. 

Đồng chí Lê Duẩn được bầu lại làm Tổng bí thư của Đảng. 

Ngày 14-7-1986 BCHTU Đảng họp phiên đặc biệt bầu đồng chí Trường Chinh làm 
Tổng Bí thư thay đồng chí Lê Duẩn từ trần ngày 10-7-1986. 


ĐAI HỘI ĐẠI BIÊU TBÀN QUỐC LÂN THỨ VI CỦA DÀNG 


Họp từ ngày: 15 đến 18-12-1286 tại Hà nội. Dự đại hội có 1129 đại biểu thay mặt gần 
1,9 triệu đảng viên. Đến dự đại hội có 32 đoàn đại biểu quôc tẾ. 

Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng đề ra đường lối đổi mới toàn diện, mở ra bước 
ngoặt trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Ở Việt nam. 

Đại hội vạch ra phương hướng, mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm 
1986 - 1990, đề ra ba chương trình kinh tế lớn : lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng, 
hàng xuất khẩu. 

Đại hội ' 'khẳng định quyết tâm đổi mới công. tác lãnh đạo của Đảng theo tinh thần cách 
mạng và khoa học”, kế thừa và quyết tâm đổi mới. 

Đại hội đã bầu BCHTƯ gồm 124 ủy viên chính thức và 49 ủy viên dự khuyết. BCHTU 
bầu Bộ chính trị ¡ gồm 13 ủy viên chính thức và một ủy viên dự khuyết ; bầu Ban bí thư Trung 
ương gôm 13 đồng chí. 

Đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng bí thư của Đảng. 

Các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng và Lê Đức Thọ được cử làm Cố vấn 
BCHTƯ Đảng. 


ĐAI HỘI ĐẠI BIÊU T0ÀN QUÚP LẦN THỨ VII CỦA ĐẢNG 


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
ĐẠI HỘI VIl 


Đảng cua trí tuệ và niềm tin 


Tiến hành từ ngày 24 đến 27-6-1991 tại Hà nội. 1176 đại biểu thay mặt 2,155 triệu đẳng 
viên cả nước về dự đại hội. Nhiều đoàn đại biểu các đảng anh em đã đến dự, 

Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng : Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Chiến lược ôn định và phát triên kinh tẾ - 
xã hội của nước ta đên năm 2000, Báo cáo chính trị của BCHTƯ về đánh giá kết quả thực 
hiện Nghị quyết Đại hội VI và phương hướng nhiệm vụ chủ yêu 5 năm 1991 - 1995, Báo 
cáo xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng ; „ thông qua Điều lệ Đảng (sửa đổi). 

Đại hội lần thứ VII của Đảng là đại hội tiếp tục đưa sự nghiệp đổi mới tiến lên theo con 
đường xã hội chủ nghĩa. 

Đại hội đã bầu 146 đồng chí vào BCHTƯ Đảng, BCHTƯ đã bầu 13 đồng chí vào Bộ 
chính trị, bầu 9 đồng chí vào Ban bí thư ; cử ba đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn 
Đồng, Võ Chí Công làm cô vần BCHTƯ Đảng. 

Đồng chí Đỗ Mười được bầu làm Tổng bí thư của Đảng. 


HỘI NGHI ĐẠI BIÊU T0ÀN QUỐC P1ỮA NHIỆM KỲ (HÚA VII) CỦA ĐANG 


N`.ˆ 


Họp từ ngày 20 đến 25-I- 19294 tại Hà nội. “Các đồng chí Cố vấn Nguyên Văn Linh, 
Phạm Văn Đông, Võ Chí Công và 647 đại biểu của 64 đảng bộ trong cả nước dự hội nghị. 

Đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười trình bày Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung 
ương Đảng. Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của Đảng và tông 
kết một bước thực tiền đổi mới từ Đại hội VI nhằm làm sáng tỏ thêm một sô vân đề trong 
quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, xác định những chủ trương và giải pháp lớn đê 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VII, đưa sự nghiệp cách mạng nước ta tiếp tục tiến 
lên, đấy tới một bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa đât nước. 

Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng thể hiện sự đồng tâm nhất trí, nô lực vượt bậc, ra sức _ 
khai thác thuận lợi, đây lùi nguy CƠ, vượt qua thử thách, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công băng, văn minh. 

Hội nghị đã thảo luận và ra nghị quyết thông qua Báo cáo chính trị, bầu bổ sung 20 đồng 
chí vào BCHTU theo quy định của Điều lệ Đảng 1 
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Đảng của trí tuệ và niềm tín 


, = ˆ 9 9 
CÁC TÔNG BÍ THƯ CA ĐANG 
| xo 9 
NÓI VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG 


ĐÔNG CHÍ TRẤN PHÚ : 


"Điều kiện cốt yê yêu cho sự thắng lợi của cách mạng ở Đông đương là cân phải có một 
Đảng cộng sản cô một đường chánh trị đúng, cô kỷ luật tập trung, mật thiết hiên lạc với quận 
chúng, và từng trải tranh đâu mà trưởng ï t:ành. Đảng là đội tiền phong của vô sản giai câp, 
lây chủ nghĩa Các Mác và Lê-nin làm góc. " 


Luận cương chính trị năm 1930 của Đảng, Nxb Sự thật, Hà nội, 1983, tr 21 
À ^ ` 
ĐÔNG CHÍ NGUYÊN VĂN CỪ : 


" Phải cần làm cho các đảng viên giác ngộ rõ ràng và đây đủ trách nhiệm của mình, 
biết xoay phương hướng trong những hoàn cảnh khó khăn nghiêm trọng, biết tự chỉ trích 
đáng và kịp thời những khuyết điểm sai lâm ; đồng thời Đảng phải tìm cách củ soát một 
cách thiệt sự hơn những hoạt động của mỗi đẳng viên. ' 


Tự chỉ trích, Nxb Sự thật, Hà nội, 1983, tr 21 


ĐỒNG CHÍ TRƯỜNG CHINH : 


“Đảng phải giữ vững và tăng cường những truyền thông cách mạng tốt đẹp đã bôi 
dưỡng được trong: quá trình lãnh đạo cách mạng Việt nam - luôn luôn trung thành với lợi 
ích cua giai cập công nhân và của dân tộc ; đoàn kết, nhất trí, đẫu trạnh gian khổ, anh dũng 
và liên tục, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, gân gũi quân chúng, hết lòng, hêt 
sức phục vụ quân chúng. " 


Tiến lên dưới lá cờ của Đảng, Nxb Sự thật, Hà nội, 1961, tr 35 
À Z ^ ˆ 

ĐÓNG CHI LE DUAN : 

"Có đường lỗi đúng là điều quan trọng cô tĩnh quyêt định, nhưng chưa đủ. Cần phải cô 
công tác tô chức rộng lớn để huy động và tận dụng mọi lực lượng xã hội, mọi khả năng vật 
chất cũng như tình thân hướng vào giải quyết các nhiệm vụ cụ thể. " 

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng... Nxb Sự thật, Hà nội, 1976, tr 145 


ĐỒNG CHÍ NGUYÊN VĂN LINH : 


"Đảng làm giàu trí tuệ của mình bằng cách không ngừng nâng cao trình độ l luận, nắm 
vững và vận dụng sáng tạo những luận điểm cơ bản và phương pháp luận của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tự tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời phải không ngừng tông kêt kinh nghiệm 
thực tiến sinh động, từ phong trào cách mạng của quân chúng. " 

Đổi mới để tiễn lên, Nxb Sự thật, Hà nội, 1991, t 4, tr 172 


ĐÔNG CHÍ ĐỖ MƯỜI : 

"Phải đổi mới và chỉnh đỗn Đảng để đảm bảo tăng CưỜng vai trò lãnh đạo của Đảng 
trên mọi lĩnh VựC phát huy quyên làm chủ của nhân dân vê mọi mặt ; xây dựng và kiện 
toàn Nhà nước của nhân dân, do nhận dân, vì nhân dân ; nâng cao hiệu lực quản lý kinh 
tễ- xã hội của Nhà nước, tạo cơ sở để vừa khai thác được mặt tích cực, vừa hạn chê mặt tiêu 
cực của kinh tế thị trường, đưa CÚ cuộc đổi mới tiên lên vững chắc." 


Về xây dựng Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, 1994, tr 20 


Đảng của trí tuệ và niềm tin 


~1 
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h th íc NH ưu, 
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ƯỜI năm qua, trong hoàn cảnh đất 

nước có muôn vàn khó khăn, thế 

giới có những diễn biến hết sức phức 
tạp, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân tiến hành 
công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Từ 
khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên xô và 
Đông Âu sụp đồ, trong tình thế khó khăn có 
lúc đến mức. hiểm nghèo tưởng chừng không 
Vượt qua nôi, Việt nam chẳng những đứng 
vững mà còn vươn lên, tiên hành. đổi mới có 
kết quả, kinh tế có bước phát triển, chính trị 
ổn định, đối ngoại mở rộng, đời sống nhân 
dân được cải thiện rõ rệt. Thành tựu đó rõ 
ràng là to lớn và có ý nghĩa rât quan trọng. 
Nó chứng tỏ Đảng ta có khả năng lanh đạo 
phát triên kinh tê, xây dựng và bảo vệ đất 
nước ngay cả trong những tình huống phức 
tạp nhât. 


Trong quá trinh lãnh đạo công cuộc đôi 
mới, Đảng ta một lần nữa thê hiện rõ bản 
lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ, phâm chất 
cách mạng và phong cách khoa học của 
minh ; đông thời cũng bộc lộ một số nhược 
điểm và khuyết điểm. Sự lãnh đạo của Đẳng 
là một nhân tô quyết định tạo ra những, thành 
tựu đôi mới ; đồng thời chính trong quá trinh 
lãnh đạo đổi mới mà Đảng ngày càng trưởng 
thanh, nhận rõ hơn những yêu kém của minh 
đề có biện pháp khắc phục và tiếp tục tiến 
lên. 

Từ thực tiễn hoạt động phong phú và sôi 
động của Đảng ta, nhân dân ta {rong 10 năm 
qua, cả thắng Tợi, thành tựu và những thiếu 
sót khuyết điểm, chúng ta có thê rút ra 
những bài học kinh nghiệm gì về xây dựng 
Đảng để tiếp tục chỉ đạo công tác xây, dựng 
Đảng trong thời gian tới ? Dựa vào kết quả 
nghiên cứu tông kết của Tiêu ban tổng kết 
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MỘT SÔ Bãi HọC VỀ XâY P( 


NG ĐãNG 
G NãM ĐI HƠI 


PHAN ĐĂNG PHÚ 


xây dựng Đẳng, có thể rút ra mấy vấn đề sau 
đây : 

1 - Trong quá trình đổi mới, Đảng 
luôn luôn năm chắc vai trỏ lãnh đạo, đồng 
thời tích cực tự đổi mới, tự chính đốn một 
cách có hiệu quả. 


Với bản lĩnh chính trị vững vàng, tính 
kiên định cách mạng, tinh thân độc lập, tự 
chủ, sáng tạo, Đảng ta đã tiếp tục ø1ữ vững 
và phát huy truyên thống vẻ vang, kiên định 
mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội, nắm bắt và tổng kết được những hoạt 
động thực tiễn sáng tạo của quân chúng , kịp 
thời đề ra chủ trương đổi mới đúng đắn, khơi 
dậy và phát huy tiêm năng to lớn của nhân 
dân. 


Thực tế cho thấy, muốn tiến hành đổi 
mới thành công, trước hết phải, kiên định sự 
lãnh đạo của Đảng, coi đây là vấn đề nguyên 
tắc. Bởi vì sự lãnh đạo của đăng cộng sản là 
nhân tố bảo đảm sự phát triển của đất nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Không có 
sự lãnh đạo của đảng cộng sản thì không thê 
có độc lập dân tộc vững chắc, không có 
quyên làm chủ thật sự của nhân dân, không 
có nhà nước của dân, do dân, vì dân, và càng 
không có chủ nghĩa xã hội. Lúc bình thường 

vai trò lãnh đạo của Đảng đã rất quan trọng, 
ở những bước chuyên giai đoạn thì vai trò đó 
càng đặc biệt quan trọng. 


Không phải ngẫu nhiên mà. suốt mấy 
chục năm qua, nhất là mây năm gân đây, các 
thể lực chông cộng không ngừng tiên công 
vào đẳng cộng sản, cô vũ cho con đường 
phát triên "kinh tế thị trường tự do”, “tư nhân 
hóa", "đa nguyên đa đảng”, tìm mọi cách để 
thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng và xóa bỏ 
chu nghĩa xã hội. 


Trước những yêu cầu nhiệm vụ mới rất 
phức tạp, trước. những đòn tiến công phá 
hoại của các thế lực thù địch, chúng ta càng 


không được chập chờn, dao động về vấn đề 
này. Trái lại, phải hết sức kiên định, củng cô 
và nâng cao những nhận thức đúng đán, uôn 
nắn những lệch lạc, đầu tranh bác bỏ những 
luận điệu sai trái. Ngay từ cuôi năm 1988 
đầu năm 1989 (lúc đồ Liên xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa Đông Âu chưa Sụp đồ), VỚI 
sự nhạy bén chính trị đặc biệt, Đảng ta đã đề 
ra 6 nguyên tắc đối mới, trong đó có nguyên 
tắc giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng, và khẳng định dứt khoát chúng ta 
không chấp nhận “đa nguyên đa đảng”. Sự 
lãnh đạo của Đảng là một đòi hỏi khách 
quan và xuất phát từ hoàn cảnh lịch sử cụ thê 
của nước ta, là sứ mạng thiêng liêng do nhân 
dân và dân tộc giao phó, là thành quả to lớn 
của cách mạng, là nhân tổ bảo đảm ôn định 
chính trị, tạo sức mạnh thống nhất để đưa đất 
nước đi lên. Vì vậy không có lý do gì để 
chấp nhận "đa nguyên đa đảng”. 


Đương nhiên, để có đủ khả năng và điều 
kiện lãnh đạo cách mạng đúng đăn và có 
hiệu quả, Đảng phải thường xuyên tự đổi 
mới, tự chính đốn, nâng cao năng lực lánh 
đạo và sức mạnh về mọi mặt. Thường xuyên 
tự đổi mới, tự chính đốn là quy luật tôn tại 
và phát triển của đảng. Là đàng dụy nhất 
cầm quyên, lại hoạt động trong điều kiện 
mới hêt sức phức tạp, Đảng ta ý thức sâu sắc 
về sự đôi mới, chính đôn đảng. Ngay từ Đại 
hội VI, Đảng đã đề ra chủ trương phải đổi 
mới tư đuớy, đổi mới tổ chức, đổi mới cán bộ, 
đổi mới phong cách công tác. Đến Hội nghị 
Trung ương sáu (tháng 3-1989), Đang tiệp 
tục chỉ rõ phải đổi mới phương thức lãnh 
đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ 
thống chính trị. Đại hội VII (tháng 6-1991), 
đề ra chủ trương /ự đổi mới, tự chỉnh đốn. 
Hội nghị Trung ương ba (tháng 6-1992) đã 
cụ thê hóa chủ trương đó và nhân mạnh : lúc 
này xây dựng kinh tê là (rụng tâm và xây 
dựng. Đảng là then chốt. Chỉ có chăm lo đây 
đủ công tác xây, dựng đảng, thường Xuyên 
đổi mới, chỉnh đốn đảng mới nâng cao được 
sức chiến đầu của Đảng, bảo đảm quyết định 
sự thanh công của công cuộc đổi mới và con 
đường đi lên đúng đắn của dân tộc. 


Trong quá trình đổi mới và chỉnh đốn, 
Đảng chú trọng g1ữ vững định hướng và 
không : Xa rời nguyên tắc ; kiên định và phát 
triên sáng tạo những quan điểm cơ bản của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 


Đảng cua trí tuệ và niềm tin 


Minh về xây dựng Đảng. Chống các khuynh 
hướng : bảo thủ, dao động, cơ hội, cực đoan. 
Đổi mới nhưng không phủ nhận thành tựu 
của quá khứ ; không dao động trên những 
vận đề nguyên tác ; không lần lộn những vân 
đề chiến lược, và sách lược. Mặt khác, "kiên 
định những vân đề có tính nguyên tắc nhưng 
đổi mới sáng tạo, phù hợp với thực tế Việt 
nam. 

Đổi mới và chỉnh đốn đảng là nhằm xây 
dựng và bảo vệ đang, bảo đảm thực hiện có 
hiệu quả những nhiệm vụ chính trị, trong đó 
trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội, đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đât 
nước, giữ vững ôn định chính trị, phần đấu 
vi độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây 
dựng và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Ở 
nước ta. Vì vậy, nó phải gắn với đổi mới các 
lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, trước 
hết là với quá trình thực hiện và hoàn thiện 
các chính sách và cơ chế quản lý, với kiện 
toàn hệ thống chính trỊ, VỚI phong trào hành 
động cách mạng của quân chúng, khơi dậy 
và phát huy trí sáng tạo của nhân dân. 


Aây' dựng đẳng là vấn đề xây dựng tổ 
chức, xây dựng. COn người, Ất nhạy cảm về 
chính trị, cho nên không thể nôn nóng, giản 
đợn. Phải tiền hành tích cực, không né tránh, 
đồng thời có bước đi và phương pháp ' thích 
hợp ; hết sức chú trọng tự phê binh và phê 
bình, đồng thời vận động, tô chức để quần 
chúng tham gia xây dựng đẳng. 


2 - Giữ vững bản chất giai cấp công 
nhân và tính tiên phong của Đảng. 


Từ trước đến nay, Đảng ta luôn luôn coi 
trọng vấn đề tăng cường bản chất giai cập 
công nhân và tính tiên phong của Đảng. Bởi 
vì đây chẳng n những là vân đê cơ bản, có tính 
nguyên tắc đối với tất cả các đẳng mác xít- 
lê nin nít chân chính, mà còn xuất phát từ 
hoàn cảnh cụ thể của Đảng ta - một đảng ra 
đời và tr ưởng thành ở một nước nông nghiệp 
lạc hậu, giai cập công nhân còn nhỏ bé, tỷ lệ 
đảng viên xuât thân. từ công nhân còn rất 
thấp. Hiện nay Đảng ta lại đang hoạt động 
trong: điều kiện phát triển kinh tế thị trường, 
mở cửa giao lưu quốc tế, môi trường xã hội 
rất phức tạp, bền cạnh mặt thuận lợi và thời 
cơ, Đảng đang đứng trước nhiều nguy cơ và 
thách thức. Vấn đề giữ cho Đảng không 
biến chất, trước sau đều mang bản chât của 
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giai cấp công nhân, là vẫn đề hết sức quan 
trọng và quyết định. 

D Giữ vững và tăng cường bản chất giai 
câp công nhân của Đảng trước hết là phải 
kiên định quan điểm, lập trường của glal câp 
công nhân, tuyệt đối trung thành với lợi ích 
của giai cầp công nhân, nhân dân lao động 
và của cả dân tộc ; phần đấu cho mục tiêu 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xa hội. Dù tình 
hình thế giới và trong nước khó khăn, phức 
tạp đến đâu, Đảng phải luôn luôn vững 
vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng đó. 


Đảng lẫy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh làm nên tảng tư tưởng 
và kim chỉ nam cho hành động. Trong tinh 
hình hiện Tây, phải. kiên định chủ nghĩa 
Mác- Lê- -nin và tư tưởng Hồ Chí Minh ; vận 
dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thê nước ta 
để hoàn chính cương lĩnh, đường lối ; và từ 
thực tiễn mà tông kết, khái quất, bổ sung, 
phát triển, làm phong phú thêm học thuyêt 
cách mạng và khoa học đó. Thực tế lúc nào 
máy móc rập khuôn, không giữ vững tính 
thần độc lập, tự chủ và sáng tạo là lúc đó 
chúng ta Bắp khó khăn. 


Bản chất giai cấp công nhân đòi hỏi 
Đảng phải được tô chức chặt chẽ và hoạt 
động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, 
thực hiện tập thê lãnh đạo, cá nhân phụ 
trách, thường xuyên tự phê và phê binh, giữ 
gìn sự đoàn kêt thông nhât trong đảng. Mọi 
sự chia rẽ, bè phái, buông lông kỷ luật đều 
trái với bản chât giai câp công nhân của 
đàng. 


Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân và 
dàn tộc, lãnh đạo xây dựng và làm nòng cốt 
|rong khối đại đoàn kết toàn dân. Bản chất 
£uai câp công nhân không tương dung VỚI 
chủ nghĩa phường hội, cục bộ, bản vị, phân 
lan. Trái lại, nó đòi hỏi phải có tư tưởng 
thống nhất, hành động thông nhất, kêt hợp 
hài hòa các lợi ích cá nhân và tập thê, bộ 
phận và toàn cục. 


Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân 
chính với chủ nghĩa quôc tê của giai cập 
công nhân ; kê thừa và phát huy truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc, đông thời tiêp thu 
tỉnh hoa của nhân loại. 


Như vậy, bản, chất giải cấp công nhân 
của đẳng được thể hiện trước hêt ở thế gIỚI 
quan, lập trường, quan điêm, đường lối 
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chính trị, nguyên tắc tô chức,... của giai cấp 
công nhân. 

Trong hoàn cảnh cụ thể của nước ta, tính 
glai cầp gắn bó chặt chế với tính nhân dân và 
tính dân tộc, lợi ích giai câp thống nhất với 
lợi ích của nhận dân lao động và lợi ích dân 
tộc. Đảng chẳng những giữ vững và nâng 
cao bản chât L giai câp công nhân, mà còn tiềp 
thu, phát triên tinh hoa và truyền thống dân 
tộc, giữ vững và phát huy bản sắc Việt nam. 
Sức mạnh của đảng được tăng cường nhờ sự 
kết hợp nhuần nhuyễn hệ tư tưởng tiên tiến 
của giai cấp công nhân với khí phách, tinh 
hoa truyên thông dân tộc. 


Là người lãnh đạo, là bộ tham mưu 
chiến đấu của ,glai câp, đồng thời là lãnh tụ 
chính trị của cả dân tộc, hơn ai hết đẳng phải 
có trí tuệ cao, có tính tiên phong. 


Trí tuệ tiên phong thê hiện trước hết và 
tập trung Ở việc xây dựng cương lĩnh, đường 
lôi chính trị của đảng. Vừa qua, Đảng ta đề 
ra và tổ chức thực hiện có kêt quả đường lối 
đổi mới là do Đảng đã kế thừa và phát huy 
được những truyền. thống quý báu của Đảng 
và dân tộc, đôi mới tư duy một cách đúng 
đắn, vận dụng một cách sáng tạo nhữn 
nguyên lý lý luận, tổng kết thực tiễn, mở 
rộng dân chủ, phát huy được trí tuệ của toàn 
đảng, toàn dân, nắm bắt được những vấn đề 
nảy sinh từ cuộc sống. 


Trong khi kiên định mục tiêu lý tưởng, 
kiến định những vân đề có tính nguyên tác, 


Đăng ta đồng thời nhấn mạnh phải cô ý thức 


sáng tạo, dám từ bỏ những câi cũ không còn 
thích hợp, cả trên lĩnh vực kinh tê cũng như 
trên lĩnh vực xã hội, giải quyết tốt môi quan 
hệ giữa giai câp và dân tộc, quôc gia và quôc 
tế, mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn 
kết quôc tê, thêm bạn bớt thù, tập trung SỨC 
cho công cuộc xây dựng đất nước. Nói cách 
khác, Đảng ta đã nắm vững nguyên tắc và 
phương pháp biện chứng duy vật, không từ 
cực này nhảy sang cực kia. 


3 - Kiên trì nguyên tắc tập trung dân 
chủ, chăm lo xây dựng khôi đoàn kết 
thống nhất trong đảng. 


Chuyển sang thực hiện cơ chế mới, 
Đảng, ta kịp thời có những chủ trương, đúng 
đắn về xây dựng và củng cô hệ thống \ tô chức 
của đảng, của nhà nước, đoàn thê, cùng các 
tô chức quản lý sản xuất, kinh doanh. Hướng 


kiện toàn tô chức dà gọn nhẹ, năng động, đáp 
ứng được yêu cầu của cơ chế thị trường, 
không gò bó, cứng nhắc, đồng thời giữ đúng 
nguyên tắc, chặt chẽ, bảo đảm sự lãnh đạo 
thông suốt. Đặc biệt, Đảng khẳng định và có 
biện pháp chân chinh việc thực hiện nguyên 
tắc tập trung dân chủ, uốn nắn những lệch 
lạc vê cả hai phía : tập trung quan liêu hoặc 
dân chủ cực đoan. Đảng ta cho rắng, thực 
hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ là nhân 
tố quyết định bảo đảm cho sức mạnh thống 
nhât của đảng. Hiện nay, hơn đúc nào hết, 
càng phải bảo vệ, phát triển và làm phong 
phú thêm nội dung, phương thức thực hiện 
nguyên tắc tập trụng. dân chủ. Nhận thức 
đúng và thống nhất nội dung, bản chất của 
tập trung dân chủ, môi quan hệ biện chứng 
giữa hai mặt lập trụng: và dân chủ ; đông 
thời cụ thể hóa, thể chế hóa thành các quy 
chế, quy định, quy trình cụ thể, nhất là tron 
việc dân chủ thảo luận ra quyết định và 
trong công tác cần bộ. Dân chủ là cơ sở của 
tập trung, phải phát huy mạnh mẽ dân chủ 
trong đảng ; đồng thời dân chủ phải có lãnh 
đạo, dân chủ phải đi đôi với ký luật, kỷ 
CƯƠng. 


Đoàn kết thống nhất là một truyền thống 
quý báu của Đảng ta, và. là một nhân tô tạo 
nên sức mạnh vô địch của cách mạng nước 
ta. Thực tê ở những bước ngoặt của cách 
mạng, trong những lúc khó khăn, nguy 
hiểm, sự đoàn kết thống nhất trong đảng, 
trước hết là ở cơ quan lãnh đạo cao nhất, có 
ý nghĩa quyết định sự, thành bại của cách 
mạng. Sự đoàn kết thống nhất „trong đảng 
phải được xây dựng trên cơ sở đường lôi 
chính trị đúng đẫn, “tình cảm cách mạn 
trong sáng, kiên quyết đâu tranh chống chủ 
nghĩa cá nhân ; đông thời thực hiện nghiêm 
túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt 
đảng, thực hiện chính sách cán bộ một cách 
nhất quán, công bằng. 

Không, nên đồng nhất việc trong đàng 
có những ý kiến khắc nhau khi thảo luận, 
tranh luận với tình trạng mất đoàn kết. Trước 


- Sự phát triển của cách mạng, có nhiêu vấn đề - 


lý luận và thực tiễn rầt phức tạp, chưa sáng 
tÓ, trong đẳng cần có thảo luận, tranh luận. 
Đây là sinh hoạt bình thường và lành mạnh 
trong đảng, phân ánh bước trưởng thành của 
đẳng. Nêu mọi cán bộ, đảng viên. đều 
nghiêm túc chấp hành nghị quyết của tổ 
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chức, đồng thời biết lắng nghe tôn trọng ý 
kiến của nhau, có việc phải chờ đợi nhau, 
giải quyết có lý có tình, không vội vàng quy 
chụp, thi sẽ giữ gìn được sự đoàn kết. 


Kinh nghiệm ở nhiều nơi cho thấy, 
muốn khắc phục được tình trạng mất đoàn 
kết phải phân tích đúng nguyên nhân và cố 
biện pháp giải quyêt phù hợp. Đặc biệt cần : 
năm vững và thực hiện tôt nguyên tẮc (Ập 
trung dân chủ ; có quy chế công tác rõ ràng, 
chặt chế (nhất là vê công tác cân bộ) ; 
thường xuyên tự phê bình và phê binh ; kiên 
quyêt đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư 
tưởng kèn cựa địa vị, tranh giành ngôi thứ 
lợi lộc, cũng như đầu óc cục bộ, bản vị ; bồ 
trí đúng cán bộ chủ chốt, đặc biệt là người 
đứng đầu tổ chức đẳng và cơ quan chính 
quyền cùng cấp ; xây dựng tình thương yêu 
đồng chí, tôn trọng lần nhau vị lợi ích 
chung; và khi đã xảy ra mất đoàn kết thì phải 
phát hiện sớm, tập trung giải quyết, xử lý kịp 
thời. 


4 - _ Thường xuyên chăm lo xây dựng 
đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chât và năng 
lực gánh vác nhiệm vụ cách mang. 


Thực tiễn 10 năm qua càng chứng minh. 
sâu sắc chân lý: cán bộ đóng vai trò quyết 
định ; công tác cân bộ là công tác đặc biệt 
quan trọng nhưng cũng rât phức tạp, khó 
khăn. Cả thành tựu và thiếu sót đều phân anh 
chất ' lượng của đội ngũ cán bộ. Là đảng cầm 
quyên, trong điều kiện kinh tế thị trường, 
Đảng càng phải đặc biệt chăm lo công tác 
cân bộ ; chăm lo cán bộ cho cả hệ "thông 
chính trị, cho toàn xã hội, trên tất cả các lĩnh 
vực. 

Trong công tác cân "bộ, Đảng ta coi 
trọng xây dựng và kiện toàn đội ngũ cần bộ 
câp chiến lược vĩ mô và cấp cơ sở. Đối mới 
cả quan niệm và phương pháp tiến hành 
công tắc cán bộ theo hướng dân chủ, tập thể 
kết hợp với tập trung thống nhất theo một 
quy trinh chặt chẽ. 


: Trên cơ sở nắm vững quan điểm giai 
câp, có chính sách đoàn kêt, tập hợp rộng rãi 
các loại cần bộ ở tất cả các thành phần kinh 
tế, trọng dụng mọi nhân tài của đật nước. 
Thực hiện trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đồng thời 
kết hợp tốt ba độ tuổi, bảo đảm tính liên tục, 
tính kê thừa và phát triển trong đội ngũ cán 
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bộ. Biết khai thắc mặt mạnh của mỗi loại 
cán bộ để bổ sung cho nhau. 


: Đào tạo. bồi dưỡng cần bộ toàn diện cả 
về phẩm chất, trình độ và năng lực ; cả cần 
bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, các nhà doanh 
nghiệp và các chuyên gia, trước hết là các 
cân bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị, 
Trong: tình hình hiện nay, phải coi trọng, cả 
đức và tài, trong đó đức là gộc, tài cô ÿ 
nghĩa quan trọng. Mọi cần bộ phải thường 
xuyên rèn luyện, trau đồi phẩm chất cách 

8, gương mâu trong đạo đức và lối sống, 
kêt hợp hài hòa giữa lợi ch Tiêng \ và lợi ích 
chung ; khi lợi ích riêng mâu thuẫn với lợi 
ích chung thì phải biết đặt lợi ích chung lên 
trên hết, trước hết. Chính đây là cái tạo nên 
uy tín của cân, bộ, tạo nên uy ún của Đẳng. 
Vừa qua, có tổ chức đẳng hoặc cán bộ, đảng 
viện không được quân chúng tín nhiệm, 


phần nhiều là do không chỉ đạo thực hiện có 


kết quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cân 
bộ không gương mẫu, phẩm chất sa sút. 


Trong điều kiện hòa bình xây dựng, lo 
làm ăn kinh tế, quan hệ trực tiếp với người 
nước ngoài, nhiều cán bộ tiếp xúc với tiên, 
với hàng, rất dễ bị lợi ích vật chất, tiền tài 
quyên rũ. Kẻ địch thực hiện "âm mưu diễn 
biên hòa binh", mua chuộc, lôi kéo, khống 
chế cán bộ, hòng phá rã ta từ bên trong, từ 
chính đội ngũ. cân bộ hoặc con em cân bộ. 
Vì vậy, phải đề cao cảnh giác, có biện pháp 
ch CỰC , và chủ động bảo vệ cán bộ. Các cập 
Ủy và tổ chức đảng cần phát huy sức chiến 
đầu của mình, chủ động làm tôt công tác 
giáo dục, rèn luyện, quản lý cần ' ĐỘ. 


5Š- Đảng ắn bó mật thiết với nhân 
dân, bảo vệ lợi ích thiết thực và quyền làm 
chủ của nhân dân. 


Những năm đổi mới vừa qua sở đĩ chúng 
ta củng C được niềm tin của nhân dân, tăng 
cường được mối liên hệ giữa đảng và nhân 
dân chính là nhờ Đảng ta đã có những chủ 
trương, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân, 
mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Với 
việc phát triển kinh tê nhiều thành phần, 
phát huy dân chủ, cải thiện đời sống nhân 
dân, với các phon trào "xóa đối giảm 
nghèo", "đền ơn đấp nghĩa", phong tặng 
danh hiệu "Bà mẹ Việt. nam anh hủng"... 
Đảng đã khơi dậy. được các tiêm nắng, tạo ra 
được những nguôn sinh lực mới của cách 
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mạng. Thực tế cho thấy, ở đâu và lúc nào tổ 
chức đảng, cân bộ, đảng viên thường xuyên 
chăm lo cho lợi ích của dân, thì ở đó và 
dân có mối quan hệ tôt đẹp, cần bộ đáng 
viên được dân tin, dân phục, dân theo. Trái 
lại, ở đâu và lúc nào tô chức đảng, cần bộ 
đảng viên xa dân, quay lưng lại với dân, 
quan liêu, thậm chí trù dập, ức hiếp dân thì 
ở đó sẽ bị dân oán ghét, chê trách. 


` Hiện nay, trước yêu cầu mới của cách 


mạng, trước những â âm mưu của các thế lực 
thù địch tìm mọi cách để lôi kéo, kích động, 
chia rẽ đảng với dân, tách dân ra khỏi ảnh 
hưởng của đảng, yêu cầu củng cố và tăng 
cường mỗi liên hệ giữa đẳng với dân càng có 
ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết. 


Mỗi tổ chức đảng và đảng viên có nhận 
thức sâu sắc vấn đề này để có nhiều biện 
pháp tích cực, thiết thực thì mới tăng cường 
được mối liên hệ giữa đảng và nhân dân, xây 
dựng khối đại đoàn kết toàn dân, trong đó 
nòng cốt là khối liên minh giữa công: nhân, 
nông dân và trí thức. Đặc biệt chú ý việc 
định ra chủ trương, chính sách hợp lòng dân, 
chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân 
dân ; phát huy quyền làm chủ thực sự của 
dân, tạo động lực phát triển xã hội. Đấu 
tranh có kết, quả. chống quan liêu, tham 
những, ỨC hiếp quân chúng ; xây dựng và 
củng cỗ các cơ quan nhà nước trong sạch 
vững mạnh ; đổi mới phương thức hoạt động 
của các đoàn thể ; chỉnh đôn đội ngũ và tô 
chức của đẳng, làm cho tổ chức đẳng, mọi 
cán bộ, đảng viên thực Sự gương mâu, tiện 
phong, xứng đáng với niêm tin cậy của quần 
chúng. Có cơ chế để dân giam sát và kiểm 
tra các hoạt động của đảng, của cần bộ, đảng 
viên (như. đề cao vai trò trách nhiệm của Mặt 
trận và các đoàn thể nhân dân), Đồng thời 
bảo đảm sự lãnh đạo chặt chế của Đảng đối 
với toàn xã hội. 


Quán triệt quan điểm "lấy dân làm gốc", 
các cập ủy đảng cần động viên, tổ chức và 
tạo điêu kiện thuận lợi đê nhân dân thường 
xuyên tham gia xây dựng đảng. Khẩu hiệu 
“dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" 
cần được cụ thể hóa, thể chế hóa để thực 
hiện có hiệu quả. Có kế hoạch thông tin và 
tổ chức đê nhân dân đóng góp ý kiến xây 
dựng các nghị quyết, chủ trương công tác 
của Đảng ; giám sát phê bình cán bộ đảng 


viên ; giới thiệu những người xứng đáng để 
bầu vào các cơ quan lãnh đạo của đẳng ; giới 
thiệu những người đủ tiêu chuẩn để kết nạp 
vào đội ngũ của đảng ; giúp tổ chức đàng 
làm tốt công tác kiếm tra, phát hiện đấu 
tranh với những hành vi tham nhũng, buôn 
lậu và các tỆ nạn tiêu cực khác, v.v.. 


6- Đổi mới phương thức lãnh đạo và 
hoạt động của Đảng, coi đây cũng là một 
nội dung quan trọng của công tác xây 
dựng Đảng. 

Từ cơ chế cũ chuyền sang cơ chế mới 
đặt ra. rất nhiều vấn đề về phương thức lãnh 
đạo và \ phong cách công tác, đặc biệt là xác 
định rõ chức năng, nhiệm VỤ, môi quan Ì hệ 
và lề lối làm việc giữa Đảng và Nhà nước, 
coi đây là vấn đề mâu chốt trong đổi mới tổ 
chức và hoạt động của hệ thống. chính trị. 
Thuật ngữ "hệ thông chính trị" và "phương 
thức lãnh đạo & được chính thức đưa vào các 
văn kiện của Đảng từ cuối những năm 80 và 
được dùng phổ biến trong những năm gần 
đầy. 

Đảng ta xác định răng, trong giai đoạn 
hiện nay, Đảng phải đặc biệt chăm lo xây 
dựng nhà nước mạnh - một nhà nước thể 
hiện tập trung quyên làm chủ của nhân dân 
và là công cụ xây dựng, bảo vệ và phát triển 
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Có chính 
quyên nhà nước, Đảng có điêu kiện cực kỳ 
quan trọng đề tổ chức thực hiện đường lối, 
cương lĩnh của mình. Vì Vậy, Đảng đã lãnh 
đạo xây dựng hiến pháp mới và kiện toàn bộ 
mây nhà nước theo hướng thật sự dân chủ, 
kỷ cương, hiệu lực. Sự lãnh đạo của Đảng 
bảo đảm cho Nhà nước thật sự là của dân, do 
dâần và vi dân, theo đúng đường lối đi lên 
chủ nghĩa xã hội, đồng thời phát huy sức 
mạnh tông hợp của cả hệ thống chính trị, tạo 
điều kiện đê nhà nước hoàn thành tốt nhất 
mọi nhiệm VỤ. 

Đôi mới phương thức lãnh đạo của Đảng 
là bảo đảm cho Đảng làm đúng chức năng 
lãnh đạo, phát huy mạnh mẽ vai trò của cơ 
quan chính uyên, các tổ chức kinh tế và các 
đoàn thể. Các câp ủy đảng không bao biện 
làm thay công việc thuộc chức năng quản lý, 
điều hành của chính quyền. Đảng lãnh đạo 
không phải là đảng thay thế nhà nước quản 
lý điêu hành các công việc nhà nước hoặc 
thay thế nhân dân làm chủ nhà nước, mà là 


Đảng sủa tzí tuệ và niềm tín 


để khơi dậy, phát huy mọi tiêm năng sáng 
tạo của nhân dân, giác ngộ và tổ chức nhân 
dân xây dựng nhà nước của mình, và dùng 
nhà nước đó đề xây dựng xã hội. Cả Đảng, 
cả Nhà nước đều có trách nhiệm bảo đảm và 
thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, đều 
phần đâu vì lợi ích của nhân dân, theo chức 
năng và phương thức riêng của mình. Không 
được tách rời hoặc đối lập Đẳng với Nhà 
nước, cũng như không đông nhất tổ chức 
đảng với bộ máy nhà nước. 

Đảng có nhiệm vụ lãnh đạo mọi mặt 
phát triên của đất nước và chịu trách nhiệm 
trước toàn xã hội. Vai trò lãnh đạo của Đảng 
thể hiện ở việc xác định phương hướng, mục 
tiêu, con đường, giải. pháp đi lên của đất 
nước, sự hưng thịnh của dân tộc. Từ đó lãnh 
đạo toàn bộ hệ thống chính trị và guông máy 
xã hội, trước hết là nhà nước, tô chức thực 
hiện bằng được các mục tiêu, nhiệm vụ đã 
đề ra ; lãnh đạo thể chế hóa, luật pháp hóa 
các nghị quyết của Đảng ; thiết kế tô chức bộ 
máy ; đào tạo, bố trí cần bộ, quản lý và rèn 
luyện cán bộ ; kiểm tra thực hiện các chủ 
trương, đường lối của Đảng ; tổng kết thực 
tiên, phát triên lý luận cách mạng, bổ sung, 
hoàn thiện đường lôi, chính sách... Tất cả 
đều nhằm bảo đảm định hướng chính trị 
đúng đắn trên con ¡ đường đi lên của đất nước 
và sự phát triển của dân tộc. 


Đảng lãnh đạo nhà nước không chỉ bằng 
đường lôi, mà bằng cả tổ chức ; lãnh đạo 
thông qua tổ chức đảng chứ không chỉ thông 
qua cá nhân đẳng viên ; kiểm tra việc thực 
hiện, khuyến khích những mặt tốt, uốn năn 
những lệch lạc. Đảng lãnh đạo cụ thể, sắt 
sao, theo nguyên tắc tập trung dân chủ. 


Bản thân tổ chức đảng cũng cần đổi mới 
cách sinh hoạt theo hướng dân chủ, kỷ 
cương, năng động, hiệu quả hơn. Khắc phục: 
lối sinh hoạt nghèo nàn, hình thức. 

Để những quan điểm, nguyên tắc nêu 
trên được quán triệt và thực hiện có kết quả 
trong thực tê cuộc sống, điều quan trọng là 


phải cụ thể hóa, thể chê hóa thành các quy 


chế, quy trình, luật pháp và có biện pháp 
kiểm tra chặt chẽ, kịp thời tổng kết, rút kinh 
nghiệm ÄQ 


: 


Đảng của trí tuệ và niềm tín 


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - 
VÌ SAO THĂNG LỢI ? 


ä có biết bao nhiêu công trình nghiên 

cứu vê lịch sử Đảng ta, nhưng đên nay 

vân còn không ít vân đề chưa được 
nhận thức tương xứng với tâm vóc của nó. 


Bài viết này chỉ nêu ra một vấn đề 
không mới nhưng rât bức xúc và sự nghiệp 
đổi mới đòi hỏi phải nâng cao nhận thức hơn 
trước. Đó là nguồn gôc những thắng lợi vĩ 
đại của Đảng ta trong 66 năm lãnh đạo cách 
mạng Việt nam. liêp cận vân đề này, tôi 
muôn nêu và trả lời một sô câu hỏi lớn : 


1 - Vì sao Đảng cộng sản Việt nam ngay 
từ khi ra đời đã trở thanh một đảng Mác - 
Lâê-n chân chính ? 

Đảng ta rạ đời trong một nước thuộc địa 
nửa phong kiến nghèo nàn và lạc hậu ; tuyệt 
đại bộ phận dân cư là nông dân với trình độ 
sản xuât tự câp tự túc ; giai câp công nhân 
chỉ chiếm hơn 1% dân sô, công nhân hiện 
đại chiếm tỷ lệ không đáng kể, trình độ văn 
hóa lại càng thấp ; tậng lớp trÍ thức cũng còn 
Ít ÔI, trong đó đa sô là tiêu tư sản trí thức... 
Theo cách hiệu thông thường, đó là những 
yêu tố khó tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
một cách khoa học và càng là những yêu tổ 
khó thành lập một đảng cộng sản điển hình 
như Mác, Lê-nin đã nều. 


Đảng ta có những điều kiện thuận lợi 
cho việc thành lập đàng Mãc - Lê-nin. Đó là: 
truyền thông tôt đẹp của dân tộc, phong 
trào yêu nước lên cao, phong trào côn 
nhân phát triền.. . Đồng thời lại có thiên tài 
trí tuệ của N uyên Ai Quôc - Hồ Chí 
Minh, người đa tiếp thu và truyền bá tư 
tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào 
nước ta. Dân tộc nào cũng có thiên tài của 
mình và thời đại nào có anh hùng ây. Thiên 
tài Nguyên Ai Quốc thê hiện rất rõ trong 
VIỆC sâng lập và rèn Ìu yên Đảng cộng sản 
Việt nam đề ngay từ đầu đã là một đảng 
cộng sản mắc, xít - lê nin nít chân chính. 
Vẫn đê có thê cắt nghĩa được là : cùng 
hoạt động trong hoàn canh phong trào cộng 


lồ 


LÊ THÊ LẠNG ° 


sản và công nhân quốc tế còn tôn tại khá 
nặng nê chủ nghĩa cơ hội của Quốc tế II, chủ 
nghĩa Tơ-rốt- xki, chủ nghĩa xét lại... ; tOnĐ 
khi nhiều lãnh tụ cộng sản khác, nêu không 
bộc lộ công khai thi cũng tiêm ấn những hạn 
chế, những lệch lạc, sai lâm, lãnh tụ Nguyên 
Ái Quốc của Việt nam vân trong sáng như 
ảnh năng mặt trời. Nguyễn Ai Quốc đã "dĩ 
bất biến" để "ứng vạn biến" một cách thành 
công. 


Mặt khác, thiên tài Nguyễn Ái Quốc chỉ 
có thể xuất hiện và phát huy tác dụng khi có 
một lực lượng quân chúng như dân tộc Việt 
nam, làm cơ sở. Nhân dân Việt nam được 
truyền bá và tiếp thu chủ nghĩa } Mác - Lê-nin 
như là một Sự kỳ ngộ tất yêu và chính điểm 
này trở thành nên tảng cho sự ra đời của 
Đang cộng sản Việt nạm. . Vậy nhân dần Việt 
nam có những yêu tố gì để nắm bắt và sử 
dụng sắc bén vũ khí Mác - Lê-nin tron 
hoàn cảnh tưởng như không đủ trinh độ đề 
tiếp thu ? Dân tộc Việt nam có gì khác các 
dân tộc anh em ? Đặc điểm tư duy Việt nam 
có gì đặc biệt để vượt qua những hạn chế của 
chính mình, để vượt qua những thử thách hết 
SỨC quyết liệt trong đầu tranh dân tộc và giai 
cấp ? Thực tiễn cho thấy răng khả năng sai 
lầm khi tiếp thu và vận dụng các luận thuyết 
tư tưởng đều có thê xây ra Ở tất cả các giai 
cấp, các tầng lớp, Ở tât cả các nước trong 
mọi giai đoạn, từ nhà chính trị dày dạn kinh 


nghiệm, đến các nhà trí thức, đên cả công 


nhân, nông dân và những người Jao động 
khổ cực nhất. Dĩ nhiên, mức độ và tỷ lệ có 
khác nhau, nhưng rõ ràng không ai được chủ 
quan. Đối với Việt nam, sự vững vàng của 
Đảng cộng sản là một sự thật lịch sử. 


Từ những thắng lợi của công cuộc đối 
mới và từ hoàn cảnh quốc tế hôm nay, nhìn 


* PGS, Phó giâm đốc Phân viện báo chí tuyên truyền, 
Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 


ại quá khứ thì sự cắt nghĩa có giá trị trước 
đây cần phải được tiếp tục bổ sung thì mới 
tương xứng với sự thật lịch sử đã có. 


2 - Vì sao Đảng cộng sản Việt nam đã 
lãnh đạo nhân dân Việt nam làm nên những 
thắng lợi vĩ đại trong cách mạng dân tộc 
dân chủ ? 


Chúng ta đã bàn nhiều về những thắng 
lợi vĩ đại, về ý nghĩa dân tộc và thời đại, ý 
nghĩa lý luận và thực tiễn của Cách mạng 
Tháng Tám, của cuộc kháng chiến chông 
Pháp và chống Mỹ. „ Nhưng cát nghĩa nguôn 
gôc của thắng lợi ây, suôt mây chục năm 
qua, mặc dù tôn biết bao nhiêu bút mực, bao 
nhiêu cuộc hội thảo, vẫn chưa thấy bằng 
lòng. 


Cuộc đọ sức mà tương quan lực lượng 
chênh lệch như "châu châu đá voi", như 
"trứng chọi. đá" ấy đã làm cho thế giới không 
hiểu nổi vì Sao thắng lợi lại thuộc về kẻ 
tưởng. như là yếu ! Cuộc đọ sức này không 
chỉ diễn ra một lận, hai lần, ba lần, mà trong 
suốt cả lịch sử tồn tại và phát triển của dân 
tộc, nên đã quá đủ để đúc kết thành những 
quy luật, khách quan. Thế giới đã gọi cuộc 
chiến đấu của nhân dân Việt nam chống 
thực dân Pháp xâm lược là cuộc kháng chiến 
"thần thánh" và gọi cuộc chiên tranh chống 
Mỹ là "huyền thoại" của thế kỷ XX. 


\2 -phía minh, chúng ta thường cắt 
nghĩa răng, để chiến thắng, chúng ta đã sử 
dụng sức mạnh tổng hợp, sức mạnh của 
khối đại đoàn kết... Chung quy vẫn là sức 
mạnh của con người. Trong đó sức mạnh 
quyết định đầu tiên là trí tuệ. Nếu không 
thông minh, sáng tạo, chúng ta sẽ không tôn 
tại nôi (chưa nói đến chiến thắng) trước, số 
lượng bom đạn của để quốc Mỹ gieo xuống 
đất nước ta (gấp 3 lần bom đạn trong chiến 
tranh thế giới thứ H và chiến tranh Triều tiên 
cộng lại). 

Kẻ thù đã sử dụng đến mức cao nhất 
năng lực trí tuệ để hòng khuất phục ta. So 
sánh điều kiện, khả năng, sức mạnh thông 
thường thì rõ ràng địch hơn hẳn ta, thế lợi 
không thuộc vê ta. Nhưng tại sao trí tuệ của 
dân tộc ta, một dân tộc còn lạc hậu lại vượt 
lên trên chủ nghĩa đê quốc hiện đại, có đội 
ngũ những nhà chiến lược, những nhà khoa 
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học b trí thức" hoặc có "bộ óc điện 
tư"... ) 

Giải thích như thế nào về sự kỳ điệu đó? 

Chúng ta đã khẳng định rằng, mấu chốt 
của vân đê là chúng ta đã có vũ khí vô địch 
của thời đại : Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng: Hồ Chí Minh. Đây là kết luận được 
đúc kết từ vô vàn những hy sinh gian khổ 
của dân tộc ta. Nhưng không phải cứ có chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin là có ngay thắng lợi. Bởi 
vì, cùng thời gian Ấy, cÓ những đảng với bề 
dày am hiểu về Mác - Lê-nin hơn ta, nhưng 
họ vân phạm phải những sai lầm với các 
mức độ khác nhau. Từ lý luận, đến thực tiễn 
còn phải bổ sung những yêu tố khác, cân có 
quá trình vận động gian khổ và phức tạp mới 
tạo được lực lượng vật chất để chiến thắng. 
Cái cuôi cùng vân là lực lượng vật chất. Từ 
nên tảng tư tưởng, từ kim chỉ nam đến lực 
lượng vật chất là một quá trinh thử thách Bay 
gắt, có khả năng thành công và cũng dê có 
khả nắng sai lầm hay thất bại giữa chừng. 


Ở Việt nam, chính chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã được Đảng 
cộng sản vận dụng sáng tạo, nhân dân Việt 
nam trân trọng bảo vệ, giữ gìn, coi đó là cơ 
sở lý luận, là kim chỉ nam cho mọi hoạt 
động của mình. Do vậy, lý luận đã trở thành 
lực lượng vật chất to lớn. của dân tộc. Từ sức 
mạnh ây, chúng ta đã và đang làm nên bao 
điêu kỳ diệu. 

3 - Vì sao có sự nghiệp. đổi mới và đổi 
mới đạt thành tựu to lớn, có ý nghĩa rât quan 
trọng trên con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hột? 

„ Tuy còn hơi sớm, nhưng vẫn có thể nói 
ráng những thắng lợi của sự nghiệp đổi mới 
Ở Việt nam không chỉ có ý nghĩa đôi với lịch 
sử Việt nam mà còn có giá trị thời đại. 
Chúng ta cảm nhận được điêu đó nhưng cắt 
nghĩa nguôn gôc và ảnh hưởng. của nó một 
cách lô gích thì không đơn giản chút nào, 
mặc dầu chúng ta là những nhân chứng lịch 
sử, là những con người tự giác góp phân làm 
nên quá trình lịch sử ây. 


Điều kiện thời gian chưa đủ để làm sáng 
tỎ răng -, VÌ Sao từ một nước nghèo nàn, kém 
phát triển, xếp vào loại một trong những 
nước nghèo nhất thế BIỚI, lại có Júc bị rơi 
vào tình trạng khủng hoàng kinh tế - xã hội, 
nhưng chúng ta đã tiến hành đổi mới bước 
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đầu có kết quả trong khi Liên xô và nhiều 
nước xã hội chủ nghĩa bị sụp đổ ? Yếu tố nào 
đã giúp ta tìm ra con đường. đổi mới đúng 
đắn, và sức mạnh nào, một lần nữa giúp ta 
thoát khỏi nguy cơ tưởng như không vượt 
nôi ây ? 

Không những, thế, sự nghiệp _ đổi mới 
đưa lại những thắng lợi làm nhiều. người 
ngạc nhiên : khắc phục lạm phát, xuất khẩu 
lương thực đứng hàng thứ ba trên thế gIỚI, 
phát triển kinh tế thị trưởng nhưng vẫn giữ 
vững định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định 
chính trị, bảo đảm an ninh quôc phòng, cải 
thiện đời sống... Đây là kết quả của cuộc 
chiến đấu cùng một lúc trên hai mặt trận : 
chống một cuộc chiến tranh xâm lược không 
tiêng súng đầy, nguy hiểm, và chống nghèo 
nàn lạc hậu để thực hiện chủ nghĩa xã hội 
trên đất nước ta. 

Cắt nghĩa ngay những thắng lợi này là 
điều không phải dê dàng. Bởi vì, sự nghiệp 
đổi mới do chính chúng ta làm ra, nhưng 
thực tiễn ấy phong phú hơn sức hiểu biết của 
chúng ta hiện nay. Phải chăng có thể nêu 4 
điều cốt yêu tạo nên tháng lợi của cách 
mạng Việt nam : Độc lập dân tộc phải gắn 
liên với chủ nghĩa xã hội ; chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tự tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng 
tư tưởng của cách mạng Việt nam ; Đảng 
cộng sản Việt nam là người lãnh đạo sự 
nghiệp cách mạng ; và đoàn kết, đoàn kết, 
đại đoàn kết ! 


Những điều đó chứa đựng nội dung 
phong phú về tư tưởng, lý luận và thực tiên, 
đồng thời luôn luôn vận động, phát triển 
theo quy luật khách quan. của lịch sử. Nhận 
thức. và thực hiện thành công qua từng bước 
đi của cách mạng là sự nô lực không ngừng 
của toàn đảng và toàn dân. 


Khoa học lịch sử phải phản ánh một 
cách chỉ tiệt cả tư tưởng và thực tiễn, phải 
đúc kết thành lý luận đê góp phần thúc đầy 
cách mạng tiếp tục đi lên. Sự nghiệp đổi mới 
hiện nay đang đòi hỏi tính tự giác cao của 
những con người làm nên lịch sử. Vì vậy 
phải cung cấp tri thức lịch sử được tổng kết 
.. một cách khoa học. 


Có thể rút ra một số kết luận : 
- Những thắng. lợi vĩ đại của cách mạng 
đã đánh dấu son vào lịch sử dân tộc và lịch 
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sử thời đại. Dù ai xuyên tạc kiểu gì cũng 
không thê làm phai mờ được nó. 


- Khi trình độ tư tưởng được nâng cao 
cũng là khi có điều kiện để, nhận thức sâu 
sắc thêm một bước bản chất của lịch SỬ. 
Những vấn đề nêu trên „nếu được lý giải 
tưởng tận và tìm ra bí quyết thành công thì 
trở thành bộ phận tri thức quan trọng. gốp 
phần. đào tạo, bôi dưỡng những con người có 
sức sáng tạo trong hoạt động thực tiên ; đồng 
thời cũng góp phân nâng cao năng lực lãnh 
đạo và sức chiên đầu của từng đẳng viên. 


- Nếu xác định lây việc phát huy nguồn 
lực con người làm yêu tô cơ bản cho sự phát 
triền nhanh và bền vững của công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước thì những tri thức 
lịch sử được đúc kết thành quy luật, thành 
nguyên tắc, thành quy. trình công nghệ, 
thành thao tác cụ thể... càng cô vai trò quan 
trọng và càng trở nên bức thiết, vì nó giúp 
vào việc xây dựng nguồn lực con người một 
cách tích cực. Xây dựng sức mạnh tính thần 
của con người bằng lịch sử là hệt sức quan 
trọng. Lịch sử bao giờ cũng rất cần thiết đối 
với hiện tại. Trong hoàn cảnh hiện nay, sự 
cần thiết ây lại càng tăng lên, nhất là VIỆC 
giải thích những vấn đề cơ bản của lịch sử 
Đảng cũng như lịch sử cách mạng Việt nam. 


- Không có gì đáng ngạc nhiên khi 
những người chống đối cách mạng Việt 
nam, chông đối con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội của Việt nam "hăng hái" xuyên tạc, 
phủ định hoặc bôi đen lịch sử cách mạng 
Việt nam. Họ "đánh giá" lại đường lối của 
Đảng ; đòi tính lại thiệt - hơn, lỗ - lãi của 
những năm tháng chống xâm lược như tính 
toán giá cả ngoài chợ ; họ. đổ tội cho Đảng ta 
vi quá hãng, hái trong chiến đấu chống ngoại 
xâm nên đê đất nước nghèo nàn và lạc hậu. 
Thực chất là họ muốn phủ định con đường 
xã hội chủ nghĩa. Họ nhân danh khoa học đê 
phản lại khoa học, để thực hiện ý đồ chính 
trị chống lại con đường cách mạng của dân 
tộc. 

Nhưng mọi sự chống đối một cách hằn 
học đó không lừa bịp được nhân dân Việt 
nam. Nhân dân ta tin vào Đảng cộng sản, tin 
vào con đường đang đi tỚI, VÌ Sự nghiệp cách 
mạng Việt nam từ trước đến nay là của dân, 
do dân và vi dân Q 


ÀM zõ tính đúng đắn về định hướng xã 

hội chủ nghĩa là nội dung rât cơ bản 

của công tác lý luận và tư tưởng, hiện 
nay. Vấn đề này được nhiều TBƯỜI nhất trí, 
song không phải là không có những ý kiến 
nói ngược, nhất là trong bối cảnh quốc tế 
diễn biến nhanh chống và phức tạp, như hiện 
nay. Đặc biệt là từ sau sự sụp đổ của chế độ 
_xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên xô, thì 
những thế lực chống cộng và không ít kẻ "ăn 
theo" được thể lu Àoa đủ điều : chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin đã hết thời ; chủ nghĩa xã hội 
đã chết ; lý tưởng cộng sản chủ nghĩa đã cáo 
chung V.V.. 


Ở nước ta, mấy năm nay cũng xuất hiện 


những luận điệu như vậy. Có người cho. 


rằng, con đường mà Hồ Chí Minh đã chọn là 
con đường tốn xương mấu cho cả dân tộc, 
nếu đi con đường khác thì đã có thể tránh 
được mấy cuộc. chiến tranh tàn khốc (!) Có 
người rêu rao rằng, Hồ Chí Minh đem chủ 
nghĩa Mắc - Lê-nin về Việt nam quá sớm và 
đường như đó là nguồn gốc chậm tiến, lạc 
hậu của Việt nam, nếu không thì Việt nam 
đã là nước giàu mạnh (!) Không ít kẻ đòi 
Đảng ta phải xem xét lại con đường mà nhân 
dân ta đang đi. 

Thực chất của những luận điệu nêu trên 
là muốn chúng ta từ bỏ con đường xã hội chủ 
nghĩa, đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. 


Bằng thực tiễn lịch sử những. năm bôn 
ba tìm đường cứu nước, đến với chủ nghĩa xã 
hội khoa học và quá trinh truyền bá chủ 
nghĩa Mắc - Lê-nin tiên tới thành lập Đảng 
cộng sản Việt nam của lãnh tụ Hồ Chí Minh, 
chúng ta có đủ căn cứ khoa học để bác bỏ 
. những luận điệu nêu trên ; đồng thời củng cố 
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niềm tin vững chắc vào con đường mà Hồ 
Chí Minh đã lựa chọn cho dân tộc ta. 

Quá trình đến với chủ nghĩa xã hội 
khoa học và quá trình vận động thành lập 
Đảng là quá trinh chọn lựa để xác lập quyên 
lãnh đạo của giai câp công nhân Việt nam 
và con đường cứu nước theo phương hướng 
xã hội chủ nghĩa. Quá trình đó gắn liên với 
tên tuổi và sự nghiệp của Nguyên Ái Quốc- 
Hồ Chí Minh. 


Sinh ra và lớn lên ở đất nước Dị, để quốc 
Pháp xâm chiếm, dân tộc bị chìm đắm trong 
vòng nô lệ, từ thuở thiếu thời, Hồ Chí Minh 
đã được tiêp thu truyền thống yêu nước của 
dân tộc. Việt nam và đã "có chí đuổi thực 
dân, giải phóng đồng bào”. Người chứng 
kiến các phong trào yêu nước chông Pháp bị 
đàn á äp dã man, biết rút kinh nghiệm thất bại 
của các con đường giành độc lập theo quan 
điểm cũ để đi tìm con đường mới. Người 
quyết định đi sang phương Tây, nơi có khẩu 
hiệu “Tự do, bình đẳng, bác ái" để tìm con: 
đường cứu. nước theo phương hướng mới rồi 

"ở vỀ giúp đồng bào". Đây là quyết định 
sáng suốt, thể hiện tư duy sắc bén và đầy 
trách nhiệm trước vận mệnh và tương lai của 
dân tộc Việt nam. Như Vậy, độc lập ‹ cho Tổ 
quốc, tự do cho đồng bào là điểm xuất phát, 
là động lực thúc đẩy Hồ Chí Minh ra đi tìm 
chân lý cách mạng. Và, trong quá trình đi 
tìm chân lý ấy, Người đã bắt gặp chủ nghĩa 
Mắc - Lê-nin, chủ nghĩa xã hội khoa học. 


Trong gần mười năm bôn ba khắp ‹ các 
châu lục, Hô Chí Minh đã thấy rỔ SỰ thống 
trị tàn bạo của chủ nghĩa để quốc và cuộc 
sông cực khổ của những ngưỜI lao động 
thuộc mọi màu da. Từ đó, ở Người dần dần 


* PTS khoa học lịch sử 
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hình thành ý thức và lập trường của giai cấp 
công nhân. Trong cuộc hành trình này, 
Người đã đến ba nước để quốc lớn là Mỹ, 
Anh, Pháp, do đó có điều kiện tìm hiểu, 
nghiên cứu kỹ cuộc Cách mạng Mỹ (1776), 
và Cách mạng Pháp (1789). Người rút ra 
nhận xét : Cách mạng Mỹ và Cách mạng 
Pháp tuy nêu cao khâu hiệu “Tự do, binh 
đẳng, bác ái”, nhưng không đựa lại tự do, 
bình đẳng, bác ái thật sự cho quần chúng lao 
động ; tiêng là cộng hòa, dân chủ, nhưng Ở 
trong nước thì ra sức tước đoạt quyên lợi của 
công nông, còn ở bên ngoài thì tắng cường 
ậpP bức dân tộc thuộc địa. Người khâm phục 
ý chí đấu tranh của nhân dân Mỹ và nhân 
dân Pháp, nhưng Người cho rằng đó đều là 
những cuộc cách mạng "không đến nơi". 
Sau này, trong tác phẩm Đường cách mệnh, 
Người việt : "Mỹ tuy răng cách mệnh thành 
công đã hơn 150 năm nay, nhưng công nông 
vân cứ cực khổ, vẫn cứ lo tính cách mệnh lần 
thứ hai" Œ, còn Pháp thì "cách mệnh đã bốn 
lần rồi, mà nay công nông Pháp hãng còn 
phải mưu cách mệnh lần nữa mới hòng thoát 
khỏi vòng áp bức" (2). Như vậy, Người cho 
rằng, việc giải phóng dân tộc không thể đi 
theo con đường cách mạng tư sản, mà phải 
đi theo con đường cách mạng khác. Nhận 
xét đó xuất phát từ lập trưởng, giai cấp vô 
sản, thê hiện tư duy xét đoán sáng suôt của 
Hồ Chí Minh. Cuộc hành trình gần mười 
năm khắp các châu lục, lăn lộn trong CuỘc 
sống của các dân tộc bị ấp bức là cơ sở thực 
tiễn đề Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa xã 
hội khoa học. 


Thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa Tháng Mười và việc thành lập Quốc tế 
cộng sản có ảnh hưởng quan trọng đến tư 
tưởng và hoạt động cách mạng, của Hồ Chí 
Minh, đặc biệt là "Sơ thảo lần thứ nhất 
những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn 
đề thuộc địa" của Lê-nin đã làm bừng sáng 
lên trong Người những nhận thức mới. Bởi 
vì Luận cương đã giải quyết trọn vẹn một 
vấn đề rất cơ bản mà Người đặc biệt quan 
tâm, đó là vấn đề giải phóng dân tộc thuộc 
địa được đặt ra trong quỹ đạo của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, chứ không phải trong quỹ 
đạo của cách mạng tư sản. Người tiệp thu 
Luận cương với niềm cảm động, phấn khởi 
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và tin tưởng biết bao và Người khẳng định : 

"chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản 
mới giải phóng được các dân tộc bị á Ap bức 
và những người lao động trên thế giới khỏi 
ách nô lệ" Ô), và "Chỉ có giải phóng giai cấp 
vô sản thì mới giải phóng được dân tộc ; cả 
hai cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự 
nghiệp của chủ Tu cộng sản và của cách 
mạng thế giới" (4). Trên diễn đàn Đại hội 
Đảng xã hội Pháp (S.F.I. O) Ở Tua năm 
1920, Người cât cao tiếng nói yêu cầu Đảng 


xã hội "phải tuyên truyền chủ nghĩa xã hội 


trong các thuộc địa". Với trái tìm nông chây 
vi độc lập tự do và lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa, Người gia nhập Quốc tê cộng. sản và 
tham gia quá trình thành lập Đảng cộng sản 
Pháp, trở thành người cộng sản Việt nam 
đầu tiên. Sự kiện này là cột mốc đánh dấu sự 
kết hợp các nhân tố dân tộc và giai cấp, quốc 
gia và quốc tế, độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội trong tư tưởng cách mạng của Hồ Chí 
Minh. Đây là nhân tổ có ý nghĩa quyết định 
để Người chuyển hẳn từ chủ nghĩa yêu nước 
sang chủ nghĩa xã hội khoa học. Từ mục tiêu 
giành độc lập cho dân tộc đến với giai, cấp 
công nhân và nhân dân lao động quôc tế, từ 
chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa xã hội 
khoa học, Hồ Chí Minh đã tìm Ta con đường 
giành độc lập cho Việt nam, tiếp nối vĩ đại 
sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân 
tộc Việt nam trên cơ sở sức mạnh mới, sức 
mạnh của thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa xã hội mở ra từ sau thắng lợi 
của Cách mạng Tháng Mười.. Như vậy, VỀ 
khách quan, đó là phản ánh xu thế tất yếu 
của cách mạng Việt nam trong thời đại mới : 

độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 
hội ; về chủ quan, đó là phát hiện khoa học 
của Hồ, Chí Minh. Thiên tài của Người là 
trong bối cảnh chủ nghĩa đề quốc thống trị 
toàn cầu, chủ nghĩa xã hội còn xa lạ với 
nhiều dân tộc trên thế giới và cách mạng 
Việt nam đang ở trong tình hình đen tối như 


(1) (2) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 


1981, t2, tr 192, 197 
(3) Hồ Chí Minh : Sđ4, t 8, tr 701 
(4) Hồ Chí Minh : Šđđ, t 2, tr 162 


không có đường ra, mà Người đã nhận thức 
được chân lý đó. 

Tìm ra con đường cứu nước theo phương 
hướng xã hội chủ nghĩa là công lao ví đại 
đầu tiên của Hồ Chí Minh. Kể từ đây, Người 
thực hiện một quá trình truyền bá chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, chủ nghĩa xã hội khoa học VỆ 
Việt nam, tiến tới thành lập Đảng Cộng sản 
Việt nam để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng 
giải phóng dân tộc. Bởi vì Jý luận chủ nghĩa 
xã hội khoa học đã chỉ ra ráng : Trong Cuộc 
đấu tranh của mình chống quyên lực liên 
hợp của các giai cấp CÓ của, giai cấp công 
nhân chỉ khi được tô chức thành một chính 
đảng độc lập, đối lập VỚI tất cả các chính 
đảng cũ do các giai câp có của lập nên, thì 
mới có thể hành động với tư cách là một giai 
cấp" 6), Trong những năm 20, trong một số 
bài, viết, Người nhiều lần đề cập: đến sự cần 
thiết phải thành lập đảng cộng sản theo chủ 
nghĩa xã hội khoa học. Người nêu rõ : "Cách 
mệnh trước hết phải có cái gì ? 


Trước hết phải có đảng cách mệnh, để 
trong thì vận động và tô chức dân chúng, 
ngoài thì liên lạc với dân tộc bị á Ạp bức và vô 
Sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách 
mệnh mới thành công, cũng như n ười cầm 
lái có vững thuyền mới chạy" (6), Những 
năm 20, giữa lúc trên thế gIỚI CỐ nhiều trào 
lưu cách mạng, nhiều khuynh hướng tự 
tưởng, Hồ Chí Minh đã khẳng định vẫn đề 
có ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng 
đảng là phải theo chủ nghĩa xã hội khoa học. 
Với nhận thức lý luận đó, sinh hoạt trong 
Đảng cộng sản Pháp, trực tiếp tim hiểu Đảng 
cộng sản Liên xô, Đảng cộng sản Trung 

uôc và các đảng anh em khác, Người đã 
tích lũy được nhiêu kinh nghiệm quý báu về 
xây dựng một đảng cách mạng. Năm 1925, 
Người tộ chức ra "Việt nam thanh niên cách 
mạng đồng chí Hội". Người dẫn dắt nhữn 
thanh niên Việt nam yêu nước đến với chủ 
nghĩa xã hội khoa học tạo tiền đề cho việc 
thành lập đảng của giai cấp công nhân Việt 
nam. 


Được học tập lý luận kết hợp với hoạt 
động thực tiên dưới sự hướng dân của Hồ 
Chí Minh, các thành viên của "Việt nam 
thanh niên cách mạng đồng chí Hội" khi trở 
về nước đã đóng Vai trÒ nòng cốt trong VIỆC 
truyền bá chủ nghĩa xã hội khoa học và 


Đảng của trí tuệ và niềm tin 


những tư tưởng cách mạng của Người trong 
những người Việt nam yêu nước và thu được 
nhiều kết quả tốt. "Hội thanh niên" đi sâu 

hát triển tô chức trong công nhân, nông dân 
Ở các trung tâm công nghiệp, đô thị, hầm 
mỏ, nông thôn. Anh hưởng của Hội ngày 
càng lan rộng, đây phong trào đấu tranh 
chống để quốc ở trong nước dâng lên mạnh 
mẽ, có bước phát t triền mới, đáp ứng yêu cầu 
của phong trào đấu tranh giành độc lập dân 
tộc. 

Thời kỳ từ năm 1924 - 1929 là thời kỳ 
chuyển biến của phong trào cách mạng Việt 
nam, cũng là thời kỳ xuất hiện nhiều tổ chức 
và khuynh hướng chính trị khác nhau. "Việt 
nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội", 
một mặt phải đầu tranh chông lại luận điệu 
bịp bợm của đề quốc Pháp và tay sai ; mặt 
khác, đấu tranh với những quan điểm sai trái 
của chủ nghĩa cải lương, chủ nghĩa dân tộc 
hẹp hòi do giai cấp tư sản, tiếu tư sản đề 
xướng, nhằm:xác lập hệ tư tưởng chủ nghĩa 
xã hội khoa học trong giai cầp công nhân và 
nhân dân lao động. Qua cuộc đầu tranh, lập 
trường đúng đắn, cách mạng của Hội đá 
thắng lập trưởng tư sản và tiêu tư sản. Thực 
tè trên chứng tỏ chủ nghĩa xã hội khoa học 
và những tư tưởng cách mạng của Hồ Chí 
Minh thông qua những học trò của Người đã 
thật sự thâm nhập vào phong trào công nhân, 
phong trào yêu nước, tạo nên làn sóng cách 
mạng dân tộc, dân chủ mạnh mẽ, dẫn tới sự 
thành lập của ba tổ chức cộng sản nối tiếp 
nhau (từ tháng 6-1929. đến tháng 1- 1930), 
tạo điêu kiện chín muôi cho sự ra đời của 
một Đảng cộng sản (ngày 3-2-1930). Như 
vậy, từ cuôknăm 1924 đến đầu 1930, Hồ Chí 
Minh đem hết sức mình chuẩn bị đầy đủ về 
chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc ra đời 
của Đảng cộng sản Việt nam, đưa phong 
trào cách mạng Việt nam đi vào quỹ đạo của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, trở thành một 
bộ phân khăng khít của cách mạng vô sản 
thế giới. 


Sự kiện Đảng cộng sản Việt nam ra đời 
(ngày 3-2-1930) với Cương lĩnh cách mạng 
(Xem tiếp trang 26) 


(5) C. Mác - Ph. Ăng-ghen : Tuyển rập, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1983, t 4, tr 207 - 
(6) Hồ Chí Minh : Sđđ, t 2, tr 188 - 189 
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TRƯỚC THÊM ĐẠI HỘI VIII CỦA ĐẲNG 


TỔNG HỢP Ý KIÊN ĐÓNG GÓP VÀO 
DỰ THAO BẢO CÁO CHÍNH TRỊ 
TRÌNH ĐẠI HỘI VIII CỦA ĐĂNG 


(Gửi qua Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản). 


thảo báo cáo chính trị của Ban chấp 
hành (rung ương Đảng khóa VĨI trinh 
Đại hội VIII của Đảng được công bố trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, Bộ biên tập 
Tạp chí Cộng sản đã nhận được rất nhiều ý 
kiên đóng BÓP của các. tổ chức đảng, các cán 
bộ, đảng viên, và các tầng lớp nhân dân. Hầu 
hết các thư và bài gửi về bày: tỏ sự nhất trí 
cao đối với bản Dự thảo và góp thêm nhiều 
ý kiến chân thành, sâu sắc, đây tâm huyết. 
Chúng tôi thực sự xúc động khi được 
đọc, được nghe những ỹ kiến đóng góp gửi 
đến Bộ biên tập, và đã chuyển ngay tât cả 
những ý kiến ây tới Ban dự thảo văn kiện 
của Trung ương để kịp thời nghiên cứu, chọn 
lọc và tiệp thu. 
Có đông chí (Đỗ Huy Đăng ở Vũng tàu) 
gửi cả một bản kiến nghị việt tay dài 34 
trang. Hay như đồng chí Vũ Duy Kỷ (ở thị 
xã Vĩnh yên) "là một cán bộ nghỉ hưu đã 
lâu", "xin được phép suy nghĩ chân thực như 
thế nào thì viết như thê", đã nắn nót gửi tới 
Bộ biên tập một bản viết tay dài 18 trang VỚI 
nét chữ run run, nhưng rõ ràng. Trung Ú Ủy, kỹ 
sư Trần Đình Bá (ở Vũng tàu) gửi đên cả 
một bản đánh máy dài 33 trang giây khô lớn 
có tiêu đề "công trình khoa học chào mừng 
Đại hội VHI Đẳng cộng sản Việt nam". 
Công trình mang tên "Chiến lược tổng lực 
khai thác tải nguyên quốc gia", trong đó 
đồng chí viết : 
"Kính tặng Tổ quốc Việt nam anh hùng. 
Kính tặng Đảng cộng sản Việt nam 
quang vinh. 


mm hơn một tháng, kể từ khi bản Dự 
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Kính tặng các bà mẹ Việt nam anh hùng". 

Cụ Phan Huy Kính, cân bộ lão thành (ở 
Mai sơn, Sơn la), viết thư góp ý cho Dự thảo 
báo cáo chính trị đúng vào ngày kỷ niệm 21 - 
năm miền Nam hoàn toàn giải phóng (30-4). 
Các đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn (ở thị xã 
Plầy cu, tỉnh Gia lai), Lê Irung Tự, Đặng 
Cầu, Bạch Ngọc Đài, Trần Phận (ở Quảng 
ngãi), Trương Đức Chữ (ở Đà nẵng), 
Nguyễn Tiến Lợi (ở Cẩm bình, Hải hưng), 
Lê Thanh, Lê Như Cơ, Phạm Hoàng Bắc (ở 
Hà nội), Xuân Đồng (Ở TP Hồ Chí Minh), 
Nguyễn Văn Xứng, Đỗ Chí Thành (ở Hải 
phòng), Nguyễn Hoan (ở Đồng nal)... đều 
nói lên những lời rất tâm huyết. Trong số đó 
có những người đã nghỉ hưu, có nhiều người 
đang làm việc. Có người lao động chân tay, 
trinh độ văn hóa bình thường, có người là 
tiến sĩ. Có người hoạt động trong lĩnh vực 
khoa học xã hội (tiến sĩ Hoàng Trọng 
Phiến), có người trong lĩnh vực khoa học tự 
nhiên (Nguyễn Thanh Giang). Có cán bộ 
hoạt động ở phường, Xã, CÓ đồng chí công 
tác ở cơ quan tỉnh... Một số đồng chí gửi hai 
lần bằng thư bảo đảm (vì sợ thât lạC) ; cũng 
có đồng chí gửi đến hai bản, với hai nội 
dung góp ý khác nhau, rất cụ thể. Một sô 
đồng chí cán bộ về hưu ở Hà nội đang điều 
trị ở bệnh viện cũng đã có thư góp ý kiến. 
Nhiều đồng chí trực tiếp đến tận tòa soạn để 
trình bày ý kiến của mình... Hầu hết những 
ý kiến đóng góp là của các cá nhân, nhưng 
cũng có những bài và thư do nhiều đồng chí 
ký tên, hoặc đó là ý kiến của cả một tập thể 
chi bộ được đông chí bí thư tập hợp, đánh 


máy gửi đến (chi bộ A5 b, phường Giảng võ, 
Ba đình, Hà nội)... 

Về thành tựu của công cuộc đổi mới, 
trong những thư và bài góp ý, tuy độ dài 
ngăn khác nhau, từ ngữ không giông nhau, 
nhưng tất cả đều thể hiện một tỉnh thần trách 
nhiệm và sự nhất trí cao đối với nội dung của 
Dự thảo báo cáo chính trị. Đồng chí Đô Chí 
Thành ở Hải phòng viết : "Tôi hoàn toàn 
nhất trí với Dự thảo báo cáo chính trị của 
Trung ương Đảng sẽ trình Đại hội VỊI. Tôi 
rất phần khởi với thành công của công cuộc 
đổi mới do Đảng ta đề xướng và lãnh đạo, 
được toàn dân đông tình và thực hiện” . Tiến 
SĨ Hoàng đTrọng Phiến (Đại học quốc gia Hà 
nội) mở đầu bản "Góp ý kiến" như sau : "Tôi 
đã đọc nhiều lần dự thảo văn kiện trình Đại 
hội VII của Đảng. Tôi cảm nhận được nhiều 
điều mới mẻ. Nội dung báo cáo chính trị 
phản ánh khá trung thành bức tranh hiện 
thực của đất nước ta đang khởi sắc trên con 
đường chấn hưng đất nước". Đồng chí Chế 
Linh ở Ban tuyên giáo ' Tỉnh ủy Quảng ngãi 
cho biết : "Chúng tôi rất phấn khởi và hoan 
nghênh Ban bí thư Trung ương công. bố bản 
Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng khóa VII cho nhân dân góp 
ý. Đó là việc làm dân chủ, tập trung trí tuệ 
và sức mạnh lòng dân, để bản Dự thảo trở 
nên sinh động thực tiễn hơn. Nhin chung, 
chúng tôi hoàn toàn nhất trí với bố cục, tiêu 
đề và văn phong của bản Dự thảo". Một 
đồng chí khác ở Plây cu, tỉnh Gia lai viết : 
"Lần này qua nghiên cứu Dự thảo báo cáo 
chính trị được phát hành trên báo Nhân dân 
ngày 10-4-1996, tôi nhận thức đây là công 
trình của trí tuệ tập thể Ban chấp hành trung 
ương, Bộ chính trị và công sức của các nhà 
khoa học và của toàn đảng. Dự thảo Báo cáo 
chính trị của Ban chấp hành trung ương 
Đảng khóa VỊI trình Đại hội VNI của Đẳng 
đã khái quát khá đầy đủ và cũng rất rõ tình 
hình đất nước sau 10 năm đổi mới, nêu lên 
những thành tựu to lớn có ý nghĩa rất quan 
trọng, những mục tiêu đến năm 2020 và năm 
2000, những định hướng phát triển các lĩnh 
vực chủ yếu và phương hướng nhiệm vụ xây 
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dựng Đảng ngang tầm đòi hỏi của thời kỳ 
mới." 

Các ý ỹ kiến đều bày tỏ niềm tin tưởng sâu 
sắc đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự thành 
công của Đại hội VI ; khẳng định kết quả 
to lớn, toàn diện của sự nghiệp cách mạng 
mà dân tộc ta đã giành được trong hơn 60 
năm qua và đặc biệt là trong 10 năm đổi mới 
gần đây. Trong “Thư đề đạt ý kiến đẳng 
viên" của tập thể chi bộ A5 b thuộc đẳng bộ 
phường Giảng võ, Ba đình, Hà nội có đoạn 
việt : Chi bộ chúng tôi nhất trí : sau 10 năm 
đổi mới, đất nước ta đã đạt được những 
thành tựu rất quan trọng ; nên kinh tê phát 
triển, đời sống vật chất của sỐ đông nhân 
dân được cải thiện, giữ vững ốn định chính 
trị, phát triển mạnh mẽ quan hệ ngoại g1aO, 
quan hệ kinh tế - xã hội với các nước trên thê 
BIỚI, phá thế bao vây, cô lập, tham gia tích 
cực vào đời sống cộng đồng quốc tê. Đó là 
- lợi rất to lớn của Đảng ta, nhân dân 

. Đồng chí Nguyễn Hoan (ở Biên hòa, 
Đồng nai) bày tÓ : "Tôi vô cùng phần khởi 
thấy cả nước ta thực hiện đường lôi đổi mới 
của Đảng hơn 10 năm qua đã đưa đất nước 
ta phát triển đi lên hết sức nhanh chóng và 
toàn diện, nhất là kinh tế và ngoại glaO. SO 
với lịch sử của đất nước thì 10 năm thật là 
quá ngăn ngủi, nhưng bước tiến lên của đất 
nước lại hết sức nhanh chóng, mạnh mẽ chưa 
từng có trong lịch sử, làm cho cả nước phần 
khởi, thế giới khâm phục, thật tự hào và 
xứng với lịch sử anh hùng của tổ tiên và dân 
tộc. Rõ ràng nhờ có đường lối đúng đắn và 
sự lãnh đạo vững vàng của Đảng mà đất 
nước ta vượt qua những cơn thử thách 
nghiêm trọng do những khó khăn chủ quan 
trong nước và tỉnh hình diễn biến phức tạp 
của thế giới ập đến, từng bước đưa đất nước 
tiến lên như ngày nay là vô cùng tự hào." 

Thư góp ý của nhiều đồng chí gửi đến 
cũng đã đi sâu phân tích và nêu lên những 
dẫn chứng cụ thể. 


Đánh giá về bốn nguy cơ, nhiêu ý kiến 
cho răng cân phải có nhiêu cuộc thảo luận 
để làm rõ hơn nữa, nêu bật tác hại của từng 
nguy cơ đối với sự nghiệp. xây dựng đất nước 
ta. Nếu không hạn chế và đẩy lùi các nguy 
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cơ đó, thì công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội sẽ gấp khó khăn nghiêm trọng, làm mất 
bản chât tôt đẹp của chê độ xã hội chủ nghĩa. 
Các nguy cơ "chệch hướng xã hội chủ 
nghĩa", "quan liêu tham nhũng" và "diễn 
biến hòa bình" được đặc biệt chú ý. Về vấn 
đề này, có thư việt : "Để chống tụt hậu về 
kinh tê phải nỗ lực vươn lên bằng một quyết 
tâm rất phi thường của toàn đẳng, toàn dân. 
Song không thể ngày một ngày hai mà phải 
trong nhiều thập kỷ. Còn chệch hướng xã 
hội chủ nghĩa và tham nhũng cùng với diễn 
biến hòa bình thi đang diễn ra rât quyết liệt 
hằng ngày - thậm chí từng giờ - và là môi đe 
dọa trực tiếp đến sự tôn vong của chế độ xã 
hội chủ nghĩa. Tham nhũng đang là mảnh 
đất mầu mỡ để "diễn biến “hòa binh" có cơ 
hội phát triển nhanh". Có đồng chí nhận xét: 
một trong những nguyên nhân làm cho việc 
chống tham nhũng chưa có hiệu quả. là "việc 
đánh giá về bản chất, nguồn gốc của tham 
những chưa được quan tâm đúng mức". 


Không chỉ phân tích sự nguy hại của các 
nguy CƠ, nhiều ỹ kiến còn nêu ra một số giải 
pháp cụ thể đê gốp phần hạn chế và từng 
bước đây lùi các nguy cơ đó. Đồng chí 
Nguyễn Tiến Lợi, hội viên Hội cựu chiến 
binh, quê ở Hải hưng đề nghị bổ sung vào 
Dự thảo biện pháp chống tham nhũng như 
sau : "Nghiên cứu cập bách ban hành và 
thực hiện chế độ khai báo thu nhập của công 
chức. Đồng thời khẩn trương ban hành văn 
bản pháp luật về công khai hóa tài sản công 
chức một cách chặt chế, nghiêm túc. Ngăn 
ngừa sự phân tán của công chức, và thời gian 
tiên hành việc này không quá. nửa nhiệm 
kỳ. " Có đồng chí đề nghị SắP xếp lại thứ tự 
của bốn nguy cơ, để tỏ rõ mức độ nghiêm 
trọng và từ đó có sự tập trung các giải pháp 
tốt nhất. Có ý kiến ghi rõ : "đề nghị cần đặc 
biệt chú trọng, thường xuyên cảnh giác với 
nguy cơ chệch hướng, tham những, cân đưa 
những nguy cơ này lên trên và lên trước”. 


Về định hướng phát triển trên các 
lĩnh vực chủ yêu, các ý kiến phân lớn đều 
đồng tình với bản Dự thảo báo cáo chính trị. 
Có ý kiến đề nghị. đưa thêm một số nội dung 
đê làm rõ hơn các phương hướng. Như ở 
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trong phần "Phát triển và chuyển dịch cơ cầu 
kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa", có đồng chí đề nghị nên chia làm 
hai phần để làm rõ hơn nội dung, vì phần 
này rất quan jtrọng. Cụ thể "Phần 1 : Quan 
điêm chính về công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
: phần 2: Các lĩnh VỰC và bước đi cụ thể." 
Nhiều ý kiến nhấn mạnh rằng, chúng ta nên 
tập trung vào VIỆC phát huy nhân tố con 
người và vốn trong nước, như tri thức con 
người, tài nguyên thiên nhiên, lấy đây làm 
quan điểm chỉ đạo quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Cần mở rộng quan hệ với 
nước ngoài, tranh thủ thời cơ đưa đất nước 
phát triên nhanh chóng, song phải có nguyên 
tắc ; chú ý V học tập những mặt tốt của họ vận 
dụng vào nền kinh tế và xã hội Việt nam, 
đồng thời giữ gìn bản sắc và truyền thống 
của dân tộc. Việc phân bổ vốn đầu tư cũng 
cần hợp lý, cần đối hơn, sao cho đạt mục tiêu 
phát triền kinh tế - xã hội, không có sự mất 
cần đối giữa các vùng, các ngành, tránh để 
xẩy ra hiện tượng "những ốc đảo nghèo nàn 
lạc hậu". 

Cần coi trọng các cơ sở sản xuất nhỏ ở 
địa phương, vì đây cũng là một động lực góp 
phần thúc đây mọi mặt kinh tế - xã hội. 
Trình độ dân trí cũng từ đó được nâng Cao, 
có thế mới thực hiện có hiệu quả các chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 


về phương hướng phát triển khoa học - 
công nghệ, giáo dục và đào tạO, các ý kiến 
đều nhất trí cho rằng, phát triển giáo dục và 
đào tạo là cái gốc bảo đảm mọi thành công 
và tiến bộ của khoa học kỹ thuật, của nên 
kinh tế - xã hội nước nhà. Khoa học và giáo 
dục, đào tạo phải chú ý tính hiệu quả, bảo 
đảm mặt bằng chung cho cả xã hội, đồng 
thời nâng đỡ, tạo điều kiện để các nhân tài 
phát huy hết khả năng đóng góp cho đất 
nước. 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của trí tuệ 
và nhân cách của những lớp người sẽ làm 
chủ đất nước, gánh vác trách nhiệm xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội, nhiều 
đồng chí đề nghị cần có chính sách hợp lý 


đối với lực lượng lao động trẻ và đội ngũ 
những người làm công tác giáo dục đào tạo. 
Những người làm công tác giáo dục đào 


tạo cần được quan tâm chăm sóc chu đáo. 


“Không nên ghi : đãi ngộ đúng công SỨC với 
tinh thân "ưu đãi nghề. dạy học” mà phải ghi: 
đãi ngộ đúng mức vì tâm vóc quan trọng của 
nó". 

Một số ý kiến khẳng định giÁO dục và 
đào tạo là sự nghiệp của toàn xã hội, nó đòi 
hỏi phải CỔ Sự quan, tâm sâu sắc của các cấp 
ủy đảng, chính quyên và toàn thể nhân dân, 
nâng. cao chất lượng, phát huy hiệu quả và 
mở rộng quy mô. "Trong khi đổi mới và phát 
triển kinh tê (theo cơ. chế sản xuất hàng hóa 
nhiều thành phần) cần phải đồng thời xây 
dựng con người mới (theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa) là chủ thê của xã hội hướng đên 
tương lai (xã hội xã hội chủ nghĩa)". 

Vấn đề xây dựng Đảng ngang tâm 
đòi hỏi của thời kỳ mới, nhiêu ý kiên cho 
rằng : Để xây dựng Đảng vững mạnh, trước 
hết phải tăng cường bản chất giai câp công 
nhân của Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng. 
"Cần khôi phục vị trí và tăng cường vai trò 
chính trị của giai cấp công nhân đối với toàn 

xã hội và môi doanh nghiệp, trước hết là 
trong các cơ sở quốc doanh". Đồng chí 
Nguyễn Văn Xứng (Hải phòng) việt : "VỊ 
theo cơ chế thị trường cho nên công tác đẳng 
cần phải được đề cao một cách thật sự". 


Việc xây dựng, phát triển đội ngũ cán 
bộ, đảng viên ở cơ sở được đặc biệt quan tâm 
và phản ánh nhiều trong các thư SÓP ý. Các 
chi bộ, đẳng bộ cơ sở là nơi trực tiệp với dân, 
truyền đạt các chỉ thị, nghị quyêt của Đảng, 
Nhà nước cho nhân dân và tô chức nhân dân 
thực hiện. Nhân dân hiểu, nghe theo Đảng, 
đi theo Đảng và tin Ở „Đảng là thông qua 
những việc làm cụ thể của tổ chức đảng, 
chính quyên và của cân bộ, đảng viên trực 
tiếp Ở CƠ SỞ. Nhưng, như nhiêu thư phân ánh, 
còn không ít cân bộ đảng viên phẩm chất 
đạo đức, năng lực không đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ, mât lòng tin trong nhân dân. 
Thậm chí không ít người ' tham ô tài sản của 

tập thể, làm thât thoát của nhà nước nhiều 
tiên của. Có thư nêu tên cụ thể một số cần 


Trước thềm Đại hội VIII của Đảng 


bộ, đẳng viên đó và đề nghị Trung, ương cần 
phải kiêm tra và có biện pháp xử lý thích 
đẳng để giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, củng 
cố niềm tin trong nhân dân. Đồng chí 
Nguyễn Hoan (Đồng nal) viết : Bộ phận 
thoái hóa biến chất, tham nhũng, ô dù bao 
che cho nhau, ăn chơi sa đọa, làm giàu bất 
chính, lợi dụng sơ hở làm trái chủ trương của 
Đảng... vân còn ở trong Đẳng là một nguy 
cơ lớn làm mất lòng tin trong. nhân dân, là 
cái hố ngăn cách giữa đảng và dân và làm 
cho Đảng không trong sạch - vững mạnh 
được. Do đó, tôi hết sức thiết tha mong Đại 
hội có quyết định xây dựng Đảng thật trong 
sạch, vững mạnh, được dân tin, dân mên, 
làm cho môi quan hệ mẫu thịt giữa Đảng và 
dân gắn bó keo sơn, loại trừ cho kỳ được 
những phần tử xấu xa ra khỏi Đảng, dù bất 
cứ chúng ở cương vị nào." Một đồng chí ở 
Hải hưng đề nghị Dự thảo nên viết rõ : “Kiên 
quyêt xử lý một bộ phận cán bộ đáng Viên sa 
sút phẩm chất đạo đức, làm giàu phi pháp, 
tham nhũng, buôn lậu, kèn cựa, cục bộ quan 
liêu, độc đáo, lợi dụng chức quyền... làm 
mất lòng tin của nhân dân đối với Đẳng". 


Để chỉnh đến tổ chức đảng tốt hơn, 
nhiều ý kiến đề nghị : cần làm tốt công tác 
tô chức cán bộ, sử dụng vũ khí phê bình và 
tự phê bình một cách hiệu quả, thiết thực. Sử 
dụng cần bộ đảng viên đúng tiêu chuẩn, bảo 
đảm cả "tài" và "đức" ; rèn luyện người đẳng 
viên phải luôn luôn xứng đáng danh hiệu đó, 
nhất là trong giai đoạn Đảng cầm quyền và 
thực hiện cơ chế thị trường như hiện nay. 
Các ý kiến gửi đến đêu kháng định : "Xây 
dựng Đảng ngang tầm đòi hỏi của thời kỳ 
mới phải được coi là nhiệm vụ then chốt". 
Đảng và môi đảng viên phải thường xuyên 
vươn lên về mọi mặt. Tất cả các ý kiến đều 
bày tỏ niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của 
Đảng và khẳng định Đảng cộng sản Việt 
nam nhất định sẽ tiếp tục làm tôt sứ mệnh 
của mình trong giai đoạn cách mạng mới. 

Nhiều ý kiến đóng góp cho Dự thảo báo 
cáo chính trị rất cụ thê, theo từng phận của 
bản Dự hảo, có nhận xét, đánh giá, bổ sung, 
nêu rõ ưu điểm, thiếu sót và giải pháp, khác 
phục. Có thư gÓp ý lại đi vào một vân đề như 
"Vệ bài học của đổi mới" (của Xuân Đồng, 
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TP Hồ Chí Minh), "Thế nào là định hướng 
đúng" (của Nguyên Thanh Giang, Hà nội), 
“Triệt tận gốc bọn tham nhũng" (của Lê Như 
Cơ, Hà nội)... 


Không chỉ đi sâu góp ý về nội dung, 
nhiều bản ; BÓP ý còn quan tâm cả cách trình 
bày, cách sử dụng từ ngữ, câu chữ và cách 
sắp xếp từng phần, từng. ý trong Dự thảo. 
Một số ý kiến đề nghị nên có sự cân nhắc, 
chọn lọc kỹ hơn khi dùng các từ để làm táng 
ỹ nghĩa và sự chính xác của vấn đề, và đệ 
toàn dân hiểu rõ hơn nội dung. Có ý kiến đề 
nghị sửa câu "Nước ta đã ra khỏi khủng 
hoảng kinh tế - xã hội" và "chuẩn bị tiên đê 
cho công nghiệp hóa đã hoàn thành về căn 
bản” thành : "Nước ta đã bắt đầu ra khỏi 
khủng hoảng kinh tế - xã hội" và "những tiền 
đề cần thiết cho công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đã được tạo ra". Hay câu "các nước có 
chế độ chính trị - xã hội khác nhau vừa hợp 
tác đấu tranh trong cùng tồn đại hòa bình” 
được đề nghị bỏ chữ "trong", vì "cùng tồn tại 
hòa bình" là một thuật ngữ chính trị VỚI yếu 


tố ' cùng" làm phụ tố. Cả tô hợp này làm 
định ngữ cho "các nước có chế độ chính trị - 
xã hội khác nhau". Có thư đề nghị : "Ngôn 
từ cần phải trang trọng, chính xác". Ví dụ : 
nên thay từ "bung ra ' bằng các từ khác cho 
phù hợp với văn phong báo cáo (chính luận 
trang trọng). Hoặc nên thay câu : "đổi mới 
mà không, đổi màu" ; trong mục 'cúng cố 
Đảng về tô chức" không nên dùng câu : "có 
việc phải chờ nhau”, v.v.. 

Có thể nói, những ý kiến đóng góp của 
nhân dân vào bản Dụ thảo báo cáo chính trị 
trình Đại hội VHI của Đảng rất phong phú. 
Trong khuôn khô bài tông thuật này, chúng 
tôi không, thể nêu lên hết được . Điểm qua 
một số nét chủ yếu, chúng tôi muốn g1Úp 
bạn đọc hiểu thêm phân nào tầm lòng, tinh 
cảm, trách nhiệm và niêm tin của các tầng 
lớp nhân dân đối với Đảng. ta trong đợt sinh 
hoạt chính trị dân chủ, rộng lớn và có ý 
nghĩa hêt sức quan trọng này Q 


BAN BẠN ĐỌC 
Tạp chí Cộng sản 


Đảng cộng sản Việt nam... 
(Tiếp theo trang 2l) 


đúng đắn của Đảng đã kết thúc thời kỳ 
khủng hoảng đường lối của cách mạng Việt 
nam. Cương lĩnh của Đảng chỉ rõ : "làm tư 
sản dân „quyên cách mạng và thổ địa cách 
mạng để đi tới xã hội cộng sản", tức là tiến 
hanh cách mạng dân tộc, dân chủ, mở đường 
tiến thắng lên chủ nghĩa xã hội, không qua 
chế độ tư bản chủ nghĩa. Đó là chủ trương 
cách mạng triệt đề, là sự vận dụng sáng tạo 
học thuyết cách mạng không ngừng của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và quan điểm độc lập 
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội vào 
hoàn cảnh Việt nam, một nước thuộc địa, 
nửa phong kiến. 


Cách mạng Việt nam từ đây có người 
lãnh đạo đúng đắn là Đảng cộng sản Việt 
nam, có vũ khí tư tưởng sắc bén là chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, chủ nghĩa xã hội khoa học. 
Quá trình lựa chọn, xác định mục tiêu của 
cách mạng Việt nam là quá trình đấu tranh 
gian khô. Bản thân phong trào công nhân và 
phong trào yêu nước Việt nam phải trải qua 
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cuộc đấu tranh „trong, nội bộ chống lại tư 
tưởng, tâm lý tiểu tư sản như tự do, tản mạn; 
đồng thời phải đấu tranh gay go, ác liệt với 
kẻ thù. Nhiều chiến sĩ cách mạng đã phải 
vào tù, phải đầu rơi máu chảy trên máy 
chém, trước mũi súng của để quốc, nhưng 
vẫn vững tin vào mục tiêu, lý tưởng và chủ 
nghĩa mà mình đã chọn. 


Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 
xã hội là con đường đúng đắn, là sự lựa chọn 
sáng suốt có ý nghĩa thời đại, thể hiện trí tuệ 
anh minh, linh khiếu chính trị tuyệt vời, tỉnh 
cảm giai cấp và dân tộc sâu sắc của Hồ Chí 
Minh. Mục tiêu và con đường đó được Đảng 
cộng sản Việt nam nhận thức và vận dụng 
trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể với những 
nhiệm vụ và phương pháp phù hợp. Thực 
tiễn cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của 
Đảng 66 năm qua là quá trình thực hiện và 
hoàn thiện dần mục tiêu và con đường mà 
Hồ Chí Minh đã vạch ra. Những thắng lợi 
của cách mạng Việt nam đã chứng minh tư 
tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 
của Người là đúng đắn 
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HÔI ÂM VANG VỌNG 
CỦA MỘT VĂN IKIỆN DỰ THẢO 


Ụ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ của 
D; chấp hành trung MØng Đảng khóa 

VỊI trình Đại hội VIII của Đảng, được 
công bố trên các phương tiện thông tin đại 
chúng, đã thối một luồng gió mới vào đời sống 
chính trị và tinh thần của đất nước ta. 


__ Khắp nơi, từ nam chí bắc, từ các đô thị, 
đông bằng đông dân đến miền núi cao, hải 
đảo, đều đón nhận văn kiện quan trọng này 
VỚI niềm phấn khởi, tin tưởng, hy vọng 
nhiêu vào tương lai của dân tộc, của bản 
thân và gia đình mình. 


ý kiến của đồng chí, đồng bào cả nước, 
và cả kiều bào ta hiện sông ở nước ngoài 
đóng gÓP. vào văn kiện trên, được báo chí 
đăng tải và đài phát thanh, truyền hình phân 
ảnh liên tục mây tháng nay, thật phong phú, 
chân thành và đầy tâm huyết. Không chỉ 
nhất trí rất cao với nội dung văn kiện, công 
nhận quá trình soạn thảo văn kiện này là rât 
công phu, cách thể hiện đrong, các chương 
mục là hợp lý, súc tích và rât sáng tỏ, các ý 
kiên còn đề cập đến nhiều khía cạnh thực tê 
diễn ra trong công cuộc đôi mới ở địa 
phương, đơn vị, hay trên cương vị công tác 
của mình. 

Đại hội đảng bộ các cấp tỪ cơ sỞ đến 
quận, huyện, tỉnh thành và các khối ở trung 
ương diễn ra sôi nôi từ thắng giêng tới tháng 
3 - 1996, đã bước đầu ghi nhận, tiệp thu 
những: ý kiến đóng gÓp của cán ĐỘ, đảng 
viên và quân chúng ngoài đảng ở các đơn vị 
thuộc địa bàn lãnh thổ hoặc các cơ quan 
thuộc khối ngành mình. Đồng thời, đại biểu 
dự các đại ¡ hội trên cũng đã tập trung nghiên 
cứu để quần triệt hơn nữa nội dung văn kiện 
và đóng SÓP thêm nhiều ý kiến sâu sắc, có 
giá trị trên tât cả các mặt. 

Đợt lấy M kiến đóng gÓp vào Dự thảo 
báo cáo chính trị lần này thực tế đã trở 
thành một biểu tượng đẹp của sự gặp gỡ giữa 


BÙI NGỌC TRÌNH 


ý đảng và lòng dân, giữa trí tuệ tỉnh táo và 
lòng nhiệt thành, giữa ý tưởng, ưƯỚC mơ và ý 
chí quyết tâm tạo ra vị thế mới cho cả dân 
tộc ta, đất nước ta bước vào thiên niên kỷ 
mới. 


Trong, phạm vi bài này, tôi chỉ xin thông 
qua một góc nhìn hạn hẹp, để nêu lên một đôi 
điều thu nhận được qua các ý kiến đóng gÓp 
vào các phân của Dự thảo báo cáo chính 
trị, chủ yêu là Phần thứ nhất, Phần thứ hai 
và Phân thứ ba. 

KHẲNG ĐỊNH MẠNH MẼ NHỮNG 

THÀNH TỰU LỚN ; NHÌN NHẬN 

ĐÚNG MỨC NHỮNG MẶT YÊU 

KÉM, KHUYẾT ĐIỂM 
Trong Phân thứ nhất, của Dự thảo báo 


| cáo chính trị, tình hình đất nước sau 10 năm 


đổi mới được phản ạnh một cách rẤt, khách 
quan, chân thực. Hầu hết các M kiến đều 
đánh giá rất cao sự khởi sắc của đất nước 
trong mười năm qua. Đặc biệt thời gian từ 
sau Đại hội VII của Đảng, đến nay, bộ mặt 
nhiều đô thị và làng xã đôi thay nhanh đến 
bất ngờ. Dễ hiểu thôi, bởi các thế hệ công 
dân hôm nay đều đã sống: qua những ngày 
xóa bao câp VỚi các cơn sôt BIâ, lương, tiên 
và những cảnh đói kém sau môi trận lũ lụt. 
Bấy giờ, phố phường vắng vẻ, chợ búa thiếu 
hàng Dây bán ; ruộng đông nhiều nơi bị 
người nông dân bỏ hoang, | bỏ hóa ; xung đột 
biên giới Ì kéo dài ; các thế lực để quốc thủ 
địch thì cấm vận, bao vây, cô lập. Bấy giờ, 
ước vọng lớn nhất của đại đa số nhân dân ta 
là làm sao thoát ra khỏi sự khó khăn đến 
cùng quân mà ta thường gọi là khủng hoảng 
kinh tê - xã hội. Niềm hy vọng đối với nhiều 
người dân lúc đó có khi chưa phải là điện 
Hòa bình hay những tín hiệu mới về khả 
năng khai thác nguôn. dầu khí giữa biển 
khơi, mà là kết quả của những chuyến đi 
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công tác của các đồng chí đại diện Chính 
phủ ta sang các nước anh em để thương nghị 
"khoản viện trợ nóng” về lương thực, xăng 
dầu, - những thứ vôn đã cạn kiệt trong kho 
của chúng ta. 


Còn giờ đây... những thành tựu đổi mới 
mà Trung ương. khái quát thành 5 điểm trong 
Dự thảo báo cáo chính trị là một bức tranh 
hết sức sáng sủa. Một sô nhà quan sát trên 
thế giới đặt tên cho bức tranh đó là "bước 
tiễn thân kỳ", “hiện tượng thân kỳ, hay "một 
bất ngờ mới sau chiên tranh lạnh", v.v.. 


Quả là những. năm vừa qua, Đẳng ta, 
nhân dân ta, đã nô lực rẤt lớn để VƯỢt qua 
cơn khủng hoảng, quyết tâm đây nhanh nhịp 
độ phát triên kinh tê - xã hột, nên lần đầu 
tiên đã hoàn thành vượt mức nhiêu mục tiêu 
chủ yêu của kế hoạch 5 năm. Nếu 5 năm 
1991 - 1995 nhịp độ táng bình quân cả nước 
về GDP hằng năm là 8,2% (trong khi kế 
hoạch chỉ dự kiến 5,5 đến 6,5%) thì mức 
tăng này Ở Sốc trăng là 18,28%, Bà rịa-Vũng 
tàu 16,4%, Đồng nai 13%, Tiền giang 
12,88%, TP Hồ Chí Minh 12 „6%, Hải phòng 
12,4%, Hà nội 11,9%, Lào cai 11,8%, Cân 
thơ 10,91%, An giang 9,9%, Đông tháp 
9,7%, Đắc lắc 9,65%, Gia lai-Kon tum, Hải 
hưng 9 „3%, Thừa thiên-Huế 8,9%... Theo 
các báo cáo trinh bày tại các đại hội tỉnh và 
thành phố trực thuộc trung ương, cả nước có 
khoảng 40% sô tỉnh, thành đạt mức tăng 
GDP hãng năm cao hơn mức tăng trung bình 
của cả nước. Phân nửa số tỉnh thành còn lại 
có mức tăng xấp xi với mức tăng trung bình 
này. Một sô tỉnh gặp nhiều khó khăn, thường 
được coi là „những tỉnh nghèo, mức tắng 
trung bình hằng năm trong 3 năm qua cũng 
cao hơn nhiều so với 5 năm trước đó. 


Tăng trưởng đồng bộ trên các lĩnh vực : 
sản xuât nông nghiệp và công nghiệp ; kinh 
tế quốc doanh và kinh tê tập thê, cậ thể, tư 
nhân. Tăng xuất khâu và nhập khẩu. Tăng 
đầu tư_ cơ bản, hình thành các „trọng điểm 
kinh tế lớn của các vùng, miên trong cả 
nước. Tăng các nguồn lực nhằm đáp ứng nhu 
cầu tiêu dùng và thực hiện chính sách xã hội. 
Đời sống nhân dân đã cải thiện một bước 
khá rõ rệt... Tất cả những thực tế trên làm 
cho không ít chính khách trên thế giới phải 
ngạc nhiên. Các thế lực chống phá cách 
mạng Việt nam tuy hậm hực, tìm cách xuyên 
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tạc, nhưng thực trong lòng không thể không 
thừa nhận và khâm phục. 

Phải khẳng định mạnh mỹ những thành 
tựu đạt được trong 10 năm đổi mới ! Đó là 
tiếng nói chung của nhân dân và cũng là ý 
kiến được phát biểu khá tập trung trong đại 
hội các tỉnh, thành. 

Bên cạnh thành tựu về kinh tế xã hội, dư 
luận rộng rãi cũng đặc biệt nhân mạnh tới 
VIỆC Đảng và Nhà nước ta {rong những năm 
qua đã tiêp tục giữ vững ôn định chính trị, 
thực hiện cô kêt quả một số đổi mới quan 
trọng vê hệ thông chính trị và củng cô vững 
chắc quốc phòng, an nỉnh, làm cho nhân dân 
được an cư lạc nghiệp. Giờ đây, qua những 
bài học phải trả băng Xương máu và bao nôi 
bất hạnh ở Liên xô cũ, Đông Âu và một số 
nơi trên thế giới, người dân thường Ở nước ta 
cũng hiểu răng : không giữ được ôn định về 
chính trị, không củng cô vững chắc, an ninh, 
quốc phòng, thì sự yên bình để sống cảnh 
bân hàn đạm bạc cũng không có được, nói 
chị đến giàu „sang, hạnh phúc. Không chút 
ngần ngại để nói răng, dân ta rất cảm ơn 
Đảng ta đã dũng cảm và kịp thời đổi mới tư 
duy, kiên quyêt đổi mới cơ chế kinh tế, giải 
phóng năng lực sản xuất, để tạo ra sự tăng 
trưởng cao và liên tục. Và bằng . bản lĩnh 
chính trị đặc biệt vững vàng, bằng kinh 
nghiệm lãnh đạo rất dày dạn, Đảng đã giữ 
cho cách mạng nước ta không đi chệch 
đường ray, chèo lái con thuyên nước ta vượt 
qua cơn dông bão lớn của thời cuộc, mà 
không gây nên đảo lộn, xung đột, đổ vỡ, - 
trái lại, còn củng cố thêm khôi đại đoàn kết 
toàn dân, tập hợp thêm được nhiều bạn bè 
mới khắp năm châu, trong đó có không ít 
người ngày hôm qua còn ở phía đối nghịch 
với ta. Tại đại hội đẳng các câp, : nhiều ý kiến 
cũng nhân mạnh đến sự đóng góp vĩ đại của 
nhân dân. Cảm ơn nhân dân ta thông mịnh 
và chung thủy, đã sáng tạo ra những mầm 
mông mới trong khoán sản phẩm nông 
nghiệp, phân chia lợi ích ở các xí nghiệp 
quôc doanh... đề Đảng hình thành ý tưởng 
đối mới, thể nghiệm dần, đúc kết dần, Tôi kêt 
hợp với những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hộ Chỉ 
Minh mà xây dựng nên đường lôi đổi mới 
đúng đắn. Đảng ta cũng rầt cảm ơn nhân dân 
ta đã một lòng ủng hộ và tin tưởng vào sự 


lãnh đạo của. Đảng, hãng hái tham gia công 
cuộc đổi mới, sẵn sàng chấp nhận khó khăn 
trong cơn "(âi tạo - sinh thành” và đặc biệt 
sản sàng bảo vệ Đảng và Nhà nước, bảo vệ 
những thành quả của cách mạng. 


Thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan 
trọng của công cuộc đổi mới l0 năm .qua 
không chỉ là những định lượng vật chất có 
thê cần đong đo đềm. Chúng ta rất CÓ CƠ SỞ 
để khẳng định mạnh mẽ cái mà _Lép Tôn- 
xtôi trước đây gọi là “tỉnh thân xã hội", còn 
Mác và Ảng- ghen. thì gọi là "sự thức tỉnh 
của hàng triệu quân chúng lao động", hay 
sự thống nhật, về tư tưởng giữa Đảng lãnh 
đạo với giai cấp và dân tộc, Quả thực, trước 
thêm Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của 
Đảng, chúng ta đang chứng kiến một sự 
thống nhất rất cao vê mặt f tưởng - tỉnh 
thân xã hội. Đúng như Dự thảo báo cáo 
chính trị của Trung ương đã nhận định : qua 
thực tiễn đổi mới „ lòng tin của nhân dân vào 
chế độ và tiền đồ. của đất nước được nâng 
lên, nhân dân ta càng gắn bó hơn với Đảng 
và Nhà nước của mình. 


Còn mặt khuyết, điểm , YÊM | kém 3 Chúng 
ta quan niệm khuyết điểm, yêu kém cùng 
với thành tích, thành tựu, là hai mặt của một 
quá trinh vận động phát triền. Thông thườn 
khi thành tựu đã nôi bật trở thành mặt chủ 
yếu thi khuyết điểm, yếu kém tất nhiên sẽ Ít 
đi, và có thê trở thành thứ yếu. Thế nhưng, 
khi nghiêm túc nhìn lại 10 nám đôi mới, 
Trung ương khái quất các mặt thành tựu vào 
5 điêm lớn thi đông thời cũng tự nhận xét 
còn 5 khuyết điểm, yêu kém không phải 
nhỏ. Đây là cách nhìn thăng vào sự thật, với 
tinh thần tự phê phân, tự phê bình cao cả, mà 
chỉ những đảng câm quyên vững mạnh, một 
lòng một dạ phục vụ nhân dân như Đảng ta 
mới nều lên một cách công khai. 

Nhân dân rất đồng tịnh với tinh thần đó 
của Đẳng, tuy nhiên nhiều ý kiến tâm huyết 
vẫn muôn bàn kỹ hơn về những yếu kém và 
kiến nghị, với Đảng, Nhà nước xử lý hàng 
loạt vân đề đang tôn tại. Có người cho răng, 
3 khuyết điểm và yếu kém mà Trung ương 
nêu trong Dự thảo báo cáo chính trị tuy đã 
bao quát, ôm chứa được các mặt tồn tại lớn, 
nhưng chưa phản ánh hết mức độ nghiêm 
trọng và nguyên nhân sâu xa của nó như nó 
đã diễn ra trong đời sông thường ngày. 
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Xã hội ta vừa trải qua cuộc chiến tranh 


_ giải phóng ba chục năm trời. Sau đó, lại trải 


qua thời kỳ khủng hoảng kinh tế kéo dài hơn 
15 năm. Gân nửa thế kỷ § âY, người Việt nam 
ta hầu như aI cũng phải sông trong sự ức chế 
tối đa về những nhu câu vật chất, tinh thần. 
Phải chăng vì thế nên khi cơ chế mới cởi mở 
ra một chút, nền kinh tế tăng trưởng lên một 
chút, thì hầu như ai cũng biệt, có tiền, nêu 
đem đầu tư vào sản xuât, kinh doanh ắt là 
sinh lợi, nhưng nhiều người vân cứ ném vào 
nhậu nhẹt và xài sang các thứ tiện nghi ngoại 
nhập đắt tiên, như để bù đắp. lại sự chịu đựng 
thiêu thốn, hy sinh trong quá khứ. Hàng ngũ 
cân bộ, đẳng viên, hầu như ai cũng biết tham 
ô, thụt két là xâu, xà xẻo vào đồng tiền mồ 
hôi nước mắt của người dân lam lũ đóng góp 
cho nhà nước và tập thể là bất lương, tội lôi. 
Ấy thế nhưng không ' ít kẻ bị mặt trái của 
đông tiên lôi cuôn, hễ có cơ hội là không 
ngân ngại góp phần tạo nên "quốc nạn. Họ 
đem những đồng tiên ăn cắp được của dần đi 
sắm sanh, đua đòi, nhậu nhẹt, hoặc đầu tư 
vào những dịch vụ đầu cơ nhà cửa, đất đai. 
Có kẻ lợi dụng chức vụ nhận hối lộ lớn của 
các doanh nghiệp nước ngoài, tham gia buôn 
lậu quốc tê, hoặc lập hồ sơ giả, chứng từ giả 
lừa dối Đảng và Chính phủ để chiếm đoạt tài 
sản của Nhà nước, của công dân. Chúng 
quyết ăn cho được một quả đậm, rồi khi bị 
phát giác, pháp luật SỜ mồ đến thì sẵn sàng 
"hy sinh đời bố, củng cỗ đời con" không ân 
hận (!) 

Cơ chê thị trường còn sơ khai, vai trò 
quản lý của nhà nước đỗi với nên kinh tÊ còn 
yêu đã tạo ra mảnh đất tốt cho tham nhũng, 
hôi lộ và bao tệ nạn khác hoành hành. 


Dư luận mong muốn Đại hội toàn quốc 
của Đảng kỳ này đưa ra lời cảnh báo thật 
mạnh mẽ và soi sáng thêm vê những nguyên 
nhân nhằng nhíu, sâu xa của hiện trạng này 
để có giải pháp khắc phục thật hiệu quả. 


Dư luân cũng đặc biệt quan tâm đến 
khuyết điểm thứ 4 nêu trong Dự thảo báo 
cáo chính trị : "sự phân hóa giàu nghèo 
giữa các vùng, giữa thành thị và nông thôn 
và giữa các tâng lớp dân cư tăng lên", nhất là 
những người nghèo, vùng ngheo, phân đông 
lại là những cơ sở của cách mạng và kháng 
chiên, những người có công với nước, với 
dân, những đôi tượng chính sách xã hội. 
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Sự doáng rộng ra về mức sống và 
khoảng cách giàu nghèo, một mặt cho thầy 
hiệu ứng của việc bước Sang cơ chế mới, giã 
từ cơ chế bao cấp cũ vốn kìm hãm tính chủ 
động, sáng tạo : nhờ năng động, tài trí, biết 
làm ăn, một bộ phận dân cư đã giàu lên 
nhanh chóng. Mặt khác, nỗ cũng cho thấy Sự 
điều tiết của nhà nước còn non kém, không 
kiểm soát được nạn tham nhũng, để một bộ 
phận không nhỏ nhanh chóng giàu lên bằng 
những nguôn thu bất chính. 


Việc buông lỏng lãnh đạo xây dựng 
quan. hệ sản xuât mới, để cho hàng loạt hợp 
tác xã tan rã hoặc chỉ tồn tại trên danh nghĩa, 
để cho nhiều cơ sở quốc doanh làm ăn thua 
lỗ kéo dài hoặc kém hiệu quả, bị tư thương 
lẫn lướt và có nơi, có lúc làm chủ thị 
trường... cũng là nguyên nhân đây nhanh sự 
doäng rộng khoảng cách về mức sống giưa 
các vùng, miên và các bộ phận dân cư. Để 
rút ngăn khoảng cách giàu nghèo trong xã 
hội, không thể chỉ thực hiện xóa đói . giảm 
nghèo. Tât nhiên, đây là việc làm rất cần 
thiết, có tác dụng trực tiếp. Muốn thu hẹp 
được khoảng cách đó một cách căn bản, hợp 
lý trong sự tăng trưởng và phát triền, thi 
đồng thời phải khắc phục cả 5 khuyết điểm 
yếu kém mà Trung ương nêu trong Dự thảo 
báo cáo chính trị. 


Khắc phục đông thời cả 5 khuyết điểm, 
yếu kém là chuyện không đơn giản. Nó đòi 
hỏi phải kiên quyết, khẩn trương, nhưng 
cũng phải có thời gian nhất định. Ai cũng 
biết việc xây dựng quan hệ sản xuất mới, tim 
mô hình thích hợp cho các thành phần kinh 
tế và quản lý tôt các thành phần đó, cũng 
như việc xây dựng một hệ thống pháp luật, 
cơ chế, chính sách thật đây đu, đông bộ và 
nhất quán để thúc đây kinh tế - xã hội phát 
triển, là công việc không thể hoàn thành 
trong thời gian: ngắn. Coi nhẹ, lừng chưng, 
thiếu kiên quyết "khắc phục những khuyêt 
điểm yếu kém đã nêu là không đúng. Nhưng 
nếu thiếu bình tính, sửa chữa một cách chắp 
vá, vội vàng băng những mệnh lệnh cứng 
nhắc, chủ quan, thì cũng, không. đạt hiệu quả 
mong muôn, thậm chí có khi còn mắc thêm 
những khuyết điểm mới. 
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MỤC TIÊU CAO CẢ VÀ HẤP DẪN ĐỎI 
HỎI CHÚNG TA PHẢI NẮM LẤY THỜI 
CƠ, ĐẨY LÙI NGUY CƠ, VƯỢT QUA 
THỬ THÁCH 

Chưa bao giờ mấy tiếng "công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa" lại ngân vang mạnh mẽ 
trong lòng cán bộ đảng viên và nhân dân ta 
như lần này. Ngay từ năm 1960, Đại hội toàn 
quốc lần thứ HI của Đảng đã đặt công 
nghiệp hóa thành một nhiệm vụ trung tâm, 
trọng đại ; các kỳ đại hội kế tiếp sau đó đều 
không quên đặt công nghiệp hóa ở một trong 
những vị trí chiến lược. Nhưng do hoàn cảnh 
chiến tranh và khủng hoảng kinh tế - xã hội 
sau chiến. tranh cùng những đảo lộn trên 
trường quốc tế, tiến trình công nghiệp hóa ở 
nước ta trong những năm qua đã diễn ra 
không suôn sẻ tuy đã tạo ra được một số cơ 
SỞ Vật chất quan . trọng bước đầu. Giờ đây, 
khi công cuộc đổi mới đã thu được những 
thành tựu tO lớn, có ý nghĩa rất quan trọng ; 
nhiệm vụ của Đại hội VI đề ra cho 5 năm 
1991 - 1995 đã được hoàn thành về cơ bản ; 
nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã 
hội ; nhiệm vụ đề ra cho chăng đường đầu 
thời kỳ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công 
nghiệp hóa đã hoàn thành về cơ bản, thì việc 
Trung ương nêu mục tiêu : "Tiếp tục nắm 
vững hai nhiệm vụ chiên lược xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quôc, đầy mạnh 
CÔN nghiệp hóa, hiện đại hóa” là hoàn toàn 
phủ hợp với yêu cầu của thực tế khách quan. 

Nằm trong số vài chục quốc gia nghèo 
nhất thế giới, nước ta hiện nay vân còn là 
nước nông nghiệp chậm phát triển. Dẫu biết 


nông nghiệp là mặt trận vô cùng quan trọng, 


bảo đảm nhu cầu sống cho toàn xã hội, 
nhưng nếu không đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, thi bản thân nông nghiệp 
cũng không thể phát triển thành nên nông 
nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, mà đất nước 
cũng không thoát khỏi vị thê yếu kém và 
phụ thuộc của một nước nghèo. Đã nghèo,,. ắt 
là không đủ mạnh đề giữ vững chủ quyên 
qUỐC Øla, giữ vững định hướng xã hội chủ 
nghĩa trong bối cảnh thế giới mới, và do đó 
cũng không thể mang lại mức sống cao, 
cuộc sông hạnh phúc cho đông đảo nhân dân 
lao động. 


Cho nên, hầu hết ý M kiến phát biểu ở diễn 
đàn đại hội các cấp ' và trên báo chí đều nhất 
trÍ VỚI các quan điểm về công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa mà Trung ương nêu trong Dự 
thảo báo cáo chính trị ; COI đó là những 
quan điểm gốc, cần được quán triệt và vận 
dụng tốt trong thực tiên. Rât phần khởi thấy 
Trung ương xác định : "Mục tiêu của công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa là biên nước ta 
thành một nước công nghiệp, có cơ sở vật 
chất - kỹ thuật hiện đại, cơ câu kinh tễ hợp 
lý, quan hệ sản xuất tiên bộ, phù hợp với 
trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, 
đời sông vật chất và tỉnh thân cao, quôc 
phòng, an ninh vững chắc, dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công băng, văn mình. 

Trong vải ba chục năm, tỳ nay đến 
khoảng năm 2020, ra sức phân. đâu để biên 
nước ta về cơ bản trở thành một nước công 
nghiệp. 

Để đạt mục tiêu này, nhiều người đã góp 
những ý ỹ kiến hay và rất cụ thể. Có ý Ÿ kiến đề 
nghị Đảng đặc biệt quan tâm đến nông dân, 
bởi đây là lực lượng đông đào nhất tham gia 
quá trình công nghiệp hóa, nhưng ‹ có thể chính 
họ cũng là đôi tượng dễ gặp "rủi ro" trong 
quá trình này. Có ý kiến đê nghị Đảng và 
Nhà nước làm lại cuộc cải cách giáo dục, 
khắc phục tinh trạng ngày càng it con em 
của công nhân, nông dân, dân tộc ít người có 
điều kiện học lên bậc đại học ; khuyên nghị 
với chính phủ tiêu chuân hóa, công khai hóa 
VIỆC tiền cử và tuyến chọn nhân tài, hoặc ban 
hành những quy định nghiêm ngặt hơn để 
giữ lại cảnh quan các khu di tích lịch sử, các 
khu phố cổ, bảo. vệ văn hóa truyền thống dân 
tộc. Hàng loạt ý, kiến đề nghị những vân đề 
cụ thể về kinh tê, như : nên vay nợ và quản 
lý nợ nước ngoài như thế nào. đề phục vụ tôt 
sự nghiệp công nghiệp hóa mà không rơi vào 
tình cảnh vỡ nợ, bị phụ thuộc, hoặc để lại 
gánh nợ quá nặng cho con chấu sau này ; 
nên xây dựng một hệ thống chính sách nhất 
quân, đồng bộ như thế nào để huy động 
nguôn vôn rât lớn còn nằm trong dân, giảm 
bớt việc vay nợ nước ngoài ; v.V. và V.V.. 


Về mục tiêu năm 2020 và năm 2000, 
dư luận xã hội rất phần chấn khi Trung ương 
chỉ rõ : "Đắn năm 2000, GDP bình quân đầu 
người tăng gáp đôi năm 1990. Nhịp độ tăng 
trưởng GDP bình quân hằng năm đạt 
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khoảng 9 - 109%. 1ÿ lệ đầu tựGDP khoảng 
30%. Năm 2000, nông nghiệp chiêm khoảng 
19 - 20%, công nghiệp và xây dựng 34 - 
32%, dịch vụ 45- 46% GDP. Trên cơ SỞ 
tăng GDP, kết quả của việc đây mạnh công 
nghiệp hóa, chuyển dịch cơ câu, chỗ làm 
Việc được tạo ra sẽ nhiều hơn sô lao động 
tăng thêm hằng năm, giảm đáng kể nạn thật 
nghiệp ; xóa đói, tiếp tục giảm nghèo ; cải 
thiện điều kiện ăn ở, học hành, chữa bệnh, đi 
lại ; nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của 
nhân dân, đặc biệt đỗi với các vùng nông 
thôn, miên núi. Đến năm 2020, lực lượng 
sản xuất nước ta đạt tới trình độ tLØ1§ đôi 
toan điện, GDP bình quân đầu người tăng tử 
ổ đện 10 lần sơ với năm 1990 ; quan hệ sản 
xuất được Củng cô vững chắc, kinh tê nhà 
nước thực hiện tt vai trò chủ đạo, cùng với 
kinh tế › hợp tác trở thành nên tảng trong nên 
kinh tế, chiêm tỷ trọng khoảng 60% GDP. 
Lúc đó nhân dân ta có cuộc sông no đủ, có 
nhà ở tương đối tốt, có điều kiện thuận lợi về 
đi lại, học hành, chữa bệnh, có mức hưởng 
thụ văn hóa khá. Quan hệ xã hội lành mạnh, 
lôi sông văn mìmh. 

Những mục tiêu trên đây là những phác 
thảo thấm đượm tỉnh thần nhân văn cao cả 
của chủ nghĩa Mắc - Lê-nin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh và truyền thống văn hóa dân tộc. 
Những mục tiêu này cũng rất Sáng tó, khoa 
học, bởi nó xây dựng trên cơ SỞ tông kết thực 
tiện 10 năm đôi mới ; và cũng vì vậy có SỨC 
cổ vũ, động viên toàn đẳng, toàn dân quyết 
tâm năm lây thời cơ, vượt qua khó khăn, thử 
thách để biễn nó thành hiện thực. 


Đối với thời cơ, thuận lợi. Mọi ý kiến 
đều tán thành nhận. định của Trung ương : 
Những thành tựu của công cuộc đối mới đã 
và đang tạo ra thế và lực mới cả bên trong và 
bên ngoài để chúng ta bước vào một thời kỳ 
phát triền mới. Những tiền đề cần thiết cho 
công nghiệp hóa đã được tạo ra. Quan hệ của 
nước ta với các nước trên thế giới mở rộng 
hơn bao giờ hết. Khả năng giữ độc lập tự chủ 
và hội nhập với cộng đồng thế giới tăng 
thêm. Đó là thời cơ lớn." 

Quả. đúng như vậy. Nhìn lại lịch sử 
Đảng, vấn đề công nghiệp hóa được đặt ra 
liên tục trong 5 ky đại hội (từ Đại hội HH đến 
Đại hội VI). Nhưng như thực tế cho thấy, 
chưa bao giờ chúng ta gặp những điều kiện 


3] 


Trước thềm Đại hội VIII của Đảng 


chủ quan, khách quan thuận lợi như bây giờ. 
Thời cơ có cái do chúng ta chủ động tạo ra, 
có cái do những vận động ngâu nhiên từ bên 
ngoài đến. Lúc này, nô lực tự thân vận động 
của chúng ta bắt gặp được bối cảnh thuận lợi 
của thế giới, một thê giới trong đó xu thế hòa 
bình, ốn định và hợp tác đang phát triển có 
lợi cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa ở nước ta. Không năm lây thời cơ, bỏ lỡ 
cơ hội lịch sử này sẽ là sai lâm, và cái giá 
phải trả có thê sẽ là rất đắt. 


Côn mặt nguy CƠ ? Hầu hết ý kiến đều 
cho răng, đi đôi với thời cơ là nguy cơ ; nguy 
cơ rinh rập, 4 đối mặt, thách thức hằng ngày. 
Mọi người đều nhất trí với Trung ương, đó là 
bốn nguy cơ mà Hội nghị đại biêu toàn quốc 
giữa nhiệm ky qạ - 1994) đã nêu lên. Nhưng 
khi thảo luận về mức độ nghiêm trọng của 
tng nguy cơ một, cô ý kiến. muôn Trung 
ương sắp xếp lại thứ tự đề nhắn mạnh nguy 
cơ trực tiêp nhất, nóng bỏng nhất, so với các 
nguy cơ khác ít trực tiếp hơn, hoặc tạm thời 
¡it nóng bỏng hơn. Thực ra, đây chỉ là sự sốt 
ruột trước những vấn đề bức xúc đang đặt ra 
trong xã hội ta. Sự sắp xếp thứ tự cũng quan 
trọng, nhưng ý nghĩa sâu xa phải tìm ở môi 
liên hệ, tác động qua lại giữa các nguy cơ, và 
giưa nguy cơ với thơi cơ. Cho nên, phần 
đồng các ý kiến đều rất tán thành và tâm đặc 
với cách phân tích của Trung ương trong Dự 
thảo báo cáo chính trị : "Thuận lợi và khó 
khăn, thời cơ và nguy cơ đan xen nhau và 
cùng tác động tới chiều hướng phát triển. 
Tình thần chủ đạo của ta là phải chủ động 
năm thời cơ, vươn lên phát triên nhanh và 
vững chắc, tạo ra thế và lực mới ; đồng thời 
luôn luôn tỉnh táo, kiên , quyết đẩy lùi và 
khắc phục các nguy cơ, kê cả những nguy cơ 
mới có thê nảy sinh, bảo đảm phát triển 
đúng hướng. Cần lưu ý đến những nhân tố có 
thể làm mất thời cơ. Nếu chúng ta SƠ hỞ 
hoặc phạm sai lầm trong quan hệ đối ngoại ; 
nêu quản lý kinh tê xã hội kém, giải quyêt 
không kịp thời và đúng đắn các mâu thuẫn 
trong nhân dân ; nếu đội ngũ cán bộ không 
được đào tạo và bôi dưỡng nhanh, không 
vươn lên ngang tầm ; nêu đê tệ tham nhũng 
tràn lan không khắc phục được, gây ra sự 
mất ôn định chính trị, xã hội thì đó chính là 
những nhân tố làm. mất thời cơ và tăng thêm 
nguy cơ." 
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Sự phân tích như vậy thật là chí lý. 

Tuy nhiên, bàn sâu hơn nữa vào các 
nguy cơ, một số ý kiến muốn phân chia nó 
thành hai loại : loại nguy cơ ft phía khách 
quan tới, như âm mưu "diễn biến hòa binh", 
những mâm mống gây mất ôn định trong 
khu vực... ; và loại nguy cơ fử phía chủ quan 
chúng ta, như nạn tham những, hối lộ, phần 
hóa quá đáng mức độ giàu nghẻo, tích tụ bất 
công trong xã hội... Trong hai loại nguy cơ 
đó, loại từ bên ngoài đến đà rất quan trọng, 
không thể coi thường, ì mất cảnh giác với nó; 
nhưng nguy hiểm nhất, dễ để mất thời cơ 
nhất, thậm chí đổ vỡ, chính là những nguy 
cơ gây nên từ bên trong. Không 1t ý kiến có 
tầm trí tuệ và nhiệt tình xây dựng, muốn Đại 
hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng cảnh 
báo mạnh mẽ loại nguy cơ từ bên trong này. 
Bởi "họa phúc hữu môi phi nhât nhật", cái 
phúc cái họa của dân tộc không phải tự 
nhiên mà đến trong một buổi, một ngày; tất 
cả đều có căn nguyên. Nếu gọi thành tựu đổi 
mới hôm nay là "câi phúc lớn” của đất nước 
ta, nó đã hinh thành và phát triển trong thực 
tiễn và lý luận nước ta ít nhất từ Đại hội V 
của Đảng tới nay ; thi cũng có thể gọi những 
tiêu cực trong xã hội ta hiện Tây là "cái họa”, 
nó xuất hiện lúc đầu còn rời rạc, nhỏ nhoi, 
nhưng rôi với thời glan, nó đã lớn lên theo 
quy luật riêng của nó. Không kịp thời ngăn 
chặn, xóa bỏ tận gốc những điều kiện khiến 
nó hình thành và phát triển, thì từ chỗ gầm 
nhắm xã hội, được sự khuyến khích và tiêp 
tay của các thế lực bên ngoài, nó có thể đưa 
nước ta đến thâm họa như kinh nghiệm Liên 
xô và Đông Âu cho thấy. “Đây thực sự là 
những thách thức trực tiêp hằng ngày đối với 
sự nghiệp đổi mới của chúng ta. 


Nhân dân ta rẤt mong chờ và tin tưởng Ở 
Đại hội toàn quốc. lần thứ VIII của Đảng. 
Với trí tuệ sáng suôt và bản lĩnh kiên cường, 
chắc chắn Đảng sẽ đưa ra được những quyệt 
định có hiệu lực nhất, đúng với tâm vóc của 
một đại hội đảng toàn quốc, bảo đảm cho 
nước ta vượt qua mọi nguy cơ và thách thức, 
đạt được những mục tiêu đê ra cho năm 2000 
và 2020, như đã nêu trong Dự thảo báo cáo 
chính trị của Trung ương Đảng 
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AI hội đảng các cấp được tiến hành 

trọng khoảng thời gian từ tháng 1-1296 

đến tháng 5-1996. Trong khoảng thời 
gian đó (cũng có thể nói sớm hơn, từ quý IV- 
1325) đât nước ta tưng ' bừng bước vào một 
mùa xuân mới, mùa xuân hân hoan đón mừng 
những thành tựu của 10 năm đổi mới, đặc biệt 
là thành tựu của kế hoạch 5 năm 1991 - 1995, 
kế hoạch 5 năm đầu tiên hoàn thành vượt mức 
nhiều mục tiêu tăng trưởng quan trọng, làm 
thay đổi sâu sắc bộ mặt đât nước, tạo ra cho 
nước ta vị thế mới trên trường quốc tế ; một 
mùa xuân mở đầu thời kỳ mới với nhịp độ phát 
triển cao hơn. Những thâng đầu năm 1996 dù 
còn phải đương đầu với nhiều vấn đề nóng 
bóng, song vê cơ bản tỉnh hình kinh tế - xã hội 
của đất nước vẫn ốn định và phát triền liên tục, 
toàn diện. Sản xuất tiêp tục tăng trưởng, thị 
trường và giá cả ổn định, ngân sách nhà nước 
thu tăng so với cùng kỳ năm trước, việc thiết 
lập trật tự an ninh công cộng, nếp sông văn 
hóa được tăng: Cường, công tác đối ngoại tiếp 
tục được mở rộng, đời sông mọi mặt của nhân 
dân tiếp tục được cải thiện. Trong bối cảnh 
thuận lợi và phân khởi ây, hưởng ứng chỉ thị 
của Ban bí thư trung ương Đảng, Mặt trận tô 
quốc, các đoàn thê, các tô chức xã hội, chính 
quyên và các ngành, các câp đã có chương 
trình công tác cụ thể, thiết thực nhằm phát 
động toàn dân thi đua vượt mọi khó khăn, phát 
huy mọi tiêm năng và sức lực, thực hiện thăng 
lợi các mục tiêu kính tế - xã hội. 


Cùng với phong trào thi đua lập thành tích 
chào mừng Đại hội Đảng, các tâng lớp nhân 
dân trong cả nước đã nêu cao tỉnh thân trách 
nhiệm, ý thức làm chủ, tham gia góp ý kiến 
vào các dự thảo văn kiện của đại hội đẳng các 
cấp, đặc biệt là dự thảo văn kiện Đại hội VIH 
của Đẳng. Cán bộ chủ chốt các ngành các giới, 
đại diện quần chúng tiêu biểu, các chuyên gia 
đầu ngành cô UY tín đã được mời đóng góp ý 
kiến. Qua các ý kiến đóng BỐP của nhân dân (Ở 
hội nghị, trên báo chí, thư gửi cấp ủy hoặc gặp 
trực tiếp) đã cho thấy niềm tin tưởng và sự yêu 
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mến của nhân dân với Đảng, đòi hỏi ngày 
càng cao của nhân dân vê trách nhiệm của 
Đảng với sự nghiệp đổi mới đất nước, và niêm 
tin vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và dân 
tộc đã lựa chọn ; đông thời bày tỏ sự đồng tình 
và nhất trí cao đối với nội dung của Dự thảo 
báo cáo chính trị của Ban châp hành trung 
ương Đảng (khóa VII) trình Đại hội VIII của 
Đảng. 


. Trong bối cảnh nói trên, đại hội đẳng các 
câp đã được tiến hành, chuẩn bị tiến tới Đại 
hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng. Đây thật 
sự là một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn của 
toàn đảng, toàn dân, tăng thêm môi quan hệ 
găn bó giữa Dân với Đảng. Những ngày qua 
thật sự là những ngày hội lớn. 


HỈÌN lại đại hội các cấp vừa qua của 
Đảng, bước đầu chúng tôi có một vài 
cảm nhận sau đầy : 

1 - Đại hội các cập lần này là đại hội tiếp 
tục phát huy tính thân dân chủ và tập hợp 
được trí tuệ của toàn dân, toàn đàng. Nhờ 
được nghiên cứu kỹ các quan điểm cơ bản của 
Đảng về những vân đề cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta, nhờ đi sâu đi sát tình hình 
thực tế của địa phương, cơ sở và ngành, nên 
các cấp ủy đã chuẩn bị tôt các dự thảo văn kiện 
của đại hội, đồng thời sớm cung câp tư liệu, 
thông tin giúp cho đảng viên và các đại biểu 
dự đại hội hiêu rõ những nội dung cơ bản của 
các văn kiện, nêu ra những vân đề cơ bản đang 
còn có những ý kiến khác nhau đề mọi người 
cùng suy nghĩ, đóng góp ý kiến. Ở đại hội các... 
câp kỳ. này đã bớt đi các hiện tượng } kê lề thành 
tích mà thây rõ trách nhiệm nặng nê của mình 
trước yêu cậu của thời kỳ mới. Hâu hết các vần 
đề cơ bản về quan điểm đường lối, về kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội, về xây dựng đẳng 
được trình bày trong các báo cáo, đặc biệt là 
Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội VINH, 
được gợi mở, thảo luận sâu sắc, bô sung nhiều 
luận điểm, luận cứ, luận chứng phong phú. 
Xin nêu một sô ví dụ cụ thể : 
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- Về mỗi quan hệ giữa lực lượng sản xuất 
vả quan hệ sản xuât trong phát triên kinh tế thị 
trưởng theo định hướng xa hội chủ nghĩa. Đây 
là vấn đề được hầu hệt các đại hội nêu rạ và 
thao luận. Các ý kiến đều nhắn mạnh răng, 
muôn phát triển lực lượng sản xuất phải đây 
mạnh công nghiệp hóa. và hiện đại hóa, 
chuyên đôi nhanh cơ câu kinh tê, đầy nhanh 
tôc độ phát triên. Trong công nghiệp hóa và 
hiện đại hóa, phải thận trọng lựa chọn hình 
thức, bước đi phù hợp, xác định rõ các lĩnh vực 
công nghệ phù hợp với từng địa phương, từng 
ngành và đât nước minh. Trong thay đôi cơ 
câu kinh tế, phải xác định rõ ngành nào là mũi 
nhọn, ngành nào là cơ bản, vùng nào cân chú 
trọng, vùng nào cần đi trước v.v.. . Thúc đây lực 
lượng sản xuất phát triển, đồng thời phải quan 
tâm xây dựng quan hệ sản xuất, g1ữ vững định 
hướng xã hội. chủ nghĩa. và chủ trương đây 
mạnh. phát triển nên Kinh tế nhiều thành phần, 
ý kiến của đại biểu ở nhiều đại hội cho rằng 
thời gian qua chúng ta chưa nâng cao được 
hiệu quả và vai trò của kinh tê quôc : doanh như 
mong muôn, chưa có các biện pháp phát huy 
toàn diện vai trò chủ đạo của khu vực kinh tê 
nhà nước, kinh tế hợp tác. Các thành phần kinh 
tế này có những đòi hỏi gay gắt phải đôi mới, 
đang có nhiều hình thức đa dạng, nhưng chưa 
được tổng kết về thực tiễn sáng tạo của quần 
chúng từ cơ sở. Kinh tế cá thê và tư nhần chưa 
được + sự hướng dân, trợ giúp và kiểm soát đúng 
mức của nhà nước. 'Thực tiễn phát triển kinh tê 
nhiều thành phần những nắm qua đã mang lại 
nhiều nhận thức mới me cho cán bộ, đẳng viên 
về quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở dạn ta 
trên nhiều khía cạnh : tâm quan trọng , qUâ 
trình phát triển, những đặc điểm và môi quan 
hệ biện chứng của nó với lực lượng sẵn xuât. 


- Vệ mỗi quan hệ giủa tăng trưởng kinh tê 
VỚI tiện bộ va công băng xã hội. Đây cũng Ì là 
vấn đề được các đại hội quan tâm. Các ý kiến 
phê phần mạnh mẽ và chỉ ra nhiều vần đề chưa 
được giải quyết tốt trong phát triển kinh tế - xã 
hội, như tệ nạn xã hội. chưa bị đây lùi, tinh 
trạng buôn lậu và tham những không giảm ; sự 
đói nghèo và lạc hậu ở vùng sâu ¡vùng xa, miền 
núi còn nặng nê ; tài nguyên và mội trường Ở 
một sô nơi bị hủy hoại ; đòi hỏi về việc làm 
còn gay gắt ; giáo dục và M tế xuống câp, tỉnh 
trạng chảy máu "chất xâm' đang diễn ra. Vấn 
đề đặt ra là sặp tới cần xử lý các môi quan hệ 
giữa phát triên kinh tế và xã hội như thê nào 
cho hợp lý, làm sao để phật huy nhân tố con 
người, thực hiện tốt công băng xã hội. 
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- Vấn đề cải cách bộ máy nhà nước cũng 
là một trong những chủ đề được thảo luận sôi 
nổi ở đại hội các cấp. Khẳng định cải cách một 
bước bộ mây nhà nước phải găn với quá trinh 
đổi mới và chỉnh đốn đảng, đôi mới phương 
thức lãnh đạo của đảng, các ý kiến kiểm điểm, 
liên hệ khá cụ thể, vạch rõ năng lực quản lý 
của nhà nước, của bộ máy chính quyên còn 
nhiều mặt bất cập so với sự phát triển của đất 
nước, đặc biệt trên các phương diện : quy 
hoạch phát triển, quản lý kinh tê vĩ mô, huy 
động nguôn lực trong nước và bên ngoài, phát 
triên và mở rộng thị trưởng, quản lý kinh tê đôi 
ngoại, phát triên nguôn nhân lực và phúc lợi 
xã hội, quản lý xã hội bằng pháp luật, đấy lùi 
các tệ nạn, tiêu cực. 


¬ "Vẫn đề xây đựng đảng ngang tâm đôi 
hỏi của thời kỳ mới được thảo luận khá thắng 
thắn và tâm huyết. Các vấn đề được nhân 
mạnh nhiều nhất trong lĩnh vực này là : Bản 
chất giai câp công nhân của đảng đang bị xói 
mòn ở những mặt nào ? Để tăng cường bản 
chất giai cấp công nhân chúng ta phải kiên 
định lập trường cách mạng, kiên định đi theo 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa. 
Phải làm tốt công tác phát triển đảng, công tác 
đàng viên, công tác cần bộ, công tác kiểm tra 
và công tác tư tưởng. Đánh giả cán bộ hiện nay 
phải coi trọng cả đạo đức và tài năng , trong đó 
đức là 8ôc... Trong quá trình thảo luận Ở các 
đại hội, các ÿ kiên đều nhất trí cao, khẳng định 
giai đoạn vừa qua Đảng ta có bước trưởng 
thành rõ rệt, xứng đâng với truyền thông ve 
vang của Đẳng, xứng đáng là một đảng cầm 
quyên có trí tuệ, có uy tin, được nhân dân tin 
yêu. Toàn đảng đều ý thức sâu sắc răng: Song 
sOng vỚI VIỆC lãnh đạo phát triển kinh tế - xã 
hội \ và giữ vững an ninh Tổ quôc, chăm lo xây 
dựng đang vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, 
có tính quyêt định đến toàn bộ sự nghiệp 
công nghiệp hóa. hiện đại hóa. 


Quá trinh thảo luận, có nhiều vẫn đề được 
thảo luận kỹ, và được làm rõ. Vấn đề chưa rõ 
thì được giải thích. Tựu trung lại vê cơ bản đều 
đồng tình, nhất trí cao với các quan điểm của 
Trung ương. Sự nhất trí này hoàn toàn không 
phải do cảm tính mà thực sự xuất phát từ nhận 
thức một cách có căn cứ khoa học. Chẳng hạn 
như ở đại hội đàng bộ khối công nghiệp nhẹ 
Hà nội và nhiêu đảng, bộ khác ở Hà nội, khi 
nhất trí với dự thảo Điều lệ Đảng sửa đổi quy 
định đảng viên không được làm kinh tế tư bản 
tư nhân và không bóc lột, đã đưa ra các lý do 


của sự nhất trí đó là : kinh tế tư bản tư nhân về 
cơ bản là bóc lột, nó trái với mục tiêu và lý 
tưởng của Đảng ta, dân tộc ta. Do đặc điểm 
của thời kỳ quá độ (thời kỳ này còn dài) chúng 
ta cho phép thành phần này phát triên, nhưng 
đảng viên không được làm kinh tẾ tư bản tư 
nhân. Còn kinh tế tư nhân nếu không có sự 
quản lý của nhà nước sẽ tự phát chuyên sang 
kinh tê tư bản tư nhân. Vì vậy, kinh tê tư nhân 
phải phát triển trong khuôn khổ pháp luật, 
phải chú ý thực hiện tôt Luật lao động và Luật 
công đoàn. Đảng viên được làm kinh tẾ tư 
nhân, nhưng không được phát triển thành kinh 
tế tư bản tư nhân mà nên chuyển sang kinh tế 
tư bản nhà nước hay kinh tê hợp tác xã cổ 
phần... 


„ 2" Đại hội các cấp, kỳ này là đại hội đoàn 
kết, tập trung dân chủ, phân khởi tin tưởng 
và kỷ cương. 


. Khẳng định là đại hội đoàn kết thống 
nhất, bởi lé quá trình chuẩn bị đại hội, các câp 
ỦY đá tổng kêt một bước cuộc vận động đôi 
mới chỉnh đốn đảng, kịp thời động viên những 
cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, những đàng 
viên đi đầu trong công cuộc đổi mới. Mặt 
khác, các ' cẤp Ủy cũng chú trọng giải quyết dứt 
điểm nhiêu CƠ SỞ yêu kém, giai quyêt tôt các 
bất đồng nội bộ, các trường hợp nôi cộm. Hầu 
hết các cơ sở đều tiến hành đại hội điểm để rút 
kinh nghiệm, rôi trên cơ sở đó mới tiến hành 
đại trà, bởi vậy tránh được những sai sót đáng 
tiếc. Việc chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị 
làm kỹ từng bước, trạnh thủ trí tuệ của đảng 
viên và nhân dân, đề ra các nhiệm vụ phất 
triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình địa 
phương, đáp ứng kịp thời nguyện vọng của 
nhân dân. Các ban chấp hành đều có bản tự 
kiểm điểm. nêu được những ưu điểm và 
nghiêm khắc với những khuyết điểm, thiếu 
sót, không cường điệu thanh tịch. Ý kiến thảo 
luận ở đại hội sôi nôi „ thẳng thắn và khô:. J CÓ 
hiện tượng lợi dụng để đã kích cá nhân. Những 
vấn đề chưa nhất trí được dừng lại thảo luận 
kỹ. 

Các đại hội đều đã giữ vững nguyên tắc 
tập trung dân chủ. Điều đồ được thể hiện ở chỗ 
từ khâu chuẩn bị đến khâu tiễn hành đại hội, 
các cấp ủy đều mở rộng dân chủ, tranh thủ 
được sự đóng gÓP của đảng viên vào dự thảo 
báo cáo chính trị, vào công tác nhận sự. Trong 
đại hội, mọi người được phát biểu thảo luận 
dân chủ (bằng lời và cả băng văn bản gửi chủ 
tịch đoàn). Các ý kiến đúng đều được tiệp thu, 
ý kiến chưa rõ được giải thích, không có hiện 
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tượng quy chụp. Khi biểu quyết, bỏ phiếu thì 
tập trung cao. Hầu như các đại hội chỉ tiến 
hành bâu cử một lần là có đủ số lượng cấp Ủy 
mới, đủ số lượng đại biểu đi dự đại hội cấp 
trên. 


Khẳng định là đại hội phấn khởi, tin tưởng 
và kỷ cương vì các đại hội đều được cần bộ, 
nhân dân quan tâm, hưởng ứng. Nhiều huyện, 
thị và tỉnh thành đã đưa tin một cách đây đủ, 
kịp thời quá trinh đại hội trên báo chí, truyền 
thanh, truyền hình để nhân dân theo dõi. Đại 
hội các câp kỳ này khắc phục được bệnh hình 
thức tốn kềm, hạn chế lãng phí tiền của và thời 
gian. Những nơi tổ chức đại hội toàn thể thì 
gần như 100% đẳng viên dự đại hội. Những 
nơi tổ chức đại hội đại biểu thì gần như 100% 
đại biểu được triệu tập đều có mặt. 


3 - Công tác nhân sự đại hội các cấp đã 
được các cấp ủy chuẩn bị chu đáo, thận trọng, 
bảo đảm dân chủ, giữ vững các nguyên tắc, 
theo đúng các quy trinh. Việc bầu câp ủy và 
bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội _cấp trên tiến 
hành nhanh gọn và đạt kết quả tốt, Quyền ứng 
cử và đề cử được tôn trọng. Nhiều đông chí 
cấp Ủy Cao tuôi đã tự nguyện. rút khỏi danh 
sách đề cử và giới thiệu các đồng chí trẻ, có 
đạo đức tốt, có năng lực công tác vào cấp ủy. 
Nhiều đồng chí ứng cử đã trúng cử. 


Phân tích số liệu tập hợp ban đầu của các 
tính, thành, các khối cơ quan trung ương, 
chúng tôi thấy cơ cầu cấp ủy các cấp kỳ này 
được trẻ hóa và trinh độ mọi mặt được nâng 
lên rất nhiều. Cấp ủy viên mới tham gia lần 
đầu chiếm khoảng 30%. Tuổi đời bình quân 
các khóa trước thường từ 42 trở lên, khóa này 
là 40, ở một số cơ SỞ dưới 40. Cấp ỦY viên là 
nư khoảng 10%. Cấp ủy viên là người dân tộc 
khoảng 19%. Trình độ học: vấn cấp 3 xấp XỈ 
51%, trinh độ cao đẳng và đại học khoảng 
22%. (Ở các cơ sở đẳng thuộc các ngành kinh 
tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, y tÊ và một số 
tỉnh, thành phố, lớn, tỷ lệ này, cao hơn nhiều). 
Đa số các câp ủy viên đều có trình độ trung 
cao cấp chính trị, trong đó trình độ cao cấp lý 
luận chính trị đạt tỷ lệ trên 40%. 


Các đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên 
đều là những cán bộ, đảng viên ưu tú, có tín 
nhiệm, có trình độ. Cơ câu các đoàn đại biểu 
phù hợp với tình hình đặc điểm kinh tế - xã hội 
của đơn vị, có đại diện của những ngành: kinh 
tế mũi nhọn, của các cơ sở tiên tiên và các cơ 
sở trọng điểm... 
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Bước đầu có thể rút ra nhận xét là : cấp ỦY 
các câp kỳ này, vừa bảo đảm tính kế thừa vừa 
có sự phát triền, bổ „Sung nhiêu cấp ủy viên 
mới theo đúng yêu câu của ,quy hoạch cân bộ, 
phản ảnh được sự phát triên và trưởng thành 
của Đẳng ta trong thời kỳ đối mới. 


ÉT quả của đại hội các cấp. vừa qua có 

ý nghĩa rất quan trọng, nó gốp phần 

khẳng định răng Đại hội VIH của Đảng 
lần này đã được toàn đảng, toàn dân chuẩn bị 
kỹ từ cơ sở. Những quan điểm cơ bản, những 
nội dung quan trọng trong Dự thảo báo cáo 
chính trị trình Đại hội VIII của Đảng đá được 
toàn đảng, toàn dân thao luận, góp ý kiến, 
động thời, thể hiện sự nhất trí, đồng tình, tạo 
tiền đề rất quan trọng để Đại hội VIII của 
Đảng đạt kết quả tốt. 


Tất nhiên trong quá trình đại hội các cấp 
không thể tránh khỏi một số thiếu sót. Có nơi 
văn kiện của Trung ương và của đang bộ câp 
trên đưa xuông chậm, ảnh hưởng đện tiễn độ 
chuẩn bị. Một sô nơi văn kiện chuẩn bị chưa 
kỹ, thiếu tính chủ động sáng tạo, rập khuôn 
theo báo cáo của câp trên hoặc SƠ sài. Việc 
thảo luận trong, các đại hội, đây đó còn có hiện 
tượng xuôi chiều, _chung chung, ít đề cập tới 
những vấn đề thiết, thực của cơ SỞ. Việc vận 
dụng các quan điểm cơ bản của Đảng vào 
phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương còn lũng túng. Cá biệt có nơi chưa 
găn chặt công tác nhân sự với nhiệm vụ chính 
trị. 


„ Một số cấp ỦY nắm chưa chắc các nguyên 
tắc và quy trinh tô chức đại hội, thiếu kiêm tra 
chặt chế, cụ thể. Một số nơi trong câp ủy chưa 
tiến hành tự phê binh và phê binh nghiêm túc. 


Có nhiều nguyên nhân tạo nên _ những 
chuyển biến tích cực trong quá trình tiến hành 
đại hội các cập, theo chúng tôi tựu trung lại là 
do : 


- Trong quá trinh đối mới tiến lên của đất 
nước, Đẳng ta đã làm tốt vai trò lãnh đạo của 
mình, xứng đáng là lãnh tụ chính trị của giai 

cầp và dân tộc, bởi vậy được nhân dân tin yêu. 
Môi kỳ đại hội Đảng, nhân dân đều bày. tô cảm 
tinh chân thành và "nhiệt "huyết của mình với 
Đảng. Kỳ đại hội này diễn ra trong bối cảnh 
mới, đất nước sau nhiêu năm đổi mới đã thu 
được những thành tựu to lớn rất quan trọng 
khích lệ toàn dân, tăng thêm niêm tin yêu của 
nhân dân với đàng. Mặt khác, trình độ dân trí 
ngày một cao, giác ngộ chính trị của nhân dân 
đa vươn lên tâm cao mới, cho nên những tư 
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tưởng, quan điểm của Đảng về cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta được nhân dân đón 
nhận một cách thuận lợi, nó đang thấm đượm 
vào mỗi TgƯỜi và trở thành sức mạnh vật chất. 


- Về phía nội bộ đăng, nó báo hiệu sự 
trưởng thành một bước về chính trị, lý luận và 
tổ chức thực tiễn, về ý chí chiến. đấu _VÌ SỰ 
nghiệp giải phóng dân tộc, giai cấp, về tỉnh 
thân đoàn kết thông nhất, ý thức tô chức kỷ 
luật trong toàn đảng, tăng cường mối quan hệ 
gắn bó giữa đẳng và nhân dân. 


- Một nguyên nhân rất quan trọng nữa là 
sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, cụ thể của 
Ban chấp hành trung ương mà trực tiếp là Bộ 
chính trị và Ban bí thư, Sự chỉ đạo đó được thể 
hiện rõ nhất ở những quan điểm, những vấn đề 
quan trọng mà Hội nghị Ban chấp hành trung 
ương lần thứ 9 (khóa VI) thông qua, và Chỉ 
thị 51 của Ban bí thư cùng nhiều văn bản khác. 
Nhiều đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng đá 
về dự và trực tiếp chỉ đạo đại hội ở cơ sở thuộc 
các vùng, các ngành tiêu biểu, nghe và đối 
thoại trực tiếp với cán “bộ đảng viên, trên cơ sở 
đó rút kinh nghiệm để chỉ đạo chung. 


- Góp phần tạo nên. những chuyển biến 
tích cực của đại hội các cấp còn là sự đóng góp 
của đội ngũ cán bộ các câp của đẳng. Các câp 
ủy kỳ này đã thực hiện nghiêm túc sự hướng 
dân của Trung ương, đã coi đây là công việc 
trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị lớn của 
Đảng, đã chủ động, sắng tạo trong điều hành 
tiền trình đại hội. Qua đây cũng có thể khẳng 
định thêm rằng trong những năm đôi mới vừa 
qua, đội ngũ cán bộ đã bước đầu trưởng thành 
và có ít nhiều kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt 
chính trị trong đang cũng như cho toàn dân. 


Những lúng túng, thiếu sót trong quá trình 
tô chức đại hội, theo chúng tôi có thê do một 
số nguyên nhân sau đây. Một số cấp ủy nhận 
thức chưa đây đủ đặc điểm hoạt động của 
Đảng trong tỉnh hình mới, trong khi đó vân áp 
dụng cách làm cũ mang tính hinh thức và thiếu 
cụ thê. Mặt khác, một số do trình độ chưa đáp 
ứng với tinh hình mới, việc tiếp thu các quan 
điêm cơ bản của Đảng chưa kỹ, chưa sâu và 
chưa chắc, cho nên khi quân triệt còn hời hợt. 
Một bộ phận nhỏ cấp ủy ở một số nơi vẫn còn 
tư tưởng cục bộ, cá nhân, thiếu dân chủ và kém 
đoàn kết nội bộ, làm chưa tốt việc tự phê bình 
và phê binh trong nội bộ Q 
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À nội ngàn năm văn hiến, trung tâm 

chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước 

trong những ngày tháng sáu sôi động và 
rực rỡ này, một lân nữa lại được chứng kiến 
một sự kiện lịch sử trọng. đại của dân tộc : Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng 
cộng sản Việt nam. 


- Cả nước ta, đồng bảo trong nước cũng như 
đồng bào sống Ở nước ngoài, và đông đảo bạn 
bè của chúng ta trên thê giới đang hưỡng về Hà 
nội. Tại đây, Đại hội VIII sẽ đánh giá tình hình 
đât nước trong những nắm đối mới, nhận định 
chiều hướng phát triên của cách mạng nước ta 


nói chung và nêu ra những phương hướng, _ 


nhiệm vụ cụ thể cho cách mạng nước ta từ nay 
đến năm 2000 và 2020. Với phương pháp tư 
duy khoa học, với cách nhìn khách quan, lô 
gích, sáng sủa khi đánh giá tình hình thê giới 
đang có nhiều chuyển biên và tình hình đật 
nước đang có nhiều năng động khởi sắc, chắc 
chắn răng Đại hội sẽ đề ra được những quyết 
sách quan trọng trong giai đoạn tới, giúp cho 
dân tộc Việt nam ta tiêp tục giành được thắng 
lợi trong sự nghiệp đôi mới, vững bước tiên 
vào thế kỷ XXI, hòa vào dòng. chây lớn của 
thời đại, xây dựng đất nước giàu mạnh theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 


Có thể nói Đại hội VIII là đại hội của trí 
tuệ vi : 

l- Đảng ta là một đảng trí tuệ 

. Đảng ta bạo gồm những người con ưu tũ 
nhất của \ giai câp công nhân, nông dân, trí thức 
và các tầng lớp nhân dân lao động khác, luôn 
luôn đi đầu trong mọi lĩnh vực của đời sông xã 
hội, từ hoạt động lý luận đến hoạt động thực 
tiễn. Đảng ta được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 
lập và rèn luyện, luôn luôn phần. đầu cho hạnh 
phúc của toàn dân. Đảng lây chủ nghĩa Mặc - 
Lê-nin và tư tưởng Hô Chí Minh làm nên tảng 
tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Với 
phương pháp luận đúng đắn và lập trường 
chính trị vững vàng, Đảng đã vận dụng sáng 
tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh vào thực tiễn cách mạng nước ta, luôn 


Trước thếm Đại hội VIII của Đảng 


luôn lấy thực tiễn làm 
thước đo kiểm nghiệm 
lý luận, chủ trương 
đường lối của mình. 
Khị thầy có sai lầm, 
thiếu sót, Đảng không 
ngân ngại, dũng cảm 
nhận khuyết điềm và 
quyết tâm tìm những giải pháp có hiệu quả 
nhất để sửa chữa. 


Trong suốt chặng đường cách mạng gần 
70 năm qua, Đảng ta đã tỏ rõ bản lĩnh và trí tuệ 
của mình ; đặc biệt, trong những lúc khó khăn 
hoặc ở những khúc quanh của lịch sử, khi mà 
vận mệnh của đất nước như "ngàn cân treo SợI 
tóc", bản,lĩnh và trí tuệ ấy càng ngời sáng. 


Trong kháng chiến cũng như trong hòa 
bình, Đâng luôn luôn giương cao ngọn cờ độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện xuất 
sắc hại nhiệm vụ chiên lược xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc. 


Với đường lối đúng đắn, Đảng ta đã phát 
huy và kêt hợp được sức mạnh tông hợp. của cả 
dân tộc, chuyển không thành có, biến yêu 
thành mạnh, lần lượt chiên thắng những kẻ thù 
hùng mạnh có nhiều tiềm lực như phát xít 
Nhật, thực dân Pháp, và để quôc Mỹ... , phá thế 
bao vây cầm vận của địch, mở rộng quan hệ 
ngoại giao với tất cả các nước trên thê giới theo 
nguyên tắc hợp tác, binh đẳng, tôn trọng lần 
nhau và cùng có lợi. Đặc biệt là Đảng ta đã và 
đang thực hiện thành công sự nghiệp đôi mới 
đât nước, giữ vững định hướng xã hội chủ 
nghĩa trong khi Liên xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa ở Đồng Âu sụp đổ, hệ thống xã hội chủ 
nghĩa bị tan vỡ, phong ! trào công nhân thế giới 
đi vào thoái trào... Thắng lợi của chúng ta đã 
làm cho nhiều người trên thế giới phải ngạc 
nhiên khâm phục và thốt lên lời khen. "kỳ 
diệu". Sự ky diệu này chị có thê bắt nguôn từ 
sức mạnh của toàn dân có trí tuệ sáng suôt của 
một đảng mác xít chân chính lãnh đạo. 

2 - Đảng đã tập trung được trí tuệ của 
toàn dân 

Sự nghiệp cách mạng ‹ của Đảng cũng là sự 
nghiệp của toàn dân. Vì vậy, Đảng ta coi công 
việc đại hội của Đảng cũng là công VIỆC của 
nhân dân. Đề tập trung được trí tuệ của toàn 
dân, đóng góp vào sự thành công của Đại hội, 
Đảng đã công bố Dự thảo báo cáo chính trị 
trình Đại hội VIII của Đảng trên các phương 
tiện thông tin đại chúng để nhân dân tham gia 
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NHẬT TÂN 


Trước thềm Đại hội VIII của Đảng 


đóng góp. Mặc dù Dự thảo báo cáo chính trị 
đã được BCHTƯ Đảng, Bộ chính trị, Ban bí 
thư và các cơ quan tham mưu của đẳng ¿ chuẩn 
bị công phu và đã qua sự đóng góp ý kiến của 
đại hội Đảng các câp, qua các cuộc hội thảo có 
sự tham gia của các nhà khoa học, các nhà hoạt 
động thực tiễn, các bậc lão thành của các tổ 
chức, đoàn thể. Chỉ sau một tháng rưỡi sau khi 
công bố Dự thảo báo cáo chính trị trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, chỉ riêng bảo 
Nhân dân cũng đã nhận được gân 300 bài, thư 
góp ý kiến. Nêu tính cả các cơ quan như : Ban 
tư tưởng vấn hóa trung ương, Tạp chí Cộng 
sản, các câp ủy địa phương... thì sô thư, bài gửi 
đến có tới hàng vạn. Qua địa chỉ của bài, thự 
gửi đến cho thây : nhân dân ở mọi miền của tổ 
quôc thuộc các thành phần và tầng lớp xã hội : 

công nhân, nông dân, trí thức, bộ đội, văn nghệ 
sĩ, thanh niên, sinh viên, các bậc lão thành 
cách mạng, . cán bộ về hưu, người dân tộc thiểu 
SỐ, người sông ở tận huyện đảo Trường sa Và 
người Việt nam sông ở nước ngoài... đều tham 
gia góp ý kiến. Có người là đảng viên, CÓ người 


không phải đảng viên, nhưng tât cả đều bày tỏ 


tâm huyệt của mình đối với Đảng, nhất trí cao 
với nội dung của Dự thảo báo cáo chính trị. Đa 
sô các ÿ kiên này đều đã được nung nấu, Suy 
nghĩ sâu sắc ở mỗi cá nhân, môi tập thể, mỗi 
chị bộ, môi đẳng bộ suốt gần một năm TAY. 
Những bài và thư góp ýc đều đã được chuyển về 
Ban dự thảo nội dung các văn kiện của đại hội 
và đều được nghiên cứu một cách đầy đủ, 
nghiêm túc. Nhiêu thư còn được giới thiệu trên 
các phương tiện thông tin. Với cách làm dân 
chủ như vậy, nên bản Báo cáo chính trị trình 
Đại hội VỊI của Đảng chắc chắn là kết quả trí 
tuệ tập thê của toàn đảng, toàn dân ta. 


3- Các đại biểu tham dự Đại hội là những 
người tiêu biểu cho trí tuệ của các tổ chức 
đẳng các cấp 


Cũng như những Đại hội trước, Đại hội 
VIH lân này bao gôm các đại biểu là những 
đảng viên ưu tú, đi đâu trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo VỆ Tổ quôc, được tuyên lựa, đại 
diện cho các tô chức đảng trong cả nước. Khi 
thảo luận, cân nhắc, chất lọc những ý ý kiến của 
toàn đẳng toàn dân bằng trí tuệ sáng suốt của 
mình, chắc chắn các đại biểu sẽ tim ra được 
những phương sách hay nhất để tiếp tục đưa 
đât nước tiên lên. 


„_ VỚI „những yếu tố trên, chúng ta có cơ SỞ 
đề tin rằng những vấn đề được thảo luận và 
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quyết định ở Đại hội VIII nhất định sẽ mang 
một hàm lượng trí tuệ cao. 

Đại hội VIII cũng là đại hội của niềm tin 
VÌ : 

1 - Những vẫn đề nêu ra †rong các văn 
kiện trình Đại hội VIII của Đảng đều rất đúng 
đắn và sáng suÔI, mang tính khả thi 


Những vấn đề được Đại hội VIIIL lần này 
thảo luận và quyết định sẽ góp phân hoàn 
chính đường lối đổi mới của Đảng, thực hiện 
tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tô quốc Việt 
nam xã hội chu nghĩa. Chúng ta đang đứng 
trước yêu câu phải xây dựng đảng - thật sự trong 
sạch, vững mạnh, lựa chọn đội ngũ cân bộ lãnh 
đạo tuyệt đối trung t thành với Đảng, với nhân 
dân, có đủ đức, đủ tài đề thực hiện đường lối 
đưa đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, biến nước ta thành một nước 
công nghiệp, cÓ cơ sở vật chất kỹ thuật hiện 
đại, có cơ cầu kinh tế hợp. lý, có quan hệ sản 
xuât tiến bộ, phù hợp với tính chất và trình độ 
của lực lượng sản xuât, có đời sông vật chất và 
tinh thân cao, có sự tăng trưởng kinh tê nhanh, 
hiệu quả. Cao và bền vững đi đôi với giải quyết 
những vấn đề bức xúc của xã hội ; bảo đảm an 
ninh quôc phòng vững chắc. Đến năm 2000 đất 
nước ta phải ˆ VƯỢt qua tinh trạng nghèo khó, 
kém phát triển, đời sông nhân dân được cải 
thiện, tích lũy từ nội bộ nên kinh tế được nâng 
cao, tạo tiên đề vững chắc cho bước phát triền 
cao hơn vào đầu thê kỷ sau. 


Tất cả những vấn đề đó đều bức xúc, này 
sinh từ thực tiên của công cuộc xây dựng và 
bảo vệ đất nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Tất cả đều là ý chí của toàn đẳng, toàn 
dân, là sự phản ảnh trung thực lợi ích của dân 
tộc, trước hết là lợi ích của glai câp công nhân 
giai câp nông dân, tầng lớp trí thức và những 
người lao động. Những vân đề này đã được 
manh nha bắt nguồn từ khi cách mạng mới 
phôi thai. Trải qua những tháng năm thử thách 
khắc nghiệt, qua những đau thương mất mát và 
đặc biệt là qua những phong ba bão táp của 
thời cuộc, những vân đề đã được lý luận và 
thực tiên cách mạn nước, ta kiểm nghiệm bổ 
sung, hoặc điều chính, đến nay đã được thể 
hiện ra thành câu chữ trong Báo cáo chính trị 
và văn kiện Đại hội VIII của Đảng. 


2 - Đại hội mang tính dân chủ cao 


Đảng ta luôn luôn đề cao dân chủ và bảo 
đảm quyên làm chủ của nhân dân lao động. 


Đảng ta chủ trương xây dựng một nhà nước 
dân chủ thực sự của nhân dân, mọi việc làm 
đều dân chủ. Chẳng hạn hiển pháp ' và pháp luật 
của nhà nước ta sau khi dự thảo đều được phô 
biến rộng rãi ra toàn dân trong một thời gian 
tương đôi dài để lấy ý kiến đóng BÓp, sau đó 
tiếp tục chính lý và đưa ra Quốc hội thảo luận, 
biêu quyết mới trở thành văn bản chính thức để 
thi hành. Điều Tây I† thấy trên thế giới. Lần 
này, với việc công bố Dự thảo báo cáo chính 
rị, Đảng ta lại phát huy quyên dân chủ hết sức 
rộng rãi. lrên thế giới cũng 1t CÓ một đảng nào, 
một tổ chức chính trị nào làm như vậy. Với bản 
chất và truyền thống dân chủ của Đảng, nhất 
định ở Đại hội VỊII dân chủ sẽ càng được phát 
huy và những vấn đề đưa ra thảo luận sẽ tập 
trung được trí tuệ của toàn dân để có những kêt 
luận xác đáng, khoa học. 


Chúng ta biết kẻ thù của dân tộc và của 
chủ nghĩa xã hội đang tìm mọi cách để xuyên 
tạc, phá hoại Đại hội của Đảng ; họ thường rêu 
rao chúng ta không có dân chủ, đẳng cộng sản 
độc đoán chuyên quyền. Nhưng thực tê bác bỏ 
những luận điệu vu cáo của họ. 


3 - Đại hội VHI diễn ra trong bỗi cảnh đất 
nước và quốc tê có nhiều chuyên biển có lợi 
cho cách mạng nước ta. 


Trong nước, những năm vừa qua nhiều 
khó khăn đã dân dần được tháo gỡ. Lạm phát 
được đây lùi từ 3 con số XuỐng 2 con số rồi Ì 
con sô và hiện nay giữ ‹ ở mức trên dưới 12%, 
Quan hệ sản xuât có nhiều tiến bộ. Nền kinh tế 
vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý 
của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
tiếp tục phát triên. Mọi tiêm năng của đất nước 
đang được khai thác tốt hơn. Sản xuất phát 
triên và bước đầu có tích lũy. Đời sống vật chất 
và tỉnh thần của phần lớn nhân dân được cải 
thiện. Số hộ có thu nhập trung bình và sô hộ 
giàu táng lên, tỷ lệ sô hộ nghèo giảm xuống. 
Cơ sở hạ tầng cả ở thành thị và nông thôn đêu 
được cải thiện đáng kể, nhiều nhà ở, đường 
giao thông được cải tạo và xây dựng mới. Công 
tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, 
ngăn chặn dịch bệnh có tiến bộ. Thể dục thê 
thao có bước phát triển mới. Phong trào đền ơn 
đáp nghĩa đối với người có công với nước được 
toàn dân hưởng ứng. Phong trào xóa đói giảm 
nghèo và phòng chông các tệ nạn xã hội đang 
trở thành những nét đẹp trong xã hội. Quan hệ 
ngoại giao, buôn bán với các nước được mở 
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rộng chưa từng có trong lịch sử dân tộc ta. Với 
phương châm : Việt nam muốn là bạn với tất cả 
các nước trong cộng đồng thế .BIỚI, phần đấu vì 
hòa binh, độc lập và phát triên, đên nay ta đã 
có quan hệ ngoại giao với 162 nước, quan hệ 
buôn bán với hơn 100 nước, quan hệ đầu tư 
phát triên với trên 50 nước và vùng lãnh thổ, 
Nhiều chính phủ, nhiều đảng cầm quyền và tổ 
chức quốc tế đã giành cho ta những viện trợ 
không hoàn lại hoặc cho vay để phát triển. 


Lần đầu tiên đất nước ta đã đấy nhanh 
nhịp độ phát t triển kinh tế - xã hội, hoàn thành 
vượt mức nhiều mục tiêu của kế hoạch 5 năm 
(1991 - 1995). Đất nước ta đã ra khỏi cuộc 
khủng hoảng kinh tế - xã hội, tuy có một số 
mặt còn chưa được củng cô vững chắc. Lòng 
tin của nhân dân vào chê độ, vào tương lai của 
đất nước vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà 
nước được tăng lên rõ rệt. 


Ngoài nước, sau sự kiện Liên xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, hệ 
thống xã hội chủ nghĩa bị tan vỡ, phong trào 
cộng sản thế giới đi vào thoái trào..., cách 
mạng các nước và lực lượng tiến bộ trên thế 
BIỚI gặp những khó khăn to lớn. Nhưng thực 
tiền những năm qua làm cho nhiều nước, nhiều 
người đã nhận ra răng : thời đại ngày nay vẫn 
là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản tiên lên 
chủ nghĩa xã hội. Ngày nay chỉ có đi theo chủ 
nghĩa Mắc - Lê-nin, xây dựng chủ nghĩa xã hội 
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản thì mới giữ 
vững được ổn định chính trị cho đất nước, mới 
làm cho sản xuất phát triển, đời sống của người 
dân mới được bảo đảm và cải thiện. Tại các 
nước xã hội chủ nghĩa đã SỤP, đổ vừa qua, đẳng 
cộng sản đang lấy lại uy tín của mình, giành lại 
ưu thế, làm nòng cốt cho các lực lượng cánh tả 
khôi phục lại đât nước. 


- Trong bối cảnh đất nước và quốc tế có 
nhiều thuận lợi, với bản chất khoa học, cách 
mạng, với bản lĩnh chính trị vững vàng cộng 
với tính năng động sáng tạo của Đảng đã được 
kiểm nghiệm trong suốt gân hai phần ba thế kỷ 
qua, chúng ta tin tưởng răng Đại hội VINI sẽ là 
đại hội của trí tuệ và niêm tin. Đảng ta sẽ bồ 
sung vào hành trang của dân tộc những chỉ dẫn 
sáng suốt, tạo điều kiện cho cách mạng nước ta 
tiệp tục tiến lên giành những thắng lợi mới 
ngày càng to lớn hơn nữa 
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TRÍ THỨC VÀ 


CÔNG TÁC TRÍ THỨC CÚ ĐĂNG 


RONG quá trình lãnh đạo cách mạng, 

Đảng ta luôn luôn coi trọng đội ngũ trí 

thức và công tác xây dựng đội ngũ trí 
thức. Nhờ có những chính sách đúng đăn của 
Đảng và Nhà nước, nửa thế kỷ qua, đội ngũ 
trí thức nước ta đã phát triển nhanh và có 
những đóng góp xứng đáng vào công cuộc 
đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong 
sự nghiệp xây dựng đất nước. Đến nay, nước 
ta có một lực lượng trí thức khá đông đảo, 
đang lao động sáng tạo, trong các lĩnh vực 
lãnh đạo - quản lý, kinh tế - xã hội, khoa học - 
công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa - văn 
nghệ, an ninh - quốc phòng, đối ngoại... 
Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và phát 
triển đất nước, chúng ta cân đánh giá đầy đủ 
tinh hinh đội ngũ trí thức nước ta, đồng thời 
- đôi mới và hoàn thiện các chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước nhằm tạo ra 
động lực mạnh mẽ, tiếp tục xây dựng đội 
ngũ trí thức lớn mạnh và phát huy cao nhất 
năng lực của đội ngũ đó, bảo đảm thực hiện 
thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. 


Tính đến nay, cả nước có khoảng 4 000 000 
lao động kỹ thuật ; trong đó có trên 1 200 000 
người có trình độ trung câp ; trên 800 000 người 
có trinh độ đại học, cao đăng ; gần 10 000 tiên 
sĩ, phó tiến sĩ và thạc sĩ. Tuy nhiên, số cán 
bộ khoa học đầu ngành có trình độ cao còn 
rất ít. Đặc biệt, chúng ta đang thiếu những 
cân bộ giỏi về kinh tê, quản lý, tài chính, 
ngân hàng ; thiếu nhiều cán bộ am hiểu công 
nghệ cao. Lực lượng trí thức có trình độ cao 
trong các ngành khoa học xã hội và nhân 
văn còn móng. So với những yêu câu phát 
triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, 
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quốc phòng của đất nước trước những thách 
thức của thê kỷ XXI, đội ngũ trí thức nước ta 
còn nhiều bất cập, cả về số lượng, cơ cấu 
ngành nghề và trình độ. 


"Trí thức người dần tộc thiểu số còn 
chiếm tỉ lệ quá nhỏ trong tổng số người có 
trình độ đại học, cao đẳng của cả nước. Nữ 
trí thức còn ít so với trí thức đã được đào tạo. 
Trong tổng số người có trình độ đại học và 
cao đăng, nữ chiêm 38% ; trong số người có 
trình độ trên đại học, nữ chỉ chiếm 15%. 
Phần lớn những người có học hàm học vị 
Cao, những người giữ những vị trí quan trọng 
trong các ngành khoa học, giáo dục, văn 
hóa, văn nghệ đều đã lớn tuổi. 


Hiện nây, ở nhiều trường đại học và viện 
nghiên cứu đang có hiện tượng hẳng hụt thế 
hệ thay thế. Trong những năm gần. đây, khi 
chuyển sang cơ chế kinh tế mới, số trí thức 
gIỎI thuộc CƠ quan nhà nước chuyền sang 
làm ở các cơ sở kinh tế tư nhân có xu hướng 
ngày càng nhiều. Số đông cán bộ có trình độ 
cao thường tập trung Ở các cơ quan trung 
ương và ở các tính, thành phố lớn. Nhiều 
tính, đặc biệt là trung du và miền núi, đồng 
bằng sông Cửu long, còn. thiếu cán bộ khoa 
học, kỹ thuật một cách trầm trọng. 


Mặt mạnh cơ bản của trí thức nước ta 
là giàu lòng yêu nước và gắn bó với Đảng, 
với nhân dân. Trước Cách mạng Tháng 
Tám, nhiều trí thức đã sớm giác ngộ cách 
mạng, g1a nhập Đảng cộng sản Đông dương 
và các tô chức quân chúng của Đảng, nêu 
gương sáng về lòng trung thành với Đảng, 


* Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban khoa giáo trung 
Ương 


*# Phó Ban thường trực Ban khoa giáo trung ương 


với Tổ quốc. và nhân dân. Từ những ngày 
đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, 
nhiều trí thức trong nước và một sô trí thức 
Việt kiều đã tự nguyện từ bỏ cuộc sống đầy 
đủ tiện nghi, chấp nhận gian khô, hy sinh đề 
tham gia kháng chiến, kiến quốc. Tuy phải 
làm việc với những điều kiện cực kỳ khó 
khăn, gian khổ, đội ngũ trí thức cách mạng 
đã có những công hiến rất xứng đáng trong 
lĩnh vực hoạt động. 

Trong kháng chiến chống Mỹ và trong 
hòa bình xây dựng, bên cạnh trí thức lớp 
trước còn có đội ngũ trí thức mới khá đông 
đào, được đào tạo trong nhà trường xã hội 
chủ nghĩa. Nhin chung, đại bộ phận lớp trí 
thức này xuất thân từ công nông, được giáo 
dục và rèn luyện qua thực tiên chiến đấu và 
xây dựng đất nước đã thê hiện bản lĩnh chính 
trị vững vàng, lòng trung thành và đức tính 
tận tụy vì SỰ nghiệp cách mạng của Đảng, 
của dân tộc. Một sô người đã có những sáng 
tạo và đóng góp quan trọng trên nhiều lĩnh 
vực và ngày nay đang đứng ở vị tií đầu 
ngành tiêu biểu hoặc giữ những cương vị 
quan trọng. Sau ngày 30-4-1975, hàng vạn 
trí thức yêu nước ở các tỉnh, thành phô phía 
nam mới giải phóng đã nhanh chóng hòa 
vào khối đại đoàn kết dân tộc và hăng hãi 
tham gia xây dựng đất nước, táng cường sức 
mạnh của đội ngũ trí thức nước ta. 


Những thành tựu to lớn rất quan trọng 
của công cuộc đổi mới và chính sách đại 
đoàn kết dân tộc của Đảng đã giúp. đội ngũ 
trí thức nước ta tăng thêm niềm tin vào thắng 
lợi của đường lối đổi mới của Đảng và có 
những đóng góp đáng kể vào thành tựu 
chung của toàn đảng, toàn dân. 


Trí thức nước ta có tiềm năng trí tuệ to 
lớn, thông minh và ham hiểu biết, rất nhạy 
bén với cái mới, với xu thế thời cuộc, có khả 
năng nhanh chóng tiếp cận trình độ tiên tiền 
của khoa học, công nghệ và văn hóa thế giới. 
Mẫy năm gân đây, nhiều người đã chủ động 
tìm cách bô sung kiến thức và ¡ nâng cao trình 
độ của mình, nhanh chóng nắm được những 
kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, những kiến 
thức mới về nhiều ngành khoa học. Một 
nhân tố mới đang hình thành ngày càng rõ 
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nét trong sinh viên ngày nay là ý thức lập 
nghiệp và năng động. 

Tuy nhiên, trí thức nước ta cũng còn bộc 
lộ một số mặt yêu. cần được khắc phục : 
trong đội ngũ, Ở chỗ này hay chỗ khác, có 
những biểu hiện khó đoàn kêt, khó hợp tác 
với đồng nghiệp. Nhược điểm này không 
thuộc bản chất của trí thức nước ta, nếu có 
chính sách đánh giá, sử dụng và đãi ngộ 
công bằng, dân chủ thì sẽ có thể hạn chế và 
khắc phục được. 


khi chuyển Sang CƠ chế kinh tế mới hiện 
nay, Ở một số trí thức có sự hãng hụt về kiến 
thức và năng lực thực hành. Do được đào tạo 
theo chuyên ngành hẹp, nên khó dịch 
chuyên từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác. 
Trinh độ ngoại ngữ còn yêu, không đáp ứng 
yêu cầu mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tê. 


Đội ngũ trí thức nước ta chưa có nhiều 
cơ hội và điều kiện tiếp cận với những thành 
tựu mới của các nước phát triển nên thiếu 
kiến thức sâu ở nhiều lĩnh vực khoa học và 
công nghệ hiện đại. Một số trí thức thiếu 
hiểu biệt thực tiễn, do đó, cách nhìn nhận 
còn phiến diện. Có những trí thức còn chưa 
thật năng động trong cơ chế kinh tế mới, 
chưa thoát khỏi tâm lý thụ động, ỷ lại vào 
nhà nước và tập thể. 


Trước những biến động phức tạp của 
tỉnh hình. thế giới, những khó khăn gay gắt 
về kinh tế - xã hội, có những trí thức đã tỏ ra 
hoang mang dao động, giảm sút niễm tin 
vào chủ nghĩa xã hội. Một sô khác lại mơ hỗ 
về chính trị, phủ nhận thành tựu cách mạng, 
bài bác chủ nghĩa Mác - Lê-nin, có những 
biểu hiện tự do vô chính phủ, dân chủ cực 
đoan. Đã có một số văn nghệ sĩ muốn tách 
văn nghệ khói sự lãnh đạo của Đảng ; nói 
xấu Đảng, xúc phạm anh hùng, vĩ nhân của 
dân tộc, bài viết của họ tác động tiêu cực đến 
người đọc. Tuy số người này không nhiều, 
nhưng không thể xem thường vì các thế lực 
thù địch có thể lợi dụng nhăm thực hiện 
những âm mưu đen tôi của họ. 

Nhin chung, đời sống của trí thức nước 
ta còn nhiêu khó khăn. Thu nhập của phần 
đông trí thức, kế. cả những giáo sư, tiên sĩ, 
còn thấp. Các chế độ nhuận bút, chế độ phụ 
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cấp, chế độ khen thưởng vật chất... trong 
sáng tác, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, 
khám chữa bệnh, đang ở trong tình trạng 
lũng túng, hoặc chưa tương xứng với công 
sức bổ ra. Nhiều giáo viên, bác sĩ, cân bộ 
nghiên cứu.. phải làm việc thêm để kiếm 
sông, kể cả những việc ít dùng đến học vấn 
của họ. Một sô người đã thôi việc nhà nước 
để đi làm cho tư nhân do họ trả lương cao 
hơn. Một số người giỏi cũng bỏ việc để đi 
làm cho các liên doanh, các văn phòng đại 
diện của nước ngoài hoặc xin ra nước ngoài 
thực tập, hợp tác khoa học để kiếm sông. 
Nhìn chung, tỉnh lực của cần bộ khoa học 
chưa được dành nhiều cho việc nầng cao 
chất lượng hoạt động chuyên môn. Xét theo 
góc độ đó, có thể nói chất xâm đang. bị ,IÃNg 
phí rất nghiêm trọng, đồng thời bị "rò rỉ" tại 
chỗ và ra nước ngoài. 


Một số trí thức có trình độ chuyên môn 
cao, rất gắn bó với ngành nghệ, nhưng chưa 
phát huy mạnh mẽ năng lực của mình trong 
nhiệm vụ được giao, vì thiếu điều kiện làm 
việc : trang thiết bị của phòng thí nghiệm cũ 
kỹ, lạc hậu, thông tin khoa học lại thiếu, 
kinh phí thì hạn hẹp. 


Trước những thanh tựu rất to lớn của 
công cuộc đổi mới, đại đa số trí thức đều tin 
tưởng và phấn khởi, đồng thời cũng còn 
nhiều băn khoăn đối với hiện tượng sa Sút về 
văn hóa, đạo đức, lo lắng trước xu thế chạy 
theo lợi ích kinh tế đơn thuần, bất chấp đạo 
lý, truyền thống dân tộc ; tô thái độ bất bình 
vê nạn tham những cũng như về trật tự kỷ 
cương xã hội bị vi phạm nghiêm trọng. Họ 
thiết tha mong muôn được Đảng tin dùng và 
đối xử thật sự công bằng, dân chủ, tạo môi 
trường thuận lợi đê mọi trí thức có thê tự do 
sáng tạo, có cơ hội tốt đóng góp nhiều nhất 
cho công cuộc đổi mới và phát triển đất 
nước. 


Số đông trí thức Việt nam định cư ở 
nước ngoài có nguyện vọng gÓp phân mình 
vào VIỆC xây dựng đất nước, nhưng vân còn 
mặc cảm, e ngại bị phân biệt đối xử và chưa 
được tin dùng, Nhiêu người cho răng chính 
sách đúng đăn của Đảng đối với trí thức 
trong nước sẽ là yếu tố quan trọng để động 
viên trí thức định cư ở nước ngoài trở về xây 
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dựng đất nước. Trí thức trẻ (sinh viên mới tốt 
nghiệp) tha thiết mong muôn có việc làm ô ổn 
định và được trưởng thành về nghề nghiệp. 


.Trong những năm qua, Đẳng ta đã có 
nhiều chính sách đúng đắn, phù hợp nhằm 
phát huy vai trò to lớn của tầng lớp trí thức 
nước ta. Những chính sách đó thể hiện trong 
việc đánh giá cao vai trò của trí thức trong 
sự nghiệp cách mạng, quỹ trọng. và tin cậy 
trí thức ; cot trí thức là vôn quỹ của đắt nước 
và là lực lượng bổ Sung quan trọng cho đội 
ngũ cán bộ, đẳng viên của Đảng. Đẳng luôn 
luôn chủ trương đại đoàn kết dân tộc, tập 
hợp rộng rãi đội ngũ trong mặt trận dân tộc 
thông nhất vì mục tiêu độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội. Đại hội II (năm 1951) của 
Đảng đã khẳng định : "Mặt trận dân tộc 
thống nhất lấy liên minh công nông và lao 
động trí thức làm nòng cốt và do giai cấp 
công nhân lãnh đạo..." Từ bấy đền nay, 
Đảng và Nhà nước ta trong tiên trình cách 
mạng, ngày càng nhận thức rõ hơn vai trò to 
lớn của đội ngũ trí thức. Đặc biệt từ sau Đại 
hội VI, VII và Hội nghị giữa nhiệm kỳ, 
Đảng đã xác định : 'Xây dựng Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa , nhà nước của nhân dân, do 
nhân dân, vì nhân dân, lấy liên minh giai cấp 
công nhân với giải cấp nông dần và tâng lớp 
trí thức làm nên tảng, do Đảng cộng sản lãnh 
đạo". Có thể nói, thành công lớn nhất trong 
công tác trí thức của Đảng ta là bắt nguôn từ 
chính sách đại đoàn kết dân tộc. Đông đảo 
trí thức tiêu biểu của đất nước đã tập hợp 
dưới ngọn cờ của Đảng, nhiều người đã có 
cống hiến xứng. đâng VàO SỰ nghiệp giải 
phóng dân tộc và xây dựng đất nước, được 
g1ao những trọng trách của Đảng và Nhà 
nước trong các lĩnh vực công tác khác nhau 
Ở các cập. 


Đảng ta chủ trương sử dụng trí thức theo 
tiêu chuân đức - tài ; phát huy tự đo tư tưởng 
và trách nhiệm chính trị - xá hội của trí thức 
trong nghiên cứu, sáng tạo. Có thể nói, ngay 
từ sau Cách mạng Tháng Tám, với một đội 
ngũ trí thức còn rât nhỏ bé nhưng vô cùng 
quý giá, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hô 
Chí Minh, đã hết sức trân trọng, sắp xếp 
công VIỆC cho từng người nhăm sử dụng tốt 
nhất tài năng của giới trí thức phục vụ cho sự 


nghiệp chung của dân tộc. Đại hội VỊ của 
Đảng đã khẳng định : "Đối với trí thức, điều 
quan trọng nhât là bảo đâm quyền tự do sâng 
tạo. Đánh giá đúng năng lực và tạo điều kiện 
cho năng lực được sử dụng đúng và phát 
triên" „ đồng \ thời cũng đòi hỏi người trí 
thức "phải có công hiến cho đất nước bằng 
những sáng chế, băng kết quả đưa nhanh tiên 
bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất, bằng 
VIỆC nghiên cứu giải quyết các vấn đề kinh 
tế, xã hội" (2), Đảng ta chủ trương khuyến 
khích sáng tạo và tranh luận khoa học, phát 
huy dân chủ, chống độc tôn, độc quyên 
trong khoa học. Một trong những tư tưởng 
chỉ đạo quan trọng của Đảng đôi với lĩnh 
vực văn hóa, văn nghệ là : "Bảo đảm dân 
chủ, tự do cho mọi sự sáng. tạo và hoạt động 
văn hóa, vun đắp các tài năng, đồng thời đê 
cao trách nhiệm của văn nghệ sĩ trước công 
chúng, dân tộc và thời đại" Ô), Những nghị 
quyêt đó của Đảng đã huy động được đội 
ngũ trí thức tham gia tích cực vào quả trinh 
hoàn thiện. đường lối, chính sách của Đảng 
và Nhà nước ; thu hút họ đi sâu vào các hoạt 
động thực tiễn, Vào Sự nghiệp đổi mới mọi 
lĩnh vực của đời sống đất nước. 


Chú trọng tạo điều kiện và phương tiện 
làm việc cân thiết ; đãi ngộ trí thức ngày 
càng thỏa đáng hơn, phù hợp với khả năng 
của. đất nước. Ngay trong thời kỳ kháng 
chiến gian khổ và những năm đất nước lâm 
vào khủng hoảng kinh tê, Đảng ta đã động 
viên đội ngũ trí thức nêu cao tỉnh thần đông 
cam cộng khổ với công nhân, nông dân và 
bộ đội ; đồng thời, quan tâm chăm lo đời 
sông và tạo điều kiện làm việc để trí thức có 
thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình. 
Đặc biệt là từ sau Đại hội VI đến nay, Đảng 
ta đã từng bước hoàn thiện các chính sách 
bảo đảm lợi ích và phát huy mạnh mẽ vai trò 
của tầng lớp trí thức trong công cuộc đổi 
mới. Đầu tư của nhà nước cho các lĩnh VỰC 
hoạt động của trí thức đã tăng đáng kế. 
Chính sách đãi ngộ đối với lao động của trí 
thức cũng được đôi mới một bước. Thu nhập 
của sô đông trí thức đã được nâng lên. Cũng 
cần nhận thức rằng, việc xóa bỏ chế độ binh 
quân trong chính sách phân phối là một. tất 
yêu khách quan, nhưng phải thực hiện từng 
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bước, không thể làm một lần là xong. Điều 
đó hoàn toàn không phải là Đảng ta đánh giá 
thấp giá trị lao động sáng tạo của trí thức mà 
chủ yếu do điều kiện lịch sử cụ thê quy định. 


Đào tạo và bôi dưỡng trí thức, xây dựng 
đột ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh cả vê 
số lượng và chất lượng. Từ những năm 
kháng chiến chống Pháp, Đảng và Nhà nước 
ta đã mở các trường đại học Ở vùng tự do, 
gửi lưu học sinh đi đào tạo ở các nước xã hội 
chủ nghĩa. Sau năm 1954, với tầm nhìn xa 
trồng rộng, Đảng và Nhà nước ta đã phát 
triển giáo dục đại học theo quy mô lớn ; 
cùng với việc phát triển nhanh các trường 
phô thông, đã mở thêm nhiều trường bổ túc 
văn hóa công nông và phổ thông lao động, 
tạo nguôn đê ngày càng có đông đảo công 
nông và bộ đội được vào đại học Ở trong 
nước và được gửi đi đào tạo ở nước ngoài. 
Có thê nói việc đào tạo và bồi dưỡng trí 
thức, xây dựng, đội ngũ trí thức ngày càng 
lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng là 
một trong những thành quả: to lớn rất đáng tự 
hào của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. 


Đổi mới cơ chỗ và tổ chức trong các hình 
vực có liên quan đên hoạt động của trí thức. 
Nhằm khắc phục từng bước, tiên tới xóa bỏ 
cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, thực hiện 
xã hội hóa, đa dạng hóa tổ chức và hoạt 
động, nâng cao chất lượng và hiệu quả, gắn 
chặt với yêu cầu phát triên đất nước, Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành 
trung Ương Đảng (khóa VIỊI) đã chủ trương 

"chuyển một sô trường công sang bân công. 
Khuyến khích mở các trường, lớp dân lập. 
Cho phép mở trường, lớp tư thục ở giáo dục 
mâm non, giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục 
đại học... Khuyến khích mở rộng các loại 
hình đào tạo không chính quy". Thực hiện 
công băng xã hội trong giáo dục : "Người đi 
học phải đóng học phí, người sử dụng lao 
động qua đào tạo phải đóng góp chỉ phí đào 
tạo”. Đối với lĩnh vực y tê, "Nhà nước cho 
phép tổ chức bệnh viện, phòng khám và các 


(1) (2) Văn kiện Đại hột đại biểu toàn quốc lần thứ VỊ, 
Nxb Sự thật, Hà nội, 1987, tr 77? - 78 


(3) Văn kiện Hội nghị lần thứ te+ BCH TW khóa VII, 
tr 54 
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dịch vụ y tế tư nhân, và cố quy chế quản lý 
chặt chc.. Về văn hóa, Đảng chủ trương 
"Phát triên các hoạt động văn hóa, văn nghệ 
của nhà nước, tập thê và cá nhân theo đường 
lối của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. 
Khắc phục tình trạng "hành chính hóa" các 
tổ chức văn hóa, nghệ thuật và xu hướng 
"thương mại hóa” trong lĩnh vực này". 


Trong chính sách khoa học và công 
nghệ, Đảng ta đề ra yêu cầu : đối mới cơ chế 
quản lý khoa học, thoát ra khỏi phương t thức 
hành chính, bao cấp ; nhà nước giao đề tài 
nghiên cứu theo phương thức đặt hàng, đấu 
thâu. Các cơ sở nghiên cứu khoa học ký hợp 
đồng trực tiếp với các doanh nghiệp thuộc 
các thành phân kinh tế ; sản phâm khoa học 
và công nghệ là một loại hàng hóa đặc biệt 
được trả giá xứng đáng ; các tô chức và cá 
nhân đều có quyên nghiên cứu, làm dịch vụ 
khoa học và công nghệ theo pháp luật ; 
chính sách và quy chế tuyên chọn, bồi 
dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ xứng đáng nhân 
tài ; bảo đảm điều kiện cho cán bộ khoa học 
chuyên tâm vào công việc nghiên cứu. Đặc 
biệt Hội nghị Trung ` ương bây (khóa VII) 
gần đây về phát triển công nghiệp, công 
nghệ đên năm 2000 theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, đã đề ra nhiều chủ trương 
cụ thê có liên quan đến việc tiếp tục đôi mới 
cơ chế và tổ chức hoạt động khoa học và 
công nghệ. 

Những đổi mới về cơ chế trong kinh tế 
và trong các lĩnh vực văn hóa, khoa học, 
giáo dục... đang tạo ra những điều kiện và 
môi trường xã hội mới đối với phần lớn trí 
thức, đặt ra a những yêu cầu và thách thức mới 
đối với môi người để tự khẳng định mình. 
Điều đó chắc chắn sẽ tạo những động lực 
mới đề phát huy tài năng của trí thức. 


- Nhin chung, từ Cách mạng Tháng Tám 
đên nay, các chính sách của Đảng đối với trÍ 
thức đã không ngưng được phát triển, hoàn 
thiện, và là nhân tô quyết định để phát huy 
vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp 
cách mạng. Tuy nhiên, trước những yêu câu 
của giai đoạn hiện nay, chính ,ách của Đảng 
đối với trí thức và VIỆC thực hiện những 
chính sách đó đang có những hạn chế cần 
được khắc phục. Ở đây, trước hết phải xác 
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định những quan điểm cơ bản làm cơ SỞ để 
thống nhất nhận thức và hành động về trí 
thức và công tâc trí thức. 


Trí thức là vốn quý của dân tộc, là lực 
lượng tiêu biểu cho trinh độ trí tuệ của Đảng, 
của Nhà nước và của toàn dân tộc ; là bộ 
phận hợp thành của khối liên minh công 
nhân - nông dân - trí thức, nền tảng của nhà 
nước do Đảng lãnh đạo. Sự khẳng định này 
nói lên quan điểm của Đảng coi trí thức là 
lực lượng đồng minh chiến lược của giai cấp 
công nhân. Trong cách mạng dân tộc dân 
chủ, vai trò của trí thức đã quan trọng ; trong 
giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội vai trò 
của trí thức càng quan trọng. Không có trí 
thức, không có nhân tài thì không thể tiến 
hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, không thê xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội. 

Lao động của trí thức là lao động trí óc, 
sáng tạo và truyền bá những giá trị văn hóa, 
khoa học và công nghệ ; đó là loại lao động 
có khả . năng tạo ra những giá trị rất to lớn ; 
là nguôn tài nguyên vô tận ; là nhân tố có ý 
nghĩa quyết định bảo đảm khắc phục nguy 
cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế, mở ra khả năng 
cho nước ta "đi tắt, đón đầu" để đạt mức tăng 
trưởng cao, nhanh chóng thoát khỏi tỉnh 
trạng nghèo và lạc hậu. Sản phẩm lao động 
của trí thức là một loại ,hàng hóa đặc biệt, 
cần tạo lập thị trường để sản phẩm đó được 
lưu thông và trả giá tương xứng với giá trị ; 
nhà nước có trách nhiêm tô chức, quản lý, 
tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động 
sáng lạ, của trí thức và bảo vệ quyên sở hữu 
trí tuệ của trí thức. 


Động lực để phát huy tiềm năng trí tuệ, 
thúc đây năng lực sáng tạo của trí thức là 
một hệ thống đông bộ nhiêu yếu tố, trong đó 
các yếu tô quan trọng là: tin cậy và sử dụng 
"đúng người, đúng việc” ; bảo đảm tự do cho 
tư duy độc lập sáng tạO ; bảo đảm những lợi 
ích chính đáng về vật chất và tinh thần, đánh 
giá đúng và đãi ngộ xứng đáng đối với 
những thành quả lao động của.trí thức, 
chông bình quân ; phát huy vai trò trách 
nhiệm của đội ngũ trí thức đôi với đất nước ; 
tô chức hợp lý và tạo điều kiện thuận lợi về 
cơ sở vật chất kỹ thuật, về thông tin, về giao 


lưu trong nước và với các nước để trí thức 
làm việc có hiệu quả. 

Đầu tư cho việc xây dựng đội ngũ trí 
thức, cho các lĩnh vực khoa học - công nghệ, 
giáo dục - đào tạo, văn hóa - văn nghệ, là 
một trong những hướng chính của đầu tư 
phát triển, cần được ưu tiên. Bởi vì đó chính 
là đầu tư cho việc phât triển nguồn nhân lực, 
phát triển tiềm năng trí tuệ của dân tộc - 
những nhân tố quyết định tốc độ và kết quả 
của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. Hơn nữa, chỉ có đầu tư đúng mức 
cho lĩnh vực này, chúng ta mới có thể tạo ra 
được nội lực đê phát triển bền vững và bảo 
đảm độc lập tự chủ. 


Mục tiêu công tác trí thức của Đảng 
(rong giai đoạn hiện nay là : tạo điều kiện 
và môi trường thuận lợi để sử dụng và phát 
huy cao nhất năng lực của đội ngũ trí thức 
hiện có ; đồng thời mở rộng đào tạo, bồi 
dưỡng trí thức trẻ ; đặc biệt coi trọng đào tạo 
và bôi dưỡng nhân tài ; nhanh chóng hinh 
thành đội ngũ trí thức đông đảo, tương đối 
đồng bộ vê trình độ và ngành nghề, có bản 
lĩnh chính trị vững vàng, có ý chỉ phần. đấu 
cao, thực sự trở thành lực lượng nòng côt và 
động lực mạnh mẽ của quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 


Đề thực hiện được những mục tiêu đó, 
cân tổ chức thực hiện tốt các chính sách và 
biện pháp sau đầy : 

Một là : tiếp tục quán triệt và thực hiện 
Chính sách đại đoàn kêt dân tộc. Mọi trí thức 
yêu nước, dù ở trong nước :' hay Ở nước ngoài, 
có tài có đức và có nguyện vọng góp phân 
xây dựng đất nước vì mục tiêu dân giàu nước 
mạnh, xã hội công bằng và văn minh, đều 
được trọng dụng và tạo điều kiện thuận lợi 
để làm Me Củng cố và tiếp tục đổi mới tổ 
chức và hoạt động của Liên hiệp các hội 
khoa học kỹ thuật và Liên hiệp các hội văn 
học nghệ thuật, để các tổ chức này thật sự là 
mặt trận tập hợp, đoàn kết trí thức. Hinh 
thành một số hình thức tổ chức cần thiết để 
tập hợp lực lượng trí thức Việt kiều. Xây 
dựng và thiết kế những chính sách guy tụ 
được đội ngũ nhân tải, bộ phận tỉnh hoa của 


Thực tiễn - Hinh nghiệm 


giới trí thức. Các tổ chức đảng và nhà nước 
các cấp nên trực tiếp có quan hệ thường 
xuyên với các trí thức tiêu biểu, các chuyên 
gia đầu ngành để qua đó tổ chức tập hợp cả 
đội ngũ trí thức đông đảo. Khắc phục tư 
tưởng định kiến, hẹp hòi đối vỚi tri thức. Tạo 
điều kiện và phương tiện để giúp trí thức 
hiểu biết đầy đủ VỆ đường lối, chính sách 
của Đảng, được tiếp cận với thực tiễn của đất 
nước, nâng cao giác ngộ chính trị và ý thức 
trách nhiệm đối với dân tộc, vạch trần và 
đấu tranh chống âm mưu của các thế lực 
phản động lôi kéo trí thức. 


Hai là : tạo môi trường và điều kiện cân 
thiết cho trí thức làm việc có hiệu quả. Phát 
huy tư duy độc lập của mỗi cá nhân trong 
quá trinh tìm tòi chân lý và sâng tạo ; 
khuyến khích tranh luận và tạo bầu không 
khí dân chủ, cởi mở trong tranh luận ; trân 
trọng những kiến giải. khác nhau về học 
thuật ; ngăn chặn và chống việc lợi ,dụng tự 
đo, dân chủ để thực hiện những ý ÿ đồ xâu về 
chính trị. Bảo đảm cho trí thức có điều kiện 
được lựa chọn nơi làm việc đúng VỚI ngành 
nghề đào tạo, phủ hợp với sở trường và 
nguyện vọng của từng người. 

Đổi mới cơ chế quản lý của các cơ quan 
khoa học và đào tạo để bảo đảm sử dụng và 
đãi ngộ trí thức theo đúng đức - tài, theo 
cống hiến thực tế, chống bình quân ; khuyến 
khích trí thức phát triên bằng con đường đi 
sâu vào lĩnh vực chuyên môn của mình. 
Thực hiện chế độ thi tuyên vào các vị trí làm 
VIỆC ; đầu thầu các chương trình ứng dụng và 
phát triển công nghệ, các đề tài nghiên cứu 
khoa học ở các Cập ; đánh giá định kỳ đối 
với hoạt động của cân bộ khoa học để có đãi 
ngộ xứng đáng với người có công ; thực hiện 
tôt pháp. lệnh bảo hộ quyền tác giả, bảo hộ 
quyền sở hữu công nghiệp và chuyển giao 
công nghệ ; sắp xếp và tăng cường các cơ sở 
nghiên cứu, trang thiết bị, thông tin tư liệu 
của các trường đại học và các viện nghiên 
cứu ; mở rộng quan hệ hợp tác về khoa học 
với các nhà khoa học, các viện nghiên cứu, 
các trường đại học của các nước. - 

Ba la : tăng mức đậu fư vả nâng cao 
hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cho các lĩnh 
vực hoạt động của trí thức. Hằng năm nhà 
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nước tăng mức đầu tư cho các lĩnh vực "quốc 
sách hàng đầu" là khoa học - công nghệ và 
giáo dục - đào tạo từ nguôn ngân sách và 
một phần vốn Vay ( của nước ngoài. Huy động 
thêm các nguôn đầu tư cho khoa học - công 
nghệ từ các thành phần kinh tế. Đổi mới cơ 
chế phân bố, cấp phát vốn đầu tư cho khoa 
học ; đề cao trách nhiệm của người sử dụng 
vôn trước pháp luật, thực hiện việc giám sát 
nghiêm ngặt và đánh giá công khai vê hiệu 
quả sử dụng vốn. 


Bốn là : đãi ngộ xứng đáng vê vật chất 
và tỉnh thân đôi với lao động của trí thức. 
Tiếp tục cải tiền chế độ tiền lương. Nâng các 
chế độ phụ cấp chuyên môn và phụ cấp khu 
vực trong hoạt động của trí thức. Đãi ngộ 
đặc biệt đối với những tài năng và những trí 
thức đã có cống hiến xuất sắc cho đất nước. 
Coi trọng các hinh thức động viên về chính 
trị và tỉnh thân, như xét và trao giải thưởng 
quốc gia về văn hóa, khoa học ; tặng thưởng 
huân chương, tuyên dương công trạng đôi 
với những trí thức có công... 

Năm la -: đây mạnh đao tạo và bôi 
dưỡng trí thúc. Tổ chức tốt đào tạo trên đại 
học, nhanh chóng hình thành đội ngũ 
chuyên gia đầu ngành có trình độ cao, trước 
hết là các ngành khoa học và công nghệ mũi 
nhọn. Mở rộng đào tạo cần bộ khoa học ở 
ngoài nước và các hình thức "du học tại chỗ" 
bằng nhiều nguồn kinh phí, khác nhau › 
khuyến khích du học và trở về xây dựng Tổ 
quốc. Bồi dưỡng và nâng cao trình độ đội 
ngũ trí thức hiện có, trước hết là bộ phận. trí 
thức lãnh đạo. và quản lý chủ chốt ở các cấp, 
các ngành, các giám đốc doanh nghiệp và 
cân bộ khoa học công nghệ ở các ngành mũi 
nhọn. Đa dạng hóa các hình thức học tập và 
các loại hình trường lớp đại học ; thực hiện 
công bằng xã hội trong giáo dục - đào tạo, 
đưa nhanh học vấn đại học đến với thanh 
niên và người lao động ; mở rộng đào tạo trí 
thức đối với dân tộc. thiểu số. Xây dựng 
chiến lược đào tạo, bồi dưỡng trí thức đến 
năm 2020 và kế hoạch thực hiện một bước 
đến năm 2000 
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ĐẤT Rữữ 


NGUYÊN DY NIÊN * 


Ứ thảo Báo cáo chính trị của Ban 

chấp hành trung ương Đảng khóa VH 

trình Đại hội VIH của Đảng, trong 
phân điểm lại những thành tựu và hoạt động 
đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân 
ta, đã có một kết luận rất xác đẳng : 


“Thành tựu trên lĩnh vực đối ngoại là 
một nhân tố quan trọng gÓp phần giữ vững 
hòa binh, phá bỏ thê bị bao vây, cầm vận, 
cải thiện và nâng cao vị thế của nước ta trên 
thế giới, tạo môi trường. thuận lợi cho công 
cuộc xây dựng và bảo VỆ - đất nước. Đó cũng 
là sự đóng góp tích cực của Đảng, Nhà nước 
và nhân dân ta vào sự nghiệp chung của 
nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân 
tộc, dân chủ và tiên bộ xã hội 


Những thành tựu mười n năm đổi mới 
hoạt động đối ngoại 
Thật Vậy, nếu so sánh hoàn cảnh và vị 
trí quôc tÊ của nước ta lúc bắt đầu đổi mới và 
sau 10 năm đổi mới, sẽ thấy rõ chúng ta đã 
tiến xa như thế nào trong lĩnh VỰC đối ngoại. 
Năm 1986, Việt nam còn nằm trong tỉnh 
trạng, khủng hoảng kinh tế - Xã hội nặng nề, 
vị thế của ta trên trường quốc tế lúc bấy giờ 
không những không tạo được thuận lợi cho 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ ngoại giao 


VIỆC khắc phục khủng hoảng mà còn có 
phần làm tăng I thêm khó khăn. Các mối quan 
hệ hữu nghị và hợp tác với Liên xô (cũ) và 
các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu ngày 
càng. yếu dân, cùng với sự suy sụp và đi tới 
tan rã của các nước đó. Trong khu vực, phần 
lớn các nước lắng giềng vi lý do này hoặc lý 
đo khác, đều không cố quan hệ thân thiện 
với ta. Các tổ chức tài chính quôc tế lớn như 
Ngân hàng thể giới, Quỹ. tiền tệ quốc tế hầu 
như không có quan hệ gì với Việt nam. Có 
thể nói đó là thời kỳ chúng ta bị bao vây và 
cấm vận tứ phía, là một trong những thời kỳ 
khó khăn nhất của đất nước, dân tộc. 


Trong những điều kiện ngặt nghèo bên 
trong và bên ngoài như vậy, Đảng ta đã đề ra 
đường lối đổi mới mọi mặt để, bảo vệ độc 
lập, chủ quyền và phát triển đất nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó đổi 
mới những hoạt động đối ngoại là một khâu 
hết sức quan trọng. Từ sau Đại hội VỊ của 
Đảng, trên. thực tê, chúng ta đã có sự nhận 
thức lại thế giới và nhận thức lại thực trạng 
tình hình đất nước. Có thể khẳng định răng 
sự khởi động này có ý nghĩa then chốt đôi 
VỚI quá trình đổi mới những hoạt động đối 
ngoại sau này. 

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hỗ Chí 
Minh Di bất biến, ứng vạn biên”, với sự 
nhạy cảm chính trị của mình, Đảng và Nhà 
nước đã đưa ra phương châm đối ngoại theo 
định hướng mới là "đa phương hóa, đa dạng 
hóa các quan hệ quốc tế", chủ động tạo ra 
những điều kiện thuận lợi để dần dần phá bỏ 
thế bị bao vây và cấm vận của nước ta. Lúc 
đó hai vấn đề cấp bách và mang tính chất 
đột phâ" đã được quyết định : tạo điều kiện 
để từng bước rút khỏi Cam-pu-chia, tích cực 
đóng góp cho một giải. pháp hòa bình vấn đề 
Cam-pu-chia, soạn thảo và thông qua Luật 
đầu tư nước ngoài cố sức thu hút mạnh mẽ. 


: Nghị quyết 13 của Bộ chính trị (5-1988) 
về nhiệm vụ và chính sách đối ngoại trong 
tình hình mới đã phát triển tinh thần Nghị 
quyết Đại hội VI, khẳng định quyết tâm 
chiến lược "giữ vững hòa bình, tranh thủ 
điều kiện bên ngoài thuận lợi và tranh thủ 
thời gian tập trung những cô gắng đến mức 
cao nhất nhằm từng bước ổn định và tạo cơ 
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sở cho bước phát triển về kinh tế trong vòng 
10 - 15 năm tới". 

Sự chuyển hướng I mạnh mẽ của chúng ta 
về tư duy và thực tiên của hoạt động đối 
ngoại chưa phải đá mang lại ngay những kết 
quả mong muôn. Trong mây năm đầu, từ 
1986 đến 1991, chúng ta phải đương đầu với 
vô vàn khó khăn vê mặt đối ngoại, đặc biệt 
là với sự thay ‹ đổi chế độ xã hội của Liên xô 
và một loạt các nước Đông Âu. Tuy nhiên, 
về cuối thời gian này, chúng ta đã gặt hái 
được một số thành quả khả quan bước đầu. 
Vấn đề Cam-pu-chia được giải quyết có lợi 
cho hòa binh và ổn định khu vực. Các công 
ty nước ngoài Ì bắt đầu bước vào làm ăn với 
chúng ta với số vốn đầu tư ngày càng, táng. 
Những dấu hiệu cải thiện quan hệ với các 
nước ASEAN và Tây Bắc Âu đã xuất hiện 
ngày càng rõ. Thế bao vây được nới lỏng ở 
một mức độ quan trọng. Quan hệ Việt nam - 
Trung quốc dần dân được bình thường hóa. 


Đại hội VII của Đảng (7-1991), đã đưa 
phương châm "đa phương. hóa, đa dạng hóa” 
hoạt động đối ngoại lên. tâm cao hơn : "Việt 
nam muôn là bạn với tất cả các nước trong . 
cộng đồng thế BIỚI, phần đấu vì hòa bình, 
độc lập và phát triên.. 


Mẫy năm tiếp sau, những cố gắng tích 
cực và chủ động của chúng: ta lại dân tới 
những thành công mới, có ý nghĩa quyết 
định, đặc biệt là ba thành công nôi bật : Việt 
nam gia nhập ASEAN với tư cách là thành 
viên chính thức, bình thường hóa quan hệ 
ngoại. giao. với Mỹ, và ký Hiệp định khung 
hợp tác với Liên minh châu Âu. 


Như vậy là sau gần 10 năm đổi mới các 
hoạt động đối ngoại, chúng ta đã tạo được 
một vị thê hoàn toàn mới của Việt nam trên 
thê giới nói chung và trong khu . VỰC nói 
riêng. Có thể mô tả văn tắt vị thế mới ấy 
bằng hai đặc điểm : 


Thứ nhất, lần đầu tiên trong lịch sử đối 
ngoại của nước ta từ ngày tuyên bố thành lập 
nước Việt nam dân chủ cộng hòa năm 1945, 
Việt nam đã có quan hệ ngoại giao đầy đủ 
VỚI hầu hết các nước trên thế giới, trong đó 
có tất cả những nước lớn là Ủy viên thường 
trực của Hội đông bảo an Liên hợp quôc, với 
các nước Tây Au, Bắc Mỹ và Nhật bản 
(được coi như ba trung tâm kinh tế lớn nhất 
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thế ,Biới hiện nay), với tất cả các nước của 
"thế giới thứ ba", với các "nước công nghiệp 
mới". 


Thứ hai, hoạt động đối ngoại của chúng 
ta đã đạt được hiệu quả thiết thực trong môi 
trường và lĩnh vực mới. Nếu trước đây, hiệu 
quả đó chủ yếu đạt được Ở việc huy động sức 
mạnh quốc tê vào sự ủng hộ và giÚp đỡ cho 
công cuộc giải phóng dần tộc, thì trong 10 
năm qua, hiệu quả ây chủ yêu được thể hiện 
ở chô tạo ra những điều kiện thuận lợi đề 
khắc phục tỉnh trạng khủng hoảng kinh tế - 
xã hội và góp phân thúc đây sự nghiệp phát 
triển của đất nước. 


Với những thành quả rất quan trọng ấy, 
lần đầu tiên trong lịch sử "hiện đại, chúng ta 
tạo được một khuôn khổ để hội nhập khu 
vực và hội nhập thế giới. Với khuôn khổ mới 
này, Việt nam gần như hội đủ những điều 
kiện cần thiết đề đi sâu hơn vào các quá trinh 
hội nhập với tư cách một đất nước có bản sắc 
dân tộc và chủ quyền đầy đủ. 


Công tác đối ngoại trước những cơ 
hội và thách thức 

Dụ thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội 
VIII của Đảng đã phân ích các đặc điểm và 
những xu thế chủ yếu của các quan hệ quốc 
tê hiện nay, và đưa ra nhận định : ”Tình hinh 
thế giới và khu VỰC tác động sâu sắc đến các 
mặt đời sống xã hội nước ta, đưa đến cho 
chúng ta những thuận lợi lớn và cả những 
khó khăn lớn". 

Trong hoàn cảnh thế giới đầy biến động 
hiện nay, quả là chúng ta đứng trước những 
thời cơ và những thách thức chưa từng thấy. 
Hoạt động đối ngoại, do đó, phải được nâng 
lên một tâm cao mới, phù hợp với hoàn cảnh 
mới của thế giới cũng như với những yêu 
cầu phát triển đất nước trong giai đoạn tới. 


Với tất cả những thành tựu của công 
cuộc đổi mới trong 10 năm qua, trong đó có 
những thành tựu, về hoạt động đối ngoại, 
chúng ta chưa thê yên tâm và càng chưa thể 
thỏa mãn với vị thê hiện nay của đất nước ta 
trên thế giới và trong khu vực. 

Về mặt địa - chính trị, chúng ta ở trong 
một khu vực vừa năng động nhất về tăng 
trưởng và phát triên kinh tê, nhưng lại vừa 
tiêm ân những nhân tố có thể gây mất ổn 


48 


định và không loại trừ khả năng, dẫn tới xung 
đột. Hơn nữa, hiện nay, một sô thế lực thù 
địch vân âm mưu xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta bằng diễn biến hòa bình ; những 
hành động lần chiếm biện giới, lãnh thổ, 
thêm lục địa, lãnh hải, biển, đảo vẫn còn là 
những thách thức, đối với chúng ta ; về mặt 
trinh độ phát triển, nước ta về cơ bản vẫn 
còn là một. nước nghèo về kinh tế, lạc hậu về 
kỹ thuật và công nghệ. Đã thế, nguy cơ tụt 
hậu không những không bị đẩy lùi, mà còn 
có thể ngày càng tăng lên. Trong bối cảnh 
như vậy, hoạt động đôi ngoại của chúng ta 
phải là "củng cô môi trường hòa bình và tạo 
điều kiện quôc tế thuận lợi hơn nữa để đẩy 
mạnh phát triên kinh tẾ, phục VỤ SỰ nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quôc, đồng thời BÓp 
phân tích cực vào cuộc đấu tranh chung của 
nhân dân thế gIỚI, vì hòa binh, độc lập dân 
tộc, dân chủ và tiên bộ xã hội" (Dự thảo Báo 
cáo chính trị). Việc thức hiện thắng lợi 
nhiệm vụ này phụ thuộc nhiều vào cố gắng 
của chính bản thân chúng ta, từ VIỆC nghiên 
cứu kỹ những diễn biến đang có và có thể có 
trong khu vực và trên thế BIỚI, hoạch định 
những chủ trương đối ngoại lớn một cách 
thích hợp và nắm bắt đúng thời cơ, đến việc 
thực hiện năng động những chủ trương đó 
VỚI một đội ngũ cán bộ làm công tác đối 
ngoại có chất lượng ngày càng cao. 

K¡nh nghiệm lịch sử đấu tranh giải 
phóng dân tộc và cả kinh nghiệm đổi mới 
trong 10 năm qua cho chúng ta một bài học 
lớn : hoạt động đôi ngoại có thể và phải tạo 
thêm những SỨC mạnh cần thiết cho đất 
nước, tiêp sức cho các mặt hoạt động khác. 
Nói cách khác, hoạt động đôi ngoại theo 
đúng hướng, đúng mục tiêu mà Đảng đã đề 
ra thi có thê phát huy tác dụng ˆ xúc tác” › hay 
có thể có vai trò “đòn bẩy" đối với công 
cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhưng 
cũng cần thấy rõ, như kinh nghiệm hơn 50 
năm vừa qua đã chỉ ra, hoạt động đối ngoại 
chỉ giành được những thành quả tối ưu khi 
đất nước phát huy hêt "nội lực" của mình. 
Vấn đề đặt ra là : ;hiện na nay, trong điều kiện 
một nước nghèo về kinh tê như nước ta, ,nội 
lực” ây được tạo ra từ đâu ? Chắc chắn " nội 
lực ây không chỉ xuất phát từ vật chất. Về 
mặt này, nước ta còn thua nhiều. nước trên 
thể giới và trong khu vực. Ngay cả khi trong 


tương lai nước ta đạt tới một trình độ công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa đáng kể, thì xét 
một cách _ằtương đối, sức mạnh vật chất của 
nước ta vẫn còn ở trình độ thấp. Hơn nữa, để 
tạo ra được “nội lực, trOnE, một thời gian dài 
nữa, chúng ta vân còn phải được. sự hỗ trợ 
thêm từ bên ngoài (vôn, thị trưởng, công 
nghệ và thông tin...). Như vậy, xét cho cùng, 
TỘI lực” ây phải được tạo ra, trước hết, bằng 
sức mạnh trí tuệ của toàn dân tộc trong sự 
nghiệp phát triên đất nước, trong quá trình 
hội nhập khu vực và hội nhập thế giới của 
nước ta. Đó là đường lối độc lập tự chủ, biết 
kết hợp sức mạnh dân tộc VỚI SỨC mạnh thời 
đại. Đó là sức mạnh của khối đại đoàn kết 
dân tộc, từ nhân dân ở trong nước đến đồng 
bào ta ở nước ngoài, có khả năng huy động 
những giá trị tỉnh thân và sức mạnh vật chât 
để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự găn bó 
của các tâng lớp xã hội, thậm chí của từng 
người dân, với những mục tiêu phát triển đât 
nước là bảo đảm quan trọng nhât về mặt này. 
Chẳng hạn, về vấn đề vốn, nếu chúng ta 
không, tạo ra được nguồn vốn bên trong Ở 
mức cân thiết, thì VIỆC BỌI ` vốn từ bên ngoài 
ngày càng nhiều có thể có những hậu quả 
bât lợi, dận tới nguy cơ phụ thuộc: vào bên 
ngoài. VỀ mô hình phát triển cũng vậy, 
chúng ta không rập khuôn theo những mô 
hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước 
ngoài, dù đó là những mô hình thành công 
của một số nước xung quanh ta. Bởi lẽ, 
không thể có „khuôn mâu săn cho bất kỳ mô 
hình phát triển nào. Mỗi dân tộc cần tự tạo 
và tự điều chỉnh những hướng đi trên con 
đường riêng của mình, đồng thời tiếp thu 
những bài học quý báu của các nước khác. 
Trong quá khứ, cha Ô ông chúng ta đã liên tục 
thực hiện các cuộc 'tIệp biến văn hóa" để tạo 
nên bản sắc dân tộc của mình. Trong công 
cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đât nước 
hiện nay, việc thực hiện những cuộc "tiếp 
biên văn hóa” mới càng đòi hỏi chúng ta 
phải tự tin, năng động và sáng tạo hơn nhiều, 
Với vốn kiến thức và kinh nghiệm quốc tế 
thu thập được, nền ngoại giao „Việt nam có 
nhiệm vụ đóng gÓpP cho các vấn đề lý luận 
của chiến lược công nghiệp hóa đất nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phủ hợp 
với những điều kiện trong khu vực và trên 
thế giới. 
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Đảng ta đã đề ra những mục tiêu cụ thể 
cho giai đoạn phát triển đất nước từ nay đến 
năm 2000 và những định hướng cho đến 
năm 2020. Nhiệm vụ của chúng ta là phải 
tìm ra những biện pháp thực hiện phù hợp 
với Các điều kiện lịch sử và xã. hội, với 
truyền thống và tiêm năng vật chất và tinh 
thân của đât nước ta, để có cái gì đó làm 

"vốn" khi trao đôi với bên ngoài. Bởi vi, nói 
cho cùng, chính những giá trị lớn do mỗi dân 
tộc tự tạo ra cho minh mới là "nội lực” quan 
trọng nhất, làm nên tảng vững chắc cho vị 
thế quốc tế của mỗi nước, mỗi dân tộc. Bác 
Hồ đã từng nói : "Thực lực là cái chuông, 
ngoại giao như cái tiếng, chuông có to thì 
tiêng mới lớn". Làm được như vậy, hội nhập 
mới không bị hòa tan. Hơn thế nữa, mới tạo 
ra được phong cách đối ngoại tự tin và linh 
hoạt trong môi trường vừa hợp tác vừa đấu 
tranh và tạo ra được những khả năng ứng 
phó có hiệu quả với mọi tình huống bât trắc 
có thể xây tới ở trong khu vực và trên thế 
giới. 

* 


* % 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
là một sự nghiệp vĩ đại, đòi hỏi toàn đảng, 
toàn dân nô lực phần đấu để trong vài ba 
chục năm tới có thể biến nước ta về cơ bản 
trở thành một nước công nghiệp. Trên 
phương diện quốc tẾ, SỰ nghiệp này càng 
thúc đây các quá trình tham gia của Việt 
nam vào dòng chảy chung của nên văn minh 
nhân loại. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đang đặt ra những yêu cầu mới cho phát 
triển và các lĩnh vực khác, trong đó chính trị 
đối ngoại và các hoạt động đôi „ ngoại xuất 
hiện như một lực đây đáng kể trước mắt 
cũng như vê lâu dài. Dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, tiếp tục đổi mới và mở cửa, thực hiện 
chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, đa 
phương hóa và đa dạng hóa, cũng như thúc 
đây quá trình hội nhập khu vực và hội nhập 
thê giới, là những điều kiện không thể thiếu, 
nhằm tạo ra môi trường quốc tê thuận lợi 
bảo đảm cho việc triển khai sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được thực 
hiện thắng lợi 
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ẤN trào, ATK (an toàn khu) và rất 

| nhiều địa danh khác của Tuyên quang 

đã in đậm dấu ấn trong lịch sử cách 

mạng, trong thơ ca, nhạc, họa, trong tấm 

lòng của người dân Việt nam. Tuyên quang 

rầt tự hào và vinh dự được mang tên là "Quê 
hương cách mạng”. 


lí Ễ .?e À ` 
Hột sở stuy nølử Điước đầu tô 
tân đun đường lói đôi mới 
ett Đitng ở Tuyên quan 


Trong giai đoạn cách mạng mới, làm thế 
nào để Tuyên quang thoát được nghèo nàn lạc 
hậu và không ngừng nâng cao đời sống vật 
chất, tinh thần của nhân dân để nhanh chóng 
hội nhập với sự phát triển chung của đất nước? 
Đó là câu hỏi, là nôi trăn trở của cán bộ, đảng 
viên, nhân dân các dân tộc tinh chúng tôi mà 
không chỉ một sớm một chiều có thể tìm Ta 
được câu trả lời thỏa đáng. 

Sau khi được tách ra từ tinh Hà tuyên 
(tháng 10/1991), Tuyên quang bắt đầu tiếp tục 
một giai đoạn phát triên mới, giai đoạn có 
nhiều vận hội thuận lợi, song cũng không ít 
khó khăn. Thị xã Tuyên quang và nhiều vùng 
dân cư năm dọc các triền sông Lô, sông Gâm, 
về mùa mưa lũ thường bị ngập lụt. Khí hậu 
khắc nghiệt, khô hạn, rét đậm kéo dài ảnh 
hưởng xấu đến sản xuất, đời sống. Tổng diện 
tích của tỉnh là 5 800 km2 thì có tới 73% là đất 
lâm nghiệp. Mặt bằng dân trí của 22 dân tộc 
anh em nói chung còn thấp; tâm l tập quán 
sản xuất nhỏ vẫn còn khá năng nề.. 

Quán triệt đường lối đối mới của Đại hội 
Đẳng toàn quốc lần thứ VI và lần thứ VII, Đại 
hội đảng bộ tỉnh lần thứ XI (tháng 1- 1222) và 
Hội nghị đại biêu giữa nhiệm kỳ đã xác định 
mục tiêu, phương hướng, giải pháp thích hợp, 
đây nhanh tôc độ phát triển kinh tế - xã hội, ôn 
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định đời sống nhân dân, củng cố và giữ vững 
sự ốn định chính trị, tạo ra những tiền đề quan 
trọng để tiến tới đưa tỉnh Tuyên quang nhanh 
chóng thoát khỏi tỉnh nghèo, sớm hòa nhập 
với bước phát triển của cả nước, thực hiện mục 
tiêu : dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
văn minh, xứng đáng với truyền thống quê 
hương cách mạng có 
Tân trào lịch sử. 

Có thể nói, với ý 
chí tự lực tự Cường, sự 
nỗ lực to lớn của đảng 
bộ và nhân dân các dân 
tộc trong tỉnh, với sự 
quan tâm, động viên 
giúp đỡ của trung ương, 
các ngành, các câp, các 
địa phương trong cả 
nước, 5 năm qua, đảng 
bộ và nhân dân các dân 
tộc Tuyên quang đã đoàn kết phần đấu thực 
hiện tôt những mục tiêu kinh tẾ - xã hội - chính 
trị của địa phương. Nền kinh tế đã có bước tăng 
trưởng và phát triển khá ; các vấn đề văn hóa - 
xã hội được quan tâm giải quyết có hiệu quả ; 
tỉnh hinh an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội được củng cố và giữ vững. Đời sống nhân 
dân các dân tộc ổn định và cải thiện một bước, 
Niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của 
Đảng, Nhà nước không ngừng được nâng lên. 
Mối quan hệ mâu thị đảng vì dân, dân tin 
đảng ngày ' càng được củng cô và tăng cường. 

Đên hết năm 1995, Tuyên quang đã hoàn 
thành những chỉ tiêu cơ bản mà N ghị quyết đại 
hội đảng bộ tỉnh đề ra. Trong 5 năm, từ năm 
1991 đên 1995, tổng giá trị sản phẩm trên địa 
bàn tỉnh (GDP) tăng bình quân 12,3%/năm ; 
GDP bình quân đầu người tăng 8,72%/năm ; 
sản lượng lương thực tăng bình quân 
11,87%/năm ; lương thực bịnh quân đầu người 
tăng §, 94%/năm. Sản xuất nông nghiệp đã 
bước đầu chuyển dịch cơ cấu cây trông, vật 
nuôi ; hình thành rõ nét một sô vùng chuyên 
canh cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi 
theo hướng sản xuât hàng hóa tập trung. Tổng 
sản lượng lương thực, tông số đàn gia súc, gia 
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cầm đã đạt và "Vượt mức chỉ tiêu đề ra. Đến 
năm 1995 đã có 1 700 ha mía giống mới, bảo 
đảm giống nhân trên diện Tộng chuẩn bị đủ 
nguyên liệu sản xuất cho các nhà máy đường. 
Thâm canh cây chè đạt 50 tạ/ha ; sản lượng 
tinh dầu sả đạt 240 tấn, tăng 10,6 lần so với 
năm 1991. Diện tích cây ăn quả tăng, 122%. 
Phát huy thế mạnh của một tỉnh miên núi, 
Tuyên quang đã chủ trương phát triển chăn 
nuôi đại gia súc và gia cầm. Năm 1995 đàn 
trâu tăng 5,6% ; bò tăng 18,4% ; lợn tăng 5,7% 
(so với năm 199]), Đã xuất hiện nhiều điên hình 
vê gia đình làm kinh tế giỏi từ rừng - VƯỜN - aO - 
chuồng, thu nhập ngày càng cao. 

Sản xuất lâm nghiệp đã có bước chuyển 
biến rõ nét. Đã ngăn chặn cơ bản tình trạng đốt 
phá rừng làm nương rây và khai thác lâm sản 
trái phép. Kinh tế đồi rừng có bước chuyển 
biến tích cực. Từ năm 1992 đến hết năm 1995, 
toàn tỉnh đã khoán 171 000 ha rừng cho 21 000 
hộ gia đình và đơn vị lâm nghiệp nhà nước 
chăm sóc, bảo vệ, trồng được hơn 37 600 ha 
rừng, đưa độ che phủ tăng từ 26% (năm 1991) 
lên 34% (năm 1995). 

Trong, lĩnh vực công nghiệp và xây dựng 
cơ sở hạ tầng cũng có những tiến bộ cơ bản. 
Tỉnh chú trọng đầu tư, đổi mới máy móc, thiết 
bị cho một sô doanh nghiệp quôc doanh đóng 
Vai trò nòng, cốt, chủ đạo. Một sô nhà máy chê 
biến nông sản, với công suất và sản lượng lớn 
đang được xúc tiến xây dựng. Tất cả các trung 
tâm huyện, thị trấn và nhiều xã của tỉnh đã có 
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Thực tiễn - Hinh nghiệm 
kỹ thuật số đã hòa mạng thông tin giữa các 
huyện, thị trần của tỉnh với trong nước và quốc 
tế. Các tuyến đường glao thông đô thị, liên 
thôn, liên xã đã được đầu tư sửa chữa, nâng 
cấp. Đường giao thông đi lại thuận lợi hơn. Với 
phương châm “nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ., 
đên hêt năm 1995 đường ô tô đã đến được tất 
cả trung tâm các xã. 

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh đặc biệt 
quan tâm đến chính sách đầu tư cho con người 
để từ đó tạo ra những nguôn lực mới cho phát 
triển kinh tế - xã hội nhanh hơn với nhiều giải 
pháp và cách làm, bước đi phù hợp. Đến tháng 
9/1995 Tuyên quang là tỉnh thứ 9 trong cả 
nước được công nhận đạt tiêu chuẩn phô cập 
giáo dục tiểu học và xóa mù chữ, trong đó có 
thị xã Tuyên quang đạt phổ cập trung học cơ 
sở. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được 
quan tâm và có cải thiện đáng kể. Tất cả các 
Xã, phường đều có trạm y tê được xây dựng 
kiên cô và bán kiên cô, các thôn bản thuộc 
vùng cao, vùng sâu, vùng xa đều có y tá thôn 
bản. Các phòng khám đa khoa khu vực và các 
bệnh viện được củng cố, tăng cường. Vì vậy 
mây năm nay, Ở Tuyên quang không có dịch 
lớn xảy ra. Bệnh sốt rét và bướu cô đang được 
tập trung khống chế đây lùi. Công. tác dân số 
kê hoạch hóa gia đình được coi trọng đúng 
mức. Hằng năm tỷ lệ sinh binh quân giảm 
0,06%. Trong tỉnh có 14% số trạm y tế thực 
hiện được các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; 
16% sô xã được cấp kinh phí mua thuốc ban 
đầu phục vụ người bệnh. 
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Đến nay, Tuyên quang đã cơ bản giải 
quyết được tình trạng du canh, du cư, thoát 
được đói triền miên. Số hộ đói, nghèo giảm từ 
23,3% (năm 1321) xuống còn 14% (năm 
1335) ; sô hộ có mức sông trung binh là 64% 
và số hộ khá giả chiếm 22% (năm 1991 số hộ 
khá giả 10,4%). Các tệ nạn xã hội : cờ bạc, sô 
đề, nghiện hút, mại dâm... đã được ngăn chặn. 

Các hoạt động thông tin, báo chí, xuất 
bản, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có 
nhiều tiến bộ ; đời sống văn hóa, tinh thần của 
nhân dân được cải thiện. Hiện nay 100% số xã 
trong tỉnh đã được xem phim vi-đê-ô từ 2 đến 
4 lần/năm ; 85% số xã được xem biểu. diễn 
nghệ thuật, 100% số huyện, thị và một: số khu 
vực có trạm thu phát truyền hình..., số lượng 
báo chí phát hành tại tỉnh ngày càng tăng. Báo 
Nhân dân, bảo Tuyên quang, bản tin Miền núi 
và dân tộc phát hành đến tận các chi bộ đảng 
và thôn, bản. Các giá trị văn hóa truyền thống 
của các dân tộc đã được chú ý sưu tầm, bảo 
tồn, khai thác và phát triển. 

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
không ngừng được củng cố và giữ vững. Đã 
xây dựng được các khu vực phòng thủ vững 
chắc, củng cố và nâng cao chất lượng bộ đội 
địa phương, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị 
động viên. Kết hợp chặt chế thế trận quốc 
phòng với an ninh, _phòng chống có hiệu quả 
những âm mưu "diên biên hòa bình" của các 
thế lực thù địch. Do chủ động phòng ngừa và 
giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề 
phức tạp nảy sinh từ cơ sở cho nên tình hình an 
ninh chính trị được ốn định, không có những 
đột biến xâu xây ra, tạo môi trường tốt cho 
phát triển kinh tê - xã hội. 

Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ SỞ ngày 
càng được củng cố. Khối đại đoàn kết các dân 
tộc, các tầng lớp nhân dân được tăng cường ; 
quyên làm chủ của nhân dân được phát huy tốt 
hơn. Đó chính là nguồn lực giúp cho tỉnh Vượt 
qua được những khó khăn thử thách để đi lên. 

Những thành tích bước đầu mà đảng bộ và 
nhân dân các dân tộc Tuyên quang đạt được là 
kết quả của một quá trinh quần triệt, vận dụng 
sáng tạo đường lôi đôi mới của Đảng VàO điều 
kiện cụ thể của địa phương. Đó cũng là kết quả 
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của quá trình mày mò, vừa làm vừa rút kinh 
nghiệm, phát huy tỉnh thần chủ động, sáng tạo 
của cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc. 
Bước đường vừa qua cũng giúp chúng tôi có 
thêm những kinh nghiệm quý báu đề đi tiếp 
những chặng đường tiếp theo. Những kinh 
nghiệm đó là : 


1 - Xây dựng được một tập thể đoàn kết, 
thống nhất trong đảng là hạt nhân đoàn kết 
toàn dân. 

Bài học kinh nghiệm về đoàn kết thống 
nhất trong đảng làm hạt nhân đoàn kết toàn 
dân là truyền thống cực kỳ quý báu của đẳng 
bộ. Chúng tôi ý thức được răng, trách nhiệm 
của lớp người hiện nay là phải luôn luôn giữ 
gin, phát huy truyền thống đó ; đánh mất 
truyền thống đoàn kết đó là có tội với quê 
hương. Qua kinh nghiệm thực tiễn, chúng tôi 
thấy muôn đoàn kết thống nhất phải trên cơ sở 
quán triệt sâu sắc đường lối đổi mới của Đẳng, 
vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của địa 
phương, tìm mọi cách để làm giàu cho quê 
hương, cải thiện đời sống của nhân dân, tạo ra 
một khí thế mới trong công cuộc xây dựng quê 
hương ngày càng phát triển. Muốn thế, ngay 
trong quá trinh xây dựng nghị quyết, cần phát 
huy mạnh tinh thần dân chủ, trí tuệ, năng lực 
sáng tạo của cán bộ, đảng viên và đông đảo 
nhân dân, và khi đã thành nghị quyết thì mọi 
người phải quần triệt và thực hiện nghiêm túc 
đề đạt hiệu quả cao nhất. Thực hiện tốt nguyên 
tắc tự phê bình và phê bình, xây dựng tỉnh 
đồng chí trong sáng, tôn trọng ` và thương yêu 
nhau. Ở Tuyên quang có nhiều lớp cán bộ 
thuộc nhiều dân tộc, từ nhiều địa phương, 
chúng tôi càng đặc biệt chú ý vấn đề này. Và 
trên thực tế, đảng bộ Tuyên quang đã xây dựng 
được sự đoàn kết theo tinh thân đó. Nhin 
chung, chúng tôi đã sắp xếp, bố trí đúng đội 
ngũ cán bộ chủ chốt, bảo đảm được sự đoàn 
kêt, thống nhất, nhất là giữa bí thư cấp ủy và 
người đứng đầu chính quyên. Đây thật sự là 
những người "đứng mũi chịu sào”, gắn bó với 
dân, được nhân dân tín nhiệm. 


2 - Nắm vững đường lối đổi mới của 
Đảng, xác định đúng đắn chiến lược phát 


triển kinh tẾ - xã hội, chỉ ra được những 
nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá để tập 
trung chỉ đạo thực hiện. 

Đối với một tỉnh miên núi, trình độ dân trĩ 
nói chung còn nhiều hạn chế, việc tổ chức cho 
cán bộ, đẳng viên, nhất là các cấp ủy, quần 
triệt đúng đắn nghị quyết của Trung ương và 
đề ra biện pháp thực hiện ở địa . phương là một 
vấn đề hết sức quan trọng. Vì vậy chúng tôi rất 
chú ý ỹ khâu truyện, đạt nghị quyêt của Đảng đối 
với cần bộ chủ chốt từ xã trở lên. Khi triển khai 
nghị quyêt của Trung ương, chúng tôi thường 
triệu tập đến tận bí thư đảng ủy và chủ tịch ủ Ủy 
ban nhân dân xã về tính đê nghiên cứu, quần 
triệt ; cố gắng biến các nghị quyết chỉ thị của 
cầp trên thành chương trình hành động cụ thể, 
thích hợp với điều kiện của địa bàn. Trong chỉ 
đạo thực hiện nghị quyết, chúng tôi yêu cầu 
phải xác định rõ kê hoạch, thời giản hoàn 
thành. Đồng thời nhất thiết phải có chỉ đạo 
điểm, có kiểm tra, xây dựng mô hình tốt, bổ 
khuyết kịp thời những thiêu sót, lệch lạc ; đặc 
biệt, cập Ủy các câp phải làm tôt việc phân 
_ công các ủy viên thường vụ, cấp ủy viên phụ 
trách các đơn vị, địa bàn trọng yêu. 

Trong mây năm qua, Tuyên quang đạt 
được những thành tích đáng phần khởi, một 
phân rất quan trọng là do tỉnh đã xác định đúng 
những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Cụ thể 
là : 

Cơ sở hạ tầng, giao thông là khâu huyết 
mạch để phát triển kinh tế - xã hội đã được đầu 
. tư thích đáng. Những trục đường chính trong 
tỉnh, đường vào huyện vùng cao, vùng xa như : 
đường đi huyện Nà hang, phà Bợ qua sông Lô 
đã được làm. Chúng tôi cũng cho kiểm tra, 
khảo sát, tu sửa, xây dựng mới các trường học, 
trạm y tế đáp ứng nhu cầu học tập, khám chữa 
bệnh của nhân dân. 

„ TrOnS nông nghiệp, chúng tôi lấy khâu 
giống, vôn và vật tư làm trọng tâm. Tỉnh đã 
trích từ ngân sách hàng chục tỷ đồng để trợ giá 
giống lúa, ngô lai cho nhân dân, chú trọng chỉ 
đạo các huyện làm điểm đưa vào sản xuât các 
loại giống ¡ mới có năng suất, sản lượng và hiệu 
quả kinh tế cao, hinh thành mạng lưới khuyến 
nông từ tỉnh đến CƠ SỞ Và lập hệ thống cung 
ứng vật tư trên địa bàn toàn tĩnh, (bao gôm 150 
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điểm/ 135 xã) để bán phân bón, thuốc, trừ sâu, 
giống cho nhân dân. Địa chỉ các điểm cung 
Ứng vật tư, giá cả từng loại hàng hóa được 
thông nhất thông bảo trên các phương tiện 
thông tin đại chúng của tỉnh. Ngân hàng thông 
qua hệ thống cung ứng này phối hợp với cán 
bộ thôn, xã để cho nhân dân vay vốn bằng vật 
tư chứ không bằng tiền mặt, giúp nhân dân đây 
mạnh, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. 

Nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong 
công nghiệp là đôi mới thiết bị, xây dựng một 
số xí nghiệp trọng điểm : xây dựng mới dây 
chuyển sản xuât xi măng, nâng công suât từ 4 
vạn tần/năm lên 12 vạn tắn/năm ; dây chuyên 
chế biến chè 700 tấn/năm ; dây chuyền in ôp 
sép 8 000 trang/giờ ; dây truyền sản xuất ba rít 
15 000 tấn/năm ; nhà máy đường Tuyên quang 
750 tấn mía/ngày ; nhà mắy đường Sơn dương 
| 000 tân mía/ngày và đang chuẩn bị các 
điều kiện xây dựng nhà máy đường Chiêm 
hóa 1 000 tân mía cây/ngày, dây chuyền. sản 
xuất gạch tuy nen 20 triệu viên/năm ; chuẩn bị 
dự án tiên khả thi nhà máy xi măng công suất 
1,2 đến 1,5 triệu tấn/năm... 

Đổi mới, chỉnh đến đẳng, xây dựng tổ 
chức cơ sở đẳng vững mạnh, nâng cao chất 
lượng đẳng viên luôn luôn được chúng tôi coi 
là khâu then chốt có tính quyết định trong việc 
thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, 
cơ sở. Trong đợt thực hiện Nghị quyết lần thứ 
3 của Trung ương (khóa VII), chúng tôi đã tiến 
hành rà soát các chỉ bộ và đẳng viên ở các 
thôn, bản và thấy còn 500 thôn, bản chưa có 
đảng viên. Chúng tôi tổ chức làm điểm ở 
huyện Sơn dương sau đó nhân rộng ra trong 
tỉnh, nhanh chồng khắc phục tình trạng không 
có đảng viên ở thôn, bản. Chúng tôi cũng xây 
dựng mô hình về việc điều hành giữa chính 
quyên xã và thôn, bản ; thực hiện chủ trương 
"thôn bản là cánh tay ( dài" của chính quyền Xã. 
Đến nay vai trò của tổ chức đẳng các cầp ngày 
càng được nâng lên, chính quyên hoạt động có 
hiệu lực, chất lượng đảng viên được nâng cao. 

3 - Phát huy tỉnh thân tự lực, tự cường, 
huy động sức mạnh của toàn dân vượt khó 
vươn lên. l 

Là một tỉnh miền núi còn rất nhiều khó 
khăn, thiếu thốn lại hay bị thiên tai, phần lớn 
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kinh phí hoạt động của tỉnh phụ thuộc vào 
trung ương. Do vậy, nếu không xác định rõ 
tỉnh thần trách nhiệm, không làm tốt công tác 
tư tưởng sẽ nảy sinh tư tưởng ÿ lại chờ đợi cấp 
trên. Đảng bộ Tuyên quang xác định : thực hiện 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh là 
nhiệm vụ trung tâm của cán bộ, đẳng viên và 
nhân dân từ tỉnh, huyện đến cơ sở. Không ai 
được xem mình là người ngoài cuộc. Mỗi cắn 
bộ, đẳng viên phải tự hỏi mình đã đem lại lợi 
ích gì cho dân chứ không nên nghĩ đã xin gi 
của trên đưa về. Không nên để diễn ra tình 
trạng cơ sở chờ xin huyện, huyện chờ xin tỉnh, 
tỉnh cầu xin trung ương. Vậy thì trung ương xin 
aI ? 

Từ nhận thức đó, chúng tôi cố gắng phát 
huy cao nhất thế mạnh về tự nhiên, con người 
của tỉnh trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội. 
Bên cạnh sự giúp, đỡ của trung ương, của các 
ngành, các cập, tỉnh chúng tôi cô găng phát 
huy cao nhất thế mạnh về tự nhiên, con người 
trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội để VƯỢt 
khó vươn lên. 

Đợt lũ lụt tháng: 8- 1995 đã gây thiệt hại 
nặng nề cho tỉnh. Để khắc phục kịp thời hậu 
quả lũ lụt, nhanh chóng ổn định đời sống đồng 
bào vùng bị lụt, chúng t tôi đã mạnh dạn xin vay 
trung ương 10 tỷ đồng với lãi suất thấp 
q ,2%/tháng). Nguồn cứu trợ của trung ương 
và tinh bạn chúng tôi dành vào việc khắc phục 
các công trình phúc lợi bị lũ lụt làm hư hỏng. 
Còn việc giúp đỡ các gia đình quá khó khăn do 
hậu quả lũ lụt chúng tôi vận động nhân dân 
trong tỉnh quyên góp với tỉnh thân "lá lành 
đùm lá rách". 

Việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao 
thông, đường điện... chúng tôi đưa ra phương 
châm : "nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ". Cụ 
thể như : trong việc làm đường giao thông, 
nhân dân đóng góp công sức và những vật tư 
sẵn có, nhà nước cấp sắt thép và thuốc nổ mìn. 
Trong việc đưa điện lưới quôc gia về các thôn 
xã, nhân dân tự bỏ tiền, công sức xây dựng 
đường dây hạ thế, tự tạo cột điện, nhà nước 
giúp đỡ một phần vốn và hướng dẫn về kỹ 
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thuật, ngân hàng cho vay tiền với lãi suất vừa 
phải được tỉnh điều tiết. Với cách làm đó tỉnh 
đã huy động được vốn trong dân cần kiệm để 
đầu tư. Trong sự nghiệp giáo dục cũng vậy, 
nếu ỷ lại, trông chờ thì đến nay Tuyên quang 
chưa thể hoàn thành phổ cập giáo dục tiêu học 
và chống mù chữ. Năm 1992, sau khi chia tỉnh, 
chúng tôi thiếu khoảng 3 000 giáo viên các cấp 
và rất thiếu lớp học. Tỉnh đã nhanh chồng chỉ 
đạo việc mở lớp đào tạo giáo viên "cấp tác" 
cho những người có trinh độ từ lớp 5 đến lớp 7, 
tạo đội ngũ giáo viên bù cho sự thiếu hụt. 
Đồng thời, sử dụng đội ngũ cán bộ, gláo viên 
đã nghỉ hưu tham gia dạy học. Thiếu trường, 
lớp thi mượn nhà dân, trụ sở cơ quan nhà nước 
làm lớp học, tỉnh giúp đỡ một phân kinh phí để 
dân xây dựng trường học. Phương châm của 
chúng tôi là : "người biết chữ dạy người chưa 
biết, người | biết nhiều dạy người biết ít". 

Thực tẾ, càng cho thấy sức mạnh của lòng 
dân, nếu biết dựa vào dân, làm lợi cho dân thì 
"khó vạn lần dân liệu CUnE xong”. 


4 - Chú trọng "chiến lược con người", 
thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, 
sử dụng đội ngũ cán bộ một cách hợp lý. 

Tỉnh ủy xác định, để tránh nguy cơ tụt 
hậu, đây nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa thì nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, 
có ý nghĩa quyết định là phải chú trọng "chiến 
lược con người”. Nơi nào chú trọng thích đẳng 
đến con người, coi con người là trung tâm của 
phát triển thì nơi đó dần dân xây dựng được 
một đội ngũ cân bộ có phẩm chất, năng lực, 
những người lao động tiệp thu nhanh chóng 
khoa học, công nghệ, phát triển kinh tế - xã hội 
đạt hiệu quả. Hiện nay tuy tỉnh còn nghèo, 
kinh phí cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo, phục 
vụ con người còn khó khăn, eo hẹp, nhưng 
chúng tôi vẫn cố gắng đầu tư cho sự nghiệp 

"trồng người", và từ đó đã thật sự làm chuyên 
biến trong nhận thức của các câp ủy, chính 
quyền các cấp COI đầu tư cho giáo đục là đầu 
tư cho sự phát triên. Chúng tôi cho rằng càng 
nghèo, càng khó khăn thì càng phải chú trọng 
đầu tư cho con người đi trước một bước, để từ 
đó mới có đội ngũ cán bộ đủ tầm làm việc cho 


sự nghiệp đổi mới, mới hy vọng sớm thoát 
được nghèo nàn, lạc hậu, nhanh chóng hòa 
nhập với cả nước đi lên. Từ nhận thức đó trong 
mấy năm qua, chúng tôi đã có sự chuyển biến 
tích cực trong công tác cân bộ từ nhận thức, 
quan niệm đên phương pháp đào tạo, sử dụng. 
Tỉnh đã có quyêt định số 151 về phân cấp quản 
lý cần bộ, từ tính đèn huyện và cơ SỞ, thực hiện 
nguyên tắc cấp ủy đảng thống nhất lãnh đạo và 
quản lý cán bộ ; tập trung dân chủ trong việc 
ra các quyết định vê cán bộ ; chú ý việc bố trí, 
sắp xếp cán bộ chủ chốt, nhất là bí thư cấp ủy 
và người đứng đầu chính quyên, cơ quan ; chú 
ý cán bộ nữ, cán bộ trẻ và cán bộ người các dân 
tộc. 

Trong dịp đại hội đảng. bộ các cấp vừa 


qua, đội ngũ cán bộ được đổi mới và trẻ hóa. 


một bước. Đại hội đẳng bộ, chi bộ cơ sở đã đổi 
mới 29,5% số cấp ủy viên, trong đó đối mới 
38, 035% ủy viên ban thường vụ, 30,41% SỐ bí 
thư cấp ủy ; tuôi đời binh quân của cấp ủy 
giảm từ 42,37 xuống 41,84 tuổi. Đại hội đẳng 
bộ cấp huyện, thị đã đổi mới 37,4% số cấp ủy 
viên, 41 „¡ 1% sô ủy viên ban thường vụ, 39, 5% 
số bí thư cấp ủy. Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 
XII vừa qua đã đổi mới 26,7% số ủy viên ban 


chấp hành, 30,8% ủy viên ban thường vụ ; số 


tỉnh ủ Ủy viên là nữ trên 22%. Trong ban thường 
vụ cán bộ nữ là 23%, dân tộc 51%. Tuổi đời 
bình quân của tỉnh ủy chưa đến 50. 

Vệ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng 
gắn VỚI SỬ dụng cán bộ, nhất là các cần bộ lãnh 
đạo đảng, quản lý nhà nước, quản lý sản xuất, 
kinh doanh. Đến nay hầu hết các ngành và các 
cấp đã xây dựng được quy hoạch nguôn cán bộ 
lãnh đạo đến năm 2000. Công tác cân bộ nữ 
cũng được chúng tôi đặc biệt quan tâm. Qua 
VIỆC tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 44 của 
Ban bí thư trung ương Đảng (khóa V), chúng 
tôi đã rút được kinh nghiệm trong công tác này 
là : Phải chỉ đạo làm tôt công tác phát triên 
đảng để tạo nguồn cán bộ nữ ; quan tâm đến 
qUY hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trinh 
độ và chỉ đạo chặt chế tỷ lệ cơ câu nữ... Kết 
quả là, tỷ lệ đảng viên mới kết nạp là nữ tăng 
từ 15,6% (năm 1990) lên 27,91% (năm 1994), 
trong HĐND tỉnh là 39,6%, trong lãnh đạo chủ 


Thực tiễn - Ninh nghiệm 


chốt ở ban, ngành cấp tỉnh là 14% ; cán bộ 
khoa học là nữ chiếm 43,1%. 

Ba năm qua, tính chúng tôi đã chỉ đạo VIỆC 
thực hiện chính sách đối với cán bộ. Đã quyết 
định phụ cấp cho cán bộ trong Ì biên chế đi học 
tại các trường đẳng, đoàn thê ở trung ương là 
50 000đ(tháng ; cân bộ học tại trường chính trị 
của tỉnh 30 000 đ/tháng, (trong đó cán bộ nữ 
được gấp đôi). Đối với cán bộ xã đi học 


được phụ cấp 85 000đ/tháng... Các bí thư 
chỉ bộ, trưởng thôn bản môi thắng được trợ - 
cấp 40 000đ, tạo thêm điều kiện và SỐP phần 
động viên cân bộ tham gia học tập và công tác 
đạt hiệu quả cao hơn 


* *% 


Tuy có đạt được một số kết quả bước đầu, 
nhưng tử nay đến năm 2000 Tuyên quang còn 
phải làm rất nhiều việc, phấn đấu đạt một số 
mục tiêu cơ bản : tập trung phát triển mạnh 
kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
nông - lầm - công nghiệp - dịch vụ - du lịch ; 
thực hiện công băng xã hội và chăm lo tốt hơn 
các vấn đề văn hóa - xã hội ; không ngừng giữ 
vững ổn định chính trị ; đẩy mạnh công cuộc 
đối mới toàn diện và đồng bộ. 

Cố gắng bảo đảm nhịp độ tăng tổng sản 
phâm của tỉnh bình quân hãng năm từ 9% trở 
lên. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 10 triệu 
USD/năm. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 
60% mức chỉ thường xuyên của tính. Bảo đảm 
ổn định về lương thực ; phấn đấu đạt trên 24,8 
vạn tấn lương thực, trong đó lúa và ngô là 23,5 
vạn tấn. Giảm số hộ đói nghèo xuống dưới 5%. 
Giảm số người mắc bệnh bướu cổ xuống dưới 
10%, thanh toán bệnh bại liệt, bệnh phong, 
bệnh sốt rét... 

Đó là những nhiệm vụ hết sức nặng nề và 
khó khăn, đòi hỏi nhân dân và đẳng bộ Tuyên 
quang chúng tôi phải phát huy tốt những 
truyền thống và kinh nghiệm đã có, nêu cao 
tỉnh thân đoàn kết thống nhất, ý chí tự lực tự 
cường, cần kiệm xây dựng quê hương đất nước. 
Đặc biệt, đẳng bộ phải phân đấu vươn lên để 
ngày càng xứng đáng với vai trò và trọng trách 
lãnh đạo mà nhân dân giao phó Q 
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THA() NHŨNG VÀ 


HAM nhũng, theo từ điển tiếng Việt, 
là lợi dụng quyền hành để nhũng 
nhiễu dân và lấy của" (1, Tham nhũng 


là một hiện tượng xã hội mang tính lịch sử. 


Dưới chế độ phong kiến, đất đai, tài 
nguyên thiên nhiên và mọi của cải vật chất 
của xã hội đều thuộc về nhà vua. Nhà nước 
phong kiến là nhà nước của vua, do vua và 
vì vua, cho nên tham nhũng là tất yếu. Bọn 
quan chức phong kiến từ trên xuống dưới 
đều là một lũ "mọt dân", đàn á Áp, bóc lột, vơ 
vét của dân. Đó là bản chất vôn có của bọn 
quan lại phong kiến. Ông. cha ta đúc kết 

"cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. 

Nhà nước tư, sản tụy có tiến bộ hơn 

nhưng về bản chất nó vẫn là nhà nước của 

lai câp tư sản, do giải cấp tư sản và vì lợi 
¡ch của giai cấp tư sản. Tỉnh trạng quan liêu 
tham nhũng của bộ máy nhà nước tư sản 
diễn ra không thô bạo, trắng trợn như nhà 
nước phong kiến, nhưng thủ đoạn và kỹ 
nắng, kỹ xảo của nó thì tỉnh vi hơn ; quy mô 
mức độ tham nhũng không hề thua kém các 
nhà nước trước đó. Gân đây, do sức ép đấu 
tranh của quần chúng, các nước như Mỹ, 
I-ta-li-a, Nhật bản, Hàn quốc... đã phanh 
phui một sô vụ tham nhũng bắt nguồn từ 
những nhân vật chóp bu. Tuy nhiên, do bản 
chất của nhà nước tư sản với bộ máy quan 
liêu bao gồm các quan chức luôn chạy theo 
danh vọng, chạy theo đồng tiền, tham lam, 
VỊ kỷ nên tỉnh trạng tham những Ở các nước 
này chỉ có thể giảm bớt một phần chứ không 
thê chấm dứt được. 

Bản chất của Nhà nước ta khác hẳn với 
bản chất của nhà nước phong kiến, tư sản. Vì 
cơ sở kinh tế của Nhà nước ta là dựa trên chế 
độ công hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản 
xuât. Nhân dân lao động từ địa vị làm thuê 
trở thành người làm chủ đích thực các tư liệu 
sản xuất, và mọi của cải vật chất của xã hội. 
Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và 
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VŨ XUÂN KIÊU 


vì lợi ích của nhân dân mà phục VỤ. Bởi vậy, 
ngay từ những ngày đầu lập nước, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã khuyên bảo cán bộ, đảng 
viên làm việc trong bộ máy chính quyên các 
cấp là : "Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ 
quan của Chính phủ từ toàn quôc cho đến 
các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là 
để gánh việc chung cho dân, chứ không phải 
để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyên 
thống trị của Pháp, Nhật" (2), Người nhân 
mạnh : Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô 
tư là bản chất không thể thiếu được đôi với 
bất cứ người nào làm trong bộ máy của đẳng 
và nhà nước. 


Tuy nhiên, ở nước ta bệnh tham ô, lãng 
phí đã len lỏi vào bộ máy của đảng và nhà 
nước ngay từ trong thời kỳ kháng chiến 
chống thực dân Pháp. Và cũng chính từ 
trong, thời kỳ này Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
đặt vấn đề chống tham ô, lãng phí như một 
nhiệm vụ câp bách để làm {rong sạch đội 
ngũ cán bộ đáng và nhà nước. Người. nói : 
"Tham ô, lãng phí, quan liêu dù cô ý hay 
không cũng là bạn đồng minh của thực dân 
phong kiến, là một thứ giặc trong lòng”, 

"giặc nội xâm. Tham những. đã gây nên 
những hậu quả khôn lường cả về mặt kinh tẾ, 
chính trị và xã hội. "Nó làm ,hỏng tinh thần 
trong sạch và ý chí khắc khổ của cần bộ ta. 
Nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta là 
cân, kiệm, liêm, chính... Mà những kẻ tham 
ô, lãng phí và quan liêu thì phá hoại tỉnh 
thân, phí phạm. sức lực, tiêu hao của cải của 
chính phủ và của nhân dân. Tội lỗi ấy cũng 
nặng như tội lỗi việt gian, mật thám" Ô), Vì 
lẽ đó chống tham ô, lãng phí, quan liêu cũng 


() Từ điển tiếng Việt, Nxb Trung tâm từ điển ngôn ngữ, 


Hà nội, 1992, tr 895 


(2) Hồ Chí Minh : Toàn rập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1984, 
t4, tr 36 


(3) Hồ Chí Minh : $đđ, t 6, tr 256 


quan trọng, khẩn trương như đánh giặc ngoài 
mặt trận. 

Những tư tưởng về chống tham ô, lãng 
phí của Chủ tịch Hồ Chí Minh được nêu ra 
cách đây hơn 40 năm. Liên hệ với tình hình 
thực tê tham những đang diễn ra ở nước ta 
hiện nay, chúng ta càng thấy những lời dạy 
của Người là hệt sỨc sáng suôt, mang tâm 
chiến lược và có giá trị thực tiễn vô cùng sâu 
sắc. 


Tình hình tham những ở nước ta hiện 
nay đang diễn ra ở cả chiêu rộng lẫn chiêu 
sâu và sức công phá của nó không phải chỉ 
dừng lại ở lĩnh vực kinh tế mà cả chính trị, 
xã hội. Và "... trên phương diện đối nội tỉnh 
trạng tham nhũng và tiêu cực trong bộ máy 
nhà nước là nguy cơ lớn nhất đe dọa mọi 
thành quả cách mạng của chúng ta" (4), 


Trong những năm qua, Đảng và Chính 
phủ đã có nhiều chủ trương, nghị quyết về 
chống tham những, lãng phí và tiêu cực, 
nhưng nhìn chung tình hình vẫn chưa Suy 
giảm. Trong dự thảo Báo cáo chính trị của 
Ban chấp hành trung ương. Đảng khóa VI 
trình Đại hội lần thứ VIH của Đẳng có đoạn 
viết : Nạn tham những, buôn lậu, lãng phí 
của công chưa ngăn chặn được. Tiêu cực 
trong bộ mây nhà nước, đẳng và đoàn thể, 
nhất là trên các lĩnh vực nhà đất, xây dựng 
cơ bản, hợp tác đầu tư, thuế, xuất nhập khẩu 
và cả trong hoạt động của nhiều cơ quan Đ) 
hành pháp luật... nghiêm trọng kéo dài" 

Vậy nguyên nhân nào khiến cho tình 
trạng tham những ngày càng lún sâu và trở 
thành thách thức đối với Đảng và Nhà nước 
ta ? 

Có thể có nhiều nguyên nhân, song 
nguyên nhân thứ nhất, nguyên nhân sâu xa 
là xuât phát từ chủ nghĩa cá nhân, vị kỷ, từ 
sự thoái hóa, biến chất của một số cán bộ, 
đảng viên. Trong tác phẩm "Sửa đối lối làm 
việc" viết vào tháng 10-1947, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã chỉ rõ : "Bệnh tham lam - 
những người mắc phải bệnh này thị đặt lợi 
ích của mình lên trên lợi ích của Đảng, của 
dân tộc, do đó mà chi "tự tư tự lợi". Dùng 
của công làm việc tư. Dựa vào thế. lực của 
Đảng đê theo đuôi mục đích riêng của mình. 

Sinh hoạt xa hoa, tiêu xài bừa bãi. Tiền 
bạc đó Ở đâu ra ? Không xoay của Đảng thì 

xoay của đồng bào. Thậm chí làm chợ đen 
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buôn lậu. Không sợ mất thanh danh của 
Đảng, không sợ mật danh giá của mình" (6), 


Trong điều kiện đảng cầm quyền, nhà 
nước quản lý, nêu cân bộ, đảng viên năm 
trong bộ máy. nhà nước mà nghiêm minh, 
trong sạch, toàn tâm, toàn ý vì lợi ích của 
nhân dân, thì dù trong cơ chế thị trường 
chăng nữa, tình, trạng tham nhũng, tiêu cực 
cũng khó có thê xảy ra một cách đáng buồn 
như hiện nay. 


Nguyên nhân thứ hai là kỷ cương phép 
nước chưa nghiêm, những hành vi lộng 
quyên, tham những của một số cán bộ, đảng 
viên chưa được xử lý kỷ luật và trừng trị kịp 
thời, thích đáng. Từ cơ chế quản lý tập trung 
quan liêu bao câp chuyển sang CƠ chế thị 
trường, chúng ta còn thiếu nhiều bộ luật cần 
thiết cho việc quản lý đất nước là điều khó 
tránh khỏi. Tuy nhiên, tình trạng tham 
những xảy ra ở nhiều nước trên thế giới 
không hoàn toàn do các nước này thiếu 
những luật lệ quy định. Và sự không tôn 
trọng pháp luật, coi thường kỷ cương phép 
nước và tham nhũng, tiệu cực ở các nước này 
bao BiỜ cũng bắt nguồn từ các quan chức 
nhà nước, từ các nhân vật chóp bu (hoặc trực 
tiếp, hoặc đồng lõa). 


Ở nước ta, tệ tham nhũng cũng. bắt 
nguồn từ SỰ thoái hóa biến chất của một số 
cân bộ có chức, cố quyền và một sô người 
làm công vụ trong bộ máy của đảng và nhà 
nước. Họ trực tiệp chiếm đoạt tài sản của 
nhân dân làm của riêng mình hoặc dung 
túng, tiếp tay, làm ngơ cho con chấu, người 
thân làm trong bộ mây nhà nước hoặc lợi 
dụng bộ máy nhà nước... làm ăn phi pháp. 
Khi bọn này bị sa lưới pháp luật thì có người 
lại ra tay bao che, ô dù bảo lãnh để bọn 
chúng thoát tội hoặc giảm nhẹ tội. Mặc dù 
Đảng và Nhà nước đã có nhiều văn bản tỏ 
thái độ kiên quyết ngăn chặn, trừng trị thích 
đáng bọn tham nhũng, buôn lậu, bọn làm ăn 
phì pháp, nhưng thực tẾ, câu hỏi ai tham 
nhũng và ai là người chống tham những vần 
chưa phân biệt rõ ranh ,BIỚI và chưa có câu 
giải đáp rõ ràng. Một số cơ quan chức năng, 


(4) Bài phát biểu của Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại kỳ họp 


thứ 9, Quốc hội khóa IX, báo Nhân dân số ra ngày 13-3- 
1996 


(5) Tạp chí Cộng sản, số 8 (tháng 4-1996), tr 8 
(6) Hồ Chí Minh : Sđđ, t 4, tr 470 
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khi đi chống tham nhũng ở cơ quan khác thì 
bề ngoài tỏ ra rất hãng hái nhưng những hiện 
tượng tiêu cực xảy ra ở chính cơ quan minh 
thì lại làm ngơ, hoặc bao che, ngập ngừng 
khó xử. Một sô cơ quan gọi là mâu mực 
"cầm cân nảy mực. thi cũn lao vào kinh 
doanh, dùng vôn và tài sản của nhà nước đề 
làm lợi cho cá nhân, trốn thuế, lậu thuế, 
thậm chí còn bao che, tiếp tay cho bọn gian 
thương (rong và ngoài. nước làm ăn phi pháp. 
Tình trạng ' 'vừa đá bóng, vừa thổi còi" như 
vậy làm sao có thể nói đến lập lại kỷ cương 
phép nước. Đây chính là nguyên nhân trực 
tiệp làm cho căn bệnh tham nhũng vốn đã 
trâm trọng lại càng trầm trọng thêm. 
Nguyên nhân thứ ba là công tác tổ chức 
cần bộ tách rời công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng. Đại hội lần thứ VI của Đảng đã nhận 
định : "Những sai lầm và khuyết điểm trong 
lĩnh vực kinh tế, xã hội bắt nguôn từ những 
khuyết điểm trong công tác f tưởng, tô chức 
và công tác cán bộ của Đảng" Ú). Qua mười 
năm tiên. hành đổi mới, công 4 tác tô chức cần 
bộ tuy có thu được một sô kết quả đáng kể, 
nhưng \ nhìn chung cho đến nay vấn đề nhận 
thức 'về mối quan hệ giữa nâng cao trinh độ 
kiến thức chuyên môn với việc giáo dục 
phẩm chất đạo đức cách mạng cho những 
người làm công vụ trong bộ mây của đảng 
và nhà nước chưa được chú ý đúng mức, và 
chưa có sự gắn bó chặt chế với nhau. Trong 


một chừng mực nhất định có thể nói là 


chúng ta đã buông lông, hoặc lần, tranh khi 
nói đến giáo dục lý tưởng vì Tổ quôc, vì 
nhân dân mà phục vụ. Có người còn cho 
răng trong cơ chế thị trưởng mà nói đến lý 
tưởng, đến hy sinh là cổ hủ. Khuynh hướng 
cơ hội, vụ lợi, chạy theo chức quyên, chạy 
theo đông tiên đang là chất xúc tác cho tệ 
tham nhũng, lối sông thực dụng và các tệ 
nạn xã hội khác cộng hưởng với nhau phá 
hoại truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 


Tìm ra nguyên nhân như thầy thuốc bắt 
mạch tìm đúng căn bệnh. Đây chính là cơ sở 
để có thể đưa ra những giải pháp chống tham 
nhũng mang tính khả thị : 


1 - Trước hết cần chỉ rõ bản chất của 
tham nhũng là tham lam, vụ lợi và nhũng 
nhiều, hạch sách ; là hành vi chiếm đoạt tài 
sản của công làm của riêng mình. Vì vậy, để 
chống tham nhũng một cách toàn diện và 


58 


triệt để, phải dựa vào nhân dân, phát huy vai 
trò làm chủ của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh chỉ rõ : Phải : phát động tư tưởng của 
quân chúng, làm cho quân chúng khinh ghét | 
tệ tham ô, lãng phí, quan liêu ; biến hàng ức, 
hàng triệu con mắt, lô tai cảnh giác của quần 
chúng thành những ngọn đèn pha SOI sáng 
khắp nơi, không đê cho Lê tham ô, lãng phl, 
quan liệu còn chỗ ấn nắp" (8), Đề làm việc 


_ này quần chúng không thể tự phát I mà phải 


có sự lãnh đạo, của Đảng và Nhà nước. Thực 
tế cho thấy, nêu chỉ hô hào chung chung là 
mọi ngành, mọi cấp, mọi người phải tham 
gia chông tham những thì không khó, nhưng 
khi đi vào cụ thể vạch mặt, chỉ tên những kẻ 
tham nhũng thi lại là việc hết sức khó khăn, 
ít ai Xung trận. 

Theo kinh nghiệm của một số nước, 
những người khởi xướng và thực hiện một 
cách kiên quyết chương trình chống tham 
nhũng, trước hết phải là những cán bộ chủ 
chốt anh minh, trong sạch trong các cầp lãnh 
đạo, Cũng như người chi huy trên mặt trận, 
muốn các chiến sĩ xông lên trước bom đạn 
kẻ thù thì bản thân họ phải xông lên trước. 
Muốn phát động tư tướng quân chúng, lôi 
kêo quấn chúng vào cuộc đâu tranh chống 
tham nhũng và tiêu cực thì bản thân và gia 
đình cán bộ, đảng viên (nhất. là cân bộ lãnh 
đạo) phải thật sự gương mâu, liêm khiết, 
trung thực. 


Cán bộ, đảng viền ,Bương mẫu đi đầu sẽ 
tạo niêm tin lôi kéo quân chúng tự giác tham 
81A, và như vậy, thì dù những kẻ tham nhũng 
có mưu mô, xảo quyệt như thế nào chăng 
nữa cũng không thê thoát khỏi mạng lưới 
của pháp luật. 

2 - Xiết chặt kỷ cương phép nước, xử lý 
kịp thời thích đáng những kẻ tham những. 
Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có 
nhiều cố gắng trong việc xây dựng, ban hành 
và hoàn thiện nhiều bộ luật và các văn. bản 
dưới luật làm cơ sở pháp lý cho việc đấu 
tranh chống tham những và tiêu cực trong xã 
hội. Tuy nhiên, để có thể chặn đứng tệ nạn 


này, Nhà nước cân sớm ban hành và hoàn 


(7) Đảng, cộng sản Việt nam : Văn kiện: Đại hội đại biểu 
toàn quốc lân thứ VI, Nxb Sự thật, Hà nội, 1987, tr 213 

(8) Hồ Chí Minh : Thực hành tiết kiệm, và chỗng. tham 
ô lãng phí, chồng bệnh quan liêu, Nxb Sự thật, Hà nội, 
1981, tr 44 


thiện các bộ Luật hành chính ; Luật chông 
tham những, tiêu cực và tệ nạn xã hội ; Luật 
công khai hóa tài sản ; nhanh chóng cụ thê 
hóa Luật ngân. sách... „Có biện pháp kiên 
quyêt tách tât cả các: tổ chức kinh doanh ra 
khỏi cơ quan Đảng và Nhà nước. Ngắn chặn 
tình trạng sử dụng kinh phí hành chính và tài 
sản của cơ quan Đảng và Nhà nước làm vốn 
kinh doanh, trôn thuế, lậu thuế để thu lợi 
riêng cho đơn vị và cá nhân. 


Nhà nước đã ban hành Bộ Luật dân sự 
và Bộ luật tố tụng dân sự. Đây là hai bộ luật 
cơ bản tạo cơ sở pháp lý cho việc xử lý các 
tranh chấp dân sự. Để cho hai bộ luật này 
(cũng như các bộ. luật khác đã ban hành) 
thực sự đi vào cuộc sống, cần tổ chức cho 
nhân dân học tập và đây mạnh công tác 
tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng trong 
nhân dân. Cán bộ, đảng viên và nhân dân có 
nắm được những é điều căn bản trong luật thì 
họ mới có thể đấu tranh chống lại những 
hành vi làm trái pháp luật. 


Các ngành chức năng cần phối hợp chặt 
chế với nhau thực hiện nghiêm, chính Nghị 
quyết Đại hội VI của Đảng : "Xử nghiêm 
những vụ tham nhũng, những vụ vi phạm 
pháp luật đã được phát hiện, tội trạng đã rõ 
đến đâu thì xử lý đên đó, không chờ đợi. Mọi 
hành VI gây tốn hại đến lợi ích của nhân dân 
và của xã hội đều phải được xem là tội ác, 
phải được xử lý nghiêm | khắc theo x1] pháp 
nhà nước không miễn trừ bất kỳ ai" Ó) 


Việc điều tra, truy tố và xét xử kịp thời, 
nghiêm. minh với những hình phạt thích 
đâng cũng chính là một biện pháp quan 
trọng để cải tạo, giáo dục, phòng ngưa tội 
phạm và những kẻ đang có chủ tâm dân thân 
vào con đường làm ăn phi phấp, tham 
nhũng, đồi trụy. 


3 - Chắn chỉnh CÔng tác tổ chức cán bộ 
gắn liền với việc giáo đục chính trị tư tHNG, 
phẩm chất, đạo đức cách mạng. Nói đên 
công tác tổ chức cán bộ là nói đến chế độ 
giáo dục, đào tạo và sử dụng con người trong 
bộ máy của đảng \ và nhà nước. Đê thực hiện 
nghiêm túc vấn đề Tiày phải có sự đánh giá 
khách quan đội ngũ cán bộ, nhân viên hiện 
đang làm việc trong các cơ quan của đảng và 
nhà nước. Xây dựng một quy chế đánh gIÁ 
thật sự khoa học, dân chủ, công khai và đối 
thoại ; phải xem xét toàn diện cả quá khứ, 
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hiện tại và tương lai (khả năng phát triển) 
của mỗi cán bộ (nhất là cần bộ cao cấp). 
Trên cơ sở đánh giá, phân loại cần bộ mà sắp 
xếp lại bộ máy tô chức sao cho gọn nhẹ và 
có hiệu lực. Kiên quyết gạt bỏ những phần tử 
cơ hội, tham những, thoái hóa biến chất ra 
khỏi bộ máy của đảng và nhà nước. Đồng 
thời có kế hoạch đào tạo và đào tạo lại cả về 
nghiệp vụ chuyên môn và phẩm chất đạo 
đức cho từng đối tượng cán bộ, nhân viên 
các cấp. 


Vấn đề đào tạo nâng cao trình độ nghiệp 
vụ chuyên môn phải gắn liền với giáo dục 
tỉnh thân hy sinh quên minh, vì lợi ích của 
nhân dân mà phục vụ. Kinh nghiệm của 
Xin-ga-po cho thấy, Chính phủ và Đảng 
hành động nhân dân rất chú ý quản lý chặt 
chế các thành viên trong bộ mây nhà nước. 
Cựu thủ tướng Lý Quang Diệu từng nói răng : 
"Để làm một nhân viên, công vụ, anh phải 
có tinh thân cống hiến ; nêu anh muốn kiếm 
tiền thì hãy đi buôn. Nếu ai làm mất thanh 
danh của đảng ta thì người đó sẽ bị nghiêm 
trị, nếu không, đẳng sẽ bị tan vỡ" (10), Việc 
giáo dục lý tưởng và đức hy sinh quên mình 
cho cán bộ, đảng viên là vẫn đề hàng đầu 
phải được đặc biệt coi trọng. Chúng ta bác 
bỏ quan niệm cho răng, trong cơ chế thị 
trường , mà nói đến lý tưởng, đên hy sinh là 
điều cổ hủ, duy ý chí. Bất cứ người nào, dù 
làm cán bộ to hay nhỏ mà chỉ nghĩ đến lợi 
ích cá nhân, ích kỷ, vụ lợi (chứ chưa nói đên 
tham những, hủ bại...) cũng chỉ là phường 
"giá áo túi cơm", không xứng đáng đứng 
trong bộ máy của đảng và nhà nước. 

Lối sống thực dụng và xu hướng chạy 
theo đồng tiên đang như cơn lốc cuỗn hút 
những phân tỬ CƠ hội hám danh, hám lợi... 
chui vào bộ máy của đảng và nhà nước, đó 
cũng là tác nhân dẫn đền tệ tham những 
nghiêm trọng hiện nay. Nếu không có một 
đội ngũ cán bộ, đảng viên trung thành với lý 
tưởng, dám chịu đựng gian khổ hy sinh, vì 
lợi ích của Đảng, của nhân dân mà phục VỤ, 
thi rõ ràng đó là nguy cơ lớn nhất của một 
đẳng cầm quyên 


(9) Đẳng cộng sản Việt nam : Văn kiện Đại hội đại biểu 


toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, Hà nội, 1991, tr 145 
(10) Tạp chí Cộng sản, số 10 - 1993, tr 59 
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RƯỚC khi vào buối làm việc, tôi 
IÈ đùa nửa thật nói với đồng 

chí chủ tịch UBND tính : có 
người nói "lính ủy ban hơn quan bên 
đẳng". Cái nghề của chúng tôi thường 
đi theo "ngạch" các ban đảng, ít khi 
được làm khách của ủy ban. Hôm nay 
rất vinh hạnh được "quan" của ủy ban 
tiếp chứ khôn phải : "lính * ủy ban, 
chắc là có nhiêu điều thú vị lắm đây I 


Anh vỗ vai tôi thân mật : Ở tỉnh 
chúng tôi, khách của tỉnh ủy hay của 
ủy ban đều như nhau. Có điều phải 
phân công rõ rằng, khách nảo gh Ủy 
ban tiếp, khách nào thì tỉnh ủy tiếp cho 
tiện công việc. Mà các anh cũng nên 
dành thời gian nghe chúng tôi chút ít 
chứ. Tôi thì lại đang muôn làm chuyên 
viên bình thường của một ban đảng 
còn chưa được đây Ì 

Biết mình đã "bám trúng huyệt của 
chủ tịch, tôi "Kích" thêm : Anh nói nghe 
lạ quá. Chả mẫy người đang đường 
đường là một chủ tịch tỉnh, quyên cao 
chức trọng lại ao ước làm một chuyên 
viên ban đảng. 

Anh quả quyết và hẹn tôi : Được rỒi, 
để tối nay, nêu ông không có chương 
trình gì khác, sang chỗ tôi, chúng ta 
cùng trò chuyện. 

Và tối đó, bỏ xem văn , nghệ, tôi 
sang chỗ anh. Chúng tôi ngồi trên ban 
công tâng 2 nhìn xuống một dãy đồi 
thoai thoai, vừa uống nước chè vửa trò 
chuyện. Câu đâu tiên anh hỏi tôi : Ông 
có biết cái khó nhất của chủ tịch một 
tỉnh hiện nay là gi không ? Tôi trả lời : 
là đây mạnh phát triển kinh tổ - xã hội, 
là làm Sao có vốn để đầu tư phát triển, 
là đâu ra của sản phẩm hàng hóa, là 
giải quyết công ăn Việc làm cho người 
lao động, là vân đô dân chủ và công 
bằng xã hội, v.v... Anh lắc đầu : Những 
điều mà ông nêu ra là khó khăn chung 
của nhiều địa phương chứ không phải 
là cái khó riêng của chủ tịch. Theo tôi, 
cái khó nhất đôi với tất cả các chủ tịch 
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tỉnh và những người nắm chức, nắm 
quyên, năm tiên, nắm hàng là làm sao 
giữ được sự trong sạch trong cơ chế thị 
trường. Đây ông xem, vẫn đề chỗng 
tham nhũng của ta đạt kết quả chưa 
cao là do đâu ? Ai tham những ' vả ái 
chống được tham những ? Tắt cả đều 
là cán bộ có chức có quyền. Dân có 
tham nhũng đâu, mà họ có muốn cũng 
không tham nhũng được. Có mắy cán 
bộ lãnh đạo bị xử lý kỷ luật, bị truy tố 
là do bất tài hay kềm năng. lực đâu, mà 


hàu hết là do bị tha hóa về phẩm chất. 


đạo đức. Cụ Hồ thường căn dặn là 
phải luôn Cần, Kiệm, Liêm, Chính, chí 
công, vô tư. Theo tôi cán bộ ta cứ nhớ 
và làm được đúng như 8 chữ Cụ dạy 
thì chắc không ai bị cách chức, bị kỹ 
luật đâu. 


Tràm ngâm một lát rồi đồng chí chủ 
tịch nói tiếp : Đúng là giữ cho được sự 
trong sạch quả là khó. Thí dụ : 


- Không biết tử lúc nào Ở nước ta 
nảy sinh ra cơ chê xin và cho. Trước 
đây, "thời bao cấp" xin 10 là được cả 
10, không bị hao hụt phân n nảo và cũng 
không phải đi lại nhiều. Máy năm nay 
đi lại dăm lân, bảy lượt để xin nhưng 
nhiều khi vẫn không được. Mà có xin 
được 10 thì chí đem về được 9, 8 hoặc 
7 bởi vì người đi xin phải chỉ trước, 
hoặc sau đó phải "lại quả" cho người 
chấp nhận 'CƠơ chế xin và cho' đó thi 
mới có được tiên, được của về cho tỉnh, 
tạo được cơ sở vật chất và công ăn 
VIỆC làm cho người lao động. Nhưng 
như thế nghĩa là phải chấp nhận "luật 
chơi", nêu không chấp nhận thì "hãy 
đợi đây" và tỉnh sẽ không được gỉ, còn 
bản thân anh thì mang tiếng là "kém 
năng động". Nhiều vị đã phải tính đến 
"bài toán kinh tế" : thà mát 1 hoặc 2, 
thậm chí có phải "lại quả" nhiêu hơn 
cung chấp nhận vi còn hơn là không 
được gì. 

- Trong ©Ơ chế thị trường hiện nay, 
đồng tiên có sức mạnh chỉ phối mãnh 


liệt mọi fĩnh vực của đời sống xã hội và 


cái "luật bát thành văn" đó vẫn cứ nh 
thực hiện. Ký kết một hợp đồng kinh 

có phong bì ; chấp thuận một dự án 
đầu tư : anh có phần hậu hĩnh ; tiêu thụ 
được một lượng hàng lớn : anh được trả 
công thỏa đáng ; liên hộ tìm được việc 
làm cho một công ty xây dựng : anh 
được hưởng số phân trăm "lại quả" của 
bên Bvx,. Chữ ký của anh thật có giá 
vì ký ra tiên ra bạc. Và không phải chỉ 
có anh, dưới anh là đội ngũ cán bộ 
thực thi nhiệm vụ đều có phần của 
mình cả. Vì vậy, chỉ cần một lúc quên 
chữ thanh liêm tức khắc anh bị mua 
chuộc và cán bộ dưới quyền anh cũ 
làm theo. Dân dẫn, không cưỡng 
sức hứt của đồng tiên và quyên lự, 
anh sẽ tự đánh mắt mình và mất cả 
cán bộ dưới quyên mình. 


- Vớ mức lư trên dưới một triệu 
đồng/tháng của cáp chủ tịch tỉnh như 
tôi hiện nay thì giỏi lắm cũng chỉ đủ 
nuôi sống bản thân và một phân cho 
gia đình. Như thế là nghèo. Đã nghèo 
thi bị Vợ, con kêu ca phản nàn đủ thứ. 
Cái sức ép của gia đình không nhỏ 
đâu, nó ghê gớm lắm. Mà cũng không 
thể trách vợ, con mình được, bởi vì 
cũng là cán bộ, nhưng hiện nay có 
những người có chức, có q nở 
nhiêu nơi, nhiều cấp, nhiều ngành họ 
'phất lên nhanh chóng. Họ có nhà 
lâu, trang trại, phương tiện sinh hoạt 
đắt tiên. Nhiều người có tới máy dinh 
cơ, chưa nói đến của chìm của nổi, 
mang tên người này, _IÚp danh người 
khác. Con cái họ thì ăn diện ngất trời, 
muốn gì có nấy, thay xe máy như thay 
quân áo và "coi trời băng vung". Dù có 
biện bạch thê nảo đ nữa thi loại cán 
bộ như thế cũng thiếu SỰ trong sạch 
rồi. Ây vậy mà họ vẫn nhởn nhơ. Cái 
khó đối với những anh muốn giữ cho 
mình trong sạch là ở chỗ ấy. 


Qua buổi trò chuyện với đồng chí 
chủ tịch tỉnh, tôi thấy những điều anh 
nói đầu có lý. Đúng là khó thật ! Trước 
đây giữ cho mình trong sạch đã khó. 
Ngày nay, trong cơ chê thị trường vớ 
bao sự cám dỗ, giữ cho mình trong 
sạch lại cảng khó hơn. Khó, nhưng nếu 
có ý thức giữ gìn và quyết. tâm gỮ y, 
thì vẫn được. Trong cuộc sống thiêu 
những gượng như thế 1 
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: IN|hÊN dịp kỷ niệm lần thứ 106 ngày sinh Chủ tịch Hỗ 

Chí Minh và trong không khí toàn đảng, toàn dân ta 

sôi nổi thì đua lập thành tích chào mừng Đại hội VIIl 

của Đảng, vừa qua tại thị xá Cửa lò (Nghệ an), Bộ biên tập 

Tạp chí cộng sản cùng tỉnh ủy Nghệ an phối hợp tổ chức 

Hội nghị cộng tác viên và bạn đọc Tạp chí của Đảng ở khu 
vực Bắc Trung bộ. 

Đến dự Hội nghị có các đồng chí : Nguyễn Phú 
Trọng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tắng biên tập Tạp chí 
Cộng sản ; Nguyễn Bá, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy Nghệ an ; Đặng Duy Báu, Bí thư Tỉnh ủy Hà fính ; 
Đố Hữu Thích, Ủy viên ban thưởng vụ, Trưởng ban tuyên 
giáo Tỉnh ủy Thanh hóa ; Lê Tùng, Ủy viên ban thường vụ, 
Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hà tính ; Trương Công Anh, 
Ủy viên ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh Nghệ 
an và một số đồng chí tỉnh ủy viên tỉnh Nghệ an ; thường 
vụ thành ủy Vinh ; các đồng chí bí thư và trưởng ban tuyên 
giáo các huyện Nam đàn, Nghi lộc, Hưng nguyên, Yên 
thành, Diễn châu, Quỳnh lưu, thị xã Cửa lò, bí thư đảng ủy 
trường đại học Vinh, Giám đốc khu di tích Kim liên, đại 
diện Sở giáo dục đào tạo, Hội cựu chiến binh tỉnh... (Nghệ 
an) ; các đẳng chí bí thư huyện ủy các huyện Thạch hà, 
Nghỉ xuân, thị xá Hồng lĩnh (Hà tĩnh) ; các đồng chí lãnh 
đạo và cán bộ Ban tuyên giáo, Ban giám đốc trường chính 
trị tỉnh, Ban giám đốc Sở bưu điện các tỉnh Thanh hóa, 
Nghệ an, Hà tính ; một số cán bộ của Bộ biên tập Tạp chí 
Cộng sản. Các đồng chí đại diện thường trú báo Nhân 
dân, Việt nam thông tắn xá tại Nghệ an, Ban giám đốc đài 
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phát thanh, truyền hình Nghệ an và Tổng biên tập báo 
Nghệ an... cũng tham gia Hội nghị. 

Sau phát biểu mở đầu của đồng chí Nguyễn Bá, 
đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã điểm lại một số nét chính 
trong hoạt động của Tạp chí Cộng sản thời gian qua và 
phương hướng nội dung của Tạp chí trong thời gian tới, 
nêu vấn để đề các đại biểu thảo luận, góp ý kiến phê bình 
Tạp chí. 

Đông chí Nguyễn Bá nhận xét : "Mười năm qua, 
trong tiến trình đối mới đất nước theo đường lối của Đảng, 
báo chí nước ta đá có bước khởi sắc. Các cơ quan thông 
tin đại chúng đã nhạy bén, sáng tạo, tự đổi mới cả về nội 
dung và hình thức, góp phản tích cực vào sự nghiệp đổi 
mới của Đảng. Tạp chí Cộng sản là một điển hình như thế. 
Tạp chí luôn luôn thể hiện chuẩn mực vẻ tính định hướng 
tư tưởng của Đảng trên các lĩnh vực trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. Tạp chí đá có 
nhiều đóng góp tích cực trong việc thê hiện đường lối đổi 
mới của Tạng là người đồng chí, người bạn thân thiết 
không thể thiêu của các cấp ủy, chính quyển, của đông 
đảo cán bộ, đẳng viên từ tỉnh đân cơ sở. 

Là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng, 
Tạp chí Cộng sản đã góp phản tích cực và ổi đầu trong 
việc bảo vệ những quan đẳm, đường lỗi của Đảng, định 
hướng tư tưởng cho cán bộ, đắng viên và nhân dân, đầu 
tranh bác bỏ những quan điểm sai trái, phủ nhận, xuyên 
tạc, bôi nhọ chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hỗ Chí 
Minh, những luận điệu phủ nhận thành quả cách mạng. 
Mấy năm qua, Tạp chí có nhiều bài viết sinh động, buyŠ 
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phục, có tính chiến đầu cao. Nhiều chuyên mục phong 
phú, hấp dẫn, để lại án tượng tốt như : Nghiên cứu - Trao 
đối, Thực tiễn - Kinh nghiệm, Sinh hoạt tư tưởng, Thê giới: 
Vấn Bè, sự kiện v.v.. Số bài viết của cộng tác viên chiếm 
một tỷ lệ thỏa đáng. Nhiễu kinh nghiệm phong phú, bô ích 
của các ngành, địa phương, cơ sở được phản ánh đậm 
nét. Những năm qua, Tạp chí không ngừng cải tiền về nội 
dung và hình thức nhưng vẫn giữ được chuân mực của một 
cơ quan lý luận và chính tị của Đảng. 

Tuy một năm qua, Tạp chí ra 2 kỳ một tháng nhưng 
ở Nghệ an số lượng Tạp chí Cộng sản được phát hành vẫn 
không ngừng tăng, đến quý Il/1996 là 1 650 cuỗn/kỳ. Các 
cấp ủy đảng, chính quyên và cán bộ, đảng viên ở Nghệ an 
coi Tạp chí Cộng sản là điểm tựa tin cậy vẻ chính trị tư 
tưởng, là người hướng dẫn vẻ phương pháp luận trong quá 
trình nghiên cứu, học tập, chỉ đạo thực tiễn. Tăng cường 
mỗi quan hệ, gắn bó hơn nữa giữa Tạp chí Cộng sản với 
bạn đọc, trước hét là với các cập ủy đảng ở địa phương là 
một việc rất quan trọng, cản thiết và bô ích. Về phía tỉnh 
ủy Nghệ an, tuy đã quan tâm chỉ đạo, có chế độ chính 
sách đề đưa báo chí của Đảng, trong đó có Tạp chí Cộng 
sản, đến với bạn đọc, đặc biệt là ở vùng núi, vùng dân tộc, 
vùng công giáo, nhưng chúng tôi cũng cân bố sung quy 
chế, quy định đề việc phát hành và sử dụng Tạp chí Cộng 
sản được rộng rãi và có hiệu quả hơn nữa. Qua hội nghị 
này, chúng tôi học tập các tỉnh bạn, rút kinh nghiệm đã 
làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình đôi với Tạp 
chí lý luận của Đảng. 

Trong điều kiện thông tin đa dạng, phong phú hiện 
nay, Tạp chí Cộng sản một mặt cân xác định rõ đối tượng 
bạn đọc cơ bản của mình, mặt khác cần nghiên cứu đê mở 
rộng đến các đối tượng khác trong xã hội. Tăng cường mối 
quan hệ, hợp tác, gắn bó giữa Tạp chí với cập ủy đảng địa 
. phương, nhật là trong việc tông kết thực tiến các mô hình, 
điển hình, rút ra bài học kinh nghiệm, là việc làm rất cần 
thiết và bổ ích trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới 
của Đảng. Những cuộc hội nghị như thế này cần được 
quan tâm tô chức thưởng xuyên hơn nữa, góp phân gắn bó 
giữa Tạp chí lý luận của Đảng với các tỉnh, huyện và cơ sở 
trên các vùng đất nước". 

Đông chí Đặng Duy Báu khẳng định : "Trong thời 
gian qua, nhát là từ khi ra 2 kỳ một tháng, Tạp chí Cộng 
sản đã có bước đôi mới cả về nội dung về hình thức theo 
chiêu hướng tích cực, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu câu 
công tác lý luận, chính trị của Đảng, tuyên truyền, giáo dục 
một cách có cơ sở lý luận về thực tiễn các quan điểm, 
đường lôi, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước 
trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh 
quốc phòng, xây dựng đảng v.v." Đồng chí để nghị Tạp chí 
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cần tăng cường hơn nữa việc nghiên cứu lý luận gắn với 
tông kết thực tiễn đề góp phân làm rõ hơn những mô hình 
tốt trên các lĩnh vực của đời sống xá hội, và tăng thêm 
lượng bài viết cho các mô hình đó. Tạp chí cũng cân đăng 
những bài có tính chất tư liệu, thêm các tranh, ảnh minh 
họa phù hợp để thêm phân háp dẫn, đồng thời mở thêm 
các hình thức tuyên truyền khác. _ 

Đồng chí Đỗ Hữu Thích nhận xét : "Tạp chí Cộng 
sản là câu nói quan trọng giữa lý luận và thực tiễn, giữa 
khoa học và cuộc sống. Sự hấp dẫn của Tạp chí trước hết 
là ở nội dung phong phú, sinh động trên hâu hét các lĩnh 
vực từ kinh tế, văn hóa đến những vẫn để dân tộc, tôn 
giáo... mà người đọc có thể tìm ở đó sự lý giải khoa học 
xác đáng. Sự định hướng chính trị và tính trí tuệ cao chính 
là thành công và làm nên sự hấp dẫn của Tạp chí." Đồn 
chí hoan nghênh Tạp chí đã cùng tỉnh Thanh hóa tổng kết 
mô hình quản lý doanh nghiệp nhà nước, cụ thể là Công 
ty mía đường Lam sơn. Từ mô hình này, Thanh hóa đang 
nhân rộng ra các doanh nghiệp nhà nước khác trên địa 
bàn của mình, đặc biệt là trên các lĩnh vực sản xuất, chế 
biến nông - lâm - hải sản. Tạp chí Cộng sản đã giúp 
Thanh hóa có thêm cơ sở khoa học và thực tiến để thực 
hiện nghị quyết của Trung ương về công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Trong lúc các loại hình hợp tác xã đang có nhiêu 
lúng túng trong việc xác định vị trí, vai trò và hướng phát 
triển thì gân đây Tạp chí Cộng sản lại cùng fỉnh Thanh hóa 
tô chức hội thảo về đôi mới mô hình hợp tác xã và phát 
triển các hình thức kinh tế hợp tác xã trong nông nghiệp, 
nông thôn Thanh hóa. Hội nghị này đã giúp Thanh hóa rút 
ra được những két luận và những giải pháp cấp bách là : 
xác định các hình thức hợp tác xã và bước ổi thích hợp, 
gáp rút nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sở, phát 
huy vai trò lãnh đạo của cáp ủy đảng và vai trò quản lý của 
chính quyên ở cơ sở... Đểng chí cho biết : "Những bài viết 
về chủ nghĩa xã hội, về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hỗ Chí Minh được đăng trong Tạp chí vừa có tính lý luận, 
vừa có tính thực tiễn, tính thuyết phục. Những bài viết nà 
giúp chúng tôi nâng cao nhận thức, trình độ lý luận d 
chông lại những quan điêm sai trái. Ở Thanh hóa, bản tin 
nội bộ của Ban tuyên giáo tỉnh ủy (ra hàng tháng) cũng 
như các kỳ họp báo cáo viên, đã chọn nhiều bài quan 
trọng trong Tạp chí đẻ định hướng tư tưởng và làm tài liệu 
sinh hoạt cho các chỉ bộ trong toàn tỉnh." Đẳng chí khăng 
định những hình thức phối hợp giữa Tạp chí Cộng sản và 
các địa phương như trên là rất cân thiết, bổ ích, cần được 
duy trì mở rộng. 

Các đồng chí lãnh đạo thành ủy Vinh, Bí thư đảng ủy 
đại học Vinh, Giám đốc khu di tích Kim liên, Giám đốc Sở 
bưu điện Thanh hóa, Giám đốc trường chính trị Hà tĩnh, Bí 
thư các huyện Thạch hà, Nam đàn, thị xã Hồng lĨnh... đã 


đóng góp nhiều ý kiến quý báu xây dựng Tạp chí. Có thể 
tóm tất các ý kiến đó trên một số mặt chủ yêu sau đây : 

- VỀ nội dung, chất lượng Tạp chí. Các đại biêu đều 
nhất trí với các ý kiến nêu trên và nhắn mạnh thêm : Mây 
năm qua, Tạp chí đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và 
hình thức, từng bước đáp ứng yêu câu của bạn đọc. Kế từ 
khi Tạp chí ra 2 kỳ một tháng, chất lượng Tạp chí vẫn được 
bảo đảm, có mặt còn tiễn bộ rõ rệt. Tạp chí Cộng sản 
xứng đáng là Tạp chí "hàng đậu vẻ tư tưởng, lý luận" ở 
nước ta hiện nay. Một số đại biếu coi Tạp chí là "sách gối 
đầu giường”, là "cuốn sách giáo khoa", là "người thày trong 
lĩnh vực lý luận", "người đồng chí, người bạn gân gũi và 
thân thiết" v.v.. Đồng chí Trưởng ban tuyên giáo huyện 
Nghỉ lộc (Nghệ an) nhân mạnh : "Tạp chí Cộng sản đá 
thực sự trở thành người thây tin cậy, người bạn chí cốt, 
không thẻ thiếu được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực 
tiến". Thành công của Tạp chí trong máy năm đổi mới vừa 
qua là ở chỗ bám sát thực tiễn cuộc sông, đi vào những 
vẫn đề lý luận và thực tiễn cần tháo gổ, phân tích lý giải 
khoa học, có tính trí tuệ. Gần đây một loạt bài viết về định 
hướng xã hội chủ nghĩa, về đôi mới doanh nghiệp nhà 
nước, đổi mới hợp tác xã, về định hướng văn hóa và giữ 
gìn bản sắc tốt đẹp của dân tộc, xây dựng mô hình làng 
văn hóa... được nhiêu bạn đọc hoan nghênh là vì nó định 
hướng kịp thời và có tác dụng chỉ đạo thực tiễn ở địa 
phương, cơ sở. 

Nhiều đại biếu để nghị Tạp chí cân tăng bài trong 
mục Thực tiễn - Kinh nghiệm, lý giải những vẫn để đang 
còn vướng mắc như đôi mới hợp tác xã, công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa ở nông thôn, miền núi, cô phần hóa 
doanh nghiệp, kinh nghiệm ổi lên của các nước xung 
quanh v.v.. Một số đại biêu đề nghị Tạp chí có bải vẻ vị trí, 
vai trò của cấp huyện trong tình hình hiện nay. 

- Về các chuyên mục trên Tạp chí : Nhiều đại biểu 
cho rằng để như hiện nay là hợp lý. Các chuyên mục được 
bạn đọc quan tâm là : Nghiên cứu - Trao đổi, Thực tiễn - 
Kinh nghiệm, Sinh hoạt tư tưởng, Qua sách báo nước 
ngoài, Tìm hiểu khái niệm... Một số ý kiến đề nghị tăng 
lượng bài cho các mục Thực tiễn - Kinh nghiệm, Sinh hoạt 
tư tưởng, Tìm hiểu khái niệm... Có ý kiến đề nghị mở thêm 
mục : Rèn luyện tư cách đảng viên. Cũng có ý kiên đề nghị 
nên có sự cân đối số trang cho các chuyên mục. 

- Về đối tượng của Tạp chí : Các ý kiến đều thống 
nhất cho rằng đôi tượng chủ yếu của Tạp chí Cộng sản 
phải là các cán bộ lãnh đạo, cán bộ nghiên cứu giảng dạy, 
cán bộ làm công tác tuyên giáo, tức là những người có 
trình độ nhất định. Cũng có thể nói đối tượng của Tạp chí 
là những cán bộ thuộc "kênh cấp I* trong việc chuyên tải 
quan điểm, tư tưởng của Đảng vào cuộc sống. Tuy nhiên, 
hiện nay trình độ của cán bộ, đảng viên ngày càng cao, 


Bạn đọc góp Ý với tạp chí của Đảng 


Tạp chí Cộng sản phải mở rộng hơn nữa đối tượng phục 
vụ của mình. Bộ Biên tập Tạp chí nên nghiên cứu đê làm 
thế nào phục vụ cho tốt cả cho đối tượng có trình độ cao, 
và cho đối tượng ở trình độ bình thường. Nên chăng Tạp 
chí xuất bản 2 loại: một loại cho cán bộ có trình độ lý luận 
cao và một loại cho cán bộ, đảng viên bình thưởng. Có 
đồng chí để nghị Tạp chí cần phiên âm những danh từ, 
khái niệm của nước ngoài ra tiếng Việt để bạn đọc dễ hiểu. 
Nhân đây có đại biêu kiến nghị Bộ biên tập Tạp chí Cộng 
sản phối hợp với các địa phương, cơ sở khảo sát, điều tra 
về bạn đọc đề Tạp chí có những thông tin khoa học, chính 
xác về bạn đọc của mình (ý kiến của Giám đốc Sở bưu 
điện Thanh hóa). 

- Vấn đề phát hành Tạp chí Cộng sản cũng được 
nhiều đại biêu quan tâm và có những thông tin cụ thê 
ích. Theo một số đồng chí lãnh đạo các sở bưu điện và 
ban tuyên giáo các huyện cho biết, đến nay số lượng Tạp 
chí Cộng sản phát hành ở khu vực này không giảm mà có 
phân tăng so với các năm trước, kế cả khi Tạp chí ra 2 kỳ 
một tháng. Tuy nhiên, khó khăn chung của các địa phương 
là số lượng cơ sở đảng đông, địa bàn rộng, nguồn ngân 
sách ở nhiêu cơ sở rất eo hẹp, phương thức phát hành có 
những điểm chưa hợp lý cho nên việc đưa báo chí của 
Đảng nói chung và Tạp chí Cộng sản nói riêng còn có 
những hạn ché. Mặc dù các cập ủy đảng đã quan tâm, 
ngành bưu điện có nhiều cố gắng, nhưng nhiều cơ sở 
đảng, nhiều chỉ bộ, nhát là ở vùng sâu, vùng xa, chưa có 
Tạp chí Cộng sản. Một số đồng chí nêu lên những kinh 
nghiệm, những sáng kiến, những điền hình tốt trong việc 
phát hành, giới thiệu, tuyên truyền và sử dụng Tạp chí 
Cộng sản. Nhiều đại biểu cho rằng, qua những hội nghị 
như thế nảy sế giúp các địa phương, cơ sở hiểu hơn về 
Tạp chí lý luận của Đảng, học hỏi được nhiều kinh nghiệm 
quý báu trong việc tô chức đọc Tạp chí của Đảng và làm 
cho Tạp chí Cộng sản gắn bó hơn nữa với bạn đọc. Có 
đông chí đề nghị : "Tạp chí Cộng sản có một đội ngũ cộng 
tác viên hùng hậu, tâm cỡ ; chính họ đã nối dài cánh tay 
của Tạp chí. Nên chăng hàng năm Tạp chí có hình thức 
khen thưởng thích đáng những cộng tác viên viết cho Tạp 
chí những bài có chất lượng cao." 

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, thay 
mặt Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản chân thành cảm ơn sự 
đón góp ý kiến sâu sắc, thiết thực của các đại biểu, nhật 
là về những mặt còn hạn chế. Đồng chí Tông biên tập 
cũng đá nêu lên một số nội dung, hướng hoạt động sắp 
tới của Tạp chí và mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, 
cộng tác ngày càng chặt chế và có hiệu quả của các cấp 
ủy địa phương cũng như của các cộng tác viên và đông 
đảo bạn đọc _ 

P.Y, 
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lIỘT SỐ.MÔ HÌVH KLVH TẾ THỊ TRUỜ,V ° 


INH tế thị trưởng của các nước tư bản chủ nghía tuy có đặc 

trưng cơ bản giỗng nhau, vì chủ yếu đều dựa trên chế độ 

chiếm hữu tư nhân, nhưng lại có nhiều mô hình khác nhau. 
Những mô hình đó càng khác hơn so với mô hình kinh tế thị 
trường dưới chủ nghĩa xã hội. Đẳ làm rõ điều này, xin nêu một 
số mô hình kinh tê thị trường dưới chủ nghĩa tư bản và mô hình 
kinh tế thị trường ở Trung quốc. 


® Mô hình kinh tế thị trường có kế hoạch của Nhật 
bản. Đây là mô hình mà trong đó, có sự kết hợp chức năng 
điều tiết của thị trường và chức năng kế hoạch của chính phủ. 
Trong cơ chế này, có cạnh tranh tự do, hàng triệu doanh 
nghiệp lớn nhỏ tự quyết định đâu tư sản xuất kinh doanh theo 
tín hiệu thị trường. Tuy nhiên, tại Nhật bản, các tập đoàn lớn 
có thể lực kinh tế rất mạnh, có ảnh hưởng quyết đinh trên thị 
trường. Do đó cơ chế cạnh tranh tự do bị hạn chẻ và bị tác 
đông bởi các tập đoàn lớn... Nhà nước áp dụng các biện pháp 
cần thiết để hạn chế sự cạnh tranh độc quyên của các tập 
đoàn lớn, bảo vệ tự do cạnh tranh. 

Vai trò điều hành của chính phủ được thực hiện bằng các 
kế hoạch 5 năm, 10 năm, các dự báo kinh tế hăng năm, chính 
sách cơ câu sản xuất, chính sách tài chính, chính sách tiền tệ. 
Phản lớn các chính sách và biện php kinh tế đầu được thể 
hiện thành luật. Các dự báo kinh tê của chính phủ mang tính 
chất "chỉ đạo hành chính". Đó không phải là pháp lệnh, cũng 
không có căn cứ về mặt pháp luật. "Chỉ đạo hành chính" là kết 
quả của sự hiệp thương giữa cơ quan chính quyên và dân sự 
nhăm hướng dân và khuyên cáo các doanh nghiệp. Nói chung 
các doanh nghiệp đều thực hiện sự chỉ đạo hành chính, vì 
đằng sau cái gọi là "chỉ đạo hành chính" thường tiềm ân các 
biện pháp kinh tế nhằm thưởng phạt các doanh nghiệp. 

Có thể thấy, tại Nhật bản, người lao động tận tâm với 
công đồng doanh nghiệp ; chính phủ tận tâm với lợi ích cộng 
đồng dân tộc, ra sức bảo vệ kinh tế dân tộc, bảo vệ lợi ích 
quốc gia. Đó là động lực mạnh mẽ đã tao nên cái gọi là "thân 
kỳ Nhật bản" nỗi tiếng một thời sau chiến tranh. 

® Mô hình kinh tế thị trường xã hội của Đức : Mục 
tiêu cơ bản của mô hình này là ôn định giá trị đồng tiền, ôn 
định tăng trưởng kinh té, việc làm đây đủ, cân bằng cán cân 
thanh toán quốc tế. Trong đó, việc ôn định giá trị đồng tiễn là 
then chót, vì nếu để đồng tiền mát giá, sẽ không thẻ chặn 
đứng được lạm phát, sẽ gây ảnh hưởng nguy hại đến sản xuất 
và toàn bộ thị trường. Chính phủ Đức thực hiện chính sách tiền 
tệ rất chặt chế, kiên quyết khống chế số lượng phát hành tiền. 
Đông thời ban hành chính sách tài chính hữu hiệu. Ngân hàng 
trung ương Đức œó tư cách độc lập với chính phủ trong việc 
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phát hành và không chế đồng mác. Như vậy, cho đến nay, 
đồng mác trở thành một trong số it đồng tiền mạnh trong thế 
giới phương Tây. t 

Kinh tế thị trường xã hội Đức vừa chống độc quyền, vừa 
chống tự do vô chính phủ. Chính phủ œó trách nhiệm tổ chức 
và hình thành một "trật tự kinh tê" trong đó mọi hoạt động kinh 
tế được tự do và mọi thành viên xá hội có thể phát huy tối đa 
vai trò tích cực của mình. Đó là "trật tự kinh tế thị trường xá 
hội". Nó vừa bảo đảm thúc đây tăng trưởng kinh tẺ, thúc đổ 
tiến bộ xã hội và cạnh tranh tự do của các cá nhân. Phân hv, 
lần I (bao gồm thu nhập tiên lương và thu nhập ngoài lương 
như lợi tức, tiền thuê bao, lợi nhuận...) được thực hiện bằng cơ 
chế thị trường tùy theo hiệu quả kinh tế. Phân phối lần II (huế 
thu nhập, các khoản trợ cập và cứu tế của nhà nước, chỉ bảo 
hiểm xã hội] do chính phủ thực hiện, nhằm giảm bớt chênh 
lệch giàu nghèo. Chức năng chủ yếu của nhà nước trong quản 
lý kinh tế là đưa ra luật pháp và chính sách nhằm hạn chế độc 
quyên và những hoạt động cạnh tranh không lành mạnh, bảo 
đảm trật tự cạnh tranh bình thường trên thị trường, bảo vệ các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, chú trọng lợi ích của tâng lớp trung 
lưu, hết sức tránh xung đột lợi ích giữa các cộng đồng xã hội. 

® Mô hình kinh tế thị trường Mỹ. Đây là mô hình có 
nét đặc thù là nếu xem xét về cơ cầu sở hữu, sở hữu nhà nước 
rất ít, chỉ chiếm 2% giá trị sản lượng và số người làm. Trong 
kinh tế Mỹ, các tập đoàn tư bản lũng đoạn không lỗ giữ vị trí 
chủ đạo. Năm 1982, 55 công ty lớn nhát chiếm 2/3 số công 
nhân viên chức, 3/4 lợi nhuận. 50 ngân hàng lớn nhất chiếm 
trên 60% toàn bộ vốn ngân hàng. Bên cạnh các hãng sản xuât 
lớn là hằng hà số doanh nghiệp nhỏ. Năm 1980, có 16,2 triệu 
doanh nghiệp nhỏ, có số vốn từ 100 000 USD trở xuống, số 
này sản xuất khoảng 40% GDP. Trong mô hình này, vai trò 
điều tiết của thị trường rât rộng rãi. Giá cả lên xuống tùy theo 
biến động của cung câu, đồng thời giá cả tác động trở lại cung 
câu. Quan hệ giá cả và cung câu trên thị trường điều tiết 
hưởng đầu tư tái sản xuất, điều tiết sự di chuyển sức lao động, 
mức tiên lương, hướng nghiệp, phương hướng sản xuất, kinh 
doanh. Tuy nhiên, do sự tôn tại những tập đoàn tư bản lũng 
đoạn lớn với thực lực hùng mạnh, chúng lũng đoạn thị trường. 
Vì vậy, trên thực tế, không có cạnh tranh tự do trên thị trưởng 
Mỹ. Về phía nhà nước, chính phủ có can thiệp vào thị trường 
nhg can thiệp vào mục đích bảo vệ kinh tế tư nhân, bảo vệ 
sự điều tiết của thị trường, giảm bớt và khắc phục những tác 

* Nguồn : Tạp chí Kinh rễ thế giới, số 10, 1993 ; Nhân 

đân nhật báo ngày 2-9-1993 và 31-12-1993 ; Quang minh 
nhệt báo các số có liền quan 


động tiêu cực mang tính chất chu kỳ do sự điều tiết của thị 
trường gây nên. Chính quyên Hoa kỳ không thừa nhận việc đặt 
kế hoạch và điều hành băng kế hoạch, cho rằng thực hiện kế 
hoạch có nghĩa là mở rộng và tăng cường vai trò của nhà nước 
trong hoạt động kinh tế. Theo họ, việc h, cao vai trò nhà nước 
là trái với chẻ độ tư hữu, đề cao vai trò nhà nước là tôn hại đến 
sự chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. Có thể gọi kinh té thị 
trường Mỹ là "mô hình do độc quyền giữ vai trò chủ đạo" 

® Mô hình kinh tế thị trường hỗn hợp Bắc Âu. Mô 
hình này có một số thuộc tính giống như mô hình kinh tế thị 
trường xã hội nhưng hướng tới công bằng xã hội nhiều hơn và 
phúc lợi xã hội cao hơn. Tắt nhiên, "mô hình hỗn hợp” vẫn dựa 
trên nên tảng kinh tê tư hữu tư bản chủ nghĩa, trong ổó, kinh 
tế tư nhân 90%, kinh tế nhà nước 10%, các thành phân kinh tế 
mua có phản của nhau, phụ thuộc và lông ghép vào nhau. 
Kinh tế nhà nước tôn tại dưới các hình thức : Vôn của nhà nước 
100%, công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó vôn nhà nước 
100%, công ty cỗ phân trong đó có cô phần của nhà nước 
(khống chế hoặc không không chế). Kinh tế nhà nước thưởng 
thuộc các ngành quan trọng như gang thép, than, mỏ, điện, 
bưu chính, viễn thông, hàng không, đường sắt, bên cảng, 
muỗi, một số ngành kỹ thuật cao, công nghiệp quốc phòng. 
Các công ty kinh tế nhà nước đều phải đăng ký và hoạt động 
theo đúng pháp luật. Nhà nước thi hành chính sách thông nhất 
về thuế và lãi suất đối với mọi thành phân kinh tế, không cho 
phép ai ngoại lệ. Trong "mô hình hỗn hợp", việc nhà nước nắm 
một số ngành then cht, chủ yêu nhằm chống lại sức ép và sự 
không chế của tư bản nước ngoải, nhât là của các công ty siêu 
quốc gia. 

® Mô hình kinh tế thị trường bón con rồng châu Á. 
Đây là một trong những mô hình thành công nhát trên thé giới 
và mang đậm màu sắc văn hóa phương Đông (không kế Hông 
công). Đặc trưng của mô hình này là sự kết hợp giữa quản lý 
tập trung cao với phát huy cơ ché kinh tế thị trường. Trong đó, 
một chính quyền mạnh, ôn định, có ý thức rất sâu sắc vẻ phát 
triển và về thị trưởng, có quyền uy, làm chức năng điều hành 
vĩ mô, cân đói và không ché tông cung và tông câu, dự báo và 
kiểm tra. Biện pháp chủ yếu là hoạch định chiến lược và kế 
hoạch kinh tế, chính sách cơ câu sản xuất, chính sách tài 
chính tiên tệ, tiên lương đề chỉ đạo các hoạt động thị trường. 
Chính phủ hướng toản bộ nên kinh tế theo mục tiêu và chiến 
lược chung đã được xác định. Kinh tế thị trường bốn con rồng 
dựa trên bón trụ cột : 1 - Cơ câu sở hữu : Kinh tế tư nhân là 
chính. Nhà nước sở hữu những ngành quan trọng nhát thông 
qua hình thức cô phân không n Những cơ sở kinh tế của 
nhà nước đều phải đăng ký và hoạt động trong khuôn khô 
pháp luật. 2 - Cơ câu động lực : Chính phủ và doanh nghiệp 
phối hợp đẻ huy động mọi yếu tổ tích cực của cơ ché thị trườn 
nhăm kích thích tính tích cực sáng tạo của cá nhân và tập thẻ, 
thúc đây kinh tế xã hội không ngừng phát triển. 3 - Cơ câu ra 
quyết định (quyết sách) : cơ chế này vừa bảo đảm quyền tự 
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chủ kinh doanh của các doanh nghiệp với tư cách pháp nhân, 
vừa có sự quản lý tập trung thông nhát của chính phủ. 4 - Cơ 
câu thông tin : Hệ thông thông tin (và báo chí) luôn luôn thông 
suốt từ trên xuống và từ dưới lên trong phạm vi trong nước và 
liên hệ quốc té, luôn đổi mới và hiện đại hóa theo kịp trình độ 
quốc tê. 


® Mô hình kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa mang 
màu sắc Trung quốc. Đặc trưng chủ yếu của mô hình này là: 
kinh tế công hữu, kinh tế nhà nước và kinh tế hợp tác là chủ 
thể, kinh tế quốc hữu là chủ đạo. Chủ thê là nói về quy mô, 
định lượng là chính. Chủ đạo là nói vẻ vai trò dẫn đường, định 
tính là chính. Kinh tế cá thả, kinh tế tư doanh cùng kinh tế 
doanh nhân nước ngoài, được coi như là thành phân kinh tế bổ 
sung cân thiết. VỀ phân phối, thực hiện phân phối theo lao 
động là chính, các hình thức phân phôi khác là bỗ sung ; ưu 
tiên áp dụng những hình thức phân phỏi nào có tác dụng thúc 
đây nâng cao năng suất lao động, đồng thời chú ý sự công 
bằng trong thu nhập. Mở rộng một cách hợp lý khoảng cách 
trong thu nhập, nhưng không thê phân hóa hai cực, từng bước 
thực hiện mục tiêu cùng nhau giàu có. 

Tất cả những lĩnh vực kinh tế nào thấy có thê được thì để 
cho thị trường điều tiết, cần phóng tay thả nỗi để cho thị trường 
kích thích sức sông. Đặc biệt là những ngành mang tính chât 
cạnh tranh, những ngành này cản đề cho thị trường phân bố 
tài nguyên là chủ yếu. Đối với các ngành thuộc cơ sở hạ tầng 
cũng cân tham gia cơ chế cạnh tranh thị trường. 

Đặc điểm của việc xây dựng kinh té thị trưởng ở Trung - 
quốc là rất mạnh dạn tìm tòi và học tập kinh nghiệm của chủ 
nghĩa tư bản, đôi mới tư duy, đột phá vẻ lý luận và thực tiến, 
triệt để xóa bỏ cơ chế tập trung bao cấp. Có thể thấy, về mặt 
chiến lược, Trung quốc không hẳ sợ tự do cạnh tranh của thị 
trường, chấp nhận để cho thị trường điều tiết phân bổ tài 
nguyên. Nhưng Trung quốc rất coi trọng quản lý ví mô của nhà 
nước. Tháng †1-1993, Ban cháp hành trung ương Đảng cộng 
sản Trung quốc thông qua 50 điểm về chế độ kinh tế thị 
trường Trung quốc, coi đó là "cương lĩnh hùng vĩ tiến sang thế 
kỷ 21”, trong đó đặt trọng tâm vào việc hình thành một hệ 
thông các doanh nghiệp hiện đại, có sức cạnh tranh trên thị 
trường trong và ngoài nước. Chương trình này đặt mục tiêu 
hình thành cơ chế thị trường đồng bộ vào cuối thế kỷ này, 
trong đó yêu cầu cơ bản là phát huy vai trò điều tiết sản xuất, 
quyết định phân bổ tài nguyên của cơ chế thị trường. Trung 
quốc cũng đặc biệt chú trọng việc xây dựng văn hóa đạo đức 
trong kinh tế thị trường. Ngay từ năm 1986, Trung ương Đảng 
cộng sản Trung quốc đá có nghị quyết về vẫn đẻ này, coi xây 
dựng văn minh tỉnh thân có tâm chiến lược như xây dựng văn 
mình vật chât. Nhờ đó, văn hóa, văn nghệ Trung quốc nhiều 
năm qua không có lệch lạc lớn, không bị đồng tiên "dắt mũi", 
mà ngược lại có nhiều tác phẩm nổi tiếng. 
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Như vậy, có thể thấy kinh tế thị trường là một tổ chức khế 
ước, được quy định bằng pháp chế khoa học. Sự vận hành của 
kinh tế thị trường là tuân theo những quy luật khách quan như 
quy luật giá trị, quy luật cung câu, quy luật cạnh tranh... Chủ 
nghĩa tư bản ngày nay đá đạt tới trình độ cao trong việc vận 
dụng các quy luật đó. Nhưng dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, do 
bản chất bóc lột và quy luật lợi nhuận tối đa, nên đá dẫn tới sự 
phân hóa hai cực giàu nghèo, bắt công xã hội trằm trọng và 
nảy sinh nhiều tiêu cực khác, dẫn đến xung đột xá hội ngày 
càng gay gắt. Tất cả những bệnh hoạn đó là do bản chất của 


loài người. Chủ nghĩa tư bản tự phủ định là xu thế tất yếu. Mặt 
khác, qua việc khái lược về mô hình kinh tế thị trường ở Trung 
quốc hiện nay, chúng ta có thể thấy rằng, việc tổn tại và phát 
triển của nền kinh tế thị trường dười chủ nghĩa xá hội là tắt yếu. 
Cũng là kinh tế thị trường, nhưng mô hình kinh tế thị trường 
dưới chủ nghĩa xã hội khác về chất so với chủ nghĩa tư bản. 
Tuy nhiên, kinh tế thị trưởng dưới chủ nghĩa xã hội là những mô 
hình đang hình thành và phát triển, nó còn phải không ngừng 
sáng tạo để ngày càng hoàn thiện O1 


chó độ chiếm hữu tư nhân tư bản gây nên. Điều đó chỉ chứng LỄ TỊNH 
minh rằng chủ nga tư bản không thể là xã hội lý tưởng của (Tẳng thuật) 
BE... ` sẽ sã _" 
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THỜI ĐẠI. THỜI ĐẠI NGÀY NAY. 


® THỜI ĐẠI là khái niệm chỉ một khoảng thời gian tương đói dài với những nội dung, đặc trưng xác định trong lịch sử phát triển xã hội loài người. 

Việc phân chia các thời đại thường căn cứ vào đặc điểm nỗi bật hay xu hướng vận động chính của xã hội trong mỗi giai đoạn lịch sử 

Các khoa học, xuất phát tử góc độ nghiên cứu của mình, có cách nhìn nhận, đánh giá khác nhau về đặc điểm hay xu thê nối bật, có ý nghĩa 
đặc trưng cho mỗ giai đoạn lịch sử khác nhau, do đó có cách gọi khác nhau về thời đại. Cùng là lịch sử xã hội loài người, khảo cổ học có các khái 
niệm : thời đại đô đó, thời đại đô đồng, thời đại đồ sắt còn khoa học lịch sử lại có các khái niệm : thời cô đại, thơi trung đại, thời cận đại và thối hiện 
đại. Đồ chỉ sự tiền bộ chung của con người, người ta có các khái niệm : thời đại mông muội, thời đại dã man và thời đại văn minh. Đề chỉ các trình độ 
văn minh, lại có khái niệm thở đại văn minh nông nghiệp, thơi đại ván mình công nghiệp, thời đại văn minh tin học... 

Như vậy, cách hiểu vẻ thời đại là tùy theo góc độ và phương pháp tiếp cận ; nó tương đối linh hoạt. Điểm móc của mỗi thời đại cũng rất tương 
đối vì nó chỉ phản ánh một vài khía cạnh của đời sông Xã hội. 

Song dủ l tương đôi, sự phân chia thời đại là cân thiết. Về phương diện lịch sử, nó cân thiết để nhận thức quá khứ, tử đó rút ra những quy luật 
dhi phôi sự vận động, tiền hóa của xã hội loài người. Về phương diện thực tiễn nó cần thiết đã hoạch định chiên lược, sách lược con đường hướng tới 
tương lai. Do vậy, việc phân chia và nhận thức thời đại vừa có tính khoa học, vừa mang tính giai cáp. Điêu này đặc biệt rõ khi phân chia thời đại tử góc 
độ lịch sử chính trị - xã hội. 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin phân chỉa thời đại tử góc độ lịch sử chính tr - - ã hội nhưng với quan đêm duy vật bện chứng, nghĩa là gắn với sự tiền 
bộ của loài người qua các phương thức sản xuất. Do vậy, thời đại theo quan đềm mác xít, phủ hợp vớ các hình thái kinh tá - xã hội gắn với các chế 
độ chính trị - xã hội tỪ tháp lên cao : thời đại cộng sản nguyên thủy, thời đại chiếm hữu nô lộ, thời đại phong kiến, thời đại tư ban chủ nghĩa, thời đại 
cộng sản chủ nghĩa. Cách phân chia và nhận thức thời đại như vậy là khoa học. Nó đã và đang được các khoa học xã hội - nhân văn mác-xít vận 
dựng trong việc phân chia thời đại. 

® THỜI ĐẠI NGÀY NAY. Căn cứ vào đặc đềm và xu thế nổi bật trong ịch sử chính tị - xã hội của loài ngườ từ sau Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa Tháng Mười năm 1917 ở Nga và phủ hợp vớ quan điểm duy vật lịch sử, Hội nghị đại biểu các đảng cộng sản và công nhân họp ở Mắt xeơ-va 
tháng 11-1957 đã nêu nhận định vẻ thời đại ngày nay là thời đại quá độ tử chủ nghĩa tự bản lên chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó, Hội nghị đại biểu các đảng 
cộng sản và công nhân bợp ở Mát-xoơrva tháng 11-190 lại khẳng đính mạnh mồ hơ và nội dung thời đại hiện nay "Thời đại chứng ta mà nội dung 
chủ yêu là sự quá độ tử chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, mở đâu băng cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại, là thời đại đầu tranh giữa 
hai hệ thông xã hội đối lập, là thời đại cách mạng xã hộ chủ nghĩa và cách mạng giải phóng dân tộc, là thờ đại chủ ngiĩa để quốc bị sựp đổ và hệ 
thông thuộc địa bị thủ tiêu, l thi đại ngày cảng có thêm nhiêu dân tộc tên lên cơn đường xã hội chủ nga là thờ đại thắng lợi của chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng sản trên phạm vỉ toản thể giới" Ủ) 

Cho đến nay, từ sự nghiên cứu, phân tích khoa học bản chất những sự kiện chính trị - xã hội gần đây trên thá giới, phân tích những xu hướng, 
những mâu thuần lớn rong xã hội bải người dưố tác động của sự phát tiền của lực ượng sản xuất trên toàn thổ gi, Đảng ta đã nhận định 'Chó độ 
xã hội chủ nga Liên xô và các nước ở Đông Âu sụp đồ khiến chủ nghĩa xã hội tạm thời lâm vào thoái trào, nhưng điều đó không làm thay đổi tính 
chất của thời đại - - bài người vân ở trong thờ đại quá độ tử chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội (2), Đây là một nhận định hoàn toàn chính xác 0 


(†) Văn kiện Hội nghị đại bều các đảng cộng sản và công nhắn quốc lế tại Mát-xcơ-va tháng 11-1960. Nhb Sự thật, Hà nội, 1961, tr 17 
(2) Dự thảo báo cáo chính tị của BCHTƯ Đảng khóa VI trình Đại hội VIII của Đảng 
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(ÁN B0 TRŨNG SƯ NGHIỆP ? 0I MŨI tIỆ! 

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 106 Ngày sinh Chủ tịch Hỗ Chí Minh (19-5), và ký niệm lân thứ 86 ngày Ngửi ra điịm đưng cíu nước (59) Phân viện Chinh 
trị quốc gia Hỏ Chí Minh tại TP Hồ Chỉ Minh cùng với Cơ quan thường trú của Tạp chí Cộng sản ở phía Nam đã tô chức Hội thảo khoa học "Vận dụng tư tưởng 
Hồ Chí Minh vô cán bộ vả công tác cán bộ trong sự nghiệp đối mới hiện nay“ 

Tham gia Hội thảo có các giáo sử, tiên SĨ, cán bộ nghiên cứ, giảng dạy của một SỐ CƠ quan trung ương, của Phân viện Chính trị quốc gia Hỗ Chí Minh, 
Tạp chỉ Cộng Sản và Các Cơ quan nghiên cứu của Tp Hồ Chí Minh, đại diện các Ban tuyên giáo, Trưởng chính trị các tỉnh phía Nam, đại diện báo Nhân dân, 
Đài truyền hình trung ương, các báo, đài truyện hình thành phô, 

35 bản tham luận và nhiều ý kiến phát biểu tại Hội thảo đã tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiên đang đặt ra đối với công 
tác cán bộ hiện nay. 

Các tham luận đã đẻ cập nhiều ván đề cơ bản như : Cơ sở lý luận và thực tiên hình thành tự tưởng Hỗ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ; tiêu chuân 
cán bộ, công tác đảo tạo, bôi dưỡng, bô trí, sử dụng và chính sách cán bộ v.v... Cùng với việc phân tịch nội dung tư tưởng Hô Chi Minh về cán bộ và công tác 
cán bộ, các nhà nghiên cứu phân tích, làm rõ những tư tưởng đó được vận dụng vào thực tiên công cuộc đội mới ở nước ta hiện nay, đông thời đưa ra những 
giải pháp, nhưng kiên nghị đôi mới công tác lỗ chức va cán bộ trong thơi gian tơi. 

Những báo cáo thực tiễn của đại biểu các tĩnh : Lâm đồng, Tiên giang, Bà rịa - Vũng tàu, Cân thơ... cung cấp nhưng thông tin về thực trạng cua đội ngũ 

cán bộ và công tác cán bộ ở các địa phương, trong đỏ nêu rö hạn chê lớn nhát cua cán bộ ta hiện nay là sự non yêu vê trình độ lãnh đạo - quản lý cũng như 
nghiệp vụ chuyên môn. Vân đề cáp bách đang đặt ra là phải gáp rút bồi dưỡng, đào tạo cán bộ để sớm khắc phục sự non yêu nói trên. 

Hội thảo đã dành khá nhiều thử gian và có nhiều ý kiến trao đổi vẻ việc vận dụng tư tưởng Hò Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong điều kiện 
kinh tế thị trường hiện nay, trong đó nhân mạnh môi quan hệ giữa đức và tài Phân lớn ý kiên cho răng, trong điều kiện hiện nay, sử dụng cán bộ phải chú ý 
đến tài năng, nhưng lại phải đặc biệt chú ý tới đạo đức, vì đây là cái gốc của người cán bộ, Thực tê vừa qua đã c0 lức, c0 nơi buông lơi hoặc xem nhẹ việc giáo 
dục đạo đức, dân đên không ít cán bộ bị tha hóa, biến chất, lạm dụng chức quyên tham nhũng, mu lợi ích riêng, kết cục những cán bộ được coi là có tài năng 
cũng không giúp ích cho nước, cho dân, và chúng ta đã mát cán bộ. 

Và › việc vận dựng chính sách cán bộ theo quan đêm của Bác Hỗ vào tình hình hiện nay Hội thảo cũng có nhiều ý kiện thảo luận. Nội dung các ý kiến 
phát biểu và tham luận rát phong phú, nhưng có ba đềm đáng chú ý, đó là: Vận đề đổi mới chính sách cán bộ, công tác tô chức và cán bộ cho phủ hợp với 
yêu cầu của công cuộc đổi mới hiện nay, Vân đẻ khác phục tỉnh trạng phân hóa và những bất công xã hội tôn tại ngay trong đội ngũ cán bộ của đảng và nhà 
nước ta ; vấn đề quy hoạch cán bộ để bảo đảm cả tính kế thửa và tính phát triển của đội ngũ cán bộ./ 
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Nhân kỹ niệm lẳn hứ 106 ngày snh Chủ th Hỗ Chí Minh và chảo mừng Đại hộ toàn quốc lẫn thứ VI của Đảng, Viện sân khẩu ổ chức Hội thảo khoa 
học "Hình tượng người cộng sản Việt nam trên sân khâu” nhằm đánh giá thành tựu, rứt ra những bài học kinh nghiệm trong việc thể hiện hình tượng người cộng 
sản Việt nam trên sân khâu 5 thập kỷ vừa qua, đồng thờ trao đổi vẻ hướng iếp tục thể hiện đ tài này trong thời gan tổ, 
Tổ dự Hội thảo có đồng chỉ Hà Đăng, ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban tư tưởng - văn hóa trung Ương ; các đò ng ch lãnh đạo Bộ văn hóa thông tin 
và lãnh đạo một số ngành ; nhiều nhà khoa học, chuyên gia sân khâu và nhiều tác gia, nhiều nghệ sĩ có tên tuổi ; gám độc sở văn hóa một số nh miễn Bắc 
và miễn Trưng. Đoàn cải lương "Bông sen trắng" của nh Nghệ an cũng ra dự và biếu đến phục vụ Hội hảo 
Sau lời khai mạc của đồng chỉ Nguyễn Phan Thọ là báo cáo đẻ dẫn của động chí Hoàng Chương, Viện trưởng Viện sản khâu. Bản báo cáo nêu ra 4 vẫn 
P? g gọộ Đó là sự iêp nôi cái truyện thông tới cái hiện đại trong việc phản ánh những nhân vật anh hùng ; việc xây dựng hình tượng lãnh 
¬~ rốn. nh chiến đâu trong các tác phẩm sân khẩu ; một số đẳ xuất nhằm duy trì những vở điện hay 
để tài người cộng sản 
Sau khi biểu dương Viện sân khâu có sáng kiến tổ chức cuộc hội thảo khoa học này, đồng chỉ Trản Hoàn, ủy viên Trưng ương Đảng, Bộ trưởng Bộ văn 
hóa thông tín nhân mạnh : chúng ta cân đi sâu vào hình tượng người cộng sản Việt nam, chứ không phải người cộng sản nói chưng ; họ có nét gì khác so với 
những ngườ cộng sản rên thể gới ? Đồng chí bộ tưởng đã khẳng định những có gắng và thành ích của ngành sản khẩu đã đại đựct và mong ngành tp tục 
"`. thật hay mả hình tượng người cộng sản luôn là trưng tâm của vở diện. Nhà nước sẵn sảng đâu tư thích đáng cho những 
cộng vùi nghệ bu cán ác đó, Các thả ngiệ cu ác ngộ và các thà gái lý nghệ thuật nên tìm ra những phương sách và biện pháp tốt nhất đó 
ngày cảng có nhiêu hình tượng đẹp vỏ người cộng sản, tạo nguôn cố vũ trực tiếp cho quản chúng. 
` NũubảnhanHậnci dư nộtậth; chúng ta có một hiện thực phong phú, sinh động trong đó có sự đóng góp lo lớn của những bậc anh hùng, 
những người cộng sản. Đó là nguôn sáng tạo vô tận của nghệ thuật nói chưng và nghệ thuật sân khấu nói riêng. Chúng ta đã đạt được những kết quả nhât 
định : Nhiều người cộng sản trong quá trình đầu tranh cách mạng, chông ngoại xâm, cũng như trong xây dựng đât nước đã được tái hiện trên sân u. Họ là 
những con người bình thường, gian dị, song ở họ lại có lý tưởng và tỉnh cảm cao đẹp, đã từng để lại dâu án không bao gở phai mở trong lòng người xem. Tuy 
nhên, phải thửa nhận răng, việc xây dựng hình tượng người cộng sản còn nhiêu hạn chó. Trước hết, đó là sự xuất hiện í† ỏi những hình tượng người cộng sản, 
ngay cả trong thời kỳ hưng thịnh cua sân khâu, chứ chưa nói đên những giai đoạn gân đây, khi sân khẩu có chiêu hướng thương mại hóa, coi nhẹ việc giáo 
dục chính trị cho cộng chúng. Hình tượng người cộng sản trong một sô vở còn mở nhạt, chưa được khắc họa một cách sông động, có máu thịt, có hơi thở của 
thời đại. Nhiều hình tượng người cộng sản quá giống nhau, chưa có những tính cách và số phận riêng. Trong một số vở, người xem có cảm giác hình ảnh người 
cộng sản đường như được nhào nặn theo một khuôn mâu có sản, khô cứng, thậm chí có lúc méo mó, xuyên tạc. Ngành sân khâu cân kịp thối rút ra những bài 
¬ IEEEBRSSAEB , tạo ra những hinh tượng nghệ thuật sâu sắc và cam hóa đôi vớ 
Xô 
Hào hứng và sôi nỗi, thượng tướng Nguyễn Nam Khánh cho ráng : ; hiện thực to lớn và sinh động của cuộc sống và chiên đầu của toàn quân, toàn dân ta 
trong chống Pháp và chống Mỹ, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã mổ ra chân tră mớ, một trường lực háp dân đối với những nhà hoại động sản 
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khẩu... Hiện thực đó là cái nguồn, là sự thật, đồng thời là định hướng tư tưởng có sức háp dẫn đối với sản khẩu cách mạng, làm cho nó trở nên dôi dào sức 
sông”. 

Nhà nghiên cứu Ha Xuân Trưởng nhân mạnh : "Trên sân khâu nước la, vê đề tài cách mạng và chiên đầu gân như không có một tác giả nào, một tác 
phẩm nảo xa rời hình tượng người cộng sản. Nó là nhân vật trung tâm của sân khâu trong một thời gian đài bao gôm những nhân vật binh thưởng đến những 
nhân vật là can bộ lãnh đạo, là lãnh tụ cua dân tộc. Phải chăng đó là một đặc đề êm của sân khâu nước ta cũng nhƯ của văn học nước ta, phan anh hiện thực 
của một thời kỳ cả nước lửn dậy ` ra ngõ gặp anh hùng", một thời kỳ vàng son của của chủ nghĩa anh hùng cách mạng dưới sự lãnh đạo cua Đảng tạ”. 

Xoay quanh vân đề khắc họa hinh tượng người cộng sản, giáo sư Nguyên Đức Lộc viết : "Trong khi ca ngợi người cộng sản kiên trung, bất khuất, trước 
mọi thử thách, trước mọi ke thù, sân khâu đã dành cho họ một vị trí trang trọng, dành cho họ những phẩm chảt cao quý của một lớp người đi tiên phong trong 
thời đại đầu tranh cách mạng, sân khâu cúng nói về khía cạnh tiêu cực của một số ít người, hoặc vì cơ hội, hoặc vì hèn nhát, đã phản bội, đi ngược lại quyên 
lợi dân tộc, sinh ra ¡ch ký, chăm lo cho bản thân, tham nhúng... đề cảnh tỉnh người đời". 

Nha nghiên cứu sân khâu Nguyên Văn Thành nêu rõ : "Người cộng sản thuộc phạm trủ con người mới của thời đại hiện nay, do đó i nên sân khẩu của 
chúng. la không thê Không danh cho hinh tượng này vị trí trung tâm”. Ông Lý Khắc Cung nghiêm khắc chỉ ra thiếu sót về : "Hình tượng nhân vật của các vở 
kịch còn sơ lược, kế lễ dài dòng, có nhiều điểm vụn vặt, đôi thoại rườm rà. Nhiều vở chị là những hoạt cảnh, thiêu tính triết học, thiệu sự khái quát. Mặc dù 
trong chúng Cũng có những hạt ngọc lấp lánh chưa được gia công nghệ thuật... 

Nói đến Việc khắc họa hình tượng người cộng sản cao đẹp nhát, vĩ đại nhát là Bác Hỏ, nhà nghiên cứu sân khâu Thành Đăng Ï Khánh mạnh đạn nều lên 
những nhược điểm, yêu kém của một sô tác giả. Nhưng sau đó nhà xã hội học Nguyên Phan Thọ bảng những dẫn chứng cụ thê vệ ý kiến của đông đao công 
chúng khán giả thuộc nhiêu tầng lớp và đôi tượng khác nhau đối với chương trình Hình tượng Bác Hô đã nhận xét : "Chương trình Hình tượng Bác Hô do Viện 
sản khâu tô chức và dàn dựng là định cao trong VIỆC Xây dựng | hinh tượng người cộng san trên sản khâu. Đó là hinh tượng tiêu biểu nhát, tập trung mọi phẩm 
chất cao đẹp, mọi ý tưởng Kệ. sảng, cao cả cua người cộng sản Việt nam, của dân tộc Việt Nam - được tái tạo băng nghệ thuật đã trở nên háp dân, cuôn hứt 
đến bát ngờ người Xem... 

Ông cho biết : "Làm sống lại hình ảnh người cộng sản Hỗ Chí Minh - một con người vĩ đại mà tỪ lâu đã trở thành kính Yêu, gân gũi và thân quen với mọi 
người là điều cực khó. Đưa đèn cho người xem cái dáng vẻ và phong độ, cái thiên tải và SỨc mạnh của Bác, dù là phân nhỏ thôi cũng là một thăng lợi. Việc 
công chúng chấp nhận hình tượng đó rõ ràng là điêu khăng định sự thành công của những vở diễn". 

Vân đề kịch bản là mang c0 nhiều đại biêu đè cập. Nhà viết kịch lão thành Học Phi, người có nhiều tác phẩm viết về ngưởi cộng sản, tâm sự: 'Ở cải tuổi 
ngoài 80 thì không biết cái chết bất thân đến lúc nào. Tôi chỉ biết có gắng: viết với tất cả tám lòng của mình đôi với Đảng, với nhân dân, đật nước ; còn hay dỡ 
thê nào đã có xã hội phán xét. Nhưng dù khen chê, dù thành công hay thất bại, tắt cả rồi cũng qua đi, chỉ có tác phẩm là còn lại”. 

Đông chí Mịch Quang, nhà lý luận kiêm tác gia Tưông đa khẳng định : 'Tuông có khả năng xây dựng những hình tượng người cộng sản như các kịch 
chủng khác, mặc dù nó có những đặc trưng và hạn chê riêng”. 

._ Mộttrong nhưng con chim đầu đàn của ngành chèo, giáo sư Hà Văn Cầu kết luận : 'Tất cả mọi hình tượng người cộng sản, trong đó, tiêu biểu nhất là Bác 
Hô, đều cö the đưa lên sân khâu, miễn là làm sao không x xa rời thực tế lịch sử, phủ hợp với lòng mong đợi và niêm tin của khán giả cùng thời với chúng ta". 
Nhà viết kịch Hoài Giao nêu ý kiến : Nếu nhiệm vụ sân kháu là tôn vinh cái cao cả, phê phản cái thập hèn, nêu sân khâu muôn cổ vũ lòng yêu nước, tinh thân 
hy sinh chiên đâu, thì nhân vật chính của nó còn gì hơn là hình tượng đang viên cộng Sản... 

Cùng một dòng tâm sự của người sáng tác, nhà viết kịch Thanh Hương bảy t0 sự trưởng thành cua mình là nhở vào việc lăn lộn, tìm tòi và hòa minh trong 
quân chúng, nhơ sự tiếp cận với các anh hung, vơi nhiêu đang viên cộng san. 

Tác giả chèo Trân Đình Ngôn, sau khi nêu lên những khó khăn, khúc khuyu lrong quá trinh sáng tác những vở có nhân vật trung tâm là người cộng ‡ sản, 
ông kết luận : "Như Vậy, thực tiên sân khâu chèo cho thấy hình tượng người cộng sản xuât hiện ở hai mang đê tại lớn : đê tài đầu tranh cach mạng và đê tài 
hiện đại, với con sô ước đoán có tới non trăm vỡ và 'hàng trăm nhân vật là đảng viên cộng Sân”, 

Đi sảu vào bộ môn chèo, giáo SƯ - đạo diễn Trân Bang nhận xét : "Nói vê sự phát triển cua dòng nghệ thuật này là đề chứng minh rằng, vân đô hình tượng 
người cộng sản cũng như tư tướng cộng, sản đã chiếm một vị trí to lớn, quan trọng như thế nảo trên sản khâu chèo trong những năm chông Pháp, chông My 
Và Xây dựng chu nghĩa xã hội u miền Bắc". Ông nói tiếp : _ Chúng la đều biệt, trong nhứng năm tháng â ây, Cuộc chiến đầu và Xây dựng đât nước ta đã diên ra 
hằng ngày, dưới sự lãnh đạo của Đang, với những người cộng sản hoặc mang tư tương cộng sản vậy thì tác phẩm nghệ thuật nào việt hoặc diễn vẻ cuộc sông 
hào hùng ảy lại có thê bỏ qua được loại nhân vật trung tâm ây, 

Đi sâu vào tưng kịch chúng, các nhà nghiên cửu sâu khâu Cát Điện, Tuần Giang, Hà Diệp, Hoàng Kim Dung... đã phác họa nên bức tranh về quá trình 
xây dựng hình tượng người cộng san ' trong 90 nám qua, đông thời đưa ra một số nhận xét theo yêu câu riêng của từng loại hình sân khâu. 

Trong Hội thảo không chỉ có tiếng nói của các nhà lý luận, các tác gia, mả còn có cả tiếng nói của các nghệ sĩ biểu điễn. Đó là những lời phat biểu có 
minh họa của các nghệ sĩ nổi tiếng Đảm Liên, Lê Chức, Trọng Thủy, Thanh Vấn... 

Đặc biệt, để góp tiếng nói của địa phương với Hội thảo, nhạc sĩ Hỗ Hữu Thứ, giám đóc Sở văn hóa thông tin tỉnh Nghệ an, PTS Nguyễn Đình Nhã, giám 
đốc Sử văn hóa thông tin tinh Hải hưng đã việt những bản tham luận công phụ, nói lên quá trình xây dựng và biêu diễn những vơ có nhân vật trung tâm là người 
cộng san. 

Trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, giám đóc Hò Hữu Thới nêu rõ : "Đề tài vẻ người cộng san là một trong những nguôn cảm hứng lớn của các nghệ sĩ cach 
mạng, trong đó rất vinh dự cho quê hương Nghệ an là một số chiến SỈ cộng sản xứ Nghệ đã trợ thành giá trị vĩnh hàng và là di sản chung của dân lộc, đướ 
các tác giả sớm quan tâm xây dựng. thành các hình tượng cộng sản tiêu biêu của nghệ thuật như Tôn Thị Quê, Nguyên Thị Minh Khai Lê Hông Phong..... 

Tự hào về quê hương giàu truyền thông cách mạng, giám đốc Nguyễn Định Nhã nói : "Sản khâu Hải hưng không đi ngoài quỏng lôi cuôn ấy, tử mảnh đất 
động chiêm, quê hương chiếng ‹ chèo Đông, chung tỏi - nhưng người làm sân khâu đã cho ra đờ nhiêu tác phâm nghệ thuật đích thực, giàu xúc động thể hiện 
bản lĩnh, tâm hòn người cộng sản quê mình trong chiến tranh và cả khi xây dựng quê hương đổi mới." 

Tổng kết cuộc Hội thảo, Viện trưởng Hoàng Chương mong ước và tin tưởng † tử nay trên sân khâu Việt nam có thêm nhiêu tác phẩm viết vô Đảng, vô người 
cộng sản - những người đi tiên phong trong cuộc đâu tranh vi sự nghiệp cao cả của dân tộc, của đật nước. Và muôn thê hiện thánh công hình tượng người cộng 
§an, ngoài lương tâm, trách nhiệm và tài năng cua ngưử nghệ sĩ, còn phụ thuộc vào sự quan tâm của những người quan lý nghệ thuật. Việc tạo nên một lớp 
công chúng mới, có trình độ thám my cúng là YêU tô vô cúng quan trọng. Ö 


PHAN NGUYÊN (thực hiện) 
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e Bao bì cho ngành sản xuát, Bột 
gia vị, bột ngọt, thực phâm đông lạnh. 

e« Bao bì cho ngành dược phẩm, 
hóa chất nông nghiệp. 

e« Bao bì cho ngành bánh kẹo 
đường. 

e Bao bì cho ngành hải sản. 

e Bao bì cho ngành may mặc. 

ẳ© Nhãn chai nước giải khát, nước 
suÔi V.V... 

e Bao bì cho ngành hóa mỹ phẩm, 
bột giặt. 
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LUÔN XỨNG ĐÁNG LÀ NGÂN HÀNG TIN CẬY CỦA QUÝ VỊ 
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CÔNG TY DỆT- XÂY DDƯỰNGG5- THƯƠNG MAẠI 


QUWVZT'TH.Í.VŒG 


Số 304 - Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh 
Tel : 8944546 - 8946158 - 8941143 Fax : 84-8-940339 


. với 02 chỉ nhánh : 1 tại Quảng nam - Đà nẵng ; 1 tại Hà nội, 7 cửa hàng 
tại các chợ đầu mối cùng hàng trăm đại lý trên địa bàn thành phố Hỗ Chí Minh, 
mỗi năm công ty tiêu thụ được : 

- 6000 tắn sợi - 20.000.000 mét canh - 4.000.000 mét vải - 1000 tấn thun các 
loại. 

- 300.000 sản phẩm may các loại 

với 2 nhà máy và 3 phân xưởng trực thuộc cùng hàng ngàn máy dệt là vệ tinh, 
mỗi năm công ty sản xuất được 

- 1000 tấn sợi OE, 4.500.000 mét vải, 26.000.000 mét canh các loại. 

- 1.500 tấn vải thun thành phẩm. 500.000 sản phẩm áo chemise các loại. 
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Sản phâm VINAMILK đa dạng và phong phú, đảm bảo các giá trị 


dinh dưỡng cao. Đặc biệt được bô sung thêm các Vitamin các loại. 


9œ eftÍ : œ 36 - 38 Ngô Đức Kê - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh - ĐT : 299377 - Fax : 84-8-294845 
s 25B Phan Định Phùng - Quận Ba Đình - Hà Nội - ĐT : 284187 
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Bí thư Đảng ủy, Giám đốc mỏ 
KS. NGUYÊN TỬ MINH 


ĐỊđ CHỈ TIN cậy của KHáCH HäNG ( 


Địa chỉ : Phường Vàng danh, thị xã Uông bí - Quảng ninh 
ĐT:033.853111/138/104 Fax : 033.853120 


“8 Ỏ THAN VÀNG DANH LÀ ĐƠN VỊ SẢN XUẤT THAN HẦM LÒ, NẰM Ở MIỀN TÂY TỈNH QUẢNG NINH, SẢN LƯỢNG THAN THƯƠNG PHẨM TRUNG BÌNH ĐẠT TỪ 
350.000 ĐẾN 460.000 TẮN/NĂM. 

TRONG NHỮNG NĂM QUA MỎ ĐÃ PHÁN ĐẦU NÂNG CAO NĂNG LỰC SẢN XUẤT, ĐA DẠNG HÓA MẶT HÀNG, GIỮ VỮNG CHÁT LƯỢNG SẲẢN PHẨM VÀ KHÔNG NGỪNG 
BỒI MỚI PHƯƠNG THỨC TIÊU THỤ ĐỀ PHỤC VỤ NGÀY MỘT TỐT HƠN. RIỆNG NĂM 1995, MỎ ĐÃ TIÊU THỤ DƯỢC GẦN 450.000 TẤN THAN CÁC LOẠI, ĐẠT TỐC ĐỘ PHÁT 
TRIỂN 140% SO VỚI NĂM 1994. RIÊNG THẠN XUẤT KHẨU TĂNG GÁP 4 LÀN, VỚI ĐÀ ĐỊ LÊN, BƯỚC VÀO NĂM 1996, NGAY TRONG QUÝ MỞ ĐÀU, MỎ ĐÃ TIÊU THỤ ĐƯỢC 
131.000 TÁN, DOANH THU HƠN 40,6 TỶ ĐỒNG ; SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 1995 TẮNG GẮP 1,5 LÀN ĐÊN 1,8LÀN. 

ĐÃ TỪ LÂU, THAN VÀNG DANH LÀ NGUYÊN LIỆU THÍCH HỢP ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN LÂN NUNG CHẢY THAY THAN CỐC NHẬP NGOẠI VÀ DÙNG TRONG CÔNG NGHỆ 
ĐÚC THÉP, GANG MÁC CAO. ĐỒNG THỜI LÀ SẢN PHẨM QUEN THUỘC CUNG CÁP CHO CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN, XI MĂNG LÒ ĐỨNG, SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG, 
TIÊU DÙNG SINH HOẠT... THAN VÀNG DANH CŨNG ĐÃ LÀN LƯỢT CÓ MẶT VÀ ĐỨNG VỮNG TRÊN CÁC THƯƠNG TRƯỜNG QUỐC TẾ NHƯ : HÀN QUỐC, PHÁP, BỈ, NHẬT 
BẢN, TRUNG QUỐC, HỎNG KÔNG, CU BA... 

HIỆN NAY BÊN CẠNH CÁC LOẠI THAN NHIỆT LƯỢNG CAO NHƯ : THAN CỤC QUA TUYỂN VỚI 11 CỠ HẠT KHÁC NHAU TỪ 6 ĐẾN TRÊN 100 MM, THAN CÁM SỐ 3, 
CÁM 4A... MỎ CÒN CÓ CẢ THAN CỤC XÔ CỠ HẠT TRÊN 15 MM KHÔNG QUA TUYỂN, THAN CỤC TRUNG GIAN, THAN BÙN..., SẲN SÀNG ĐÁP ỨNG ĐÀY ĐỦ MỌI YÊU CÀU 
CỦA KHÁCH HÀNG. k 

BẰNG TẮM LÒNG MÉN KHÁCH, BẰNG NHỮNG SẢN PHẨM THAN CHẤT LƯỢNG CAO, GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG VÀ UY TÍN PHỤC VỤ ĐÃ ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH, MỎ THAN 
VÀNG DANH LUÔN LUÔN LÀ ĐỊA CHỈ TIN CẬY CỦA BẠN HÀNG. 
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Trung t tâm Hưng: hôi chức năng lao động 
Ảnh trang này : Ngọc Anh 
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